

  

    
      
    

  




  Gửi bạn đọc Việt Nam


  Cuốn sách Người Soviet đã chiến đấu vì điều gì của tôi ra mắt lần đầu năm 2007, kể từ đó đã qua 5 lần tái bản tại Nga (ấn phẩm & ebook), được hàng trăm ngàn người đọc và đến nay vẫn còn được thảo luận sôi nổi. Cuốn sách nhận được mối quan tâm như thế của độc giả là vì nó thuật lại chi tiết lịch sử một tội ác quy mô lớn được hoạch định trước – đó là cuộc “chiến tranh hủy diệt” của Đức Quốc xã chống lại Liên Xô và các dân tộc sống trên lãnh thổ này.


  Theo đuổi các mục tiêu của mình, cuộc chiến tranh của Đức Quốc xã chống Liên Xô đã vượt ra ngoài khuôn khổ những xung đột vũ trang cổ điển. Các yếu tố then chốt của ý thức hệ Quốc xã như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, bài Slav, chống Cộng và chủ nghĩa bành trướng thuộc địa đều hướng đến các mục tiêu cụ thể, đó là:


  

    	thủ tiêu nhà nước Liên Xô;


    	xâm chiếm các vùng lãnh thổ mới, tiếp đó thực dân hóa và cai trị theo quan điểm mở rộng “không gian sống” của nước Đức.


  


  Để thực hiện những mục tiêu này, ở giai đoạn chuẩn bị tấn công Liên Xô, giới lãnh đạo chính trị, kinh tế và quân sự Đức Quốc xã đã soạn thảo và truyền đạt tới những lực lượng thực thi các văn bản chỉ thị đặc biệt, cho phép:


  

    	 thủ tiêu về thực thể các nhóm “thù địch”, được coi là những kẻ bảo vệ chế độ Soviet (trước hết bao gồm các quan chức chính phủ, các nhà hoạt động đảng phái và người Do Thái phục vụ trong các cơ quan nhà nước);


    	 quân đội Đức không bị trừng phạt cho dù sử dụng bạo lực quá mức cho phép đối với các tù binh chiến tranh và thường dân Liên Xô (người Slav và trên hết là người Do Thái);


    	 gây ra nạn chết đói hàng loạt cho các tù binh chiến tranh và thường dân vô tội (cả người Do Thái lẫn người Slav).


  


  Các văn bản ấy đã xác định trước bản chất của tội ác của Đức Quốc xã trên lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng; cùng với nhiều đồng nghiệp của mình, tôi tin rằng hành động của Đức Quốc xã là một cuộc diệt chủng đã được lên kế hoạch.


  Ký ức về nạn diệt chủng này vô cùng quan trọng đối với người Nga; nhờ đó mà chúng tôi hiểu được vì sao cuộc chiến này đối với cha ông chúng tôi là cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.


  Cũng như trong lịch sử nước Nga, lịch sử Việt Nam có nhiều trang anh hùng chống lại quân xâm lược có lực lượng vượt trội về vật chất. Truyền thống của nhân dân Việt Nam chống lại những đội quân xâm lược hùng mạnh đã giúp Việt Nam bảo vệ được chính mình, khôi phục văn hóa, độc lập dân tộc vào giữa thế kỷ 20.


  Trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, đấu tranh giải phóng dân tộc chiếm một vị trí hết sức đặc biệt, khi nhân dân Việt Nam chống thực dân xâm lược từ giữa thế kỷ 19. Và nếu như với toàn thế giới, Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, thì đối với Việt Nam, nó chỉ là khởi đầu cuộc trường kỳ kháng chiến, kéo dài suốt 30 năm.


  Trong cuộc đấu tranh này, Việt Nam đã bị mất mát nhiều về nhân mạng, lãnh thổ Việt Nam bị bom đạn và vũ khí hóa học tàn phá, mà hậu quả của chúng vẫn còn tiếp tục đến tận ngày nay.


  Đó Là lý do vì sao tôi hy vọng rằng cuốn sách của mình ít nhiều sẽ thú vị với bạn đọc Việt Nam; là người từng trải qua bi kịch, các bạn sẽ hiểu rõ và đồng cảm hơn với nỗi đau của người khác.


  

    19/3/2020


    

    Alexander Dyukov


  




  Lời tựa


  Cách đây hơn mười năm, vào năm 2008 xa xăm, đi loanh quanh nhà sách tôi bắt gặp cuốn sách có nhan để Người Soviet đã chiến đấu vì điều gì của sử gia Alexander Dyukov, khi đó còn xa lạ với tôi. Tôi mua ngay và làm quen với nội dung.


  Cuốn sách nói về nạn diệt chủng do Đức Quốc xã và đồng bọn của chúng thực hiện trên những vùng lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng. Về những kế hoạch của Đức Quốc xã và việc thực hiện chúng, về việc sát hại những tù binh Soviet và người Do Thái, về nạn đói được hoạch định sẵn và những chiến dịch tiễu phạt, về bạo lực hằng ngày đối với thường dân. Ngay từ những trang đầu tiên – gai ốc đã nổi đầy mình. Dù từ lâu tôi chẳng còn là một cậu bé, dù tôi trưởng thành tại Liên Xô, đã biết và vẫn nhớ những chuyện tương tự từ thuở nhỏ – vậy mà vẫn rùng mình.


  Trong lúc đọc sách, đột nhiên tôi nhận ra rằng vào thời chúng ta, những thảm kịch này không được kể lại. Mối quan tâm đã được chuyển hoàn toàn sang những chủ đề khác, sang việc vạch trần chính quyền Soviet, ở Nga, GULAG đang được viết nhiều hơn đáng kể so với Auschwitz hay các trại tập trung tù binh chiến tranh Liên Xô, tội ác của binh lính Liên Xô tại Đức cũng được nói nhiều hơn những chiến dịch tiễu phạt của Đức Quốc xã. Chúng tôi, những người thuộc thế hệ cũ, đều biết thế nào là Khatyn, nhưng trong hầu hết các sách giáo khoa phổ thông hiện đại, thậm chí tên ngôi làng Belarus ấy còn không được nhắc đến. Lịch sử tội ác của Đức Quốc xã, nạn diệt chủng của phát xít dường như đã bị lãng quên.


  Chính vì thế mà cuốn sách của Alexander Dyukov đã tạo ra ấn tượng chấn động như vậy. Một câu chuyện khủng khiếp và tàn khốc về cuộc chiến của Đức Quốc xã nhằm thủ tiêu Liên Xô khiến độc giả không thể thờ ơ. Nó nung nấu, làm ta không yên, đồng thời thanh tẩy bộ não khỏi đủ loại rác rưởi cận lịch sử. Người nào đã đọc cuốn sách này sẽ khó lòng bị đánh lừa trước những lập luận cho rằng đường lối Stalin cũng cùng một giuộc với chủ nghĩa phát xít, rằng vào ngày kỷ niệm Chiến thắng, lẽ ra chúng ta không nên vui mừng, mà hãy nên sám hối.


  Cuốn sách Người Soviet đã chiến đấu vì điều gì trả lời những câu hỏi đơn giản, song hết sức quan trọng hiện nay. Cuộc chiến đó là gì? Tại sao thậm chí sau hơn bảy thập niên, chiến thắng của nó vẫn quan trọng đối với hàng chục triệu con người?


  Trong lịch sử lâu đời của nước Nga đã có nhiều cuộc chiến tranh, kết thúc bằng cả thất bại lẫn chiến thắng; nhưng hằng năm, chỉ có cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại vẫn được chúng ta tưởng nhớ hết lần này tới lần khác, cuốn sách của Alexander Dyukov sẽ giải thích lý do vì sao.


  Hơn một thập niên đã trôi qua kề từ khi ấn bản lần đầu của cuốn sách được ra mắt – ấn bản & ebook – hơn 100.000 người đã đọc nó. Tôi rất vui khi công trình của Alexander Dyukov được tái bản trong loạt sách “Truy vấn tình báo” và khuyến nghị bạn nên đọc nó.


  Hãy xem sách, rồi bạn sẽ hiểu rõ hơn Hitler muốn gì và chuyện gì đang diễn ra tại nước Nga hiện nay.


  Dmitri Goblin Puchkov


  *


  “Và Ernst đã kể tôi nghe. Anh đã thuật lại hết mọi chuyện biết được từ Ploch. Tôi ngồi bất động trên ghế dựa, còn Ernst bằng một giọng đều đều khe khẽ kể về những nỗi kinh hoàng vượt quá năng lực thấu hiểu của con người. Về những người bị giết như súc vật – một cách có hệ thống và đầy máu lạnh – chỉ vì mỗi lý do họ khác chủng tộc. Về những mương xói được dùng làm hố chôn xác, về toàn bộ những nơi bị biến thành những nghĩa địa khổng lồ; về những vụ giết người hàng loạt, khi cái chết của một cá nhân riêng lẻ đã mất đi ý nghĩa. Về những chiếc xe ủi, san bằng hết lớp đất này đến lớp đất khác, lèn chặt hàng đống thi thể đang phân rã. Anh kể rằng không chỉ những thuộc cấp của Heinrich Himmler, mà cả những quân nhân của các đơn vị chiến đấu đã thực hiện công việc này. Ploch nói rõ đó không phải là một sự lệch lạc quái gở so với kế hoạch. Mà đó chính là kế hoạch”.


  Anita Mason


  Thiên thần của Đế chế




  Dẫn nhập


  … Chúng ta đã quên điều gì đó rất quan trọng.


  Khi tìm hiểu sự đúng đắn của các quyết định tác chiến và chiến thuật của bộ chỉ huy Wehrmacht và Hồng quân, so sánh tương quan lực lượng, vạch ra các sơ đồ cơ cấu điều hành, khâm phục sự tinh vi của các tổ hợp trinh sát đa chiều – bị cuốn theo tất cả những điều này, chúng ta quên mất đó là cuộc chiến tranh nào, bắt đầu hành xử với nó như với một trong nhiều cuộc chiến bình thường trong lịch sử nước Nga.


  Mà tổn thất này là quan trọng nhất, bi kịch nhất, có thể sánh với sự kinh hoàng của những thất bại mùa hè và mùa thu năm 1941.


  Nguy hiểm nhất đối với chúng ta.


  Bởi lẽ cuộc Đại chiến, đã kết thúc 74 năm về trước, không phải là cuộc chiến tranh thông thường.


  Đó là cuộc chiến hủy diệt và nô dịch nhân dân Nga.


  Giới lãnh đạo Đức đã dự trù đến mùa thu năm 1941 sẽ chiếm đóng phần châu Âu của Liên Xô và bắt tay vào việc cai trị nó; các phương pháp cai trị này với sự chính xác tỉ mỉ đúng kiểu Đức đã được lên kế hoạch rất chi tiết, cũng như những chiến dịch quân sự.


  Và mặc dù Đức Quốc xã không thực hiện thành công kế hoạch “blitzkrieg”, nhưng chúng đã có thể, dù chỉ một phần, đưa vào đời sống các biện pháp đã được lên kế hoạch từ trước để thanh lọc những vùng lãnh thổ chiếm đóng. Sự tàn bạo của chế độ chiếm đóng chính là theo những thống kê khiêm tốn nhất, 1/5 trong số 70 triệu công dân Liên Xô sống trong vùng chiếm đóng đã không sống sót được tới ngày Chiến thắng1.


  Những điều khủng khiếp đã xảy ra trên lãnh thổ bị chiếm đóng.


  Cái chết cho những người cộng sản, người Do Thái và du kích quân; bạo lực có hệ thống, lao động khổ sai, đói kinh niên và thiếu chăm sóc y tế cơ bản cho các “thần dân”, hàng trăm ngàn người chết trong những trại tù binh, hàng ngàn ngôi làng bị đốt cùng cư dân. Hầu như toàn bộ lãnh thổ chiếm đóng đã bị biến thành một trại tử thần khổng lồ; khi Hồng quân giải phóng những vùng bị chiếm đóng, chúng hầu như không còn một bóng người theo đúng nghĩa đen.


  Thật khó nói về điều đó; khó tìm được ngôn từ thích hợp đề nói về cái ác hiện thân trên miền đất của chúng ta. Lời của trợ lý công tố viên trưởng Liên Xô tại phiên tòa Nürnberg, Lev Nikolayevich Smirnov.


  Trên khắp mặt trận rộng lớn, từ biển Barents đến biển Đen, trong toàn bộ chiều sâu thâm nhập của những bầy diều hâu phát xít Đức vào đất đai của Tổ quốc chúng tôi, bất cứ nơi đâu mà gót chân binh lính Đức đặt tới hoặc quân SS xuất hiện đều diễn ra những tội ác dã man chưa từng thấy, nạn nhân của chúng là những thường dân: đàn bà, trẻ em, người già…


  Trở về chốn thân thương, những người lính của đội quân giải phóng đã thấy nhiều làng mạc, thành phố đã bị bầy diều hâu phát xít biến thành “vùng hoang mạc”.


  Tại những nấm mồ tập thề, nơi chôn thi hài những người Soviet bị chết dưới những “cách thức điển hình của quân Đức” [tôi sẽ trình bày sau với quý Tòa các bằng chứng của những cách thức này cũng như tần suất xác định của chúng), tại các giá treo cổ, nơi thi thể của những thiếu niên còn đong đưa, tại các lò thiêu xác khổng lồ, nơi đốt xác những người chết do bị thủ tiêu trong các trại tập trung, bên những thi thể đàn bà và con gái, nạn nhân những khuynh hướng bạo dâm của bọn cướp phát xít, bên thi hài của những đứa trẻ đã chết, thây bị phanh làm đôi, người Soviet mới hiểu thấu được một chuỗi hành vi tội ác…2


  Nhưng có lẽ, phải chăng công tố viên Soviet đã phóng đại quy mô thảm kịch xảy ra với dân mình? Hãy lắng nghe đại diện công tố Mỹ Taylor:


  Sự tàn bạo của các lực lượng vũ trang và những tổ chức khác của “Đệ tam Đế chế” ở Mặt trận phía Đông quái đản đến nỗi trí não con người khó mà hiểu được. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra? Tôi cho rằng phân tích sẽ chỉ ra, đơn giản đó không phải là sự điên cuồng và khát máu. Ngược lại, có hẳn phương pháp và mục tiêu. Những hành động tàn bạo diễn ra là kết quả của các chỉ thị và mệnh lệnh được tính toán kỹ lưỡng, được ban hành trước và trong thời gian cuộc tấn công vào Liên Xô và tạo thành một hệ thống logic nhất quán.3


  Có những thứ không được phép lãng quên; thật đáng tiếc, ngày nay rất thường thấy những người im lặng về tội ác của phát xít, nếu như kẻ thù đã chiến thắng, điều gì sẽ chờ đợi đất nước ta cùng tất cả chúng ta.


  Những cuốn sách và những bài báo, biện minh cho những kẻ chiếm đóng, bôi nhọ những người phản bác chúng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn; ngày càng phổ biến những câu chuyện nói rằng chế độ phát xít chiếm đóng được người dân vui mừng chào đón, sống dưới thời chiếm đóng còn tốt hơn thời chính quyền Soviet, việc hợp tác với phát xít còn được ưa chuộng hơn việc ủng hộ Stalin.


  Không những thế, ngay chính sự kiện Đức Quốc xã đã tiến hành chính sách hủy diệt nhân dân Liên Xô còn bị nghi ngờ!4


  Như một thứ thuốc đắng dã tật cho chúng ta hiện nay, rất cần biết sự thật về nạn diệt chủng do Đức Quốc xã thực hiện trên lãnh thổ bị chiếm đóng của Liên Xô.


  Cho chúng ta – những ai chưa từng thấy cuộc chiến tranh này, không còn nhớ về nó, nhưng mong muốn và sẽ sống trên quê hương, như vô số thế hệ tổ tiên chúng ta, đã từng sống, làm việc và chết trên mảnh đất này.


   

    

      Tổng cục quản lý các trại lao động cải tạo của Liên Xô. (ND).


      Từ đây, các chú thích (*) là của người dịch. Các chú thích (số) của tác giả xin đọc ở phần Chú thích, từ trang 413.↩︎


    

    Konzentrationslager Auschwitz, hay KZ Auschwitz, là mạng lưới các trại tập trung và hủy diệt do Đức Quốc xã dựng lên trên vùng lãnh thổ Ba Lan bị chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai.↩︎

    Khatyn là tên một ngôi làng ở nước Cộng hòa Belarus, nơi xảy ra vụ thảm sát 149 thường dân vào ngày 22/3/1943 do đội quân tiễu phạt phát xít Đức thực hiện để trả thù cho việc một số binh lính Đức bị lực lượng du kích tiêu diệt.↩︎

    Dmitry Yuryevich Puchkov (bút danh Goblin) là nhà văn, nhà báo, dịch giả và blogger nổi tiếng người Nga, sở hữu nút bạc (2015) rồi nút vàng YouTube (2018) với 1,5 triệu người theo dõi. Trang web: https://oper.ru/ của ông có 100.000 lượt truy cập mỗi ngày. “Truy vấn tình báo” là loạt chương trình trên ‘kênh YouTube của Goblin, (cũng là tên loạt sách của Nhà xuất bản Piter mà Người Soviet đã chiến đấu vì điều gì nằm trong đó), nơi ông trao đổi với các nhà khoa học nổi tiếng, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa về những vấn đề thời sự lịch sử và đương đại. Alexander Reshideovich Oyukov là khách mời thường xuyên của chương trình.↩︎

    Reich (tiếng Đức), còn gọi là Đệ tam Đế chế (Drittes Reich), là nước Đức thời kỳ 1933-1945 đặt dưới chế độ độc tài của Adolf Hitler và Đảng Quốc xã (NSDAPI. Tên gọi chính thức của quốc gia là Deutsches Reich (Đế chế Đức) từ 1933 đến 1943 và GroBdeutsches Reich (Đế chế Đại Đức) từ 1943 đến 1945.↩︎

    Tên thống nhất của các lực Lượng vũ trang quân đội Đức Quốc xã giai đoạn 1935-1945, bao gồm Heer (Lục quân), Kriegsmarine (Hải quân), Luftwaffe (Không quân).↩︎

    Chiến tranh chớp nhoáng (tiếng Đức).↩︎

    Schutzstaffel (Đội cận vệ), lực lượng an ninh vũ trang của Đàng Quốc xã.↩︎



  Chương I:
 Chiến tranh kiểu Quốc xã


  Đêm 22/6/1941, tại biên giới phía tây Liên Xô, quân đội Đức ém binh chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng. Các sĩ quan và tướng lĩnh Wehrmacht tại các trạm quan sát nhìn về phía đông, đoán xem trong bóng tối đâu là những khu rừng, những cánh đồng, những thành phố và làng mạc xa xôi, xa hơn, xa hơn và xa hơn nữa… “Không gian dường như vô tận, và đường chân trời hiện ra lờ mờ”, một trong những tướng Đức nhớ lại. “Chúng tôi cảm thấy nặng trĩu vì sự đơn điệu của cảnh quan, sự vô tận của không gian ken chặt những khu rừng, những đầm lầy và những đồng bằng”.5


  Chỉ còn vài giờ trước cuộc xâm lăng; chẳng bao lâu nữa màn đêm yên tĩnh sẽ bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của máy bay ném bom và những loạt pháo kích. Chẳng mấy chốc bộ binh và xe tăng sẽ vượt qua các con sông biên giới, tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô, đẩy lùi những binh đoàn tiền tiêu, phá vỡ các tuyến phòng thủ Nga bằng những mũi thọc tăng, bao vây và bắt sống hàng trăm ngàn quân địch.


  Ngày 22/6 là một ngày tốt lành cho Đế chế; đúng một năm trước, nỗi ô nhục thất bại của cuộc Thế chiến thứ nhất đã được gột rửa. Khi đó tại Compiegne người Pháp đã ký thư đầu hàng, người Nga cũng sẽ không tránh khỏi thất bại. Không còn gì để ngờ: Wehrmacht đã nhanh chóng xử lý quân Ba Lan và Pháp, chiếm đóng Đan Mạch và Na Uy, đánh bại Hy Lạp và Nam Tư. Liên Xô phải được bổ sung vào danh sách các chiến thắng của Đức; tất nhiên, kích cỡ của một đất nước trải dài về phía đông cũng thật ấn tượng, nhưng chỉ thế thôi. “Quốc trưởng nhận định, trận đánh sẽ kéo dài khoảng bốn tháng, tôi cho rằng sẽ ít hơn. Chủ nghĩa Bolshevik sẽ sụp đổ như ngôi nhà bằng giấy. Chúng tôi đang đứng trước một cuộc hành quân thắng lợi chưa từng có. Chúng tôi phải hành động”, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Đế chế, Joseph Goebbels, đã ghi trong nhật ký.6


  Quân đoàn 56 thiết giáp thuộc tập đoàn quân thiết giáp số 4 ém quân trong những khu rừng gần Memel. Vào đêm trước cuộc tấn công, tư lệnh quân đoàn Erich von Manstein không nghĩ gì về chiến thắng sắp tới. Những khoảng không bao la của Đông Phổ trải dài sau lưng viên tướng; ở đó, cách biên giới Xô-Đức vài chục km, trên lãnh địa Lenken nổi tiếng khắp đất nước với những trại ngựa, Erich von Manstein đã sống những ngày trước chiến tranh.


  “Khi tới đó, chúng tôi thấy một bãi quây với bầy ngựa thuần chủng được chăn thả”, ông ta đã ghi trong nhật ký. “Đó là một góc nhỏ tràn ngập vẻ đẹp và sự hài hòa. Cảnh tượng ấy đối với chúng tôi như một điềm lành. Góc xa xôi này của Tổ quốc chúng tôi đẹp làm sao, chốn nương thân cuối đời của chúng tôi trên đất Đức! Khi đi ngang qua một ngôi nhà trang viên bình dị thấp đặc trưng của Đông Phổ, chúng tôi gặp một cô gái trẻ đẹp, đang sốt sắng dọn dẹp hàng hiên. Chiếc khăn rực rỡ viền quanh gương mặt tươi tắn, xinh đẹp. “Ôi!” Một người đồng hành của tôi thốt lên. “Mọi thứ ở đây thật dễ thương!” Anh ta hỏi thăm cô gái trẻ về gia chủ. Và trên gương mặt anh ta lộ vẻ bối rối khi cô đáp lời anh với nụ cười thân thiện: “Là tôi đây. Xin chào mừng!” Mọi người đều bật cười vui vẻ. Cô chủ trẻ của điền trang vừa hạ sanh một bé trai, và tôi trở thành cha đỡ đầu của nó”.7


  Hồi tưởng về Lenken, Erich von Manstein nghĩ về miền đất Đức tuyệt vời. Nghĩa vụ trước Tổ quốc buộc phải rời xa chốn ấy; viên tướng và các binh lính của mình phải ra đi chiến đấu tại miền đất phía đông hoang dã, nơi sinh sống của những chủng tộc thấp kém và hằng hà sa số những bọn hạ đẳng. Chỉ thế mới có thể bảo vệ được dân tộc Đức và Tố quốc.


  Tướng Erich von Manstein nhớ về quê hương xinh đẹp của mình. Vào lúc đó tại các sư đoàn thuộc quân đoàn 56 thiết giáp của ông ta, các sĩ quan đang nghe lệnh của bộ chỉ huy về việc bắt buộc thủ tiêu tất cả các chính ủy, người Do Thái và giới trí thức Soviet.8


  Vài trăm cây số về phía nam, binh nhì Otto Tischler thuộc trung đoàn công binh chăm chăm nhìn bờ sông Bug. Vào đúng giờ G, lính bộ binh ẩn nấp trong các khu rừng ven bờ sẽ chớp nhoáng băng sông và chiếm cứ điểm ở bờ bên kia. Sau đó công binh sẽ bắt tay vào việc lập những cầu phao để những xe tăng tập đoàn quân thiết giáp số 2 của tướng Guderian tiến lên. Nghệ thuật quân sự số một thế giới của lính tăng Đức đã đi vào huyền thoại; người Nga khó lòng kháng cự nổi các binh đoàn thiết giáp không thể khuất phục của Đế chế. Hơn thế nữa, Otto Tischler biết chính xác điều này – sẽ không ai khách sáo với bọn Bolshevik làm gì.


  Binh lính đã được thông báo về điều này vài tiếng trước đó. Trước các hàng dọc xếp theo từng đại đội của trung đoàn công binh, các chỉ huy đã đọc lệnh của Quốc trưởng và Bộ tư lệnh tối cao Wehrmacht:


  

    Thủ tục tố tụng quân sự của Wehrmacht chủ yếu phục vụ việc duy trì kỷ luật.


    Phạm vi rộng lớn của các vùng chiến thuật ở Mặt trận phía Đông, hình thức tiến hành các hoạt động tác chiến và những đặc điềm của đối phương đặt ra trước các tòa án binh những nhiệm vụ mà trong thời gian tiến hành các hoạt động quân sự cho đến khi củng cố tổ chức trên các vùng chiếm đóng, chỉ có thể được giải quyết với thành phần nhân sự tinh gọn trong trường hợp, nếu các thủ tục tố tụng chỉ giới hạn bởi nhiệm vụ chính.


    Tuy nhiên, điều này chỉ khả dĩ trong trường hợp nếu quân đội phải thẳng tay để bảo vệ chính mình trước bất kỳ hình thức đe dọa nào từ phía dân sự.


    Theo đó đối với vùng “Barbarossa” (vùng hoạt động quân sự, hậu phương của quân đội và vùng chỉ huy chính trị) quy định những luật lệ sau…9


  


  Binh lính đều biết rằng vào đúng lúc đó, những lời này đã được thông báo trên toàn Mặt trận phía Đông. Mệnh lệnh của Quốc trưởng được đọc tại những sư đoàn bộ binh lân cận, trong những đơn vị tăng chuẩn bị tấn công của các tướng Hoepner, Hoth, Guderian, Kleist, tại các đơn vị không quân, triển khai trên các sân bay dã chiến gần biên giới Đế chế.


  

    Thứ nhất. Đối với những hành động chống lại thường dân của phe địch do quân nhân và nhân viên dân sự của Wehrmacht thực hiện, sẽ không có truy tố bắt buộc, kể cả khi hành vi là tội ác chiến tranh hoặc hành động sai trái.


    Thứ hai. Khi xem xét những hành động như vậy, nên lưu ý rằng sau thất bại năm 1918, giai đoạn khổ sở tiếp theo của nhân dân Đức là cuộc chiến của bọn Bolshevik chống lại chủ nghĩa Quốc xã với vô số nạn nhân hy sinh, và không một người Đức nào quên điều đó.


    Thứ ba. Thẩm phán quyết định sẽ áp dụng hay không những hình phạt kỷ luật hoặc xét xử pháp luật cần thiết trong những trường hợp đó. Thẩm phán sẽ quyết định truy tố các hành vi chống lại cư dân địa phương tại tòa án binh chỉ trong trường hợp không tuân thủ kỷ luật quân đội hoặc phát sinh mối đe dọa đến an ninh quân đội. Chẳng hạn, điều này liên quan đến những hành vi sai trái nghiêm trọng trên cơ sở trác táng tình dục, có khuynh hướng tội ác hoặc những dấu hiệu chứng tỏ sự suy đồi của quân đội. Sẽ xử nghiêm những vi phạm hình sự mà hậu quả của chúng dẫn tới việc phá hủy nơi đóng quân, cũng như nguồn dự trữ hoặc những chiến lợi phẩm quân sự gây thiệt hại cho quân đội mình.10


  


  Hauptman cẩn thận gấp tờ giấy lại.


  Nhìn vào đội ngũ khó phân biệt được trong lúc chạng vạng, ông ta tiếp tục:


  “Mệnh lệnh này có nghĩa như sau. Nếu các anh, các chàng trai, bắn một tên Bolshevik nào đó, các anh sẽ không phải ra tòa án binh. Sẽ quá vinh dự cho chúng khi kết án một người lính Đức vì giết chết một con lợn nào đó. Chúng càng ít bao nhiêu, thì càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu. Chỉ huy của chúng ta, tướng Guderian hiểu rõ điều đó. Vì vậy ông ấy đã ra lệnh: “Lòng nhân đạo vô căn cứ đối với bọn Cộng sản và Do Thái là không hợp lẽ. Phải bắn chúng thẳng tay”. Với bọn Nga bị thương, không có gì phải bận tâm – đơn giản là kết liễu chúng ngay tại chỗ”.11


  Binh nhì Otto Tischler nhớ lại những lời này khi nhìn sang bờ đông sông Bug. Trên toàn mặt trận rộng lớn từ biển Baltic đến biển Đen, hàng triệu binh lính Đức ấy đang nhìn về phía đông.


  Ở đó, một miền đất trù phú, giàu có và màu mỡ trải dài sau những cột mốc biên giới. Vì sự oái oăm của lịch sử mà vùng đất xinh đẹp này lại là nơi cư trú của bọn người Nga ngu ngốc và bẩn thỉu, xen lẫn với vô số bọn man di châu Á, đã đánh mất ý thức về dòng máu và danh dự. Đám quái thai Slav này lại được bọn quái vật Bolshevik gốc Do Thái ngồi ở thành phố Moskva xa xôi và hoang dã chỉ huy: bọn mũi khoằm, răng vàng bựa hôi thối, tham lam và độc ác, khát máu và cướp bóc.


  Mỗi người lính của Wehrmacht đang ém quân chờ đợi đều biết rằng dân tộc Đức cần miền đất này – chứ không phải bọn hạ đẳng đang sống trên đó.


  Những bầy đàn Slav – Á châu này phải biến mất, nhường chỗ cho chủng tộc Đức, văn hóa Đức, danh dự Đức.


  Chẳng lẽ điều đó lại không công bằng sao?


    *


  Baranovichi bốc cháy. Lính tăng của tướng Guderian tiến vào thành phố vào ngày thứ tư của chiến tranh; đường phố đầy binh lính trong quân phục Đức, tiếng loảng xoàng của xe tăng với những phù hiệu thập ngoặc trên tháp súng và ngôn ngữ giật cục khó hiểu. Những đơn vị tiền phong vội vã tới Minsk: ở đó, tại thủ đô Belarus họ sẽ gặp lính tăng của tướng Hort, khép lại “vòng vây” thứ nhất của cuộc chiến này… Lính tăng đi qua Baranovichi, và thành phố chết lặng trong một dự cảm chẳng lành: theo sau là bộ binh Đức.


  Một binh sĩ Wehrmacht hồi tưởng lại tâm trạng của những ngày đầu cuộc chiến: “Vào những ngày đó tất cả chúng tôi đều cảm nhận bản thân như những bộ phận của một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, không ngừng lăn về phía đông, về phía những người Bolshevik”.12


  “Ở đó không có chuyện thương xót”, một người khác kể. “Với chúng tôi đó là bọn cộng sản. Khi đó chúng tôi gọi là “bè lũ Bolshevik”… người Nga – chỉ để thủ tiêu mà thôi. Không chỉ đánh bại, mà là tiêu diệt họ”.13


  Bộ binh rải khắp Baranichi như châu chấu. Chúng xông vào các tòa nhà, tịch thu chiến lợi phẩm. Bất cứ nhà nào mở cửa, chúng giết người chỉ vì một cái nhìn không thân thiện, nhà nào khóa trái từ bên trong, chúng giết hết cả nhà.14


  Với những tù binh Soviet đầu tiên rơi vào tay quân Đức, một số phận khắc nghiệt chờ đón họ. Trên phố Pionerskaya, lính Wehrmacht trói bốn chiến sĩ Hồng quân bị bắt làm tù binh vào cột, trải rơm dưới chân họ, tưới xăng rồi thiêu sống.15


  Các đơn vị của sư đoàn 29 bộ binh cơ giới thuộc tập đoàn quân thiết giáp số 2 của tướng Guderian chạy qua Baranichi và cũng trong ngày hôm ấy đã tiến xa hơn; buổi tối lúc nghỉ chân, binh nhì Emil Goltz đã ghi trong nhật ký:


  Ngày 28/6. Sáng sớm chúng tôi đi qua Baranovichi. Thành phố tan hoang. Nhưng vẫn chưa phá xong. Trên đường từ Mir đến Stolbtsy, chúng tôi nói chuyện với dân chúng bằng ngôn ngữ của súng máy. Tiếng la hét, rên rỉ, máu và nhiều xác chết. Chúng tôi không cảm nhận bất cứ sự thương hại nào. Ở mỗi thị trấn, ở mỗi làng, cứ thấy người là tay tôi ngứa ngáy. Chỉ muốn nã súng lục vào đám đông. Hy vọng các đội SS sẽ sớm đến đây và làm nốt những việc chúng tôi chưa kịp làm.16


  Tất cả những đơn vị mới của Wehrmacht đều đi qua Baranovichi đến Minsk.


  Nghỉ chân tại một thôn nhỏ gần Borisov, quân Đức thích thú quan sát các Untermensch sống ở đó. Mối quan tâm về khía cạnh dân tộc học bao nhiêu, thì về khía cạnh thực tế cũng bấy nhiêu: mặt trận chuyển dịch về phía đông, và những kẻ chinh phục muốn giải trí. Bọn lính bắt những phụ nữ không kịp chạy trốn rồi dẫn họ vào rừng – cho mình và cho các ngài sĩ quan. Theo lệnh trung úy Hummer, bọn lính giải vào rừng Lyuba Melchukova một cô gái 16 tuổi; sau khi tay sĩ quan thỏa mãn, hắn giao cô cho đám lính. Một hồi sau chúng lùa vào bãi cỏ trong rừng những phụ nữ mới; trước mắt họ bày ra một cảnh tượng hãi hùng. Tựa vào đám cây mọc san sát nhau là những tấm bảng, họa có Chúa mới biết kiếm được từ đâu. Trên đó treo một cô gái trần truồng bầm dập; bị ghim vào tấm bảng bằng những lưỡi lê, cô đang hấp hối. Trước mắt những phụ nữ khiếp đảm, bọn lính xẻo vú cô.


  Trên khu rừng vang lên tiếng thét rợn người không dứt của cô gái đang bị giết.


  Chỉ trong ngôi làng nhỏ ấy, quân Đức đã sát hại cả thảy 36 phụ nữ.


  Số người bị hãm hiếp còn nhiều hơn.17


    *


  Trong khi đám lính tăng của Guderian và Hoth lao về Minsk, các đơn vị bộ binh quân đoàn 9 của tướng Adolf Strauss và quân đoàn 4 của thống chế Gunter von Kluge đã khép vòng vây quanh Belostok. Đó là một chiến dịch bao vây kinh điển, thích hợp để nghiên cứu trong các học viện quân sự. Quân Nga, lâm vào vòng vây, tìm cách phá vây ở hướng đông; nhưng ở đó, gần Minsk, các tập đoàn quân xe tăng Đức đã khép chặt vòng vây.


  Trong khi đó, tại Belostok bị bỏ rơi, quân xâm lược đã tiến vào.


  Tiểu đoàn cảnh sát 309 tiến vào thành phố ngay sau các đơn vị của Wehrmacht, lập tức tiến hành bình định. Đầu tiên, binh lính tiểu đoàn cướp các cửa hàng rượu chúng gặp dọc đường; đặc biệt nổi bật trong việc này là trung đội do Pipo Schneider chỉ huy thuộc đại đội 2. Khi các cửa hàng rượu đã trống rỗng, chỉ huy tiểu đoàn, thiếu tà Ernst Weiss, ra lệnh tập trung những người Do Thái sống trong thành phố.


  Trung đội của Schneider bắt tay vào lùng sục; và để tiêu khiển, chỉ huy trung đội đã bắn năm người Do Thái bị bắt. Thuộc cấp của hắn cũng cố không bị tụt hậu. “Những gì bắt đầu bằng cuộc thảm sát, đã kết thúc bằng việc xử bắn hàng loạt người Do Thái ở Belostok. Trong công viên thành phố, người Do Thái bị bắn chết từng nhóm. Tiếng súng trên khắp nẻo đường thành phố không ngớt vang lên đến tận khuya. Những người sống sót bị lùa bằng báng súng vào giáo đường Do Thái ở trung tâm thành phố cho đến khi nó chật cứng những người dân không có khả năng tự vệ. Những người Do Thái sợ hãi bắt đầu hát và cầu nguyện… Hơn 700 người đàn ông Do Thái trong giáo đường. Được tưới xăng, trong tích tắc tòa nhà giáo đường bùng cháy như ngọn đuốc khắp mọi phía, lựu đạn bay rào rào qua các cửa sổ”.18 Những ai chạy ra đều bị bắn.


  Những sĩ quan của các đơn vị Wehrmacht khác đóng trong thành phố do chưa quen đã phẫn nộ trước vụ thảm sát diễn ra, và với hy vọng ngăn chặn nó lại, đã lao đi tìm chỉ huy tiểu đoàn cảnh sát. Họ chỉ tìm thấy thiếu tá Weiss vào buổi sáng hôm sau; và như đa số cấc thuộc cấp của mình, hắn say như chết.


    *


  Người Nga đã mất các nước cộng hòa Baltic ở phía bắc gần như ngay lập tức; vào ngày thứ ba của chiến tranh, tướng Halder hài lòng ghi trong nhật ký; “Buổi trưa. Quân ta đã chiếm Vilnius, Kaunas, Kedainiai. Tham khảo lịch sử: Napoleon đã chiếm Vilnius và Kaulnas cũng vào ngày 24/6”.19


  Quân đoàn 56 thiết giáp của tướng Erich von Manstein, bẻ gãy sự kháng cự của các đơn vị biên phòng Hồng quân, chỉ trong bốn ngày đã hành quân 300 km và chiếm được những cây cầu chiến lược bắc qua sông Tây Dvina. Sau khi chiếm Daugavpils, Erich von Manstein dừng quân, đợi cho đến khi quân đoàn 41 thiết giáp của tướng Georg Reinhardt từ phía bắc xuống yểm trợ ông ta.


  …Một tuần rưỡi trước, ngày 16/6, tại Istenburg, chỉ huy tập đoàn quân thiết giáp số 4, tướng Erich Goppner đã đưa ra những chỉ thị sau cùng. Những mũi tên xanh trên bản đồ của các đơn vị xe tăng tiến công lao về Tây Dvina; rất nhiều chuyện phụ thuộc vào việc có chiếm được những cây cầu chiến lược ấy hay không.


  “Tôi hy vọng đây sẽ là động lực cho cuộc đua tranh hữu nghị của quý vị”, Göppner cười nói với các chỉ huy quân đoàn thiết giáp của mình.


  Erich von Manstein dự trù sẽ thắng: theo tin tình báo, trong phạm vi tấn công của các đơn vị do ông ta chỉ huy, các đơn vị Nga ít hơn nhiều so với quân số của quân đoàn 41. Tuy vậy, tướng Reinhardt cũng không từ bỏ hy vọng thành công: thay vì một, ông ta yêu cầu bộ chỉ huy cung cấp hai sư đoàn thiết giáp và không mảy may nghi ngờ rằng người Nga sẽ không thể chống cự nổi cú đòn của ông ta. Trao đổi với nhau những nhận định thân thiện, hai viên tướng hiểu rằng một điều gì đó hết sức lớn lao sẽ phụ thuộc vào sự thành công từ những hành động của họ hơn là kết quả một trận đọ sức bông lơn.


  Sự tồn tại của nước Đức phụ thuộc vào chiến thắng của họ.


  Điều đó được nêu rõ trong mệnh lệnh của tướng Göppner, được đọc vào đêm trước cuộc tấn công:


  Cuộc chiến chống lại nước Nga là phần quan trọng nhất của cuộc đấu tranh vì sự tổn tại của nhân dân Đức. Đó là cuộc chiến lâu đời của người Đức chống lại người Slav, bảo vệ văn hóa châu Âu khỏi sự xâm lược của bọn châu Á tại Moskva, chống lại chủ nghĩa Bolshevik Do Thái. Cuộc chiến này phải nhằm mục tiêu biến nước Nga ngày nay thành đống đổ nát, và vì thế nó phải được tiến hành với sự khắc nghiệt chưa từng thấy… Trước hết là không một sự khoan nhượng nào dành cho các đại diện của hệ thống Bolshevik Nga hiện nay…20


  Cả Manstein lẫn Reinhardt đều đồng tình với các chỉ huy của mình…


  Bẻ gãy sự kháng cự quyết liệt của người Nga, quân đoàn 41 thiết giáp của tướng Reinhardt đã đến Tây Dvina ngày 02/7; cùng lúc một đơn vị cơ giới mới – sư đoàn SS “Đầu lâu” đã đến bổ sung cho các đơn vị của Erich von Manstein. Sư đoàn này được thành lập vào tháng 11/1939 từ các đơn vị SS chuyên bảo vệ các trại tập trung; lính SS nổi bật trong quân đội Đức không chỉ bởi sự quyết liệt, mà còn ở thái độ vô cùng tàn nhẫn đối với tù binh. Trong thời gian chiến dịch tại Pháp, lính SS của sư đoàn “Đầu lâu” đã giết sạch vài trăm tù binh trung đoàn Norfolk21 của Anh bị bắt gần Dunkirk. Sau chiến công rực rỡ này, bộ chỉ huy Đức đánh giá rất cao sư đoàn “Đầu lâu”; mà sau này tướng Erich von Manstein viết trong hồi ký, “đó là một sư đoàn tinh nhuệ nhất trong tất cả các sư đoàn SS mà tôi từng gặp”.22


  Ở Mặt trận phía Đông, thái độ tàn ác của lính SS “Đầu lâu” không chỉ đối với các tù binh chiến tranh, mà còn mở rộng đối với tất cả những kẻ hạ đẳng sinh sống nơi đây. Ngày 29/6 binh nhì Walter Trave thuộc sư đoàn viết trong thư gửi về nhà:


  

    Đã đến giờ đền tội của kẻ thù mà từ lâu chúng ta chờ đợi. Bọn Bolshevik sắp bị đập tan, bọn Do Thái sẽ bị thủ tiêu. Chúng con bắn chúng bất cứ nơi đâu chúng con thấy, bất kể giới tính và tuổi tác. Quốc trưởng kêu gọi chúng con làm thế. Con biết, có những biệt đội ở hậu phương sẽ thủ tiêu sạch bọn Do Thái, bởi lẽ chúng con hành quân về phía trước và bỏ sót nhiều tên.


    Người Đức ở Mặt trận phía Đông phải là những người Viking chính hiệu, mọi chủng tộc hạ đẳng phải bị thủ tiêu. Chúng ta không có quyền nương tay và nhụt chí.23


  


  Tại những điểm dân cư mà các đơn vị của sư đoàn “Đầu lâu” đi ngang qua trên đường ra mặt trận chỉ còn những xác người Bolshevik bị xử bắn, người Do Thái bị sát hại và phụ nữ bị hãm hiếp.


  Tuy nhiên, về mặt này, các đơn vị SS cũng không khác nhiều so với các đơn vị của Wehrmacht.


    *


  Ở cực nam của Mặt trận phía Đông, thành công của quân đội Đức không giòn giã như tại Belarus và các nước Baltic; bộ chỉ huy Liên Xô đã làm chậm lại đáng kể nhịp độ tiến công của Tập đoàn quân “Nam”.


  Quân Soviet đã rời Lvov vào đêm rạng sáng 30/6; sáng sớm tiểu đoàn “Nachtigall” (Chim sơn ca) do Abwehr thành lập gồm những người Ukraina theo chủ nghĩa dân tộc đã vào thành phố, theo sau là nhóm tác chiến của Yaroslav Stetsko, một trong những thủ lĩnh của OUN(B) – tức phái Bandera của Tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraina.


  Gần như ngay lập tức những hoạt động bài Do Thái quy mô lớn được khởi động trong thành phố. Lý do là việc phát hiện trong các nhà tù Lvov thi thể những tù nhân được cho là bị xử bắn trước khi quân Liên Xô rút lui. Đổ lỗi những vụ hành quyết này cho người Do Thái, lực lượng “cảnh sát Ukraina” ngay lập tức tiến hành các vụ bắt bớ. Một số người Do Thái bị bắt đã bị tống vào các nhà tù để chôn xác những người bị bắn. “Họ bắt đầu lùa người Do Thái đi làm việc”, một phụ nữ Do Thái tên Rusya Wagner sau này nhớ lại. “Nhiệm vụ lùa dân Do Thái được giao cho bọn dân tộc chủ nghĩa Ukraina cấp thấp. Công việc đầu tiên của những người bị bắt là dọn dẹp và đưa xác chết ra khỏi nhà tù trên các phố Zamarstinovskaya, Lonsky, Kazimirovskaya (Brigidka). Đó là một công việc khủng khiếp, nhất là khi bọn giám thị Ukraina và Gestapo coi người Do Thái là kẻ giết những tù nhân và hành hạ họ không thương xót…”.24


  Một cư dân thành phố, người phụ nữ gốc Ba Lan Yaroslava Volochanska thuật lại với nỗi kinh hoàng: “Đó là vụ thảm sát hãi hùng. Chúng xuất hiện vào sáng sớm và xua người Do Thái ra khỏi nhà. Cái đáng sợ nhất là việc chúng giết cả trẻ em. Mọi thứ kinh khủng không sao chịu nổi. Khắp thành phố bốc mùi tử khí và xác chết phân hủy”.25


  Cùng ngày hôm ấy, đơn vị tiền trạm của biệt đội 4B dưới sự chỉ huy của trung tá SS Gunther Heerman đã tới thành phố. Biệt đội này thuộc Einsatzgruppen “B”, nhiệm vụ của nó là thủ tiêu các đối thủ của Quốc xã, trong đó có người Do Thái. Theo lệnh tác chiến số 1 của chỉ huy lực lượng cảnh sát an ninh và SD, Reinhard Heydrich, nhiệm vụ của nhóm trừng giới bao gồm tổ chức thảm sát người Do Thái trong dân cư địa phương.26 Thế nhưng các hoạt động bài Do Thái có quy mô đã được những người dân tộc chủ nghĩa Ukraina triển khai từ trước khi các thành viên nhóm trừng giới đến thành phố. Chỉ huy nhóm trừng giới là thiếu tướng SS Otto Rasch chỉ còn mỗi việc bổ sung cho những hoạt động này quy mô rộng lớn hơn. Các thành viên nhóm trừng giới tham gia vào các vụ hành quyết người Do Thái; ngoài ra, theo một số giả định, nhằm mục đích tuyên truyền, họ đã làm biến dạng thi thể của các tù nhân bị bắn chết trong nhà tù Lvov.27 Những người Do Thái bị “cảnh sát Ukraina” giết chết vào đêm trước cũng bị cho là “nạn nhân của bọn Bolshevik”.28 Bằng cách đó, tâm trạng chống Liên Xô và bài Do Thái trong thành phố đã nhận được cú hích bổ sung.


  Chiến dịch tuyên truyền bài Do Thái đã được đám dân tộc chủ nghĩa Ukraina triển khai. Sáng ngày 01/7, trên tường các ngôi nhà dán lời kêu gọi của trưởng khu OUN (B), được lãnh đạo OUN (B) tại Tây Ukraina Ivan Klimov (biệt danh “Huyền thoại”) soạn sẵn từ trước chiến tranh:


  

    Hỡi nhân dân! Nên biết! Moskva, Ba Lan, Hungary, Do Thái – đó là kẻ thù của các bạn. Hãy thủ tiêu chúng!


    Nên biết! Lãnh đạo của các bạn – đó là Tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraina, đó là OUN.


    Thủ lĩnh của các bạn là Stepan Bandera!29


  


  Những lời kêu gọi này đã dẫn tới những vụ giết người mới, và không chỉ người Do Thái. Trong sổ tác chiến của sư đoàn sơn cước 1 tiến vào Lvov còn lưu lại ghi chép ngày 01/7: “Tại Lvov ngày 01/7 đã xảy ra một vụ thảm sát thật sự người Do Thái và người Nga”.30


  Đám dân tộc chủ nghĩa Ukraina và các quân nhân nhóm trừng giới đã tiến hành một cuộc săn lùng thực thụ người Do Thái, “Quân Đức bắt người Do Thái ngay trên đường phố, trong nhà và bắt họ làm việc tại các nhà tù”, giáo sĩ Do Thái David Kakhan nhớ lại. “Ngoài ra, nhiệm vụ truy lùng người Do Thái đã được giao cho lực lượng cảnh sát Ukraina vừa mới thành lập… Mỗi sáng chính quyền xua khoảng 1.000 người Do Thái đi làm việc, phân họ ra ba nhà tù. Một số được giao đập phá bê tông và đào xác, những người khác bị giải vào những khu sân nhỏ bên trong nhà tù và bị bắn ở đó. Song “những kẻ may mắn” được làm việc không phải lúc nào cũng trở về nhà”.31


  “Lúc ấy, ‘trò vui’ càng tăng lên”, Rusya Wagner nhớ lại. “Những tiếng thét không còn là của con người, những cái đầu vỡ nát, những thân thể dị dạng và những gương mặt biến dạng khủng khiếp của những người bị đánh đập, máu tuôn xối xả, trộn lẫn với bùn đất, đã kích động những bản năng khát máu của bầy quỷ đang tru lên vì khoái lạc… Chúng nóng nảy chọc gậy vào những phụ nữ và người già, gần như tắt thở nằm trên mặt đất, kéo lê và lôi đi…”.32


  Trò nhạo báng những người bị bắt đôi khi hết sức quái đản. Theo lời khai của Maria Goltsman “vào ngày thứ ba sau khi quân chiếm đóng Đức vào thành phố Lvov, một nhóm cảnh sát Ukraina dưới sự chỉ huy của những sĩ quan Đức đã giải khoảng 20 công dân Lvov vào nhà số 8 trên đường Artsyshevsky, trong đó có cả phụ nữ. Trong số đàn ông có các giáo sư, luật gia và bác sĩ. Bọn xâm lược Đức đã buộc những người bị giải đến phải dùng miệng nhặt rác trong sân (không được dùng tay), trút lên đầu họ những trận mưa gậy”.33 Chồng của Maria, Bronislav Goltsman, nói rõ tham gia vào trò nhạo báng có những cảnh sát “mang trên tay áo những phù hiệu màu xanh-vàng, có nghĩa họ là người Ukraina”, năm trong những nạn nhân đã bị bắn cùng ngày tại một ụ đường sắt gần đó.34


  Lực lượng xung kích của các cuộc thảm sát là “cảnh sát Ukraina” của OUN; tham gia vào những vụ giết người còn có các quân nhân của tiểu đoàn “Nachtigall”. Nhiều năm sau, vào năm 1964, một trong những thành viên của đội tác chiến SD “Lvov” khai báo: “Tôi là nhân chứng của những vụ xử bắn người Do Thái đầu tiên do các đơn vị “Nachtigall” thực hiện. Tôi nói là “Nachtigall” bởi vì những tay súng trong cuộc hành quyết này… mặc quân phục Wehrmacht… Việc hành quyết người Do Thái… được thực hiện trong sân trường trung học hoặc trường phổ thông bởi thành viên các đơn vị của Wehrmacht… Chỉ sau này tôi mới hiểu đó là các thành viên của “Nachtigall”, bởi tôi quan tâm đến điều này… Tôi xác định, rằng những tay súng tham gia hành quyết mặc quân phục Đức và nói tiếng Ukraina”.35


  Chỉ trong những ngày đầu tiên sau khi chiếm được Lvov, đám dân tộc chủ nghĩa Ukraina và các thành viên nhóm trừng giới Einsatzgruppen B đã giết hơn 4.000 người.36 Thi thể của họ được gom vào một chỗ, để mọi người dân trong thành phố đều có thể thấy. “Bên tường của những ngôi nhà chất đống những tử thi biến dạng, chủ yếu là phụ nữ. Ở vị trí đầu tiên của cuộc “triển lãm” kinh hoàng ấy là xác một phụ nữ và đứa con được xiên vào mẹ bằng lưỡi lê”.37


  Thủ đô của Tây Ukraina mới sáp nhập vào Liên Xô chưa được bao lâu; nhiều người vì lý do này khác không thích chính quyền Soviet và có thiện cảm với những người dân tộc chủ nghĩa OUN. Thế nhưng vụ thảm sát xảy ra tại thành phố Lvov đã khiến họ rùng mình. Tại thành phố người ta thì thầm với nhau: “Quân Hitler ăn điểm tâm bằng người Do Thái, ăn trưa người Ba Lan và ăn tối người Ukraina”.38


  Tất cả chỉ mới bắt đầu; ngày 25/7 tại thành phố diễn ra đợt thảm sát người Do Thái tiếp theo. Những ai chạy khỏi thành phố đều bị thủ tiêu. Một binh nhì của đại đội trinh sát “Nachtigall” ghi trong nhật ký:


  Tại hai ngôi làng chúng tôi bắn sạch bọn Do Thái bắt gặp… Chúng tôi bắn sạch bọn Do Thái gặp ở đó.39


  Tại làng Turbov thuộc tỉnh Vinnytsia, bọn dân tộc chủ nghĩa đã tàn sát tất cả đàn ông gốc Do Thái; khi chúng chuẩn bị thiêu sống những phụ nữ và trẻ em còn lại, ngay cả đám lính Đức cũng không thể chịu được, bằng vũ lực đã ngăn chặn vụ thảm sát.40


  Các tài liệu từ phía Đức chứng minh những hành động bài Do Thái của bọn dân tộc chủ nghĩa Ukraina đã được thực hiện tại mọi điểm dân cư lớn. Một trong số đó là thành phố Zlochev, cách Lvov không xa.


  Tại Zlochev hoạt động bí mật của OUN khá mạnh; sau khi quân Liên Xô rút đi, “bộ chỉ huy cách mạng Ukraina” và các đơn vị “cảnh sát Ukraina” trực thuộc được thành lập tại thành phố. Chính cảnh sát đã trở thành lực lượng xung kích chủ yếu trong các hoạt động bài Do Thái sau đó. Đặc biệt, khác với Lvov, việc thủ tiêu hàng loạt người Do Thái tại Zlochev đã diễn ra không có sự tham gia của các nhóm trừng giới Einsatzgruppen, biệt đội 4B không đóng quân tại thành phố.41


  Ngày 03/7, “cảnh sát Ukraina” và các quân nhân sư đoàn SS “Viking” tập trung những người Do Thái địa phương tại quảng trường gần nhà tù và tổ chức một cuộc thảm sát thực sự. Theo lời khai sau chiến tranh của Abram Rosen: “Ngày 03/7/1941, các đội SS của Đức, cảnh sát và những người dân tộc chủ nghĩa Ukraina do Sagatyi, Antonyak, Vanne, Voronkevich, Alishkevich và những người khác cầm đầu rảo quanh thành phố, đã bố ráp và lùa dân chúng vào tù dưới cái cớ là đi làm việc. Khi dân chúng đã tập trung tại quảng trường gần nhà tù, tất cả những người có khả năng lao động được lệnh đào các hố. Sau đó, khi các hố đã đào xong, mệnh lệnh tiếp theo cho tất cả những người có mặt, trong đó có tôi, là nằm sát nhau vào hố. Rồi bọn đao phủ Đức bắt đầu bắn những người nằm trong hố bằng súng máy, đồng thời ném lựu đạn xuống hố. Bằng cách đó, tại quảng trường cạnh nhà tù, gần 3.500 thường dân đã bị sát hại. Tôi còn sống và chỉ bị thương ở chân nhờ nằm dưới những người khác. Do mưa lớn nên các hố không bị lấp đất ngay. Tôi nằm im trong hố cho đến tối, rồi chạy thoát và từ đó luôn trốn trong các tầng hầm”.42


  Lời khai của nhân chứng đã được xác nhận bằng báo cáo ngày 03/7 của đơn vị 1C sư đoàn 295 bộ binh: “Trong thị trấn và trong thành đã diễn ra những vụ xử bắn và sát hại hàng loạt người Do Thái và người Nga, kể cả phụ nữ và trẻ em, do những người Ukraina thực hiện”.43 ”SS cùng bọn băng đảng dân sự cướp bóc, lôi mọi người ra khỏi căn hộ của họ và giết chết một số lượng lớn”, như được nêu trong một hồ sơ khác của Đức.44


  Những vụ giết chóc dã man đã diễn ra khắp miền Tây Ukraina: giết chỉ vì là người Do Thái, giết chỉ vì là người Ba Lan, giết chỉ vì là bọn “Moskal” hay Cộng sản.45


  Binh lính Wehrmacht không tụt hậu sau những “đồng minh” Ukraina của chúng. Quả thật, chúng quá bận rộn để tìm hiểu những phân loài khác nhau của các chủng tộc thấp kém. Có gì khác đâu chứ: cuối cùng thì tất cả đều phải bị thủ tiêu. Đột kích chung cư của xưởng may Lvov, quân Đức hãm hiếp và giết chết 32 phụ nữ trẻ.


  Bọn lính say rượu đuổi bắt các cô gái Lvov, lôi vào công viên Kostyushko rồi cưỡng hiếp. Ở đó mới đây thị dân còn tản bộ, trẻ em còn chơi đùa và những đôi tình nhân còn hôn nhau, giờ đây bao trùm bạo lực dã thú, không gì kiềm chế. Linh mục của một nhà thờ Lvov V L. Pozmanev với thánh giá trong tay, cố ngăn chặn bạo lực đối với các cô gái trẻ. Những lời kêu gọi lương tâm và đe dọa sự phán xét của Chúa trời hóa ra bất lực; lính Đức đánh đập ông lão, xé áo choàng, đốt râu và đâm ông bằng lưỡi lê.46


    *


  Sư đoàn bảo vệ Quốc trưởng – Leibstandarte-SS “Adolf Hitler” – trực thuộc tập đoàn quân thiết giáp số 1 của tướng Ewald von Kleist. Nhiệm vụ của đơn vị được tuyển chọn tuyệt đối trung thành với Quốc trưởng và Đế chế là đột nhập vào Kiev trong thành phần của quân đoàn thiết giáp. Vào đêm trước cuộc xâm lăng Liên Xô, quân SS đã được giải thích cách thức hành động trong cuộc chiến với người Nga. Nội một cái tên Leibstandarte phải gây ra nỗi kinh hoàng. Các chỉ huy đại đội đọc lớn những điều răn của cuộc chiến tranh hủy diệt.


  

    Đập vỡ sọ bọn Nga, bạn sẽ bảo vệ mình khỏi chúng mãi mãi!


    Bạn là chúa tể vô hạn ở. đất nước này! Mạng sống và cái chết của dân chúng nằm trong tay bạn!


    Chúng ta cần khoảng bao la của nước Nga không có người Nga!47


  


  Tại một khu định cư gần Rovno, quân SS gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân Liên Xô; chúng chỉ chiếm được khu dân cư sau khi sử dụng tất cả xe tăng và pháo binh của sư đoàn. Giận dữ trước những tổn thất, quân Đức đã lùa ra quảng trường hàng chục phụ nữ, trẻ em và người già rồi bắn chết. Khu dân cư bị thiêu trụi.


  Một tuần sau đó Sepp Dietrich, chỉ huy sư đoàn Leibstandarte, ra lệnh: không bắt tù binh, mà bắn chết tại chỗ. “Các đội đặc nhiệm được lập tại tất cả các huyện”, một thuộc cấp của Dietrich kể lại sau này. “Nhiệm vụ đặc biệt của các đội là lần lượt đốt sạch hết nhà này đến nhà khác tại các làng bị chiếm đóng, còn cư dân trốn dưới các tầng hầm và hầm trú ẩn thì ném lựu đạn”.48 Trên đường đi của quân SS chỉ được còn lại vùng đất bị cháy rụi, sao cho Quốc trưởng có thể tự hào phát biểu khi thấy nó: “Sư đoàn Leibstandarte của tôi đã đi qua đây”.


  Tuy nhiên, quân SS của sư đoàn Leibstandarte vẫn chưa nổi bật lắm so với bối cảnh chung. Trong tập đoàn quân thiết giáp của Ewald von Kleist còn có sư đoàn 44 bộ binh. Một năm rưỡi sau nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn gần Stalingrad; trong lời khai của mình, các tù binh Wehrmacht nhớ lại mùa hè chiến thắng năm 1941:


  

    Cách thành phố Dergachi 15-20 km, tại một khu dân cư mà tôi không nhớ tên, theo lệnh của đại tá Boye, toàn bộ dân chúng bị dồn vào một giáo đường Do Thái. Sau đó giáo đường được gài mìn và cho nổ cùng với mọi người trong đó.


    …Ngày 13/7 tại khu dân cư Nesolon, cách Novograd-Volonsky 30 km về phía đông, đại tá Boye ra lệnh cho nổ một nhà thờ.


    …Khoảng nửa đầu tháng 8/1941, một nông trường trên đường Krupoli- Berezan đã bị đốt cháy và hơn 300 tù binh Hồng quân đã bị bắn, trong đó phần lớn là phụ nữ. Đại tá Boye vẫn thét lớn: “Phụ nữ với vũ khí có nghĩa là gì – là kẻ thù của chúng ta…”.


    …Nửa đầu tháng 8 gần thành phố Kiev, đại tá Boye lái xe của mình chạy quanh một cánh đồng và bắn các tù binh chiến tranh bằng súng trường, chẳng khác nào đi săn. Ông ta đã giết 10 người ở đó.49


  


  Như ta thấy, không có sự khác biệt đặc thù giữa lính Wehrmacht và SS; cả bọn này lẫn bọn kia đều lao về phía trước, bỏ lại sau lưng những tử thi của thường dân, tù binh, những ngôi nhà bị đốt cháy và những nhà thờ bị nổ tung. Sự kháng cự quyết liệt của quân đội Liên Xô không thể ngăn chặn đà tiến quân thắng lợi của đám lính tăng Kleist, đã thắng trong trận đụng độ xe tăng ở vùng Lutsk – Dubno – Brody, các, đơn vị của tập đoàn quân thiết giáp số 1 lao về Dniepr. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hữu ngạn sông Dniepr cho đến cửa sông đã rơi vào tay quân Đức, mặc cho sự chống đỡ kiên cường của quân đội Liên Xô tại Kiev. Gần thành phố Dnepropetrovsk, người dân đang đào hào chống tăng khi quân mô tô Đức xuất hiện. Quân Đức đã thực hiện một chuyến săn người thực sự với những người dân chạy quanh cánh đồng. Nhiều người, như Fruma Itskovich, nữ học viên Trường nghệ thuật sân khấu


  Dnepropetrovsky không chạy thoát. “Chúng tôi, hai cô gái, bị đám lính mô tô bao vây”, cô nhớ lại. “Chúng bắt đầu chộp lấy, chúng tôi chống trả, thế là chúng đánh chúng tôi bằng báng súng, nện vào ngực, đánh tôi bị thương nặng ở đầu và mặt. Sau đó, chúng bắt đầu tiêu khiển. Chúng tôi chạy, còn chúng đuổi theo và tăng tốc từ phía sau, đánh vào chân. Tóc tôi dài, chúng chụp lấy bím tóc rồi chạy xe đi. Tôi phải chạy theo chúng. Nhưng tôi không thể chạy nhanh và vấp ngã, chúng lôi tôi theo rồi lại đánh…”.50


  Đến tối cô gái tỉnh lại: bị đánh đập, đẫm máu, quần áo rách bươm. Cạnh cô là cô bạn cùng khóa tại Trường sân khấu nằm trên vũng máu. Quân Đức đã cưỡng hiếp cô ấy rồi bắn chết.


  Fruma khóc rất lâu, nhìn cô bạn gái bị giết chết của mình, sau đó đứng dậy và lê bước về thành phố. Cựu nữ diễn viên tương lai, lảo đảo dọc cánh đồng bị bánh xe máy cày nát; không còn sức lực, cô vấp ngã rồi quỵ xuống. Thỉnh thoảng cô lại bắt gặp những thi thể bị giày vò của các bạn gái mà mới hồi sáng họ còn cùng nhau cười đùa, cô bật khóc, nửa lết nửa bò trên cánh đồng tưởng chừng vô tận.


  Thành phố đón cô bằng những con đường đêm đã chết.


  Nơi ngôi nhà thân thương là một cái hố toang hoác.


  Fruma đi đến nhà dì mình – nhưng đã muộn.


  Bọn phát xít đã treo cổ dì Rosa ngay ngoài sân, trên cây keo trắng dì đã trồng thuở nào, và bắn chết hai đứa con gái song sinh của dì.


  Cô gái chôn cất những người thân ngay trong sân nhà; sáng ra tóc cô bạc trắng.


  …25 năm sau tướng Eberhard von Mackensen, người mà quân của ông ta đã chiếm Dnepropetrovsk, viết trong hồi ký: “Dân chúng thành phố khá bình tĩnh, thậm chí còn vui mừng vì thoát khỏi chủ nghĩa Bolshevik”.51 Lời dối trá tầm thường ấy của viên tướng còn được trích dẫn tới tận bây giờ.


    *


  Ngày 03/7, đại tá Adolf Heusenger, trưởng phòng tác chiến Bộ tổng tham mưu OKH đã ghi trong nhật ký: “Quân đội Đức ở Mặt trận phía Đông đã hành xử như đoàn ô binh của Thành Cát Tư Hãn”.52


  Vào thời điểm Heusenger viết những dòng này, cấp trên trực tiếp của ông ta, tướng Franz Halder đang khom người trên bản đồ. Trưa ngày 03/7, bức tranh ở Mặt trận phía Đông hiện rõ lên đầy phấn khích. Ở cánh bắc, tập đoàn quân thiết giáp của Hoepner đang ở giữa đường từ Tây Dvina đến Pskov; theo sau là quân đoàn 16 của Bush và quân đoàn 18 của Georg von Küchler đang di chuyển hết sức trật tự. Tập đoàn quân “Trung tâm” cũng đạt được những thắng lợi đáng kể. Buổi sáng, tập đoàn quân của Guderian đã băng qua Berezina, còn đoàn xe tăng của Hoth ở cánh trái đã tới Tây Dvina ở phía tây bắc Polotsk. Quân đoàn 2 của nam tước Maximilian von Weichs và quân đoàn 9 của Strauss cuối cùng đã thắt được “miệng bao” ở gần Novogrudok; rõ ràng, các lực lượng chính ở Mặt trận phía Tây của quân Nga đã bị bao vây. Ở phía nam, thắng lợi có vẻ khiêm tốn hơn, tuy nhiên, kể cả ở đó các đơn vị Đức vẫn tiến quân đúng theo kế hoạch.


  Halder ước tính khá lâu liệu người Nga có thể làm gì. Cuối cùng ông ta mỉm cười và mở cuốn nhật ký. Ngòi bút đưa nhanh trên giấy. “Nhìn chung bây giờ có thể nói, nhiệm vụ đập tan các lực lượng chủ chốt của lục quân Nga trước Tây Dvina và Dniepr đã hoàn thành”, tổng tham mưu trưởng OKH đã viết. “Tôi cho rằng lời tuyên bố trước của một chỉ huy nhà tù thuộc quân đoàn là khá chính xác rằng ở phía đông sông Tây Dvina và Dniepr, chúng ta chỉ có thể gặp phải sự kháng cự của những nhóm riêng lẻ mà tính theo số lượng của chúng, sẽ không thể gây trở ngại đáng kể cho việc tấn công của quân Đức. Vì thế sẽ không quá lời khi nói rằng chiến dịch chống nước Nga sẽ thành công trong vòng 14 ngày”.53


  Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời của viên tướng.


  Halder đã được báo cáo tường tận về cách quân Đức hành xử trên lãnh thổ chiếm đóng. Tuy nhiên, khác với đại tá Heusenger, viên tướng này không khiếp sợ những tội ác đã gây ra.


  Ông ta biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Công việc thật sự để xóa sổ dân cư tại những vùng đất phía đông sẽ bắt đầu sau chiến thắng.


    *


  Việc chiếm đóng các nước Baltic diễn ra nhanh đến độ nhiều người không kịp sơ tán. Vào ngày quân Đức tiến vào thành phố Kaunas, nhiều người vẫn đang còn ở trạm xe buýt, hy vọng sẽ rời thành phố. Đa số họ là người Do Thái. Bọn dân tộc chủ nghĩa người địa phương từ Mặt trận các nhà hoạt động Litva đã xông vào một trạm xe buýt đầy người và tiến hành một vụ thảm sát. Chúng dùng dùi cui sắt đánh vào đầu những phụ nữ, trẻ em, người già đang cố rời đi, lôi họ ra đường rồi ném xuống cống. Trạm xe buýt đầy máu, người chết ngổn ngang giữa những gói đồ đạc vặt vãnh, những ai đã nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không thể nào quên.


  Sự tàn bạo của những “du kích quân quốc gia” Litva đã làm chấn động tâm can một sĩ quan Đức. “Sau khi mọi người bị giết chết”, ông ta nhớ lại “một thanh niên để xà beng sang một bên, đứng trên đống thi thể và hát quốc ca Litva. Cách hành xử đối với thường dân, phụ nữ, trẻ em có mặt ở đó không sao tin nổi, bởi sau mỗi vụ giết người, chúng bắt đầu vỗ tay, và khi quốc ca bắt đầu, chúng hát và vỗ tay”.54


  Một thời gian sau, khi quân Đức bắt đầu dồn người Do Thái vào ghetto và tuyên bố, rằng chính trong các ghetto này họ muốn cứu người Do Thái khỏi “cơn giận chính đáng” của người Litva, dân chúng đã tin thế. “99% dân Do Thái mang theo đồ đạc, con cái, ai có gì mang nấy, đã đến đó”, nhiều năm sau Kama Ginkas đã kể lại. “Hàng rào kẽm gai đã được xem như sự cứu rỗi”.55


  Bọn dân tộc chủ nghĩa người địa phương, cũng như các thành viên OUN tại Tây Ukraina, tranh đua với lực lượng SS về mức độ tàn bạo; chỉ trong vài ngày tại Kaunas, hơn 4.000 người bị giết; đó đây thấy rõ những ngôi nhà và giáo đường bị đốt cháy.56


  Đến ngày 11/7, theo các báo cáo của SD, tại Kaunas “tổng cộng” khoảng 7.800 người Do Thái bị thủ tiêu. Đại tá Karl Jager, chỉ huy đội đặc nhiệm A-3 lấy làm hài lòng báo cáo với Berlin:


  Chúng bị thủ tiêu một phần trong các cuộc tàn sát, một phần trong các cuộc hành quyết của các đội Litva… Sự hợp tác của dân chúng trước tiên thể hiện ở việc phát hiện và chuyển giao cho chính quyền Đức bọn Cộng sản Litva, lính Hồng quân và người Do Thái.57


  Tại Riga, sau khi chiếm đóng đã bắt đầu những vụ bắt bớ hàng loạt những người trung thành với chính quyền Soviet. Chúng bắt những công nhân vào năm 1940 đã chào mừng việc sáp nhập vào Liên Xô, những đại diện đảng và chính quyền Soviet chưa kịp trôn đi, thường dân các nước cộng hòa liên bang khác.


  Theo lệnh của chỉ huy cành vệ Latvia, mọi công dân Nga đến Latvia sau ngày 17/6/1940 đều bị bắt giữ. Họ bị đưa đến các cơ quan tương ứng của cảnh sát Đức đề giam giữ.58


  Chúng bắt người ở nhà máy, tại nơi làm việc, ở nhà – bất cứ đối tượng tình nghi nào. Những vụ bắt bớ liên tục diễn ra suốt hai tuần. Chúng đưa những người bị bắt đến đồn cảnh sát gần nhất – từ các đồn, họ bị giải đi bằng xe tải đến nhà tù trung tâm. Từ những nhà máy lớn, công nhân bị tống vào tù toàn bộ ca, kíp.59


  “Ngay đêm đầu tiên, người Latvia, cả cảnh sát lẫn thường dân, có vũ trang, đã xông vào những khu phố Do Thái và Nga, cướp bóc, đánh đập, đôi khi bắn người tại chỗ. Thường thì họ giải theo đàn ông và phụ nữ vào nhà tù hoặc trụ sở quận”, một nhân chứng còn sống sót như một phép mầu hồi tưởng. “Ở đó họ bị đánh gần chết; bị chế nhạo bằng những những kiểu cách tinh vi nhất, chúng buộc đàn ông và đàn bà cởi trần truồng và giao cấu, rồi giết chết, thế nên từ nhà tù, hoặc thường xuyên hơn, từ trụ sở quận, không ai sống sót trở về; họ bị giải vào rừng Bickern rồi giết chết. Bằng cách này, trong vòng từ hai đến ba tuần, khoảng 12.000 người Do Thái và cũng chừng ấy người Nga, đã bị giết chết”.60


  Ở ngoại ô các thành phố Baltic, những trại tập trung mọc lên như nấm. Một trong số đó được quân chiếm đóng tổ chức ở pháo đài số 9, nằm không xa Kaunas. Nơi này nhanh chóng trở nên khét tiếng.


  

    Dân Kaunas gọi pháo đài số 9 là “pháo đài tử thần”. Pháo đài nằm cách thành phố 6 km về phía tây bắc, là một công trình cũ bằng bê tông cốt thép. Bên trong có nhiều hầm tối, được quân Đức sử dụng như những xà lim giam tù nhân. Bốn bề pháo đài được bao bọc bằng bê tông cốt thép và dây thép gai.


    Vào những ngày đầu tiên đến Kaunas, phát xít Đức đã lùa tới pháo đài số 9 gần 1.000 tù binh Liên Xô và buộc họ đào mương trên một cánh đồng rộng hơn 5 ha gần bức tường phía tây của pháo đài. Trong suốt tháng 7-8/1941, 14 con mương đã được đào, mỗi mương rộng gần 3 m, dài hơn 200 m và sâu gần 2 m.61


  


  Với sự chính xác ti mỉ kiểu Đức như thế, quân chiếm đóng đã chuẩn bị nơi chôn cất những nạn nhân tương lai của chúng.


  Chẳng bao lâu, những người từ xa đã được chở tới các trại tử thần tại Baltic. Đầu tháng 7/1941 tại đường tránh của “km 214” gần thành phố Daugavpils của Latvia, một đoàn tàu dừng lại. Các toa tàu đóng kín bưng; bảo vệ không cho ai lại gần. Thế nhưng dân địa phương đã đoán ra ngay quân Đức chở gì. Các toa tàu mở ra; từ đó bò xuống những người lính Hồng quân đã kiệt sức. “Khi các toa tàu mở ra, các tù binh thèm thuồng há miệng hớp không khí. Nhiều người vừa rời khỏi toa đã gục ngã vì kiệt sức. Những ai không thể đi được, quân Đức bắn ngay tại chỗ, ở chòi gác. Từ mỗi đoàn tàu chúng ném xuống khoảng 400-500 tử thi. Các tù nhân kể lại, trong 6 đến 8 ngày đi đường, họ không được ăn uống gì hết”, một người canh gác kể lại sau này.62


  Đó là những tù binh Liên Xô đầu tiên được chở tới Baltic.


  Họ được đưa tới đó để thủ tiêu.


    *


  Thuật ngữ “Einsatzgruppen” ngay từ những ngày đầu chiến tranh đã mang ý nghĩa thật đáng sợ đối với người dân các tỉnh Liên Xô bị chiếm đóng.


  Các biệt đội trừng giới này di chuyển theo sau những đoàn quân Đức tiến về phía đông. Chịu trách nhiệm an ninh ở hậu phương quân đội, các đội tiễu phạt thủ tiêu “những thành phần bất hảo”: người Cộng sản, người Do Thái và tất cả những ai chúng muốn. Mỗi tập đoàn quân đều có một đội tiễu phạt, và trong vùng hoạt động của Tập đoàn quân “Nam” có đến hai đội.


  Sự thông cảm lẫn nhau giữa ban chỉ huy quân đội và lực lượng tiễu phạt đầy thiện chí. Thiếu tướng SS Franz Stahlacker, chỉ huy biệt đội trừng giới “A”, sau này hài lòng nhớ lại: “Einsatzgruppen ‘A’ sau khi chuẩn bị cho chiến dịch, đã đến khu vực phải tập trung theo lệnh, ngày 23/6/1941 – ngày thứ hai của chiến dịch Mặt trận phía Đông. Tập đoàn quân “Bắc”, bao gồm các quân đoàn 16,18 và tập đoàn quân thiết giáp số 4, đã rời đi trước ngày này”, Stahlacker viết trong báo cáo. “Nhiệm vụ của chúng tôi là thiết lập ngay liên lạc cá nhân với chỉ huy các quân đoàn này và chỉ huy hậu phương, cần phải nhấn mạnh ngay từ đầu rằng sự hợp tác với các đơn vị vũ trang thường rất thuận lợi; và trong một số trường hợp, chẳng hạn với tập đoàn quân thiết giáp số 4 do đại tướng Hoepner chỉ huy, sự hợp tác rất chặt chẽ. Một số sự hiểu lầm nhau trong những ngày đầu với một số chỉ huy, về sau đã hoàn toàn giải tỏa nhờ những cuộc trò chuyện riêng”.63


  Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa thống chế Karl von Rundstedt, tư lệnh Tập đoàn quân “Nam”, với thiếu tướng Otto Rasch của biệt đội trừng giới tiễu phạt được biệt phái cũng không kém phần-khăng khít.64 Nhờ đó mà những vụ xử bắn tại Ukraina đã diễn ra suôn sẻ, đều đặn theo giờ.


  Thiếu tá Reusner, chỉ huy trung đoàn 528 bộ binh được điều đến từ Mặt trận phía Tây, nghe thấy những loạt súng trường đặc trưng vào ngày đến Zhitomir. Tò mò, ông cùng hai sĩ quan tùy tùng đi tìm hiểu sự việc. “Chẳng mấy chốc”, thiếu tá nhớ lại, “chúng tôi cảm nhận được ở đây vừa diễn ra chuyện gì đó thật khủng khiếp”. Các sĩ quan rảo bước; những tiếng súng vang lên từ phía sau một ụ đường sắt.


  Khi thiếu tá trèo lên ụ, ông ta thấy, như sau này kể lại, “một cảnh tượng kinh tởm vì sự tàn ác của nó, làm chấn động và kinh hoàng một người chưa được chuẩn bị”. Sau ụ đường sắt là một cái hố được đào, dài khoảng 7-8 m và rộng chừng 4 m, trên một cạnh của nó có một đống đất được xúc lên từ hố. Đống đất và bức tường sát bên hố lênh láng máu, còn trong hố thì đầy xác đàn ông và đàn bà. Không thể biết có bao nhiêu người nằm trong đó. Đến gần sát hố, thiếu tá thấy một ông lão râu rậm bạc trắng nằm giữa những người bị bắn. Ông lão vẫn còn sống và thở rất khó nhọc. “Tôi đã xiên bảy viên đạn vào bụng lão rồi, lão phải sắp tắt hơi bây giờ”, một gã cảnh sát nhe răng cười giải thích với thiếu tá.


  Reusner đã trình lên bộ chỉ huy một kháng nghị đầy phẫn nộ. “Tôi đã tham gia Thế chiến thứ nhất, tham gia các chiến địch nước Pháp và nước Nga trong cuộc chiến này và hoàn toàn không phải là người nhạy cảm thái quá”, thiếu tá đã viết. “Tôi từng phải làm nhân chứng của nhiều điều khó chịu khi là thành viên các đơn vị tình nguyện vào năm 1919, nhưng chưa bao giờ tôi thấy những cảnh tượng như đã mô tả… Tôi cũng xin nhắc lại rằng, theo lời kể của các binh sĩ, những người thường phải thấy những vụ hành hình này, bằng cách đó hàng trăm người đã bị bắn mỗi ngày”.65


  Báo cáo đã bị bỏ qua; thiếu tá vừa từ Mặt trận phía Tây về được tha thứ vì không biết rằng, ở đây, tại nước Nga, một cuộc chiến tranh đặc biệt đang được tiến hành, cuộc chiến hủy diệt, trong đó không thể chấp nhận sự ủy mị. Tại các chặng nghỉ chân, tuyên truyền viên phổ biến tới các binh sĩ của đội quân chiến thắng những chỉ thị mới của bộ chỉ huy:


  Giờ đây cần nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng, xuất phát từ các đặc điểm của Mặt trận-phía Đông. Ở đây cần phải giáo dục binh lính Đức cảm giác không khoan nhượng nhiều hơn so với các mặt trận khác. Không được phép có biểu hiện ôn hòa nào trong mối quan hệ với bất kỳ ai, bất kể giới tính, tuổi tác… Bằng mọi cách phải động viên và phát huy sáng kiến của mỗi người lính, bằng những hành động của mình phải gây nên nỗi sợ hãi trước chủng tộc Đức.66


  Trong lúc đó tại Kiev, một tên lính Đức đã ra lệnh cho một ông già gác cổng cầm xẻng đi theo hắn. Hắn dẫn ông lão sợ hãi vào Công viên văn hóa; ở đó một tên lính khác đang canh giữ một cô gái Do Thái. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ hiểu: cô gái vừa bị cưỡng hiếp.


  Chúng ra lệnh cho ông lão đào hố.


  Khi cái hố đã đào xong, cô gái bị xô xuống đó, nhưng cô bắt đầu la hét và trèo lên, khi ấy tên lính bắt đầu lấy xẻng nện vào đầu cô và lấp đất. Nhưng cô lại nhổm lên, ngồi dậy, và hắn lại đánh vào đầu cô. Cuối cùng chúng lấp đất rồi giậm cho phẳng.67


  Khi binh nhất Tra-xler thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 675 công binh quan sát những vụ xử bắn người Do Thái ở khu vực Rivne và Dubno và nhận xét cảnh tượng ấy quá khủng khiếp, trung sĩ Graf đã đáp: “Bọn Do Thái là lợn, và thủ tiêu chúng là một biểu hiện văn hóa”.68


    *


  Các đơn vị của lữ đoàn kỵ binh SS dưới sự chỉ huy của đại tá Fegelein từ cuối tháng 7 đã “bình định” xong các thôn của quận Starobinsky. Trong hai tuần, trung đoàn 1 thuộc lữ đoàn đã bắn 6.509 thường dân và bắt giữ 239 người. Chỉ huy trung đoàn 2 von Magill thì không thích bắn dân thưởng, mà muốn dìm họ trong đầm lầy; tuy nhiên, ý tưởng này hóa ra bất thành. Y phải báo cáo với cấp trên về sự mất mặt này:


  Chúng tôi lùa phụ nữ và trẻ em xuống đầm lẩy, nhưng không đạt được hiệu quả cần thiết, vì đầm không sâu đến mức có thể chết đuối. Trong phần lớn các trường hợp, ở độ sâu 1 m chân có thể chạm đất (có thể là cát).69


  Đọc xong báo cáo, đại tá SS Fegelein ra lệnh cho thuộc cấp đừng làm những thí nghiệm không cần thiết: đơn giản là cứ bắn những “phần tử bất hảo”, còn số lượng những kẻ bị bắn phải báo cáo hằng ngày.


  Quân SS và các đơn vị Wehrmacht được giao hỗ trợ chúng đã không phụ lòng thống chế. Chỉ trong tháng 7, trung đoàn cảnh sát “Trung tâm” đã tiến hành chiến dịch tiễu phạt tại khu vực rừng hoang Belaveshskaya, phá hủy hàng loạt khu định cư. Tháng 8, các đơn vị của sư đoàn cảnh vệ 221 và 286 đã tiến hành các chiến dịch tiễu phạt tại khu vực Ivatsevichi và gần Lepel, còn các đơn vị của sư đoàn bộ binh 162 và 252 thì tại khu vực Bogushevsky. Báo cáo kết quả chiến dịch tại khu vực Bogushevskaya đã đề cập đến việc thủ tiêu 13.788 thường dân và 714 tù binh, thiêu hủy những ngôi làng.70


  Chiều chiều, hạ sĩ Johannes Herder ghi lại trong nhật ký cảm tưởng về công việc đã làm.


  

    Ngày 25/8. Chúng tôi ném lựu đạn vào nhà dân. Những ngôi nhà cháy rất đẹp. Lửa lan sang những nhà khác. Cảnh tượng thật ngoạn mục! Người dân khóc lóc, còn chúng tôi cười vào những giọt nước mắt ấy. Bằng cách này chúng tôi đã đốt cả chục ngôi làng.


    Ngày 29/8. Tại một thôn chúng tôi bắt 12 người dân đầu tiên bắt gặp và giải họ ra nghĩa trang. Buộc họ đào cho chính mình một ngôi mộ rộng và sâu. Không có và không thể có bất cứ sự khoan dung nào cho người Slav. Lòng nhân từ đáng nguyền rủa đó xa lạ với chúng tôi.71


  


  Bộ chỉ huy thể hiện mối quan tâm sâu sắc tới lực lượng tiễu phạt. “Các chỉ huy tiểu đoàn và đại đội cần đặc biệt chú ý tới việc duy trì sự quân bình tinh thần cho những người thực hiện các chiến dịch này”, chỉ huy trung đoàn cảnh sát hoạt động trong khu vực Tập đoàn quân “Trung tâm” ra lệnh. “Cần cố gắng loại bỏ những ấn tượng trong ngày bằng việc tổ chức những bữa tiệc đồng đội thân thiện. Sau đó cần giải thích cho mọi người hiểu tính thiết yếu của các biện pháp được ước định do hoàn cảnh chính trị”.72


  Và điều này đã mang lại những kết quả cần thiết. “Mọi người xoay sở tốt với những khó khăn về thể chất”, chỉ huy một đội tiễu phạt không khỏi hài lòng khi viết trong báo cáo. “Vai trò quan trọng trong việc này là sự căng thẳng tinh thần rất lớn, đòi hỏi ở họ khi thực hiện những hành động thủ tiêu hàng loạt. Đạo đức và sức chịu đựng của họ được duy trì là nhờ mỗi người đều được giải thích về ý nghĩa chính trị của những biện pháp này”.73


  Ồ, phải, quân tiễu phạt đã giữ gìn được đạo đức và sức chịu đựng! Mặc dù công việc căng thẳng, chúng vẫn tìm được thời gian để giải trí. Chúng xông vào nhà, cưỡng bức phụ nữ ngay trước mắt người thân và con cái họ, chế giễu và trấn áp các nạn nhân của mình. Tại thị trấn Shatsk thuộc tỉnh Minsk, tất cả các cô gái đều bị hãm hiếp và bị lùa trần truồng ra quảng trường và phải nhảy múa. Những ai cự tuyệt đều bị bắn. Tại thôn Rekty, các cô gái bị ép vào rừng, bị hãm hiếp rồi giết chết. Tại thôn Mormal quân Đức hãm hiếp hai cô gái nông trang viên. Tại thôn Khimoye gần Gomel, lính Đức xông vào nhà cưỡng bức cô con gái trước mắt cha mẹ họ.74 Vào làng Lyady, lính Đức bắt đầu cướp nhà và cửa hàng, sau đó chỉ huy đơn vị yêu cầu dân làng “cung cấp” 18 cô gái đưa vào khu rừng gần nhất. Khi lệnh không được thực hiện, chúng tự bắt họ, dẫn vào rừng, hãm hiếp dã man, rồi bắn chết. Một số thiếu nữ ấy chỉ mới 13-14 tuổi.75 Tại thôn Berezovka tỉnh Smolensk, lính Đức say rượu đã hãm hiếp và bắt theo mình tất cả đàn bà và thiếu nữ từ 16 đến 30 tuổi.76


  Tại thôn Kholmy gần Mogilyov, quân phát xít bắt sáu cô gái. Hãm hiếp xong, chúng bắt đầu giải trí: móc mắt và xẻo vú, còn một cô bị buộc hai chân lên ngọn cây rồi xé xác.77


  Những tấm ảnh đã được chụp để ghi nhớ chiến công.


  Nếu không thì lấy gì để khoe sau chiến tranh?


  Xem này, các con, cha các con đã có một công việc quan trọng; nếu không có những người như ông, mảnh đất này đã là nơi sinh sống của bọn quái thai Nga đáng kinh tởm. Hãy nhìn những gương mặt ngu ngốc xấu xa này: trên đó không có chút dấu vết trí tuệ nào. Thấy không, chúng chỉ quen với sự phục tùng: tự đào mộ cho mình. Phải, phải, đó là cha đứng trên ngọn đổi nhỏ ở hàng đầu, phía sau là bác Hans, còn cạnh cha là Gunther, sau đó ông đã bị giết ngoài mặt trận. Và đây, cuối cùng, chúng ta đã bắn những con lợn này.


  …Chỉ đến tháng 11/1941, sực nhớ ra, thống chế SS mới ra lệnh cấm chụp ảnh hành quyết “những cá nhân”; thế nhưng binh lính Wehrmacht vẫn bấm những tấm ảnh ấy, sau này rơi vào tay các chiến sĩ Hồng quân với số lượng khá nhiều.


  “Tôi tìm thấy một loạt ảnh nghiệp dư trong album của một người Đức”, một nhà báo Liên Xô sau này kể lại. “Đây là danh sách: fritz, cô dâu của fritz, một cô gái khỏa thân không rõ quốc tịch, một người bị trói vào cột, một túp nhà cháy, cái giá với những người bị treo cổ trên đó, hai fritz đang trò chuyện, các fritz đang đùa giỡn – một người vờ như đang treo cổ người kia, một cô gái trùm khăn bị giết, với bộ ngực trần. Liệu một kẻ như thế có phải là con người hay không?”78


    *


  Tại Berlin, Ulrich von Hassell, nhà ngoại giao Đức đã về hưu, ngồi trước lò sưởi. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế dựa có một cuốn sách cấm; đó là hồi ký về các cuộc gặp với Hitler của Hermann Rauschning, cựu chủ tịch thượng viện Danzig. Từ khi Ulrich von Hassell biết tin về cuộc chiến tranh với Nga, ông cứ đọc đi đọc lại đúng một đoạn đó:


  “Chúng ta phải”, như Hitler đã tuyên bố khi đó, “phát triển kỹ thuật diệt dân. Nếu các ông hỏi tôi hiểu thế nào là diệt dân, tôi sẽ nói là mình ngụ ý việc loại bò toàn bộ vài chủng tộc. Và đấy là những gì tôi dự định thực hiện, nói thẳng ra đấy là nhiệm vụ của tôi. Thiên nhiên khắc nghiệt, thế nên chúng ta có thể khắc nghiệt. Nếu tôi có thể gửi màu da của chủng tộc Đức vào lò lửa chiến tranh, không chút thương tiếc về việc dòng máu cao quý Đức sẽ đổ, thì lẽ đương nhiên, tôi có quyền xóa bỏ hàng triệu người của những chủng tộc hạ đẳng đang sinh sôi như loài giun bọ!”79


  Những lưỡi lửa táp vào củi trong lò sưởi; Ulrich von Hassell có cảm giác như những thôn làng Nga đang cháy. Nhà ngoại giao về hưu biết những gì đang xảy ra ở Mặt trận phía Đông từ những nguồn trực tiếp; ông ghi vào nhật ký chuyện kể của những sĩ quan trở về từ mặt trận:


  Toàn bộ cuộc chiến ở phía Đông thật kinh dị, một sự man rợ tổng thể. Một sĩ quan trẻ được lệnh phải thủ tiêu 350 thường dân bị dồn vào một nhà kho lớn, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, lúc đầu anh ta không chịu làm việc đó, nhưng rồi anh ta được bảo rằng như vậy là không thi hành mệnh lệnh, anh ta bèn xin 10 phút để suy nghĩ và cuối cùng đã làm điều đó, cùng những người khác bắn những loạt súng tiểu liên vào đám đông qua cánh cửa nhà kho để mở, sau đó bắn nốt những người còn sống bằng súng máy. Anh ta bị sốc tới nỗi sau khi bị thương nhẹ, đã dứt khoát quyết định không trở ra mặt trận.80


  …Vài ngày sau nhà ngoại giao già đã viết vào nhật ký một kết luận chua chát:


  

    Tóc tai dựng ngược khi biết về những biện pháp được lên kế hoạch đề thực hiện tại nước Nga, đồng thời cả việc những đạo luật quân sự sẽ bị vi phạm có hệ thống trên những vùng đất bị chiếm đóng. Trên thực tế, ở đó sẽ phát sinh một hình thức của chế độ chuyên chế không che đậy – bức biếm họa tai ác nhất cười nhạo bất kỳ đạo luật nào. Tình trạng như vậy sẽ biến nước Đức thành một quốc gia chỉ tồn tại trên hình ảnh, được tạo ra bởi tuyên truyền thù địch… Brauchtisch và Halder đã đồng tình với chiến thuật của Hitler tại Nga.


    Theo cách này, quân đội sẽ đàm nhận phần lớn các vụ giết chóc và đốt phá mà trước đây vẫn giao cho SS.81


  


  Ulrich von Hassell chỉ không hiểu nổi một điều: làm thế nào mà quân đội Đức ưu việt như thế lại có thể đồng ý làm điều đó. Ông không tài nào nhận thức được rằng Wehrmacht, từ khi bắt đầu chiến tranh với Liên Xô, đã không giống quân đội Kaiser hồi nào.


  Đó là quân đội Đức Quốc xã.82


    *


  Tại Minsk, quân chiếm đóng tổ chức trại tập trung đầu tiên, lùa vào đó những tù binh chiến tranh lẫn tất cả những thường dân tình nghi tuổi từ 15 đến 50. Gần 150.000 người bị nhốt trong một khu vực nhỏ, đến độ khó lòng nhúc nhích được, phải giải quyết những nhu cầu tự nhiên của mình ngay tại chỗ đứng. Họ không được cho ăn: sẽ quá vinh dự nếu cho những con lợn Nga nào đó ăn. Mong muốn duy nhất của những người bị bỏ đói trong sáu đến tám ngày là kiếm thứ gì đó ăn được. Mỗi sáng, trước trại trải dài những hàng người – đó là dân Minsk mang thức ăn đến cho tù nhân. Nhưng không thể đủ cho tất cả. Chỉ cần một chút nghi ngờ, hay đơn giản để giải khuây, lính canh Đức nổ súng thủ tiêu; các thi thể nằm giữa những người chết đói.83


  Cuộc sống trong trại này, cũng như trong nhiều trại khác tương tự, vô nhân đạo đến mức thậm chí gây ra một số chấn động cho bộ trưởng tuyên truyền của Đế chế, Joseph Goebbels. Đến thăm một trại vào cuối tháng 8, Goebbels đã ghi trong nhật ký:


  Trại tập trung tù binh là một bức tranh khủng khiếp. Một số người Bolshevik phải ngủ trên nền đất trơ trọi. Mưa như trút nước. Đa số không có mái che nào trên đầu… Đến thăm một trại tập trung tù binh như thế, có thể có một cái nhìn kỳ lạ về phẩm giá con người trong chiến tranh.84


  Goebbel đã viết những dòng này tại Berlin, trong tòa nhà mới của phủ thủ tướng, và trên bàn bộ trưởng là tờ tạp chí của cơ quan tuyên truyền nội bộ OKW vừa được đưa đến từ nhà in. Tờ tạp chí giải thích rõ sự cần thiết phải bảo vệ các giá trị chung của châu Âu khỏi chủ nghĩa Bolshevik châu Á:


  Chủ nghĩa Bolshevik Nga – Do Thái xây dựng sự thống trị của mình trên cơ sở khủng bố và hủy hoại mọi giá trị tinh thần. Mọi người, ai ít nhất một lần nhìn thấy bộ mặt của một chính ủy “đỏ” đều biết bọn Bolshevik là gì. Ở đây không cần làm rõ về mặt lý thuyết. Có thể làm mích lòng những con vật, nếu gọi những tính cách của bọn Do Thái đồ tể đó là thú vật. Chúng là hiện thân của địa ngục, những tạo vật mang lòng căm thù khủng khiếp đối với toàn nhân loại cao quý. Hình ảnh của những chính ủy này dưới mắt chúng ta tượng trưng cho cuộc nồi dậy của bọn hạ đẳng chống lại dòng máu cao quý.85


  Bộ máy tuyên truyền hoạt động thật rõ ràng, những bài báo và truyền đơn nói về bản chất chủ nghĩa Bolshevik của bọn Do Thái được phát hành hàng triệu bản. Mỗi người lính Đức ở Mặt trận phía Đông biết chính xác rằng mình đang chiến đấu chống lại những kẻ còn tồi tệ hơn thú vật, chống lại lũ Nga – Do Thái châu Á, bọn hạ đẳng, không xứng đáng được bắt làm tù binh.


  “Cần phải loại bỏ bọn hạ đẳng ‘đỏ’ cùng với lũ độc tài ở điện Kremlin”, bản tin tuyên truyền số 112 do bộ phận tuyên truyền của Wehrmacht phát hành nêu rõ. “Nhân dân Đức phải hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại nhất trong lịch sử của mình, và thế giới sẽ còn nghe thấy nhiệm vụ phải được thực hiện đến cùng”.86


  Việc thủ tiêu lính Hồng quân bị bắt làm tù binh đã diễn ra khắp nơi. Trước mắt cư dân địa phương, những người bị bắn đã bị ném xuống các hào chống tăng, vốn đã không thể ngăn chặn những binh đoàn thiết giáp bách chiến bách thắng của Đế chế. Từ dưới mặt đất có thể thấy những tay, chân, đầu chưa được lấp kín thò ra…


  Thống chế SS Heinrich Himmler đến Minsk trong một chuyến thanh sát, đã dừng chân ở chỗ thiếu tướng Arthur Nebe, chỉ huy nhóm trừng giới Einsatzgruppen “B”. Quốc trưởng đã ban hành chỉ thị đặc biệt về cuộc chiến quyết liệt chống lại du kích quân – và giờ đây chỉ huy Einsatzgruppen cần làm rõ, ai bị xem là du kích. Đó là tất cả những ai chúng muốn.


  Sau khi Himmler và Nebe thảo luận những vấn đề cấp thiết, đã đến lúc giải lao. Himmler chưa từng chứng kiến một hoạt động quy mô nào; biết điều đó, Nebe ra lệnh bắn 100 tù binh. Sáng hôm sau, Himmler, Nebe và tướng cảnh sát Bach-Zelewski ra khỏi thị trấn; trước mắt họ, lính SS giải các tù nhân, trong số đó có hai phụ nữ, đến trước một cái hào mới đào. Chúng bắn các tù nhân, đến khi số lượng xác chết trong hào tăng lên, Himmler tỏ ra bồn chồn thấy rõ.


  Rốt cuộc, thần kinh của người đứng đầu SS cũng không thể chịu nổi, ông ta phát nôn mửa.


  Khi thống chế tỉnh lại, tướng SS Erich von dem Bach-Zelewski, người theo dõi việc quân SS bắn nốt các tù nhân, đã không bỏ lỡ cơ hội chỉ ra rằng, sau khi tiến hành các hoạt động như thế, mọi người đã “hoàn toàn kiệt quệ”. “Hãy nhìn vào mắt những người ấy”, viên tướng SS nói. “Họ sẽ không còn cảm xúc suốt quãng đời còn lại. Chúng ta đang dung dưỡng ở đây những kẻ loạn thần kinh và man rợ”.87


  Himmler hứa sẽ nghĩ lại vấn đề này.


  Vài mươi km về phía tây, tại thành phố Brest bị chiếm đóng, binh nhì Otto Tischler thuộc trung đoàn công binh đã nghe thấy bọn hiến binh chiến trường say rượu khoe khoang những thành tích của chúng: bắn chết vài ngàn tù binh Liên Xô, trong số đó có cả phụ nữ.88 Giống như mọi người, Otto biết đấy không phải là sự huênh hoang rỗng tuếch.


  “Người Nga – chỉ để bị thủ tiêu”.


    *


  Đến đầu tháng 10, quân Wehrmacht ở Mặt trận phía Đông đã sẵn sàng cho đợt tiến công mới. Các đơn vị thiết giáp của Kleist, Guderian, Hoth, Goeppner, vượt qua hàng trăm km với những trận đánh, đã được bổ sung đáng kể, khí tài của chúng đã được sửa chữa. Sau những trận đánh ác liệt với quân Nga, các sư đoàn bộ binh đã giảm nhiều về số lượng, nhưng pháo binh đã được bổ sung đầy đủ. Không còn ngờ gì về sức mạnh tấn công của quân Đức; mục tiêu tấn công quyết định là Moskva. Hitler đã căn dặn các tướng lĩnh của mình: “Tín hiệu chấm dứt chủ nghĩa Bolshevik là việc nổ tung điện Kremlin”.89 Quân đội Wehrmacht phải đặt dấu chấm hết một lần và mãi mãi cho sự tồn tại của nhà nước Nga.


  …Gần Sevsky, vượt qua chặng đường dài từ Baranovichi và Borisov, các đơn vị của sư đoàn 29 bộ binh cơ giới đã bẻ gãy sự kháng cự của quân đội Liên Xô. Chúng không bắt tù binh mà xử bắn luôn những binh lính Hồng quân rơi vào tay chúng, xiên bằng lưỡi lê, nghiền nát bằng bánh xích xe tăng để giải khuây.90 Ngay cả trực tiếp trên chiến trận, binh lính Đức cũng tìm được thời gian không chỉ để bắn chết tù nhân, mà còn nhạo báng họ.


  “Khi xe tăng của chúng tiến đến vị trí của các đơn vị Soviet ở gần Sevksy, hai lính Hồng quân sợ hãi bỏ chạy, kéo theo đơn vị của mình. Những thương binh đang nằm chờ cứu thương rơi vào tay quân Đức; một lúc sau, khi quân chúng tôi tái chiếm các vị trí cũ, đã tìm thấy những thương binh ấy. Họ vẫn nằm nguyên chỗ cũ nơi bị bỏ lại, nhưng mắt bị móc, bụng bị phanh, khắp cơ thể bị khoét những hình ngôi sao năm cánh”. Nhiều năm sau chiến tranh, y tá của đơn vị bộ binh ấy vừa khóc vừa kể lại thảm kịch xảy ra: “Thấy cảnh tượng đó, chỉ sau một đêm cả người tôi sạm lại”.91


  Sư đoàn 7 bộ binh, tiến công mũi Bắc, cũng đạt được thắng lợi. Khi lính trung đoàn 62 bộ binh đi qua một ngôi làng bị lính Liên Xô bỏ lại, chúng thấy vài tù binh Hồng quân. “Trung đội trưởng chúng tôi, trung úy Genbiller quát các binh lính: Các người giải đám lợn ấy đi làm gì, dẫn chúng vào rừng và cho mỗi tên một viên chì”, hạ sĩ Rudolf Latzelsberger nhớ lại. “Binh lính dẫn họ vào rừng, trung úy đi theo họ. Chẳng bao lâu chúng tôi nghe thấy vài phát súng. Khi trung úy quay trở lại, ông ta phán: ‘Bớt được bốn tên’”.92


  Cách hồ Ladoga không xa, trước mắt các chiến sĩ sư đoàn 310 bộ binh đã đẩy lui các đơn vị Đức là một cảnh tượng hãi hùng. “Càng lúc những thi thể đơn lẻ của các chiến sĩ chúng tôi bị sát hại dã man càng xuất hiện nhiều hơn, rồi sau đó là hàng đống xác”, chính ủy Nikolai Lyashenko nhớ lại. “Nhìn kỹ, chúng tôi phát hiện tất cả những người này đã bị giết bằng đủ loại vũ khí giết người. Như đống xác mới với năm thi thể, bị biến dạng một cách tàn bạo nhất: đầu vỡ, lồng ngực bị rách toạc, mắt bị móc, bụng bị phanh ra. Ở một số người trong miệng còn thò ra những lưỡi lê của lính Đức…”.93


  Quân Đức đã giải trí như thế trên toàn mặt trận cả ngàn km; vì vậy, khi phải rút lui, những chiến sĩ Hồng quân bị thương đã yêu cầu: “Các anh em, đừng để chúng tôi rơi vào tay bọn Đức, tốt hơn hết là bắn chúng tôi đi!”94


    *


  Đi qua thị trấn Soltsy tỉnh Leningrad, quân Wehrmacht bắt hai người dân bị chúng cho là du kích: giáo viên của một trường ở địa phương Ageev và cậu thiếu niên Baranov. Có thể, quả là họ đã chống lại bọn chiếm đóng, mà cũng có thể không. Thế nhưng cái chết của họ thật rùng rợn. Không xử bắn, cũng không phải giá treo cổ – mà những chiếc cọc nhọn chờ đợi hai con người bất hạnh. Giảo hình từ lâu đã bị lãng quên, ký ức về chúng đã lạc mất hàng thế kỷ; các thi thể bị cấm đưa xuống khỏi những cọc nhọn trong suốt hai tuần lễ.95


  Vài trăm km về phía nam, tại Oryol bị chiếm đóng, tiến vào một ngôi làng, sau những vụ giết người thông thường, quân Đức bắt đầu chuyển sang màn giải trí bạo tàn. Chúng trói một cô gái 17 tuổi lại, rồi ra lệnh cho bà mẹ lót rơm quanh con gái mình và châm lửa. Làm sao trái tim người mẹ có thể chịu đựng nổi điều đó? – người phụ nữ ngất đi vì khiếp sợ. Khi đó quân phát xít tự làm lấy. Lúc bà mẹ tỉnh lại, bà lao vào lửa để cứu Nadya của mình. Bà lôi con gái ra khỏi lửa; nhưng chung quanh bà chẳng còn ai, ngoại trừ lũ phát xít khát máu. Bà mẹ bị giết bằng báng súng, còn cô gái bị ném ngược vào lửa.96


  Với toàn bộ sự hùng mạnh của mình, Wehrmacht tiến quân nhắm hướng Moskva.


  Và địa ngục theo sau chúng.


    *


  Trên những cánh đồng phủ đầy tuyết ở ngoại ô Moskva, lác đác những xác xe tăng cháy với chữ thập ngoặc trên tháp súng. Lính Wehrmacht dũng cảm hy sinh bị bỏ lại không được chôn cất: vùng đất Nga đông cứng không tiếp nhận xác chúng. Băng giá đã bó cứng động cơ xe tăng và giết người; cứ như thể chính thiên nhiên của đất nước lạ lẫm rộng lớn này đã cầm vũ khí chống lại kẻ địch. Những người Nga cuồng tín như bám rễ vào đất. Mỗi km về phía đông, tiến về Moskva, tiến về những bức tường đá Kremlin, tiến về những mái vòm dát vàng của các nhà thờ, tiến về những ngôi sao bằng hồng ngọc trên nóc các tòa tháp được giành lại với nỗi khổ nhọc thật khó tin. Người Nga chiến đấu như thể không còn đất cho họ nữa.


  Mà có lẽ, phải chăng đúng là như thế?


  Cách Tula 50 km, trong thị trấn nhỏ ngập tuyết Plavsk viên tướng mệt mỏi và ủ rũ viết thư cho vợ:


  Bọn anh tiếp cận mục tiêu cuối cùng rất chậm, trong băng giá và trong những điều kiện thời tiết hết sức tồi tệ đề hạ trại cho những người lính bất hạnh của chúng ta. Mỗi ngày, độ phức tạp của việc cung ứng bằng đường sắt càng tăng… Tuy nhiên, quân đội dũng cảm của ta đang giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, khắc phục mọi khó khăn với sự chịu đựng đáng kinh ngạc. Chúng ta phải biết ơn khi người của chúng ta là những binh sĩ gương mẫu như thế…97


  Gretel ở phương xa tin những lài này; bà không có cơ hội để thấy bộ mặt thật của những “binh sĩ gương mẫu” Wehrmacht, như những người dân địa phương từng thấy.


  Tại thôn Belyi Rast mà lính tăng của Guderian chiếm ngày hôm sau đó, sau khi uống say, chúng đã bắt cậu bé 12 tuổi Volodya Tkachev đứng ở bậc thềm và giải khuây bằng việc dùng súng máy bắn vào tấm bia sống. Giết cậu bé xong, chúng nổ súng loạn xạ vào cửa sổ các nhà, và bà nông dân Mosolova xấu số đã bước ra khỏi nhà và bị bắn chết cùng ba đứa con nhỏ.


  Ở thôn lân cận, tên sĩ quan Đức, nghỉ đêm tại nhà một nông dân, đã đập đầu đứa bé hai tuổi vào tường: vì đứa bé khóc quá to, làm phiền hắn nghỉ ngơi. Đó không phải là trường hợp duy nhất: điều tương tự cũng xảy ra ở làng Zlobino.98


  Các đơn vị thuộc quân đoàn 4 của tướng Gunther von Kluge, tiến quân từ Mozhaisk và chiếm được Riza hồi cuối tháng 10.


  Ngay ngày kế tiếp sau khi chiếm thành phố, quân phát xít đã lập một nhà thổ ngay trong rạp chiếu phim thành phố, và ép các cô gái Nga vào đó.99


  Tại làng Korolevka, lính bộ binh của tướng Gunther von Kluge đã giết một phụ nữ có thai vì cô không cho chúng lấy từ bếp lò thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa; tại làng bên cạnh chúng tập trung 36 cô gái bắt làm công việc giặt giũ, và cũng không quên lạm dụng họ.100


  Ở gần Kalinin, đồng đội chúng từ quân đoàn 9 của tướng Adolf Strauss đã hãm hiếp Olga Tikhonova 25 tuổi, mẹ của ba đứa con và đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Sau đó, chúng cắt họng cô. Cũng tại làng này, lính Đức đã bắn một cậu bé 13 tuổi và khắc lên trán cậu một ngôi sao năm cánh.101


  Sự tàn bạo man rợ phi nhân tính của binh lính Wehrmacht thậm chí cũng khiến Hitler phải lo âu phần nào, vào giữa tháng 10 ông ta đã nói: “Những gì quân đội ta đã làm thật là ngoài sức tưởng tượng. Những người lính của chúng ta, hiện đang trên đường về nhà, sẽ cảm thấy thế nào khi một lần nữa lại đặt chân lên đất Đức?”102 Thực tế, một khi đã quen với bạo lực và giết chóc ở Mặt trận phía Đông, liệu trên mảnh đất quê hương mình, khi say, họ có hãm hiếp phụ nữ và đập đầu trẻ sơ sinh vào tường hay không?


    *


  …Rất lâu sau cuộc phản công thắng lợi gần Moskva, những người lính Soviet, đi dọc vùng ngoại ô Moskva cháy sém, đó đây đều va phải những dấu tích bạo tàn quái vật do những “binh sĩ gương mẫu” của các tướng Guderian, Kluge, Hoth, Gdppner, Strauss để lại.


  “Chúng tôi đã giải phóng biết bao ngôi làng khỏi bọn kẻ cướp, những nông trang viên xiết đỗi vui mừng chào đón, kể chúng tôi nghe họ đã bị cướp bóc, chế giễu và hành hạ ra sao”, một người lính Hồng quân đã viết trong thư gửi về nhà. “Thẳng thắn mà nói, bọn băng đảng Hiler không còn chút nhân tính nào, chúng đã biến thành thú dữ”.103


  Gần Tikhvin, sau khi đánh bật quân Đức ra khỏi một ngôi làng nọ, Hồng quân đã phát hiện một điều khủng khiếp. Chính ủy Nikolai Lyashenko thấy một đám đông tụ tập gần một ngôi nhà lớn hai tầng. “Binh lính đứng thành một vòng tròn lớn đông nghịt để xem gì đó”, ông nhớ lại. “Len vào giữa để xem điều gì đã làm những người lính chúng tôi phẫn nộ đến thế, tôi kinh hoàng lui lại. Tim tôi nhói lên, mặt nóng bừng, dường như tôi loạng choạng. Trước mặt tôi là một đống tro lớn, vẫn chưa cháy hết, trên đó bọn phát xít thiêu sống các tù binh Hồng quân và thường dân. Giữa đám tro vẫn còn nhiều xương và sọ người chưa cháy hết, ở một bên còn vài thi thể cháy đen: tay chân mỗi xác đều bị trói bằng dây thép – họ đã bị ném vào đông lửa lúc còn sống. Dưới những sợi dây thép bị nung nóng, thân thể và các cơ bắp nứt toác ra, lòi xương trắng hếu. Không thể nhận diện được các thi thể, bởi chúng đã cháy đen… Theo số lượng tro và xương bị cháy, rõ ràng là chúng đã thiêu trên đống lửa này thường xuyên và rất nhiều người. Những ai đã bị sát hại tàn nhẫn và man rợ như vậy, chúng tôi không biết tên, chúng tôi chỉ thấy hài cốt của họ – ở đấy họ đã bị tra tấn, hành hạ và giết chết. Máu sôi lên vì lòng căm thù những con quái vật phát xít đáng nguyền rủa ấy”.104


  “Chúng tôi đi qua những miền hoang vắng, nơi mọi thứ đều cháy rụi, không còn một ngôi nhà nào trong làng, chỉ còn hoang mạc”, một người lính Liên Soviet thư về nhà. “Thường dân, những người già và trẻ em tìm nơi trú ẩn trong rừng, bên đống lửa, trong các căn hầm. Đàn ông bị bọn phát xít bắt đi làm việc, sau đó bị chúng bắn bỏ khi rời đi. Sự nhạo báng người dân địa phương vô cùng độc ác. Tại Volokolamsk chúng treo cổ tám người, không cho hạ xuống, và xác họ cứ treo như thế suốt 52 ngày cho tới khi đơn vị chúng tôi đến. Cách Rzhev không xa, tại một ngôi làng, chúng dồn gần hết dân làng và tù nhân vào nhà thờ rồi đốt. Không sao tả xiết nỗi kinh hoàng. Tiến lên phía trước, mỗi ngày tôi đều bắt gặp sự nhạo báng người dân chưa từng thấy”.105


  “Đây là những gì chúng tôi chứng kiến”, một người khác viết, “một phụ nữ nằm lăn lóc giữa đường. Tai bị cắt, mắt bị móc, bụng bị xẻ. Gần đó là một nhóm các chiến sĩ và chỉ huy, mất mũi, mắt tai, trên mặt là những vết thương băm nhỏ. Sau những trò nhạo báng đó, họ bị thiêu sống trên ngọn lửa. Mỗi tối chúng tôi lại thấy những quầng hồng lớn của đám cháy từ những thôn làng bị thiêu hủy, trái tim mỗi người chúng tôi rướm máu, nỗi khát khao báo thù ngày càng tăng, mỗi người lính và chỉ huy đều cháy bỏng khát khao này”.106


  Kiểm duyệt quân đội đã giữ lại những bức thư này; những dòng chữ có thể gieo rắc kinh hoàng nơi hậu phương, làm nhụt ý chí kháng chiến. Hành động của bọn chiếm đóng tàn bạo đến mức không thể kể hết mọi tội ác của chúng.


  “Khi quân chúng tôi đánh chiếm những điểm trước đây đã phải bỏ lại, người dân rất vui mừng, đặc biệt tại làng Padikovo, họ hôn những người lính Hồng quân và cảm ơn vì đã giải phóng khỏi quân Đức”, trong báo cáo của các cơ quan nội vụ ghi rõ. “Người dân tuyên bố, nếu trước kia họ đã không tin các thông cáo trên báo chí về những hành động cướp phá và man rợ của quân Đức, thì giờ đây đối mặt với chúng, họ sẽ ghi nhớ suốt đời”.107


  Đêm đêm quân đội Soviet tiến quân trong ánh lửa của những ngôi nhà cháy. Trong khi rút lui quân Đức đã đốt làng. “Ban đêm mà sáng như ban ngày”, những người lính sau này nhớ lại,108 còn nhà biên niên sử của Tập đoàn quân “Bắc”, khi mô tả những sự kiện của mùa đông kinh hoàng đó, đã không khỏi tự hào nhận xét: “Người Soviet đã nhận lại trong tay một miền đất chết”.109


  Quả thật là như thế. Chào đón Hồng quân là những ngôi làng, những thị trấn bị tàn phá. “Klin về đêm là một thị trấn kinh dị”, nhà báo Mỹ Gary Cassidy nhớ lại. “Khi chúng tôi tới đó, thị trấn hoàn toàn chìm trong bóng tối, những ngôi nhà cháy đen nhẻm, những căn nhà còn sót lại hoàn toàn không có ánh sáng. Con đường cái ở phía tây còn là một bức tranh hãi hùng hơn. ở ngôi làng đầu tiên dọc đường cái vẫn còn những đống tro bốc khói. Tại đó quân Đức vẫn kịp phóng hỏa trước khi rút đi. Ngôi làng tiếp theo Petrovskoye chưa bị phá hủy… Tại đó quân Đức bị bất ngờ”.110


  Trước khi rút khỏi huyện Krasnaya Polyana ở ngoại ô Moskva, binh lính Wehrmacht đã lùa dân làng vào trụ sở ủy ban huyện. Chúng định đưa dân đi theo cho công việc lao động cưỡng bức; tám ngày liền những người già, phụ nữ và trẻ em phải ở trong một căn phòng cửa kính đã vỡ, không có bánh mì và nước uống. Trời lạnh âm 40°C. Đến khi những đơn vị Hồng quân kịp tới giải phóng khu định cư và đánh đuổi quân Đức, chúng đốt tòa nhà ủy ban cùng tất cả người dân trong đó, những đứa trẻ tuổi còn bú mẹ đã chết cóng trên tay bốn bà mẹ!111


  Tại thôn Rysino gần Leningrad Hồng quân đã chậm chân. Một hình ảnh khủng khiếp bày ra trước mắt họ: “Hai căn nhà gỗ lớn liền kề nhau đã bị quân Gestapo biến thành các buồng giam. Tại nơi cháy những đống than vẫn còn bốc khói nghi ngút, những ngôi nhà cháy đã chôn theo chúng thi thể người chết trong ngọn lửa. Những cánh tay, những ống chân cháy sém còn thò ra từ dưới những rầm xà cháy đen. Những tù nhân vẫn chưa bị thiêu hết. Một số người, cố tự cứu mình bằng cách phá cửa sổ và cửa cái để thoát ra, đã bị bắn không thương tiếc. Chung quanh, đặc biệt phía sau nhà, là xác những người bị bắn. Nhưng thế vẫn còn chưa đủ cho lũ quái vật. Chúng lôi vài chục xác chết cháy, ném dọc hai bên đường cho đến tận cuối đường, còn phía sau ngôi làng, ngay sát con đường là một đống lớn xác tù binh bị bắn”.112


  Quân giải phóng cũng không đến kịp làng Dubovoye ở tỉnh Tula. Hôm trước khi rút đi, từ tất cả các làng lân cận, quân Đức đã lùa về đây những phụ nữ, người già, trẻ em, thiếu niên gốc Do Thái, cả thảy 25-30 người, đều bị đánh đẫm máu. Mọi người đều không giày dép, hầu như không quần áo, đi chân trần trên tuyết, do ba tên canh giữ. Tại cổng làng, gần như không còn ai đứng nổi trên đôi chân mình, tất cả đã bị bắn bằng súng máy và ném xuống một chiến hào chạy ngang đấy.113 Dân Nga trong làng, những ai không kịp trốn, đều bị chúng bắt đi theo.


  Trong lúc rút lui, quân Đức đã để lại sau chúng những đống tro tàn, nơi xương của những người bị đốt trộn lẫn với tro cốt. Dọc các con đường là những thi thể đông cứng của người dân bị chúng lùa theo trong các cuộc hành quân; tại những giao lộ trong các thành phố, xấc người bị treo cổ đong đưa trên giá.


  …Còn rất lâu sau đó, trong báo cáo của các cơ quan nội vụ vẫn tiếp tục điền thêm ngày càng nhiều những phát hiện khủng khiếp.


  Tại thôn Nalitsy, huyện Zvenigorod, thi thể năm cô gái trẻ vô danh được phát hiện gần một đụn rơm, họ bị quân phát xít cưỡng hiếp rồi bắn chết dã man… Tại thôn Vasilskovskoye, huyện Novopetrovsky, ở bìa rừng các chiến sĩ phát hiện xác hai cô gái bị hãm hiếp và hành hạ man rợ. Một trong hai cô bị móc mắt, cả hai đều bị xẻo vú. Họ tên không xác định được.114


  Lần đầu tiên, những binh lính và sĩ quan Hồng quân có thể thấy những gì kẻ thù đã gây ra trên lãnh thổ bị chiếm đóng.


  Thực tế hóa ra còn đáng sợ hơn bất cứ câu chuyện tuyên truyền nào.


  

    Tên cũ của vùng Klaipeda, trước thuộc Đông Phổ, hiện nay thuộc Litva.↩︎

    Barbarossa – kế hoạch của Đức Quốc xã tấn công Liên Xô, được soạn thảo năm 1940-1941, và chiến dịch quân sự cùng tên được thực hiện tương ứng với kế hoạch này ở giai đoạn đầu của Thế chiến thứ hai.↩︎

    Có nguồn gốc từ tiếng Đức Judischer Bolschewismus, một thuyết âm mưu cho rằng các ý tưởng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội chỉ là vỏ bọc cho mưu toan của người Do Thái thống trị thế giới.↩︎

    Một thành phố thuộc tỉnh Brest của Belarus.↩︎

    Bọn hạ đẳng; trong hệ tư tưởng Đức Quốc xã, thuật ngữ Untermensch (underman) dùng để chỉ các chủng tộc như người Do Thái, người da đen, người đồng tính và người Slav.↩︎

    Con sông ở Đông Âu, chảy qua lãnh thổ các nước Nga, Belarus và Latvia.↩︎

    Cơ quan tình báo quân đội và phản gián của Đệ tam Quốc xã, những năm 1919-1944 tham gia Bộ tư lệnh tối cao của Wehrmacht.↩︎

    Tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraina.↩︎

    Stepan Bandera (1909-1959), nhà hoạt động chính trị Ukraina, một trong các thủ Lĩnh của Tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraina (OUN). Phái Bandera chủ trương các phương pháp đấu tranh cực đoan, bất đồng với đa số trong OUN về chiến thuật đấu tranh mặc dù cùng xem Liên Xô Là kẻ thù chính. OUN (B) được kế thừa bởi tổ chức hiện nay ở Ukraina mang tên “Đại hội các nhà dân tộc Ukraina”.↩︎

    Geheime StaatspoLizei – Cảnh sát bí mật (mật vụ) thuộc SS.↩︎

    Các biệt đội trừng giới I gọi tắt là nhóm trừng giới) được thành lập để đàn áp những cuộc nổi dậy dân sự. Có bốn đơn vị Einsatzgruppen hoạt động theo các khu vực địa lý: nhóm A – vùng Baltic, nhóm B – Smolensk, Moskva, C – Kiev, D – phía nam Ukraina; mỗi nhóm có từ 1.000 đến 1.200 quân nhân.↩︎

    Sicherheitsdienst (Sở An ninh), bộ phận tình báo thuộc SS.↩︎

    Tây Ukraina là vùng lãnh thổ phía tây của Ukraina, gồm các thành phố như Chernivtsi, Halych, Ivano-Frankivsk, Khotyn, Lutsk, Lvov, Rivne,v.v. Sau cuộc chiến tranh Nga – Ba Lan (1919-1921) Hiệp ước Riga đã được ký kết giữa Nga, Ukraina và Ba Lan, vùng lãnh thổ này thuộc về nước Cộng hòa Ba Lan đệ nhị. Năm 1939, Liên Xô mở chiến dịch tấn công vũ trang Ba Lan. được gọi là “Chiến dịch giải phóng Tây Ukraina và Belarus”, Liên Xô đã nhân cơ hội Ba Lan sắp bị Đức đánh bại để thu hồi lại những vùng đất này và sáp nhập vào nước Cộng hòa Ukraine.↩︎

    Cách gọi người Nga hàm chứa sự khinh bỉ, định kiến dân tộc trong các ngôn ngữ Ukraina, Ba Lan, Belarus.↩︎

    Oberkommando des Heeres – Bộ Tư lệnh tối cao các lực lượng lục quân Đức.↩︎

    Từ chỉ khu vực mà người Do Thái buộc phải sống.↩︎

    Fritz – cái tên phổ biến của người Đức, trong Thế chiến thứ hai thường được dùng để gọi (một cách thiếu tôn trọng) lính Đức.↩︎

    Tên cũ của thành phố cảng nổi tiếng Ba Lan hiện nay Gdansk. Thành phố tự do Danzig thời Thế chiến thứ hai từng thuộc về Đức Quốc xã (1939-1945), từ 1945 tới nay thuộc Ba Lan.↩︎

    Kaiser (tiếng Đức) nghĩa là Hoàng đế, ý nói quân đội của Đế quốc Đức thời Kaiser Wilhelm II.↩︎

    Oberkommando der Wehrmacht – Bộ tư lệnh tối cao quân đội Quốc xã.↩︎



  Chương II:
 Chuẩn bị diệt chủng


  Dù có đáng sợ đến đâu, những phát hiện của quân đội Soviet trong thời gian cuộc tấn công mùa đông năm 1941 chỉ là một phần nhỏ những tội ác mà quân phát xít đã thực hiện trên các lãnh thổ bị chiếm đóng, cũng như những tội ác mà chúng sắp ra tay. Còn rất nhiều bằng chứng về những tội ác đó. Từ những trang biên bản của ủy ban nhà nước đặc biệt được lập theo các dấu vết mới nhất, từ những báo cáo nội bộ của các cơ quan an ninh quốc gia, từ thông tin trinh sát của du kích, từ các ghi chép lại những câu chuyện của người dân đã trải qua cơn ác mộng của ách cai trị phát xít, trước mắt chúng ta hiện lên những gì cố bị lãng quên trong thời hậu chiến. Những thứ không thể nào quên trên thực tế, những thứ mãi mãi hằn sâu trong ký ức tập thể: những giá treo cổ, những hố chôn hàng ngàn xác chết, những nông dân bị thiêu sống, những cô gái bị cưỡng hiếp rồi mổ bụng, những cái đầu vỡ nát cửa trẻ sơ sinh, vết giày đinh đẫm máu của bọn phát xít trên đất Liên Xô.


  Không một đất nước nào bị Đức Quốc xã chiếm đóng lại diễn ra những, tội ác tương tự như những gì chúng thực hiện trên lãnh thổ Liên Xô. Tại Pháp, Na Uy, Đan Mạch, Hy Lạp, thậm chí tại Ba Lan trong một thời gian dài quân chiếm đóng đã hành xử như những kẻ chinh phạt đàng hoàng, với sự chính xác quy củ của người Đức tuân thủ luật quốc tế và thông lệ chiến tranh.


  Trong thời gian diễn ra phiên tòa Nürnberg, một chi tiết lý thú nhưng hết sức tiêu biểu đã được làm sáng tỏ: đặt chân vào lãnh thổ Pháp, Bỉ, Hà Lan, mỗi binh sĩ Wehrmacht đều có một bản ghi nhớ “Mười điều răn về hành vi chiến tranh”, quy định việc hành xử đúng mực với thường dân và không được vi phạm những quy tắc quốc tế về tiến hành chiến tranh.115 Còn khi Wehrmacht xâm chiếm Liên Xô một năm sau đó, binh lính của chúng lại được trang bị các chỉ thị sử dụng vũ khí đối với thường dân không cần suy tính.


  Trong cả hai trưởng hợp, vấn đề không phải là một sự cố riêng biệt, mà là một hệ thống.


  Đối với nước Đức Quốc xã, cuộc chiến ở Mặt trận phía Tây là cuộc đấu tranh trong nhà để giành ngôi bá chủ; những hiệp sĩ thời trung cổ đã chiến đấu như thế để giành quyền sở hữu các lãnh địa. Cuộc chiến ở Mặt trận phía Đông mang bàn chất khác hẳn. Không phải những cuộc chiến của các lãnh chúa, mà là những cuộc thập tự chinh trong dạng nguyên mẫu của nó; không phải để giành quyền sở hữu một mảnh đất, mà mục tiêu của nó là hủy hoại một nền văn minh khác, được coi là không đúng đắn.


  Đối với giới lãnh đạo Đức Quốc xã, cuộc thập tự chinh về phía đông là điều hoàn toàn tất yếu; điều đó không phải được ước định bằng những sự kết hợp địa chính trị nào đó, mà do chính sự kiện tồn tại của Liên bang Soviet. Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa thực dụng hiển nhiên của Hitler đã gặp trục trặc thường xuyên khi đề cập đến đất nước trải rộng về phía đông này.


  “Tất cả những gì mà tôi thực hiện đều nhắm vào việc chống lại nước Nga”, Quốc trưởng đã phát biểu vào tháng 8/1939. “Nếu phương Tây quá ngu ngốc và mù quáng không hiểu điều này, trước tiên tôi buộc phải đánh bại phương Tây, rồi sau thất bại của nó, tôi sẽ quay sang chống Liên Xô bằng toàn bộ sức mạnh tập trung được”.116


  Một năm rưỡi sau, khi chuẩn bị tấn công Liên Xô, Hitler biện luận chiến tranh là cần thiết, bởi sau khi từ chối ký hòa ước với Đế chế, giới lãnh đạo Anh đang nuôi hy vọng vào sự hỗ trợ của nước Mỹ ở bên kia đại dương và của nước Nga rộng lớn. Tuy nhiên, quy mô sàn xuất quân sự của Hoa Kỳ sau bốn năm nữa mới có thể đạt tới mức cần thiết; vì thế tạm thời có thể gạt sang một bên. Chỉ còn lại nước Nga. Một khi nó bị đánh bại, Anh sẽ chỉ còn một mình, và khi đó không còn gì để nghi ngờ gì vào chiến thắng chung cuộc của Đế chế Đức.117


  Nhưng trên thực tế các nguyên nhân tấn công vào Liên Xô lại khác; ngày 17/02/1941, tướng Franz Halder, tổng tham mưu trưởng OKH, đã ghi trong nhật ký phát biểu sau của Quốc trưởng tại một cuộc họp kín: “Nếu Anh bị thủ tiêu, tôi sẽ không thể xốc dân Đức dậy chống lại nước Nga. Vì thế, trước tiên phải xóa sổ nước Nga”.118


  Trong mắt giới lãnh đạo Đức Quốc xã, việc tiêu diệt Liên Xô là mục đích tự thân. Chính vì thế sau chiến thắng ở Mặt trận phía Tây, về mặt nguyên tắc thay vì khả năng đổ bộ vào Anh hoặc ít ra là “chiến lược Địa Trung Hải” như theo yêu cầu, Hitler lại chọn tấn công Liên Xô. Theo quan điểm duy lý thì đấy là một quyết định khá đáng ngờ, mà cuối cùng đã dẫn đến sự diệt vong của Đệ tam Đế chế; thế nhưng nếu nhìn vấn đề từ quan điểm cuộc đấu tranh ý thức hệ thì quyết định của Hitler lại hoàn toàn logic.


  Việc tấn công Liên Xô cho phép biến cuộc chiến tranh từ cuộc xung đột nội bộ châu Âu thành “cuộc chiến của các nền văn minh”, đoàn kết châu Âu xung quanh nước Đức chống lại “cái ác từ phía Đông”. Không loại trừ khả năng lôi kéo được Anh tham gia vào cuộc thập tự chinh về phía đông này, bởi tiếng nói của dòng máu châu Âu và văn hóa châu Âu còn cao hơn những bất đồng về chính trị nhất thời; ít nhất không chỉ mỗi Hitler tin vào điều đó.119 ”Một điều gì đó tương tự bầu không khí của cuộc thập tự chinh đang lan tỏa khắp châu Âu”, tiến sĩ Goebbels ghi trong nhật ký một ngày sau khi chiến tranh bắt đầu. “Chúng ta có thể tận dụng tốt điều đó”.120


  “Tôi tin rằng”, Quốc trưởng lập luận, “việc kết thúc chiến tranh sẽ đặt ra khởi đầu cho tình hữu nghị bền chặt với Anh. Chúng ta và họ sẽ chung sống hòa bình. Đó là dân tộc mà chúng ta có thể kết đồng minh”.121 Lời nói đi đôi với việc làm: tháng 6/1941, Franz von Papen, đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhận chỉ thị từ Berlin: vào ngày đầu tiên tấn công Liên Xô phải thảo luận với đại sứ Anh vấn đề về liên minh chống lại chủ nghĩa Bolshevik.122


  Chẳng ai dự định kết đồng minh với nước Nga; tên tuổi của nó phải biến mất khỏi bản đồ thế giới, tài nguyên của nó phải được đưa vào phục vụ nước Đức, các công dân của nó, không nhiều những người còn sống sót nguyên vẹn, phải bị biến thành nô lệ, phục vụ cho các đại diện của chủng tộc thượng đẳng.


  

    Chúng ta, những đảng viên Quốc xã, hoàn toàn có ý thức đặt dấu chấm hết cho toàn bộ chính sách đối ngoại của Đức trước chiến tranh. Chúng ta muốn quay lại điểm mà sự phát triển trước kia của chúng ta đã bị gián đoạn 600 năm trước đây. Chúng ta muốn chấm dứt khát vọng vĩnh cửu của người Đức vươn về phía nam và phía tây của châu Âu và dứt khoát chỉ tay về hướng những lãnh thổ trải dài về phía đông. Chúng ta dứt khoát đoạn tuyệt với chính sách thuộc địa và thương mại trước chiến tranh và tự giác chuyển sang chính sách xâm chiếm những vùng đất mới ở châu Âu.


    Khi nói về việc xâm chiếm những vùng đất mới ở châu Âu, dĩ nhiên ngụ ý của chúng ta trước tiên là nước Nga và những nước chung quanh phụ thuộc vào nó.


  


  <…>


  

    Quốc gia khổng lồ phía đông này ắt phải bị hủy diệt. Mọi điều kiện tiên quyết cho việc đó đã chín muồi. Việc kết thúc sự thống trị của bọn Do Thái tại Nga đồng thời cũng là sự kết thúc của nước Nga với tư cách một quốc gia. Số phận đã định đoạt chúng ta là nhân chứng của thảm họa này, vốn sẽ khẳng định tính đúng đắn về lý thuyết chủng tộc của chúng ta tốt hơn bất cứ điều gì khác.


    Nhiệm vụ của chúng ta, sứ mệnh của chúng ta trước tiên là phải thuyết phục nhân dân ta rằng: những mục tiêu tương lai của chúng ta không phải là lặp lại cuộc chinh phạt lừng lẫy của Alexander Đại đế, mà là việc mở ra cho mình những cơ hội lao động cần mẫn trên những vùng đất mới mà lưỡi gươm Đức đã giành được cho chúng ta.123


  


  Hitler đã viết những lời này vào năm 1925; có lẽ đây là một trong những trường hợp hiếm hoi nhất mà lời hứa của chính khách cuối cùng cũng được thực hiện. Mười sáu năm sau, quân đội Đức của Đệ tam Đế chế mới đã vượt biên giới Liên Xô – chính là để “lưỡi gươm Đức chiếm những vùng đất mới cho lưỡi cày Đức” và đặt dấu châm hết cho nhà nước Nga.


  Năm 1941 Hitler cũng suy luận y hệt như năm 1925: những vùng rộng lớn ở phía đông phải trở thành thuộc địa của Đức. Thế nhưng các phương pháp để chinh phục được nước Nga đã được cụ thể hóa một cách đáng kể.


  “Nếu thành công thì sứ mệnh của tôi sẽ là tiêu diệt bọn Slav”, Quốc trưởng đã giải thích với Antonescu, bộ trưởng Romania, “ở châu Âu tương lai chỉ được phép có hai chủng tộc: Đức và Latin. Hai chủng tộc này phải cùng nhau làm việc ở nước Nga để giảm thiểu số lượng người Slav. Không thể tiếp cận vấn đề nước Nga bằng các hình thức pháp lý hay chính trị, bởi lẽ vấn đề nước Nga nguy hiểm hơn chúng ta tưởng nhiều, và chúng ta phải dùng các phương tiện thuộc địa hóa và sinh học để hủy diệt bọn Slav”.124


  Ý tưởng này từ lâu đã chiếm lĩnh những suy nghĩ của Hitler, ít nhất ông ta đã nhiều lần lặp đi lặp lại nó. “Trước chúng ta chỉ có một nhiệm vụ – thực hiện việc Đức hóa bằng con đường du nhập dân Đức và đối xử với dân bàn xứ như đám thổ dân… Chúng ta phải càn quét lãnh thổ, từng km² một, và thường xuyên treo cổ! Đó sẽ là một cuộc chiến với thổ dân thực thụ…”.125


  Bằng cách đó, phải thủ tiêu hàng triệu công dân Liên Xô.


  Khi nói “hàng triệu”, chúng tôi hoàn toàn không phóng đại chút nào.


  Vấn đề là ở chỗ, bọn Quốc xã đã lên kế hoạch cai trị những vùng lãnh thổ chiếm đóng với sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Tất cả đều được tính toán, xác minh và chuẩn bị trước; rất lâu sau đó sử gia người Pháp Raymond Cartier, một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên các tư liệu của phiên tòa Nürnberg, đã hết sức ngạc nhiên nhận xét: “Không có chiến thắng nào được tính toán kỹ lưỡng như chiến thắng mà Hiler không đạt được: chiến thắng của ông ta trước nước Nga”.126


  Tính quy củ kiểu Đức đã chơi khăm giới lãnh đạo Quốc xã; cuối cuộc chiến nhiều tài liệu về việc chuẩn bị cuộc chiến tranh chống Liên Xô đã rơi vào tay phe chiến thắng. Trong số các phát triển chiến lược của kế hoạch “Barbarossa”, có thể tìm thấy vô số tài liệu mà sau này các sử gia gọi là “những chỉ thị tội ác”. Wehrmacht đã ấn hành những chỉ thị này không nhằm mục đích đảm bảo các chiến dịch ngoài mặt trận hay để tổ chức thông tin ở hậu phương; mục tiêu của chúng là thanh tẩy “không gian sống” ở phía Đông và diệt dân ở các vùng đất Liên Xô.


  Một trong những “chỉ thị tội ác” đầu tiên là “Hướng dẫn về các lĩnh vực quan trọng” tìm thấy trong các phụ lục của chỉ thị “Barbarossa”. Được ký ngày 13/3/1941, “Hướng dẫn” quy định:


  Tại nơi diễn ra các hoạt động quân sự, theo sự phân công của Quốc trưởng, thống chế SS sẽ nhận những nhiệm vụ đặc biệt chuẩn bị cho việc cai quản về mặt chính trị, những nhiệm vụ ấy xuất phát từ trận chiến quyết định cuối cùng của hai hệ thống chính trị đối kháng. Trong khuôn khổ những nhiệm vụ này, thống chế SS hành động độc lập, trong phạm vi trách nhiệm của mình… Thống chế SS phải đảm bảo sao cho việc thực hiện những nhiệm vụ này không cản trở tiến trình các hoạt động quân sự. Bộ tổng tư lệnh lục quân phải trực tiếp thỏa thuận những chi tiết tiếp theo với thống chế SS.127


  Những kẻ soạn thảo “Hướng dẫn” này đã thể hiện sự thận trọng đáng gờm: nếu tài liệu rơi vào tay người ngoài, họ sẽ không tài nào hiểu được, chẳng hạn như, “những nhiệm vụ đặc biệt” được giao cho thống chế SS là những nhiệm vụ gì. Dù tin tưởng vào chiến thắng tất yếu trước Liên Xô, dẫu sao Quốc trưởng cũng ưu tiên việc truyền đạt các chỉ thị then chốt bằng miệng. Chúng quá tàn bạo để thể hiện bằng văn bản.


  Tất nhiên, kể cả những người ngây thơ nhất cũng đều hiểu, cụm từ “những nhiệm vụ đặc biệt” hàm ý việc thủ tiêu thường dân vô tội Liên Xô – đâu phải tự nhiên mà cuối cùng Quốc trưởng Đức đã có lần nhận xét: “Người dân phải biết những đội quân như SS phải thực hiện những bổn phận hành hình nhiều hơn bất cứ ai khác”.128 Thế nhưng quy mô được lên kế hoạch của việc thủ tiêu công dân Liên Xô cũng chỉ có thể phỏng đoán.


  Các sử gia sẽ không bao giờ biết được, có bao nhiêu người dân trên những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng phía đông bị lên kế hoạch thủ tiêu, nếu như mùa xuân năm 1945 đại tướng SS Erich von dem Bach-Zelewski không bị quân đội Hoa Kỳ bắt giữ. Đây là một trong những lãnh đạo SS cao cấp nhất, được Himmler tin cậy; trước cuộc tấn công Liên Xô, tháng 5/1941 ông ta đã được bổ nhiệm làm chỉ huy tối cao SS và cảnh sát ở miền Trung nước Nga. Không thể xác định được con số chính xác các công dân Liên Xô bị thủ tiêu dưới sự lãnh đạo của ông ta.


  Tại phiên tòa Nürnberg, Erich von dem Bach-Zelewski đã kể lại nhiều chuyện thú vị; chúng tôi sẽ còn nhiều lần đề cập đến những lời khai của ông ta. Ông ta kể về những kế hoạch định lượng cho cuộc chiến tranh hủy diệt của Quốc xã, được thống chế SS Himmler nêu lên trong cuộc họp các sĩ quan cao cấp SS tại lâu đài Wewelsburg vào tháng 3/1941:


  Khi đó Himmler nói, mục tiêu của chiến dịch chống lại Nga là giảm thiểu 30 triệu người Slav.129


  Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có những kế hoạch tàn sát quy mô đến vậy; thế nên không có gì ngạc nhiên khi giới lãnh đạo Quốc xã không dám thể hiện trên giây con số khủng khiếp những thường dân vô tội dự định bị thủ tiêu, cho dù hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng sắp tới.


  Cần phải hiểu là con số 30 triệu người dự định thủ tiêu – trong bất cứ trường hợp nào cũng chưa phải là con số cuối cùng. Đấy chỉ là những gợi ý ban đầu; vài tháng sau thống chế Gerd von Rundstedtt tuyên bố: “Chúng ta phải thủ tiêu ít nhất một phần ba số dân trong các lãnh thổ đã thôn tính”.130 Quy mô của những kế hoạch hủy diệt là một trong những nguyên nhân mà sau khi kết thúc giai đoạn quân sự ở Mặt trận phía Đông, dự kiến sẽ để lại 56 sư đoàn, trong đó có 12 sư đoàn thiết giáp và sáu sư đoàn xe cơ giới.131


  Những người dân Liên Xô nào may mắn còn sống sót, theo các kế hoạch của Quốc xã, sẽ bị đối xử như dân bản địa hoang dã.


  Hitler đã nhiều lần nói về điều này và lập luận với sự hài lòng trong những bữa ăn trưa. Các thư ký đã ghi lại những phát biểu thiên tài của Quốc trưởng cho hậu thế; và chúng ta cũng sẽ được làm quen với chúng.


  

    Chúng ta sẽ không sống tại những thành phố Nga và sẽ tạo điều kiện cho chúng tan rã thành từng mành mà không cần sự can thiệp của chúng ta. Và cái chính là không được có bất cứ sự thương tiếc nào cho việc đó! Chúng ta không định làm bảo mẫu cho chúng; với bọn người ấy chúng ta không có bất cứ trách nhiệm nào. Đối phó với những túp lều, thủ tiêu bọ chét mà phải cung cấp thầy giáo Đức, in ấn báo chí thì quá là vụn vặt với chúng ta! Có thể, chúng ta sẽ giới hạn bằng việc lắp đặt các máy phát vô tuyến dưới sự kiểm soát của chúng ta, Còn lại chúng ta sẽ chỉ dạy bảo chúng tới mức độ, để chúng hiểu được các biển báo giao thông của chúng ta…


    <…>


    Các bác sĩ của chúng ta nghĩ gì? Có tiêm chủng đủ không à? Cứ để bọn chúng ngỏm! Cái chính là, vì những kẻ điên rồ này mà chúng ta không thể khử trùng được hết bọn dân bản địa!


    <…>


    Người Nga sẽ không sống tới già. Chúng khó mà sống quá 50 đến 60 tuổi. Thật là một ý tưởng ngu ngốc khi tiêm chủng cho chúng! Không có vaccine nào cho bọn Nga hết và cũng không có xà phòng để chúng tẩy rửa sự bẩn thỉu. Nhưng cần cho chúng rượu hay thuốc lá bao nhiêu tùy thích.


    <…>


    Giải pháp lý tưởng là dạy cho bọn người này những quy tắc cơ bản của việc bắt chước. Chúng phải ít thắc mắc hơn cả bọn câm điếc.


    Không có sách vở đặc biệt nào cho chúng hết! Đài phát thanh là quá đủ để cung cấp cho bọn chúng những thông tin quan trọng nhất. Dĩ nhiên, chúng có thể nghe nhạc, bao nhiêu tùy thích. Có thể nghe tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước. Tôi phản đối việc giao cho chúng thậm chí những công việc đòi hỏi nỗ lực trí tuệ tối thiểu.


    <…>


    Việc dạy cho bọn Nga, Ukraina, Kyrgyz đọc và viết cuối cùng sẽ quay sang chống lại chính chúng ta; giáo dục sẽ trao cho những kẻ thông minh hơn trong số chúng khả năng nghiên cứu lịch sử, lĩnh hội được ý tưởng lịch sử, và vì thế, phát triển được những ý tưởng chính trị vốn chỉ có thể gây hại cho lợi ích của chúng ta. Tại mỗi thôn sẽ đặt loa phóng thanh để thông báo cho mọi người những tin tức rời rạc, và trước tiên, là để chúng phân tâm. Kiến thức chính trị hay kinh tế thì lợi ích gì cho chúng? Thực hiện các chương trình về những câu chuyện khác nhau trong quá khứ của chúng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì – tất cả những thứ cần cho dân làng là âm nhạc, âm nhạc và một lần nữa là âm nhạc. Nhạc vui là nguồn khích lệ tuyệt vời cho công việc nặng nhọc; hãy cho chúng mọi cơ hội để nhảy múa, tất cả dân làng sẽ biết ơn chúng ta…


    <…>


    Trong lĩnh vực y tế công, không cần truyền bá lợi ích những kiến thức của chúng ta cho đám quần chúng bị chinh phục. Điều đó chỉ dẫn tới việc gia tăng mạnh dân số địa phương, và tôi nghiêm cấm việc tổ chức bất cứ cuộc đấu tranh nào vì sự sạch sẽ, vệ sinh trên lãnh thổ này. Việc tiêm vaccine bắt buộc chỉ hạn chế đối với người Đức…


    <…>


    Đối với hàng trăm triệu bọn Slav ngớ ngẩn này, chúng ta sẽ nhào nặn những kẻ tốt nhất trong đám ấy thành hình thù thế nào thuận tiện cho chúng ta nhất, bọn còn lại sẽ được nhốt riêng trong những chuồng lợn của chúng; và bất kỳ ai lên tiếng về việc cần phải bảo vệ và trân trọng người bản địa, sẽ lập tức được chuyển thẳng vào trại tập trung!132


  


  Các quan chức Quốc xã hành động hoàn toàn tương thích với các chỉ thị của Quốc trưởng. “Người Slav phải làm việc cho chúng ta”, Borman trình bày bản chất của chính sách chiếm đóng. “Chúng có thể chết bao nhiêu cũng được, bởi chúng ta không cần chúng. Chúng không được có cơ hội sử dụng hệ thống y tế công của Đức. Chúng ta không quan tâm đến mức sinh sản của chúng. Chúng có thể sử dụng các biện pháp tránh thai hay phá thai, càng nhiều càng tốt. Chúng ta không muốn chúng có giáo dục. Chúng biết đếm tới 100 là đã đủ. Những kẻ dốt nát sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Chúng ta vẫn để cho chúng được tín ngưỡng nhằm mục đích phân tâm. Liên quan đến lương thực, chúng sẽ chỉ nhận đúng những gì thật sự cần thiết. Chúng ta, thưa các ngài, chúng ta đang đứng ở vị trí số l”.133


  Nhiệm vụ của Quốc xã trên vùng đất Liên Xô bị chiếm đóng là như thế đó – thủ tiêu hàng triệu người, số còn lại bị bỏ mặc cho chết đói và bệnh tật.


  Tuy nhiên, việc giải quyết “những nhiệm vụ đặc biệt” ở Mặt trận phía Đông được giao cho lực lượng SS chỉ có chưa đầy 250.000 người. Kể cả khi tất cả các binh sĩ SS nhất loạt hành động trên những vùng lãnh thổ phía Đông bị chiếm đóng và đồng thời lao động không ngơi tay, thì chúng vẫn không thể nào đủ sức thủ tiêu 30 triệu người trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, lực lượng SS không có thẩm quyền giam giữ tù binh; quân đội chịu trách nhiệm việc này. Giới lãnh đạo Quốc xã tư duy theo các tiêu chí chủng tộc; theo quan điểm của họ, việc thủ tiêu 30 triệu người dân là hoàn toàn phi logic, nhưng nhiều triệu tù binh Hồng quân vẫn còn sống sót. Số người Soviet hạ đẳng phải được giảm thiểu đáng kể; trong khuôn khổ nhiệm vụ này, việc thủ tiêu những thanh niên trẻ đơn giản là cần thiết.


  Như vậy, ngoài những nhiệm vụ quân sự đơn thuần, có hai yêu cầu đặt ra cho Wehrmatch trong chiến dịch phía Đông sắp tới: thứ nhất, bảo đảm thủ tiêu tù binh, và thứ hai, hỗ trợ SS trong việc hủy diệt thường dân.


  Vấn đề là ở chỗ, cho đến đầu chiến dịch phía Đông, Wehrmacht vốn quen với khái niệm danh dự quân đội không chỉ qua lời nói, không những giữ khoảng cách rõ rệt với những biện pháp trừng phạt của SS, mà còn cản trở họ. Nhiều viên tướng Đức đã thẳng thừng chống đối những cuộc đàn áp chống lại thường dân vô tội, xung đột trực tiếp với chính quyền chiếm đóng dân sự và với chính thống chế SS.


  …Tháng 9/1939 các binh đoàn Wehrmacht đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ba Lan. Những sư đoàn Ba Lan trải dọc biên giới đã bị đập tan và phân tán; các đơn vị thiết giáp Đức tiến sâu về phía đông, khép chặt vòng vây quanh những đơn vị vẫn còn chống cự của đối phương.


  Tổng tham mưu trưởng OKW Halder hài lòng ghi trong nhật ký: “Khắp nơi quân đội chiến đấu khá cừ. Có những dấu hiệu mệt mỏi riêng lẻ”.134


  Halder có lý do chính đáng để tự hào về bản thân và quân đội Đức: đây là chiến thắng đầu tiên sau thất bại thảm hại năm 1918, giành được thắng lợi trong thời gian ngắn nhất và với thương vong tối thiểu. Lính Đức đã tỏ ra khéo léo và kiên cường, ban chỉ huy quân sự thì chủ động và quyết đoán. Chỉ có một điều làm u ám tâm trạng vui như ngày hội của viên tướng: lực lượng SS. Sư đoàn thiết giáp của tướng Werner Kempf, tiến quân từ Đông Phổ, có hơn một nửa là quân SS. Không có gì phải than phiền về kỹ năng của họ, thế nhưng ngày 03/9 khi Kempf chiếm một thị trấn nhỏ mang cái tên Bydgosh khó đọc với người Đức, quân SS của trung đoàn pháo binh đã gây ra một vụ thảm sát ở đó: chúng dồn 50 người Do Thái vào một giáo đường của thị trấn rồi giết sạch.


  Tội ác này đã gây ra một vụ bê bối không vừa. Tướng Kempf ngay lập tức đã bắt những tên SS này và đưa chúng ra tòa; thế nhưng việc đó cũng không cứu ông khỏi bị khiển trách do sự lãnh đạo quân đội yếu kém. Tòa án binh đã xử những kẻ phạm tội chỉ một năm tù giam – và khi đó chỉ huy quân đoàn 3, tướng Georg von Küchler, đã từ chối phê chuẩn bản án. Halder hoàn toàn đồng tình với Georg von Küchler: các phạm nhân phải chịu hình phạt nặng hơn. Vấn đề được chuyển lên cho OKH xem xét, và người đứng đầu bộ tổng tham mưu đã ghi trong nhật ký: “Những chuyện tệ lậu ở hậu phương – phải tuyên bố với quân đội. Hình phạt nghiêm khắc”.135 Vụ việc xem chừng bốc mùi án tử hình: Wehrmacht đã từng áp dụng nó trong những vụ vi phạm kỷ luật quy mô tương tự.


  Khắp Berlin lan truyền những tin đồn khó chịu cho quân SS. “Tôi nghe nói Blaskowitz với tư cách chỉ huy quân đoàn dự định buộc tội hai chỉ huy đơn vị SS vì cướp bóc và giết người”, nhà ngoại giao về hưu Ulrich von Hassell đã ghi trong nhật ký.136


  Thống chế SS Himmler phải can thiệp cho cấp dưới của mình. Bộ chỉ huy quân sự rất phẫn nộ trước những chuyện xảy ra, khiến thống chế phải biện hộ. “Nhiều khó khăn. Đã có sai lầm. Báo cáo của chỉ huy ở Mặt trận phía Đông có năm trường hợp. Yêu cầu thông báo về những vụ còn lại. Dự định hoàn thành nhiệm vụ khó khăn sao cho khôn ngoan nhất, ít đổ máu nhất. Muốn thiết lập quan hệ tốt với quân đội”, Halder đã viết những lời biện minh này.137


  Sau vụ ầm ĩ làm sáng tỏ các mối quan hệ, Wehrmacht và SS đi đến thỏa thuận: chừng nào chính quyền quân sự còn hoạt động trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng, SS không được phép tiến hành biện pháp thanh trừng chính trị nào. Thay vào đó, bọn SS đã gây ra vụ thảm sát sẽ được thả; lý do của việc tha bổng thật đặc biệt: hóa ra, các bị cáo đã hành động trong tình trạng kích động.


  Là quân SS, họ đặc biệt nhạy cảm trước sự xuất hiện của người Do Thái và thái độ thù địch của người Do Thái với người Đức, vì thế họ đã hành động thiếu suy xét, trong cơn bồng bột của tuổi trẻ.138


  Ngoài ra, ngày 17/10/1939 một đạo luật đã được thông qua, theo đó binh lính SS sẽ không chịu sự xét xử của tòa án binh. Các vụ phạm tội của quân SS giờ đây sẽ được các tòa án SS xem xét.139


  Thế nhưng quân đội tiếp tục phản đối quân SS. Tháng 02/1940, tổng tư lệnh quân đội chiếm đóng tại Ba Lan, đại tướng Johannes Blaskowitz đã đệ trình bộ chỉ huy tối cao một bản báo cáo đầy phẫn nộ phản kháng “cuộc thanh trừng chính trị” do quân SS thực hiện; khi đọc nó, không thể không ngạc nhiên trước những lời lẽ gay gắt.


  Việc thảm sát vài chục ngàn người Do Thái và Ba Lan là một sai lầm, như đang diễn ra hiện nay. Ngược lại, cách thức hủy diệt đã gây tác hại lớn nhất, làm phức tạp thêm vấn để và khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn… Nếu các quan chức cấp cao của SS và cảnh sát đòi hỏi bạo lực cùng sự tàn bạo, và công khai ủng hộ chúng, thì trong thời gian ngắn nhất trong chính quyền sẽ còn toàn những kẻ hiếp dâm. Những kẻ như vậy giống những loại thiểu năng, như ở Ba Lan chúng đã để lý trí phục tùng những bản năng súc vật và bệnh hoạn. Khó lòng giữ chúng trong tầm kiềm soát, bởi chúng cho rằng luật lệ chính quyền đã trao cho chúng quyền hành xử bất kể tàn bạo như thế nào. Cơ hội duy nhất để chống lại bệnh dịch này là phải nhanh chóng giao những kẻ phạm tội và thuộc hạ của chúng vào tay các thượng cấp quân đội và công lý.140


  Không lâu sau khi viết báo cáo này, tướng Johannes Blaskowitz đã được bổ nhiệm làm chỉ huy các lực lượng chiếm đóng tại Pháp.


  Sự miễn cưỡng của bộ chỉ huy Wehrmacht thực hiện công việc đao phủ là rõ ràng; nhưng mặt khác, nếu không có sự hỗ trợ của Wehrmacht thì việc diệt dân và cai trị các vùng đất Liên Xô bị chiếm đóng là bất khả.


  Tình huống hóa ra thật nan giải.


  Cuối tháng 3, Hitler quyết định tháo gỡ nút thắt rối ren này.


  Chủ nhật ngày 30/3/1941, Quốc trưởng phát biểu trước các tướng lĩnh Wehrmacht, ông ta nói về các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến dịch phía Đông.


  Biên bản cuộc họp này không được lưu giữ; có lẽ, cũng giống như trường hợp với các chỉ thị của thống chế SS, Hitler cho rằng nếu không có những tài liệu bằng văn bàn sẽ có lợi hơn. Dầu sao chúng ta cũng có một cái nhìn rất toàn diện về những điểm chính trong phát biểu của Quốc trưởng. Tổng tham mưu trưởng OKH tướng Halder đã ghi chép trong thời gian họp và sau đưa vào nhật ký. Các ghi chép của Halder được bổ sung bằng những hồi ức của người đứng đầu OKW, thống chế Wilheim Keitel, và thiếu tướng Walter Warlimont. Nhờ những nguồn này mà những luận điểm chính trong bài phát biểu của Hitler được biết đến.


  

    Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến giữa hai ý thức hệ đối nghịch nhau. Nó là tất yếu, và tôi thà nhận trách nhiệm về mình còn hơn là nhắm mắt trước hiểm họa Bolshevik đối với châu Âu. Chỉ có chiến tranh phòng ngừa mới có thể ngăn chặn cái xe lu chạy bằng hơi nước này trước khi châu Âu trở thành nạn nhân của nó. Bọn Bolshevik Nga phải chịu cái án hủy diệt; đó không phải là một tội ác xã hội, mà chỉ là việc loại bỏ mối hiểm họa to lớn cho tương lai Đế chế chúng ta và toàn châu Âu. Dựa vào điều này, chúng ta không được xuất phát từ nguyên tắc tính đồng đội của người lính. Bọn cộng sản chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là đồng chí của chúng ta. Ở đây đang nói về cuộc chiến hủy diệt.141


    Trong cuộc chiến chống nước Nga phải xuất phát từ nhu cầu thủ tiêu vô điều kiện các chính ủy Bolshevik và giới trí thức bản địa. Chỉ huy các bộ phận và đơn vị quân đội Đức phải hiểu rõ những mục tiêu của cuộc chiến này, có nghĩa vụ phải lãnh đạo cuộc đấu tranh ý thức hệ. Các chính ủy và những nhân viên GPU là tội phạm, cần phải đối xử với chúng như bọn tội phạm.142


    Cuộc chiến chống nước Nga sẽ là thế này, không cần tiến hành nó với tinh thần hiệp sĩ. Đó sẽ là trận chiến của ý thức hệ và dị biệt chủng tộc, nó cần phải được tiến hành với sự khắc nghiệt chưa từng có và không gì lay chuyển. Mọi sĩ quan phải thoát khỏi những quan điềm lỗi thời về đạo đức. Cuộc chiến này cơ bản khác với cuộc chiến ở Mặt trận phía Tây. Ở Mặt trận phía Đông, bản thân sự tàn bạo là lợi ích cho tương lai.143


    Tôi không mong các tướng lĩnh của tôi hiểu tôi, nhưng tôi sẽ chờ đợi họ hoàn thành những mệnh lệnh của tôi.144


  


  Phát biểu của Hitler trước Bộ tư lệnh tối cao Wehrmacht ngày 30/3/1941 thật sự đã trở thành một bước ngoặt trong quá trình chuẩn bị cho cuộc diệt chủng đối với Liên Xô. Tất nhiên, sau chiến tranh tất cả các tướng lĩnh với sự nhất trí hiếm có đều khẳng định, họ đã kinh ngạc trước đề nghị của Hitler kêu gọi họ nhận về mình những bổn phận đao phủ trái ngược với bất kỳ ý niệm danh dự quân đội nào, và bất chấp những chỉ thị từ trên, họ đã ngăn cản việc thủ tiêu tù binh và dân chúng địa phương trong khả năng có thể.


  Sự nhất trí hiếm có này được lý giải một cách đơn giản: trước mỗi viên tướng của Wehrmacht còn sống sót đã lấp ló chiếc thòng lọng cho những tội ác chiến tranh; họ phải nói dối không biết xấu hổ vì cảm giác tự vệ tự nhiên.


  Một trong số không nhiều người dám nói lên sự thật là tướng Warlimont. “Về sau nhiều người nói rằng những công kích sắc bén như thế của Hitler đã khiến ai đó trong những người hiện diện ở hội trường bằng cách nào đó bày tỏ sự phản kháng của mình, hay có phản ứng tiêu cực sau khi Quốc trưởng rời đi”, ông ta viết. “Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy điều tương tự đã xảy ra, không; chính tôi đã có mặt ở đó, và trong bất cứ tài liệu nào được công bố hiện nay đều không đề cập đến những điều như thế”.145


  Phần lớn các chỉ huy Wehrmacht đồng ý vô điều kiện với đề nghị của Quốc trưởng về cuộc chiến hủy diệt; số người chống đối có thể đếm trên đầu ngón tay. “Kết quả của phát biểu này”, sử gia Đức Wolfram Wette viết, “là sự đoàn kết của giới tinh hoa quân đội xung quanh Quốc trưởng nhà nước Quốc xã. Để thực hiện những ý đồ tội ác của Hitler, Wehrmacht không cần định chế chính ủy: các tướng lĩnh Đức đã đảm nhận vai trò ấy”.146


  Từ bỏ những quy luật và thông lệ tiến hành chiến tranh hàng thế kỷ, các tướng lĩnh đồng tình thực hiện mệnh lệnh của Quốc trưởng về việc diệt dân trên những vùng đất Liên Xô. Đã xảy ra điều từng khó lòng mong đợi: những kẻ mới hôm qua còn chống đối bọn trừng giới SS, giờ đây dường như lại đang ganh đua nhau để bày tỏ lòng trung thành với những ý tưởng của cuộc chiến tranh hủy diệt. Điều này được chứng minh triệt để bằng sự kiện sau cuộc họp ngày 30/3, việc soạn thảo “những chỉ thị tội ác” đã được chuyển sang OKH và OKW.


  Quốc trưởng vừa mới phát biểu trước các tướng lĩnh của mình hôm Chủ nhật, thì vào thứ Năm, ngày 03/4, tướng Halder, tổng tham mưu trưởng OKH, đã trình dự thảo chỉ thị về “cuộc chiến ý thức hệ” ở Mặt trận phía Đông. Sử gia Đức Christian Streit đã trình bày nội dung chỉ thị do Halder soạn thảo như sau: “Trong lệnh này có các chỉ thị rõ ràng về cách đối xử với người dân Liên Xô. Trong đó cũng nói về việc tổ chức giam giữ tù binh. Theo lệnh, các nguyên tắc của công ước The Hague về luật pháp và thông lệ chiến tranh lục quân không có hiệu lực đối với Liên Xô… Việc thực hiện yêu sách thống trị của Đức trên lãnh thổ Soviet bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện nào – không cần cân nhắc – đã được trình bày ở đây như một chuyện đương nhiên”.147


  Rõ ràng, Halder đã chuẩn bị dự thảo của mình từ trước, còn sớm hơn bài phát biểu tháng 3 của Quốc trưởng; bất cứ ai đã biết ít nhiều về những đặc điểm của việc chuẩn bị các văn kiện chính phủ, đều đồng ý rằng không thể có một giải thích khác cho sự linh hoạt bất thường như vậy. Việc soạn thảo và phê duyệt dự thảo các chỉ thị phức tạp như thế trong cơ quan quân sự Đức thường phải mất từ một đến một tháng rưỡi. Chẳng hạn, chỉ vào ngày 28/4, một tháng rưỡi sau khi ban hành “Hướng dẫn về các lĩnh vực đặc biệt” như chúng ta còn nhớ, cấp trên trực tiếp của Halder, tổng tư lệnh các lực lượng lục quân, thống chế Walter von Brauchitsch, đã ký thỏa thuận phối hợp hành động với các đơn vị Wehrmacht và SS, được soạn thảo trên cơ sở “Hướng dẫn”.148


  Như ta thấy, Halder đã thể hiện sự thận trọng đáng ganh tị; tuy vậy, không phải chỉ một mình ông ta.


  Cục trưởng Cục các vấn đề tù binh chiến tranh của OKW, trung tướng Hermann Reinecke, vào tháng 3 đã cho gọi người phụ trách vấn đề tù binh ở các quân khu lên và thông báo tuyệt mật rằng đầu mùa hè năm 1941, Đức sẽ xâm lăng lãnh thổ Liên Xô.


  “Liên quan tới việc này, Bộ tư lệnh tối cao đã soạn thảo những biện pháp cần thiết”, viên tướng nói. “Hàng loạt tù binh Bolshevik sẽ rơi vào tay chúng ta. Việc đối xử với chúng cần xuất phát từ quan điểm chung của công ước chiến tranh ở Mặt trận phía Đông. Đây sẽ là cuộc chiến của ý thức hệ và chủng tộc mà trong đó không cho phép sự ủy mị”.


  Có mặt tại buổi huấn thị, tướng Kurt von Esterreich, trưởng bộ phận về tù binh chiến tranh quân khu Danzig, nhớ lại rằng ông ta đã bị sốc vì những chỉ thị của cấp trên: “Reinecke chỉ thị, nếu không dựng kịp tại chỗ các trại tập trung với các lán có mái che thì có thể giam tù binh Nga ngoài trời, được rào chắn bằng dây thép gai. Tiếp đó Reinecke đã hướng dẫn chúng tôi cách đối xử với các tù binh Nga”.149


  Điều cốt lõi của các chỉ thị là ở chỗ, bọn Nga hạ đẳng về mặt chủng tộc không cần giam giữ trong những điều kiện như người Anh hoặc người Pháp. Theo đó, tiêu chuẩn ăn uống cũng phải ít hơn, còn định mức lao động thì phải nhiều hơn. Kết quả là thuộc cấp của Reinecke đã soạn ra các tỉ lệ dinh dưỡng cho tù binh Liên Xô như sau: chất béo bằng 42% tiêu chuẩn người châu Âu, đường và bánh mì – 66%, còn thịt là 0%.150


  Trong một tài liệu lưu hành nội bộ của cục còn lưu ý rằng “những thử nghiệm chế biến một loại bánh mì đặc biệt dành cho người Nga chỉ ra rằng hỗn hợp có lợi nhất thu được gồm 50% cám lúa mạch, 20% nước ép củ cải đường, 20% bột cellulose và 10% bột làm từ rơm hoặc lá cây”.151


  Công tác chuẩn bị cho việc thành lập hệ thống trại tập trung các tù binh Liên Xô đã được khởi đầu từ giữa tháng 4/1941; cho đến thời điểm đó thành phần sĩ quan cấp trung đã được thông báo rằng tù binh Liên Xô sẽ bị đối xử tệ hơn nhiều so với các loại tù binh khác.152


  Các trưởng bộ phận về tù binh chiến tranh đã được hướng dẫn hành động theo một mật lệnh của chỉ huy các lực lượng dự bị về việc thành lập những trại tập trung ở tuyến trước. Theo lệnh này, để tổ chức những trại tập trung cho các tù binh Liên Xô, các quân khu chỉ được cấp dây thép gai để làm rào chắn; đề nghị giam giữ bọn hạ đẳng ngoài trời. Chỉ huy các quân khu nhận lệnh vào ngày 10/4; thế nhưng tài liệu này được ban hành sớm hơn nhiều – vào ngày 26/3, tức bốn ngày trước phát biểu của Hitler.153 Vào hôm đó, một bên là Keitel và Jodi, còn bên kia là thống chế Himmler, đã đạt được thỏa thuận về việc các nhóm trừng giới sẽ tiến hành “các công việc chuẩn bị tái tổ chức chính trị” các tỉnh Liên Xô bị chiếm đóng, theo chỉ thị ngày 13/3 của Quốc trưởng có nghĩa là thủ tiêu bọn hạ đẳng.154


  Như ta thấy, Bộ chỉ huy Wehrmacht dẫu sao cũng đã dự đoán trước được các chỉ thị ăn thịt người của Quốc trưởng.


  Ngày 06/5, các dự thảo của lệnh “Về các chính ủy” và sắc lệnh “Về việc tiến hành thủ tục tố tụng quân sự và những hành động đặc biệt của quân đội” rốt cuộc đã được soạn thào phù hợp với những chỉ thị hồi tháng 3 của Quốc trưởng, đã nằm trên bàn của tư lệnh lục quân, thống chế Walther von Brauchitsch – có lẽ, nổi tiếng nhất trong “các chỉ thị tội ác”.


  Lệnh “Về các chính ủy” đã quy định:


  

    

      	Các cán bộ chính trị và các phụ trách chính trị (chính ủy) phải bị thủ tiêu.


      	Do chúng sẽ bị quân đội bắt giữ nên quyết định về việc có trừ khử hay không sẽ do sĩ quan có quyền thực thi các biện pháp kỷ luật đưa ra.


      Để quyết định chỉ cần xác lập rõ đối tượng được nêu có phải là cán bộ phụ trách chính trị hay không.


      	Các phụ trách chính trị trong quân đội không được xem là tù binh và phải bị thủ tiêu muộn nhất là tại các trại trung chuyển. Không đưa về hậu phương.


    


    <…>


    

      	Ở hậu phương, các cán bộ phụ trách chính trị của quân đội và các chính ủy (ngoại trừ chỉ huy chính trị trong các đơn vị quân đội) phải chuyển cho các nhóm trừng giới của cảnh sát an ninh.155


    


  


  Sử gia Christian Streit đã được chúng tôi trích dẫn nhận xét rằng, “bằng quyết định như vậy, giới lãnh đạo quân đội đã bày tỏ sự sẵn sàng giao cho quân đội hiện hành nhiệm vụ thủ tiêu toàn bộ một loại đối thủ chính trị. Nhiệm vụ này trước đó chỉ do cảnh sát an ninh của Heydrich thực hiện”.156


  Và nếu những “chỉ thị tội ác” trước đây còn để lại một khoảng trống nào đó cho các thủ thuật, thì khi thông qua mệnh lệnh “Về các chính ủy”, giới lãnh đạo quân sự đã vượt qua điểm không thể quay đầu, hoàn toàn tham gia vào cuộc chiến tranh hủy diệt.


  Rõ ràng, OKH hiểu rõ điều đó, bằng chứng gián tiếp là sắc lệnh “Về việc tiến hành các thủ tục tố tụng quân sự và các hành động đặc biệt của quân đội”, được đệ trình lấy chữ ký của Walther von Brauchitsch cùng lúc với lệnh “Về các chính ủy”. Và nếu trong chỉ thị trước chỉ nói về việc thủ tiêu một loại tù binh, thì trong chỉ thị về thủ tục tố tụng đã nói về việc thủ tiêu thường dân vô tội.


  Chính lệnh này đã được đọc trên toàn tuyến Mặt trận phía Đông vào đêm rạng sáng ngày 22/6; trong đó lính Đức được trao toàn quyền thực hiện bất kỳ tội ác nào chống lại bọn hạ đẳng Liên Xô. Một phần của sắc lệnh vào những ngày đầu chiến tranh đã dẫn đến việc bùng phát hàng loạt những vụ giết người và hãm hiếp dã man, mà chúng tôi đã trích dẫn.


  Mục thứ hai của sắc lệnh liên quan đến quyền xét xử không phải đối với các nhân viên quân sự Đức, mà là thường dân vô tội Liên Xô sống trên lãnh thổ bị chiếm đóng:


  

    Tội ác của các thường dân phe địch, cho đến khi có những chỉ dẫn tiếp theo, được rút khỏi thẩm quyền xét xử của các tòa án quân sự và tòa án quân sự dã chiến…


    Các cuộc tấn công của thường dân phe địch vào các lực lượng vũ trang ta, các thành viên thuộc các lực lượng ấy hoặc nhân viên phục vụ quân đội cũng phải được quân đội trấn áp tại chỗ bằng việc áp dụng những biện pháp cực đoan nhất để thủ tiêu kẻ thù…


    Liên quan đến các khu dân cư, nơi các lực lượng vũ trang bị tấn công một cách thâm độc hoặc bị chỉ điểm, phải ngay lập tức áp dụng chỉ thị của sĩ quan không thấp hơn cấp chỉ huy tiểu đoàn, phải thực hiện những biện pháp bạo lực hàng loạt, nếu hoàn cảnh không cho phép nhanh chóng xác định những thủ phạm cụ thể…


    Nghiêm cấm tạm giam các đối tượng tình nghi để chờ đưa ra tòa sau khi lập các tòa án để xét xử cư dân địa phương.157


  


  Như ta thấy, ở đây không nói về các chính ủy, thậm chí cũng không phải về các du kích. Ở đây nói về việc thủ tiêu tùy tiện thường dân; chỉ như thế mới có thể diễn giải điều khoản về “các biện pháp bạo lực hàng loạt”. Trước đây quân đội Đức chưa từng bao giờ làm những điều như thế.


  Sắc lệnh “Về các thủ tục tố tụng quân sự” đã được diễn giải thế nào trong quân đội, chánh án tòa quân sự thuộc sư đoàn 267 bộ binh, đại úy Julius Reichoff, tức là người về mặt chức trách rất am hiểu những tình tiết pháp luật, sau chiến tranh bị bắt làm tù binh, đã chỉ ra.


  “Theo lệnh Hitler, không được phép đưa lính Đức ra tòa án binh vì những hành động mà họ gây ra cho công dân Liên Xô”, Reishoff giải thích. “Chỉ có chỉ huy đơn vị của người lính ấy mới có thể trừng phạt anh ta, nếu ông ta cho là cần thiết. Theo lệnh đó của Hitler, người sĩ quan có phạm vi quyền hạn rộng hơn… Ông ta có thể thủ tiêu dân Nga theo xét đoán của mình… Chỉ huy được ban cho toàn quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thường dân vô tội, như đốt rụi những ngôi làng, tịch thu lương thực và gia súc của dân, theo xét đoán của mình được quyền bắt các công dân Liên Xô sang Đức làm việc. Lệnh của Hitler đã được thông báo đến tận cấp bậc binh nhì trong quân đội Đức một ngày trước khi tấn công Liên Xô”.158


  Ngắn gọn hơn, sử gia Đức Wolfram Wette đã nói về ý nghĩa của sắc lệnh: “Mỗi người tham gia chiến dịch phía Đông của Wehrmacht đều biết mình được phép làm mọi thứ và sẽ không phải ra trước tòa án binh”.159


  Ký vào một văn kiện như thế cũng ngang bằng với việc thực hiện tội ác chiến tranh.


  Chỉ huy OKH đã ký cả hai chỉ thị tội ác mà không hề dao động. Ông ta chỉ có hai mong muốn: thứ nhất, trên các chỉ thị đóng dấu “tuyệt mật”, và thứ hai, những vụ xử bắn người Bolshevik được tiến hành sao cho kín kẽ và bên ngoài phạm vi các hoạt động chiến sự.160


  Việc ra lệnh bảo mật các tài liệu chứng tỏ thống chế Walther von Brauchitsch rõ ràng đã hiểu tội ác do những hành động của mình. Khác với nhiều tướng lĩnh Đức khác, ông ta đã bị trừng phạt vì điều này. Sau chiến tranh, người Anh và người Mỹ dưới những cái cớ hợp lý đã cứu nhiều chỉ huy quân đội Đức khỏi những hình phạt xứng đáng; kinh nghiệm chiến tranh chống Liên Xô của họ rất có ích cho các đồng minh. Cựu tư lệnh lục quân Walter von Brauchitsch bị người Anh bắt làm tù binh; rất có thể, ông ta sẽ được trả tự do như những người khác. Thế nhưng sự phán xét của Chúa nhanh hơn và công bằng hơn của loài người: trong tù Walther von Brauchitsch bị mù và đã chết mặc cho những nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ.


  Nhưng từ mùa xuân năm 1941 đến ngày đó còn rất xa. Nhận được sự phê chuẩn của Walther von Brauchitsch cho lệnh “về các chính ủy” và sắc lệnh “Về việc tiến hành tố tụng quân sự”, thống chế Wilhelm Keitel, tư lệnh Bộ chỉ huy tối cao Wehrmacht đã lần lượt ký chúng vào các ngày 12 và 13/5; các chỉ thị lập tức được gửi đến các binh đoàn đang tập trung tại các biên giới phía Đông của Đế chế.


  …Sau khi bộ chỉ huy quân sự phê duyệt những “chỉ thị tội ác” chủ chốt, họ đã không thể vờ như mình là hiện thân của sự vô tội. Tất cả những ai có liên quan đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức ban lãnh đạo RSHA được triệu tập họp tại thủ đô Đế chế. Tại cuộc họp, các chỉ thị cuối cùng về các nguyên tắc hành động trên lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng đã được đưa ra. “Ở đây lần đầu tiên tôi được nghe thấy mã hiệu của việc chuẩn bị cuộc chiến tranh chống Liên Xô”, Adolf Eichmann, trưởng phòng IV B 4 của Gestapo hồi tưởng. “Các kế hoạch soạn thảo trước đó đã được công bố, toàn bộ công tác tổ chức, và ở đó các nhóm tác chiến “phía Đông” đã được liệt kê cùng với các đơn vị hoạt động của chúng. Các nhóm tác chiến của cảnh sát trưởng an ninh và SD phải hành quân theo sau các binh đoàn Đức tiến công để lập tức thành lập chính quyền cảnh sát sau mặt trận”.161 Những nhiệm vụ chính thức của các nhóm trừng giới đã được hình thành như sau:


  Nhiệm vụ của cảnh sát an ninh và SD là phát hiện mọi kẻ thù của Đế chế và chiến đấu với chúng vì an ninh của quân đội. Ngoài việc thủ tiêu những đối thủ tích cực, tất cả những phần tử còn lại, những kẻ hoặc do các niềm tin hoặc do quá khứ của chúng mà trong những điều kiện thuận lợi có thể trở thành những kè thù tích cực, phải bị loại bỏ thông qua các biện pháp ngăn ngừa.162


  Như vậy, các nhóm trừng giới được trao toàn quyền hành động để thủ tiêu tất cả những ai chúng muốn.


  Và sự toàn quyền ấy phải được sự đồng ý của lãnh đạo Wehrmacht.


  Chỉ vài ngày sau khi phê duyệt các “chỉ thị tội ác” then chốt của OKW, thiếu tướng SS Henrich Muller, chỉ huy Cục 4 của RSHA đã đến gặp tướng Eduard Wagner phụ trách hậu cần của lực lượng lục quân. Cuộc trò chuyện nói về việc sử dụng cảnh sát an ninh và SD trong khu vực quân đội đang hoạt động ở Mặt trận phía Đông; yêu cầu Wehrmacht hỗ trợ các nhóm trừng giới SD trong việc giải quyết “những nhiệm vụ đặc biệt”. Mới một năm trước thôi đơn giản là chẳng ai dám đưa ra đề nghị loại này; còn giờ đây Wagner đã ký thỏa thuận: Wehrmacht cam kết sẽ hỗ trợ SS.163


  Được khích lệ bởi sự ủng hộ của quân đội, ngay ngày hôm sau 15/5, thống chế SS đã gửi lên Hitler một tờ trình, trong đó kêu gọi giải phóng các vùng đất phía Đông. “Hãy trao đất cho người dân!” Himmler viết. “Chúng ta phải Đức hóa và di dân đến Belarus, Estonia, Latvia, Litva, Ingermanland và Crimea trong vòng 20 năm”.164 Thuật ngữ “Đức hóa” được hiểu là đưa dân Đức thuần chủng đến sinh sống tại những vùng lãnh thổ bị xâm chiếm; còn cư dân bản địa ư, chỉ có cái chết chờ đợi họ.


  Vào lúc này, tại ban tham mưu tác chiến của Bộ tư lệnh tối cao, một văn kiện mới đang được soạn thảo, về sau được biết với tên gọi “Chỉ thị về việc hành xử của quân đội tại Nga”. Chỉ huy ban tham mưu tác chiến OKW, tướng Alfred Jodi, đang cạnh tranh với chỉ huy bộ tổng tham mưu OKH tướng Halder để giành sự chú ý của Quốc trưởng, vì vậy, Jodi rất không hài lòng khi Halder đi trước ông ta một bước trong việc chuẩn bị các lệnh đặc biệt. Việc thiếu tính linh động đã được đền bù bằng sự thừa thãi tính tàn bạo; theo “Chỉ thị” của Jodi, ở đây không chỉ nói về việc thủ tiêu các cán bộ đảng và tù binh, mà là thủ tiêu tất cả những ai dám chống cự dưới bất cứ hình thức nào. “Chỉ thị” kêu gọi quân đội “chiến đấu mạnh mẽ và không thương tiếc với bọn Bolshevik xúi giục, chống cự, phá hoại, bọn Do Thái, đồng thời đàn áp vô điều kiện bất cứ một sự phản kháng tích cực hay tiêu cực nào”.165 Ngày 23/5 nó đã nằm trên bàn của Keitel và được phê chuẩn không chậm trễ.


  Trong khi ý tưởng dọn sạch bọn hạ đẳng khỏi những vùng đất phía Đông vẫn lơ lửng trong không trung; ngày càng có nhiều gương mặt mới hơn tham gia vào việc lên kế hoạch cho biện pháp cao quý này.


  Thống chế Gerd von Rundstedt, một người vốn nổi tiếng vì đã phản đối hành động khủng bố của lực lượng SS ở Ba Lan, lần này lại vượt trội Himmler về sự khát máu. Himmler đã nói về sự cần thiết phải thủ tiêu 30 triệu dân Soviet; thống chế còn đi xa hơn. “Chúng ta phải thủ tiêu ít nhất một phần ba dân số các vùng lãnh thổ chuẩn bị sáp nhập”, Rundstedt bày tỏ niềm tin của mình. “Phương cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là bỏ đói. Cuối cùng thì cái đói sẽ hoành hành tốt hơn một khẩu súng máy, nhất là trong giới trẻ”.166


  Giới lãnh đạo Đức Quốc xã đồng tình với người hùng của các chiến dịch Ba Lan và Pháp này; đầu tháng 5 diễn ra phiên họp của ban tham mưu kinh tế “Oldenburg”, nơi thảo luận các nhiệm vụ khai thác kinh tế những vùng lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng.


  Tướng Jodi ngồi cạnh bộ trưởng Quốc xã Hermann Goering; cuộc thảo luận không lâu. Mọi người đều hiểu không một lực lượng tiễu phạt nào có thể thủ tiêu nhiều người bằng nạn đói; thư ký đã ghi vào biên bản những luận điểm chính của chính sách chiếm đóng kinh tế ở Mặt trận phía Đông:


  

    Thứ nhất. Chỉ có thể tiếp tục cuộc chiến trong trưởng hợp tất cả các lực lượng vũ trang Đức vào năm thứ ba của chiến tranh sẽ được cung cấp lương thực bằng chi phí của phía Nga.


    Thứ hai. Để điều đó xảy ra, lẽ đương nhiên, hàng chục triệu người sẽ chết đói, nếu chúng ta lấy khỏi đất nước tất cả những thứ cần thiết cho chúng ta”.167


  


  Đấy là những phác thảo sơ lược; ban tham mưu kinh tế của chiến dịch “Ost” do Goering phụ trách đã soạn sẵn những dự thảo chi tiết để phá hủy nền kinh tế Liên Xô.


  Việc lựa chọn ra những vùng đất mùn ít nhiều sẽ bảo đảm cho chúng ta trong bất cứ tình huống nào đều có lượng lương thực dư thừa đáng kể tại các khu vực này. Kết quả là ngưng cung cấp cho toàn bộ vùng trồng rừng, những trung tâm công nghiệp lớn – Moskva và Sankt Peterburg… Vài chục triệu người trên lãnh thổ ấy sẽ trở thành dư thừa và chết, hoặc bị buộc phải di cư sang Siberia. Những nỗ lực cứu người dân khỏi chết đói bằng cách gửi tới đó thực phẩm thừa từ những vùng đất mùn chỉ có thể được thực hiện bằng cách giảm nguồn cung của châu Âu. Chúng có thể phá hủy khả năng trụ vững của nước Đức trong chiến tranh và làm suy yếu sức mạnh phong tỏa của nước Đức và châu Âu. Vì vậy, cần tuyệt đối rõ ràng về vấn để này.168


  Chỉ thị được trích dẫn của ban tham mưu kinh tế “Ost” được phê chuẩn ngày 23/5 – cùng ngày với “Chỉ thị về cách hành xử của quân đội tại Nga”. Ý đồ của nó đã rõ: nền kinh tế Nga phải bị cố tình làm cho tan rã; nền sản xuất ở các vùng bị chiếm đóng phải bị suy thoái một cách tự nhiên, với sự tồn tại hiếm hoi của những cơ sở công nghiệp phục vụ cho nền công nghiệp Đức. Điều này rất có lợi cho đảng Quốc xã: việc tàn phá cấu trúc đã được sắp xếp của nền kinh tế bảo đảm không chỉ cho việc khai thác hiệu quả các vùng lãnh thổ chiếm đóng, mà còn thủ tiêu hàng chục triệu “bọn hạ đẳng” Liên Xô. Việc thủ tiêu có thể được quy cho những lý do “tự nhiên”.


  …Các kế hoạch của cuộc chiến tranh hủy diệt chống lại Liên Xô khủng khiếp đến độ thậm chí Hitler cũng phải kìm nén một số dao động nào đó. Ngày 16/6/1941, bộ trưởng Tuyên truyền Goebbels ghi trong nhật ký của mình:


  Quốc trưởng nói, dù đúng hay không, chúng ta cũng phải chiến thắng. Đó là con đường duy nhất. Và nó đúng đắn, đạo đức và cần thiết. Một khi chiến thắng, ai sẽ hỏi chúng ta về các phương tiện chứ. Lương tâm chúng ta chỉ còn mỗi việc duy nhất là phải chiến thắng, bằng không thì dân tộc ta, mà chúng ta là đại diện cho tất cả những gì đáng quý nhất, sẽ bị tiêu diệt. Thế nên, hãy bắt tay vào việc!169


  Chỉ còn chưa đầy một tuần trước cuộc tấn công Liên Xô.


  Ngày càng nhiều đơn vị mới và mới hơn của Wehrmacht được điều tới biên giới phía Đông của Đế chế.


  

    Cục Chính trị quốc gia, tiền thân của ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB|.↩︎

    Reichssicherheitshauptamt – Phòng Mật vụ Trung ương trực thuộc SS.↩︎

    Một tỉnh thời xưa, có thủ phủ là Sankt Peterburg, nằm ở Tây Bắc nước Nga hiện đại.↩︎

    Phía Đông.↩︎



  Chương III:
 “Đừng coi họ là lính”


  Mùa hè hãi hùng năm 1941, các đơn vị Wehrmacht lao về phía đông. Những quân đoàn thiết giáp xé tan các tuyến phòng thủ của quân Nga rồi tiến xa hơn, khép chặt vòng vây. Những chiến dịch thần tốc này – “Kesselschlacht” do chính người Đức đặt tên – tựa như tấm danh thiếp của Wehrmacht; hiệu quả của chúng đã nhiều lần được chứng minh trong thời gian chiến cuộc tại Ba Lan và Pháp.


  Ở Mặt trận phía Đông, các chiến dịch bao vây cũng thể hiện hiệu quả xuất sắc của chúng. Những vòng vây ở ngoại ô Belostok, Kiev, Vyazma đã trở thành những thảm họa khủng khiếp đối với Hồng quân, đặt nước Nga bên lằn ranh sống còn. Với người Đức, chúng là bằng chứng cho sự bất khả chiến bại của Wehrmacht.


  Tuy vậy, bộ chỉ huy Đức nhận ra ngay một đặc điểm, phân biệt “Kesselschlacht” tại nước Nga với chiến dịch này ở Mặt trận phía Tây. Nếu ở phía Tây các đơn vị đối phương bị bao vây ngay lập tức đầu hàng, thì ở Mặt trận phía Đông chúng tiếp tục kháng cự ngoan cường, tuy nhiều lúc thật là vô nghĩa.


  “Chúng tôi không nhận thấy việc đầu hàng hàng loạt”, tướng Hermann Geyer, người mà quân đoàn 9 của ông ta tham gia vào việc hình thành và tiêu diệt vòng vây Belostok, viết trong báo cáo. “Thế nhưng số tù binh khá lớn. Đến ngày 09/7 quân đoàn 9 đã bắt hơn 50.000 lính Nga – mặc dù trong một số trường hợp họ đã chiến đấu rất dũng cảm và ác liệt…”. Sau vài đoạn, viên tướng lại trở về với sự kiện làm ông ta chấn động: “Tất cả hàng ngũ quân Nga, từ biên giới đến Minsk, đều không đầu hàng, nhưng bị phân tán và tiêu diệt”.170


  Tại các nước Baltic, quân đội Soviet cũng không chịu để bị bắt. “ít tù binh quá!” nhà biên niên sử của Tập đoàn quân “Bắc” Werner Haupt thốt lên. “Những đơn vị lớn cách xa đường cái đã rút lui hoàn toàn trong trật tự chiến đấu”.171


  Các báo cáo khẩn đổ về OKH: “Nếu ở Mặt trận phía Tây trong chiến dịch Ba Lan, cuối trận đánh các lực lượng đối phương bị bao vây hầu như tự nguyện đầu hàng 100%, thì ở đây diễn ra điều hoàn toàn trái ngược. Một tỷ lệ lớn quân Nga trốn vào những khu vực rộng lớn không thể càn quét từng phần, như trong rừng, cánh đồng, đầm lầy v.v… nói chung quân Nga không để bị bắt”.172


  “Những trận đánh năm 1941 đã cho chúng ta thấy quân đội Soviet mới là như thế nào”, tướng Blumentritt, tham mưu trưởng quân đoàn 4 tấn công Belarus, nhớ lại. “Chúng tôi tổn thất tới 50% nhân sự trong các trận đánh. Lính biên phòng và phụ nữ đã bảo vệ pháo đài cổ tại Brest hơn một tuần, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mặc cho các loại vũ khí hạng nặng của chúng ta bắn phá và bom dội từ trên không. Chẳng bao lâu quân ta đã hiểu thế nào là chiến đấu với quân Nga…”.173


  “Thường là thế này”, tướng Erich von Manstein, tư lệnh quân đoàn 56 thiết giáp, kể lại, “lính Soviet giơ tay ra dấu đầu hàng, nhưng khi bộ binh chúng ta tới gần, họ lại chụp lấy vũ khí; hoặc lính bị thương giả vờ chết, rồi bắn vào binh lính chúng ta từ phía sau”.174


  “Cần lưu ý sự ngoan cường của một số đơn vị Nga riêng lẻ trong lúc giao tranh”, đại tướng Halder, tổng tham mưu trưởng lục quân, đã không khỏi ngạc nhiên khi ghi trong nhật ký. “Có những trường hợp các khu đồn trại nổ tung cùng các lô cốt vì họ không muốn đầu hàng”.175 Năm ngày sau Halder tự sửa: đó không phải là những trường hợp riêng lẻ. “Thông tin từ mặt trận khẳng định, khắp nơi quân Nga chiến đấu đến người cuối cùng… Điều nổi bật là, khi bị dội pháo hoặc tương tự thế, ít người chịu đầu hàng. Một bộ phận người Nga chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, số khác chạy trốn, vứt bỏ quân phục và cố thoát khỏi vòng vây bằng cách giả dạng nông dân”.176


  Một ghi chép mới ngày 04/7: “Các trận đánh với quân Nga thật sự gay go. Chỉ bắt được một số tù binh không đáng kể”.177


  Sau một tháng giao tranh, Halder ghi lại kết luận cuối cùng và khá khó chịu đối với bộ chỉ huy Đức, do thống chế Walther von Brauchitsch đúc kết: “Đặc điểm đất nước và đặc điểm tính cách Nga đã mang lại cho chiến dịch một đặc thù cá biệt. Đối thủ đáng gờm đầu tiên”.178


  Tư lệnh Tập đoàn quân “Nam” cũng bổ sung vào kết luận này: “Các lực lượng mà chúng ta phải đối đầu, đa phần là quần chúng quyết tâm mà sự ngoan cường trong chiến đấu là điều gì đó hoàn toàn mới so với các đối thủ cũ của chúng ta. Chúng ta buộc lòng phải thừa nhận Hồng quân là một đối thủ đáng gờm… Bộ binh Nga đã thể hiện sự kiên cường chưa từng thấy chủ yếu trong việc bảo vệ các công trình phòng thủ cố định. Kể cả khi các đồn lũy bên cạnh đã sụp đổ, một số hỏa điểm được kêu gọi đầu hàng, đã cầm cự đến người cuối cùng”.179


  Bộ trưởng Tuyên truyền Goebbels trước khi bắt đầu cuộc tấn công từng cho rằng “chủ nghĩa Bolshevik sẽ sụp đổ như ngôi nhà giấy”, đến ngày 02/7 đã ghi trong nhật ký: “Ở Mặt trận phía Đông: các hoạt động chiến sự vẫn tiếp diễn. Sự chống cự bền bỉ và tuyệt vọng của kè thù… Đối phương có nhiều người chết, ít thương binh và tù binh… Nhìn chung, các trận đánh diễn ra rất ác liệt. Không thể có chuyện một “cuộc dạo chơi”. Chế độ đỏ đã huy động nhân dân. Thêm vào đó là sự lì lợm chưa từng thấy của người Nga. Binh lính của ta xoay xở khá vất vả. Nhưng đến nay mọi việc vẫn theo kế hoạch. Tình hình không khẩn trương, nhưng nghiêm trọng và đòi hỏi mọi nỗ lực”.180


  Mặc dù sự kháng cự ngoan cường của binh lính Soviet là một bất ngờ khó chịu, nhưng đã không thể tác động đến kết cục của cuộc bao vây. Các quân đoàn phối hợp, theo sau lính tăng, đã hình thành một vòng vây bên trong và băm nát những đơn vị Soviet rơi vào “chảo lửa” cho đến khi họ mất quyền kiểm soát. Những đơn vị Hồng quân thiện chiến một thời, giờ đây bị rã ra thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm phải tự cứu lấy mình, và khi đó việc bắt giữ hàng ngàn đến hàng chục ngàn tù binh không phải là chuyện khó.


  Hơn nữa vào tháng đầu tiên của chiến tranh, các chiến sĩ Hồng quân lẫn các chỉ huy, kể cả lãnh đạo đất nước (như ta sẽ thấy sau này) đều không thấy có gì đáng chỉ trích trong việc đầu hàng. Cuộc chiến nào mà chẳng có tù binh – lẽ đời vốn thế!


  …Mùa hè oi ả năm 1941, cách xa những binh đoàn Đức đang tiến công hàng trăm km về phía đông, trên sông Volga mênh mông một chiếc tàu thủy chầm chậm hiện ra. Mặt trời nóng rực bò trên bầu trời không một gợn mây, hơi mát tỏa lên từ mặt nước, và ở boong trước chen chúc những nam thanh nữ tú đang ngắm cảnh. Các cô gái cười đùa, những chàng trai kể chuyện tiếu lâm, mọi người như một đều tin rằng sau ngày nắng rực rỡ tuyệt vời này sẽ là một ngày khác, cũng rực nắng và tuyệt vời như thế. Ở phía xa, xa lắm, tận biên giới phía tây đất nước, chiến tranh đang diễn ra, nhưng mọi người như một đều tin rằng chẳng bao lâu nó sẽ kết thúc và Hồng quân bất khả chiến bại sẽ đuổi quân phát xít ra khỏi vùng đất quê hương, sẽ tiến xa, xa hơn – đến tận Berlin hắc ám. Các chàng trai được điều tới đơn vị, các cô gái đến các khóa huấn luyện điện đài viên; không nhiều người trong số họ sống sót được đến chiến thắng tháng 5/1945.


  Tại bến Kazan, ngay bên hông tàu thủy người ta neo một con phà. Trên phà là họ – trong quân phục lạ, không hiểu tiếng Nga. Những tù binh Đức.


  “Họ bầm dập, chán chường, còn reo vui bên cạnh họ là giới trẻ chúng tôi, vững tin rằng bánh xe chiến tranh sẽ lăn về hướng khác”, tân binh Yuri Glazunov nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với quân thù. “Chỉ sau này chúng tôi mới căm thù họ, quân Đức, vì tất cả những gì họ đã gây ra trên đất nước chúng tôi. Còn khi đó, chúng tôi đã chia sẻ thuốc lá với họ, và còn đãi thứ gì đó vì lòng thương hại khi họ đến xin chúng tôi nước nóng. Với chúng tôi, tù binh là những người đã bị loại khỏi cuộc chơi”.181


  Cụm từ “với chúng tôi tù binh là những người đã bị loại khỏi cuộc chơi”, rõ ràng là đặc trưng tiêu biểu nhất cho thái độ của người Soviet đối với tù binh vào những tháng đầu của chiến tranh. Vì vậy, khi tình hình thật sự trở nên bế tắc, nhiều chiến sĩ Hồng quân vẫn nghĩ rằng bị bắt còn đỡ hơn là chết – hơn nữa họ vẫn nhìn lính Đức như những anh em cùng giai cấp, những người sẽ cùng chĩa lưỡi lê để chống lại chế độ phát xít.


  Những người lính Hồng quân chưa biết rằng, với quân đội Đức, đang tiến xa hơn về phía đông, tù binh không phải là “những người đã bị loại khỏi cuộc chơi”, và trong cuộc chiến này, từ “tù binh” và “cái chết” là đồng nghĩa.


  Một số người sớm biết ra điều này, một số khác – muộn hơn.


    *


  Các quy tắc quốc tế về việc đối xử với tù binh chiến tranh đã được xây dựng vào nửa sau thế kỷ 19 và được ghi nhận tại công ước The Hague năm 1899. Trong hướng dẫn do Bộ tổng tham mưu Đức soạn thảo, liên quan đến vấn đề này có nói:


  “Tuy tù binh chiến tranh đã mất tự do, nhưng họ không bị mất quyền hạn… Việc giam giữ không phải là hành động trắc ẩn từ bên thắng cuộc – đó là quyền của người bị tước vũ khí. Tù binh chiến tranh có thể được huy động làm công việc vừa phải, phù hợp với vị trí xã hội của họ. Trong bất cứ trường hợp nào, công việc đó không được làm tổn hại sức khỏe và không mang tính hạ nhục. Nó không được phục vụ cho các chiến dịch quân sự chống lại quê hương của tù binh”.182


  Thậm chí khi tù binh cố bỏ trốn, anh ta chỉ có thể bị hình phạt kỷ luật; và mặc dù trong Thế chiến thứ nhất, bùng nổ chẳng bao lâu sau đó, cũng có lúc các quy tắc này bị phá vỡ hoặc vi phạm, nhưng chúng không hề bị nghi ngờ. Trong những trại tù binh của Đức suốt Thế chiến thứ nhất có khoảng 3,5% tù binh chiến tranh chết vì đói khát và bệnh tật; nên biết rằng ngay cả trong thường dân tỷ lệ tử vong có khi còn cao hơn.


  Năm 1929, Công ước mới Geneva về đối xử với tù binh chiến tranh đã được ký kết, bảo đảm cho tù binh sự bảo vệ lớn hơn. Nước Đức, như đa số các quốc gia châu Âu, đã ký công ước này. Liên Xô tuy không ký công ước nhưng đã phê chuẩn công ước về việc đối xử với thương bệnh binh trong chiến tranh, được ký kết đồng thời. Như thế, Liên Xô rõ ràng đã thể hiện họ sẵn sàng hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.


  “Trong trường hợp chiến tranh giữa Liên Xô và Đức điều này có nghĩa”, như sử gia Christian Streit nhận xét, “nếu bỏ qua thỏa thuận đã nêu về thương binh, cả hai phía chỉ coi mình bị ràng buộc bởi những quy tắc luật pháp quốc tế chung về tiên hành chiến tranh mà tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ, bất luận họ có tham gia vào những công ước tương ứng hay không. Lẽ đương nhiên là những quy tắc này không được xác định chi tiết, thế nhưng những điều khoản chính trùng khớp của các công ước The Hague và Geneva không là gì khác hơn bộ quy tắc ứng xử quốc tế về các vấn đề chung của việc tiến hành chiến tranh”.183


  Nói cách khác, kể cả khi không có một công ước nào, việc thủ tiêu tù binh, như Đức Quốc xã từng tích cực thực hiện, là không thể chấp nhận được. Và việc đồng tình hay khước từ của Moskva trong việc phê chuẩn công ước Geneva cũng không thay đổi tình hình này. Đấy chính là điều mà chính người đứng đầu Abwehr, đô đốc Canaris đã viết trong bản kháng nghị gửi người đứng đầu OKW:


  “Tình trạng pháp lý như sau: Công ước Geneva về tù binh chiến tranh không có hiệu lực giữa Đức và Liên Xô, vì thế chỉ những điều khoản chính của luật pháp quốc tế chung về việc đối xử với tù binh chiến tranh mới có hiệu lực. Những điều khoản này được hình thành từ thế kỷ 18 theo hướng, rằng việc giam giữ quân sự không phải là hình thức trả thù hay trừng phạt, mà chỉ là một biện pháp ngăn ngừa, mục đích duy nhất của nó là để ngăn cản các tù binh chiến tranh tiếp tục tham chiến. Điều khoản chính này được phát triển liên quan tới các niềm tin chiếm ưu thế trong tất cả các quân đội rằng, từ quan điểm chiến tranh, không được phép giết hay làm tàn phế những người không có khả năng phòng vệ. Ngoài ra, mỗi chỉ huy quân sự đều mong muốn đoan chắc rằng binh lính của mình, trong trường hợp bị bắt làm tù binh, sẽ được bảo vệ khỏi sự ngược đãi”.184


  Thế nhưng tù binh Liên Xô được bảo vệ không chỉ bằng những tiêu chuẩn luật pháp quốc tế chung, như đô đốc Canaris đã viết; họ còn chịu sự chi phối của công ước The Hague mà Nga đã kịp thời ký kết. Công ước này vẫn hiệu lực kể cả khi không ký công ước Geneva, điều mà mọi người đều nắm rõ, trong đó có cả các luật gia quân đội Đức. Trong sách hướng dẫn về các điều luật quyền quốc tế của Đức, ấn hành năm 1940 (chính là khi việc tấn công Liên Xô được lên kế hoạch), đã nêu rõ công ước The Hague về các điều luật và quy tắc chiến tranh vẫn có hiệu lực kể cả khi không có công ước Geneva.185


  Và đó cũng chưa phải là tất cả; các quốc gia đã ký Công ước Geneva có nghĩa vụ đối xử bình thường với các tù binh chiến tranh không phụ thuộc vào việc đất nước của họ có ký công ước hay không.186 Trong trường hợp cuộc chiến Đức – Liên Xô, lẽ ra tình thế tù binh Đức có thể đáng lo ngại – bởi lẽ Liên Xô không ký công ước Geneva! – còn Hồng quân bị bắt làm tù binh có thể yên tâm về số phận của mình.


  Như thế, tù binh Liên Xô không hề bị đặt ngoài khuôn khổ pháp luật quốc tế, như hiện nay đang được khẳng định ở mọi chốn; họ được bảo vệ bởi những chuẩn mực quốc tế chung và bởi công ước The Hague mà sự hữu hiệu của nó đã được Thế chiến thứ nhất minh chứng. Đồng thời còn có cơ hội họ sẽ được đối xử theo các quy chuẩn của công ước Geneva.


  Cố bảo đảm cho các binh lính bị bắt làm tù binh của mình được bảo vệ tối đa ngay sau khi Đức xâm lăng, chính quyền Soviet đã làm một cử chỉ rõ ràng. Ngay vào ngày thứ tư của chiến tranh, ngày 27/6, Liên Xô đã bày tỏ mong muốn hợp tác với ủy ban quốc tế của Hội Chữ thập đỏ. Rồi vài ngày sau, ngày 01/7, đã phê duyệt “Quy định về tù binh chiến tranh”, phù hợp chặt chẽ với các quy định của cả hai công ước The Hague và Geneva. Tù binh Đức được bảo đảm đối xử đàng hoàng, an toàn và trợ giúp y tế. “Quy định” này có hiệu lực trong suốt cuộc chiến, những vi phạm sẽ bị kỷ luật và truy tố.187


  Công nhận công ước Geneva, rõ ràng chính phủ Liên Xô hoàn toàn đã hy vọng vào thái độ tương ứng của Berlin; thế nhưng Đức Quốc xã không có ý định áp dụng dù là Công ước Geneva hay The Hague, kể cả những chuẩn mực quốc tế cơ bản, đối với tù binh Liên Xô. Với chúng, tù binh Hồng quân không phải là con người, mà là bọn hạ đẳng.


    *


  Xuất phát từ những nguyên tắc chung của chiến tranh hủy diệt, bộ chỉ huy Đức Quốc xã không muốn bắt quân Nga làm tù binh. Điều thật sự mong muốn hơn đã được giải thích trước đó cho các binh lính Wehrmacht.


  Binh nhì của một trong những đơn vị tấn công vào các nước Baltic thuộc quân đoàn 16 của tướng Ernst von Bush nhớ lại họ được chỉ thị thế nào trước các trận đánh: “Hai ngày trước khi đưa đại đội của chúng tôi lâm chiến, đại úy của tôi Finselberg đã đọc báo cáo về Hồng quân… Sau đó ông tuyên bố lệnh không bắt tù binh, bởi họ sẽ là những miệng ăn thừa và nói chung là đại diện của một chủng tộc mà việc loại bỏ nó sẽ phục vụ cho sự tiến bộ”.188


  Trong những chỉ thị ấy với tất cả sự tàn bạo đáng kinh ngạc, không có gì khác thường; việc loại bỏ người Nga sẽ phục vụ cho sự tiến bộ đã được giải thích ở những hình thức khác. Trước khi điều đến Nga sư đoàn 15 bộ binh để tham chiến trong khu vực Tập đoàn quân “Trung tâm”, binh lính được dàn đội hình thành các đại đội. Thượng úy Prinz, trước binh lính của đại đội mình đã đọc một chỉ thị mật: chỉ bắt Hồng quân làm tù binh trong những trường hợp bất khả kháng, có nghĩa không thể không làm điều đó. Trong những trường hợp còn lại, phải bắn bỏ tất cả binh lính Soviet.189


  Những mệnh lệnh tương tự cũng được đưa ra ở các đơn vị khác. “Ngày 01/7/1941, không lâu trước khi xuất quân ra trận, chỉ huy đơn vị pháo chúng tôi, đại úy Gulwajt, một đảng viên Quốc xã và là một “chiến binh sừng sỏ”, đã ra lệnh tập hợp chúng tôi để chỉ thị về thái độ đối với Hồng quân và các phương pháp tiến hành hoạt động quân sự chống lại nó”, sau này binh nhì của trung đoàn pháo binh 234 Georg Bergmann nhớ lại. “ông ta nói: Chúng ta đang phải đối phó với những tên tội phạm khùng khiếp. Không bắt tù binh! Nếu kẻ nào đó đầu hàng, phải bắn chết như đang mưu toan đào thoát”.190


  Một mệnh lệnh của chỉ huy sư đoàn 60 bộ binh cơ giới được ban hành gần mùa thu, nêu rõ: “Binh lính Nga và các chỉ huy cấp dưới rất dũng cảm trong chiến đấu, thậm chí một đơn vị nhỏ riêng lẻ cũng có thể tấn công. Vì lẽ đó không được đối xử nhân đạo với tù binh”.191


  Tất cả những mệnh lệnh này đã được thực hiện với sự tận tụy của quân Đức. Từ những ngày đầu chiến tranh, binh lính Wehrmacht đã thể hiện sự tàn bạo đáng kinh ngạc đối với các binh lính và sĩ quan Soviet bị bắt làm tù binh. Họ bị bắn, bị đâm bằng lưỡi lê, bị nghiền nát cho vui dưới bánh xích xe tăng.192


  “Tôi đã thấy quân Đức khoác một diện mạo tàn bạo”, binh nhì của sư đoàn 15 bộ binh Bruno Schneider sau này thừa nhận193; quả thật là như thế.


  Quy mô tàn sát tù binh trực tiếp ngay sau trận đánh vượt quá bất kỳ lý lẽ nào. Christian Streit, sử gia Tây Đức, lưu ý rằng số tù binh Liên Xô bị thủ tiêu trực tiếp sau khi bị các đơn vị Wehrmacht bắt có thể đo đếm được bằng những con số với năm, nếu không phải là sáu chữ số.194


  Ngày 25/7/1941, tướng Friedrich Jeckeln, lãnh đạo cao cấp SS và cảnh sát ở miền Nam nước Nga, đã ban hành mệnh lệnh:


  Các tù binh là chính ủy sau cuộc thẩm vấn sơ bộ hãy chuyển cho tôi để người đứng đầu SD tại trụ sở của tôi thẩm vấn chi tiết. Với các nữ đặc vụ hoặc người Do Thái phục vụ cho Liên Xô, xử theo quy định.195


  Như ta thấy, ba loại tù binh phải bị thủ tiêu: các chính ủy, người Do Thái và phụ nữ. Cần phải bổ sung vào ba loại này thêm loại thứ tư, không được đại tướng Jeckeln đề cập, vì họ đã bị binh lính Wehrmacht thủ tiêu ngay lập tức.


  Ở đây nói về thương binh.


  Với thương binh thì mọi thứ thật đơn giản: họ bị kết liễu ngay tại chiến trường hay trong bệnh viện, nếu họ bị bắt trong tình cảnh như thế. Chúng ta còn nhớ, binh lính Wehrmacht đã được phổ biến các chỉ thị đặc biệt về việc này; chẳng hạn, tướng Guderian ‘hào hiệp’ trong mệnh lệnh cho tập đoàn quân thiết giáp số 2 đã chỉ thị, “với thương binh Nga chẳng được lợi lộc gì – tốt hơn hết nên kết liễu tại chỗ”196 Tuy nhiên, không nên cho rằng “Heinz thần tốc” là một ngoại lệ: chính vào lúc tại Kazan xa xôi, những chàng trai Liên Xô tươi cười chia sẻ thức ăn và thuốc lá với tù binh Đức, thì các đơn vị sư đoàn 112 bộ binh của trung tướng Friedrich Mieth tiến vào một ngôi làng gần thị trấn Bolva của Belarus. Quân Nga vừa mới rút khỏi làng; trong một ngôi nhà quân Đức tìm thấy 15 lính Hồng quân bị thương nặng. Trung úy Jacob Korzilas thấy lính Đức ném những người bị thương ra khỏi nhà; lột trần rồi lấy lưỡi lê đâm họ, những người không có khả năng tự vệ, không thể cử động. Quá kinh ngạc, Korzilas hỏi trung úy Kirig, người mà lính của hắn ta đang kết liễu tù nhân, theo chỉ thị nào mà họ giết người, thì câu trả lời là “Việc này đã được phép của tướng Mieth tư lệnh sư đoàn”.197


  Những tội ác tương tự đã được thực hiện trải đài từ biển Đen tới biển Baltic trong suốt cuộc chiến tranh. Ngày 01/8/1942, sau trận đánh tại làng Belaya Glina thuộc tỉnh Krasnodar, nhiều thương binh Hồng quân bị bỏ lại. Theo lời của nữ cư dân V. Ivashenko, ngay sau trận chiến một sĩ quan Đức đã bắn chết tất cả những người bị thương nằm cạnh nhà cô. Tổng cộng gần 50 người bị thương đã bị quân Đức giết.198 Theo quan điểm của Đức Quốc xã, thậm chí điều đó là nhân đạo. Cuối cùng thì đó là những đại diện của chủng tộc hạ đẳng, rõ ràng đã mất khả năng lao động; việc thủ tiêu chúng sẽ gần như là sự an tử, giải thoát chúng khỏi đau đớn.


  Trong hồi ký của đạo diễn Grigori Chukhrai có một tình huống tiêu biểu. Thoát khỏi vòng vây Đức, ông cùng các đồng đội của mình trở thành nhân chứng cho một thảm kịch, diễn ra thường ngày, nhưng không kém phần hãi hùng.


  

    Gần 12 giờ chúng tôi nghe thấy một loạt súng liên thanh. Tiếng súng mỗi lúc một gần. Trên con đường ở phía bên kia khe núi xuất hiện hai chiếc ô tô tải. Chúng lao nhanh về phía trước. Trên tấm vải bạt của một trong hai chiếc xe phấp phới trong gió những hình chữ thập đỏ. Theo sau chúng là vài chiếc mô tô Đức. Chúng phóng theo các xe tải. Đến gần chỗ chúng tôi hai chiếc xe tải thắng lại, vài người nhảy khỏi xe và chạy về phía khe núi. Bọn đi mô tô bắn vào những người đang chạy, không một ai trong số họ chạy được tới hẻm núi. Tiếp đến, quân Đức bao vây các ô tô rồi bắt đầu lùa những người bị thương xuống. Theo sau họ là các y tá. Sau đó quân Đức đốt cả hai xe tải. Từ những chiếc xe cháy nghe thấy tiếng gào thét. Những người xuống xe đã bị dồn đến khe núi dưới họng súng rồi chúng nổ súng vào họ. Những người còn sống bị ném xuống khe núi. Georgi Kondrashev, cứ ngỡ là người bình tĩnh nhất trong nhóm chúng tôi, đã không kềm chế nổi.


    “Lũ man rợ! Khốn nạn!” Anh hét lên, chụp lấy cây súng trường định bắn.


    Anh có thể làm gì đề đấu lại những khẩu súng máy ở khoảng cách như thế chứ, không hiểu nữa. Đành phải trói Georgi lại và nhét giẻ vào miệng anh. Anh có thể hại chết cả bọn chúng tôi: đạn của chúng tôi chỉ đủ cho hai, ba phát súng. Thần kinh bắt đầu căng thẳng. Nhiều cậu khóc. Mà quân Đức làm thế chẳng phải để trả thù – đơn giàn là chúng thực hiện công việc quen thuộc. Giải quyết xong những thương binh, chúng bắt các phụ nữ ngồi lên mô tô rồi chở đi.


    Không còn sức lực lẫn khả năng để mô tả lại việc ấy. Hổi tưởng lại, đến giờ tôi vẫn còn run rẩy. Điều không sao chịu nổi là, khi chứng kiến toàn bộ chuyện đó, chúng tôi không cách nào cứu giúp được những người bất hạnh.199


  


  Mỗi người lính chứng kiến bi kịch này đều hiểu: những người phụ nữ bị quân Đức chở đi sẽ phải chịu một số phận đắng cay còn hơn cả những thương binh.


  Trước khi xâm lăng Liên Xô, mỗi binh lính Wehrmacht đều được chỉ thị:


  

    Nếu trên đường gặp các chính ủy, có thể nhận ra họ nhờ ngôi sao Soviet trên tay áo, và phụ nữ Nga mặc đồng phục, thì phải lập tức bắn bỏ. Ai không làm điều đó và không thực hiện mệnh lệnh, người đó phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt.200


    Chỉ bắt làm tù binh trong những trường hợp đặc biệt bất khả kháng. Về nguyên tắc, phải bắn chết binh lính Liên Xô bị bắt. Trong mọi trường hợp, cần bắn chết phụ nữ phục vụ trong các đơn vị Hồng quân.201


  


  Như thế, các nữ tù binh chiến tranh đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và theo “tác hại” của mình, họ bị đánh đồng với hiện thân của cái ác – các chính ủy.


  Tháng 11/1941, khi các đơn vị thuộc tập đoàn quân thiết giáp số 1 của tướng Ewald von Kleist rút khỏi Rostov, con đường của chúng phủ đầy xác của những nữ quân nhân bị hãm hiếp và sát hại. “Trên các con đường là xác của những nữ y tá”, binh nhì Hans Rudolf thuộc sư đoàn 11 thiết giáp nhớ lại. “Họ bị bắn và ném xác ra đường. Họ nằm đó lõa lồ… Trên các thi thể… viết đầy những dòng chữ tục tĩu”.202


  Một bức tranh tương tự có thể thấy ở ngoại ô Moskva: tại Kantemirovka, cư dân địa phương kể cho các chiến sĩ Hồng quân vừa chuyển sang phản công nghe chuyện “một nữ trung úy thương binh bị lôi ra đường, trần truồng, mặt bị rạch, tay bị chặt và vú bị xẻo…”.203


  Nếu các phụ nữ bị cho là tù binh, họ thường bị đem bắn. Một trong những trường hợp như thế đã diễn ra gần Kharkov. Quân Ý, sau bắt được một số nữ quân nhân, đã chuyển cho quân Đức theo các thỏa thuận giữa Wehrmacht và quân đội Ý. Bộ chỉ huy quân sự Đức ra lệnh bắn bỏ hết. “Những phụ nữ này cũng không mong chờ điều gì khác”, một người lính Ý nhớ lại. “Họ chỉ đề nghị được phép tắm trong nhà tắm và giặt giũ đồ lót bẩn của mình, để có thể chết trong tình trạng sạch sẽ, theo phong tục cổ của Nga. Quân Đức đã đáp ứng yêu cầu của họ. Và thế là sau khi tắm rửa và mặc áo sạch, họ đi ra nơi xử bắn…”.204


  Đó là một trong những trường hợp hiếm hoi chúng ta bắt gặp sự tôn trọng nào đó mà các sĩ quan Đức thể hiện đối với các tù binh; một sự tôn trọng mà theo định nghĩa thì bọn hạ đẳng Liên Xô đừng hòng trông mong.


  May thay, chỉ thị thủ tiêu các nữ quân nhân được thực hiện không phải ở tất cả mọi nơi. Nhiều nữ tù binh đã bị chuyển về các trại, nơi họ bị giam giữ trong những điều kiện chung. Tuy nhiên, các vụ giết người vẫn tiếp tục.


  “Mùa đông từ năm 1942 sang năm 1943, tôi đã thấy hàng trăm tù binh Nga bị bắn trên các con đường”, Hans Prjudchoff, nhân viên quân sự Sư đoàn 11 thiết giáp, sau này nhớ lại. “Các nữ y tá Nga bị bắn chết nằm đó, ngực trần, quần áo tà tơi, với phần thân dưới lõa lồ… Tôi có thể bổ sung những lời rủa xả mà những con người mang văn hóa Đức đã trút xuống các thi thể đàn bà này: “Mày chẳng gợi tình chút nào! – À không, chúng lạnh cứng rồi. – Vậy thì cần một mồi lửa, và xác thân này lại ấm lên thôi…”.205


  Chỉ trong năm thứ ba của chiến tranh, tháng 3/1944, khi nhiều chỉ huy Wehrmacht hiểu rằng họ đã thua cuộc và sẽ phải trả lời về tội ác của mình, một chỉ thị của OKW được ban hành, theo đó các “nữ tù binh Nga” bị bắt, sau khi được SD kiểm tra, phải được chuyển tới trại tập trung.206 Trước đó, nhiều nữ nhân viên quân đội Nga đơn giản là đã không tới được các trại tập trung…


  Khi quân Liên Xô chuyển sang phản công: gần Moskva, Stalingrad, Kursk, khi họ chiếm lại các thành phố và làng mạc, trong số những nam tù binh bị tra tấn, các chiến sĩ chúng ta đã tìm thấy những người mà số phận của họ còn thảm thiết hơn gấp nhiều lần – các nữ chiến sĩ.


  Trong những dòng báo cáo ngắn gọn mà các sĩ quan ta thực hiện sau khi giải phóng các khu vực bị chiếm đóng là nỗi đau khôn tả, bất lực cho những ai mà họ, những người đàn ông khỏe mạnh, lẽ ra phải bảo vệ nhưng đã không làm được.


  Sau khi đánh đuổi quân chiếm đóng ra khỏi các tầng hầm văn phòng chính của nhà máy số 221, đã phát hiện hàng chục thi thể bị tra tấn dã man của các chiến sĩ quân đội Liên Xô, trong đó có tử thi của một cô gái đã bị móc mắt và xẻo vú phải…207


  Những phụ nữ bị thương và không thể tự vệ đã bị giết ngay tại chỗ; thậm chí các chính ủy còn được cho sống lâu hơn.


  OKW và OKH trước đó đã lên kế hoạch về phương pháp thủ tiêu các chính ủy với mọi chi tiết có thể. Nếu bắt được chính ủy ngoài mặt trận, cần thủ tiêu ngay “không được muộn hơn tại các trại trung chuyển”, còn nếu bắt được ở hậu phương thì phải chuyển cho các nhóm trừng giới. Thế nhưng trước tiên cần xác lập rằng người đó là chính ủy.208 Trong các điều kiện chiến trường, không có thời gian để để làm rõ ai là chính ủy và ai không phải; nên các tù binh sẽ bị tập trung thành từng đội và đưa đến các trại trung chuyển. Ở đó sẽ xác định nhân thân, ai là ai.


  Thật ra là không phải tất cả đều được giải đến trại.


  Không có một sự hỗ trợ nào cho các thương bệnh binh; lính Hồng quân bị lùa thành từng đoàn về phía tây. Mỗi ngày họ bị bắt đi bộ 25-40 km, và cứ đi như thế trong suốt mấy tuần lễ. Thức ăn được cung cấp ở mức 100 gram bánh mì mỗi ngày, mà cũng không đủ cho tất cả.209 Nên không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đã chết trong những điều kiện như thế. Những ai tỏ ra chống cự đôi chút đều bị bắn bỏ. Những ai không thể đi vì đói hoặc vì vết thương cũng bị bắn chết. Von Dietfurt, chỉ huy sư đoàn 403 vệ binh hoạt động tại Belarus, với sự mỉa mai lạnh lùng của một tên đồ tể đã gọi những vụ tàn sát ấy là “những phát súng giải thoát”.210


  Hans Killian, giáo sư bác sĩ phẫu thuật người Đức, trong hồi ký của mình đã mô tả một trong những đoàn tù binh bị giải đi như sau:


  Thứ đang tiến về phía chúng tôi càng lúc càng gần là một bẩy tù binh Nga. Phải, đúng là một bầy – không thề gọi khác được. Tổng đầu người đếm được khoảng 20.000. Chúng bị bắt trong trận bao vây cuối cùng… Chúng đi với tốc độ 2 km mỗi giờ không hơn, khập khiễng lê bước, như súc vật. Đôi khi nghe thấy tiếng la ó của cảnh sát, đây đó vang lên những phát súng cảnh báo, để chỉnh đốn hàng ngũ vào trật tự… Một đám rước khủng khiếp được hợp thành từ những bóng ma đủ mọi lứa tuổi đi ngang qua chúng tôi. Một số đầu cạo trọc và không có mũ, số khác đầu đội mũ lông có tai che… Trong bọn có cả những lão già để râu dài… Hiếm khi ai đó trong bọn nhìn chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy một người kiệt sức nào đó lảo đảo, rồi ngã nhào xuống đất…”.211


  Khi giáo sư Killian quay trở lại, tài xế của ông ta phải định hướng theo xác tù binh. “Bên phải, bên trái trên các vệ đường mỗi giây lại hiện ra thi thể lõa lồ những người Nga chết, gầy rạc, xương sườn nhô ra. Một số còn nằm ngáng cả đường…”, bác sĩ phẫu thuật nhớ lại. Và ông ta kết thúc câu chuyện của mình về tình huống khủng khiếp này bằng một suy luận với tinh thần đặc trưng Quốc xã: “Người Nga… vẫn sẽ sống sót trong những điều kiện nguyên sơ nhất, trong khi chúng ta sẽ chết vì đói hay vì rét”.212


  Đọc những suy luận ấy, có thể hiểu những ý tưởng Quốc xã về chủng tộc thượng đẳng đã ăn sâu trong quân đội và xã hội Đức đến mức nào. Một giáo sư học vấn cao đơn giản đã không nhìn thấy chất người trong những tù binh Nga, ngược lại, ông ta khăng khăng nhấn mạnh bản chất dã thú của họ. Và bởi lẽ tựa như loài thú, nên cái chết của họ không có gì là bi thảm – đơn giản chỉ là chuyện thường tình. Chính điều này đã được bộ máy tuyên truyền của Đức nhấn mạnh. “Bọn hạ đẳng Slav”, chúng viết, “đón nhận cái chết một cách dửng dưng”.213


  Trong cuộc chiến thắng lợi ở Mặt trận phía Tây, quân Đức đã vận chuyển không ít tù binh Pháp và Anh chỉ bằng phương tiện ô tô hoặc đường sắt; không một ai nảy ra ý tưởng xua họ đi bộ.214 Ở Mặt trận phía Đông những cuộc diễu bộ như thế chỉ phục vụ đúng một mục tiêu: hủy diệt tù binh. “Tất cả diễn ra từ từ”, dân quân Nikolai Obrynba hồi tưởng. “Giờ đây tôi đã hiểu, quân Đức di chuyển từ từ để “xử lý” chúng tôi. Không thể bắn chết bằng hết được… Giam trong trại để làm tù binh suy yếu, sao cho chúng tôi không thể bỏ chạy trong lúc lùa đi, chúng giải chúng tôi, những người đã kiệt sức, đi theo từng chặng… Với nỗi hãi hùng tôi quan sát chúng biến những người khỏe mạnh đến kiệt lực hoàn toàn rồi cái chết đón chờ. Cứ mỗi lần trước một chặng bọn áp giải lại cầm gậy xếp hàng hai bên, ra lệnh: “Tất cả chạy!” Khi đám đông bắt đầu chạy, những cú đánh giáng xuống chúng tôi. Chạy được 1 hoặc 2 km, lại vang lên: “Đứng lại!”. Thở hổn hển, đỏ gay, toát mồ hôi, chúng tôi đứng lại, và chúng để chúng tôi đứng trong tình trạng như thế cả giờ đồng hồ trong gió lạnh thấu xương dưới mưa và tuyết. Những bài tập như thế lặp đi lặp lại vài lần, kết quả cuối mỗi chặng chỉ những người chịu đựng nhất mới thoát được, nhiều đồng đội chúng tôi nằm liệt, những phát súng khô khan đơn độc vang lên – kết liễu nốt những ai không thể nhổm dậy được”.215


  Một số tù binh bị bắt gần Vyazmaya đã bị giải đến sông Dniepr. Ở đó chúng bắt tù nhân xếp một hàng dài trên bờ và ra lệnh quỳ gối.


  “Chúng tôi bối rối quỳ xuống”, một chiến sĩ Hồng quân nhớ lại. “Tôi đứng thứ tư tính từ mặt nước, nhưng khi quỳ xuống, tôi cảm nhận được quần mình ướt lên tới gối. Một tên Đức la lên:


  “Schlafen!” (Ngủ đi!)


  Dọc theo hàng người loan đi mệnh lệnh: ngủ. Ngủ là thế nào chứ? Cát ướt và lún xuống dưới sức nặng của con người, làn nước lạnh cóng ùa vào.


  Đêm xuống, băng giá tấn công và đầu gối chúng tôi đông cứng.


  Cứ thế, trong mớ hỗn độn tuyết, cát và nước, chúng tôi quỳ gối cả đêm. Ai đứng lên hoặc nằm xuống đều bị bắn.


  Đến sáng nhiều người lạnh cóng gần chết, những người khác không thể đứng dậy, duỗi thẳng chân, liền bị súng máy nã chết”.216


  Khi những tù binh bị bắt gần Vyazma bị giải qua Smolensk, nhiều người trong số họ vì đòn roi và kiệt sức, đã không sao đứng vững. “Gương mặt họ sạm đen đến độ con ruột mình chắc tôi cũng chẳng nhận ra”, một phụ nữ địa phương sau này kể lại.217


  Những người cố đưa cho ai đó trong số tù binh một mẩu bánh mì đã bị lính Đức đuổi đi, đánh bằng gậy, báng súng và bắn. Trên phố Soviet Lớn, đường Rovalskoe và Kievskoye, quân phát xít đã nổ súng loạn xạ vào đoàn tù binh. Thây người bị bắn nằm ngổn ngang trên đường suốt mấy ngày.218


  Mà đó mới chỉ là khởi đầu; vào giữa tháng 10 trên đoạn đường Yartsevo – Smolensk đã diễn ra một vụ thảm sát hàng loạt tù binh trong lúc giải đi. Đội áp giải Đức đã vô cớ bắn chết, thiêu sống tù binh bằng cách lùa họ vào những cỗ xe tăng Soviet bị hỏng trên đường rồi tưới xăng và phóng hỏa. Những ai cố thoát thân khỏi những xe tăng cháy đều bị bắn chết. Những hàng ngang và hai bên cánh của đoàn người đã bị “san bằng” bằng các loạt súng máy và tiểu liên. Bánh xích xe tăng Đức nghiền nát các tù binh. Tại ngã rẽ từ đường cao tốc Moskva – Minsk vào Smolensk, một số hàng dài tù binh đã bị dồn lại, quân Đức đã nã đạn từ súng trường và súng máy vào đó. Khi những người còn sống sót di chuyển dọc theo con lộ đến Smolensk, họ “không thể đi dọc 12 km mà không va phải tử thi trên mỗi bước chân”.219


  Vài ngày sau, chỉ huy trại Smolensk báo cáo với chỉ huy các trại tù binh quân khu: “Đêm 19 rạng sáng 20/10,30.000 tù binh Nga đã tới trại Bắc. Ngày hôm sau, sáng 20/10 trên đường từ nhà ga tới trại đã phát hiện 125 tử thi tù binh. Tất cả bọn chúng đều bị giết chết bằng một phát súng vào đầu. Đặc điểm của vết thương không cho phép nhận định rằng, từ phía tù binh có mưu toan bỏ trốn hay chống đối”.220


  Gần Novgorod-Seversky, khi áp giải các đoàn tù binh vào trại, quân Đức đã chọn ra gần 1.000 người bệnh và suy kiệt, không còn sức đi bộ, dồn cả vào một nhà kho rồi thiêu sống.221


  Cảnh tượng đau xót ấy bày ra trước mắt dân chúng của tất cả những vùng lãnh thổ Soviet bị chiếm đóng. Sau giải phóng, một nữ cư dân ở Kerch với sự kinh hoàng nhớ lại một cảnh tượng mà bà chứng kiến: “Tôi là nhân chứng của việc nhiều lần các tù binh Hồng quân và sĩ quan chúng ta bị giải đi, và những ai vì bị thương hay kiệt sức mà bị tụt lại sau đoàn, bọn Đức đã bắn bỏ ngay trên phố. Tôi đã vài lần thấy cảnh tượng hãi hùng này. Một lần nọ vào tiết trời lạnh giá chúng giải một nhóm những người mệt lả, rách rưới, chân trần. Những ai cố nhặt lên mẩu bánh mì mà những người qua đường ném cho, đã bị bọn Đức quất bằng roi cao su và báng súng. Những ai ngã xuống dưới những cú đòn ấy, liền bị bắn”.222


  Hạ sĩ quan Đức Helmut Pabst ghi lại trong nhật ký phản ứng của dân chúng Smolensk trước những tội ác tàn bạo máu lạnh và vô nghĩa này: “Ở bên kia đường, những phụ nữ đứng khóc. Bạn không thường thấy những giọt lệ như thế đâu: về bản chất, chúng không phải là một phần của tính cách Nga”.223


  Một sĩ quan Đức khác, phó chỉ huy đội biệt kích “Abwehr II” của Tập đoàn quân “Nam”, trung úy Theodor Oberlender, mà dưới sự chỉ đạo nghiêm ngặt của y, bọn dân tộc chủ nghĩa Ukraina của “Nachtigal” đã tổ chức cuộc thảm sát tại Lvov, đã mô tả phản ứng của dân chúng trước “những cuộc tuần hành của tử thần” như sau:


  Tâm trạng của dân chúng hầu hết đều xấu đi vài tuần sau khi quân đội ta chiếm đóng… Những vụ bắn giết các tù binh kiệt sức và bỏ thi thể họ lại trên đường tại các thôn làng, những điềm dân cư lớn là việc mà dân chúng không sao hiểu được.224


  Oberlender đã đánh giá hoàn toàn chính xác tâm trạng nông dân Ukraina. Khi đoàn tù binh Hồng quân đầu tiên bị giải qua làng Glubokaya Dolina, cư dân địa phương thấy kinh hoàng. “Những đứa bé nhảy ra khỏi nhà, phụ nữ cũng xuất hiện, chủ yếu là những người đứng tuổi. Khi thấy đoàn tử thi sống này, các bà đã rú lên, lũ trẻ sợ hãi nép vào người lớn”, một nhân chứng đã kể lại. “Sau đó, như được ra lệnh, mọi người đều lao vào nhà và chỉ trong khoảnh khắc từ đó đã ném vào đoàn người nào là bánh mì, nào là mỡ muối, khoai tây luộc, thậm chí cả các túi thuốc lá. Một phụ nữ muốn tận tay đưa thứ gì đó cho những người tù, nhưng cảnh vệ đã bắn chỉ thiên, và đám đông lui trở lại. Những tù binh cố bắt lấy thứ gì đó mà họ được ném cho. Những gì mà người đi trước không kịp bắt lấy thì người đi sau cố chụp, những con người kiệt quệ này chẳng còn đủ sức cúi xuống để nhặt những thứ rơi trên đất. Vì thế những đứa bé cố nhặt nhạnh, đuổi theo đoàn người và lại ném cho những tù binh”.225


  Tù binh cũng được lùa đi từ Uman. Các đơn vị tập đoàn quân thiết giáp số 1 của Ewald von Kleist và quân đoàn 17 của Stiilpnagels đã khép vòng vây ở đó, bao vây quân Soviet chưa kịp tới được Dniepr; lọt vào vòng vây là các tàn quân của các quân đoàn 6 và 12. Đó quả thật là chiến thắng lớn đầu tiên ở phía Nam; ngày 08/8 bộ chỉ huy Đức tuyên bố hơn 100.000 quân Nga đã bị bắt làm tù binh tại Uman. Tuy nhiên, người Đức đã hấp tấp: các đơn vị Liên Xô bị bao vây vẫn tiếp tục kháng cự. Chỉ sau hai tuần, những trận giao tranh vô vọng và bế tắc mới kết thúc. Rất đông những tù binh rã rời và kiệt sức; mỗi giờ hàng ngàn tù binh được giải qua trạm trung chuyển Gaisin mới thành lập. Đến tối ngày 27/8, tại trạm trung chuyển đã tập trung gần 8.000 người.


  Họ bị dồn vào một khu đất mà bình thường cao lắm cũng chỉ chứa được khoảng 800 người, không thức ăn và nước uống.


  Đêm đến, thiếu úy Leo Mellart thuộc trung đoàn 101 bộ binh bị đánh thức bởi những tiếng la hét và tiếng súng. “Tôi bước ra ngoài và thấy hai hoặc ba khẩu cao xạ đứng cách đó không xa đang nã thẳng vào nơi tập trung của những tù binh”, ông ta nhớ lại cảnh tượng khùng khiếp đã thấy. “Trách nhiệm của trò đê tiện đó, như lúc ấy người ta nói với tôi, thuộc về chỉ huy thành phố Gaisin, về sau đội bảo vệ cho biết, kết quả là có từ 1.000 đến 1.500 người chết và bị trọng thương”.226


  Đó là một cuộc thảm sát thực sự.


  Những người còn sống sót được giải đến một trại tập trung mới lập ở gần đó. Trong khu vực của nhà máy gạch cũ này không có gì ngoài những mái che để sấy gạch. Trong những điều kiện binh thường, khu vực này có thể chứa được từ 6.000 đến 8.000 người; còn trên thực tế ở đây đã nhồi nhét đến 74.000 con người. Phần lớn tù binh ngủ ngoài trời, trên nền đất trơ trọi.


  Bên trong trại tập trung có hai thứ được gọi là “bếp”: đó là những cái thùng sắt được kê trên những viên đá để nấu thức ăn cho tù binh. Nếu đun suốt ngày trong những cái thùng này, có thể nấu cháo lúa mạch cho khoảng 2.000 người; nên không có gì lạ khi tù binh bị đói. Tiêu chuẩn mỗi ngày là một ổ bánh mì cho 6 người; tuy nhiên, như một cảnh vệ Đức sau này kể lại, “đó không thể gọi là bánh mì”. Lúc phân phát thức ăn nóng, thường xảy ra mất trật tự. Khi đó cảnh vệ dùng đến gậy gộc và vũ khí. Mỗi ngày, từ 60 đến 70 người chết trong trại tập trung.


  “Trước khi dịch bệnh bùng phát, đa phần là người ta bị giết”, binh nhì cảnh vệ Bingel về sau cho biết. “Bị giết trong lúc phân phối thực phẩm cũng như trong khi làm việc. Nói chung là người ta bị giết cả ngày”.227


  Cụm từ “người ta bị giết cả ngày” được lặp đi lặp lại với sự thường xuyên đáng sợ trong các mô tà của tất cả những trại trung chuyển. Ở đây không chỉ nói về trò giải trí của đám cảnh vệ; chính ở những trại trung chuyển này các nhóm trừng giới của SD tiến hành cái gọi là chọn lựa tù binh. Bản chất của nó thật đơn giản: tất cả những tù binh bị tình nghi hoặc không phục tùng sẽ phải chịu “hành hình”, nói theo ngôn ngữ con người có nghĩa là bị bắn. Hoạt động này các nhóm trừng giới thực hiện theo hướng dẫn ngày 17/7/1941. Ra đời như kết quả của sự thấu hiểu lẫn nhau đầy thiện chí giữa chỉ huy quân đội và cơ quan của Himmler, hướng dẫn nêu rõ:


  

    Trưởng các nhóm tác chiến có trách nhiệm giải quyết các vấn đề hành quyết, đưa ra những chỉ thị phù hợp cho các biệt đội. Để thi hành các biện pháp được xác lập bằng những chỉ thị nêu trên, các đội cần yêu cầu ban lãnh đạo trại giao tù binh cho họ. Bộ tư lệnh tối cao quân đội đã ban hành chỉ thị đề các chỉ huy đáp ứng những yêu cầu như thế.


    Việc hành quyết phải được thực hiện một cách kín đáo, tại những vị trí thuận lợi, và trong bất cứ trường hợp nào không được tiến hành trong trại hoặc ngay gần đó. Cần theo dõi việc chôn xác ngay lập tức và đúng quy trình.228


  


  Nạn nhân đầu tiên của việc “chọn lọc” dĩ nhiên là các chính ủy.


  Đầu tiên, song không phải là duy nhất.


  Một trong các sĩ quan cao cấp của Abwehr sau này đã khái quát phương thức của những biện pháp ấy như sau:


  Các đội chuyên trách được chỉ định đặc biệt của SD thực hiện việc chọn lựa tù binh theo nguyên tắc hoàn toàn đặc thù và tùy tiện. Một số chỉ huy các nhóm trừng giới căn cứ vào nguyên tắc chủng tộc, tức là nếu một tù binh nào đó hầu như không có những đặc điểm chủng tộc xác định hoặc chắc chắn là người Do Thái hoặc một kiểu Do Thái nào đó, hay nếu là đại diện của một chùng tộc hạ đẳng, tù binh đó sẽ bị hành hình. Những chỉ huy khác của các nhóm trừng giới tiến hành chọn lựa trên cơ sở trí tuệ của tù binh. Những chỉ huy khác nữa của các nhóm trừng giới cũng có những nguyên tắc tuyển chọn riêng. Thường thì đó là những nguyên tắc rất độc đáo.229


  Nói cách khác, ngoài các chính ủy và đảng viên cộng sản, nhóm trừng giới muốn bắn ai trong trại tùy ý. Người Do Thái bị bắn bởi lẽ người Do Thái và chính ủy, về bản chất là đồng nghĩa. Trong một thời gian dài chúng bắn tất cả những người Hồi giáo – do việc cắt bao quy đầu là bằng chứng không thể chối cãi của thuộc tính dân tộc Do Thái. Những người có trình độ đại học cũng bị thủ tiêu; bởi cuối cùng thì chuyện đó thật đáng căm phẫn khi bọn hạ đẳng nào đó lại có học thức. Các sĩ quan cũng bị thủ tiêu: thứ nhất, vì đó là sĩ quan Soviet, mà về bản chất cũng là chính ủy; thứ hai, bọn thoái hóa ấy lại cương quyết từ chối hợp tác.


  …Trong trại tù gần thị trấn Alexandria thuộc Ukraina, khi một sĩ quan Abwehr yêu cầu tù binh là một thượng úy cung cấp thông tin về các đơn vị Soviet đã ghìm chân đợt tiến công của quân Đức ở gần Dniepr, anh đáp: “Người Bolshevik không bán rẻ Tổ quốc, các ngươi sẽ không moi được bất cứ tin gì từ ta đâu”. Làm thế nào có thể chịu được thái độ láo xược như thể của một kẻ hạ đẳng? – trước khi bị bắn, thượng úy đã bị xẻo mũi, móc mắt và khoét một dấu ngôi sao trên lưng.230


  Gần Vladimir-Volynsky, bảy sĩ quan cao cấp của Hồng quân bị xử bắn. Họ không chịu hợp tác và thậm chí còn mưu toan trốn thoát; số phận của họ đã rõ. Đội hành quyết đứng chờ; nhân viên nhiếp ảnh chuẩn bị chụp cảnh hành hình. Thật đáng sợ khi nhìn các sĩ quan Soviet đứng bên tường. “Bị thương tích và đánh đập dã man, họ giúp nhau đứng vững”, một trong các chứng nhân của sự kiện nhớ lại. “Gã sĩ quan cố bịt mắt họ, nhưng họ giật những dải băng đen ra. Khi đó họ được lệnh phải quay mặt vào tường, nhưng họ chẳng thèm làm. Gã sĩ quan quát với đám lính: “Bắt chúng quỳ xuống!” Nhưng, bám vào tường, họ lại đứng lên một lần, rồi lần nữa. Lúc bấy giờ một viên tướng có mặt gần như hét vào mặt gã sĩ quan: “Ta muốn lính của ta cũng đón nhận cái chết như thế”. Rồi bước về phía lối ra cùng những sĩ quan khác”.231


  Số người thuộc diện bị thủ tiêu nhiều đến mức thành viên các nhóm trừng giới và cảnh vệ của trại không thể nào xoay xở kịp; phải huy động lính của những đơn vị đồn trú gần đó tham gia những cuộc hành quyết. Những kẻ này với sự thỏa mãn hả hê đã tham gia tàn sát.


  Với binh sĩ Đức đóng tại Voznesenka thuộc Ukraina, việc giết tù binh đã biến thành một trò vui lễ hội. Mỗi Chủ nhật trên đài phát thanh địa phương thông báo: “Các binh sĩ Đức! Những ai muốn tham gia cuộc hành hình tù binh Nga đề nghị có mặt ở trại trước 12 giờ”. “Tù binh xếp hàng thành hình vuông, bao quanh là cảnh sát, lính canh với chó berger, và cuộc sát sinh bắt đầu, mà ở đó có gần 10.000 con người chẳng tội tình gì”, những cư dân địa phương kinh hoàng nhớ lại. “Những tiếng rống rợn người”.232


  Đây là lời khai tiêu biểu của một trong những đao phủ, hạ sĩ Le Kurt:


  

    Trước khi bị Hồng quân bắt làm tù binh… tôi là lính kỹ thuật của đại đội xe cơ giới số 1, trung đoàn 2 bộ binh, Sư đoàn 4 bộ binh không quân thuộc ban chỉ huy dịch vụ sân bay “E 33/xr. Ngoài việc chụp ảnh, tôi còn thực hiện những nhiệm vụ khác trong thời gian rảnh, nghĩa là cùng các binh lính khác vào lúc rảnh rỗi xử bắn lính Hồng quân và thường dân vì sở thích. Tôi đánh dấu vào một cuốn sổ riêng là đã bắn bao nhiêu tù binh và thường dân…


    Bộ chỉ huy Đức đã khuyến khích việc bắn giết công dân Soviet bằng mọi cách. Nhờ thực hiện công việc và phục vụ tốt trong quân đội Đức… ngày 01/11/1941 tôi được thăng cấp hạ sĩ trước thời hạn thay vì theo quy định vào ngày 01/11/1942, và được trao tặng huân chương “Mặt trận phía Đông”.233


  


  Như ta thấy, công việc của lực lượng tiễu phạt không chỉ cho phép chúng tiêu khiển bằng thú giết bọn hạ đẳng, mà còn được thưởng công hậu hĩnh. Nhờ thế nên không thiếu những tình nguyện viên; đặc biệt dễ dàng tuyển mộ bọn đao phủ trong số những kẻ ở hậu phương. Tuy nhiên, tối đa chúng cũng chỉ có thể mơ tới việc thăng cấp trước hạn và huân chương “Mặt trận phía Đông”. Đội quân trừng giới chuyên nghiệp được thưởng công nhiều hơn. Ngày 14/11/1941 thanh tra các trại tập trung yêu cầu chỉ huy các trại “thông báo càng sớm càng tốt danh sách toàn bộ lực lượng SS tham gia việc hành quyết để trao tặng huân chương chữ thập ngoặc hạng II với những thanh kiếm”. Ý định ấy đã gây hoang mang thậm chí cho cả các chỉ huy trại: trao phần thưởng chiến đấu cho việc hành quyết! Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau những tên đồ tể xuất sắc được ban tặng không chỉ các phần thưởng chiến đấu, mà còn được cho nghỉ phép và một chuyến về thăm nhà bằng kinh phí của nhà nước.234 Một sự xa xỉ quá mức trong thời chiến!


  Không phải mọi tù binh chịu án hành quyết đều bị thủ tiêu ở những điểm trung chuyển; một số bị đưa về Đế chế. Ở đó, trong những trại tập trung cố định, những phương pháp giết người hàng loạt được thử nghiệm trên họ.


  Ba trăm tù binh Soviet đầu tiên được đưa đến trại tập trung Auschwitz khổng lồ và khét tiếng thời đó hồi tháng 7/1941. Đa số các tù binh này mặc áo khoác da, vì vậy các tù nhân khác của Auschwitz nhầm họ với các chính ủy. Thế nhưng các chính ủy Hồng quân từ lâu đã không còn mặc áo khoác da, mà chỉ các sĩ quan thiết giáp. Đó là những người trong trận chiến đáp trả khốc liệt gần Lutsk, Brody và Dubno, đã làm chậm bước tiến của các đơn vị thiết giáp của Ewald von Kleist.235


  Lính tăng là những tù binh Soviet đầu tiên bị thủ tiêu ở Auschwitz; tuy nhiên, chẳng bao lâu sau loạt tù mới đã đến. Mùa thu năm 1941 công nghệ giết người nhờ khí “Cyclone-B” đã được thử nghiệm lần đầu trên các binh lính và sĩ quan Hồng quân, sau này tiến tới sự hoàn thiện thật sự.236


  Việc thủ tiêu bọn hạ đẳng Soviet đang diễn ra hết tốc lực. Tháng 8/1941, tướng SS Theodor Eike, tư lệnh sư đoàn “Đầu lâu” và chánh thanh tra các trại tập trung, đã đến trại Sachenhausen gần Berlin. Sư đoàn “Đầu lâu” đã chiến đấu ở Mặt trận phía Đông, nơi nó khét tiếng vì sự tàn bạo. Eike đã tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của ban chỉ huy trại. Không ai biết cuộc họp nói gì, thế nhưng chỉ vài ngày, sau chuyến vận chuyển tù binh Liên Xô đầu tiên tới Sachenhausen, trưởng trại ra lệnh cho hạ sĩ Gustav Zorge không đưa những người mới tới vào danh sách tù nhân. “Tôi được lệnh thủ tiêu những người này”, Zorge kể lại. “Tất cả các tù binh Soviet, vào trại từ tháng 8 đến tháng 10/1941… đã bị thủ tiêu và thiêu xác trong một lán được đặc biệt dựng lên ngay cạnh lò thiêu trên phần đất của sân công nghiệp”.237


  Đó là những thử nghiệm đầu tiên đạt được thành công. “Từ đó cho đến hết chiến tranh”, sử gia Christian Streit viết, “những tù binh ‘không thể dung thứ’ không ngừng được gửi tới các trại tập trung để thủ tiêu. Ở Dachau họ bị bắn tại trường bắn, ở Sachenhausen và Buchenwald họ bị bắn vào gáy bằng các vũ khí ngụy trang chuyên dụng…”.238


  Những biện pháp thủ tiêu các tù binh Soviet quy mô như thế chỉ được biết đến vào mùa hè năm 1942, khi gần một trong những nhánh của Auschwitz, một hố chôn xác tập thể khổng lồ bị sụt lở đất. Mùi tử thi nồng nặc đến độ những con chó berger của đội cảnh vệ cũng không chịu nổi. Khi đó ban chỉ huy trại quyết định: khai quật hố chôn xác, thiêu hủy hài cốt. “Mọi thứ trở nên rõ ràng”, một tù nhân nhớ lại, “trong những hố chôn là thi hài các tù binh Soviet. Đó là một tin gây chấn động. Họ là ai? Có thể là các đồng chí bị đưa vào trại trước chúng tôi và bị đầu độc bằng hơi ngạt trong các tầng hầm khối Ne11. Bởi họ không bị đốt trong lò thiêu xác. Giày, nút áo, thắt lưng, mũ, bi đông, cả mèn đã khẳng định chúng thuộc về quân đội Soviet…”.239 Đức Quốc xã đã mất nhiều ngày để thiêu hủy những hài cốt này; khói của những đống lửa khổng lồ che phủ cả bầu trời. Các tù nhân làm việc ở những hố chôn ấy được cấp vodka, song họ vẫn phát điên. Khi đó chúng bắn họ và điều những người mới đến.


  Sẽ không ai và không bao giờ có thể tính được bao nhiêu tù binh đã trở thành nạn nhân của những biện pháp “thanh lọc” trại. “Có cảm tưởng”, Streit kết luận, “trên lãnh thổ Đế chế cho đến tháng 02/1942, trung bình từ 10 đến 20% các tù binh đã bị thủ tiêu như những kẻ “không thể dung thứ”. Tại những khu vực còn lại thuộc thẩm quyền của OKW, tức là Đông Phổ, Ba Lan, và các thuộc địa của Đế chế “Ostland” và “Ukraina”, tổng số có thể còn cao hơn”.240


  Những thắng lợi của quân Đức ở mặt trận càng nhiều bao nhiêu, thì việc đối xử với tù binh càng khắc nghiệt bấy nhiêu, về nguyên tắc, điều này hoàn toàn logic: việc kết thúc cuộc chiến dường như đã gần kề. Và khi hoạt động chiến sự chấm dứt, sẽ không thể quy cho việc thủ tiêu hàng loạt tù binh cho “những sự cố tình cờ” không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Do đó, cần phải nhanh tay!


  Ngày 19/9 quân đoàn 6 vượt sông Dniepr ở hai phía Kiev, khép vòng vây quanh thành phố. Kiev thất thủ; quân Soviet rút lui bị áp sát từ mọi phía. Theo các số liệu của quân Đức, có tới 665.000 người đã bị bắt.


  Chẳng bao lâu, một trong những người hùng của trận Kiev, Walter von Reichenau, tư lệnh quân đoàn 6 đã ban hành lệnh: “Cung cấp thực phẩm cho thường dân và tù binh chiến tranh là hành động nhân từ vô ích”.241


  Các tù binh thấm thía ngay hậu quả của chỉ thị tàn bạo này. Trong trại Darnitsky ở ngoại ô Kiev mỗi ngày có hàng trăm người chết đói. “Các chỉ huy, chính ủy và người Do Thái không được phát thức ăn gì. Họ cày nát lòng đất và ăn tất cả những gì có thể. Đến ngày thứ năm, thứ sáu họ gặm thắt lưng và giày của mình. Sang ngày thứ tám, thứ chín một số chết, những người còn lại như bị loạn trí. Ngày thứ mười một chỉ còn vài người, phát rồ, cặp mắt mờ đục, họ gặm và nhai móng tay mình, tìm bắt rận rệp trong áo quần và cho vào miệng, cầm cự lâu nhất là người Do Thái, những người khác sau hai tuần vẫn động đậy, còn các chỉ huy và chính ủy chết trước, và cái chết của họ thật khủng khiếp”.242


  Thời gian mà dân chúng địa phương còn có thể chuyển thực phẩm cho tù nhân đã lui vào quá khứ; giờ đây những nỗ lực như thế bị trừng phạt khắc nghiệt. Sĩ quan chỉ huy Riga ban lệnh: “Người dân thường bán hoặc tặng bánh mì cho những tù nhân đi ngang các đường phố Riga. Nay lệnh cho dân rằng việc bán hay chuyển bánh mì và những vật dụng khác cho tù binh và nói chung, bất cứ mối liên hệ nào với chúng đều bị cấm. Những ai vi phạm chỉ thị này sẽ bị trừng phạt”.243


  Trong “Bản ghi nhớ về sử dụng lao động tù binh Soviet” nhấn mạnh:


  Các tù binh Nga đã trải qua trường học chủ nghĩa Bolshevik, cần xem chúng như bọn Bolshevik và đối xử với chúng như với bọn Bolshevik… Ngay từ đầu cần phải đối xử với tù binh Nga một cách nghiêm khắc không khoan nhượng, cho dù việc chúng vi phạm chỉ là một cái cớ nhỏ nhất. Việc cách ly hoàn toàn tù binh khỏi giới dân sự, tại nơi làm việc cũng như trong thời gian nghỉ ngơi, phải được tuân thủ hết sức nghiêm ngặt. Tất cả các đối tượng dân sự, cố gắng bằng cách nào đó tiếp cận với tù binh Nga tại nơi làm việc, trò chuyện, chuyển cho chúng tiền, thực phẩm, v.v. phải bị ngăn chặn vô điều kiện.244


  Lời nói đi đôi với việc làm; những tù binh bị tước đi thực phẩm phải ăn vỏ cây và cỏ.245 Vì đói mà người ta đánh mất nhân tính; đã xảy ra những trường hợp ăn thịt người mà các tuyên truyền viên Đức mừng rỡ sử dụng. Tỷ lệ tử vong trong số tù nhân rất cao.


  “Tối đến, lúc mặt trời lặn, bỗng thấy tiếng ồn nào đó không rõ nghe rờn rợn”, bác sĩ phẫu thuật quân y Hans Killian hồi tưởng”. Từ đỉnh đồi, mở ra dưới tầm mắt chúng tôi là một thung lũng chật cứng hàng ngàn, hàng chục ngàn tù binh Nga. Hình thù của cái khối người màu nâu xám ấy gợi lên nỗi tuyệt vọng, nhắc chúng ta về những con bò hoặc dê bị lùa thành đàn. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ, tôi thầm đặt cho mình câu hỏi. Đêm đến, trời bắt đầu lạnh. Tôi quay vào nhà với nỗi kinh sợ”.246


  Một sĩ quan thiết giáp Hungary, sau này đã mô tả trại giam tù binh cho một nhà báo Anh, có phần thẳng thắn hơn vị bác sĩ phẫu thuật Đức:


  

    Chúng tôi đóng ở Rovno. Một sáng nọ, khi thức dậy, tôi nghe thấy hàng ngàn con chó tru lên đâu đó ngoài xa… Tôi gọi cần vụ và hỏi: “Sandor, tiếng rên và tru đó là gì vậy?” Cậu ta đáp: “Cách đây không xa có một đoàn tù binh Nga, bị giam ngoài trời. Phải tới 80.000 người. Họ đang rên rỉ vì sắp chết đói”.


    Tôi bước ra xem. Phía sau hàng rào thép gai là hàng chục ngàn tù binh Nga. Nhiều người đang trút hơi thở cuối cùng. Ít ai trong số họ còn đứng vững nổi. Gương mặt họ khô kiệt, mắt trũng sâu. Mỗi ngày có hàng trăm người chết, và những ai còn sức, đã đẩy họ xuống một cái hố lớn.247


  


  Các trại tù binh chiến tranh đúng nghĩa là trại tử thần. “Tình cảnh nguy ngập của tù binh xấu đi thấy rõ”, một sĩ quan bộ tham mưu Tập đoàn quân “Trung tâm” đã viết. “Như những bóng ma, những sinh vật nửa trần truồng, sắp chết vì đói, lang thang, nhiều ngày không thấy thức ăn gì khác ngoài xác súc vật và vỏ cây… Cái chết ở những trại trung chuyển, trong các thôn làng, trên những con đường”.248


  Chỉ vào mùa thu trong các trại tập trung mới bắt đầu xây dựng các lán; đồng thời như quy định rõ tại một trong những tài liệu của quân Đức. “tại phiên họp diễn ra ngày 19/9/1941 ở chỗ chỉ huy hậu cần và quân nhu, đã ấn định trong các lán trại được thiết kế cho 150 tù binh, có thể bố trí chỗ ở thường trực cho 840 người căn cứ vào bản vẽ lán trại cho tù binh Soviet”.249 Như thế, cũng trên diện tích đó, nơi chứa 150 người Anh, có thể nhồi nhét gấp năm lần rưỡi số người Liên Xô. Điều này nhìn chung không bị coi là khắc nghiệt, ngược lại, bộ chỉ huy quân sự không ít lần nhấn mạnh rằng người Bolshevik đã được đối xử quá sức nhân từ. Tướng Reineke, chỉ huy cục các vấn đề về tù binh chiến tranh đã chỉ thị:


  Lính Bolshevik đã mất quyền đòi hỏi được đối xử như một đối thủ trung thực. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhất của sự bất tuân, phải ban hành lệnh về những biện pháp khắc nghiệt và mạnh mẽ. Sự chống đối, phản kháng tích cực hay tiêu cực phải lập tức bị bẻ gãy bằng sức mạnh của vũ khí (lưỡi lê, báng súng, súng trường). Bất cứ ai thực hiện chỉ thị này mà không dùng tới vũ khí hoặc thực hiện không đủ mạnh mẽ sẽ bị trừng phạt.250


  Những “Quy tắc” này đã hợp pháp hóa việc giết chóc vô điều kiện tù binh Liên Xô. Đại diện duy nhất của bộ chỉ huy quân sự Đức tỏ thái độ phẫn nộ hóa ra không phải là Guderian hay Erich von Manstein, mà là đô đốc Canaris, chỉ huy cục tình báo và phản gián. Cuối tháng 9/1941, trên bàn thống chế Keitel là một tài liệu có chữ ký của đô đốc, trong đó bày tỏ sự bất đồng cơ bản với các “Quy tắc”.


  “Các chỉ thị được soạn thảo trong cách diễn đạt phổ quát nhất”, Carnaris viết. “Song nếu hình dung trước mắt xu hướng chính đang chiếm ưu thế trong chúng ta, thì những biện pháp được các chỉ thị này cho phép sẽ dẫn tới sự vô pháp và giết người tùy tiện”.251


  Ngoài ra, Canaris còn nhận định ý tưởng cho rằng tù binh Soviet không được luật pháp quốc tế bảo vệ là hoàn toàn trái ngược không chỉ với luật pháp, mà cả với suy nghĩ lành mạnh: trong tương lai điều này dẫn tới sự phân hóa của quân đội.


  Đô đốc đã hoàn toàn đúng; thế nhưng tuyên bố của ông ta đã bị phớt lờ.


  Keitel đã đọc thư phản đối của Canaris và bỏ ngoài tai; trên tài liệu là lời phê của thống chế: “Những suy nghĩ này hợp với các quan điểm của người lính trong cuộc chiến hiệp sĩ! Còn ở đây là việc thủ tiêu một thế giới quan. Vì vậy, tôi chấp thuận những biện pháp này và ủng hộ chúng”.252


  …Bốn năm sau, giống các chỉ huy quân sự Đức còn lại, tại phiên tòa Nürnberg, thống chế Keitel bắt đầu nói dối rằng ông ta chẳng có tội tình gì… Nhưng rồi tòa án được đệ trình văn bản phản đối của Canaris và quyết nghị viết tay của Keitel trên đó, vì vậy thống chế đã không thoát được giá treo cổ.


  Còn trong trại tù binh Soviet ở thị trấn Ba Lan Bala-Podlyaska, một truyền thống mới đã xuất hiện sau khi “Các quy tắc” được ấn hành. Tay lính canh, sau khi hết ca, đã bắn một loạt vào đám đông tù binh như để làm bằng cho việc vũ khí vẫn hoạt động tốt. Sau đó người thay ca cũng kiểm tra khẩu liên thanh bằng cách bắn một loạt vào đám đông.253


  Đến mùa thu năm 1941, quân chiếm đóng đã quản lý tương đối các lãnh thổ xâm chiếm để có thể phân phối đồng đều tù binh giữa các trại, chuyển họ từ Ukraina sang Ba Lan, từ Belarus sang các nước Baltic. Nếu như trước đây chúng lùa tù nhân đi bộ hàng trăm km, thì nay chúng bắt đầu vận chuyển họ bằng tàu hỏa. Thế nhưng tỷ lệ tử vong không vì vậy mà giảm đi, trái lại còn tăng lên. Sĩ quan Abwehr - bá tước von Moltke - viết cho vợ mình:


  Tin tức từ Mặt trận phía Đông thực sự khủng khiếp. Dường như bọn anh chịu tổn thất lớn. Điều đó lẽ ra có thể chịu đựng được, nếu như trên vai bọn anh không chất chồng hàng núi tử thi. Nghe đâu những đoàn tàu với tù binh và người Do Thái chỉ chở đến được 20% người còn sống trong số những người được chuyển đi…254


  Tỷ lệ tử vong cao như thế là do nguyên tắc vận chuyển chủ yếu, không thay đổi từ năm 1941 cho đến năm 1943. Vào tiết trời nóng nực mùa hè, các tù binh Hồng quân bị vận chuyển trong những toa tàu kín; còn vào mùa đông thì trên các toa mui trần. Họ bị nhồi vào đó như cá mòi trong hộp: thậm chí không thể ngồi được. Một trong số ít những người sống sót sau này nhớ lại:


  

    Trước buổi tối chúng dồn chúng tôi lên các toa tàu. Tôi nói là dồn, bởi vì khi khoảng 50 người đã bước vào toa, chúng lại dồn tiếp lên thêm chừng ấy người bằng báng súng và những lời chửi rủa. Tôi không đếm và không nhớ trên toa chúng tôi có bao nhiêu cả thảy. Tôi chỉ nhớ trước hết chúng tôi không thể ngồi. Mà chỉ có thể đứng. Không có một băng ghế nào. Khi toa tàu chật ních đến độ không nhét thêm được nữa, chúng khóa cửa bằng những cái then lớn và ổ khóa. Chỉ còn lại ô cửa sổ nhỏ ở hai bên thành toa. Nóng không chịu nổi. Vài người bất tỉnh vì ngột ngạt và vì bức bối. Chẳng ai quan tâm tới những tiếng kêu la của chúng tôi. Nhưng nếu những tiếng kêu la không chịu ngưng, cánh cửa bị mở tung bằng một cú giật mạnh và những trận đòn gậy hoặc báng súng giáng xuống đầu những ai đứng trước. Vì vậy mọi người ngừng kêu la… Đôi khi để đe dọa chúng bắn vào các toa.


    Chúng không cấp thùng để tiêu tiểu. Cũng không cho nước uống… Vài người đã không đứng nổi, chúng tôi đặt họ nằm ở một góc toa. Một người bị kiết lị. Cơ thể không thể hấp thụ thức ăn nữa. Tiếng rên trong toa không lay động được ai. Dường như tất cả chúng tôi đành chờ chết.255


  


  Những người lính đã không nhầm, quả thật họ đã bị kết án tử.


  Rất lâu sau những đoàn tàu tử thần chở tù binh này đã được mệnh danh là “những buồng hơi ngạt không cần hơi ngạt” – liệu có thể nghĩ ra mô tả nào chính xác hơn chăng? Khi đội áp giải mở cửa các toa của đoàn tàu chở tù binh Soviet đến ga Salaspils, toàn khu vực bốc mùi tử thi. Một nửa số người đã chết; nhiều người hấp hối. Những tù binh nào có thể bò ra khỏi toa, đã lao xuống nước, nhưng lính canh đã nã súng vào họ và bắn chết vài chục người.256 Tại ga Most vào tháng 11, đoàn tàu gồm 30 toa đến; khi mở các toa, không tìm thấy một người sống sót nào. “Không dưới 1.500 xác chết được dỡ khỏi con tàu này”, người bẻ ghi trở thành nhân chứng bất đắc dĩ đã kể lại: “Tất cả bọn họ chỉ mặc mỗi quần lót. Các thi thể bị nằm phơi trên đường sắt gần một tuần lễ”.257


  Một nhân viên đường sắt khác kể lại:


  Năm 1941, khoảng tháng 11-12, một đoàn tàu với chừng 45-50 toa chở tù binh Soviet đã tới ga Daugavpils-1. Tất cả các toa đều khóa kín. Đoàn tàu đứng ở ga hơn một ngày đêm. Một lính Đức đi dọc con tàu, gõ gậy vào các toa. Nếu trong toa vang lên giọng nói và tiếng ồn, hắn ta đi tiếp, nếu toa nào không ai trà lời và im lặng, hắn mở cửa. Cá nhân tôi chắc chắn rằng trong cả toa tàu không còn ai sống sót. Người Đức khóa toa lại và đi tiếp. Có vài toa trong đoàn tàu ấy chất đầy người chết cóng và chết đói.258


  …Khi các toa mở ra, nhiều người thậm chí không thể bước đi. Sau chiến tranh tướng Anton Ivanovich Denikin nhớ lại số phận khủng khiếp của những đồng bào mình mà những tù binh Pháp được giải thoát khỏi nhà tù Đức đã kể lại với ông:


  Một người Pháp kể tôi nghe tù binh Nga bị tê liệt theo đúng nghĩa đen, không thể cử động. Lính Đức đã cử những người Pháp khiêng họ trên tay hoặc trên cáng. Những người sống được đặt nằm trên sàn trong các lán, người chết ném xuống một cái hố chung… Một người Pháp khác nói, dễ nhận biết tù nhân Nga qua đôi mắt: cặp mắt họ rất đặc biệt. Có lẽ là vì đau khổ hoặc vì căm thù.259


  Sống sót qua đợt vận chuyển đã là một thành công lớn; thế nhưng chẳng mấy chốc những người tới được trại mới hiểu ra rằng thành công ấy hóa ra chỉ là trò nhạo báng độc ác của số phận.


  Tại các trại tập trung, tử thần đang chờ đợi những người sống sót.


  Dưới đây là mô tả tiêu biểu của một trại tập trung dành cho tù binh: “Bức tranh bên trong trại tập trung, nói một cách hình tượng, đúng là địa ngục, ngập tràn thống khổ. Chính giữa trại là cái giá treo cổ như con ngáo ộp: hai cái thòng lọng đong đưa, sẵn sàng nhận tải. Khi tôi đến, trong trại có khoảng 20.000 tù binh. Ngần ấy người trên diện tích sân chứa hàng, rộng chừng 1 km². Những con người kiệt sức, đói lả, bẩn thỉu, với những vết thương há miệng trên cơ thể nằm trên đất. Họ nằm lẫn với các tử thi…”.260


  Đó là ở gần Rzhev; còn đây là mô tả trại tập trung gần Pskov của một hạ sĩ Đức: “Điều kiện sống của tù binh trong trại thật khủng khiếp. Trong sương giá âm 40°C, tù nhân buộc phải sống trong những hầm đất, chỉ ăn mỗi một đĩa súp hầm từ khoai tây thối. Bánh mì nói chung không được phát. Kết quả là tù nhân biến thành những bộ xương và mỗi ngày khoảng 70 đến 80 người chết đói. Trong số 5.000 tù binh hồi đầu ca của chúng tôi, chỉ còn sót lại 500-600 người… Ngày nay khi nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp đó, nỗi kinh hoàng vẫn còn bủa vây tôi”.261


  Trong trại gần Slavuta, bên hàng rào kẽm gai chất từng đống tử thi chết vì đói. Không phải tất cả tù binh đều có thể nhận được dẫu là thứ cháo lúa mạch mà họ được cấp, bởi chỉ rất ít người có được cả mèn, một số khác không có, và chỉ nhận được vỏ khoai tây.262


  “Cung cấp thức ăn cho tù binh là sự nhân đạo vô ích”; bộ chỉ huy quân sự Đức rõ ràng đã thấm nhuần chân lý này. Dưới đây là một mệnh lệnh điển hình do chỉ huy trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 34 bộ binh ban hành:


  Xác ngựa sẽ là thức ăn cho tù binh Nga. Những điểm này (bãi xác ngựa) sẽ được đánh dấu bằng các chỉ dẫn. Chúng nằm dọc đường cái tại Maloyaroslav và ở các thôn Romanovo, Belousovo.263


  Tuy nhiên, tốc độ tử vong của tù binh vì đói vẫn không làm thỏa mãn quân phất xít. Ngày 21/10 tướng Eduard Wagner phụ trách hậu cần của OKH đã ra lệnh giảm khẩu phần ăn. “Khổ sở nhất là những tù nhân không làm việc, nghĩa là những ai đã quá yếu không thể lao động”, một sử gia Đức viết. “Giờ đây họ được nhận không quá 1.500 calories mỗi ngày, tức chưa tới 2/3 định mức tối thiểu tuyệt đối để sống sót”.264


  Mọi thứ quá sức khủng khiếp và vô nhân đạo, đến độ chỉ huy trại tù binh chiến tranh gần thành phố Yaroslav thuộc Ba Lan đã có lần cay đắng nói với một người lưu vong phản cách mạng Nga làm việc cho bộ chỉ huy Đức: “Khả năng của tôi có hạn, không thể giúp cho những con người bất hạnh ấy và giữ mạng họ. Tôi mới làm chỉ huy trại được hai tháng, sau thời gian ngắn ngủi đó tóc tôi đã kịp ngả bạc”.265


  Kể cả những người Do Thái bị đưa ra khỏi ghetto làm việc cùng tù binh cũng phải sốc vì tình cảnh mà Hồng quân phải lâm vào. “Tôi thường chạm mặt với các tù binh Nga”, Sidney Evens nhớ lại. “Trông họ như những bộ xương thật sự và đi không vững, đến mức các đồng chí của họ phải giúp họ bước đi”.266”Họ có cái vẻ không sao diễn tả được”, Moses Rage, một người Do Thái ở Riga, kể lại. “Họ khó nhọc lê đến chỗ làm, kiệt sức và đói lả, chết vì bị những giám thị Latvia đánh đập. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng gần như tất cả 300 tù binh lao xuống hố rác, theo đúng nghĩa đen, moi bắp cải thối lên và ăn chúng lẫn với giun đất”.267


  Trong ghetto đã tệ, nhưng trong các trại tù binh còn tệ hại hơn gấp trăm lần; người Do Thái có lúc đã cho tù binh ăn. “Các công nhân Do Thái lén lút (khi các giám thị đã đi ăn) chia lại súp của mình cho tù binh; trong đó những người bệnh được gấp đôi khẩu phần súp”.268


  “Thậm chí việc chôn cất tù binh Soviet trong trại cũng mang tính chế giễu”, sử gia Israel Aron Shneer nhận xét. “Đó là sự lăng nhục cả sau khi chết. Chẳng hạn, tại Gomel chúng chở phân đổ vào con mương nơi ném xác tù binh. Từ tháng 11/1941 đến tháng 4/1942, các toán sĩ quan và binh lính Đức đã tụ tập tại con mương nơi vứt xác tù binh, vui vẻ cười đùa và để kéo dài niềm vui, còn chụp ảnh những thi thể bị biến dạng vì bị đánh đập và gầy rạc vì đói. Những “cuộc tham quan” như thế của quân Đức đến các con mương diễn ra hầu như mỗi ngày, khi những đơn vị lính mới vừa đến thành phố”.269


  Các vụ hành hình vẫn tiếp diễn, các vụ sát hại máu lạnh những con người đã kiệt lực vì đói. Ngày 30/10 một mệnh lệnh tiếp theo được ban hành về việc “thanh lọc những công dân và tù binh Soviet trong các trại dành cho tù binh và trại trung chuyển ở khu vực hậu phương quân đội”.270


  Trong trại gần Odessa, các tù binh bị cảnh vệ giải đến một vách đá ở bìa rừng, bắt quỳ gối rồi bắn. “Từ trên bờ đá những người bị giết, mà thường hơn là bị thương, rơi xuống đáy khe núi, nơi đã đốt sẵn một đống lửa lớn… Việc đốt xác diễn ra suốt ngày đêm”.271


  Ở trại gần Rava-Russkaya tù binh bị thủ tiêu bằng một cách quái đản hơn. “Ban lãnh đạo trại dẫn ra những tù binh trần truồng, cột họ bằng dây thừng vào bức tường quấn đầy kẽm gai, và để họ như thế trong băng giá mùa đông tháng 12 cho đến khi họ chết cóng”, một nhân chứng nhớ lại. “Những tiếng rên la của những người bị trọng thương bằng báng súng vang khắp khu trại… Một số bị giết tại chỗ bằng báng súng”.272


  Cao điểm của những vụ sát hại hàng loạt tù binh Soviet trùng hợp với thời điểm dịch thương hàn bùng phát khắp các trại. Mật độ đông đúc cùng với nạn đói đã tạo điều kiện cho việc lây lan nhanh dịch bệnh, và không hề có một lời nào về sự hỗ trợ y tế cho tù binh như đã được đề cập ngắn gọn ở một trong các tài liệu của quân Đức, nói chung, việc xử lý vệ sinh có hệ thống các tù binh lẫn các trại rõ ràng là không được đề cập đến. Có thể nghe thấy những phát biểu kiểu thế này: “Càng nhiều tù binh chết, càng tốt cho chúng ta”.273


  Trong trại Smolensk đã ra thông cáo “những bệnh nhân kiết lỵ sẽ bị bắn bỏ”274; khi bác sĩ phẫu thuật người Áo Peter Bamm hỏi chỉ huy trại tù binh ở gần Sevastopol rằng liệu ông có thể giúp gì cho bệnh nhân, gã chỉ huy đã cười: “ông có cần một khẩu liên thanh không?”275


  Và đúng là súng liên thanh đã được sử dụng như các phương tiện chống dịch bệnh: bệnh nhân đã bị bắn bỏ với số lượng lớn không thương xót.276 Và không tài nào biết được, ai chết vì bệnh tật, ai chết vì súng đạn.


  Chỉ có thể biết qua những con số tổng kết.


  Tháng 02/1942, tại cuộc họp của ban kinh tế quân sự OKW, giám đốc bộ phận quản lý lực lượng lao động đã tuyên bố trong báo cáo của mình như sau:


  Trong 3,9 triệu người Nga được giao cho chúng tôi xử lý đến nay còn gần 1,1 triệu người. Chỉ trong thời gian từ tháng 11 /1941 đến tháng 01/1942, gần 500.000 người Nga đã chết.277


  Ở đây không chỉ nói về Hồng quân, mà về tất cả những người Soviet bị lùa tới các trại dành cho tù binh. Tuy nhiên, một điều không còn gì phải ngờ: sau tám tháng gần 2,5 triệu người đã bị thủ tiêu trong các trại này, trong đó chưa tính hàng trăm ngàn người bị xử bắn ngay sau các trận đánh hoặc chết trong khi bị vận chuyển.


  Thế giới chưa từng biết một thảm kịch nào kinh hoàng hơn.


  Những tiếng nói chân thực (1): “Tình cảnh tù binh thật khủng khiếp. Hàng ngàn người chết”.


  Nhật ký của Elena Buividaite-Kutorgene, nữ cư dân thành phố Kaunas, đã được in trong tạp chí Tình hữu nghị các dân tộc số ra tháng 8/1968.


  Những trích đoạn nhật ký được đăng dưới đây kể về số phận khủng khiếp của các tù binh Soviet.


  “15/8. Tù binh Nga khiêng đồ đạc dưới sự giám sát của một sĩ quan và các binh lính. Tôi đã xin phép được tay cảnh vệ để cho tù nhân ăn đôi chút. Tôi cho họ bánh mì và bơ, sữa và thuốc lá. Họ chinh phục tôi bằng vẻ trí thức, sự thẳng thắn nào đó đặc trưng của người Nga, sự kiên nhẫn khôn ngoan và chế giễu nhẹ nhàng cho tình cảnh của mình. Đầu họ bị cạo trọc, da mặt xám và xanh mét, một số người chân bị phù. Họ chỉ được cho ăn một lần mỗi ngày và ăn rất tệ.


  30/8. Tù binh Nga rất đói, nhiều người thương xót họ. Mỗi ngày ở những địa điểm khác nhau tôi có thể cho họ bánh mì, khoai tây, mỡ muối, những gì mà người quen của tôi tổ chức thành nhóm trợ giúp chở và mang đến cho tôi.


  05/9. Hôm nay có thông cáo: “Ai giúp tù binh sẽ bị bắt, mưu toan chạy thoát – sẽ bị bắn!”. Ký tên chỉ huy người Litva. Ai đó không thích sự cảm thông và lòng trắc ẩn mà người dân thể hiện đối với tù binh Nga. Bị hành hạ, đói khát, dày vò, bị thắng vào xe kéo thay cho ngựa, họ phải chở đi nào là xi măng, những tấm ván, gạch đá, đồ gỗ… Thật đáng sợ khi nhìn những người sắp chết. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, cố giúp đỡ <…> Giờ thì đã bị cấm <…> Càng cảm thông với người Nga nhiều hơn bao nhiêu thì càng phẫn nộ với sự tàn bạo của quân Đức bấy nhiêu.


  19/9. Những toa tàu chất đầy tù binh Nga từ mặt trận Leningrad đã đến. Nhiều người được chở tới đang hấp hối, hàng trăm người bị bắn chết gần ga, bởi quân Đức muốn giết bằng hết những người ốm yếu. Ở vùng Shanchai, một thanh niên trẻ bị quân Đức giết chết chỉ vì cho một tù binh trái táo.


  23/9. Hai đoàn tàu chở tù binh Nga đến: có hai toa chỉ toàn người chết, trong nhiều toa đầy những người sắp chết do ngạt thở và đói. Quân Đức bắn hết những người yếu sức… Cả một núi tử thi. Đến sáng những người khỏe hơn đã phải chôn các đồng đội đã chết của mình.


  24/9. Chúng giải tù binh Nga đi. Bọn trai trẻ chưa có ria mép mang dải băng hakenkreuz (chữ thập ngoặc) lấy chân đá họ. Chuyện đó diễn ra trên phố, ngay trước mắt người qua lại.


  27/9. Chính mắt tôi hôm nay đã thấy một người trong đám đông tù binh Nga nhanh chóng cúi xuống nhặt một mẩu thuốc lá hút dở trên vỉa hè, khi đó gã trai trẻ áp giải đá chân vào bụng ông ta và đâm bằng lưỡi lê, tôi không kiềm chế nổi, run lên vì phẫn nộ, nói với hắn thật xấu hổ khi làm thế, hắn ta thô lỗ và hung dữ (nét mặt thật man rợ) ra lệnh cho tôi im, “không thì bà cũng sẽ bị như vậy”… Các tù binh trông như sắp chết, những cái bóng chứ không phải con người, đang loạng choạng vì đuối sức. Vác những chiếc ghế trên vai, thậm chí gánh nặng đó họ cũng không mang nổi…


  02/10. Trên phố thường gặp các nông dân chở tù binh vẽ làm việc cho mình, mọi người mừng cho họ, nói người đó có thể sẽ không chết.


  10/10. Hôm nay tôi đã thấy bốn tù binh Nga khiêng tay và chân đồng đội đã chết của mình: cái đầu bị quăng về phía trước, đong đưa vô hồn. Một khuôn mặt gầy đẹp.


  10/10. Hôm nay tôi thấy những người tù rách rưới, bị hành hạ, khập khiễng. Họ kéo một xe gạch dưới sự chỉ huy của những “thành phần cốt cán” mập ú và quân Đức. Một nông dân muốn cho họ thuốc lá, nhưng chúng đã cấm; đáp lại nhận xét của tôi độc ác như thế quả là không hay, một người còn hét lên dọa bắt. Tôi đã thấy bốn lính Đức xốc ngang súng trường giải đi một sĩ quan Nga cao ráo… Ông ta bước đi bình tĩnh và tập trung. Tất cả các chính ủy và đảng viên cộng sản đều bị bắn. Tại đại lộ Hồng Quân cũ, một đoàn tù binh đang đi, một người gục xuống. Khi đó quân Đức bắt đầu giẫm đạp anh ta, chửi rủa và la hét. Từ đám đông một phụ nữ bước ra bắt đầu phản đối, cảnh sát bắt bà ta, bà ta chìa hộ chiếu của mình ra và nói: “Tôi là con người”.


  09/12. Trong bệnh viện tù binh chết vì suy dinh dưỡng, vì kiệt sức, vì đói. Đôi khi tôi chuyền được cho họ thứ gì đó nhưng thật khó để thuyết phục những kẻ có quyền quyết định. Bạn cầu xin, chẳng khác nào vay riêng một món nợ khổng lồ.


  20/12. Gần chỗ tôi, trên con đường lân cận Maironno bên bờ Neman, quân Đức xây một trại tù binh. Hàng rào cao dài, dây kẽm gai, vài tháp canh, những lán nhà gỗ, hoàn toàn kiều mùa hè. Mỗi sáng chúng lùa tù binh đi làm. Vẻ ngoài của họ trông thật khùng khiếp, ăn mặc kiểu mùa hè, nhiều người đi chân trần, run rẩy, gương mặt nhợt nhạt xanh mét hoặc xanh tái thế nào ấy, phù nể, hoặc ngược lại thật hốc hác… Đã vài lần tôi xin được lính canh chuyển qua cổng cho họ vài cái bánh mì tròn; bên trong là một khoảng sân bị nén cứng hình tứ giác, mùi như trong chuồng thú, pha lẫn với chất khử trùng khó chịu nào đó. Nhưng không thể nói một lời chào nào. Trước đó còn chuyển được cho họ mỗi ngày. Hôm nay lính canh đã đưa tôi tới chỗ sĩ quan trực để xin phép. Tôi đi vào doanh trại, nơi các chỉ huy đang ngồi. Ấm áp, radio đang phát. Tôi lịch sự xin phép họ cho tiếp tế, thì nghe thấy một tiếng la thô lỗ bảo tôi leo lên đây làm gì. Họ đưa tôi tới đội canh gác ở cổng tiếp theo. Đám lính ngạc nhiên nhìn những chiếc túi của tôi, bên trong có những ổ bánh mì tròn. Một tên cầm túi và nói sẽ mua với giá 10 mark. Tôi lấy lại và bảo chính tôi mới hôm qua đã mua với giá 50 mark. Một tên khác với nụ cười thật dâm đãng, cong tay như cái bánh vòng kiểu như đang khoác tay một phụ nữ, bảo: “Nếu bà có con gái 17 tuổi, đừng lớn hơn, hãy đưa cô ấy đến chỗ chúng tôi”. Chúng lấy bánh mì và đặt vào tủ. Rõ ràng là chúng sẽ không chuyển cho tù nhân.


  Tỷ lệ tử vong của tù binh thật hãi hùng. Những bệnh nhân thương hàn đều bị giết. Họ còn chết dần mòn vì tiêu chảy và đói. Điều đó thật đau đớn và đáng sợ… Không chịu đựng nổi khi nghĩ sao lại có thể như thế được chứ, khi giết những chiến binh quân địch bằng cách dùng cái đói, cái rét vô nhân đạo để tra tấn… Lẽ nào luật pháp quốc tế không cấm và không xem xét trừng phạt những tội ác này?


  31/12. Trên trang bìa của một tạp chí Đức đăng ảnh những tù binh Nga. Vô số những gương mặt bị dày vò, chịu nhiều đau khổ. Nhưng cũng có những gương mặt dũng cảm, kiêu hãnh, thậm chí giễu cợt làm sao.


  14/01/1942. Giá rét kinh khủng âm 28-30°C. Cảnh tượng tù binh thật khủng khiếp. Chết hàng ngàn người. Đôi khi buổi sáng những người khỏe hơn bị lùa đi làm việc bên bờ sông, hiển nhiên rồi. Những bóng ma, bóng con người! Cách đây mấy ngày quân Đức đã giết một phụ nữ khi bà ném bánh mì qua hàng rào. Quân Đức không cho phép dọn xác bà trong vài ngày.


  19/01. Cảnh sát canh giữ tù binh 12 tiếng mỗi ngày trong cái lạnh giá thế này (âm 20 đến 25°C), trút vào họ cơn giận dữ của mình: đánh đập trên mỗi bước đi, giết chết. Bởi chúng có bị trừng phạt gì về việc đó đâu!”


  

    Chiến dịch “bao vây” (tiếng Đức).↩︎

    Biệt danh của tướng Heinz Wilhelm Guderian, nhà lý luận và thực hành nổi tiếng nhất của phương pháp chiến tranh cơ giới, chủ trương chiến tranh “chớp nhoáng” bằng việc tận dụng các phương tiện cơ giới trên bộ và sự yểm trợ trên không.↩︎



  Chương IV:
 Giải pháp cho vấn đề Do Thái


  Vào những ngày cuối tháng 9/1941, trên tất cả các hàng rào thành phố Kiev đều treo các biển thông báo nhỏ bằng ba thứ tiếng Nga, Ukraina và Đức. Mệnh lệnh của chính quyền chiếm đóng nghe có vẻ khác nhau, nhưng ý nghĩa thì như nhau.


  

    Saemtliche Yuden der stadt Kiew…


    …Наказуеться всім жидам міста Киева…


    …Tất cả người Do Thái của thành phố Kiev và những vùng phụ cận phải trình diện vào thứ Hai ngày 29/9/1941 lúc 8 giờ sáng tại góc đường Melnikovskaya và Dokhturovskaya (bên cạnh nghĩa trang).


    Mang theo người tất cả giấy tờ, tiền bạc, vật dụng quý giá, quần áo ấm, đồ lót, v.v…


    Người Do Thái nào không thực hiện chỉ thị này mà bị phát hiện ở nơi khác sẽ bị bắn.


    Công dân đột nhập vào những căn hộ mà người Do Thái để lại và chiếm đoạt đồ đạc cũng sẽ bị bắn.278


  


  Các thông báo tràn ngập thành phố xuất hiện 10 ngày sau khi quân Đức chiếm thủ đô Ukraina. Cho đến lúc đó, người Kiev đã cảm nhận được thế nào là sống dưới ách chiếm đóng. Từ sau 7 giờ tối, cư dân không được xuất hiện trên đường phố, nếu không sẽ bị hành hình. Lời nói đi đôi với việc làm: trên thi thể của những người bị treo cổ thường xuất hiện tấm biển: “Tôi đã ra ngoài vào lúc 8 giờ kém 10”.279


  Thế nhưng biện pháp mới của quân chiếm đóng đã gây kinh ngạc vì quy mô của nó: làm sao có thể đưa ra khỏi một thành phố lớn hàng chục ngàn người chỉ vì sắc tộc của họ? Và để làm gì?


  Không ai mảy may nghi ngờ gì về việc trục xuất khỏi thành phố.


  Sáng ngày 29/9 từ khắp ngõ ngách của thành phố những đám đông dân chúng kéo về điểm tập trung.


  “Họ ra khỏi nhà khi trời còn nhá nhem để sớm có mặt trên tàu hòng kiếm được chỗ”, nhiều năm sau Anatoli Kuznetsov nhớ lại. “Với trẻ con gào khóc, với những ông bà già và người bệnh, khóc lóc và cãi nhau, dân Do Thái tràn ra phố… Những tay nải buộc dây chằng chịt, những chiếc vali bằng gỗ dán sờn rách, những chiếc túi cũ mòn, những hòm đồ nghề thợ mộc… Đám đông đặc nghẹt đi dọc đường Glubochitsa để lên Lukyanovka, một biển đầu người, cả một Podol Do Thái đang đi… Đầu tôi muốn vỡ tung vì sự ồn ào huyên náo. Chuyện trò không ngớt; chúng sẽ chở đi đâu, chở đi như thế nào?”280


  Người Do Thái ở thành phố Kiev đa sắc tộc từ lâu đã pha trộn với người Nga và người Ukraina. Làm sao có thể chia tách gia đình?


  “Những người chồng Nga đưa các bà vợ Do Thái của mình đi. Những người vợ Nga tiễn các ông chồng Do Thái của họ”, Dina Pronicheva, nữ nghệ sĩ của Sân khấu khán giả trẻ Kiev nhớ lại.281 Là người Do Thái, bà lấy chồng Nga; và cuộc họp gia đình đã ra quyết định bà sẽ tiễn cha mẹ mình lên tàu. Còn bản thân bà cùng con cái sẽ ở lại, muốn ra sao thì ra. Hơn thế nữa có nhiều người đi tiễn: láng giềng, bạn bè, họ hàng – người Nga và người Ukraina – họ giúp mang đồ đạc, dìu đỡ người bệnh.


  Nhưng càng gần tối điểm tập trung, chung quanh càng đông lính Đức hơn. Tập trung và vũ trang, chúng biết việc mà người Kiev đã không đoán ra được, thậm chí còn không dám nghĩ tới, – đó là chúng sẽ không trục xuất người Do Thái.


  Họ sẽ bị bắn.


  Con đường tại điểm tập trung được rào chặn bằng hàng rào chống tăng và dây kẽm gai, chỉ chừa lối đi ở chính giữa, lính Đức và cảnh sát Ukraina đứng thành các hàng nối đuôi nhau. Chúng cho từng nhóm người Do Thái đi qua về phía đó, đợi một lúc rồi cho những người mới vào.


  Chỉ tới lúc ấy người ta mới hiểu, điều gì đó thật đáng sợ đang chờ đợi họ.


  “Chúng tôi nghe thấy một loạt súng và những tiếng kêu thét không ra con người”. Dina Pronichera kể lại. “Tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng không nói gì với mẹ.


  Khi chúng tôi đi qua cổng, chúng ra lệnh cho chúng tôi trình giấy tờ cùng những đồ vật quý và cởi đồ ra. Một tên lính Đức đi tới chỗ mẹ và giật chiếc nhẫn vàng khỏi ngón tay bà.


  Tôi thấy phụ nữ, người già và trẻ em hết nhóm này đến nhóm khác cởi đồ ra. Chúng giải tất cả tới một cái hố đã đào và bắn họ bằng súng máy. Sau đó chúng dẫn nhóm khác đến…


  Tôi đã tận mắt chứng kiến điều kinh hoàng đó. Tuy không đứng gần cái hố, nhưng tôi vẫn nghe những tiếng thét hãi hùng của những con người đã hóa điên và những tiếng nấc nghẹn của trẻ con gọi: “Mẹ, mẹ ơi…”.282


  Mương xói rộng lớn, trải dài giữa ba quận của Kiev là Lukyanovka, Kurenovka và Syrets; được gọi là Babi Yar. Những sườn dốc dựng đứng khiến nó trông như khe núi, dưới đáy có con suối chày qua. Trước chiến tranh đây là điểm chơi đùa yêu thích của bọn trẻ trai trong vùng283; chiếm được Kiev, quân xâm lược cho rằng địa điểm này rất tiện dụng.


  Tiêu chí tiện dụng ấy thật đơn giản: Babi Yar có thể chứa được rất nhiều xác người.


  Chúng bắn người Do Thái tại Babi Yar cho đến tối muộn ngày 29/9/1941; theo báo cáo của đội trừng giới số 4, chỉ sau một ngày đã thủ tiêu được 33.771 người284. Những vụ bắn giết tiếp tục sang cả ngày hôm sau, hai ngày sau, một tuần sau, và một năm sau đó. Ngoài người Do Thái, trong mương xói được rào bằng dây kẽm gai chúng còn bắn tù binh, đảng viên cộng sản, người Nga và người Ukraina. Khi quân Đức bắt đầu tháo chạy khỏi đất Liên Xô, Đức Quốc xã đã cố phi tang dấu vết tội ác của chúng. Suốt ba tuần khói đen lượn lờ trên Babi Yar: chúng thiêu các tử thi. Để cuối cùng khi Hồng quân giải phóng Kiev, họ tìm thấy trong mương lớp tro và cốt dày tới l,5 m. Đến nay, vẫn không rõ bao nhiêu người đã bị sát hại ở đó; các nhà nghiên cứu hiện đại nói chỉ riêng người Do Thái đã là 150.000 người.285


  Babi Yar đã trở thành một trong những biểu tượng cho “giải pháp cuối cùng về vấn đề Do Thái” – có nghĩa là cuộc hủy diệt tàn bạo hàng loạt người Do Thái trên toàn lãnh thổ châu Âu.


  Khó mà tranh cãi với các biểu tượng, thế nhưng để hiểu được quá khứ, điều quan trọng là không nên nhầm lẫn nguyên nhân với hậu quả.


  Babi Yar không phải là hậu quả của nạn diệt chủng Do Thái của Đức Quốc xã; mà ngược lại, “giải pháp cuối cùng về vấn đề Do Thái” - endlosung, như chính Đức Quốc xã gọi thế, – chỉ trở nên khả thi sau khi xảy ra vụ Babi Yar.


  Còn Babi Yar, tới lượt mình, có thể đã xảy ra như là hậu quả cuộc chiến tranh hủy diệt của phát xít đối với Liên Xô.


    *


  Ngay từ đầu, mối đe dọa Do Thái là ý tưởng ám ảnh của Đức Quốc xã. Sau khi Hitler lên nắm quyền, dân Do Thái ở Đức bắt đầu bị săn đuổi. Hết luật mới này đến luật mới khác ra đời nhằm hạn chế quyền của người Do Thái. Người Do Thái không được phép có quốc tịch Đức.


  Người Do Thái bị cấm kết hôn với người có quốc tịch Đức. Người Do Thái bị tước quyền bầu cử. Người Do Thái không được làm việc trong công sở nhà nước. Người Do Thái bị áp thuế cao, tài sản của họ bị trưng thu.286


  Những hạn chế kiểu này càng về sau càng nhiều hơn; người Do Thái buộc phải di cư khỏi đất nước. Đức Quốc xã đã thấy giải pháp cho “vấn đề Do Thái” chính trong việc lưu vong này: nước Đức phải là một quốc gia thuần khiết về mặt chủng tộc. Nhưng các nước châu Âu chỉ tiếp nhận người di cư khi họ có đủ tiền; để giải quyết vấn đề này, ban “Do Thái” Phòng IV của RSHA (Gestapo) lên kế hoạch phối hợp tinh vi, mà hậu quả của nó là những người Do Thái giàu có sẽ chi trả cho việc di cư của người nghèo, còn Đế chế sẽ thoát khỏi cả đám giàu lẫn đám nghèo mà chẳng tốn một xu.287


  Có vẻ như giải pháp cho “vấn đề Do Thái” đã được tìm ra; tuy nhiên sau khi bắt đầu thế chiến mới, các kênh di cư của người Do Thái bị chặn lại. Khi phần lớn châu Âu đã nằm dưới sự kiểm soát của Berlin, vấn đề Do Thái lại một lần nữa được đặt ra trước giới lãnh đạo Đức Quốc xã. Ban “Do Thái” của Gestapo, được đổi tên thành “Ban đấu tranh với kẻ thù thế giới quan” đã xây dựng các kế hoạch sao cho việc trục xuất tất cả người Do Thái trên những lãnh thổ chịu sự kiểm soát của Đế chế đi đâu đó xa hơn, chẳng hạn như Madagascar.288 Thực dụng hơn, thống chế SS Himmler đã ra lệnh cách ly tất cả người Do Thái trong các ghetto trên lãnh thổ Ba Lan; từ Đế chế, người Do Thái bắt đầu được đưa về đấy. “Chủ nghĩa bài Do Thái – cũng y hệt như việc khử trùng”, Himmler giải thích cho các thuộc cấp của mình. “Thoát khỏi chấy rận không phải là vấn đề tư tưởng, mà là vấn đề vệ sinh. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ thoát khỏi “chấy rận”. Chúng ta chỉ còn lại khoảng 20.000 con “rận”, và sau đó vấn đề này sẽ được loại bỏ trên toàn nước Đức”.289


  Khi lên kế hoạch chiến tranh hủy diệt Liên Xô, phương cách hiệu quả được phát hiện của “giải pháp cho vấn đề Do Thái” đã được quyết định đem sử dụng trên những lãnh thổ chiếm đóng Soviet. Trong một chỉ thị đặc biệt được ban hành ngay trước khi xâm lăng Liên Xô, Alfred Rosenberg, một trong những kẻ bài Do Thái trong hàng ngũ lãnh đạo Đức Quốc xã, đã viết:


  Sau khi bọn Do Thái bị loại khỏi công việc tại tất cả các cơ quan dân sự, vấn để Do Thái sẽ được giải quyết bằng việc thành lập các khu ghetto.290


  Đề cập đầu tiên tới người Do Thái trong các “chỉ thị tội ác” trước chiến tranh, ta có thể thấy trong những “Chỉ thị về hành xử của quân đội Đức ở Nga” ban hành tháng 4/1941, nơi người Do Thái cùng với du kích và “bọn cộng sản kích động” dự kiến sẽ bị thủ tiêu. Cách tiếp cận này cũng là nền tảng cho một chỉ thị đặc biệt của người đứng đầu OKW ban hành ngày 19/5/1941, trong đó đánh đồng người Do Thái với “du kích và những kẻ phá hoại”.291


  Cùng thời gian này, người đứng đầu RSHA Heydrich đã ra lệnh miệng cho chỉ huy các nhóm trừng giới thanh toán tất cả người Do Thái, trong số đó có cả những người không nằm trong đảng, bởi “Do Thái giáo đã trở thành nguồn gốc của chủ nghĩa Bolshevik và vì vậy, phải bị thủ tiêu”.292


  Tuy nhiên, không lâu sau Heydrich đã đi bước lùi. Chỉ thị đặc biệt được ông ta ban hành ngày 02/7 đã nêu rằng không phải tất cả người Do Thái đều bị thủ tiêu, mà chỉ “những đảng viên và những người làm cho các cơ quan nhà nước, cùng các phần tử cực đoan khác (biệt kích, phá hoại, tuyên truyền viên, lính bắn tỉa, bọn giết người, phóng hỏa, v.v.)”293


  Lời giải thích này là độc nhất vô nhị, bởi không mở rộng, mà chỉ giới hạn nhóm người Do Thái phải bị thủ tiêu là các đảng viên và quân kháng chiến Soviet.


  Như thế, quân đội Wehrmacht tiến vào lãnh thổ Liên Xô, được chỉ đạo bằng các chỉ thị, theo đó tất cả những người Do Thái đều là quân du kích và kẻ phá hoại và vì thế cần phải thủ tiêu. Trong khi đó, theo chỉ thị hướng dẫn các nhóm trừng giới SD, chỉ một phần nào đó dân Do Thái phải bị thủ tiêu, những người còn lại đã có ghetto.294


  …Đầu tiên quân đội Đức băng qua thành phố chiếm đóng. Binh lính Wehrmacht được luật pháp cho phép giết bất cứ ai vì bất cứ lý do gì; tuy nhiên, nạn nhân đầu tiên của chúng, trên nguyên tắc, là người Do Thái.


  Việc giết người Do Thái ngay từ những ngày đầu tiên đã trở thành trò giải khuây yêu thích của quân đội Đức, cũng như bạo lực và giết hại phụ nữ, thủ tiêu những thương binh Hồng quân.


  Sau đó quân đội tiến xa hơn, và theo sau chúng là chính quyền chiếm đóng.


  Thời vui chơi của những cá nhân đã kết thúc; bắt đầu một trật tự mới.


  Đầu tiên các nhóm trừng giới SD bắt tay vào việc.


  Chúng bị thúc đẩy không phải vì lòng căm thù, không phải niềm khao khát vui chơi, mà là sự tính toán rạch ròi. Mặc dù các hành động chống người Do Thái đã được quy định nghiêm ngặt: chỉ những đảng viên và những phần tử cực đoan mới bị thủ tiêu, nguyên tắc chính làm nền tảng cho hoạt động của các nhóm trừng giới là khả năng thủ tiêu bất cứ ai mà chúng thấy nghi ngờ, – đã khiến cho bất cứ hạn chế nào cũng trở thành hư cấu.


  Chỉ cần tuyên bố những người Do Thái nào đó là các phần tử phá hoại là đã có thể thủ tiêu. Một trong những thí nghiệm đầu tiên đã được tiến hành vào ngày 04/7 ở gần Liepaja; ở đó 47 người Do Thái và năm đảng viên cộng sản người Latvia đã bị bắn. Ba ngày sau chỉ huy đã tăng số người bị bắn lên tới 100 người.295


  Chẳng bao lâu sau, việc bắn đàn ông Do Thái trở thành chuyện bình thường. “Dưới tiếng nhạc đầy cảm xúc tôi viết lá thư đầu cho Truda của tôi”, một lính SS ghi trong nhật ký. “Và khi tôi viết, vang lên mệnh lệnh: “Bước ra xếp hàng!” Súng carbine, mũ sắt, băng đạn 30 viên… Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ quay lại. Ở đó 500 người Do Thái đang xếp hàng, sẵn sàng để bị xử bắn”.296


  Khi làn sóng khủng bố đầu tiên của quân chiếm đóng qua đi, bắt đầu cái mà Đức Quốc xã gọi một cách tao nhã là “cách ly người Do Thái”, tức là điều đã xảy ra ở Ba Lan.


  …Những đám đông người chảy về ghetto; kẻ nào bị bắt ở ngoài ghetto ngay lập tức bị bắn. “Đó là một cảnh tượng buồn thảm”, sau này Sydney Evens nhớ lại, “những đám đông đàn ông, đàn bà, trẻ em, người già và người khuyết tật. Người ta mang theo những gì có thể mang – ai đó chất trên xe đẩy, ai đó thậm chí còn để trên xe nôi của trẻ em”.297


  Ghetto, được lập trong những thành phố lớn và trung bình, là những khu phố được rào chắn bằng dây thép gai đặt dưới sự bảo vệ kép, do “ban trật tự” Do Thái của quân chiếm đóng kiểm soát bên trong và cảnh sát địa phương bên ngoài. Điều hành những người bị lùa vào ghetto là những “cơ quan tự quản” – Judenrats được tổ chức từ những người trong số họ.


  Tại mỗi thành phố, một chủ tịch lâm thời của hội đồng Do Thái được chỉ định, người được giao thành lập một hội đồng Do Thái với số lượng từ ba đến tám người – thông báo của cảnh sát an ninh và SD nêu rõ – Hội đồng Do Thái chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi của dân Do Thái. Ngoài ra, nó phải bất đầu đăng ký ngay lập tức tất cả những người Do Thái sinh sống trong khu dân cư…298


  Judentrats chịu trách nhiệm cho việc đăng ký, thống kê và tái định cư trong ghetto, thu các khoản phí cùng tất cả những vấn đề có thể nảy sinh khi nhiều con người bị buộc phải sống trong một nơi tách biệt khỏi phần thế giới còn lại.


  Đồng thời, để cung ứng lực lượng lao động cần thiết cho chính quyền chiếm đóng:


  “Người Do Thái cả hai giới, tuổi từ tròn 14 đến 60, sống tại những lãnh thổ phía Đông vừa bị chiếm đóng, có bổn phận làm việc”, bộ trưởng Alfred Rosenberg chỉ thị. “Họ phải được tập trung vào bộ phận làm những công việc cưỡng bức”.299


  Trong ghetto con người phải tồn tại trong những điều kiện vô cùng tù túng và thiếu thốn thức ăn; nhận được công việc có nghĩa là trở thành “người Do Thái hữu ích”. “Người Do Thái hữu ích” được cấp thức ăn, được đưa đi làm và thậm chí còn được phép sống ngoài khu ghetto – trong những lán trại nào đó bên cạnh chỗ làm. “Người Do Thái hữu ích” có thể tự an ủi mình bằng hy vọng sẽ không bị bắn chỉ để mua vui.


  Tuy nhiên, từ ghetto vẫn có thể bị đưa đi làm việc tại những trại lao động mà điều kiện của nó cũng khắc nghiệt như trong các trại tù binh Soviet, và cơ hội sống sót cũng hão huyền như thế. Thế nhưng vào năm 1941 những trại như vậy vẫn chưa nhiều.300


  Việc thủ tiêu không chừa một ai vẫn chưa được đề cập. Bởi Đế chế đang giao chiến cần những đôi tay lao động, mà người Do Thái làm việc chẳng thua gì người Nga hay người Ba Lan.


  Tuy nhiên, Đức Quốc xã vẫn cho rằng việc giảm đáng kể số lượng người Do Thái sẽ có ích.


  Để thực hiện việc này, một cách tiếp cận trái với thói thường đã được chọn.


  Đức Quốc xã đã thể hiện sự cẩn trọng đến lạ lùng. Tắm máu những lãnh thổ xâm chiếm, để lại sau lưng các tử thi biến dạng của những phụ nữ bị hãm hiếp và Hồng quân bị tra tấn, ấy vậy mà chúng lại thích giao việc thủ tiêu người Do Thái cho bọn dân tộc chủ nghĩa địa phương vừa ló mặt ra khỏi hoạt động bí mật.


  Đặc vụ Đức có những mối liên hệ lâu đời và mật thiết với bọn dân tộc chủ nghĩa chống Soviet hoạt động bí mật. RSHA vững tin ở hai điều: tính dễ kiểm soát của bọn dân tộc chủ nghĩa và lòng căm thù của chúng đối với “bọn Bolshevik Do Thái”, nghĩa là đối với người Nga và người Do Thái. Ngày 29/6 người đứng đầu RSHA Heydrich trong một mệnh lệnh tác chiến đã đặc biệt chỉ ra cho các thuộc cấp:


  Không nên gây bất cứ trở ngại nào cho mong muốn tự thanh lọc của những nhóm chống Cộng hay bài Do Thái tại những tỉnh mới chiếm đóng. Ngược lại, cần phải kích động, tăng cường, dĩ nhiên là một cách kín đáo, và nếu cần thiết, điều khiển theo cách thức đúng đắn, nhưng sao cho những “nhóm tự vệ” địa phương sau này không thể đổ lỗi cho các chỉ thị hay những bảo đảm chính trị được trao cho họ. Vì những lý do dễ hiểu, những hành động như vậy chỉ có thể xảy ra vào thời gian đầu chiếm đóng”.301


  Kinh nghiệm đầu tiên được đưa ra ở các nước Baltic. Thiếu tướng SS Stäläcker, chỉ huy nhóm trừng giới “A” hoạt động tại Tập đoàn quân “Bắc” sau này nhớ lại, một trong những nhiệm vụ của các đơn vị mình là “kích thích mong muốn ‘tự thanh lọc’ của người dân, uốn nắn mong muốn ấy đi theo hướng đi cần thiết để đạt được mục tiêu thanh lọc càng nhanh càng tốt. Điều không kém quan trọng là thu thập các sự kiện và bằng chứng cho việc dân chúng tự mình áp dụng các biện pháp tàn nhẫn nhất chống lại những người Bolshevik và Do Thái”.302


  Và thiếu tướng đã làm được trọn vẹn tất cả những điều này.


  Quân Đức vừa tiến vào lãnh thổ các nước cộng hòa Baltic là ở đó đã bắt đầu những cuộc săn lùng người Do Thái. Đa số những người chết không phải do quân SS giết, mà do bọn dân tộc chủ nghĩa người địa phương, chúng đã thể hiện sự tàn ác đặc biệt, không nương tay cả với phụ nữ lẫn trẻ em.


  Chỉ trong một đêm qua sáng ngày 26/6 tại Kaunas, những “du kích quân dân tộc” Litva đã giết hơn 1.500 người. Các con đường thành phố đẫm máu; sau vài đêm số người Do Thái bị giết đã lên tới 4.000.303 Tại Riga vào đầu tháng 7, như được biết từ báo cáo của cảnh sát trưởng an ninh và SD, “tất cả các giáo đường bị phá hủy, đến nay 400 người Do Thái đã bị bắn”.304 về việc thủ tiêu người Do Thái trên lãnh thổ Latvia thời gian đầu chỉ đạt được những kết quả khiêm tốn, thiếu tướng Stahlacker đã giải thích một cách dễ hiểu:


  

    Điều này chủ yếu là do quyền lãnh đạo quốc gia đã bị các Soviet cưỡng đoạt. Tuy nhiên, bằng cách tác động lên cành sát phụ trợ Latvia, đã tổ chức thành công cuộc triệt hạ Do Thái305.


    Người Latvia, trong đó có cả những người đang giữ các chức vụ lãnh đạo, cư xử hoàn toàn thụ động đối với người Do Thái và không dám lên tiếng chống lại họ”, như được ghi nhận trong một tài liệu khác của SD. “Một tình huống đã làm sụt giảm đáng kể sự tích cực của dân Latvia là hai tuần trước chiến tranh, người Nga đã đưa gần 500 gia đình Latvia được cho là thuộc giới trí thức, lánh sâu vào trong đất nước.306


  


  Quân SS thẳng thắn thừa nhận điều đã khiến bọn tay sai hiện tại của chúng phẫn nộ là do những hoạt động của các cơ quan NKVD, trước chiến tranh đã kịp trục xuất khỏi các nước Baltic một bộ phận bọn dân tộc chủ nghĩa cực đoan người địa phương, nên quân chiếm đóng không thể triển khai ngay việc thủ tiêu người Do Thái ở Baltic.


  Tuy nhiên, sự trục trặc này không kéo dài.


  “Ngày 04/7 các thành viên của ‘Perkonkrusts’ đã đốt một giáo đường hợp xướng tại Riga với 500 người Do Thái chạy nạn từ thành phố Siauliai của Litva tới. Cùng ngày hôm đó bọn dân tộc chủ nghĩa địa phương tại đây đã đốt và tiêu hủy hơn 20 giáo đường và nhà nguyện. Mùa hè và mùa thu năm 1941, các thành viên của đội Arays thường xuyên đi tuần các tỉnh trên những chiếc xe buýt đặc biệt sơn màu xanh dương… Chúng lùng giết những người Do Thái và cộng sản tại Abren, Kuldiga, Krustpils, Valka, Jelgava, Balvi, Bauska, Tukums, Talsi, Jekabpils, Vilani, Rezekne.


  Riêng tại Vilani ngày 04/8 chúng đã giết hại gần 400 người Do Thái.307 Sự tàn bạo thể hiện trong tiến trình hoạt động ấy đã gây chấn động.


  Người Do Thái bị thiêu chết trong các giáo đường, bị đánh bằng xà beng đến chết, bị dìm chết đuối, bị hãm hiếp và sát hại trong căn hộ của mình. Chúng thủ tiêu tất thảy, kể cả phụ nữ và trẻ em. Karl-Heinz Drossel, binh nhất thuộc trung đoàn 415 bộ binh, kinh hoàng nhớ lại cảnh tượng mà anh ta từng là nhân chứng: “Tôi thấy một cậu bé, tuổi chừng lên 6, ráng sức đi về phía bên phải. Tôi nghĩ cha cậu bé đang đứng đó. Lúc ấy một người đứng sau lưng cậu bé đã bắn vào gáy em rồi đá em xuống hố. Tôi không sao chịu nổi việc đó. Hình ảnh cậu bé đó vẫn không để tôi yên đến tận hôm nay”.308


  Chính quyền chiếm đóng nhanh chóng thành lập các đơn vị cảnh sát phụ trợ từ bọn dân tộc chủ nghĩa Baltic đã thể hiện được bản thân. Những đơn vị tiễu phạt ấy có nhiều việc để làm trên đất Baltic, và còn nhiều việc để làm hơn trên những vùng lãnh thổ bị Đức chiếm đóng tại Nga, Ukraina, Belarus.


  …Cuối tháng 10, tiểu đoàn 12 cảnh sát Litva từ Kaunas đã tới Slutsk của Belarus. Gã tiểu đoàn trưởng tuyên bố với sĩ quan chỉ huy Đức của thành phố rằng đã nhận lệnh trong vòng hai tuần phải thanh toán toàn bộ dân Do Thái của thành phố và tiểu đoàn của hắn ta sẽ lập tức bắt tay vào việc.


  Ủy viên người Đức phần nào ngạc nhiên trước cách đặt vấn đề như vậy và bắt đầu phản đối: thứ nhất, việc tiến hành một chiến dịch “di động” như vậy là không thể; thứ hai, thành phố cần người Do Thái cho việc sản xuất, chưa kể thật vô ích khi gây ra một cuộc thảm sát như thế trước mắt dân chúng. Tuy nhiên, tất cả những lời phản đối đều bị lực lượng tiễu phạt Litva bỏ ngoài tai. “Hành động của chúng”, ủy viên Đức báo cáo, “gần như thú bạo dâm”.309


  Người Do Thái bị đuổi ra khỏi nhà; khắp thành phố đều vang tiếng súng. Ở vài con đường xuất hiện những núi xác người bị bắn. Trước khi đem đi bắn, người Do Thái bị đánh đập tàn nhẫn bằng mọi kiểu có thể – gậy gộc, dùi cui cao su, báng súng, không nương tay dù là phụ nữ hay trẻ em. Dọc đường cảnh sát Litva còn cướp bóc bất cứ ngôi nhà nào chúng thấy. Bất kể ai sống trong những ngôi nhà đó – người Do Thái, Nga hay Belarus, quân tiễu phạt tịch thu tất cả những gì dùng được – giày dép, đồ da, vải vóc, vàng bạc và những thứ giá trị khác. Theo lời kể của các binh lính Wehrmacht, quân Litva đã tuốt cả nhẫn lẫn da ra khỏi tay những nạn nhân của chúng theo đúng nghĩa đen. Thậm chí những nhà kho, trong đó chứa tài sản của các tổ chức dân sự Đức, cũng bị cướp. Đám tiễu phạt đã xông vào nhà cửa lẫn xí nghiệp, nơi người Do Thái làm việc, và sĩ quan chỉ huy người Đức buộc phải cầm vũ khí trong tay để “cứu những gì có thể cứu”. Những người Do Thái không bị giết ngay, đã bị chở ra khỏi thành phố, buộc đào huyệt rồi mới bị bắn. Vài ngày sau, từ những huyệt này những người bị thương còn bò ra.310


  Hành động của bọn dân tộc chủ nghĩa Baltic rất nhanh đã vượt qua bất cứ khuôn khổ nào; ở đây không chỉ là việc thủ tiêu một bộ phận người Do Thái, mà là giết bằng sạch. Bọn dân tộc chủ nghĩa Baltic lần đầu tiên đã chứng tỏ cho Đức Quốc xã rằng có thể đạt được “giải pháp cho vấn đề Do Thái” mà không cần phải trục xuất người Do Thái khỏi đất nước hoặc nhốt họ trong ghetto, mà bằng cách hủy diệt.


  Thêm một kết luận nữa mà Đức Quốc xã đúc kết từ kinh nghiệm của bọn Baltic là “cuộc chiến chống người Do Thái” sẽ huy động được bọn dân tộc chủ nghĩa người địa phương, ràng buộc chúng bằng máu. Từ bọn tiễu phạt được tôi luyện trên người Do Thái có thể lập ra những đơn vị “cảnh sát phụ trợ” rất có ích. Thứ nhất, “cảnh sát phụ trợ” hỗ trợ việc bình định lãnh thổ chiếm đóng. Thứ hai, chúng dễ dàng thực hiện các hoạt động tuy cần thiết, nhưng rất nặng nề với người Đức là thủ tiêu hàng loạt bọn hạ đẳng Soviet. Thứ ba, mỗi tiểu đoàn cảnh sát phụ trợ sẽ tạo điều kiện giải phóng những đơn vị quân Đức cần thiết cho mặt trận: bởi lẽ quân Nga vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt!


  …Các nhóm trừng giới dần dà bắt đầu chuyển sang thủ tiêu toàn bộ người Do Thái.


  Thành phố Nhà thờ Trắng gần Kiev đã nếm mùi ách xâm lược của quân Đức tiến công với những vụ bắn giết tất yếu, bạo lực và cướp bóc; thế nhưng vào tháng 8, lực lượng tiễu phạt đã tới thành phố – biệt đội 4a của đại tá Paul Blombel. Mục tiêu của quân tiễu phạt là người Do Thái. Cư dân của Nhà thờ Trắng kinh hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra: “Chúng dồn tất cả những cư dân Do Thái của thành phố theo từng gia đình… vào sân trại tập trung. Sau đó, bắt họ cởi hết quần áo, lùa họ ra con mương, bắt quỳ gối xuống rồi bắn. Tiếng gào khóc xé lòng. Người ta từ biệt nhau, giấu con cái đi, cố trốn chạy, nhưng vẫn bị bắn. Chúng tôi bất lực, không cách nào giúp được”.311


  Nhiều năm sau Kurt Werner, binh nhì thuộc biệt đội trừng giới 4a, đã nhớ lại những sự kiện ấy: “Không thể tưởng tượng nổi tất cả những chuyện đó làm thần kinh căng thẳng đến mức nào, khi cấp dưới phải thực hiện công việc bẩn thỉu này. Thật kinh hoàng… Tôi phải ở dưới khe núi suốt nửa ngày. Và ở đó lúc nào tôi cũng phải bắn không ngơi tay…”.312


  Cách đó không lâu, hồi tháng 7, quân tiễu phạt chỉ bắn nam giới; giờ đây chúng thủ tiêu sạch những gia đình Do Thái. Đúng lúc đó sư đoàn 295 bộ binh tiến vào thành phố. Nghe tiếng súng nổ, điện đài viên sư đoàn Franz Kohler đi xem chuyện gì xảy ra. Anh ta không hiểu ngay rằng mình đang là nhân chứng của một vụ bắn giết hàng loạt; sau này anh ta gọi những gì mình thấy là nỗi “kinh hoàng”. Hàng trăm xác đàn ông và đàn bà nằm chết dưới mương; đập vào mắt Franz Kohler là quân SS và cảnh sát đang bắn nốt những người cuối cùng. Trả lời câu hỏi, chuyện gì xảy ra với con cái những người này, một trong những tên SS đáp: “Không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi chỉ bắn những ai từ 14 tuổi trở lên, kể cả người già. Còn trẻ em không phải việc của chúng tôi”.313


  Tuy nhiên chỉ huy biệt đội lại có ý kiến khác; sau một lúc suy nghĩ chúng quyết định giết luôn những đứa trẻ còn lại. Đầu tiên chúng bắn bọn trẻ trên bảy tuổi. Những trẻ em còn lại bị nhốt trong một căn nhà ở ngoại ô, không thức ăn, không nước uống; tiếng khóc của chúng vang động cả vùng.


  Linh mục của sư đoàn 295 bộ binh, bác sĩ Reuss ghé vào nhà xem có chuyện gì. “Chúng tôi vào nhà không gặp trở ngại gì và phát hiện trong hai căn phòng gần 90 trẻ em (tôi không có thời gian để đếm) từ vài tháng tuổi đến năm, sáu hay bảy tuổi gì đó”, ông đã viết trong báo cáo cho ban chỉ huy sư đoàn. “Cả hai căn phòng nhốt trẻ em này, tiếp giáp với một căn phòng trống thứ ba, đều trong tình trạng rất bẩn thỉu. Trẻ em nằm hoặc ngồi trên sàn nhà, đầy chất thải của chúng. Ruồi bâu phần lớn trên chân tay và bụng của những đứa trẻ cởi trần. Vài đứa lớn hơn (hai, ba hoặc bốn tuổi) đang cào và ăn vôi từ các bức tường”.314


  Tham mưu trưởng sư đoàn 295 trung tá Groskurt đi làm sáng tỏ mọi việc với các đại diện của SD. Thậm chí ông còn gửi chất vấn cho bộ chỉ huy quân đội. Thế nhưng thống chế Walter von Reichenau đã khẳng định sự cần thiết phải bắn luôn cả trẻ nhỏ khi tuyên bố: “Thật sự tôi đã quyết định một khi đã bắt đầu hành động thì phải kết thúc tới nơi tới chốn”.315


  Nhận được mệnh lệnh tối hậu là phải hoàn tất công việc đã bắt đầu, đại tá SS Paul Blombel triệu trung úy August Hafner đến để ra lệnh tổ chức việc bắn trẻ em. Bàn tay Hafner và thuộc cấp đã vấy máu hàng ngàn nạn nhân, thế nhưng chúng vẫn chưa từng giết trẻ em.


  “Cụ thể ai sẽ làm chuyện này?” Hafner hỏi.


  “Lính SS”, Blombel rầu rĩ đáp.


  “Nhưng đó chỉ là bọn trẻ con, và chúng ta không được quyền giao cho họ làm việc đó”.


  “Vậy thì hãy để người của anh làm”.


  “Làm sao họ có thể làm nổi chứ, khi chính họ cũng có con nhỏ?”


  Các sĩ quan của biệt đội đôi co chừng mươi phút, cho đến khi một ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu Hafner về việc lôi kéo lực lượng cảnh sát phụ trợ Ukraina vào vụ bắn giết này.316


  Đề nghị ấy đã được chấp thuận mà không có phản đối, rốt cuộc bọn hạ đẳng địa phương được vũ trang chính là để với một khoản thù lao vừa phải chúng sẽ thủ tiêu đồng loại của mình.


  Đích thân Hafner đi kiểm tra đám cảnh sát Ukraina. “Tôi đi vào rừng”, gã trung úy nhớ lại. “Lính Wehrmacht đã đào sẵn huyệt. Trẻ em được chở tới bằng xe máy kéo. Khía cạnh kỹ thuật của vụ việc không liên quan tới tôi. Người Ukraina đứng xung quanh và run rẩy. Trẻ em được đưa xuống từ xe máy kéo. Chúng được đặt đứng bên rìa hố – và khi người Ukraina bắt đầu bắn, trẻ em ngã xuống đó. Những đứa bị thương cũng rơi xuống hố. Cảnh tượng đó tới cuối đời tôi cũng không thể nào quên. Lúc nào nó cũng lảng vảng trước mắt tôi. Tôi nhớ nhất một bé gái tóc vàng nắm tay tôi. Sau đó em cũng bị bắn”.317


  Không thể biện luận bằng bất cứ lý do hợp lẽ nào cho việc thủ tiêu những đứa bé 4 tuổi; để hình dung ra được ở lứa tuổi nhỏ như thế trẻ em Do Thái có thể là những “phần tử phá hoại” đe dọa quân đội Đức và toàn bộ Đế chế, cần phải có một bộ óc tưởng tượng siêu đẳng.


  Thật ra mọi việc đơn giản hơn: đến thời điểm đó Đức Quốc xã đã chấp nhận giải pháp thủ tiêu toàn bộ người Do Thái ở Liên Xô.


  Việc thông qua quyết định này đã được minh chứng bằng hành động của bộ chỉ huy Wehrmacht và ban lãnh đạo RSHA – những lực lượng đóng vai trò then chốt trong việc triển khai khủng bố trên toàn lãnh thổ Soviet bị chiếm đóng.


  Ngày 12/9, thống chế Keitel, người đứng đầu OKW đã ban hành lệnh: “Cuộc chiến chống chủ nghĩa Bolshevik đòi hỏi phải có những hành động tàn nhẫn và mạnh mẽ, trước tiên là chống lại người Do Thái”.318 Như ta thấy, quan điểm của bộ chỉ huy quân sự là hoàn toàn rõ ràng.


  Cơ quan của Himmler cũng suy ngẫm về chuyện này. Vào một ngày đẹp trời, sếp RSHA Heydrich cho gọi trung tá Adolf Eichmann, trưởng “ban Do Thái” của Gestapo, lên gặp.


  “Tôi có mặt”, Eichmann nhớ lại. “ông ta nói với tôi: “Quốc trưởng ra lệnh thủ tiêu người Do Thái về thực thể”, ông ta đã nói với tôi cụm từ đó. Và trái với thói quen của mình ông ta im lặng, dường như muôn kiểm tra hiệu lực lời nói của mình. Tôi nhớ điều đó tới tận bây giờ”.319


  Thậm chí Eichmann vẫn chưa hiểu ngay đang nói về việc gì; trước đó không lâu bộ phận của ông ta còn ấp ủ các kế hoạch trục xuất người Do Thái sang Madagascar, còn giờ đây đang lo việc cô lập họ trong các ghetto. Nhưng không ai nghĩ tới việc hủy diệt người Do Thái. Heydrich nhìn trưởng “ban Do Thái” đang ngây người ra và khuyên ông ta nên thực hiện một chuyến công tác sang Mặt trận phía Đông để xem ở đó trừng trị người Do Thái ra sao. ở Lublin, Eichmann đã tham quan những ngôi nhà nhỏ được xây dựng, mà trong đó người Do Thái bị thủ tiêu bằng khí thải của động cơ tàu ngầm, ở Helm chúng thao diễn cho ông ta xem hoạt động của những buồng hơi ngạt cơ động. Tất cả những thứ này giống như sự ứng biến và không thể nào bảo đảm được việc hủy diệt hàng loạt con người. Khi đó Eichmann được đưa đến nơi mà con người bị sát hại hàng loạt thật sự.


  Tới những vùng lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng.


  Tại Minsk, trung tá được đề nghị xem một vụ bắn người hàng loạt kế tiếp. Nhân vật Gestapo này sốc thật sự vì những gì nhìn thấy; thậm chí 20 năm sau trong chuyện kể của ông ta vẫn còn văng vẳng sự rúng động.


  

    Tôi đến nơi, nhưng hóa ra đã muộn. Ngày hôm ấy trước bữa ăn trưa chuyện đó đã được làm xong, gần như đã kết thúc… Khi tới, tôi chỉ thấy những người lính trẻ đang bắn vào cái hố… Tôi… tôi ở đó… biết nói gì bây giờ… bởi tôi chỉ thấy, thậm chí tôi còn không nghĩ, tôi không lường trước điều đó. Tôi đã thấy, ngoài ra chẳng có gì cả! Từ trên họ bắn xuống, tôi còn thấy một phụ nữ với đôi tay bị trói sau lưng, và chân tôi bỗng run lên, tôi thấy khó ở. Cái hố đầy xác chết. Nó đã đầy! Tôi rời đó ra chỗ ô tô, lên xe và chạy đi. Tới Lvov. Giờ đây tôi nhớ lại – tôi không được lệnh đi Lvov. Nhưng bằng cách nào đó tôi đã tới Lvov, đến gặp chỉ huy Gestapo và nói với ông ta: “Thật kinh khủng, những gì đang được thực hiện ở đó… Làm sao có thể cứ thế mà bắn vào phụ nữ và trẻ em? Sao lại có thể? Không thể làm thế… Mọi người hoặc sẽ phát điên, hoặc sẽ trở thành bọn bạo dâm, người của chúng ta ấy”. Còn ông ta nói với tôi: “Ở đây mọi người cũng làm y như vậy, cũng bắn. Ông có muốn xem không?” Tôi nói: “Không, tôi không muốn xem gì nữa”. Nhưng ông ta bảo: “Đằng nào chúng ta cũng chạy ngang qua đó”, ở đó cũng có cái hố, nhưng đã được lấp đất, và máu từ nó, cứ như… – biết nói thế nào? Máu từ đó tuôn ra. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế. Phát nôn vì nhiệm vụ này!


    …Tôi đến Berlin và báo cáo với trung tướng Muller… Tôi đề nghị trung tướng: “Xin ông, đừng cử tôi đến đó. Hãy cử người khác, ai đó cứng rắn hơn… Có đủ những người có thể xem những thứ đó mà không ngất đi. Còn tôi không thể nhìn chuyện đó được, ban đêm tôi mất ngủ, tôi nằm mơ thấy nó. Tôi không thể, thưa trung tướng”. Nhưng họ không thèm nghe tôi.320


  


  Trên thực tế, người đứng đầu RSHA đã phần nào làm cấp dưới của mình mất phương hướng; bởi quyết định về việc thủ tiêu toàn bộ người Do Thái vẫn chưa được thông qua. Thậm chí một tháng sau, trong một cuộc trò chuyện với Himmler và Heydrich, Hitler cũng chỉ đi vào lý luận chung:


  Từ diễn đàn nghị viện tôi tiên đoán về cộng đồng Do Thái, rằng nếu chiến tranh là tất yếu thì người Do Thái buộc phải biến mất khỏi châu Âu. Chủng tộc tội phạm này chịu trách nhiệm cho 2 triệu người chết trong Thế chiến thứ nhất, còn bây giờ là thêm vài trăm ngàn. Đừng ai nói với tôi rằng chúng ta không thể định cư họ ở những vùng đầm lầy của nước Nga! Ai sẽ lo cho quân đội chúng ta? Và nói chung, cũng chẳng tệ khi những lời đồn đại gán cho chúng ta ý định thủ tiêu người Do Thái. Khủng bố là một chuyện hữu ích.321


  Như trước kia, người Do Thái châu Âu chỉ bị trục xuất; vẫn chưa nói về “giải pháp cuối cùng”.


  Chỉ người Do Thái Liên Xô mới phải bị thủ tiêu.


  Thành phố Nhà thờ Trắng đã trở thành vật thí nghiệm cho loại hoạt động này; chính nhà tổ chức nó, đại tá SS Paul Blombel một thời gian sau đã khét tiếng tại Kiev, ở Babi Yar. Thống chế Walter von Reichenau, người phê chuẩn việc giết trẻ em, cũng không đứng ngoài lề: ông ta ra lệnh cho binh lính lùa người Do Thái Kiev tới các điểm tập trung.322


  Những vụ hành hình không trừ một ai đã diễn ra hằng ngày.


  Không nương tay cả với phụ nữ và trẻ em; những gia đình lai Do Thái cũng bị giết sạch.


  Cư dân Belgorod sau khi giải phóng đã kể lại câu chuyện mà trong đó thể hiện rõ như ban ngày thảm kịch liên dân tộc trong “giải pháp cuối cùng” của Đức Quốc xã. Tại thành phố có một gia đình: vợ tên Savitskaya người Nga, chồng tên Lifshitz người Do Thái và các con của họ. Quân Đức tới và sau một thời gian chúng bắt đầu thủ tiêu người Do Thái. Việc xảy đến với gia đình Savitskaya. “Gã chỉ huy Đức ra lệnh cho bà mẹ giao con của mình để đưa đi thiêu. Bà mẹ không chịu làm theo lệnh và đã bị thiêu cùng với đứa bé”.323


  Nằm ở hậu phương Đức, Odessa đã được bảo vệ đến giữa mùa thu. Ngày 16/10 bộ chỉ huy Soviet ra quyết định sơ tán quân đội; phản kháng quà thật là vô nghĩa. Các đơn vị Đức và Romania đã tiến vào thành phố; và khi quân chiếm đóng đã củng cô trật tự, bắt đầu những cuộc bắt bớ người Do Thái và lai Do Thái không chừa một ai.


  “Chúng nhốt những người bị bắt vào những hầm thuốc nổ trên cánh đồng Strelbishensky”, cô gái Rosa Antipina may mắn thoát khỏi vụ bắt giữ nhớ lại. “Không ai có thể tưởng tượng rằng mọi thứ trở nên bi thảm như thế. Tôi nhớ bác hàng xóm người Do Thái của chúng tôi bước ra khỏi nhà còn nói rằng, tuy quân Đức là kẻ thù của chúng ta, nhưng vẫn là “những người có văn hóa”. Mọi thứ lại biến thành tấn thảm kịch mà cả đời không sao quên được. Ký ức ấy đã ăn sâu vào máu, vào tâm hồn tôi.”


  Ngày 23/10/1941, chúng đốt hầm nhốt người Do Thái. Từ cánh đồng Strelbichshensky đến ngõ Trushevsky, nơi chúng tôi từng sống – chỉ cách một bến tàu điện. Chúng tra tấn và thiêu sống người suốt một tuần lễ. Chúng tôi thấy hết mọi chuyện. Khói lan ra khắp khu vực, và chúng tôi biết cha mình đã chết ở đó”.324


  Cách đó hàng chục km về phía bắc, tại các đơn vị lính đóng ở Nevel lan truyền tin đồn rằng gần đó đang có vụ xử bắn hàng loạt người Do Thái. “Họ nói, dường như đàn ông bị bắn vào sáng sớm hôm đó và giờ là đến lượt đàn bà”, binh nhất G. Kilgorn nhớ lại. Cùng đồng đội của mình, y đi xem cảnh này. Dọc đường đi những nhóm lính mới đạp xe vượt qua họ; những vụ hành quyết vẫn chưa trở thành chuyện bình thường và mọi người đều muốn xem họ thủ tiêu bọn hạ đẳng thế nào. Tại hiện trường Kilgorn thấy một đám đông gồm phụ nữ và trẻ em dưới sự canh gác của quân SS, ít nhất gồm 600 người.


  “Từ đám đông này chúng giải ra cứ mỗi lượt năm phụ nữ và cho đứng cách con hào chống tăng khoảng 200 m”, binh nhất kể. “Vừa đi tới đó, họ bị buộc cởi đồ… Rồi vài tên SS xô họ xuống mương, từ trên cao bắn xuống. Khi những người phụ nữ nghe lệnh cởi đồ, họ bắt đầu la hét vì hiểu rằng sẽ bị bắn… Bắn xong nhóm phụ nữ này, nhóm tiếp theo lại bị đẩy ra ngay gần con mương, đúng chỗ những người trước vừa bị bắn. Việc hành hình trẻ em tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng có một số lớn trẻ em trong đám đông ấy”.325


  Kilgorn mới xem vụ xử bắn chưa được bao lâu; hắn còn bận đi công việc.


  Cần phải thực hiện công vụ, thế còn cuộc hành hình… Thì đã sao nào!


  Sẽ còn nhiều cuộc như thế nữa.


  Một số đơn vị Wehrmacht ở hậu phương cũng đảm nhận chức năng tiễu phạt. “Việc thủ tiêu hàng loạt người Do Thái Liên Xô do quân đội thực hiện, mà cụ thể là sư đoàn 4 bộ binh của chúng tôi, theo chỉ thị trực tiếp của bộ chỉ huy Đức”, binh nhì Kurt Lei bị bắt làm tù binh đã khai với các điều tra viên. “Toàn bộ nhân sự của sư đoàn 4 bộ binh đã học được từ các chỉ huy của họ sự tàn bạo man rợ nhất, được thực hiện trong các chuyến biệt phái tiễu phạt đối với người Do Thái. Tư lệnh sư đoàn là thiếu tướng Falk”.326


  Sư đoàn 4 bộ binh hoạt động trong khu vực Tập đoàn quân “Trung tâm”; nhóm trừng giới “B” cũng hoạt động ở đó dưới sự chỉ huy của thiếu tướng SS Arthur Nebe.


  Nebe là một người khét tiếng. Trước khi tấn công Liên Xô người đứng đầu RSHA đã tập trung tất cả các thuộc cấp và tuyên bố, các nhóm trừng giới sẽ phải “củng cố và bình định vùng đất Nga rộng lớn”. Heydrich đã nói, để làm điều đó, cần những người đàn ông mạnh mẽ.


  Nebe bước lên phía trước một bước và dập gót:


  “Thưa trung tướng, ngài có thể trông cậy ở tôi!”327


  Ông ta đã dốc lòng phục vụ; nhóm trừng giới “B” đã không ngơi tay thủ tiêu tù binh, đảng viên cộng sản và người Do Thái. Khi thống chế SS đích thân kinh lý Mặt trận phía Đông để thanh tra hoạt động trừng giới, Nebe đã tổ chức những cuộc hành hình hàng loạt dành riêng cho lãnh đạo cao cấp thưởng ngoạn.328


  Nhưng dù sao thì Nebe cũng không thể vượt qua thành tích của các đồng đội mình ở vùng Baltic và Ukraina; tháng 11/1941 khi đến Minsk lần này, thống chế đã thẳng thừng đặt câu hỏi.


  “Thiếu tướng, ông hãy nói xem mỗi ngày có bao nhiêu người Do Thái bị bắn?”


  Nebe nêu ra con số, khi đó Himmler đã giận dữ hét lên:


  “Thật hèn hạ! Hãy xem gương đồng đội của ông ở Tập đoàn quân “Bắc” kìa, họ bắn bọn Do Thái nhiều hơn ông gấp năm lần!”329


  Thật ra mà nói thì lời chỉ trích là không công bằng: thành tựu của nhóm trừng giới “A” trong việc thủ tiêu người Do Thái đa phần được tạo điều kiện bởi hoạt động của bọn dân tộc chủ nghĩa Baltic từ lực lượng “cảnh sát phụ trợ”, chuyên tổ chức những đợt endlösung ngoài kế hoạch. Nebe không có lỗi gì khi tại Belarus không tìm ra nhiều kẻ sô vanh man rợ như thế.


  Nebe quyết định minh oan; vào lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, quân SS và “cảnh sát phụ trợ” (trong số đó có những đơn vị được biệt phái từ Baltic) tổ chức một cuộc thảm sát trong khu ghetto của Minsk.


  Ghetto Minsk là một trong những khu tập trung người Do Thái lớn nhất trên lãnh thổ Soviet bị chiếm đóng. Ở phần phía tây thành phố, một khu vực rộng gần 2 km² với những ngôi nhà gỗ một tầng được rào chắn; hơn 80.000 tù nhân bị dồn vào đây.


  Trong ghetto có một mạng lưới ngầm hoạt động khá hữu hiệu, kết nối với các tổ chức ngầm ở Minsk và du kích Soviet. Nhờ đường dây liên lạc này mà tấn thảm kịch đã được biết đến.


  “Ngày 07/11 quân phát xít tổ chức một cuộc thảm sát ở ghetto Minsk và thủ tiêu hàng loạt dân Do Thái”, tình báo du kích đưa tin. “15.000 đàn ông, đàn bà, người già và trẻ em đã bị lùa vào quận Tuchinky rồi bắn bỏ. Những vụ hành quyết kéo dài vài ngày”.330


  Ernst Goebel, binh nhì của một nhóm trừng giới, đã kể về chỉ huy đơn vị mình: “Ông ta trở nên tàn bạo khi giết trẻ em. Một số trẻ bị ông ta túm tóc, nhấc lên khỏi mặt đất rồi ném xuống hố. Tôi không thể nhìn cảnh tượng ấy được nữa và nói để ông ta ngưng lại… Tôi không chống, cứ bắn đi, nhưng phải đàng hoàng hơn một chút…”.331


  …Vài ngày sau chiến địch tại Minsk, Nebe được phong cấp bậc mơ ước từ lâu là trung tướng SS và trung tướng cảnh sát.


  Wehrmacht cũng không đứng ngoài lề; hoạt động của nó trải rộng trên vùng lãnh thổ vừa chiếm đóng.


  “Không thể tiến hành chiến tranh ở Mặt trận phía Đông dưới những hình thức thông thường”, tướng Erich von Manstein, tư lệnh quân đoàn 11 đã viết trong một mệnh lệnh. “Chiến tranh diễn ra không chỉ ngoài mặt trận, những đối tượng dân sự với vũ khí trong tay đã tấn công lính Đức ở hậu phương. Dân Do Thái là mắt xích trung gian giữa kẻ thù ở hậu phương chúng ta và Hồng quân. Cộng đồng Do Thái nắm quyền ở Liên Xô mạnh hơn ở phương Tây, vì vậy hệ thống Bolshevik – Do Thái tại Liên Xô phải bị thủ tiêu vĩnh viễn. Nó sẽ không bao giờ còn đe dọa châu Âu trong tương lai… Mỗi người lính phải thấm nhuần yêu cầu trả thù không khoan nhượng dân Do Thái”.332


  Manstein là một trong những chỉ huy quân sự Đức tài ba nhất; lúc đó quân đoàn 11 của ông ta đang giao chiến tại Crimea, và không lâu sau toàn bộ bán đào đã rơi vào tay quân Đức, ngoại trừ thành phố Sevastopol được quân Liên Xô bảo vệ kiên cường. Tại Kerch đã bị chiếm, quân chiếm đóng đã bắt tay vào việc thủ tiêu dân Do Thái.


  Tổng cộng có hơn 7-000 người Do Thái đã bị giết333; khi quân Đức bị đánh bật ra khỏi thành phố vài tháng sau đó, các chiến sĩ Hồng quân đã tìm thấy những điểm giết người hàng loạt. Đây là mô tà của một trong số đó.


  Khi kiểm tra mương xói Bagerovsky đã phát hiện con mương dài 1 km, rộng 4 m và sâu 2 m đầy xác phụ nữ, trẻ em, người già và thiếu niên… Ngoài rìa là một phụ nữ trẻ bị tra tấn. Trong vòng tay của cô có một trẻ sơ sinh được cuốn gọn gàng trong tấm chăn trắng viền ren. Cạnh người phụ nữ là một bé gái tám tuổi và một bé trai năm tuổi bị đạn bắn xuyên người. Những cánh tay nhỏ bé của chúng còn nắm chặt váy mẹ.334


  Lệnh do Erich von Manstein ký ngày 20/11 đã không vô ích.


  Tuy vậy, sự tàn bạo do quân đội của Manstein thể hiện đối với người Do Thái chưa phải là điều độc đáo. Hôm sau, ngày 21/11, cách đó hàng chục km về phía đông, chiến hữu của ông ta, tướng Edwald von Kleist, tư lệnh quân đoàn một thiết giáp, đã đột kích vào Rostov trên sông Đông.


  Quân Đức không lưu lại lâu trong thành phố, chỉ vài tuần sau quân đội Soviet đã giành lại được điều mà các chuyên gia quân sự Anh sau này gọi là “một chiến thắng thực sự của quân Nga”. Cùng lúc những đòn tấn công của quân đội nguyên soái Timoshenko từ phía Voroshilovgrad và sông Đông đã khiến quân Đức không kịp trở tay. Chịu tổn thất nặng về nhân sự và xe bọc thép, Ewald von Kleist buộc phải lui quân về sau con sông Mius. Các đơn vị của quân đoàn tăng số 1 rời khỏi Rostov; thế nhưng cư dân thành phố còn nhớ rất lâu những ‘chiến công’ của chúng.


  

    Vừa mới vào Rostov, lập tức chúng bắt đầu cướp bóc, nhạo báng dân cư địa phương, nhất là người Do Thái. Họ bị giết chỉ vì là người Do Thái. Chúng lùng sục họ khắp các nhà, dưới các tầng hầm, ngoài đường phố. Chỉ trong một tòa nhà ở tuyến đường 36 gần nhà trẻ chúng đã giết 60 người Do Thái, tổng cộng trong quận chúng tôi, chúng giết vài trăm người, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, người già.


    Trước mỗi vụ hành hình chúng đều giễu cợt, đánh đập, nhổ răng, nhiều người bị giết bằng báng súng, bị đập vỡ đầu. Những mẩu sọ người vương vãi ngay trên phố…335


  


  …”Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái” là hậu quả trực tiếp của cuộc chiến tranh hủy diệt chống Liên Xô. Ngay từ đầu Đức Quốc xã không hề có ý định thủ tiêu sạch dân Do Thái. Việc thủ tiêu dân Do Thái được giả định, cũng giống như đại diện các dân tộc Soviet khác, nghĩa là nhiều, nhưng không phải tất cả. Khác biệt chủ yếu trong cách giải quyết người Do Thái so với người Nga, Belarus hay Ukraina là cách ly họ trong các ghetto; ở đó người Do Thái phải chết trong điều kiện tù hãm và đói khát. Bên ngoài khu ghetto, những người không thuộc chủng tộc Aryan sẽ chết dần.


  Thế nhưng logic của cuộc chiến hủy diệt thì không sao hiểu được. Khắp nơi người Do Thái trở thành nạn nhân đầu tiên của chính quyền chiếm đóng; dần dà Berlin hiểu rằng “vấn đề Do Thái” mà từ khi nắm được chính quyền họ vật vã mãi không xong, có thể được giải quyết không phải bằng con đường trục xuất người Do Thái sang các nước láng giềng, tới Madagascar hay lên Mặt trăng, mà đơn giản hơn nhiều.


  Đơn giản là có thể thủ tiêu bằng sạch người Do Thái, không còn một ai.


  Ý tưởng “giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái” này sinh từ bên dưới. Đầu tiên bọn dân tộc chủ nghĩa Ukraina và Baltic đã qua mặt các ông chủ của chúng ở các nhóm trừng giới về mức độ nhiệt tình của bọn đao phủ; tiếp đó các nhóm trừng giới bắt đầu thủ tiêu người Do Thái dưới chiêu bài cuộc chiến chống du kích, sau này thì chẳng cần chỉ thị rõ ràng từ trên xuống. Đến đầu mùa thu năm 1941, việc thủ tiêu toàn bộ người Do Thái Soviet đã được nói đến; Berlin chăm chú theo dõi quá trình này và suy nghĩ: có nên phổ biến các phương pháp của “giải pháp cho vấn đề Do Thái” đã được thực hành ở Mặt trận phía Đông lên toàn bộ người Do Thái nói chung hay không?


  Đến cuối năm 1941, quyết định đã được thông qua.


  Ngày 29/11, người đứng đầu RSHA Heydrich đã mời các đại diện SS cùng tất cả các bộ phận liên quan dự một cuộc gặp đặc biệt để thảo luận các vướng mắc về “giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái”. Cuộc họp lẽ ra được tổ chức vào ngày 09/12; nhưng vì những thất bại ở ngoại ô Moskva nên bị dời lại. Trong một thời gian giới lãnh đạo Quốc xã không còn tâm trí đâu để nghĩ đến người Do Thái; cần phải cứu vãn tất cả những gì có thể ở Mặt trận phía Đông.


  Họ chỉ quay lại “vấn đề Do Thái” vào ngày 20/01/1942, khi ở ngoại ô thủ đô của Đế chế cuối cùng cũng diễn ra cuộc họp do Heydrich chuẩn bị bên bờ hồ Wannsee đẹp như tranh vẽ, kể cả vào mùa đông.


  Người đứng đầu RSHA khá thận trọng trong cách đặt vấn đề. Việc thủ tiêu công dân Soviet và hơn thế nữa, người Do Thái Soviet với số lượng lớn bao nhiêu tùy thích không gây ra sự bất bình nào ở bất kỳ ai có mặt. Còn việc thủ tiêu hàng loạt người Do Thái châu Âu – đó là vấn đề mới còn khá hoài nghi.


  Heydrich trình bày quan điểm mới endlosung như sau.


  

    Khả năng tiếp theo của giải pháp hiện nay, khi có sự đồng ý trước của Quốc trưởng, không nằm ở việc di CƯ, mà là việc sơ tán người Do Thái về phía Đông. Những giải pháp này cần được xem xét chỉ như một trong những khà năng từ quan điểm một kình nghiệm thực tế quan trọng, hình dung nó như giải pháp cuối cùng sắp tới…


    Trong tiến trình giải pháp cuối cùng cần sử dụng người Do Thái để hoàn thành các công việc ở phía Đông, dưới sự chỉ huy thích hợp. Được phân thành từng nhóm lớn, riêng biệt theo giới tính, những người Do Thái có khả năng lao động phải làm đường sá ở những vùng này; trong quá trình đó, lẽ đương nhiên, đa số họ sẽ bị loại ra khỏi hàng ngũ vì sự đào thải tự nhiên.


    Với số còn lại khả dĩ, mà đương nhiên sẽ là những kẻ kiên cường hơn, cần có hành động tương ứng, bởi nếu lớp tinh hoa ấy được giải phóng, sẽ trở thành phôi thai của một sự phục hưng Do Thái mới.336


  


  Các phương pháp do Heydrich đề xuất đã trải qua thử nghiệm: chúng được áp dụng rộng rãi để chống lại người Do Thái Soviet, tù binh và thường dân. Điểm mới duy nhất là việc áp dụng những phương pháp tương tự chống lại người Do Thái ở châu Âu.


  Vào thời điểm đó những đoàn tàu đầu tiên chở người Do Thái bị trục xuất khỏi Đức đã tới Minsk. Wilhelm Kube (được nhớ đến do cách đối xử tàn bạo với người Soviet), khi biết cần đối xử với người Do Thái Đức giống như người Soviet, đã bị sốc theo nghĩa đen.


  “Hendrich thân mến!” Y viết cho Lohse, toàn quyền “Ostland”, cấp trên trực tiếp của mình. “Tôi đề nghị ông ra chỉ thị chính thức về quan điểm của nhà cầm quyền chính thức liên quan đến người Do Thái từ Đức bị trục xuất sang Belarus”. Trong số những người mới đến, Kube nhận xét, có những anh hùng Thế chiến thứ nhất và thậm chí có những người “3/4 là Aryan”, làm sao có thể hành xử với họ như với bọn Do Thái Soviet được!


  

    Trong một vài chuyến thăm chính thức ghetto, tôi nhận thấy những người Do Thái này khác với bọn Do Thái Nga ở tính sạch sẽ, có những thợ lành nghề, có khả năng làm việc năng suất cao hơn năm lần bọn Do Thái Nga…


    Dĩ nhiên là tôi kiên định quan điểm của mình và muốn thúc đẩy giải pháp về vấn đề Do Thái, nhưng những người này thuộc về văn hóa của chúng ta, khác với lũ ngu ngốc bàn địa.337


  


  Sự phản đối của Kube mà không thể nghi ngờ là lòng nhân từ thừa thãi, trong chừng mực có thể hiểu được, mang tính tiêu biểu. Song Hitler vốn mang trong lòng nỗi căm ghét bệnh hoạn đối với người Do Thái (mặc dù không bằng so với Liên Xô) đã trả lời cho những nghi ngờ như vậy một cách rất đặc trưng như sau:


  Nếu chúng [người Do Thái] không chịu tự nguyện ra đi, tôi không thấy giải pháp nào khác ngoài việc thủ tiêu chúng. Tại sao tôi buộc phải thấy người Do Thái có gì khác so với tù binh Nga? Trong các trại tù binh nhiều người đang chết. Đó không phải lỗi tại tôi. Tại sao bọn Do Thái lại kích động cuộc chiến tranh này?338


  Sự so sánh giữa tù binh Soviet với người Do Thái được chọn lựa không phải tình cờ. “Các trại tập trung tử thần Auschwitz-Birkenau và Majdanek thoạt tiên được xây dựng để giam giữ tù binh Soviet”, sử gia Đức Christian Streit nhận xét. “Nhưng vì tại Auschwitz, trong số 10.000 tù binh Soviet lúc đầu vào tháng 01/1942 chỉ còn vài trăm (những người khác đã bị giết hại dã man hoặc chết đói), sau cuộc họp tại Wannsee một tuần, Himmler đã ra lệnh trục xuất khỏi nước Đức 150.000 người Do Thái, đưa đến trại tập trung. Như thế, với việc tái cấu trúc các trại tập trung dành cho tù binh của SS, một phần cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc tiến hành diệt chủng đã được thành lập. Các phương pháp thủ tiêu con người, được áp dụng để diệt chủng người Do Thái, đã được thử nghiệm qua việc “đối xử đặc biệt” với tù binh Soviet.339


  …Quyết định đưa ra tại hội nghị Wannsee khá dễ đoán. Với lực lượng SS, nó tạo điều kiện để hợp thức hóa theo kiểu “hồi tố” việc những người Do Thái không phải Soviet bị sát hại. Vài ngày sau, Eichmann, người đứng đầu ban “Do Thái” của Gestapo, nhận được chỉ thị của Heydrich về việc soạn thảo lệnh cho lãnh đạo SS và cảnh sát quận Lyublin Otto Globochnik. “Tôi ủy quyền cho ông”, mệnh lệnh nêu rõ, “thực hiện giải pháp cuối cùng cho thêm 150.000 người Do Thái”. Eichmann đã biết rõ, trên thực tế những người Do Thái này đã bị thủ tiêu.340


  Đối với người Do Thái Soviet, giải pháp endlosung chỉ có nghĩa là từ đây họ sẽ bị thủ tiêu có tổ chức hơn – trong bối cảnh “giải pháp cuối cùng” về vấn đề Do Thái ở chính nước Đức và nói chung trên toàn cõi châu Âu.


  Thế nhưng vào mùa thu năm 1941, khả năng thủ tiêu người Do Thái như một dân tộc chỉ mới được thảo luận. Vào thời điểm đó, tại thị trấn Klintsy ngập tuyết thuộc tỉnh Bryansk, Đức Quốc xã đã bắn chết người Do Thái. Cư dân địa phương bị lùa đi đào một hố chôn chung; một trong số họ rất lâu về sau kể lại: “Một cậu bé còn sống. Tôi đổ đất lên người em, nhưng em đã cào đất ra bằng đôi tay nhỏ xíu của mình và mỉm cười. Mắt tôi tối sầm, tôi loạng choạng rồi ngã xuống”.341


  Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, chỉ trong vòng 6 tháng năm 1941 trên lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng, gần 1,2 triệu người Do Thái đã bị thủ tiêu.342 Thêm một triệu rưỡi người Do Thái Soviet bị giết chết sau đó, trong những năm 1942-1944.


  Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ em.


  Những tiếng nói chân thực (2) “Toàn bộ dân Do Thái đã bị giết”.


  Vào những năm 1943-1944 các đơn vị tiến công của Hồng quân đã bắt gặp các dấu vết tội ác của quân chiếm đóng Đức ở khắp mọi nơi. Họ đã lập biên bản về những điều nhìn thấy, được dân cư địa phương xác nhận. Dưới đây là một số trích đoạn của các biên bản này, liên quan đến việc thủ tiêu dân Do Thái. Lần đầu tiên các tư liệu này được xuất bản trong tuyển tập: Holocaust: những bằng chứng của Hồng quân đã được giáo su F. D. Sverdlov tập hợp.


  Quân phát xít chiếm đóng thị trấn Gory ngày 12/7/1941. Chúng xông vào nhà của Kochelis Iosif Abramovich, thư ký hội đồng xã, 28 tuổi, lột trần anh ta rồi bắn. Chúng bắn các công dân Gurevich Mirra 35 tuổi, Oltshuller Abram 60 tuổi.


  Tháng 10/1941 quân Đức đã dồn gần 200 người Do Thái – toàn bộ dân Do Thái của thị trấn – vào nhà máy, buộc họ cởi quần áo, nằm úp mặt xuống đất và nã hàng loạt súng máy vào mọi người. Chúng còn nện bằng báng súng để giết người. Chúng chôn tử thi trong những cái hố. Nhiều người còn sống khi bị ném xuống hố.


  Biên bản về tội ác của quân Đức tại thị trấn Gory, 16/03/1944.


  Hai tuần sau khi chiếm được thị trấn, quân Đức lùa tất cả 60 người đàn ông Do Thái, tựa như đi làm việc. Chúng đưa họ đến cánh rừng Revukha cách đó 2 km, bắt họ đào hố rồi bắn chết hết. Một lúc sau chúng dồn tất cả phụ nữ và trẻ em Do Thái, kiểu như để đi sơ tán, rồi cũng bắn ở đúng nơi đó. Chúng giải cứ bốn người tới trước hố rồi bắn bằng súng lục. Trẻ sơ sinh bị chúng ném xuống hố lúc còn sống.


  Biên bản, thị trấn Stavishe, tỉnh Kiev, 14/01/1944.


  Tháng 7/1941 sau khi chiếm thị trấn Khislavichi, quân Đức đã tồ chức ở đây một trại tập trung cho tất cả dân Do Thái chiếm hết ba con đường. Hết thảy người Do Thái từ già đến trẻ đều phải mang một dải băng vàng với sọc đen ở giữa. Dân Do Thái bị cấm rời khỏi trại. Ngay lập tức bắt đầu trò nhạo báng, cướp bóc, bạo hành người Do Thái.


  Biên bản về tội ác của chính quyền phát xít tại thị trấn Khislavichi tình Smolensk, ngày 02/10/1943.


  Ngày 30/7/1941, quân Đức chiếm thành phố Golovanevsk thuộc tỉnh Odessa. Bắt đầu cuộc đàn áp man rợ dân Do Thái. Gần 100 người Do Thái bị bắn tại chỗ, ngay trong thành phố. Sau đó chúng gom 800 người, dưới sự canh gác nghiêm ngặt chở trên xe ô tô đi vào rừng cách thành phố 1 km rồi bắn sạch. Trong số họ có rất nhiều phụ nữ, trẻ em. Quân phát xít đã hãm hiếp các bé gái 12-15 tuổi trước khi bắn. Ở ngoại ô thành phố, quân Đức đã giật những trẻ sơ sinh khỏi tay các bà mẹ rồi ném chúng còn sống xuống giếng, đẩy gần tới miệng rồi lấp đất.


  Biên bàn về tội ác của quân chiếm đóng phát xít Đức, 22/3/1944.


  Chúng tôi, cư dân thôn Dmitrovka (chín gia đình) thuộc huyện Bogodukhov tỉnh Kharkov đã chứng kiến sự việc, khi chiếm đóng làng năm 1941, trong vòng ba bốn ngày quân Đức đã tập hợp tất cả dân Do Thái từ những thôn lân cận, dồn họ vào kho chứa trên sân nông trang, đánh đập, nhạo báng, mỗi ngày đưa họ đi làm công việc đắp đường nặng nhọc, rồi sau vài ngày bắn hết không chừa một ai, kể cả trẻ em. Các cô gái bị hàng nhóm lính hãm hiếp. Quanh vùng là tiếng thét hoang dại và tiếng khóc. Tổng cộng không dưới 40 người Do Thái đã bị bắn.


  Tờ trình của phòng chính trị quăn đoàn thiết giáp cận vệ số 5.


  Tôi kể câu chuyện của người dân thành phố Velizh tỉnh Smolensk được giải phóng.


  “Ngày 13/7/1941, quân Đức tiến vào thành phố Velizh. Bắt đầu chuỗi ngày khổ nhục, nhất là với dân Do Thái – cướp phá, giết chóc. Cuộc sống của người Do Thái ngày càng tệ hại. Ngày 09/8 chúng ra lệnh tất cả người Do Thái phải mang dải băng vàng trên tay áo trái và trên lưng. Từ hôm đó chúng cấm họ gặp và trò chuyện với người Nga. Chúng gom người Do Thái đi làm những công việc nặng nhọc nhất: dọn các tảng đá, các súc gỗ, lau chùi nhà vệ sinh. Quân Đức thường giải các cô gái Do Thái đi đâu không rõ. Chỉ biết là họ không trở về… Ngày 07/11/1941 chúng lùa hết người Do Thái vào ghetto trên con đường nhỏ Zhgutovskaya. Ở đó có cả thảy 27 căn nhà nhỏ và một chuồng heo, có lúc chứa được 300 con heo. Chúng giam trong đó 500 người. Tổng cộng trong ghetto có 1.400 người. Đói, rét. Người ta chết mỗi ngày…


  Ngày 28/1/1942, khi Hồng quân đã tiến đến gần, lúc 4 giờ chiều quân Đức và cảnh sát vào ghetto. Chúng khóa kín tất cả cửa chuồng heo rồi phóng hỏa. Đốt trụi toàn bộ ghetto. Có khoảng gần 100 người chạy thoát. Những người còn lại bị chết cháy”.


  Tờ trình của phòng 7 cục chính trị mặt trận Kalinin, 28/02/1942.


  Tìm thấy cuốn nhật ký của tù binh Heinrich Mel, thuộc đại đội 3, trung đoàn 96, sư đoàn 32 bộ binh, bị bắt ngày 20/9/1941 ở Mặt trận Tây Bắc. Trong đó đặc biệt có ghi:


  “27/8. Vilno. Tại nhà ga chỉ có người Do Thái làm việc, họ được đánh dấu bằng hai ngôi sao vàng. Bắt gặp một số bị giết. Binh lính nói đó chỉ là một số ít những người bị bắn vài ngày qua tại thành phố Vilno, và những người này cũng sắp bị bắn.


  08/9. Tại một thôn tôi thấy binh lính lạnh lùng bắn 12 người Do Thái, trong đó có sáu phụ nữ và ba trẻ em. Chúng giết trẻ em bằng cách đập đầu vào gốc cây”.


  Chuyển cho bộ phận nhân sự.


  Trưởng ban chính trị Mặt trận Tây Bắc, Ryabchi,


  chính ủy sư đoàn, ngày 08/10/1941.


  Đầu tháng 10/1941, theo lệnh của chỉ huy đội tiễu phạt, tất cả người Do Thái bị dồn ra khu chợ. Nam nữ tách riêng. Đầu tiên chúng chọn ra 30 ông già, dùng ô tô chở họ tới con mương Leshinsky và bắn chết ở đó. Trong số phụ nữ Do Thái, quân phát xít chọn ra những cô gái trẻ, lùa họ vào cửa hàng bách hóa quận, ở đó lột truồng họ, hãm hiếp, tra tấn, rồi bắn chết. Ngày 15/10 tất cả những người Do Thái còn lại bị tập trung tại sân trường trung học sư phạm. Chúng đọc họ nghe bản án. Sau đó giải họ ra đường, bắt xếp 10 người một hàng rồi lùa đến con mương Kogalnyi, nơi đêm trước cư dân địa phương theo lệnh quân Đức đã đào những cái hố. Đầu tiên chúng chọn ra 50 người đàn ông. Ra lệnh cho họ đào sâu thêm những cái hố, rồi bắn họ. Tiếp đó chúng đưa đến các hố từng nhóm 10 người Do Thái rồi bắn. Chúng giết hết đàn ông trước, rồi đến đàn bà và trẻ lớn. Những trẻ nhỏ chúng ném sống xuống hố. Nhiều trẻ nhỏ bị nện vào đầu.


  Biên bản về việc thủ tiêu hàng loạt dân thành phố Mstislav, ngày 04/10/1943.


  Tại khu định cư Dribin có nhiều gia đình Do Thái sinh sống. Khi quân Đức xuất hiện vào tháng 9/1941, tất cả những gia đình này đều bị đuổi vào kho cứu hỏa, ở đó chúng lột hết quần áo của họ. Rồi giải đi bắn. Bằng cách đó chúng giết hết cư dân Do Thái trong khu định cư gồm 450 người, trong đó có phụ nữ, trẻ em, ông già bà lão. Vụ xử bắn đã diễn ra bên những cái hố trong khuôn viên sân nông trang. Rykin Riva, một phụ nữ Do Thái, bị cảnh sát hành hạ trong một thời gian dài, đã hét lên: “Giết tôi chết ngay đi!”


  Biên bản thẩm vấn Snytko Nikolai Dedidovich về tội ác của quân chiếm đóng phát xít Đức tại khu định cư Dribin.


  

    Tất cả người Do Thái của thành phố Kiev (tiếng Đức).↩︎

    Tất cả người Do Thái ở thành phố Kiev (tiếng Ukraina).↩︎

    Khu vực của các nghệ nhân và thương nhân, một vùng đa ngôn ngữ và Là nơi cư trú nhỏ gọn của người Do Thái ở Kiev.↩︎

    Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô.↩︎

    ‘Thập tự sấm sét’, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa và bài Do Thái của Latvia với hệ tư tưởng phát xít.↩︎

    Holocaust là cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã tiến hành dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái.↩︎



  Chương V:
 “Không phát sinh khó khăn gì với người dân…”


  Quân Đức tới thôn Yaskino gần Smolensk vào một ngày mưa thu. Chúng bao vây thôn và xua người dân ra khoảng đất trống. Sau đó chúng chọn ra tất cả đàn ông và đem bắn ở rìa làng. Đàn ông, nói cho to tát thế thôi, chứ lúc đó trong thôn chỉ còn toàn ông già và thiếu niên. Xác họ nằm trong bùn bẩn, chung quanh những phụ nữ gào khóc thảm thương, thôn bị đốt trụi, lửa bốc từ ba phía.


  Tại thôn Pochinok cách đó không xa, chẳng còn ai để mà khóc. Quân tiễu phạt Đức đã xua toàn bộ dân làng vào văn phòng điều hành nông trang, chặn cửa bằng nhũng cây cọc rồi phóng hỏa. Những ông già bà lão, phụ nữ và trẻ em lăn lộn trong lửa; tiếng thét rùng rợn của những người bị thiêu sống vang vọng khắp vùng, quân tiễu phạt đứng ngắm việc do tay chúng gây ra, chỉ có bầu trời khóc thương cho những người đang chết.343


  Nhiều năm sau, tướng Herman Geyer, tư lệnh quân đoàn 9 bộ binh, khi mô tả hoạt động chiến sự của các đơn vị mình gần Smolensk, nhân đó đã nhận xét: “Nói chung không phát sinh khó khăn gì với người dân, vì chúng tôi đã kịp thời ban hành những mệnh lệnh nghiêm khắc”.344 Những lời ấy là tinh túy của chính sách hủy diệt đã được quân phát xít thực hiện với người dân tại các tỉnh chiếm đóng.


  Ngay từ đầu chiến tranh, quân Đức đã được phép thực hiện bất kỳ tội ác nào đối với thường dân tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Chỉ một đoạn sắc lệnh “Về thủ tục tố tụng quân sự” đã miễn trừ trách nhiệm cho binh lính Đức khỏi tội giết người và hãm hiếp; còn đoạn khác tước hết mọi quyền của công dân Soviet sống dưới ách chiếm đóng. Giờ đây có thể bắn giết tùy tiện vì bất cứ lầm lỗi thật hay giả nào.


  Chẳng có gì ngạc nhiên khi ngay từ những ngày đầu chiến tranh, quân đội Wehrmacht đã thể hiện sự tàn bạo đương nhiên với thường dân vô tội. “Công cuộc chiếm đóng làng mạc và thành phố thường bắt đầu bằng việc dựng các giá treo cổ, tại đó bọn đồ tể Đức sát hại những thường dân vô tội đầu tiên rơi vào tay chúng. Đồng thời quân phát xít vẫn để người bị treo trên giá nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Chúng cũng làm thế với những ai chúng bắn trên đường tại các thành phố và làng mạc, bỏ mặc xác chết nhiều ngày không được thu dọn”, tình báo du kích đã báo cáo với Moskva,345 còn một viên tướng Đức đã giải thích hành động của thuộc cấp trong báo cáo gửi bộ chỉ huy như sau:


  Lính Đức không thể xem cư dân đất nước này như những con người bình đẳng… Liên quan tới điều đó là những đám cháy thường xuyên và sự phá hủy tại các thành phố – quá thường xuyên và quá quy mô so với tại Ba Lan và Pháp.346


  Thật vậy, con người không thể xem súc vật là bình đẳng, mà bọn hạ đẳng Soviet gần như là súc vật. “Những cánh thư tới được tay chúng tôi từ mặt trận”, các đài phát thanh loan báo khắp nước Đức, “chứng minh rằng cuộc chiến ở Mặt trận phía Đông không phải là một chế độ chính trị chống lại chê độ khác, không phải thế giới quan này chống lại thế giới quan khác, mà là văn hóa, văn minh và phẩm giá con người chống lại những nguyên tắc quỷ dữ của bọn hạ đẳng”.347


  Vả chăng, nói gì súc vật! Người Nga còn ghê tởm hơn nhiều. Gần Kherson một mảnh đạn pháo đã giết chết con chó của chỉ huy tiểu đoàn trinh sát Leibstandarte SS của thiếu tá Meyer. Meyer đã trả thù cho con chó của mình như cho một người Aryan thực thụ: dồn hơn 30 người dân địa phương ra quảng trường rồi đích thân bắn họ.348 Chẳng lẽ một con chó của người Aryan lại không đáng giá hơn những con lợn Nga?


  Chạy qua một thôn gần Velizh, binh lính của một đơn vị thuộc trung đoàn 11 sư đoàn cơ giới 14 quyết định giải khuây đôi chút. Dưới sự chỉ huy của một trung úy, chúng lùa cư dân ở những ngôi nhà gần đấy ra, trong đó có phụ nữ và trẻ em, rồi ném họ xuống sông. Những ai không chết đuối, chúng ném đá, những ai cố bơi đi, chúng bắn. Không ai sống sót.349


  Dân chúng thôn Bolshaya Beryozka gần Bryansk đã trốn vào rừng khi thấy quân Đức tới. Họ được lệnh quay về. “150 người già, phụ nữ và trẻ em đã quay về nhà. Sau đó chúng dồn họ vào kho lúa nông trang, đâm tất cả bằng lưỡi lê và đập bằng báng súng. 11 đứa trẻ ở độ tuổi 12-13 bị chôn sống”.350


  Những binh lính giải khuây gần Velizh, Bryansk và ở Ostrova, cùng nhiều trăm ngàn người như chúng thuộc chủng tộc Quốc xã chúa tể. “Chúng ta sẽ tạo ra con người kiểu mới, một chủng tộc chúa tể và một dòng dõi phó vương”, Hitler có lần đã phát biểu như thế về việc này và dường như sực nhớ ra, bổ sung thêm. “Dĩ nhiên, không thể nói về việc sử dụng ở Mặt trận phía Tây những con người loại đó!”351 Lời bổ sung ấy hết sức quan trọng: chủng tộc chúa tể ở Mặt trận phía Đông đã gây ra những tội ác mà chỉ cần chúng phạm phải những tội ác tương tự đâu đó ở Mặt trận phía Tây, ắt hẳn người châu Âu sẽ khắc ghi thảm trạng ấy vĩnh viễn.


  Khi mặt trận tiến về phía trước, người dân những khu vực bị chiếm đóng lúc đầu ngỡ rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Những đơn vị Wehrmacht đã rời đi, và có thể hy vọng tất cả những gì đã xảy ra – hãm hiếp, cướp bóc, bắn giết hàng loạt – chỉ là những sự cố không tránh khỏi trong chiến tranh. Thay cho tình trạng hỗn loạn của chiến tranh, một trật tự nào đó cũng sẽ tới.


  Trật tự quả thật đã tới – song đó lại là trật tự Quốc xã.


  Theo những kế hoạch đã vạch trước chiến tranh, toàn bộ chính quyền quân sự chiếm đóng trên những vùng lãnh thổ Soviet bị xâm lược ban đầu đã được chuyển cho ban chỉ huy quân sự. Các chỉ huy ở hậu phương các tập đoàn quân được đích thân Quốc trưởng bổ nhiệm và hoạt động theo các chỉ thị của ông ta, được truyền qua tham mưu trưởng OKW. Nghĩa vụ của họ là bảo đảm an ninh trên lãnh thổ chiếm đóng.352


  Một trong những nhân vật này là tướng bộ binh Karl von Roques, chỉ huy hậu phương tác chiến của Tập đoàn quân “Nam”. Ngày 14/6 ông ta ban hành lệnh, theo đó tất cả nam giới trên lãnh thổ chiếm đóng đều bị giam trong các trại tập trung đành cho tù binh.


  Tù binh Hồng quân trong trang phục dân sự đang quanh quẩn trên các con đường hoạt động chiến sự và trước hết là đang lang thang trong các thành phố lớn, cần bắt giữ… Cần đối xử với những người bị bắt như với tù binh chiến tranh… Đối tượng dân sự nào phủ nhận có liên quan tới Hồng quân thì đối xử với chúng như với du kích quân.353


  Cách tiếp cận như sau: nếu người nam ở lứa tuổi quân dịch bị bắt không nhận mình là lính Hồng quân, người đó sẽ bị bắn như một du kích quân; còn nếu thừa nhận – sẽ bị đưa vào trại tập trung. Tuy nhiên, nhiều tướng Đức trong các lệnh đã nói thẳng thừng hơn Karl von Roques: “Bắt giữ tất cả đàn ông có khả năng mang vũ khí và đưa đến các trạm tập trung tù binh”, thiếu tướng Walther Nehring, tư lệnh sư đoàn thiết giáp 18 ra lệnh.354 Nhờ sáng kiến này, số tù binh trong báo cáo của OKW tăng liên tục, gợi nên sự thán phục cho các tuyên truyền viên của Goebbels. Không thể tính được có bao nhiêu thường dân vô tội bị xua vào các trại tập trung tù binh; chỉ riêng một trại tại Minsk dành cho 100.000 binh lính và chỉ huy bị bắt, theo các số liệu của Đức, đã có 40.000 thường dân “tuổi từ 15 đến 50”.355 Và chỉ trong sáu tháng của năm 1941, có thể suy ra từ các số liệu gián tiếp là hơn 1 triệu thường dân đã bị ném vào các trại tù binh, đa số họ đã bỏ mình ở đó.


  Những hoạt động đầu tiên của chính quyền chiếm đóng là như thế.


  Tuy nhiên, lúc đầu không phải tất cả các sĩ quan Wehrmacht đều hiểu rằng ở Mặt trận phía Đông đang tiến hành một cuộc chiến đặc biệt, chiến tranh hủy diệt. Vì thế vào những tháng đầu tiên phổ biến một thực tiễn, khác về cơ bản so với các chỉ thị từ Berlin. Các chỉ huy quân sự địa phương bắt đầu thả những đàn ông bị đưa vào trại tù, nếu họ có vợ hoặc người thân của đến lãnh; đồng thời có khi chúng tha không những chỉ thường dân, mà còn cả lính Hồng quân may mắn bị bắt tại quê hương của họ.


  Ngoài ra, tại một số khu vực bị chiếm đóng, thay vì giam giữ tất cả đàn ông có khả năng lao động, những cách tiếp cận khác đã được áp dụng. Chẳng hạn, tướng Albert Wodrig, tư lệnh quân đoàn 26, đã chỉ thị chia dân chúng trên lãnh thổ ông ta quản lý ra thành ba loại.


  Loại thứ nhất gồm các nhà hoạt động nhà nước và đảng, các đại biểu hội đồng nhân dân cấp địa phương và cấp huyện, các “đương sự, nằm trong danh sách du kích”. Khi phát hiện phải lập tức bắn bỏ.


  Loại thứ hai gồm những đảng viên cộng sản, đoàn viên thanh niên, các chủ tịch nông trang tập thể và nông trường quốc doanh, các “đương sự không có nơi cư trú cố định”, những người che giấu tài sản kinh tế và kích động bất tuân chính quyền chiếm đóng. Trại tập trung đang chờ họ.


  Loại thứ ba gồm các cư dân “công khai thể hiện sự chống đối thụ động”, trốn tránh lao động bắt buộc hoặc tham gia tụ tập và hội họp. Với những đối tượng này sẽ áp dụng hình phạt “bắt giữ và đánh đập”, trong trường hợp tái phạm sẽ bị giam trong trại tập trung.356


  Thế nhưng chẳng bao lâu sau những biểu hiện của chủ nghĩa nhân đạo đáng ngờ như thế đã bị ngăn chặn, còn quân đội Đức nhận được lệnh chuyển từ việc cách ly những bộ phận tích cực hơn của người dân Soviet trong các trại tập trung sang các hoạt động thủ tiêu.


  Lệnh được ban xuống từ bộ tư lệnh tối cao. Đúng một tháng sau khi xâm lăng Liên Xô, thống chế Keitel đã ký chỉ thị liên quan đến người dân các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. “Quân đội được phân bố để thực hiện nhiệm vụ an ninh ở những khu vực phía Đông đã chiếm đóng”, Keikel viết, “chỉ đủ để hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp nếu bất cứ sự kháng cự nào sẽ bị loại bỏ không phải bằng hình phạt pháp lý đối với người vi phạm, mà bằng cách gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng từ phía chính quyền chiếm đóng, vốn sẽ dập tắt bất cứ mong muốn phản kháng nào… Các chỉ huy phải tìm cách bảo đảm trật tự tại các khu vực chiếm đóng, không bổ sung các đơn vị an ninh mới mà phải áp dụng những biện pháp hà khắc thích hợp”.357


  Hai hôm sau, bộ tham mưu OKH đã cụ thể hóa những chỉ thị này. Quân đội chỉ huy ở hậu phương các tập đoàn quân nhận được những chỉ thị đặc biệt về cách đối xử với thường dân và tù binh.


  

    Việc mở rộng đáng kể không gian hoạt động ở Mặt trận phía Đông, sự xảo quyệt và đặc thù của đối thủ Bolshevik, đặc biệt tại các vùng lãnh thổ thuần Nga, ngay từ đầu đã đòi hỏi những biện pháp rộng rãi và hiệu quả để quản lý và sử dụng phần lãnh thổ chiếm đóng.


    Biết rằng không phải mọi nơi đều hoạt động với sự nghiêm ngặt cần thiết. Một phần điều đó được lý giải bằng việc các tổ chức và quân đội mới được đưa vào sử dụng vẫn chưa được huấn luyện đầy đủ…


    Việc bình định nhanh chóng cần thiết một đất nước chỉ có thể đạt được trong trường hợp bất cứ mối đe dọa nào từ phía dân chúng có tâm trạng thù địch sẽ bị loại trừ thẳng tay. Bất cứ một sự khoan nhượng hay thiếu cương quyết nào cũng là sự nhu nhược tượng trưng cho hiểm họa…


    Ở đâu xuất hiện sự chống đối tiêu cực hoặc ở đâu xuất hiện những vụ tắc đường, bắn súng, tấn công hay những hành động phá hoại khác, phải lập tức phát hiện kẻ vi phạm, và nếu không trừng phạt đích đáng, thì phải nhanh chóng áp dụng những biện pháp bạo lực tập thể trên cơ sở mệnh lệnh của sĩ quan giữ vị trí từ tiểu đoàn trưởng trở lên. Dứt khoát chỉ rõ rằng không đòi hỏi phải bắt giữ trước các con tin nhằm ngăn chặn những hành động vi phạm luật pháp có thể. Người dân chịu trách nhiệm cho sự yên bình trên lãnh thổ của mình không cần những cảnh báo hay bắt giữ đặc biệt…


    Bất cứ sự ủng hộ hay giúp đỡ nào của thường dân cho du kích, cho những binh lính lạc đơn vị, v.v. đều phải bị trừng phạt như chính hoạt động du kích.


    Những phần tử tình nghi chưa bị kết án trong những vụ tội phạm nghiêm trọng, nhưng quan điểm và hành vi tỏ ra nguy hiểm, phải được chuyển giao cho các nhóm tác chiến, tức các đơn vị cảnh sát an ninh và SD. Nghiêm cấm công dân đi lại mà không có giấy phép thích hợp.358


  


  Gần như cùng lúc thống chế SS cũng ban hành chỉ thị tương tự với tên gọi “Những nhiệm vụ chính của việc rà soát và kiểm tra các vùng đầm lầy”. “Nếu người dân có thái độ thù địch từ quan điểm dân tộc, còn trong quan hệ con người và chủng tộc tỏ ra thấp kém hoặc thậm chí có thể đang ủng hộ quân du kích, như thường xảy ra giữa những vùng đầm lầy nơi bọn tội phạm ẩn náu, thì tất cả bọn chúng phải bị xử bắn”, Himmler chỉ thị.359


  Như thế, các đơn vị Wehmacht được sử dụng để bảo vệ hậu phương lẫn những nhóm SS nhận cùng một nhiệm vụ là bắn càng nhiều dân càng tốt. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi binh lính Wehrmacht và quân SS hợp tác với nhau chặt chẽ. Chẳng hạn, tại thành phó Avgustova của Belorus, những vụ xử bắn được hợp tác thực hiện: ngoài quân SS, biệt đội trinh sát của sư đoàn 87 bộ binh cũng tham gia. Binh nhì Fritz Goiseler nhớ lại: “Bằng cách nào đó trong một ngày đã bắn 269 người. Đó là người Belarus, Nga, Do Thái và Ba Lan, trong đó có 14 đàn bà và con gái. Những người bị kết án tử được giải thành từng nhóm 25 người tới con mương… và bị bắn từng cặp… Nếu ai đó còn sống, quân SS sẽ kết liễu nốt”.360


  Bộ tham mưu OKH than phiền về việc “quân đội chưa được huấn luyện đầy đủ”, vì vậy mà các đơn vị chiếm đóng có lúc chưa thể hiện được sự ác liệt thích đáng. Thế nên những khóa huấn luyện đặc biệt cho binh lính của những đơn vị Wehrmacht phục vụ ở hậu phương đã được tiến hành, nơi chúng được giảng giải các nguyên tắc hoạt động tại những vùng lãnh thổ Soviet bị chiếm đóng. “Tại các khóa học”, Retzlaff Reinhard, hạ sĩ Wehrmacht, đã kể lại, “thậm chí đã tổ chức một số bài giảng của các sĩ quan lãnh đạo cảnh sát dã chiến mật của Đức, những người trực tiếp khẳng định các dân tộc Soviet, và người Nga nói riêng, là những kẻ thấp kém và phải bị thủ tiêu trong đa số các trường hợp, còn ở một mức độ đáng kể phải được sử dụng như nô lệ. Cần phải thừa nhận là những chỉ thị xuất phát từ chính sách của nhà cầm quyền Đức liên quan đến người dân ở các vùng bị chiếm đóng này đã được mỗi nhân viên quân sự Đức, trong đó có tôi, triệt để thực hiện trong công tác thực tể”.361


  Tuy nhiên, vào mùa hè năm 1941, những nỗ lực chính của quân SS và các đơn vị bảo vệ Wehrmacht tập trung vào việc thủ tiêu tù binh chiến tranh và người Do Thái; dòng người Nga, Belarus và Ukraina bị đưa tới di trú trên những vùng đất chiếm đóng, vẫn chưa đến.


  Việc thủ tiêu cư dân địa phương được tiến hành vẫn chưa mang tính phổ biến cũng như mục tiêu: chỉ thủ tiêu những người dân mà theo đánh giá của Đức Quốc xã là trung thành với chính quyền Soviet.


  Thế nhưng kể cả những ai không có thiện cảm đặc biệt với chính quyền Soviet cũng rất nhanh chóng hiểu rằng quân phát xít đối với họ như với loài súc vật nào đó. Hành động của quân chiếm đóng đã nói rõ hơn bất cứ thứ tuyên truyền nào; những người Đức chưa bị tiêm nhiễm nọc độc của thế giới quan phát xít đều cảm thấy kinh hoàng.


  “Tôi tới nước Nga, tại Berdichev”, Hans Prudhoff, nhân viên quân sự của sư đoàn 11 thiết giáp, nhớ lại. “Dọc đường tôi thấy tù binh Nga bị đánh bằng báng súng chỉ vì họ nhận nước từ cư dân địa phương… Các sĩ quan Đức đánh phụ nữ Nga bằng gậy, đuổi họ đi làm những công việc đường phố. Con của những phụ nữ này trong giờ làm việc bị khóa trong nhà. Những đồ đạc cuối cùng còn lại của dân chúng, đã bị phá hủy, còn người dân đơn giản là bị đuổi ra khỏi nhà của họ, bởi lẽ “chủng tộc văn minh” Đức không thể sống chung một mái nhà với bọn hạ đẳng Nga…”.362


  “Có một chuyện tôi không thể nào quên”, một phụ nữ tại khu định cư Bukov của Ukraina kể lại. “Có hai đứa bé chừng bốn và hai tuổi đang đi trên đường, phía sau một chỉ huy Đức đang đi trên xe ngựa. Bọn trẻ đã tránh ra, nhưng tên người Đức đã kịp chụp tay đứa nhỏ hơn và bằng hết sức ném nó vào cái rãnh bên đường. Làm gãy tay đứa bé”.363


  Ở trung tâm Kharkov, quân phát xít giết chết một cậu bé 12 tuổi. Cậu bé giấu hai chiến sĩ Hồng quân trong nhà kho. Ai đó đã tố cáo, cậu bé bị tra tấn, lần lượt bị chặt các ngón tay. Hiện nay tại nơi ấy có một đài tưởng niệm, một trong những nấm mồ được gọi là “mộ trẻ em”.364


  Những vụ cướp bóc diễn ra: các đơn vị hậu phương không có ý định từ chối chiến lợi phẩm. “Tại thành phố Lyuban các sĩ quan và binh lính sục sạo khắp nhà dân địa phương để tìm máy hát đĩa và máy may, thể hiện sự nhiệt tình đặc biệt trong việc lùng sục”, tình báo Soviet báo cáo về Trung ương. “Chúng đưa những thứ cướp được về Đức trong bưu kiện”.365 Chúng cướp cả ở những nước cộng hòa Baltic tương đối trung thành với quân chiếm đóng; ở đó quy mô cướp bóc lớn đến mức làm phiền lòng cả tổng tham mưu trưởng lục quân. Halder đã ghi trong nhật ký: “Đại tá Gall (tham mưu trưởng quân khu 1) trình diện để báo cáo… Ông ta thông báo những sự kiện đáng tiếc về các vụ cướp bóc do binh lính Đức thực hiện ở Litva và việc họ gửi những ‘chiến lợi phẩm’ cướp được về nhà”.366


  “Dân chúng địa phương rên xiết”, tình báo du kích đã báo cảo, “vì việc cướp bóc quá mức của quân chiếm đóng. Những đơn vị tiền tiêu đi qua điểm dân cư, đôi khi phân phát tài sản hợp tác xã cho nông dân địa phương (thôn Ivanovskoye thuộc tỉnh Kanilin), nhưng các đoàn quân thứ hai, theo sau các đoàn đầu tiên, đã tước đoạt toàn bộ. Quân Đức đã tịch thu gia súc, quần áo ấm, đồ vải của dân cư các thôn Popovka, Orekhovka, và sự kiện đó không phải riêng lẻ, mà là hàng loạt… Nên ấn tượng đầu tiên mà quân Đức muốn tạo dựng với cư dân địa phương như những ‘binh lính gương mẫu’ đã biến mất như trong chuyện thần thoại”.367


  Những vụ cưỡng hiếp và giết người sau đó vẫn tiếp tục. “Chúng tôi dừng lại nghỉ đêm tại một thôn ở Tây Nam Velikiy Luk”, hạ sĩ Albert Niederviser thuộc sư đoàn cận vệ 201 nhớ lại. “Trong ngôi nhà có một phụ nữ và một cô giáo sinh sống. Nữ giáo viên là một cô gái đẹp như tranh, tuổi độ đôi mươi. Chỉ huy tiểu đoàn thiếu tá Kunhold và trung úy Alex người Đức ở Volga sống trong nhà này. Buổi sáng từ ngôi nhà vang lên những phát súng, sau đó ngôi nhà bốc cháy. Tất cả chúng tôi đều cho rằng ở đó đã xảy ra tội ác đối với phẩm giá phụ nữ, sau đó người đàn bà và cô giáo đã bị bắn…”.368


  Tại những thành phố lớn, những nhà thổ thường trực được tổ chức. Đó là một thực tế bình thường của Wehrmacht. Nhưng nếu như tại những nước châu Âu các nhà thổ của Wehrmacht được hình thành ít nhiều tự nguyện, thì trên đất Soviet quân chiếm đóng không có ý định thể hiện sự tế nhị đó. Phần lớn các cô gái và phụ nữ bị gom về đấy một cách cưỡng ép, những cảnh tượng mà người dân phải sống trong vùng chiếm đóng nhớ mãi. Chẳng hạn, tại Smolensk, phụ nữ bị kéo tay, túm tóc, lôi dọc vỉa hè đến nhà thổ sĩ quan, được tổ chức trong một khách sạn.369 Nếu không chịu ở lại nhà chứa sẽ bị bắn.370


  Sau khi Hồng quân đánh bật quân Đức ra khỏi Kerch, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt lính Hồng quân: “Trong sân nhà tù phát hiện một đống không ra hình thù thi thể các thiếu nữ trần truồng bị cắt xẻo, bị quân phát xít hành hạ dã man và vô liêm sỉ”.371 Lâu lắm về sau may mắn thoát khỏi sự trừng trị, thống chế Erich von Manstein, người mà quân của ông ta đã lưu dấu ấn quá nổi bật tại Kerch, đã ghi trong hồi ký rằng ông ta đã ngăn chặn những tội ác kiểu này và thậm chí đã xử tử hai tên lính hãm hiếp và giết một bà già.372 Khó thể đánh giá tuyên bố kiểu này là gì khác hơn một sự nhạo báng vô liêm sỉ.


  Tuy nhiên, binh lính hậu phương cũng không bỏ qua bạo lực riêng lẻ. Nữ sinh trung học M. Kolodetskaya tại thành phố Tikhvin tỉnh Leningrad bị thương vì mảnh đạn lạc được đưa vào bệnh viện. Bệnh viện nằm trong một tu viện cũ; binh lính Đức đóng ở đó không thể bỏ qua một cơ hội may mắn như thế. Như sau này các nhân chứng kể lại, “mặc cho vết thương, Kolodetskaya đã bị một nhóm lính Đức hãm hiếp, nguyên nhân chính gây ra cái chết của cô”.373


  Đến mùa thu năm 1941 nạn khủng bố của quân chiếm đóng gia tăng. Tìm hiểu tâm trạng dân chúng địa phương theo kiểu “người thật việc thật” chứ không qua chuyện kể của những kẻ bạch vệ đào thoát, chính quyền Đức rút ra cho mình những kết luận rất không dễ chịu. Có lòng căm thù nào đâu đối với chủ nghĩa Bolshevik! Có sự biết ơn nào đâu cho việc giải thoát khỏi chính quyền Soviet! “Người dân nói năng hết sức chừng mực. Những người thuộc thế hệ lớn tuổi dễ tiếp cận hơn, và nếu nói chuyện riêng với họ, họ biểu hiện sự căm ghét hệ thống Bolshevik cũ… Nhóm lứa tuổi nguy hiểm nhất là từ 17 đến 21 tuổi. Hết 99% chúng bị tiêm nhiễm và phải bị loại bỏ khỏi danh sách sống…”.374


  Nói là làm. Ngày 16/9 thống chế Wilhelm Keitel đã ký lệnh về cuộc chiến chống du kích.


  

    Các biện pháp được thực hiện cho đến nay để chống lại phong trào cộng sản này vẫn còn chưa đủ. Nay Quốc trưởng ban hành mệnh lệnh để chúng ta cùng bắt tay vào hành động, vận dụng những phương tiện khắc nghiệt nhất đề nghiền nát phong trào này trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có thể vãn hồi trật tự theo cách mà những dân tộc vĩ đại trong suốt chiều dài lịch sử đã truyền bá ảnh hưởng của họ.


    Những hành động được sử dụng trong việc này phải phù hợp với những hướng dẫn nêu dưới đây:


    a) bất kỳ phát biểu nào chống lại chính quyền chiếm đóng Đức phải được xem như biểu lộ mưu toan cộng sản bất kể hoàn cảnh cụ thể nào;


    b) để bóp nghẹt những đòn công kích này từ trong trứng nước, cần phải áp dụng những biện pháp hà khắc nhất ngay từ những biểu hiện đầu tiên để gìn giữ uy tín của các lực lượng chiếm đóng. Ngoài ra, không được quên rằng ở những quốc gia đã nêu, mạng sống con người chẳng đáng giá gì, và chúng ta được quyền thể hiện sự tàn bạo chưa từng có đề đe nẹt người dân…


    Quân đội trên những lãnh thổ chiếm đóng phải bảo đảm sao cho các nguyên tắc này được thông báo tức thì đến tất cả các tổ chức quân sự có liên quan tới các biện pháp chống lại phong trào nổi dậy cộng sản.375


  


  Bộ tư lệnh tối cao Wehrmacht đã yêu cầu “sự tàn bạo chưa từng có”; nên những hành động của các đơn vị bảo vệ địa phương quả thật làm kinh hãi ngay cả các sĩ quan Đức. Đi ngang qua Staraya Rossia, bác sĩ phẫu thuật quân y Hans Killian đã chứng kiến một cảnh tượng khiến ông ta khiếp đảm tận đáy lòng. ”Ở một giao lộ tôi vô tình ngước mắt lên. Trên ban công một tòa nhà đong đưa thi thể ba người bị treo cổ, tả tơi trong dúm quần áo rách nát. Gustel cũng nhận thấy. Run rầy bấu chặt vô lăng, cậu ta tiếp tục lái xe. Bức tranh kinh tởm cứ theo sát gót chúng tôi. Trên mỗi cột đèn chúng tôi lại phát hiện những người bị treo cổ mới, đầu gục sang bên, lưỡi thè ra. Nhìn vào chúng tôi là những gương mặt xám-xanh với những đôi mắt đóng băng, hướng về khoảng không vô định”.376


  Những cái giá treo cổ trở thành một phần của phong cảnh chiếm đóng. Vài tuần sau khi chiếm Odessa, cả thành phố treo đầy những xác người bị hành hình. “Chúng bắt mọi người liên tục. Treo cổ ngay trên các đường phố”, nữ sinh Alexandra Stroina kể lại. “Trên Đại lộ Hòa Bình, Quảng trường Nhà ga, đường Lenin, người bị hành hình treo khắp nơi trên cây, trên cột điện. Chúng bắt cả mẹ tôi”.377


  Ở thành phố Pushkin cách đó hàng trăm km về phía bắc, nơi thuở nào đó từng được gọi là Hoàng Thôn, những người bị hành hình treo ở mỗi ngã tư. Cư dân của thành phố bị chiếm đóng, đi trên đường phố, có thể thấy những tấm biển trên cổ những kẻ bị hành quyết, kể tội của người bị xử tử trước Đế chế Đức. “Bị treo cổ vì tội do thám”. “Vì tội cộng tác với du kích”. “Hắn là cộng sản”. “Đây là tên Do Thái”.378 Trong những công viên tiếp giáp với Cung điện Yekateringburg vĩ đại chúng đã bắn những người Do Thái – 800 đàn ông, đàn bà và trẻ em.379Những người không phải Do Thái cũng bị giết khắp nơi. Tổng cộng trong số 40.000 cư dân của Pushkin trước chiến tranh, chỉ sau hai năm chiếm đóng, Đức Quốc xã đã thủ tiêu 18.368 người.380


  Khi các đơn vị của sư đoàn 35 bộ binh hành quân qua Volokolamsk, binh lính thấy sáu người bị treo cổ: bốn người đàn ông và hai cô gái. “Trung úy Schwartz ra lệnh dừng lại và xếp chúng tôi theo hình bán nguyệt xung quanh những người bị treo cổ. Ông ta nói với chúng tôi: bọn du kích sẽ bị treo ở đây cho đến khi thối rữa”, binh nhì Edmund Bednarik nhớ lại. “Trung sĩ Perlz còn giải khuây bằng cách đong đưa tử thi của hai cô gái, buông những lời cợt nhả tục tĩu”.381


  Giờ giới nghiêm cũng lấy đi nhiều mạng sống. “Đây đó nghe tiếng súng nổ cả đêm”, một cư dân của Kiev bị chiếm đóng kể lại. “Bà nhìn thấy một phụ nữ trẻ bị giết trên đường Bessarabka, với đồi mắt bất động, cô nằm vắt ngang vỉa hè, người ta đi vòng qua cô. Họ bảo buổi tối cô vội về nhà sau giờ giới nghiêm, bị đội tuần tra bắn và để nằm đó làm gương cho mọi người”.382


  Ấy vậy mà bộ chỉ huy Đức còn đòi hỏi phải bạo tàn hơn nữa. Ngày 10/10 thống chế Walter von Reichenau, tư lệnh quân đoàn 6 ban hành lệnh “Về việc hành xử của các đơn vị ở Mặt trận phía Đông”.


  Tài liệu này xứng đáng được trích dẫn rộng rãi.


  

    Mục tiêu chính của cuộc hành quân chống lại hệ thống Bolshevik Do Thái là trấn áp toàn diện lực lượng vũ trang của chúng và nhổ tận gốc sự ảnh hưởng châu Á lên văn hóa châu Âu.


    Do vậy nên những nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị quân đội đã vượt ra khỏi các khuôn khổ nhiệm vụ trước đây của binh lính. Ở Mặt trận phía Đông, người lính không chỉ là chiến binh theo các quy luật của nghệ thuật quân sự, mà còn là người truyền bá tư tưởng Đức và là người báo thù cho tội ác [kẻ thù] đã gây ra cho người Đức và những dân tộc thân cận họ. <…>


    Cuộc chiến chống lại kẻ thù ở hậu phương hiện được tiến hành chưa đủ nghiêm túc. Vẫn còn các nhận định xem bọn du kích ác độc, thâm hiểm và những phụ nữ trác táng như tù binh chiến tranh, vẫn tiếp tục xem những thiếu niên vũ trang mặc trang phục bán dân sự hay thường dân và những kẻ lang thang như những người lính thực thụ và đưa họ vào các trại tù binh. <…>


    Việc bếp ăn quân đội cấp phát thức ăn cho người dân địa phương và tù binh, những người không làm việc vì lợi ích của quân đội Đức, là nhân đạo sai lầm. <…>


    Nếu xác định được có du kích hoạt động ở hậu phương quân đội, cần lập tức áp dụng những biện pháp hà khắc. Phải mở rộng biện pháp này lên cả nam cư dân vốn có thể gây hại. <…>


    Trước mọi nhiệm vụ chính trị khác, trong tương lai binh lính Đức phải thực hiện hai nhiệm vụ sau:


    Thứ nhất. Thủ tiêu hoàn toàn học thuyết Bolshevik dối trá, nhà nước Bolshevik và lực lượng vũ trang của nó.


    Thứ hai. Nhổ tiệt gốc không khoan nhượng sự thâm hiểm và tàn ác và chính bằng cách đó bảo vệ mạng sống các lực lượng vũ trang Đức tại Nga.


    Chỉ như thế ta mới hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử của chúng ta và giải phóng một lần và mãi mãi dân tộc Đức khỏi hiểm họa châu Á – Do Thái.383


  


  Như ta thấy, Walter von Reichenau đã kêu gọi phải khắc nghiệt hơn, và trước tiên là phải bắn bỏ vô điều kiện mọi đối tượng tình nghi, cho dù đó là thường dân. Đồng thời cần lưu ý những lời về “các phụ nữ trác táng”; điểm này vô hình trung đã hợp pháp hóa việc cưỡng hiếp và giết người theo sau đó.


  Chỉ thị đã tạo âm hưởng không nhỏ trong giới chỉ huy quân sự Đức. Chỉ hai ngày sau cấp trên trực tiếp của Walter von Reichenau là chỉ huy Tập đoàn quân “Nam” thống chế Walter von Rundstedt đã giới thiệu nó cho tất cả các chỉ huy cấp dưới của quân đoàn mình, bổ sung rằng ông hoàn toàn đồng tình với nội dung mệnh lệnh.384 Và ông ta là tấm gương để noi theo! Chúng ta nhận ra chính thống chế Walter von Runstedt, người hai năm trước ở Ba Lan từng tích cực ngăn cản hoạt động của quân SS, đã ủng hộ chỉ thị tội ác này.


  Chỉ thị của Walter von Reichenau bắt đầu có hiệu lực ở các đơn vị khác. Tư lệnh quân đoàn 18 thống chế Georg von Küchler, tư lệnh quân đoàn 17 đại tướng Goth và tư lệnh quân đoàn 11 đại tướng Erich von Manstein đã ban hành nó cho các đơn vị mình.385 Tư lệnh quân đoàn 51 bộ binh, tướng Georg Reinhardt, ra lệnh các điều khoản của lệnh này “nhất thiết phải được giao cho mỗi binh lính”386, còn tướng Goth đã viết như sau để biện giải cho sự cần thiết của mệnh lệnh ăn thịt người này:


  

    Chiến dịch ở Mặt trận phía Đông phải được kết thúc khác với cuộc chiến tranh với Pháp. Vào mùa hè năm nay chúng ta càng thấy rõ hơn là tại đây, Mặt trận phía Đông, hai quan điểm mâu thuẫn nội tại đang đấu tranh chống lại nhau: ý thức danh dự và chủng tộc Đức, những đạo quân Đức lâu đời chống lại tư duy kiểu châu Á và những bản năng nguyên thủy: sự khiếp nhược trước đòn roi, sao lãng những giá trị đạo đức, mặc cảm hạ đẳng, khinh miệt cuộc sống vô giá trị của mình.


    Mạnh hơn bất cứ khi nào, chúng ta tin vào bước ngoặt lịch sử, khi quyền lãnh đạo châu Âu sẽ chuyển cho dân tộc Đức vì ưu thế chủng tộc và những thành tựu của nó. Rõ ràng hơn chúng ta nhận ra thiên chức của chúng ta là cứu rỗi văn hóa châu Âu khỏi sự man di châu Á. Giờ đây ta hiểu chúng ta có nghĩa vụ chiến đấu với kẻ thù hung tợn và ngoan cố. Cuộc đấu tranh này chỉ có thể kết thúc một mất một còn; không thể có một thỏa thuận nào.


    …Chính vì thế mà ta chiến đấu và lao động.387


  


  Hai tuần sau, các điều khoản của lệnh “Về việc hành xử của các đơn vị quân đội ở Mặt trận phía Đông” đã được phổ biên cho tất cả đội quân hoạt động ở Mặt trận phía Đông.388


  Thế nhưng Reinchenau vẫn chưa yên tâm và kêu gọi thuộc cấp đến với những chiến công mới.


  

    Các binh sĩ quân đoàn 6! Các bạn phải trở thành những kẻ báo thù trong một cuộc chiến có tồ chức với những vụ giết người hung tợn vô lương tâm. Để có thể làm việc đó, thứ nhất, hãy lưu lại sự vô tâm của mình ở đất nước quỷ quyệt này, và thứ hai, sử dụng những phương tiện hủy diệt của việc sát nhân, vốn không tiêu biểu cho chúng ta và chưa bao giờ quân đội Đức áp dụng, để chống lại dân cư phe địch.


    Vì thế tôi ra lệnh:


    

      	Tất cả nam nữ du kích quân bị bắt trong quân phục hay thường phục đều phải treo cổ công khai. Bất cứ sự kháng cự nào khi thẩm vấn hay khi di chuyển phải bị triệt hạ bằng biện pháp tàn bạo nhất.


      	Tất cả các làng mạc thôn ấp mà du kích lẩn trốn hoặc tiếp tế cho du kích, phải bị tịch thu hết thực phẩm, phóng hỏa các ngôi nhà, bắn chết các con tin và treo cổ các đồng phạm để trừng phạt nếu người dân không trình ra được bằng chứng thuyết phục chống lại quân du kích và các nạn nhân từ phía chúng…


      Nỗi khiếp sợ của dân chúng trước những biện pháp trừng phạt của chúng ta phải mạnh hơn nỗi sợ trước quân du kích.


      	Tất cả các đội quân, kể cả hậu cần và công binh, có nghĩa vụ tiến hành cuộc chiến chống du kích trong trường hợp chúng xuất hiện hoặc phát hiện ra chúng…


    


    Phải báo cáo riêng cho tôi về mọi biện pháp thủ tiêu từ 10 tên du kích trở lên. Tôi bào lưu cho mình quyền tưởng thưởng tất cả những ai nổi bật trong cuộc chiến chống du kích, và tôi trao cho các chỉ huy quyền được đánh đồng nội dung tưởng thưởng cho sự dũng cảm trong cuộc chiến chống du kích với nội dung tưởng thưởng cho chiến công trong những trận chiến quy ước.


    Thống chế Walter von Reichenau.389


  


  Khi quân SS được làm quen với tất cả những lệnh này, chúng rất đắc ý. “Các lực lượng vũ trang đã tiếp thu kinh nghiệm của cảnh sát an ninh và phương pháp của họ trong cuộc chiến chống du kích”, nhóm trừng giới “A” hài lòng nhận xét trong báo cáo.390 Phương pháp này cực kỳ đơn giản: chủ yếu là thực hiện những chiến dịch hủy diệt hàng loạt.


  Việc đối xử khắc nghiệt với người địa phương đã trở thành thói quen. “Đâu đâu cũng làm như nhau, và bạn nhanh chóng quen với việc này”, một người lính của tiểu đoàn cảnh sát dự bị 105 nhớ lại. “Khắp nơi người dân bị truy bắt, sau đó bị kiểm tra để hỏi về du kích quân, tất cả những ai tình nghi đều bị bắt. Thường những hoạt động này không mấy hiệu quả, bởi quân du kích sống trong rừng chứ không ở trong làng”.391


  Để hiểu điều gì đằng sau những dòng chữ vô cảm này, cần tìm đến bằng chứng của “phía bên kia”. Và đây là chuyện kể của chỉ huy một đơn vị Hồng quân rơi vào vòng vây nhưng phá vây chạy thoát về đơn vị mình. Câu chuyện về một thảm kịch bình thường mà “những người trong vòng vây” là nhân chứng.


  

    Chúng tôi tới gần Olkhovka. Vào lúc ấy một toán tiễu phạt phát xít Đức đang ở đấy. Sau đó được biết, một kẻ phản bội đã khai báo chỉ huy đội du kích địa phương, người đã nghỉ đêm trong gia đình ruột thịt của mình. Chỉ huy du kích kịp chạy thoát, nhưng vợ và con gái anh rơi vào tay bọn đồ tể. Quân Đức bắt đầu tra khảo người vợ và giễu nhại đứa con. Cuối cùng bọn đao phủ đâm chết bé gái, còn người vợ phát điên.


    Vừa biết được chuyện này, ngay lập tức chúng tôi tấn công ngôi làng bằng tất cả sức mạnh của mình, và nói thật, vì đứa bé tôi đã không tha một kẻ nào trong số chúng, chúng tôi đã giết chết hết không chừa một tên!392


  


  Bác sĩ phẫu thuật người Đức Hans Killian không bắt gặp những vụ sát hại trẻ em, nhưng ngay việc xử bắn những người được cho là du kích cũng gây cho ông ta những ấn tượng không kém nặng nề.


  

    Gustel chậm chạp chạy ngang những ngôi nhà gỗ. Bất thình lình chúng tôi thấy một nhóm SS trùm áo mưa với súng máy và carbine trên tay. Họ canh giữ vài người đàn ông Nga đang đứng thành hàng tay giơ lên trời, mặt úp vào tường. Tôi hỏi một người lính SS:


    “Chuyện gì xảy ra ở đây? Họ là ai?”


    “Bọn lợn du kích”, câu trà lời vang lên, “giờ bọn tôi cho chúng đi nằm đây”.


    Và cậu ta toe toét cười như thể chuyện đó mang đến cho cậu ta sự thỏa mãn. Một cảm giác thắt nghẹn trong cổ họng. Tôi hối Gustel nhanh nhanh chạy khỏi đấy.393


  


  Thường dân kinh hoàng chứng kiến những chuyện xảy ra; thật khó tin một sự hung hãn như vậy thậm chí có thể tồn tại. Ở làng Agrophenovka tỉnh Rostov quân tiễu phạt đã bắt tất cả nam giới tuổi từ 16 đến 70 và cứ ba người thì bắn một.394 Ở thôn Basmanovo tỉnh Smolensk quân Đức “đuổi ra đồng hơn 200 học sinh đang về làng thu hoạch vụ mùa, bao vây chúng rồi bắn chết hết. Chúng giải một nhóm lớn các nữ sinh về hậu phương của mình “cho các ngài sĩ quan”.395


  Thôn Perelom thuộc quận Tosnensky bị lính Đức phong tỏa. Quân tiễu phạt tập hợp nam giới và bắt đầu đánh đập, bắt khai báo du kích. Quân Đức đến ngôi làng với một danh sách ghi tên tất cả các người dân đi làm du kích và những người cộng sản. Vợ những người cộng sản bị thiêu sống trong những ngôi nhà gỗ.396


  Sư đoàn vệ binh 285 đã thủ tiêu 1.500 “du kích”; tổn thất của chúng là 7 người chết và 11 bị thương. Sư đoàn 707 bộ binh trong một tháng đã bắn chết 10.431 người ở Belarus, còn chúng chết hai và bị thương 5 người. Những đơn vị vệ binh hậu phương của Tập đoàn quân “Nam” cùng thời gian đã bắn chết 2.400 người, tổn thất của chúng là 7 chết và 5 bị thương.397 Chúng giết cả những phụ nữ, người già, trẻ em không vũ khí – thật an toàn làm sao!


  Nhiều thôn làng bị thiêu hủy hoàn toàn; trong những đống tro tàn xương lẫn cùng tro, và chỉ những chiếc ống khói bếp lò mới nhắc nhở về nơi sinh sống của con người mà giờ đã thành một lò thiêu tập thể. Thôn Audrina thuộc Latvia, mà cư dân ở đó đã giúp quân du kích Soviet, bị thiêu rụi, tất cả cư dân của nó, gồm cả những bé sơ sinh và những cụ già trăm tuổi, đều bị bắn.398 Audrina trở thành ngôi làng nổi tiếng nhất bị thủ tiêu vào thời gian đó; nổi tiếng nhất nhưng không phải là duy nhất. Nếu tại Pháp trong cuộc chiến với quân du kích những ngôi làng bắt đầu bị đốt vào mùa hè năm 1944,399 thì ở Mặt trận phía Đông chúng chỉ là một hoạt động thường ngày, không gợi lên trong lòng quân Đức những xúc cảm đặc biệt nào. Đến cuối năm 1941, số những ngôi làng bị quân tiễu phạt đốt đã lên tới hàng trăm.


  …Khi quân đội Wehrmacht rút lui dưới những đợt tiến công của các đơn vị Soviet, phụ nữ, người già và trẻ em bị lùa về hậu phương của quân Đức. Ở đó họ bị đưa vào hoặc những trại tù binh hoặc bất cứ nơi đầu tiên bắt gặp nào vốn không dành cho việc cư trú: chuồng heo, nhà kho. Những ai không chết vì đói thì chết vì rét. “Đa phần họ không nhận được thực phẩm gì hoặc nhận chỉ tối thiểu. Chẳng hạn, ở trại Chudovsky của tỉnh Leningrad năm 1942, những người di tản chỉ được cấp cháo loãng một lần trong ngày. Vì đói ăn và đau ốm mà tỷ lệ tử vong trong trại rất cao”.400


  Thường thì các chiến dịch dồn dân có mã hiệu khá đặc trưng. “Ghetto” là bằng chứng tiêu biểu của việc đối với Đức Quốc xã, không có khác biệt rõ ràng giữa những phân loài hạ đẳng khác nhau, người Do Thái hay người Nga.401


  Các biện pháp thủ tiêu hàng loạt thường dân vô tội về thời gian trùng khớp với kết quả chủ yếu các hoạt động của chính quyền chiếm đóng dân sự: nạn đói khủng khiếp do chúng gây nên.


  Theo sự dịch chuyển của mặt trận về phía Đông, thay cho chính quyền chiếm đóng quân sự là chính quyền dân sự. Và nếu nhiệm vụ của nhà cầm quyền quân sự đa phần chỉ nằm ở việc bình định các phần đất chiếm đóng, thì nhiệm vụ của chính quyền dân sự nằm ở việc tổ chức khai thác chúng hiệu quả. “Tôi nổi tiếng như chó dữ. Vì vậy họ cử tôi đi làm toàn quyền Đức tại Ukraina”, Erich Koch được bổ nhiệm làm thủ hiến Ukraina tuyên bố. “Nhiệm vụ của chúng tôi là bòn rút tất cả từ Ukraina, bất chấp cảm xúc hay đạo đức, hay tình trạng tài sản của người Ukraina. Hỡi quý ngài, tôi mong đợi ở quý ngài sự tàn nhẫn tuyệt đối đối với tất cả những người bàn địa Ukraina”.402


  Tại tỉnh Lvov miền Tây Ukraina, khi các đơn vị của tổ chức Todt thuê người địa phương làm việc và bắt đầu trả cho công nhân đồng lương ít ỏi, từ Berlin vang lên tiếng thét chói tai.


  Như tôi đã giải thích chi tiết với tất cả các nhân viên trong chuyến đi vừa rồi, trên lãnh thổ Nga vận hành những quy tắc sử dụng lao động khác với ở Tây Âu. Việc sử dụng nhân công cần được thực hiện theo quy định của chế độ lao dịch và không có thù lao. Công nhân sẽ nhận được thực phẩm khiêm tốn cho công lao động.403


  Buộc con người làm việc trong những điều kiện khủng khiếp như thế cũng đơn giản. Trên tường văn phòng ban quân quản treo những cảnh báo đe dọa: “Ai không chịu đi làm sẽ bị xem là kẻ thù của nhà nước Đức và sẽ bị bắn”.404


  Và không phải chuyện đùa, tại khu định cư Mizikheyev Polyana gần Krasnodar người dân không chịu đi làm ở xưởng gỗ, 207 người đã bị bắn ngay lập tức. Điều tương tự cũng xảy ra ở Amavir.405 Thức ăn phân phát cho công việc như thế khó lòng đủ cho một người. Tiêu chuẩn bánh mì được phân là 200-300 gram/ngày cho một thành viên lao động của gia đình, còn những người phụ thuộc, trong số đó có cả trẻ em, được cấp 100 gram.406 Nhưng ngay cả các tiêu chuẩn này cũng không được tuân thủ, khiến những người buộc phải chia sẻ khẩu phần này với gia đình đang đứng trên bờ vực của nạn đói.


  Một sĩ quan Leibstandarte-SS nhớ lại người dân đã sống ra sao trong một ngôi làng bị chiếm đóng của Dnepropetrovsk: “Những người dân sống sót sau các vụ nổ súng đã bị dồn như súc vật vào một số nhà kho. Mỗi ngày họ bị lùa đi làm những công việc bẩn thỉu và bị đánh đập tàn nhẫn. Tài sản của công dân bị cướp sạch”.407


  Báo cáo của tình báo Soviet chỉ ra người dân tại các lãnh thổ bị chiếm đóng ở trong một tình thế thật sự vô vọng.


  

    Ngày làm việc tại các cơ sở công nghiệp được quân chiếm đóng quy định là 12 tiếng, thù lao thấp và không cách nào bảo đảm được mức sống tối thiểu của người lao động…


    Người dân thành phố và nông thôn không được chu cấp gì. Thị dân và thôn dân phải chịu khan hiếm đặc biệt nghiêm trọng những mặt hàng thiết yếu như muối, xà phòng, dầu hỏa, diêm quẹt, v.v. những thứ mà họ không sao kiếm được số lượng cần thiết kể cả khi trả nhiều tiền…


    Dân thành phố đang chết đói. Một bộ phận khá giả hơn sống nhờ đổi những vật gia dụng và quần áo đề lấy thực phẩm. Một số lớn dân thành thị về làng và đơn giản đi xin ăn.


    Những người ủng hộ phát xít và một bộ phận không đáng kể công nhân và viên chức được bảo đàm những khẩu phần bánh mì. Như được biết, công nhân và nhân viên giao thông đường sắt mỗi ngày nhận được 300 gram bánh mì, còn những người phụ thuộc họ được 150 gram.


    Trên lãnh thổ tỉnh Vinitsa không tồn tại việc buôn bán có tổ chức.408


  


  “Một tình cảnh kỳ lạ”, một cư dân Kiev nhớ lại. “Những cửa hàng đổ nát, không ở đâu bán thứ gì, trừ ở ngoài chợ, nhưng kể cả cửa hàng có hoạt động đi chăng nữa thì cũng lấy gì mà mua?


  Trước chiến tranh bánh mì trong cửa hàng giá 90 kopek một ký. Bây giờ ngoài chợ đôi khi bán bánh mì tự làm tới 90 ruble một ký.”409


  Tuy nhiên, những ai bị bắt vào các trại lao động, còn được gọi là các đội lao động, thì tình cảnh còn tồi tệ hơn. Bị tách biệt khỏi nhà, không có khả năng tìm được những nguồn thức ăn bổ sung, những người này bị buộc làm việc từ sáng tinh mơ đến chiều tối. Gần Leningrad người dân phải làm ở những công trình sửa chữa đường sá, khai thác than bùn và khai thác gỗ từ 6 giờ sáng đến tối để nhận được cho công việc đó chỉ 200 gram bánh mì mỗi ngày.410 Nói rằng mức tử vong ở những đội lao động rất cao cũng như không. Người ta chết như rạ, như tù binh trong các trại tập trung. Thế nhưng chuyện đó chẳng làm những kẻ chiếm đóng nao lòng.


  Trên bàn của tướng Thomas đứng đầu ban kinh tế quân sự và vũ trang của OKW có một ghi chú đặc trưng cho chính sách chiếm đóng.


  

    Việc trưng thu thặng dư nông nghiệp của Ukraina nhằm mục đích cung ứng cho Đế chế chỉ có thể với điều kiện nhu cầu nội địa của Ukraina bị hạ xuống mức tối thiểu. Điều kiện này sẽ đạt được bằng những cách thức sau:


    1) Thủ tiêu những miệng ăn thừa (người Do Thái, cư dân các thành phố lớn ở Ukraina, như Kiev, nói chung sẽ không nhận được lương thực);


    2) Giảm tối đa tiêu chuẩn lương thực của người Ukraina – cư dân những thành phố khác;


    3) Giảm thiểu tiêu dùng lương thực của nông dân.


    Nếu người Ukraina có bổn phận lao động, chúng ta phải bảo đảm sự tồn tại thực thể của họ tuyệt nhiên không phải vì những cảm xúc mềm yếu, mà vì những tính toán kinh tế tỉnh táo.411


  


  Trước khi xâm lược Liên Xô, cơ quan của Goering đã thảo một kế hoạch khai thác kinh tế những lãnh thổ chiếm đóng. Các hướng dẫn và chỉ thị về vấn để nêu trên đã được tập hợp trong cái gọi là “Hồ sơ xanh”; các bản sao của nó được gửi tới tất cả các cơ quan có liên quan tới việc tiến hành “chính sách phía Đông”. Nguyên tắc chù đạo của chính sách kinh tế trên các lãnh thổ Soviet được trình bày như sau trong “Hồ sơ xanh”.


  Quan điểm cho rằng dường như cần phải nhanh chóng vãn hồi trật tự và phục hồi kinh tế ở các tình chiếm đóng hoàn toàn không thích hợp. Ngược lại, thái độ đối với những phần riêng biệt của đất nước phải khác nhau. Việc phát triển kinh tế và duy trì trật tự chỉ cần tiến hành ở những vùng chúng ta cần khai thác nguồn dự trữ quan trọng các sàn phẩm nông nghiệp và dầu mỏ. ở những phần còn lại của đất nước này, nơi người ta không thể tự nuôi bản thân mình… hoạt động kinh tế phải giới hạn ở việc sử dụng nguồn dự trữ được tìm thấy…412


  Những lãnh thổ bị chiếm đóng đã được định đoạt sẽ trở thành vùng của “đại nạn đói”.413 Tháng 11/1941 trong cuộc thảo luận với ngoại trưởng Ý, Goering đã thốt lên cụm từ gây sốc cho người đối thoại. “Trong năm nay ở Nga sẽ có từ 20 đến 30 triệu người chết đói”, thống chế nói.


  “Thậm chí có thể cũng hay nếu chuyện này xảy ra; bởi cần phải giảm bớt một số dân nào đó”.414


  Đây không phải là những luận bàn trừu tượng, mà đây là kế hoạch.


  Khi Goering thảo luận với người Ý, các nhân viên cơ quan của ông ta đã hoàn tất dự thảo “Những cơ sở chung của chính sách kinh tế tại các tỉnh phía Đông bị chiếm đóng”.


  “Nhờ giá thành rẻ của sản phẩm, nhờ duy trì mức sống thấp của cư dân địa phương”, tài liệu nêu rõ, “mục tiêu đặt ra là đạt được số lượng sản phẩm cao hơn để cung cấp cho Đế chế và các nước châu Âu khác. Bằng cách này, bên cạnh việc đáp ứng rộng rãi nhất có thể nhu cầu lương thực và nguyên liệu thô của châu Âu, cùng lúc sẽ mở ra những nguồn lợi cho Đế chế, cho phép trong vài thập niên trang trài một phần đáng kể chi phí tài trợ cho chiến tranh, khoan sức nhiều nhất có thể cho người đóng thuế Đức”.415


  Nhằm đạt được mục tiêu này, những giải pháp sau được đề ra: thủ tiêu ngành công nghiệp chế biến và biến đất nước này thành nguồn cung nguyên liệu thô; kiềm chế phi tự nhiên mức lương; ngăn chặn việc gia tăng mức sống của người dân. Công thức rõ ràng theo kiểu Đức là như sau:


  Không có chuyện bảo đảm sản phẩm tiêu dùng giá trị cho cư dân địa phương. Ngược lại, tất cả các xu hướng nâng cao mức sống xã hội phải bị trấn áp trước bằng những phương pháp hà khắc nhất.416


  Để giải thích cho những người thừa hành ý đồ của “Các cơ sở chính sách chiếm đóng”, bộ trưởng được ủy quyền đặc biệt về các lãnh thổ chiếm đóng với sự hộ tống của “một nhà hoạt động đảng cao cấp” nào đó đã tới thăm bộ tham mưu của Tập đoàn quân “Trung tâm” đóng ở Borisov. Trong bữa trưa ở chỗ tư lệnh Tập đoàn quân Fedor von Bock, hai người này đã trình bày mục tiêu của chính sách chiếm đóng thẳng thắn hơn so với những gì được nêu trong văn kiện.


  “Người Nga đông hơn mức cần thiết tới 40 triệu người, và họ phải biến mất”. – “Bằng cách nào?” – “Chết đói. Cái đói đã sờ sờ ngay trước cửa”. – “Còn ở bên kia biên giới mới, ở phía Đông?” – “ở đó bọn Do Thái, bọn Nga và bọn hạ đẳng khác còn sống sót sẽ lay lắt “tồn tại như dã thú đồng hoang”. Và “đồng hoang” ấy sẽ không còn là hiểm họa cho Đức và châu Âu nữa”.417


  Nạn đói quả thật đã rập rình ngay trước cửa. Chính quyền chiếm đóng cố tình đưa khỏi các lãnh thổ bị xâm chiếm tất cả những tài nguyên cần cho sự sống còn của cư dân bản địa; binh lính Wehrmacht cào cấu nốt số ít ỏi những gì còn lại.


  Bộ trưởng phụ trách vấn đề các lãnh thổ chiếm đóng Rosenberg giải thích với cấp dưới của mình: “Các ông không được quên rằng ở đó [các vùng lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng] chẳng dễ dàng gì, và các ông không tưởng tượng nổi tải trọng ấy nặng nề đến mức nào, khi vào những ngày này 3-000 đoàn tàu chở lương thực từ phía Đông đổ về Đức; xin bổ sung thêm rằng tất cả quân đội ở Mặt trận phía Đông được cung cấp lương thực tại chỗ, và nguồn cung này không bao gồm những gì mà binh lính tự kiếm được.


  Điều này không được phép nói công khai”.418


  ”Hệ thống Bolshevik Do Thái phải bị thủ tiêu”. Tướng Erich von Manstein nhắc nhở ông ta. “Tình hình lương thực trong nước đòi hỏi nuôi quân bằng tài nguyên địa phương, và nếu có thể phải để số lượng lớn hơn nguồn dự trữ lương thực cho Đế chế. Tại các thành phố của kẻ thù, phần lớn dân chúng buộc phải chịu đói. Không được cho phép cảm xúc nhân đạo giả dối dẫn dắt để cấp cho tù binh hay người dân thứ gì đó, nếu những người này không phục vụ cho quân đội Đức”.419


  Những vụ cướp bóc của các đơn vị quân đội ngày càng lộng hành. Có thể gặp đủ thí dụ cho tình hình này trong các tài liệu Soviet.


  

    Các đối tượng cướp bóc là: doanh nghiệp tập thể của những nông trường quốc doanh, nông trang tập thể và tài sản cá nhân của tất cả cư dân những làng bị chiếm đóng… – từ thực phẩm đến vật dụng nhà bếp, từ tấm trải giường đến quần áo trẻ em. Chẳng hạn, nữ nông trang viên làng Kuzovlevo Dvortsova lính Đức đã bị tịch thu “hai túi lúa mạch đen, trứng, đường, bột mì, thịt, chảo rán, một đèn dầu năm bấc, xô, núm cầm của ngăn tủ kéo…


    “Tất cả các nông trang viên của làng Petrovo đều bị cướp hết bánh mì – đã nướng hoặc còn là bột, lúa mạch đen. Chẳng hạn, nông trang viên của làng Orekhov, Ivan Filippovich bị cướp hai bao lúa mạch. Tôi bị lấy mất một con lợn con, hai cái chăn bông, ba cặp đồ lót nam, áo váy của con gái Anna tôi, quần dài, áo khoác và thắt lưng của con rể tôi Stepan Belyakov, giày của cháu Yuri (4 tuổi) và nhiều đồ gia dụng khác. Chúng tôi chỉ còn lại đúng những gì trên người, những thứ còn lại lính và sĩ quan Đức đã lấy đi” (chuyện kể của Alexeyev M. A.).


    Không hài lòng với chiến lợi phẩm trong các túp nhà gỗ, binh lính và sĩ quan Đức còn buộc dân làng đào những cái hố mà họ chôn giấu đồ đạc của mình dưới đó lên… Khắp nơi đi kèm với việc cướp bóc của chúng là đe dọa bắn bỏ của binh lính và sĩ quan Đức.420


  


  Lời nói đi đôi với việc làm: nêu cố bảo vệ tài sản của mình, có thể mất mạng. Trong khi quân chiếm đóng tước đoạt những thực phẩm cuối cùng mà không có chúng người ta không thể sống qua mùa đông vừa chớm, lựa chọn hóa ra rất ít. Người ta chỉ có thể chọn lựa giữa cái chết nhanh dưới tay quân Đức hoặc cái chết dần mòn vì nạn đói. Một số người đã chọn cái thứ nhất.


  “Tại làng Vasilyevka thuộc huyện Zemlyansky nữ nông trang viên Kuleshova T. không thể đáp ứng yêu cầu sữa uống của lính Đức do bà không có bò cái. Vì thế mà quân Đức đã đốt nhà và thiêu sống bà trong ngọn lửa.


  Tại làng Vereika huyện Zemlyansky quân Đức đã bắn nữ nông trang viên Boganova do bà không chịu giao thực phẩm cho chúng…


  Tại làng Krynnitsa huyện Ostrogozhsky, một nông trang viên (tên họ không xác định) đã bị quân Đức đánh đập và bắn chết vì không chịu đào khoai tây cho chúng”.421


  Cuối cùng thì vào mùa đông năm 1941, nạn đói kinh hoàng nhất trong lịch sử đã đến trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Lan tới Đức những lời đồn đại mù mờ, dân chúng rỉ tai nhau: “Hình như người Nga không có gì để ăn, lũ đáng thương. Họ ăn cả cỏ vì đói!”422


  Những người thạo tin biết rằng mọi việc còn tồi tệ hơn. Trong báo cáo của bộ trưởng phụ trách các vấn đề lãnh thổ chiếm đóng phía Đông thật sự đã phác họa bức tranh tận thế.


  Các tiêu chuẩn lương thực được định ra cho người Nga ít ỏi đến độ không đủ để bảo đảm sự tổn tại của họ, chúng chỉ cung cấp dinh dưỡng tối thiểu trong một thời gian hạn chế. Người dân không biết liệu ngày mai họ còn sống nổi hay không. Họ lâm vào nguy cơ chết đói. Những con đường đầy cả trăm ngàn con người lang thang đi tìm thức ăn; đôi khi con số này lên tới một triệu người, như một số chuyên gia khẳng định.423


  Tại tỉnh Leningrad bị Đức Quốc xã chiếm đóng, nạn đói không kém khủng khiếp so với thành phố Leningrad bị phong tỏa. Nữ cư dân thành phố Pushkin, tên cũ là Hoàng Thôn ghi trong nhật ký:


  

    24/12. Lạnh cắt thịt da. Một ngày có hàng trăm người chết đói trên giường. Tại Hoàng Thôn trước khi quân Đức đến có 25.000 dân. 5.000 đến 6.000 người trong số đó bị đưa về hậu tuyến hay các làng lân cận, 2.000 hay 2.500 bị giết bằng súng đạn, và theo điều tra dân số mới nhất của hội đồng vừa mới tiến hành, còn lại đâu khoảng hơn 8.000 người. Những người còn lại đã chết. Bạn không còn ngạc nhiên khi nghe thấy người này hay người khác trong số những người quen đã chết…


    27/12. Những chiếc xe ngựa tải đi dọc các con đường thu thập tử thi từ nhà dân. Chúng được xếp dưới các hào phòng không. Người ta nói tử thi được đặt hai bên vệ đường dài suốt con đường đến tận Gatchina. Những kẻ bất hạnh này nhặt nhạnh những đồ đạc cuối cùng của họ đi đổi thức ăn. Dọc đường ai đó trong số họ ngồi xuống nghỉ, và đã không còn tỉnh dậy nữa… Những cụ già ở Nhà thương binh quẫn trí vì đói đã viết yêu cầu chính thức gửi cho chỉ huy quân sự của khu phố chúng tôi và cách nào đó yêu cầu này đã được chuyển tới ông ta. Trong đó viết: “xin phép được dùng những người già đã chết trong nhà chúng tôi làm thức ăn”.424


  


  Bọn hợp tác với địch tại Baltic đã đóng vai trò tích cực trong việc tổ chức nạn đói, bằng cách đó đã thủ tiêu hàng trăm ngàn người vô tội bởi cái đói dày vò. “Việc tiến hành phòng vệ ở biên giới phía đông Estonia đặc biệt quan trọng, bởi từ nước Nga những kẻ tình nghi và đói khát bắt đầu kéo đến”, như được nêu trong báo cáo tháng 02/1942 của ban điều hành tổ chức hợp tác với địch “Omakaitse” của Estonia. “Để ngăn chặn tình trạng này, lần đầu tiên “Omakaitse” được đưa vào hoạt động… Khi biên giới chưa bị đóng cửa, mỗi ngày có khoảng 300-400 kẻ đi qua biên giới, mang thức ăn ra khỏi Estonia. Việc tăng cường an ninh chẳng bao lâu đã mang lại kết quả tốt”.425 Báo cáo hằng năm tiếp theo của “Omakaitse” tự hào nhận xét thành tựu của những cộng tác viên Estonia trong cuộc chiến chống lại những người đói: “Lực lượng biên phòng “Omakaitse”… là một nhân tố đáng được nhắc đến để ngăn chặn đám đông đói khát Nga tràn vào Estonia và mang thực phẩm ra khỏi đây”.426


  Nạn đói năm 1941 đã được chính quyền chiếm đóng lên kế hoạch trước và lạnh lùng chuẩn bị. Nạn đói đã làm cái việc tương tự quân đội chiếm đóng đang thực hiện dưới chiêu bài “cuộc chiến chống du kích”: thủ tiêu bọn hạ đẳng Soviet. Tuyên bố từ lâu của thống chế Karl von Rundstedt về việc “cái đói còn hiệu lực hơn khẩu súng máy rất nhiều”427 đã tìm được sự khẳng định thích đáng.


    *


  Tổng kết nửa năm đầu chính sách chiếm đóng, thống chế Walter von Reichenau – tác giả của những mệnh lệnh ăn thịt người nhất được bộ chỉ huy quân đội ban hành trong chiến dịch phía Đông, – phũ phàng nhận xét: “Người nông dân Nga cuối cùng giờ đây đã hiểu, người Đức tới đất nước mình không phải để giải phóng họ khỏi chủ nghĩa Bolshevik, – mà theo đuổi những mục tiêu riêng… rằng nạn đói hay sự diệt vong của hàng triệu người không có một ý nghĩa nào đối với người Đức”.428


  Theo tính toán của các nhà nghiên cứu hiện đại, tại các vùng lãnh thổ bị quân Đức chiếm đóng vào mùa đông năm 1941 đã có không dưới 1,5 triệu người Soviet chết chỉ vì đói. Thêm 1 triệu thường dân bị các đơn vị Wehrmacht, SS và cảnh sát phụ trợ thủ tiêu trong thời gian diễn ra các chiến dịch tiễu phạt.429


  Những tiếng nói chân thực (3):
 “Tôi chỉ thấy cái chết khủng khiếp…”


  Sau khi giải phóng Rzhev, học sinh phổ thông địa phương được đề nghị viết bài luận về hai năm chiếm đóng bất tận đã diễn ra. Trích đoạn các bài luận này đã được đưa vào cuốn sách của Elena Rzhevskaya Những lối vào gần.


  Chuyện ở thôn Shandalovo huyện Rzhevsky. Trong căn nhà gỗ mà các chủ nhân cho chúng tôi ở nhờ, bọn băng đảng phát xít Đức ngủ qua đêm. Giữa đêm em trai 6 tuổi của tôi nằng nặc đòi mẹ tôi gì đó. Em còn khóc, phá vỡ sự yên tĩnh của những con quái vật phát xít. Chúng bắt em tôi, dẫn ra nhà kho và bắn em ở đó.


  Nữ sinh Kolchanova.


  Khi quân Đức chiếm thị trấn, chúng bắt đầu thể hiện quyền lực của mình bằng việc đi hoặc chạy xe dọc những ngôi nhà còn nguyên vẹn và tước đoạt của người dân tất cả những gì chúng thích. Và khi mùa đông đến, chúng lột ủng ấm ngay trong chân bạn, bất kể bạn đang ở đâu – ngoài phố hay trên đường cách xa nơi sinh sống.


  Có lần chúng tôi nghe tiếng thét. Tôi nhảy ra đường và thấy quân Đức đánh một cụ già bằng báng súng. Hóa ra cụ già mang đôi ủng dạ đi lấy nước. Và mặc dù đôi ủng của cụ đã cũ, quân Đức đã vui mừng khi bắt gặp của hiếm này. Chúng giằng co khá lâu để tháo đôi ủng khỏi cụ ông chống cự. Chúng giật đôi ủng khỏi chân ông rồi bỏ đi, còn chế giễu theo kiểu đều cáng của mình. Cụ già chạy trên tuyết trong mỗi đôi xà cạp. Cụ chạy đến khu nhà chúng tôi. Chúng tôi đưa cụ vào căn hộ, cho đôi tất cùng một đôi giày sợi, rồi cụ ông đi về nhà mình. “Tệ hơn bất cứ sự mất mát nào là phải chịu đựng sự sỉ nhục của bầy chó đáng nguyền rủa”, ông cụ nói.


  Khrenov Vladimir, nam sinh lớp 4.


  Tôi sẽ viết thêm về một trường hợp ở Rzhev. Một sáng sớm nọ tôi đi lấy nước, ngay lúc đó chúng đang lùa tù binh của ta đi ngang qua. Những người tù đói bứt lấy những lõi bắp cải đã thối, vì vậy mà họ bị đánh bằng gậy và báng súng. Trong túi tôi có một thỏi kẹo. Tôi cho một chiến sĩ của ta. Tên lính canh Đức đã đánh ông bằng báng súng và người chiến sĩ ngã xuống. Tôi đã vùng chạy vì hành động tàn bạo này.


  A. Novikova, nữ sinh lớp 4.


  Tháng 9/1942, khi quân ta tiến gần tới Rzhev, theo lệnh của ủy ban quân quản, tất cả dân chúng Liên Xô bị buộc phải rời khỏi nhà. Người dân không muốn đi. Họ bị đánh bằng roi, báng súng, bị ép ra khỏi nhà, đưa lên xe rồi chở sang Đức. Cha tôi đã bị giải đi như thế. Bây giờ ông ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với cha? ông còn sống hay không? Tôi và mẹ về làng. Ở đó trưởng thôn làm việc cho người Đức. Có lần một nông trang viên, láng giềng của chúng tôi, không đi làm việc theo yêu cầu của trưởng thôn: ông bảo mình bị ốm. Trưởng thôn báo cảnh sát, gã này xuất hiện cùng chiếc roi. Người nông trang viên tiếp tục không chịu đi làm. Khi đó cành sát vũ trang tập trung lùa tất cả mọi người ra đường. Họ dẫn người ốm ra và ra lệnh cho ông nằm lên cái băng ghế được mang tới. Ông không chịu. Chúng trói tay ông, cởi quần áo, cột ông vào băng ghế và trước mặt mọi người đánh ông 25 roi.


  Ông đã không thể rên la nổi. Chúng cởi trói cho ông. Chúng dẫn ông đến bộ tham mưu Đức, ở đó chúng lại đánh lần nữa. Chẳng bao lâu chúng đã đưa ông được trùm kín rời khỏi bộ tham mưu đi đâu đó. Chúng tôi không còn thấy người nông trang viên ấy nữa.


  Ivanov Pavel, nam sinh lớp 6.


  Chúng tôi sống ở thôn Timopheyev. Quân Đức đã bắt chú tôi, em của cha tôi. Chú là đoàn viên Komsomol. Quân Đức dẫn chú lên ban quân quản. Chú không trả lời câu hỏi nào của sĩ quan trong cuộc thẩm vấn. Chúng bèn dẫn chú ra kho chứa và bắn chú ở đó, vùi xác trong tuyết. Bất chấp lệnh cấm, bà của tôi vẫn ra khỏi nhà tìm xác con trai mình. Rất lâu và lặng lẽ tránh quân Đức, bà tôi đào tuyết khắp nơi để tìm người con trai yêu dấu. Nhưng quân Đức đã phát hiện. Chúng bắn bà vào lúc bà đã chạm tới được báu vật được kiếm tìm bằng đôi tay già nua của mình.


  Kudryavtsev Anatoli, nam sinh lớp 4B.


  Anh họ tôi, một cậu bé 12 tuổi, khi đó đã mất mẹ, bố chết vì bom, chỉ còn anh là trụ cột cho những đứa em nhỏ. Không có gì nuôi các miệng ăn, anh quyết định lấy cắp một ít bánh mì từ một ô tô Đức. Bọn Đức bắt được và trả thù tàn bạo. Đầu tiên chúng đánh đập, sau đó để anh ngồi trên sân băng. Mỗi ngày tay chỉ huy đến và ra lệnh cho binh lính đánh anh 10 roi buổi sáng, 5 roi buổi trưa và 10 roi buổi tối. Chỉ được cấp 100 gram bánh mì mỗi ngày, anh ngồi trong tầng hầm hết 10 ngày đêm. Sau đó tay chỉ huy quyết rằng chẳng có gì nữa để làm với con chó con Nga, bèn ra lệnh treo cổ anh. Bốn tên lính được giao thực hiện việc treo cổ, đầu tiên chúng đánh đập anh trong kho chứa, sau đó kéo lê anh một lúc lâu qua vũng nước băng tan mùa xuân ngập phân chuồng. Khi chúng kéo anh đi treo cổ, người dân không kiềm chế nổi. Những người Nga nổi giận tập trung ở nhà kho la ó, khóc lóc, đe dọa bọn ký sinh trùng và với tiếng thét lao về nhà kho, nơi thực hiện vụ hành hình. Thấy phản ứng của dân chúng, tay chỉ huy xuất hiện ra lệnh thả anh ra. Đám đông lao tới anh. Anh bị đánh và người đẫm máu đến độ không thể chạm vào, cũng không thể cởi quần áo ra. Phải cắt mọi thứ trên người anh. Chúng tôi không hy vọng anh sẽ phục hổi.


  Lapina Tamara, nữ sinh lớp 6.


  Khi quân Đức tới Rzhev, chúng bắt buộc tất cả các bà mẹ của chúng tôi phải đi làm. Nhiều người trốn được. Nhưng cần nước và thức ăn. Khi các bà đi lấy nước, chúng bắn họ bằng súng trường hoặc súng máy. Có lần tôi thấy chúng giết cùng lúc mấy phụ nữ đi lấy nước. Trong số những người bị giết có mẹ của một cậu bé tôi quen, Vitya. Khi Vitya thấy mẹ bị giết và đang nằm trên đường, cậu khóc và chạy bổ đến mẹ. Nhưng cậu không chạy được tới chỗ bà, cậu đã ngã xuống những viên đá của con đường vắng, cũng không phải bên xác mẹ. Cậu bị một tên Đức bắn bằng súng trường.


  Kovaleva Galina, nữ sinh lớp 4B.


  Tôi chỉ thấy cái chết khủng khiếp.


  Tháng 01/1942 một tên Đức đến căn hộ chúng tôi và bắt mẹ đi làm. Mẹ cự tuyệt. Tên Đức dùng hết sức bình sinh nện báng súng vào lưng mẹ. Không kịp la một tiếng, mẹ gục xuống. Chúng tôi khóc, nhưng lặng lẽ: khi đó tên Đức vẫn còn trong căn hộ. Mẹ đau một tuần rồi mất. Chỉ còn chúng tôi với bà ngoại. Một tháng sau khi mẹ mất, chúng tôi cùng bà về làng tìm thực phẩm, bởi chúng tôi chẳng có gì ăn. Chúng tôi kiếm được một ít lúa mạch đen và hạt giống. Trên đường về một phụ nữ và một bé trai còn nhỏ hơn tôi đuổi kịp chúng tôi, rồi chúng tôi đi cùng nhau. Bà mang túi khoai tây trên vai. Ở lối vào thành phố một tên lính Đức chặn lại, hắn tước túi đổ quý báu của người phụ nữ: bà mang thức ăn về cho các con. Tên Đức giật cái bao của bà và ném lên tuyết. Cậu bé lao theo cái bao, nằm lên nó để giữ lấy, không muốn giao cho tên Đức. Nhưng tên Đức đã giáng báng súng xuống đầu cậu. Cậu chết. Bà mẹ phát cuồng lao vào đánh đấm tên Đức. Cuộc đời của người phụ nữ bất hạnh đã đứt lìa do phát đạn từ khẩu súng trường của kẻ thù.


  Merkuryev Victor, nam sinh lớp 4B.




  Chương VI:
 Những nô lệ phía đông của đế chế Đức


  Một gia đình Đức: người đàn ông Đức đứng tuổi đội nón tươi cười, khoác cái tạp dề lao động bên ngoài chiếc sơ mi sọc với nơ bướm, điếu xì gà trên tay, và một phụ nữ trẻ đầy đặn tóc vàng cũng tươi cười trong chiếc mũ vải trùm và áo đầm hồng, vây quanh họ là những đứa trẻ đủ lứa tuổi, bắt đầu từ cậu bé bụ bẫm chừng một tuổi với đôi má phúng phính và kết thúc bằng một cô bé tóc vàng mắt xanh. Họ đứng bên cửa một căn nhà thôn quê có mái ngói cao, trên đó những chú bồ câu gù đang dạo chơi. Người đàn ông, người đàn bà cùng tất cả trẻ con, trong số đó đứa bé nhất thậm chí còn chìa ra cánh tay nhỏ xíu, đều đang mỉm cười với một cô gái đi về phía họ trong chiếc váy rực rỡ, mang tạp dề ren trắng, cũng đội mũ trùm cùng đôi giày đỏ duyên dáng, tròn trịa, với chiếc mũi hếch cao, đôi má hồng không tự nhiên và cũng cười để lộ những chiếc răng to trắng. Xa xa là chiếc lán chứa lúa và chuồng trại dưới mái ngói cao cùng với những con bồ câu đang lững thững, một mảng trời xanh, một mẩu cánh đồng với những bông lúa mì trĩu nhọn và những con bò đốm kềnh càng.


  Dưới tấm áp phích viết bằng tiếng Nga: “ở đây tôi đã tìm thấy mái nhà và gia đình mình”.


  Và phía dưới nữa, bên phải: ”Katya”:430


  Những tấm áp phích như thế treo trên tường nhà ở tất cả những thành phố và khu định cư mà quân Đức chiếm đóng. Gia đình Đức với những nụ cười giả tạo nhìn cô gái Nga Katya, Katya cũng tươi cười đáp lại. Gió lùa bụi dọc con phố không người, quật mạnh lá cờ với con nhện hình chữ thập ngoặc màu đen treo trên văn phòng quân quản, vò rối tóc của kẻ phá hoại đang bị treo cổ ở ngã tư không tin vào tấm áp phích. Xa hơn chút nữa hiện ra bộ khung xương của những ngôi nhà bị cháy.


  Bất cứ ai nhìn thấy bức tranh này đều hiểu: ở đây đã diễn ra việc tuyển dụng lao động tự nguyện để đưa sang Đế chế.


    *


  Thất bại gần Moskva đã đặt dấu chấm hết cho một loạt những chiến thắng rực rỡ của quân đội Wehrmacht, hành quân từ những biên giới phía tây của đất nước Bolshevik đến tận trái tim của nó – Moskva. Trong thời gian đó, trên những vùng đất Liên Xô bị Đức Quốc xã chiếm đóng, gần 6 triệu người đã bị thủ tiêu.431 Số người hạ đẳng bị thanh toán quá sức ấn tượng, mặc dù vẫn chưa được như giới lãnh đạo Đế chế từng mong muốn.


  Đối với giới lãnh đạo Đức, tốc độ thủ tiêu tù binh chiến tranh và thường dân vô tội Soviet phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của Wehrmacht ở Mặt trận phía Đông. Nếu có thể hy vọng vào blitzkrieg, một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, sẽ không có nhu cầu sử dụng Hồng quân bị bắt làm tù binh, mà ngược lại, chỉ cần thủ tiêu họ. Giải phóng không gian sống khỏi những đại diện của chủng tộc hạ đẳng, bị tiêm nhiễm ý thức hệ Bolshevik.


  Nhưng mùa đông năm 1941, khi quân đội Đệ tam Đế chế cho đến lúc đó vẫn là bất khả chiến bại bị đập tan, còn những cánh đồng tuyết ở ngoại ô Moskva phủ đầy xác lính Đức cùng những xe tăng với những thập tự đen bị bắn cháy, lúc ấy rõ ràng cuộc chiến sẽ còn lâu dài và căng thẳng với nước Đức. Cuộc chiến với một kẻ thù đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Cuộc chiến mà để chiến thắng cần phải huy động tất cả những nguồn lực sẵn có.


  Và giới lãnh đạo Đức nhớ ngay lại những tù binh Soviet đang hấp hối trong những trại tập trung, những kẻ mà tấm lưng của họ có thể sử dụng cho công nghiệp. Nhớ tới những người dân đang chết dần mòn vì đói và lạnh ở vô số các thành phố và thôn làng. Tiếp tục sát hại họ vô nghĩa trở thành sự phí phạm không thể chấp nhận.


  “Nếu chúng tôi bắn chết hết người Do Thái, để mặc cho tù binh chết, tạo điều kiện cho một phần đáng kể người dân các thành phố lớn chết đói, và trong năm tới mất thêm một bộ phận nông dân vì đói, sẽ bỏ ngỏ một câu hỏi: vậy ai sẽ tạo ra những giá trị vật chất?” Trung tướng Hans Leikauf viết trong tờ trình báo cáo.432 Viên tướng này chuyên giám sát các xí nghiệp công nghiệp quân sự ở Ukraina; không thể không lắng nghe lời ông ta.


  “Chỉ bằng cách đưa sang Đức vài triệu công nhân Nga, được tuyển chọn từ nguồn dự trữ vô tận những con người có khả năng lao động, khỏe mạnh và kiên cường ở những tỉnh phía Đông bị chiếm đóng”, trung tướng Weigang đồng tình, “mới có thể giải quyết vấn đề cấp bách là cân bằng được nhu cầu chưa từng có về lực lượng lao động và bằng cách đó, khắc phục sự thiếu hụt công nhân ở Đức”.433


  Như thế, nhiệm vụ số một đối với giới lãnh đạo Đức Quốc xã là bảo đảm lao động cho nền công nghiệp. Việc thực hiện nhiệm vụ này phải dẫn đến sự cải thiện đôi chút tình hình bọn hạ đẳng Soviet; như tiến sĩ Mansfield, giám đốc Cục sử dụng lao động của bộ nhận xét thật chí lý, “sẽ vô nghĩa nêu chuyên chở những lao động này trong các toa tàu chở hàng không mui hoặc những toa kín không được sưởi ấm, để ở ga đến dỡ xuống những tử thi”.434


  Dĩ nhiên, điều đó không đồng nghĩa với sự thay đổi chính sách diệt dân; đơn giản là thay cho những vụ bắn giết hàng loạt là việc “hủy diệt bằng lao động” thực dụng hơn. “Ý tưởng thủ tiêu bằng lao động là thích hợp nhất”, Goebbels đăm chiêu nhận xét trong cuộc bàn luận với bộ trưởng Tư pháp Tyrac.435


  Ngày 20/3/1942 tại tổng hành dinh của Quốc trưởng gần Vinitsa, một cuộc họp đặc biệt được triệu tập. Alfred Rosenberg, bộ trưởng phụ trách các lãnh thổ chiếm đóng phía Đông, Loze, thủ hiến “Ostland”, Koch và Kube, các toàn quyền Ukraina và Belarus, Backe, bộ trưởng Lương thực và Ganzenmiiller, bộ trưởng Đường sắt Đức – tất cả đều có mặt tại đại bản doanh “Werwolf” để thảo luận những vấn đề kinh tế. Nhân vật cuối cùng đến trụ sở là người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch bốn năm, thống chế Georing. Cuộc bàn luận dự kiến sẽ rất nghiêm túc, nhưng Quốc trưởng chưa vội gọi họ vào.


  “Những người dự họp chờ tiếp kiến với Hitler”, người hầu cận của Quốc trưởng Heinz Linge nhớ lại. “Bormann cũng tham gia cùng họ. Cuộc trò chuyện bàn về thị trường chợ đen ở Đức đang hoạt động với quy mô lớn”.


  Goering quay sang nói với Backe:


  “Tất cả đều đầu cơ. Nếu bỏ tù vì tội đầu cơ, ắt phải bỏ tù toàn bộ dân Đức. Vấn đề không phải ở đó. Vấn đề ở chỗ cần chuyển đi tất cả hàng hóa Nga có ở đây. Khi đó sẽ không còn thị trường chợ đen nào làm phiền chúng ta nữa”.436


  Trong số những người tham dự, không có ai sẽ trở thành nhân vật chính của cuộc họp. Fritz Sauckel, thủ hiến Thuringen và là người tổ chức trại tập trung Buchenwald, đang chờ triệu tập tại nhà Bormann. Vài giờ sau Sauckel sẽ trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất của Đế chế, và Bormann, nhận từ tay Quốc trưởng quyết định bổ nhiệm này, sẽ nói:


  “Đây là đại thắng lợi của Đảng Quốc xã”.437


  Sauckel giữ chức vụ đặc biệt tổng toàn quyền về sử dụng lao động. Nhiệm vụ của ông ta là tổ chức đưa dân từ những nước chiếm đóng sang Đế chế để sử dụng. Ý tưởng, được các nhà công nghiệp Đức khát nhân lực miễn phí tích cực vận động ngay từ đầu chiến tranh, đã bắt đầu trở thành hiện thực. Trước khi chết, các nô lệ Nga phải làm việc vì lợi ích của nước Đức – đó là câu trả lời cho một trong những vấn đề quan trọng nhất mà Đế chế phải đối mặt.


    *


  Ngày 01/10 đã diễn ra đợt tuyển dụng lao động mới. Tôi chỉ kể cho anh những sự kiện quan trọng nhất. Anh không thể tưởng tượng được sự khốc liệt này đâu. Có lẽ, anh còn nhớ họ đã nói gì với chúng ta. Khi đó chúng ta không tin điều này, nhưng giờ đây điều không tưởng ấy lại đang diễn ra. Có lệnh đòi 25 công nhân phải trình diện, nhưng không ai trong số họ xuất hiện. Tất cả đã bỏ chạy. Khi đó cảnh sát Đức bắt đầu đốt nhà những ai bỏ trốn. Lửa lan nhanh, bởi đã hai tháng không mưa. Không chỉ vậy, gần đó có các kho ngũ cốc và chúng cũng bắt lửa. Anh có thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra ở đó. Những người chạy đến dập lửa đã bị đuổi đi, đánh đập và bắt giữ. Bày ngôi nhà cháy rụi. Đồng thời cảnh sát tiếp tục đốt phá. Người ta quỳ gối, hôn tay cảnh sát, nhưng cành sát đáp lại bằng dùi cui và dọa sẽ đốt hết cả làng… Trong lúc cháy cảnh sát sang các thôn lân cận, bắt các lao động và giam giữ họ… Những ai không trình diện đúng thời hạn, phải bị bắn bỏ… Họ lùng người như bắt chó suốt cả tuần lễ, mà như vậy vẫn chưa đủ với họ. Họ nhốt những người bị bắt vào trường học, những người này thậm chí không thể giải quyết nhu cầu tự nhiên của mình và phải làm điều đó ngay trong phòng, như lợn vậy.438


  Nếu bằng cách nào đó lá thư này rơi vào tay Fritz Sauckel, có lẽ ông ta cũng chỉ hơi bực mình. Thật là ủy mị sai lầm làm sao! Quốc trưởng đã giao nhiệm vụ phải bảo đảm nhân công cho Đế chế, và nghĩa vụ của tổng toàn quyền về sử dụng lao động là phải hoàn thành nhiệm vụ.


  Bằng việc làm, Sauckel đã chứng minh rằng Quốc trưởng không sai lầm khi chỉ định chính ông ta làm tổng toàn quyền. Một tháng sau khi được bổ nhiệm, ông ta đã đệ trình Quốc trưởng “Chương trình sử dụng lao động”. Theo chương trình đó, đối tượng được tuyển dụng trên các lãnh thổ chiếm đóng là nam và nữ giới tuổi từ 17 đến 35; trong nửa năm dự kiến đưa 1,6 triệu người sang Đế chế.439 Con số có vẻ tuyệt vời và vì thế rất hấp dẫn.


  “Nếu ông hoàn thành đủ số lượng đã dự định thì đó sẽ là món quà tốt nhất cho sinh nhật của tôi”, Quốc trưởng mỉm cười, phê duyệt chương trình. Nửa năm sau, hóa ra cơ quan của toàn quyền thậm chí còn hoàn thành vượt mức kế hoạch, đưa sang Đế chế không chỉ đúng như dự định, mà còn vượt định mức 200.000 người.


  Vào thời của mình, Sauckel đã từng tổ chức trại tập trung Buchenwald tại Weimar, thế nên tình người là thứ mà Sauckel sở hữu ít nhất. Câu nói yêu thích nhất của Sauckel là “Không được ủy mị sai lầm!” Dĩ nhiên, về nguyên tắc, tổng toàn quyền sẽ thích hơn khi việc tuyển dụng nhân lực diễn ra không quá căng thẳng; thế nhưng đã rõ là nếu không khắc nghiệt thì sẽ không xong ở phía Đông. “Nếu số người tình nguyện không đáp ứng được mong muốn”, Sauckel ra lệnh, “thì theo chỉ thị, phải áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất”.440


  Người tình nguyện nằm ở các nước châu Âu. Thu nhập tốt cùng khả năng chấm dứt thất nghiệp đã thu hút nhân công từ Hà Lan, Pháp và Bỉ đến Đức. Người Pháp bị hấp dẫn bởi thực tế là cứ năm công nhân đến Đế chế thì có một lính Pháp được thả khỏi nhà tù Đức. Điều kiện làm việc của người châu Âu ở Đế chế thật sự không khác với điều kiện làm việc của người Đức bản xứ, và bức bách lớn nhất mà những nhà tuyển dụng của Sauckel ở châu Âu được phép – đó là hạ mức tiền trợ cấp thất nghiệp.441


  Trên đất Soviet hầu như không có người tình nguyện. Trong thời gian chiếm đóng, dân cư địa phương đã chứng kiến đủ để hiểu được rằng không nên mong chờ điều gì tốt đẹp từ Đức Quốc xã. Và nếu như quân chiếm đóng hứa hẹn những dòng sông sữa và bờ bến mật với người được tuyển dụng tại Đế chế, thì có nghĩa là lao động khổ sai đang chờ đợi họ. Niềm tin ấy bất biến đến nỗi toàn bộ uy lực của bộ máy tuyên truyền Đức cũng không thể nào lay chuyển được.


  “Việc tuyển dụng nhân lực đã gây lo ngại cho các cơ quan hữu quan, bởi dân chúng có thái độ hết sức tiêu cực với việc bị đưa sang Đức làm việc”, người đứng đầu SD tại Kharkov báo cáo. “tình hình hiện tại là mỗi người đều cố tránh né việc tuyển dụng bằng mọi cách… Từ lâu đã không còn việc tự nguyện sang Đức nữa”.442


  “Trong số sáu triệu công nhân nước ngoài đến Đức, thậm chí không có tới được 200.000 người tự nguyện”, như Sauckel thừa nhận sau này.443


  Tuy nhiên, văn phòng tổng toàn quyền cũng không đặc biệt trông mong gì vào việc tuyển dụng tự nguyện ở những vùng bọn hạ đẳng sinh sống.


  Hướng dẫn tuyển dụng công nhân phía Đông – các “ostarbeiter” – nêu rõ, khi làm việc với bọn hạ đẳng Soviet cần xuất phát từ những nguyên tắc không thể áp dụng tại các nước châu Âu.


  …Trong hàng chục năm họ đã nằm dưới sự thống trị của bọn Bolshevik và được giáo dục có hệ thống tinh thần thù địch với nước Đức Quốc xã cùng văn hóa châu Âu. Không cần phải kiềm tra quốc tịch công nhân, bởi nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong việc đối xử sắp tới với lực lượng lao động.444


  Đưa vào chuyên khảo của mình hướng dẫn này, sử gia Pavel Polyan đã không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên và tô điểm cho nó bằng nhiều dấu chấm than. Tài liệu này quả thật hết sức lạ lùng. Cần phải hiểu giới lãnh đạo Quốc xã bị ám ảnh thế nào với các vấn đề chủng tộc mới có thể đánh giá hết ý nghĩa cách tiếp cận không phân biệt như thế đối với các công dân Soviet.


  Chỉ có thể điều khiển bọn hạ đẳng bằng sự tàn bạo! – và vì vậy mà ngay từ đầu việc tuyển dụng bằng bạo lực trên những miền đất Soviet bị chiếm đóng đã được thực hiện bằng những phương pháp man rợ đến độ gây ngạc nhiên trong cả giới chính quyền dân sự.


  “Những biện pháp do Sauckel thực hiện đã gây hoang mang lớn trong dân chúng”, các đại diện của bộ phụ trách các vấn đề lãnh thổ chiếm đóng than phiền, “Đám đàn ông tiến hành việc khử trùng cho các cô gái Nga, cưỡng ép họ chụp ảnh khỏa thân, nhốt các nữ y tá vào những toa tàu hàng để các chỉ huy phụ trách vận chuyển chơi bời. Phụ nữ mặc áo ngủ bị trói và bị cưỡng ép kéo lê qua những thành phố Nga đến các ga đường sắt v.v…”.445


  Erich Koch, toàn quyền Ukraina không hài lòng với sự phê phán này. “Hoàn toàn dễ hiểu”, ông ta viết cho Rosenberg, “không thể đưa 1,5 triệu người từ thuộc địa do tôi quản lý sang Đức mà không phải áp dụng biện pháp hà khắc nhất định của guồng máy cai trị Đức… Trong chỉ thị ngày 20/5/1942, tôi đã đề xuất tại những khu vực rừng phía bắc Volynia, nơi xảy ra sự chống đối công khai ủy ban tuyển dụng, được phép sử dụng các biện pháp cưỡng chế kể cả việc đốt phá tài sản để duy trì thanh thế Đức”.446


  Các cuộc bố ráp diễn ra tại các thành phố và thị trấn, quân Đức gọi chúng là đi “săn sọ người”. Chúng bắt người ngoài chợ, trên đường, trong nhà thờ. “Cuộc săn người ác nghiệt và tàn nhẫn… diễn ra khắp nơi: thôn làng, thành phố, ngoài phố, trên quảng trường, tại các nhà ga xe lửa và cả trong nhà thờ, hằng đêm tại các khu nhà dân”, một trong những đại diện của các cơ quan hợp tác với địch kinh hoàng ghi lại. “Ai cũng có nguy cơ bị cảnh sát bắt ở bất cứ nơi nào vào bất cứ lúc nào, bất ngờ và đột ngột, rồi bị đưa đến điểm tập trung. Không ai trong những người thân của người đó biết chuyện gì đã xảy ra, và chỉ nhiều tuần hay nhiều tháng sau sự việc, một trong những người bị bắt mới có cơ hội thông báo về mình qua tấm bưu thiếp”.447


  Những ai mưu toan chạy trốn đã bị bắn, những người còn lại bị dồn vào một tòa nhà nào đó lớn hơn, chờ được đưa sang Đế chế. Tại ga Vira, cô gái Praskovya Shirnova bị bắt trong cuộc bố ráp, đã trở thành nhân chứng cho một cảnh tượng khủng khiếp nhưng cũng đã là chuyện thường ngày. “Em trai một phụ nữ khuyết tật (bà ấy không đi được) đưa bà ngồi trên xe đẩy đến văn phòng quân quản để xin đừng đưa con gái bà sang Đức, bởi người mẹ đau ốm sẽ không còn ai chăm sóc. Chỉ huy nghe người phiên dịch nói xong, hỏi lại: vậy là không ai chăm lo cho bà ta à? Ngồi trên ghế dựa, hắn giơ súng máy lên và nã vào người đàn bà bất hạnh. Sau đó y nói tiếp: vậy là không cần phải chăm lo nữa. Còn con gái bà ta phải làm việc cho nước Đức vĩ đại”.448


  Cảnh sát bao vây các thôn và bắt tất cả những người có khả năng lao động. Chỉ cần một biểu hiện chống đối nhỏ nhất, tất cả sẽ bị giết. Ngày 05/02/1943, quân tiễu phạt đã đốt làng Zhaulki thuộc Belarus, giết 512 người. Cách Zhaulki 2 km là thôn Kudinovichi. Các nông dân được bảo rằng nếu không tìm ra những người tình nguyện sang làm việc tại Đế chế, số phận tương tự dân làng Zhaulki đang chờ đợi các người. Dĩ nhiên, đã tìm ra “những người tình nguyện”.449


  Các đơn vị SS cũng tham gia việc tuyển dụng các ostarbeiter; trong một hướng dẫn về tuyển chọn lao động, quân SS tập trung vào việc


  

    “Nếu cần thiết, nên đốt các làng, toàn bộ dân số nên được đặt dưới sự quản lý của người đứng đầu bộ phận tuyển dụng lao động.


    Theo quy định, không cần phải bắn trẻ em nữa”.450


  


  Rất thường xuyên không thể tìm ra sự khác biệt giữa việc “tuyển chọn người tình nguyện làm việc tại Đế chế’ với các chiến dịch tiễu phạt. “Kết quả của các biện pháp tuyển chọn lao động”, Rosenberg đưa ra tổng kết đau buồn, “là toàn bộ các vùng trở thành chốn không người”.451


  Thế nhưng mặc cho các nỗ lực của những thuộc cấp Sauckel, mùa hè năm 1942 với họ chẳng mấy thành công. Các kế hoạch tuyển dụng không được hoàn thành; người dân tìm đủ mọi cách để thoát khỏi việc đưa sang Đế chế, du kích quân tấn công các đoàn tàu và giải vây cho những người bị bắt. Mà chủ yếu là chính cơ chế “tuyển dụng người tình nguyện” vẫn chưa ổn thỏa. Chỉ về sau này, những cuộc bố ráp và các chiến dịch ồ ạt tại các khu vực thôn quê mới được tiến hành với hiệu quả ngày càng tăng, còn khi đó tất cả các đơn vị Đức ở hậu phương đều bị tung ra mặt trận. Ở đó, trong những không gian thảo nguyên bao la của miền Nam Nga, cuộc tiến công được triển khai để đặt dấu chấm hết cho nhà nước Bolshevik. Người Nga không còn khả năng đối đầu với binh lính Wehrmacht đang đổ tới Stalingrad và Kavkaz. Chiến thắng đã cận kề! – song những đơn vị hậu phương của quân Đức lại quá ít ỏi để có thể dồn đuổi hàng loạt “những người tình nguyện” sang Đế chế, còn các đơn vị hợp tác với địch vẫn chưa được đào tạo cơ bản. Chỉ các tiểu đoàn “cảnh sát phụ trợ” chọn lọc có thể được trưng dụng cho các chiến dịch bán tiễu phạt này mà không phải e ngại, những đơn vị còn lại vẫn cần phải được huấn luyện bằng máu…


  Có vẻ như các kế hoạch tuyển dụng được Quốc trưởng phê duyệt dẫu sao cũng đã thất bại; thì bất ngờ trong đầu các thuộc hạ của Sauckel nảy sinh một ý tưởng hay ho. Sau khi chiếm Kerch, một “dịch vụ lao động” được mở ngay trong thành phố. Đó là một thực tế bình thường; thế nhưng lần này những kẻ tuyển mộ không thể thu hoạch cho dù là vụ mùa tối thiểu. Người dân, kể cả phụ nữ và trẻ em, trốn trong các mỏ đá, còn những ai không kịp chạy trốn, đã bị đưa vào các trại tù binh chiến tranh – theo các chỉ thị của bộ tư lệnh quân đội, không chỉ những nhân viên quân sự mà tất cả nam giới, ngoại trừ trẻ nhỏ và những cụ già, đều bị coi là tù nhân chiến tranh.


  Trong trại tù binh chiến tranh được lập tại Kerch là một cảnh tượng thê lương. Hàng chục ngàn lính Hồng quân và dân cư địa phương bị dồn trong một không gian được rào chắn bằng dây thép gai. Những người không áo ấm, không giày chết vì đói và rét. Nằm cạnh người sống là nhiều xác chết vài ngày chưa được dọn. Những người dân chuyển cho tù binh thức ăn và bánh mì bị đánh đập, còn tù binh cố nhận những thức ăn được chuyển cho thì bị bắn.452


  Thế chỗ người chết chúng lùa tới những tù binh còn sống. Người dân Kerch kinh hoàng chứng kiến đoàn áp giải bắn những ai không thể đi nổi vì kiệt sức hoặc đau ốm. Suốt con đường từ bến phà tới thành phố dài 18-20 km rải đầy xác Hồng quân.453


  Tại Sevastopol, sau trận phong tỏa kéo dài bởi các đội quân của tướng Erich von Manstein, những nhà tuyển dụng của Sauckel cũng không thể bắt được đủ người. Trong khi đó những người dân sống sót của thành phố đã bị quân đội sát hại hàng loạt: bị bắn, bị treo cổ, dìm xuống biển. “Tại cảng Sevastopol, tôi đã chứng kiến những thường dân vô tội bị chở bằng xe tới đông hàng đoàn, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em”, một hạ sĩ Đức nhớ lại. “Họ đưa tất cả người Nga lên phà. Nhiều người chống cự, nhưng đều bị đánh đập và cưỡng ép bằng vũ lực bước lên phà. Tổng cộng khoảng 3.000 người đã xuống phà. Những cái phà ra khơi. Tiếng khóc và thét rú còn vang lên rất lâu trên vịnh. Vài giờ sau, những cái phà đã cập cảng trống rỗng. Từ ban điều hành những con phà ấy tôi được biết, mọi người đã bị ném xuống biển”.454


  Đại diện toàn quyền trên lãnh thổ về sử dụng lao động rất không hài lòng khi thấy giới quân sự thủ tiêu hết những ai có thể đưa sang Đế chế để lao động khổ sai. Trong các trại tù ở Kerch có không dưới 150.000 tù nhân chết trong những điều kiện kinh hoàng; phải chi một phần trong số này được chuyển cho người tuyển mộ, thì có lẽ kế hoạch tuyển chọn nhân lực đã thành công vượt mức…


  Ý tưởng tuyệt vời này rất hợp lòng Sauckel. Ngày 26/5, tổng toàn quyền đi công cán Ukraina. Thăm Kiev, Dnepropetrovsk và Nikolayevsk xong, ông ta tới Poltava. Poltava là mục tiêu chính chuyến đi của Sauckel: bộ tham mưu Tập đoàn quân “Nam” đóng tại thành phố này. Thống chế Fedor von Bock, tư lệnh tập đoàn quân, lịch sự tiếp đón tổng toàn quyền, thế nhưng yêu cầu chuyển một phần tù binh để đưa sang Đế chế không làm giới quân nhân đặc biệt quan tâm. Bộ chỉ huy quân sự dựa trên thực tế là bản thân nhu cầu nhân lực của Wehrmacht cũng không được đáp ứng đủ; Sauckel chỉ rõ tầm quan trọng và bất di bất dịch của nhiệm vụ tuyển dụng lao động cho Đế chế do chính Quốc trưởng đặt ra. Không gì có thể tranh cãi với luận chứng nặng ký đó.455


  (Nếu bộ chỉ huy quân sự không bỏ đói tù binh, họ hẳn đã không thiếu nhân lực. Trong khi bộ tham mưu Tập đoàn quân “Nam” tiếp đón Sauckel, tại trạm quân y trại tập trung Ostrogozhsk thuộc tỉnh Voronezh, người bệnh “sáng và chiều chỉ được vài thìa nước ấm với hạt kê hay lúa mạch đen. Đôi khi chúng nấu thịt ngựa chết, bốc mùi hôi thối. Bác sĩ trại tù Steinbargh tuyên bố: “Với bọn chó Nga thì chất lượng thịt như thế là tốt lắm rồi”.456)


  Tù binh chiếm một tỷ lệ quan trọng trong số những người bị đưa sang Đế chế; tuy nhiên số thường dân bị đưa đi còn đông hơn. Không ai dám từ khước những biện pháp tuyển dụng hàng loạt – tức là những cuộc bố ráp.


  Mùa xuân năm 1943 tại Oryol, chính quyền chiếm đóng tuyên bố đưa sang Đức tất cả nữ dân cư tuổi từ 16 đến 26. Đối với phụ nữ đó là một bi kịch khủng khiếp; họ cố trốn khỏi những cuộc bắt cóc sang Đế chế. “Các cô gái, để không phải đi Đức, trước khi bị đưa đi kiểm tra tại ủy ban y tế đã hút trà, tiêm thuốc để tạo ra khối u, cố tình lây nhiễm các bệnh da liễu (ghẻ ngứa, chàm). Tại thành phố đến giờ vẫn còn những cô gái bị viêm da. Thậm chí đến mức một số cô gái cố tình đổ nước sôi vào tay, và một số người, sau khi tất cả những cách trên không giúp được gì đã tự tử (đã ghi nhận một số trường hợp như vậy)”.457


  Dĩ nhiên, không ai ở Oryol biết rằng phụ nữ được xuất khẩu sang Đức theo chỉ thị trực tiếp của Quốc trưởng. “Để giảm tài đáng kể công việc của nữ nông dân Đức vốn đã quá bận rộn”, Sauckel khoe khoang, “Quốc trưởng đã giao cho tôi đưa sang Đức 400.000-500.000 những cô gái khỏe mạnh, rắn chắc, được tuyển chọn từ những vùng phía Đông”.458 Thế nhưng mọi người đều biết một chuyện khác: ngay từ buổi đầu chiếm đóng, binh lính Wehrmacht – chẳng cần bất cứ sự cho phép nào của bộ chỉ huy – đã đưa những cô gái đẹp sang Đế chế.459 Nền kinh tế ngầm là thứ mà không thể chế nào trên thế giới có thể diệt trừ; những cô gái bị những người lính dũng cảm của Wehrmacht bắt cóc đang được các nhà thổ trên khắp châu Âu chờ đón.


  Giờ đây phụ nữ đã được những cơ quan chính thức thu dụng; thế nhưng cách thức tuyển chọn khiến không thể nghi ngờ gì về số phận họ sau này. “Người ta thông báo cho tôi nạn lạm dụng trong các nhà tắm cũng như trong các điểm khử trùng cho đàn bà, con gái”, một trong các đại diện Bộ phương Đông viết. “Những nhà tắm này do nam giới phục vụ. Cánh đàn ông đã chụp ảnh phụ nữ trong lúc họ tắm. Những tháng cuối họ chở tới chủ yếu là các nữ nông dân Ukraina. Các phụ nữ này rất coi trọng đạo đức và sự thanh khiết, vì thế họ cho rằng cách xử sự ấy là sỉ nhục phẩm giá dân tộc mình…”.460


  Dĩ nhiên, văn phòng của tổng toàn quyền không hoạch định một số phận nào khác cho phụ nữ thuộc những chủng tộc thấp kém bị đưa đến, ngoài việc sử dụng họ như nô lệ trong nông nghiệp, thế nhưng thần dân của Đế chế không quá coi trọng “luật chủng tộc” như các cận thần của Quốc trưởng…


  Sau khi đã bắt đủ những “công nhân phía Đông”, chúng lùa họ lên các đoàn tàu và chở sang Đức. Họ bị vận chuyển trong những điều kiện như các tù nhân, có khác chăng là trên các toa ít người hơn. Còn trước khi đến ga họ cũng bị giải đi như thế: đi bộ, hầu như không có thức ăn, những người tụt lại bị bắn. “Dọc đường nhiều người không chịu nổi”, một trong những người bị bắt kể, “họ ngã xuống, chúng bắn họ. Trên đường đi, nơi qua đêm là các kho chứa. Chúng tôi bị đánh bằng gậy, đứng sát cạnh nhau như nêm”.461 Đến sáng thi thể những người chết ngộp bị bỏ lại trong nhà kho, còn những người sống sót bị lùa đi tiếp.


  Theo đường hỏa xa, đầu tiên những đoàn người bị đưa tới các điểm trung chuyển. Ở đó bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe các ostarbeiter: Đế chế chỉ cần những nô lệ khỏe mạnh! Trong khi đó, những người ốm đau ít có cơ hội sống bị loại lúc kiểm tra sức khỏe. Những người bệnh và yếu bị đuổi đi cùng với những người còn lại, những ai sống sót được trong cuộc chuyển vận sang Đức nhưng bị thừa nhận là không thích hợp cho công việc. Cùng các ostarbeiter mất khả năng lao động của những đợt trước đó, họ được gửi trả về. “Những đoàn tàu ngược chở những người đau bệnh từ Đế chế về gây nên một ấn tượng hãi hùng. Trong các toa, người chết nằm la liệt trên sàn tàu trơ trụi, thậm chí không được lót rơm. Có lần một phụ nữ sinh con ngay trên tàu; khi đó lính canh đã ném đứa bé sơ sinh qua cửa sổ. Khi bệnh nhân tiếp theo qua đời, xác họ bị ném ra khỏi toa không có bất cứ một nghi thức nào.462


  Chính quyền dân sự đã cố sao cho tử thi từ các đoàn tàu không bị bạ đâu ném đấy; bởi cuối cùng việc này có thể mang tới dịch bệnh. Thế nhưng các xác chết bị ném xuống không chỉ từ các “đoàn tàu hồi hương”; cần phải làm vệ sinh một số lượng cũng chẳng kém các đoàn tàu chạy sang Đế chế. Bởi ngay cả những người khỏe mạnh nhất cũng khó lòng chịu đựng được cuộc chuyên chở này. Người bệnh và chết đói được dỡ xuống hầu như ở mỗi ga, còn thây người bị vứt ngay trên đường.463


  Trong khi đó lính canh đoàn tù nhân tỏ vẻ bỡn cợt khi chứng kiến nỗi đau khổ của những con lợn Soviet. Sự nhạo báng của bọn lính canh được đa số những người bị bắt đi nhớ rất rõ.


  

    Chúng chở chúng tôi đi khỏi Stalino, nhồi chật kín các toa. Chỉ sang ngày thứ ba mới nghĩ tới việc cho chúng tôi ăn. Chúng phát những cái ly bằng giấy và lấy muôi múc vào đó món canh nhạt nhẽo. Cũng những cái ly này bọn phát xít cười ha hả đề nghị sử dụng để giải quyết nhu cầu cá nhân. Nhưng nỗi thống khổ của chúng tôi chưa dừng lại. Tất cả chỉ mới bắt đầu.


    Có lần đoàn tàu dừng lại ở một ga xép. Chúng lùa mọi người xuống tàu. Các cô gái và chàng trai van xin chúng cho họ được tách riêng ra hai phía của con tàu, nhưng những lời khẩn cầu của chúng tôi không được đếm xỉa. Không thể làm gì khác được… Còn chúng, những con thú văn minh, đi lại và lấy máy ảnh chụp lại nỗi nhục nhã của chúng tôi. Đã vậy chúng còn lặp đi lặp lại: “schwein”.464


  


  Thế nhưng làm sao đại diện của chủng tộc thượng đẳng lại có thể nhìn bọn hạ đẳng chỉ hơi giống con người này bằng cách khác hơn chứ? Chỉ có thể thế thôi.


  Dĩ nhiên, chúng đã vận chuyển tù binh trong những điều kiện còn ghê rợn hơn. Ngay cả binh lính Đức, đặc biệt những ai bị đưa tới Mặt trận phía Đông từ những nước bị chiếm đóng ở phía Tây, cũng kinh hoàng trước những cảnh tượng bày ra trước mắt họ. Trong hồi ức của Guy Sayer, binh nhì Wehrmacht, có mô tả cảnh tượng làm anh ta chấn động tâm can. Hãy đọc kỹ mô tả này.


  

    Những gì trông thấy làm tôi khiếp đảm. Mặc dù tôi không phải là văn sĩ thiên tài để có thể mô tả hết chi tiết cảnh tượng bày ra trước mắt. Đầu tiên một toa tàu hiện ra, đầy những trang thiết bị đường sắt. Nó đi trước đầu máy và che cái đèn pha vốn đã đục mờ. Chạy theo sau là một đầu máy nối vào nó, rồi tiếp đến là một toa tàu mà trên mái khoét một lỗ, – rõ ràng là bếp dã chiến. Khói bốc ra từ ống khói ngắn của bếp. Rồi thêm một toa với những tay vịn cao; trong đó chở lính Đức trang bị tận răng. Phần còn lại của đoàn tàu là những toa mui trần – chở một loại hàng hóa hoàn toàn khác. Đầu tiên vì chưa quen tôi không thể hình dung đó là gì, và chỉ sau vài khắc mới hiểu, những cái toa mui trần ấy đầy những xác người mà phía sau chúng những người còn sống đứng hoặc ngồi co ro. Người thạo tin nhất trong số chúng tôi giải thích ngắn gọn: “Tù binh Nga”…


    Hals nhìn tôi. Mặt anh tái nhợt như xác chết, chỉ có vài đốm đỏ lác đác nổi lên vì lạnh.


    “Thấy không?” Anh thì thầm. “Họ phải xếp chồng người chết lên để cản bớt gió rét”.


    Vì khiếp đảm mà tôi không thốt nên lời. Xác chết ở khắp trên mỗi toa mui trần: những gương mặt trắng bệch, những đôi chân đóng băng cứng đờ và cái chết. Tôi đứng, không đủ sức rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó.


    Chạy ngang qua chúng tôi toa tàu thứ 9, trên đó còn diễn ra chuyện ghê rợn hơn. 4 hay 5 thi thể trượt khỏi toa mui trần và rơi xuống một bên đường. Đoàn tàu tang tóc ấy không dừng lại…


    Mỗi phút trời càng thêm lạnh. Trong tôi ngập tràn cảm giác muốn nôn mửa”.465


  


  Sayer 17 tuổi nhớ suốt đời những điều trông thấy. Những điều như thế thậm chí càng không thể tượng tượng nổi, nó tựa như bức tranh địa ngục mà những họa sĩ thời trung cổ vẽ nên.


  Nhưng địa ngục đó đã được Đức Quốc xã biến thành hiện thực trên đất Soviet.


  Dĩ nhiên, so với điều này thì tất cả những nỗi kinh hoàng của việc vận chuyển các ostarbeiter hóa ra chẳng là gì. Vả chăng cư dân các thôn nằm dọc đường sắt khó lòng phân biệt được những đoàn tàu chở tù binh với tàu chở ostarbeiter. Và sau những đoàn tàu nọ lẫn đoàn tàu kia, những tử thi còn lại trên các ụ đường sắt chính là sự nhắc nhở rõ ràng về thân phận những người bị đưa sang lao động khổ sai tại Đức.


  Với những ai được chở tới Đức thì cú sốc thật sự và có thể là lớn nhất – so với tất cả những trò giễu nhại trước kia – chính là hiểu ra rằng đơn giản họ không được coi là con người.


  Mọi thứ bắt đầu ngay sau khi tới Đức. Đệ tam Đế chế không phải là một đất nước Bolshevik hoang dã, ở đấy tồn tại sở hữu tư nhân. Những nô lệ chở tới từ phía Đông được đem rao bán. Các công ty lớn của Krupp, Siemens, Junsker, Goering mua hàng chục ngàn công nhân nhập cư – mua sỉ. Nhưng Quốc trưởng cũng quan tâm sao cho thường dân Đức cũng có thể mua một nhân công cho mình, hoặc có thể vài người.


  “Láng giềng của mẹ mới đây đã kiếm được cho mình một nữ giúp việc,” frau Bock viết cho con trai Wilhelm của mình đang chiến đấu ở Mặt trận phía Đông. “Đóng tiền vào quầy, và bà ta có cơ hội chọn theo ý mình bất kỳ phụ nữ nào được đưa tới đây từ Nga”.466


  …Dĩ nhiên, bọn man di Nga này chết như ruồi, nhưng luôn có thể kiếm được những người mới. “Ngày hôm qua Anna Lisa Rostert chạy tới nhà chúng ta”, người nhà viết cho hạ sĩ Rudolf Lammermeyer. “Bà ta rất tức giận, ở nhà họ một cô gái Nga đã thắt cổ trong chuồng heo. Các nữ công nhân Ba Lan của chúng ta nói frau Rostert đã đánh đập và la mắng cô gái Nga suốt. Có lẽ cô ta đã kết liễu cuộc đời trong phút giây tuyệt vọng. Chúng ta đã an ủi frau Rostert, bởi có thể mua một nữ giúp việc Nga mới với giá chẳng đắt đỏ gì…”.467


  “…Hôm thứ Tư chúng ta lại chôn những người Nga”, hôn thê của một người lính khác viết. “Giờ đây ở nghĩa trang đã chôn năm người bọn họ, còn hai người nữa đang hấp hối. Mà họ sống làm gì, lẽ ra phải giết chết họ đi cho rồi…”.468


  “Tôi chỉ nói chuyện với đám Nga của mình bằng chân”, một ông chủ Đức khoác lác. “Nếu có phút nào đó tôi xem chúng là người, chắc tôi đã hóa điên”, một người khác thừa nhận, và kể cả trẻ em Đức, khi thấy các nô lệ Nga, đã ném đá họ. Những cựu nô lệ của Đế chế Đức vẫn nhớ cái cảm giác vượt trội chủng tộc đó đến cuối đời; tưởng chừng những cảnh đã quên lâu rồi lại được hồi sinh như một cơn ác mộng.


  …Chúng tôi bị lùa trên đường phố của thị trấn nhỏ Ruhr. Chúng tôi mới vừa khiêng đồ gỗ vào một tòa nhà nào đó, những cảnh sát áp giải chúng tôi thậm chí còn tỏ vẻ hài lòng. Dọc vỉa hè có hai phụ nữ trẻ chưng diện xinh đẹp đang đi cùng những đứa trẻ ăn mặc đẹp. Bọn trẻ ném đá vào chúng tôi, và tôi đợi những phụ nữ này hoặc cảnh sát ngăn chúng lại. Nhưng cả cành sát lẫn những người đàn bà này không nói một lời nào với bọn trẻ.469


  Dĩ nhiên, không phải tất cả người Đức đều bị những ý tưởng của sự vượt trội chủng tộc đầu độc. Có những người chia sẻ với các ostarbeiter thức ăn, ai đó nhắm mắt cho những hành động thậm chí cho việc phá hoại, giúp họ bằng công việc hay đơn giản chỉ là một lời tốt lành hoặc một nụ cười.


  Nhưng một người tốt sẽ không đi mua cho mình nô lệ; những ostarbeiter được chở tới Đức đã thấy những bộ mặt hoàn toàn khác.


  

    Các quý ông đáng kính lần lượt từng người đi đến hàng chúng tôi. Họ xem xét, lựa chọn những người mạnh nhất, khỏe nhất. Sờ nắn cơ bắp, bận rộn nhìn vào miệng, trao đổi với nhau gì đó, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của chúng tôi. Tôi nhỏ con, yếu ớt và còn lại giữa hơn một tá những kẻ gầy còm chưa bán được.


    Nhưng một người mua cao ráo trong chiếc áo khoác nhàu nhĩ khinh bỉ liếc qua chúng tôi, lẩm bẩm lí nhí gì đó với bàn thân và đi vào văn phòng trả tiền. Mua sỉ hết tất cả.470


    Ổ mà họ rất kỹ lưỡng trong việc chọn nô lệ cho mình, đặc biệt những ai cần ít người, chừng 10 đến 15. Một frau tới ba lần đòi 50 người xếp hàng để bà ta tuyển. Ngay lập tức bà ta chọn năm cô gái đến từ Bobruisk mà tôi gặp ở toa tàu ngoài nhà ga. Họ sạch sẽ, rõ ràng là dân thành phố, có một sĩ quan Đức đi kèm. Họ là con nhà ai, đã trải qua những chuyện gì trước đây và số phận họ về sau sẽ ra sao – họa có Chúa mới biết. Một trong số họ áp chặt cái gối vào ngực và chùi nước mắt vào đó. Gương mặt cô gái này tôi nhớ rất lâu.


    Tôi nhận thấy một người Đức, đứng ở một bên bình tĩnh chờ tới lượt mình. Tôi có cảm giác dường như gương mặt ông ta tử tế, và sẽ không tồi nếu được rơi vào tay ông ta. Và mọi chuyện đúng là thế – ông ta chọn tất cả, những ai còn lại, khoảng 200 người, và chở tất cả với sự hộ tống của lính canh đến một cái trại lớn ở thành phố Blankenburg… Nhưng dọc đường chúng tôi hiểu ra đang phải đối phó với ai. Ấn tượng đầu tiên về “ông chủ tốt” của tôi hóa ra là sai lầm. Trên tay phải ông ta treo một dùi cui cao su, thi thoảng nó lại dạo qua lưng chúng tôi khi ai đó cho phép mình nói chuyện lớn hơn một chút.471


  


  Tù binh không bị đưa ra đấu giá; họ bị mua sỉ với giá rẻ mạt. Hiệp hội than Đế chế thậm chí còn cố gắng đảm bảo giá mà các doanh nghiệp công nghiệp phải trả cho nhà nước cho lao động của tù binh còn thấp hơn giá mà Himmler yêu cầu cho công việc của các tù nhân trong trại của mình.472 Dĩ nhiên, lao động rè tiền như vậy được sử dụng “đến cùng kiệt”.


  Bản đồ Đế chế phủ đầy những trại tập trung, như những nốt phát ban: trại lao động, trại cho tù binh và trại tập trung. Người Nga được ưu tiên nhốt trong các trại tập trung, nhưng không đủ chỗ cho họ. Phải đi tới thỏa hiệp: nhốt bọn hạ đẳng Soviet trong những trại tù binh châu Âu đáng kính.


  …Kể từ thời điểm cuộc chiến thắng lợi ở Mặt trận phía Tây, trong các trại tù Đức có nhiều tù binh các nước châu Âu. Vì họ là người châu Âu chứ không phải lũ hạ đẳng Soviet, nên họ bị giam trong những điều kiện thật sự lý tưởng. Tù binh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của Hội Chữ thập Đỏ, được trao đổi thư từ với người thân. Các tù binh châu Âu cũng không gặp vấn đề gì về ăn uống; “các tủ đầy thức ăn, còn những thanh chocolate đơn giản là họ không có thời gian để ăn…”.473 Trong một số trại còn có sân để tập thể dục và sân tennis, lại có cả công viên để dạo chơi, dù quả tình là được rào quanh bằng dây thép gai. Và để không ai có thể trách móc đế quốc Đức trong việc không thực thi luật pháp quốc tế và thông lệ chiến tranh, OKW đã chi tiền cho khóa huấn luyện đặc biệt các tù binh mù của Anh.


  “Images des Grandes Vacances” (“Hình ảnh của những kỳ nghỉ lớn”) là tên gọi một album ảnh kỷ niệm gần 5 năm lưu trú trong các trại tù binh Đức của cựu tù Pháp Francis Ambrier. Với đa số tù binh phương Tây việc bị giam cầm hóa ra là những “kỳ nghỉ” như thế, nơi còn an toàn hơn ngoài mặt trận.474


  Khi bọn hạ đẳng Soviet bị giải vào thiên đường bé nhỏ này, các tù binh phương Tây đã sốc thật sự. Ai có thể nghĩ những người Đức văn minh và hào hiệp như vậy lại có thể hành xử thế này với con người?


  

    Tôi không thể kể ở đây về tất cả những người Nga bất hạnh sống sót tại Rava-Russkaya mà không xin phép Tòa tái tạo lại cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt chúng tôi, những người Pháp, ở đấy vào mùa thu-đông năm 1942 trong trại tập trung trên đất Đức, về tất cả những gì chúng tôi thấy khi những nhóm tù binh Nga đầu tiên đến. Còn với tôi, người có mặt trong khung cành này một lần vào Chủ nhật; thì tất cả tưởng như không có thật. Người Nga đi thành từng hàng năm người, nắm tay nhau, bởi không ai trong số họ còn đủ sức tự dịch chuyển. Họ rất giống những bộ xương di động.


    Chúng tôi thấy nhiều tấm ảnh của các trại tập trung và các trại tử thẩn, những tù nhân Nga bất hạnh ở trong hoàn cảnh đó năm 1941. Gương mặt họ thậm chí không phải vàng, mà là xanh, không còn sức để lết đi, họ ngã quỵ dọc đường từng dây. Quân Đức lao vào họ, đánh bằng báng súng, quất bằng roi. Chuyện đó xảy ra vào Chủ nhật, giữa trưa, khi tù nhân nói chung được hưởng chút tự do – dĩ nhiên là bên trong trại. Thấy cảnh tượng đó người Pháp bắt đầu la hét, và quân Đức bắt họ trở về các lán. Ngay lập tức thương hàn lây rộng trong các trại Nga, trong số 10.000 người mới đến vào tháng 11 đến đầu tháng 02 còn lại 2.500.


    Những tù binh Nga chưa hẳn là chết đã bị ném vào một nấm mổ tập thể. Những người chết và hấp hối giữa các lán trại bị thu thập và ném lên xe đẩy. Vào những ngày đầu tiên chúng tôi còn thấy các tử thi trên các xe đầy, nhưng vì viên cai ngục Đức rất không hài lòng khi thấy cảnh binh lính Pháp chào những người Nga đã ngã xuống, nên sau đó những tử thi đã bị phủ bằng bạt…475


  


  Đây là những lời khai của người Pháp Paul Rosen tại phiên tòa Nürnberg. Thế nhưng không chỉ những tù binh từ các nước châu Âu bị giam cầm trong những điều kiện ấm áp bị sốc. Ngay cả những tù nhân của các trại tập trung Auschwitz, Dachau, Mauthausen cũng kinh hoàng khi chứng kiến cách đối xử với tù binh Soviet. Người Tây Ban Nha Francois Bois đã thuật lại một cảnh tượng không kém phần quái dị hơn:


  …Khi những tù binh vừa vào trại, rõ ràng họ đang trong tình trạng khủng khiếp. Thậm chí họ không còn hiểu bất cứ chuyện gì. Họ kiệt sức đến độ không thể đứng nổi trên đôi chân. Khi đó họ bị nhốt vào các lán, tới 1.600 người mỗi lán. Cần phải nói là những lán này rộng 7 m và dài 50 m. Họ bị lột hết quần áo vốn đến lúc đó đã còn rất ít. Họ chỉ được phép giữ lại quần dài và áo sơ mi, mà ngoài trời đang là tháng 11. Tại Mauthasen đang âm 10°C. Họ đến rồi, mới biết 24 người trong số họ đã chết khi đi bộ 4 km từ nhà ga về Mauthasen… Vài tuần sau họ đã hoàn toàn kiệt sức, và khi đó chúng bắt đầu áp dụng hệ thống hủy diệt đối với họ. Họ bị bắt làm việc trong những điều kiện khủng khiếp, bị đánh đập, quất bằng gậy, bị chế giễu. Ba tháng sau trong số 7.000 tù binh Nga chỉ còn 30 người sống sót.476


  Chế độ giam giữ các tù binh Nga và châu Âu cũng được thiết lập khác nhau, thậm chí trong cùng một trại.


  Chỉ thị về cách đối xử với tù binh chiến tranh của bộ chỉ huy quân khu 6 đã dành cho vấn đề này mối quan tâm đặc biệt. Dưới đây là hai điều khoản của cùng một lệnh. Điều khoản đầu tiên liên quan đến tù binh các nước châu Âu:


  Tù binh chiến tranh bị nghi ngờ tham gia các tổ chức bí mật hoặc phong trào kháng chiến phải được chuyển đi thẩm vấn theo yêu cầu của Gestapo. Họ vẫn là tù binh chiến tranh và nên được đối xử như vậy.


  Người Nga chờ đợi sự trừng phạt nghiêm khắc hơn vì những tội trạng nhỏ hơn.


  Tù binh chiến tranh Soviet… không chịu làm việc, thể hiện mình là kẻ kích động và gây ảnh hưởng bất hảo đối với tinh thần làm việc của các tù binh khác, phải bị đưa đến các trại tương ứng ở chi nhánh Gestapo gần nhất và loại khỏi phạm trù tù binh chiến tranh.477


  Lệnh của trại 44 chỉ rõ: “Trong những điều kiện đặc biệt, khi tù binh không có điều kiện hít thở không khí trong lành do chỗ ở của họ ngay tại nơi làm việc, có thể cho họ ra ngoài hít thở không khí để bảo đảm khả năng lao động”.


  Khi người Nga bị đưa tới trại, ngay lập tức một phụ lục cho lệnh trên được ban hành: “Cần giải thích rõ nó không áp dụng đối với tù binh Liên Xô”.478


  Thậm chí không khí trong lành bọn hạ đẳng Soviet cũng không được phép! Họ chết như rạ, thế nhưng tốc độ hủy diệt họ vẫn chưa làm Berlin hài lòng. Ngày 25/11/1943 trong một thông tư Bormann đã kêu gọi phải đối xử với tù binh Liên Xô khắc nghiệt hơn. “Một số chính quyền quận trong các báo cáo của mình chỉ ra lính canh đang đối xử quá nương tay với tù binh… Người đứng đầu ban phụ trách tù binh của Bộ tư lệnh tối cao giờ đây đã ban hành đến tất cả các chỉ huy trại một lệnh rõ ràng… Trong trường hợp nhận được những phàn nàn mới về việc không đối xử đích đáng với tù binh, chúng phải được chuyển ngay đến cho chỉ huy các trại tù binh chiến tranh”.479


  Song dù có thắt chặt chế độ tới đâu chăng nữa, người Soviet vẫn phản kháng. Phá hỏng cỗ máy mà họ đang thao tác, chạy trốn khỏi trại, tự làm mình tàn phế để khỏi phải làm việc cho kẻ thù Đế chế. Và không kém quan trọng hơn việc phá hoại là sự kháng cự về mặt tinh thần. Cô gái bị bán cho nông trại hằng đêm nói thầm trong chuồng gia súc những từ tiếng Nga vì không muốn mất tiếng mẹ đẻ. Trong các lán của những ostarbeiter và tù binh, hằng đêm khẽ vang lên những bài ca Soviet, dù có xảy ra chuyện gì họ vẫn vững tin vào Chiến thắng sắp tới. Và đã đến lúc niềm tin bùng phát.


  Làm sao có thể mô tả được chiến công tinh thần? Trong một trại tập trung, cả lán nữ tù binh chiến tranh Soviet từ chối thực hiện một mệnh lệnh nào đó. Họ biết, theo công ước Geneva về tù binh, họ có quyền phản đối thực hiện những mệnh lệnh như thế; nhưng họ cũng biết rõ rằng trong cuộc chiến với Liên Xô, quân Đức đã vi phạm các công ước quốc tế trên mỗi bước đi, rằng rơi vào trại tập trung đối với các nữ tù binh đã là một thành công lớn, bởi họ thường bị cưỡng hiếp và giết chết ngay trước khi đến được cho dù là điểm trung chuyển. Họ biết, phá hoại có nghĩa là chết; và ống khói lò thiêu là một nhắc nhở rõ ràng về điều đó. Nhưng họ vẫn cự tuyệt và ban chỉ huy trại đã sững sờ không dám đưa tất cả bọn họ tới lò thiêu xác. Những phụ nữ này chỉ bị cắt bữa trưa và bị bắt diễu hành nửa ngày dọc Lagerstrasse – con đường chính của khu trại.


  Những gì diễn ra tiếp đó được một trong những nữ tù của trại kể lại.


  

    Tôi nhớ có ai đó hét lên trong lán chúng tôi: “Hãy nhìn xem, Hồng quân đang duyệt binh!” Chúng tôi túa khỏi các lán, lao ra Lagerstrasse. Và chúng tôi thấy gì?


    Đó là cảnh tượng không thể nào quên. 500 phụ nữ Soviet mỗi hàng 10 người, đi ngay ngắn như duyệt binh, bước đều. Các bước đi của họ như tiếng trống rền, gõ nhịp đều trên Lagerstrasse. Cả đội hình di chuyển như một khối thống nhất. Bỗng một phụ nữ ở hàng đầu cánh phải ra lệnh hát. Cô đếm: “1, 2, 3!” Và họ bắt đầu hát:


    “Vùng lên đất nước rộng lớn,


    Đứng lên vào trận sống còn…”.


    Trước đây tôi đã từng nghe bài này khi họ hát thẩm trong lán trại, nhưng ở đây nó vang lên như lời hiệu triệu cho cuộc đấu tranh, như niềm tin vào chiến thắng sắp tới.


    Sau đó họ bắt đầu hát về Moskva.480


  


  Hình phạt đã biến thành sự biểu dương sức mạnh – và cần phải có bao nhiêu dũng khí và niềm tin để làm nên điều như thế!


  Dĩ nhiên, mỗi ostarbeiter và mỗi tù binh đều có một phương cách để thoát khỏi địa ngục trại giam hòng cứu mạng sống mình. Thế nhưng không nhiều người đồng tình trả một cái giá được yêu cầu cho sự giải thoát. Mà cái giá so với mạng sống dường như cũng chẳng cao hơn là mấy. Tất cả chỉ vỏn vẹn là phản bội đất nước mình.


  Các đơn vị hợp tác với địch do Đức Quốc xã thành lập cần người; và những kẻ tuyển mộ thường xuyên lui tới các trại, kích động tù nhân cầm vũ khí chiến đấu chống lại chính đất nước mình. Thế nhưng không nhiều người đồng tình đứng về phía những tên đao phủ, làm điều phản quốc. Nếu binh lính Mỹ, Anh hay Pháp bị cầm tù không được cho ăn uống, bị buộc làm việc từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, thường xuyên bị đánh đập, sát hại chỉ vì một sơ suất nhỏ nhất – tóm lại, nếu họ bị đối xử như với bọn hạ đẳng Soviet, rồi sau đó được hứa hẹn cuộc sống, tự do tương đối và khẩu phần quân đội – khi đó có lẽ cả thế giới sẽ trở thành nhân chứng cho việc hợp tác rầm rộ với Đức Quốc xã. Còn các công dân Soviet, trong những điều kiện khó khăn nhất đa số đã chịu đựng một cách xứng đáng thử thách ấy. Ngay cả nhiều người khi đồng ý làm việc này đều với hy vọng lúc chạy thoát được sẽ nhanh chóng chuyển sang hàng ngũ du kích Soviet: cả đơn vị với vũ khí và các sĩ quan Đức bị bắt làm tù binh.


  Mùa hè năm 1944 trọn một đoàn các sĩ quan Soviet cao cấp, các tướng, đại tá, thiếu tá, đã bị đưa đến trại tập trung Dachau. “Những tuần tiếp đó họ bị thẩm vấn ở phòng chính trị, tức là sau mỗi cuộc thẩm vấn như thế họ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hoàn toàn tơi tả, vì thế tôi có thể gặp vài người trong số họ”, một tù nhân của trại tập trung sau này kể lại. “Đó là những người suốt cả tuần chỉ có thể nằm sấp, chúng tôi phải tách phần da và cơ bị hoại tử khỏi người họ bằng cách phẫu thuật. Một số người không chịu nổi các phương pháp thẩm vấn đó đã chết, 94 người còn lại theo chỉ thị từ tổng cục an ninh Đế chế tại Berlin, đầu tháng 9/1944 bị đưa đến lò thiêu xác và ở đó, họ bị bắt quỳ gối và bắn vào gáy”.481


  Không chỉ người lính biết thế nào là danh dự. Trong các trại ostarbeiter, các tuyên truyền viên của Vlasov tìm đến đều bị tiếp đón thiếu thiện cảm. L. Sitko, tù nhân của trại lao động Krummel gần Hamburg, nhớ rõ cái ngày hôm đó, khi các ostarbeiter được tập trung tại một quảng trường và Vasily Malyshkin, cựu tướng Soviet, xuất hiện trước họ trong quân phục Đức.


  

    Tất cả diễn ra như trong mơ. Dây thép gai, lính canh, những người mặc quân phục Đức nói tiếng Nga chuẩn về nước Nga vĩ đại. Trong đám đông 2.000 người có cả phụ nữ. Đầu tiên họ hét lên: “Nhục nhã! Nhục nhã!” – tiếng hò reo, những người đàn ông phụ họa theo họ. Dưới những tiếng la hét này Malyshkin và đồng bọn cùng rút lui về văn phòng chỉ huy, còn chúng tôi bị lính canh giải tán. Bọn chúng tôi đã chỉ cho khách biết, họ đang đang đối mặt với ai…


    Viên tướng ra về cùng đoàn hộ giá. Đại úy Berezhkov nán lại vài ngày và đi quanh trại, dừng lại ở chỗ người lao động phía Đông, lúc người này lúc người khác, thuyết phục họ gia nhập ‘Quân đội giải phóng Nga’. Rồi cũng lần ra, tìm ra được một số người tình nguyện, chỉ vài ba người, và họ được miễn làm việc, chuyển vào một buồng riêng, chờ được đưa đi.482


  


  Còn chế độ trong các “trại công nhân” cũng không kém kinh hoàng so với các trại tù binh, và mong muốn thoát khỏi chúng cũng chẳng ít hơn. Nhưng không phải bằng bất cứ giá nào.


  …Các trại dành cho lao động phía Đông trải khắp Đế chế. Những trại lớn nằm cạnh các xí nghiệp lớn, còn những trại nhỏ – chỉ có hai, ba lán. Nhất thiết phải có đội canh gác và dây kẽm gai. Nếu lính canh không xoay xở và không bảo đảm được năng suất lao động thì Gestapo sẽ vào cuộc. Điều này được nói rõ trong hướng dẫn: “Cuộc đấu tranh chống vi phạm kỷ luật, bao gồm cả việc lãn công và biếng nhác, sẽ được cành sát mật quốc gia tiến hành… Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tức là khi những phương cách được trưởng bộ phận an ninh sử dụng chưa đủ hiệu quả, thì cảnh sát quốc gia sẽ vào cuộc, sử dụng những phương cách họ được giao phó. Trong những trường hợp đó, về nguyên tắc, sẽ chỉ áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất, chẳng hạn: chuyển vào trại tập trung hoặc “biện pháp đặc biệt”.483


  “Biện pháp đặc biệt” thường xuyên được sử dụng. “Tôi nghĩ mình sẽ không xa rời sự thật”, Franz Blachy, bác sĩ trại tập trung Dachau, nhớ lại, “trong tất cả những người bị hành hình ở trại này hết 75% là công dân Nga, và đặc biệt là nam và nữ giới, được chuyển từ những nơi khác đến đây để xử tử”.484


  Tại các xưởng của nhà máy, nơi các ostarbeiter bị xua đến làm việc, họ được chào đón bằng những áp phích nhắc nhở thân phận của họ. “Người Slav là nô lệ”.


  …Năm 1941, không phải tất cả ostarbeiter đều làm việc trong các trại. Một số may mắn hơn: họ lao động trong những nông trại, chỗ các “bauer”. Ở đó cũng nhiều việc làm, nhiều chuyên quyền hơn, nhưng ít ra không phải chết đói: luôn có thể ăn món súp dành cho lợn. Còn ở nhà máy các ostarbeiter phải gặm vỏ cây.


  Năm 1943 đã mang tới chiến thắng Stalingrad từ lâu mong đợi. Đế chế khoác áo tang. Trong trại tập trung Ravensbruck, tù nhân bị đuổi khỏi các lán, bắt xếp thành hàng dọc và giải tới nhà tắm. Nhà tắm nằm gần lò thiêu xác. Mọi người được lệnh cởi trần và bị bỏ đứng đó. Trong cái giá rét tháng 2 họ đứng rúc vào nhau, sưởi ấm cho nhau, chờ chết. Sau đó họ bị dẫn vào nhà tắm, dội nước nóng rồi đưa về lán. Ba ngày không được ăn.485


  Thất bại của Đức cũng được các ostarbeiter truyền tin cho nhau. Sau khi quân của Paulus đầu hàng, một chỉ thị đặc biệt đã được ban hành: tất cả các công nhân phía Đông phải bị giam trong trại.486 Từ bấy giờ mỗi người đều có thể cảm thấy, trại của công nhân phía Đông không khác nhiều so với trại tù binh chiến tranh. Sự tương đồng này được đặc biệt nhấn mạnh trong chỉ thị của thống chế Georing: “Sử dụng và đối xử với lao động Nga Soviet thực tế không được khác với cách đối xử với tù binh chiến tranh”.487


  Chỉ sau chiến tranh, ủy ban đặc biệt Quốc hội Hoa Kỳ mới nghiên cứu vô số trại trên khắp nước Đức. Báo cáo của ủy ban chỉ ra:


  

    Việc đối xử với những tù nhân ấy… thường diễn ra như sau: họ bị giam giữ trong các lán gỗ mà ở những điều kiện bình thường chỉ có thể chứa số người ít hơn tới 10 lần. Họ bị buộc phải ngủ trên những cái phản gỗ 3, 4 tầng, tấm trải và chăn là những miếng giẻ bẩn.


    Thức ăn của họ thường chỉ gồm nửa pound bánh mì đen mỗi ngày và nước súp vào buổi trưa và tối, đôi khi họ cũng không nhận được cả những thứ đó. Vì chật chội và thiếu dinh dưỡng nên nạn chấy rận và bụi bẩn tăng lên, bệnh tật lan tràn; những ai trong số tù nhân không chóng chết vì sự ngược đãi và bệnh tật thì sẽ chết dần mòn và thống khổ vì đói.


    Mặc cho chương trình cố tình giảm số tù nhân bằng cách bỏ đói, chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy dân Đức nói chung khổ sở vì thiếu lương thực hoặc quần áo. Sự tương phản này ấn tượng đến độ chúng tôi chỉ có thể đi đến một kết luận – việc đẩy tới cái chết đói là có chủ tâm.488


  


  Kết luận của ủy ban chỉ là phát hiện của những người Mỹ ngây thơ. Bất kỳ công dân Soviet nào từng sống dưới ách khổ sai Đức Quốc xã, đều biết: trại tù binh chiến tranh lẫn trại ostarbeiter chỉ khác trại tử thần ở chỗ không có buồng hơi ngạt và lò thiêu xác.


  Thường thì các trại ostarbeiter luôn quá tải. “Điều kiện trong những trại này thật khủng khiếp… Trong một số trại, số người nhiều hơn gấp đôi so với những điều kiện sống cho phép”, Wilhelm Jager, bác sĩ trưởng của trại nhớ lại. “Cho dù các cơ quan vệ sinh quy định khoảng cách giữa các giường phải là 50 cm, nhưng chúng hoàn toàn không được tuân thủ, và các giường chỉ cách nhau 20-30 cm”.489


  Tuy nhiên, đấy đã là một nhượng bộ đáng kể: một lán dành cho 150 người, chỉ nhồi nhét chừng 250 ostarbeiter. ở những trại tù binh nằm gần đó, trong một lán như thế chứa tới 800 con người.


  Những ai thấy các điều kiện sinh sống của các ostabeiter đều kinh hãi. “Nhiều phụ nữ và các cô gái Nga làm việc tại các nhà máy Astra Werke”, một phụ nữ Đức viết cho con trai. “Họ bị bắt làm việc 14 tiếng hoặc hơn mỗi ngày. Dĩ nhiên họ chẳng nhận được đồng lương nào. Đến và rời khỏi nơi làm việc họ luôn bị lính canh áp giải. Người Nga mệt đến độ họ gần như không đứng vững. Họ thường bị lính canh quất roi.


  Họ không có quyền than phiền về chuyện đánh đập và thức ăn tệ hại”.490


  Thức ăn tệ hại – đó là còn nói nhẹ nhàng. Các ostarbeiter nhận được ít hơn mức tối thiểu được lập ra cho người Đức 1.000 calories. Ở đâu mà công nhân Đức làm việc nặng nhọc, nhận được 5.000 calories/ngày, thì lao động phía Đông chỉ nhận được 2.000 calories. Thế nhưng tiêu chuẩn chính thức thường cũng không được tuân thủ: thức ăn còn bị lính canh và nhân viên trại lấy cắp.491


  Tại các nhà máy Krupp, súp được phát một lần mỗi ngày. Dĩ nhiên, nếu có thể gọi là súp. “Thành thật mà nói, đó là nước, trong đó lềnh bềnh vài mẩu củ cải trắng”, một đốc công người Đức viết cho bạn mình. “Và nó giống nước rửa chén thì đúng hơn… Những người này có bổn phận phải làm việc cho chúng ta – tốt rồi, nhưng cũng cần phải quan tâm, sao cho họ nhận được ít nhất là khẩu phần tối thiểu cần thiết. Tôi phải gặp ai đó trong trại, và tôi thấy nổi da gà…”.492 Người công nhân già không biết rằng mọi thứ đang tiến triển theo kế hoạch. Phải vắt kiệt hết mọi thứ từ những ostarbeiter này, những gì có thể, còn khi họ chết, sẽ chẳng ai thương tiếc. Lẽ nào có thể hối tiếc về cái chết của bọn hạ đẳng? – hơn thế nữa bộ phận của Sauckel sẽ đưa tới Đế chế hàng triệu nô lệ mới. Đợt tuyển dụng đầu tiên kết thúc thành công; sau đó sẽ là đợt thứ hai, thứ ba và thứ tư…


  Trong chiến dịch tuyển dụng tiếp theo vì sơ suất của ai đó, một lá thư của hai chị em bị bắt đi Đức đã được gửi về Zaporozhye. Không phải loại thư mẫu được in sẵn, chỉ cần ghi tên người nhận, viết vài lời ấm áp và ký tên.


  Lá thư này có thật, đọc nó rất đau đớn, nhất là nêu nó được những người thân yêu của bạn viết.


  

    …Chúng con sống tệ lắm. Gia đình thương yêu, con viết thư này mà chính con cũng không thấy tờ giấy vì nước mắt. Con vừa đi làm về, hầu như không lê nổi vào lán. Con đi mà đầu đau và quay cuồng, nặng đến độ muốn rơi khỏi vai, tay chân đau nhức, tim nhói buốt, cổ họng nghẹt, gần như không thở được, mắt như nhìn qua một màn sương. Gia đình thương yêu, chúng con đi làm, chỉ được uống một cốc trà, hơi ngọt, và 200 gram bánh mì. Họ chỉ cho chúng con cả thảy 300 gram bánh mì. Mẹ yêu ơi, hồi xưa còn ở nhà với mẹ con từng tha hồ được ăn vào mùa hè, còn giờ đây khi nào sẽ được ăn cả chua, dưa leo, những thứ trái cây và những thực phẩm các loại đây! Chúng con không những không được ăn, mà còn tuyệt đối không bao giờ thấy chúng. Vào ngày hè tuyệt vời thế này phải đợi rất lâu cho bữa trưa như thế. Con về lán, ăn mẩu bánh mì và một giá thức ăn đã ôi chua, nóng ran trong ngực đến độ không tìm ra chỗ của mình. Họ bắt làm việc, nếu không làm họ sẽ nện vào gáy đến độ nổ đom đóm mắt, mặc dù không bị nện thì mắt cũng đã nổ đom đóm rồi. Ở đây chúng con là loại hạng bét, ai muốn cười nhạo sao cũng được. Tại sao chúng con bị dày vò như thế vào những năm tháng tuổi trẻ của mình! Không ai xót thương, không ai hỏi han – ăn uống gì chưa, có khỏe không! Khi người Ukraina ở đây bị ốm, người ta sẽ bảo họ giả vờ và không muốn làm việc. Chúng con không có bác sĩ. Với cuộc sống này, khí hậu này, chúng con không bảo đảm sẽ sống qua mùa đông. Hoặc được về nhà vào mùa đông, hoặc chúng con sẽ chết. Họ cho chúng con bánh mì lúa mạch đen, 300 gram mỗi người, có điều chúng trộn lẫn với mùn thông, chỉ chừng 25% là bột; ăn nó giống ăn xác lúa, cứ kêu lạo xạo. Mẹ ơi, họ nấu cho chúng con những thứ đến con lợn nhà ta cũng không buồn ăn thứ súp và khoai tây như thế. Ngoài ra chúng con không còn thấy thức gì khác nữa. Hôm nay là đúng ba tháng chúng con làm việc ở đây, càng về sau chúng con càng thây tệ và tệ hơn.


    Các con của mẹ Shura và Galya.493


  


  “Càng về sau càng tệ và tệ hơn”. Vài tháng trôi qua, tối đa là nửa năm – những công nhân phía Đông đã biến thành những cái bóng lắc lư trong gió. Các nghiên cứu tiến hành tại những nhà máy Krupp cho thấy: một số công nhân không đủ sức thậm chí để nhấc một mẩu kim loại đặt nó vào cỗ máy. “Những tình trạng như thế”, như được nêu trong báo cáo, “hiện hữu ở tất cả những nơi công nhân Nga làm việc”.494 Đói là cảm giác chính mà họ chịu đựng. Vì đói mà họ mất ý thức, vì đói mà họ chết.


  Ngoài ra, họ còn chết vì bệnh.


  Trong các trại ostarbeiter dịch bệnh hoành hành. Đặc biệt lao phổi lây lan mạnh; theo báo cáo của các bác sĩ Đức, người bị lao đông hơn bình thường gấp bốn lần. “Người Tatar và Kirgiz”, bác sĩ Đức Karl Jager báo cáo, “chết như rạ: vì điều kiện sống tồi tệ, vì thức ăn kém về chất lượng và ít về số lượng, vì kiệt sức, vì họ không được nghỉ ngơi đầy đủ”.495 Người Nga, Ukraina và Belarus cũng chết vì những lý do như thế.


  Vận may mỉm cười với một số ostarbeiter: họ được công nhận không còn thích hợp trước khi chết. Và khi đó, trải qua địa ngục “những đoàn tàu ngược”, họ trở về nhà. Thậm chí người thân cũng khó lòng nhận ra trong những người trở về này các chàng trai và cô gái trẻ trung của ngày nào. Dĩ nhiên, không nhiều người được quay về, thế nhưng cơ hội hão huyền này là một trong những điểm khác biệt của ostarbeiter so với các tù binh chiến tranh. Tù binh không được trả tự do; điều này bị cấm theo một chỉ thị đặc biệt của OKW. Những ai không còn dùng được: mất khả năng lao động, bị thương hay đau ốm, sẽ được chuyển cho cảnh sát an ninh và SD “để giải quyết số phận của chúng”. Mà giải pháp chuẩn là cái chết.496


  Tuy nhiên, thường thì những người bệnh không sống được đến lúc lên những đoàn tàu quay về, cũng chẳng tới lúc được chuyển vào tay SD. Họ cứ thế mà chết – đớn đau, thường tình, âm thầm. “Anatoli sống đến ngày 25/12/1944. Tới lúc đó cậu ta suy kiệt đến độ chỉ còn da bọc xương, xanh mét vì đòn roi. Vào hôm đó sau 4 giờ Anatoli bình thản chết, như ngủ vậy. Khi cậu ngã xuống, tôi bò đến và nắm lấy tay cậu. Tôi dựng cho cậu ngồi và cố nói chuyện với cậu, nhưng đầu cậu đã không còn giữ được, và cậu không nói được một lời nào trước khi chết. Chỉ một lần, rõ ràng là thu hết tàn lực, cậu nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ, rồi đầu gục xuống. Tôi cố giữ đầu cậu, trò chuyện với cậu, nhưng cứ mỗi phút sức lực lại từ bỏ cậu, chỉ còn lại đầu cậu nằm chết trong vòng tay tôi”.497


  Khi chôn cất những công nhân phía Đông, chúng lập chứng tử cho họ. Trật tự là trên hết! Văn bản cuối cùng của trại ghi danh những con người bị hủy diệt theo số tù và họ tên. Trong mục “hoạt động tội ác” nêu rõ: người Nga Soviet”.498 Tù binh chiến tranh bị chôn vô danh.


    *


  Sau chiến tranh tại các nước châu Âu người ta bắt đầu đếm mộ của các tù binh và ostarbeiter Soviet. Chỉ riêng ở Đức, Áo, Tiệp Khắc, Hungary và Romania đã đếm được 36.104 điểm chôn cất, đa số là mộ tập thể, phần lớn là ở Đức. Điểm chôn cất lớn nhất có tới hàng trăm ngàn con người bị “lao động hủy diệt”.499


  Đến tận ngày nay các sử gia không thể thống kê hết có bao nhiêu công dân Soviet đã bị bắt sang làm việc tại Đế chế. Những phép tính hiện đại đưa ra những con số dao động trong phạm vi từ 8-10 triệu (bao gồm 2 triệu tù binh chiến tranh). Thế nhưng có một điều chắc chắn: chỉ 5,35 triệu người trở về.500


  Những tiếng nói chân thực (4) “Cừ đi tự nguyện là như thế đấy”.


  Việc bắt các công dân Liên Xô sang lao động cưỡng bức tại Đức được thực biện vô cùng tàn bạo.


  Chuyện kể của các nhân chứng về việc này được trích dẫn từ các cuốn sách


  Những nhân chứng cuối cùng của Svetlana Alexievich, và Quần đảo OST của Victor Andrianov.


  Chúng bắt tôi khỏi làng quê ruột thịt của mình vào mùa đông năm 1942. Gã cảnh sát (nghe nói hắn vẫn còn sống) buộc các cha mẹ đưa con cái ra sân nông trang. Tôi 14 tuổi. Và chúng tôi được chở đến Zolotonosha.


  Tôi nhớ mẹ đã chạy theo xe trượt tuyết, muốn đưa cho tôi túi lương khô ăn dọc đường, nhưng bà ngã quỵ xuống tuyết, bất tỉnh. Còn chúng tôi bị chở đi. Chỉ còn mẹ cùng đứa con trai nhỏ, em trai của tôi, ở lại nhà. Bởi chị lớn Tanya đã bị bắt sang Đức đợt trước rồi.


  Zinaida Moiseyenko, thành phố Kiev.


  Trên những toa tàu bọn phát xít treo các khẩu hiệu: “Ukraina cử những con trai, con gái ưu tú của mình sang nước Đức tươi đẹp để cảm ơn sự giải phóng”. Vào ngày lễ 01/5/1942 ấy chúng tôi biết được tại quảng trường Bogdan Khmelnitsky ở Kiev, chúng đã treo cổ những người phá hoại, là những ai không chịu đi Đức. Đấy, cử đi tự nguyện là như thế đấy!


  Ekaterina Lutsenko, làng Sunki, tình Cherkasy.


  Bọn trẻ trai chúng tôi đang chơi trò “hất gậy” trong sân. Một chiếc xe lớn trờ tới, từ đó những tên lính Đức nhảy xuống, bắt đầu đuổi bắt chúng tôi rồi ném vào thùng xe phủ vải bạt. Chúng chở chúng tôi ra ga, chiếc xe lui lại gần toa tàu, rồi hất chúng tôi như những cái bao lên đó.


  Toa tàu đông đến độ đầu tiên chúng tôi chỉ có thể đứng. Không có người lớn, chỉ toàn trẻ con và thiếu niên. Hai ngày hai đêm chúng chở chúng tôi trong những toa tàu đóng kín, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe gõ trên những đường ray. Ban ngày, ánh sáng còn len lỏi được qua những kẽ hở, khi đêm xuống thật đáng sợ, đến nỗi mọi người đều khóc: chúng tôi bị chở đi đâu đó xa lắm, cha mẹ chúng tôi không hể biết chúng tôi ở đâu. Đến ngày thứ ba cửa toa mở ra, một tên lính ném lên toa vài ổ bánh mì. Những ai ngồi gần, kịp chụp lấy, chỉ một giây sau đã nuốt sạch bánh mì. Tôi ngồi ở phía đối diện cửa, chưa kịp thấy bánh mì, chỉ có cảm giác ngửi được mùi bánh mì trong thoáng chốc.


  Volodya Ampilogov, 10 tuổi.


  Ngày 28/8/1943, tất cả thanh niên nam nữ sinh năm 1926 đã bị bắt khỏi làng Milovoye, với tôi ngày này đã hằn sâu vào ký ức hơn bất cứ điều gì khác. Trên tất cả các cánh cửa đều treo những danh sách cư dân và chỉ thị: “Nếu người được tuyển mộ bỏ trốn, cả gia đình sẽ bị bắn”.


  Natalya Miroshnichenko, thành phố Severodonetsk.


  Chúng bắt đầu chọn chúng tôi để đưa sang Đức. Chúng không chọn theo tuổi, mà theo chiều cao, và tôi, thật không may, cao giống cha, còn em gái tôi, nhỏ con giống mẹ. Xe đến, xung quanh là quân Đức cầm súng máy, chúng lùa tôi lên chiếc xe chở rơm, em gái tôi gào la, chúng đầy em ra, bắn quanh chân em. Không cho chạy lại gần tôi. Và chia cách chúng tôi như thế…


  Cả một toa đấy… Chật như nêm… Một toa tàu đầy trẻ con, không đứa nào quá 13 tuổi. Lần đầu chúng tôi dừng ở Warsaw. Không ai cho chúng tôi uống, cũng chẳng cho ăn…


  Chúng chở chúng tôi đến một trạm có vẻ là khử trùng. Bắt tất cả cởi trần, cả con trai lẫn con gái. Các cô gái muốn lánh vào một góc, bọn con trai vào góc khác, nhưng chúng dồn lại thành đống, rồi chĩa vòi xịt một thứ gì đó mùi rất khó đoán… – chẳng buồn để ý có xịt vào mắt hay không, vào miệng hay không, vào tai hay không – tiến hành khử trùng. Sau đó chúng phát cho chúng tôi những cái quần sọc và áo khoác kiểu áo vest, chân xỏ những đôi sandal gỗ, trên ngực đính những tấm thẻ sắt có từ “Ost”.


  Valya Kozhanovskaya, 10 tuổi.


  Chúng cấp cho tôi số thẻ công nhân – 2054, sau đó dẫn về lán. Những cái phản hai tầng, nệm giấy, thay cho gối là những tấm giẻ rách nhồi dăm bào.


  3 giờ đêm (hay sáng) cảnh sát hét điếc tai: “Dậy mau!” Chỉ cần một chút trì hoãn là chúng quất bằng gậy bằng hoặc bằng đoạn dây cáp. Ca đầu tiên xuống mỏ lúc 6 giờ sáng, đói. Chúng tôi chỉ được ăn một lần trong ngày, sau giờ làm việc.


  Thức ăn được chế biến thế này: trong cái thùng 350 lít chúng ném vào đó một xô khoai tây, ba xô vỏ khoai với củ cải và một gói mỡ thực vật.


  Valeri Sokolik, thành phố Dokuchayevsk, tỉnh Donesk.


  Ai đó rên rỉ, ai đó hét trong mơ, đâu đó trò chuyện thì thầm. Tôi không thể động đậy cả tay lẫn chân, tim dường như ngưng đập… Dần dà nhận thức trở nên rõ ràng hơn, tôi hiểu, mình còn sống, đang nằm trên tấm phản của mình. Chung quanh người ta cũng nằm mình trần như thế. Họ cởi đống giẻ rách ra khỏi người để tránh đám rận trong đó. Nhưng rất nhiều bọn côn trùng này vẫn di chuyển, sột soạt trong những chiếc lá dương xỉ. Đó là tháng 9/1942. Tháng thứ hai của đời tôi trong trại.


  Georgi Kondakov.


  Trong xưởng có thợ cả Willy. Một người đáng sợ, không bao giờ tháo dải băng có chữ thập ngoặc, ông ta không trò chuyện với chúng tôi. Chỉ đánh. Đặc biệt vào ban đêm, khi chúng tôi ngã vì đuối sức.


  Gần như mỗi ngày đều có ai đó chết. Tôi ngủ cạnh Tamara Varivoda người tỉnh Kirovograd. Đã vài ngày họ không đưa cô đi làm. Cô đã không thể dậy nổi. Đến đêm cô chết. Và cứ thế chúng tôi nằm cạnh nhau đến sáng. Họ mang cô đi vào buổi sáng.


  Nina Cherebina, thành phố Moskva.


  Chúa ơi, tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi. 26 roi bằng ống cáp. Thêm nữa – bằng gậy sồi bản hẹp. Đau không chịu nổi. Cú quất bằng ống cáp làm da tét ra và những tia máu bắn khắp phía. Còn cú đánh của gậy sồi biến thân thể thành một khối u cứng ngắc. May thay, cơ thể trẻ trung của tôi chịu được. Tôi không xuôi tay trong trại, tôi gắng gượng hết sức có thể, bằng tất cả sức mạnh, nghị lực và kiến thức mình có được…


  Bằng mọi cách có thể, chúng tôi tự nâng đỡ bản thân. Lén hát những bài hát yêu thích của chúng tôi. Trên những nhạc cụ tự tạo hằng đêm chúng tôi chơi những giai điệu dân gian. Và mong chờ quân giải phóng từ phía Đông.


  Ivan Krivitsky, làng Gusarka, Zaporozhye.


  

    Tên đội dân quân Đức thành lập vào cuối Thế chiến thứ hai nhằm tiến hành chiến tranh du kích ở hậu phương của Hồng quân đang tiến công. Trụ sở “Werwolf” ở đây đặt tại Vinitsa thuộc Ukraina.↩︎

    Dân lao động từ phía Đông [tiếng Đức).↩︎

    Tiếng Đức Reichskommissariat, là đơn vị hành chính các lãnh thổ nước ngoài do Đức Quốc xã chiếm đóng.↩︎

    Con lợn (tiếng Đức].↩︎

    Bà.↩︎

    Священная война [Cuộc chiến tranh thần thánh], lời: Vasily Ivanovich Lebedev-Kumach, nhạc: Alexander Vasilyevich Alexandrov, bài hát nổi tiếng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.↩︎

    Andrey Vlasov (1901-1946), tướng Hồng quân chuyền sang hợp tác với kẻ thù, chỉ huy Quân đội giải phóng Nga (gồm những tù binh Soviet chuyển sang hợp tác với Đức Quốc . xã). Tên Vlasov về sau được gọi chung cho những kẻ hợp tác với quân Đức.↩︎

    Nông dân (tiếng Đức).↩︎

    Khoảng 200 gram.↩︎



  Chương VII:
 Cuộc chiến chống du kích


  Mùa xuân năm 1943, khi những đơn vị du kích của Kovpak, một vị tướng du kích tài năng và thành công nhất, đến làng Tonezh vùng Polesye, họ chỉ còn thấy tro tàn tại khu nhà của dân làng. Những cư dân còn sống sót trú ngụ tại những hầm đất đào trong rừng; nghĩa trang ở ngoại vi làng lô nhô những nấm mộ, giữa ngôi làng cũ một nhà thờ cháy đen đơn độc nhô lên, trơ bộ khung xương trên nền đá và cây thánh giá bằng gỗ đơn sơ.


  Đội quân tiễu phạt đã qua làng từ lâu, ngay từ hồi sau lễ đón năm mới. Chúng đã bao vây ngôi làng và ra lệnh cho tất cả dân làng nhanh chóng tập hợp tại nhà thờ để đăng ký lại hộ chiếu. Một giờ sau, khoảng 100 người tập trung tại nhà thờ. Ở đó họ bị bắn bằng súng máy. Số người còn lại bị lùa đến nhà thờ bằng báng súng. Trên đường đi, chúng cưỡng hiếp phụ nữ. Một phần dân chúng đã chạy trốn vào rừng. Tại nhà thờ, việc đánh đập và bắn giết được tiếp tục cho đến sáng. Sáng hôm sau quân Đức đã phóng hỏa nhà thờ, 379 người đã bị thiêu sống, phần lớn là phụ nữ và người già. Nhà quay phim Mikhail Glider đã ghi lại ấn tượng của mình trong nhật ký về một cư dân của ngôi làng từng trù phú một thời, còn sống sót như một phép màu. “Tatyana Andreevna Borovskaya, bị đạn bắn trúng cả hai tay, bò vào vườn rau. Tại đấy, cô được những người chạy trốn vào rừng khiêng theo, cô không thể đi được, ở nhà thờ, quân Đức đã bắn chết bốn đứa con của cô. Cô mới 33 tuổi mà trông như một bà lão ngoài 60. Cô nói bằng một giọng trống rỗng vô hồn, chậm rãi và hờ hững, như thể không phải về bản thân mình…”.501


  Thảm kịch của làng Tonezh là câu chuyện quen thuộc vẫn diễn ra hằng ngày; vào những năm nước Nga, Ukraina và Belarus bị chiếm đóng, lực lượng tiễu phạt đã phá hủy hàng ngàn thôn làng. Bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc xã đã khẳng định rằng việc làm này chỉ cốt để chống lại phong trào du kích đang lan rộng như đám cháy rừng; tuy nhiên, các đại diện giới chức quân sự và chính quyền dân sự đã không giấu giếm trong hồ sơ nội bộ của chúng rằng mục tiêu chính có phần khác biệt. Một số người đã viết một cách thờ ơ về mục tiêu này, một số khác tán thành, thậm chí có ai đó còn phẫn nộ; tuy nhiên, sự việc thật rõ ràng đối với bất kỳ sĩ quan Đức nào, ít nhiều đều được thông báo: các chiến dịch tiễu phạt được thực hiện nhằm mục đích thủ tiêu đám người hạ đẳng.


  “Lúc này bọn Nga đã ra lệnh phát động chiến tranh du kích ở hậu phương quân ta”, Hitler nêu vấn đề với các đồng sự. “Cuộc chiến tranh du kích ấy có những lợi thế của nó: nó cho chúng ta cơ hội để thủ tiêu tất cả những kẻ nào dám nổi dậy chống lại chúng ta. Vùng đất rộng lớn ấy cần phải được bình định càng nhanh càng tốt; điều này có thể đạt được tốt nhất bằng cách bắn hết những ai dám liếc nhìn người Đức”.502


  Quân chiếm đóng đã hành động theo đúng chỉ thị này. Các ngôi làng đã bốc cháy từ mùa hè năm 1941, khi quân Đức hầu như còn chưa gặp phải sự kháng cự của lực lượng du kích – chúng phóng hỏa đơn giản là vì vùng đất chiếm đóng phía Đông phải được quét sạch khỏi đám người bản địa. Binh nhất sư đoàn 4 lục quân Le Kurt, người đã được thăng cấp trước thời hạn và được trao tặng huy chương “Mặt trận phía Đông” cho việc xử bắn tù binh, bấy giờ tham gia vào “cuộc chiến chống du kích”. Sau này bị quân đội Soviet bắt, trong các cuộc thẩm vấn hắn đã khai:


  Tôi đã tham gia các chiến dịch tiễu phạt với nhiệm vụ đốt nhà. Tổng cộng tôi đã đốt hơn 30 ngôi nhà tại các thôn làng. Tôi ở trong thành phần lực lượng tiễu phạt, đến làng… đốt nhà, không ai được phép ra khỏi nhà, nếu cố chạy thoát, tôi sẽ đuổi theo bắt ngược trở lại hoặc bắn chết. Bằng cách đó tôi đã đốt hơn 30 ngôi nhà và 70 thường dân, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em…503


  …Chiến tranh du kích đã bùng lên ở hậu phương quân Đức vào mùa thu, là một đòn bất ngờ khó chịu cho quân chiếm đóng chỉ do quy mô của nó mà thôi. Còn lại thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Khi một người sắp bị giết, người đó kháng cự; khi một dân tộc sắp bị giết, người ta kháng cự với sức mạnh gấp bội. Quân chiếm đóng hiểu rõ điều này; chúng đáp trả những cuộc tấn công của du kích bằng các chiến dịch tiễu phạt tàn bạo. Từ việc đốt cháy từng ngôi làng, các đơn vị cảnh sát và Wehrmacht chuyển sang tàn phá toàn bộ khu vực. “Cuộc chiến chống du kích mà chúng ta đang tiến hành rất giống cuộc chiến chống các bộ lạc da đỏ ở Bắc Mỹ”, Quốc trưởng lặp lại với toàn dân Đức. “Kẻ mạnh sẽ chiến thắng, và sức mạnh đang ở trong tay chúng ta. Bằng mọi giá, chúng ta sẽ thiết lập luật lệ vả trật tự ở đó”.504


  “Quân du kích!” – những từ này thật kinh hoàng đối với binh lính của lực lượng chiếm đóng. “Dân Nga có thái độ thù địch với chúng tôi”, Hornug, một sĩ quan Đức đã ghi trong nhật ký. “Điều đáng sợ nhất là đám du kích ở trong rừng, trên đường, trong các khu dân cư. Chúng tấn công bất ngờ, tung ra những đòn khủng khiếp rồi biến mất chẳng còn dấu vết”.505


  Các biện pháp trừng phạt quen thuộc, do lực lượng an ninh và các đơn vị Wehrmacht áp dụng, không đem lại hiệu quả cần thiết. Chúng gọi đó là chiến dịch “phản du kích”, mặc dù trong thực tế chỉ theo đuổi một mục tiêu – thủ tiêu càng nhiều càng tốt bọn hạ đẳng Soviet. Và chính vì thế mà phát sinh phong trào du kích.


  

    Cuối năm 1941, quân Đức đã bao vây thôn Reimentarovka, nơi đóng quân của đội du kích. Trận giao tranh kéo dài khá lâu, cuối cùng quân du kích rút đi. Quân Đức vào làng, bắn chết phụ nữ và trẻ em bằng súng máy. Những trẻ còn bú mẹ bị giật ra và cắm trên cọc hàng rào. Bọn lính dùng đuốc đốt nhà. Ông lão Gregory Rastolnyi bị thiêu sống trong nhà. Quân Đức đã dẫn ông lão Apanas Kholmetsky ra đường, tưới xăng rồi châm lửa, ông lão bị cháy còn chạy trên đường. Polina Korobko, 24 tuổi, bị túm tóc treo trên cây, còn gia đình cô – bố Larion, mẹ và em trai Vanya 10 tuổi – đã bị thiêu sống trong nhà…


    Fyodor Rastolnyi câm điếc đã chứng kiến toàn bộ chuyện này. Đêm đến, anh dùng dao cắt cổ một lính Đức. Sau đó, anh cắt dây đàn guitar, căng ngang đường. Lính liên lạc của Đức đi mô tô đã vướng dây và đâm vào hàng rào. Fyodor cũng kết liễu hắn… Sau đó, Fyodor trốn vào rừng. Trong rừng anh hoàn toàn sống một mình. Vào những đêm tối trời, anh trở về làng, lấy bừa rồi chôn trên đường, ô tô chạy qua cán vào răng bừa. Fyodor núp trong bụi cây. Nếu xảy ra tai nạn thật sự, không đơn thuần chỉ thủng lốp, anh chạy ra và giết bọn lính Đức. Anh không muốn gia nhập đội du kích, dùng tay ra dấu rằng mình chỉ là một người câm điếc, không phù hợp để gia nhập lực lượng du kích.506


  


  Câu chuyện này đã được nhà quay phim Mikhail Glider, người đã chiến đấu tại đơn vị du kích của Kovpak, ghi lại và buồn bã kết thúc:


  “Về sau, chúng tôi rời khỏi đó”, người kể chuyện kết thúc, “anh ấy vẫn tiếp tục chiến đấu một mình. Có lẽ lúc này vẫn còn chiến đấu. Hoặc có lẽ đã bị giết. Không nghe được, chỉ thấy thôi, khó lòng mà trốn mãi được”.507


  …Chiến tranh du kích có những quy luật riêng. Vào mùa đông, rất dễ lần theo dấu vết quân du kích, việc kiếm thức ăn và vũ khí sẽ khó khăn hơn – và vì thế khi tuyết rơi, quân du kích hạn chế hoạt động của họ lại. Đó là một quy tắc bất di bất dịch.


  Song vào mùa đông năm 1941 tại những vùng mênh mông tuyết trắng của nước Nga, cuộc chiến tranh du kích đột nhiên bùng lên với sức mạnh chưa từng thấy. “Sự phát triển của phong trào du kích trên toàn khu vực hậu phương đã đạt đến tỷ lệ đe dọa khiến tôi phải nghiêm túc lưu tâm đến nguy cơ này”, thống chế Gunther von Kluge, tư lệnh Tập đoàn quân “Trung tâm”, đã báo cáo. “Cần có những hành động tức thời bằng cách triển khai các lực lượng lớn để kịp thời dập tắt nguy cơ này”.508


  Lòng căm thù đối với quân chiếm đóng hóa ra đã mạnh hơn luật bất thành văn của chiến tranh du kích, đã mạnh hơn cảm giác tự vệ. Lòng căm thù ấy đã khiến người ta sẵn sàng đối mặt với cái chết mười mươi – chỉ cần mạng đổi mạng với quân thù. Rất lâu sau, một cô gái trẻ lúc đó đã kể về cảm giác khủng khiếp ấy trong sức mạnh của mình:


  

    Tôi đã học được căm thù… Lập tức… Lòng căm thù ấy! Lẽ nào bọn chúng có thể nghênh ngang trên đất chúng tôi! Lẽ nào bọn chúng… Từ tận đẩu tận đâu… Trong tim tôi chỉ có hận thù. Đến mức đầu nóng bừng. Máu nóng lên khi thấy những cành ấy… Chúng làm gì ở đây… Bao nhiêu là máu đổ và bao người bị giết trên đường. Biết bao nhiêu… Những người tù chúng tôi… Đoàn người đi qua, cả hàng trăm xác chết nằm lại trên đường. Họ đã đói, đã kiệt sức, rồi quỵ xuống… Bị bắn. Như bầy chó… Không còn tiếng than khóc cho người chết. Không ai khóc nữa. Nước mắt đã cạn khô…


    Mọi người chúng tôi bỏ vào rừng: bố, các anh tôi và tôi. Vào du kích.509


  


  “Đấy là một cuộc chiến rất nặng nề. Ông có hình dung nổi lòng căm thù mà phát xít Đức đã gieo vào lòng nhân dân chúng tôi đến mức nào không”, một sĩ quan Liên Xô đã giải thích với nhà báo người Anh. “Ông biết đấy, chúng tôi vốn vô tư và tốt bụng, nhưng tôi dám chắc với ông, chúng đã biến dân chúng tôi thành kẻ ác. Những kẻ ác – đấy, bây giờ chúng tôi là như thế trong Hồng quân; chúng tôi khao khát trả thù. Trước kia tôi chưa bao giờ trải nghiệm lòng căm thù như vậy. Có đủ mọi cơ sở cho điều này. Cứ nghĩ về tất cả những thành phố và làng mạc ấy… Nghĩ về nỗi đau khổ và tủi nhục mà nhân dân chúng tôi phải chịu…”. Một tia giận dữ khủng khiếp lóe lên trong mắt anh. “Tôi không thể nào không nghĩ về vợ và đứa con gái 10 tuổi của tôi ở Kharkov”. Anh im lặng, cố kiềm chế bản thân, những ngón tay cứ gõ gõ như nhịp trống trên đầu gối. “Tất nhiên”, cuối cùng anh nói tiếp, “có những du kích quân. Ít ra đó là lối thoát tốt nhất cho hàng ngàn người còn ở lại đó”.510


  Quả thật là như thế.


  “Người dân buộc phải bỏ vào khu đầm lầy và vào rừng để chiến đấu với chúng tôi”, sau này một quan chức của chính quyền chiếm đóng đã công nhận.511 Đến khoảng tháng 11-12/1941, lòng căm thù đã tập trung vào quân Đức đến mức lính Đức được lệnh có thể giết bất cứ người dân nào lọt vào tầm mắt vì mục đích tự vệ.


  Lệnh này đã được ban hành tại trung đoàn bộ binh cơ giới 101, thuộc Tập đoàn quân thiết giáp số 2 của tướng Guderian: “Phải thẳng tay khi hành động… Có thể nổ súng không cần cảnh báo vào tất cả đàn ông, phụ nữ xuất hiện trong khu vực của sư đoàn, đi bộ, đi xe trượt tuyết hoặc ván trượt tuyết”.512


  Quân chiếm đóng đã lâm vào một tình thế không lường trước được; cuộc tấn công của Hồng quân đã buộc địch phải tung tất cả các đơn vị có trong tay ra mặt trận – và hậu phương hầu như khó thể phòng thủ trước lực lượng du kích ngày một lớn mạnh về số lượng.


  Giải pháp cho vấn đề phát sinh là tiếp tục chính sách thủ tiêu người dân Soviet. Nếu thể hiện sự tàn bạo hơn nữa và tiếp tục thiêu rụi làng mạc, nếu dựng giá treo cổ trên khắp lãnh thổ chiếm đóng, nếu không thể hiện sự ủy mị, không xứng đáng với tinh thần chủng tộc Aryan – chẳng chóng thì chầy, sẽ chẳng còn ai để hỗ trợ lực lượng du kích. Bọn người hạ đẳng địa phương hoặc sẽ bị thủ tiêu, hoặc sẽ bị đe dọa để không bao giờ dám giơ tay chống lại các đại diện của chủng tộc cao quý. “Cần cứng rắn với người dân Soviet và không cần cân nhắc nên bắn hay không bắn khi có vấn đề với người Nga”, Wilhelm Kube, toàn quyền Quốc xã tại Belarus, đã giải thích với thiếu tướng SS Eberhard Gref. “Phải bắn, khi đó trật tự sẽ được thiết lập”.513


  Quan điểm đó được duy trì trong quân đội. Ngày 08/12/1941, tư lệnh Tập đoàn quân “Nam”, thống chế Walter von Reichenau, người kế vị Karl von Rundstedt bị giáng chức vì thất trận gần Rostov, đã viết cho các chỉ huy quân đoàn:


  

    Tại khu vực của quân đoàn 6, các hoạt động của du kích hầu như bị chấm dứt hoàn toàn. Thắng lợi này là kết quả của các biện pháp khắc nghiệt đã được chỉ huy quân đoàn áp dụng…


    Trong quá trình chiến đấu với du kích tại khu vực các quân đoàn, vài ngàn người đã bị treo cổ và bị bắn công khai. Kinh nghiệm cho thấy việc hành quyết bằng cách treo cổ có tác dụng răn đe đặc biệt. Ngoài ra, đã thủ tiêu nhiều “kẻ lang thang”, những người không có giấy tờ tùy thân và dưới vỏ bọc mà các đặc vụ và trinh sát của du kích thường che giấu. Từ thời điểm đó, hoạt động phá hoại đã bị ngăn chặn…


    Tư lệnh Tập đoàn quân khuyến nghị trong trường hợp cần thiết nên áp dụng các biện pháp tương tự.514


  


  Trên thực tế, không phải trong khu vực của quân đoàn 6, cũng như bất cứ nơi nào quân du kích đều thành công; tuy nhiên, suy nghĩ của bộ chỉ huy quân sự chắc chắn đi theo hướng của quân SS và chính quyền dân sự.


  Tuy vậy, nếu trước đó các chiến dịch tiễu phạt “phản du kích” chủ yếu được các đơn vị Wehrmacht thực hiện, thì giờ đây tất cả lính Đức cho đến người cuối cùng đều được yêu cầu ra mặt trận. Đã đến lúc phải thành lập các đơn vị tiễu phạt đặc biệt, xa lạ với chủ nghĩa nhân văn và sẵn sàng thực hiện những tội ác ghê tởm nhất.


  Quốc trưởng nhiều lần, trong tình huống không chính thức, đã chỉ thị rằng các đơn vị như thế nên được thành lập từ bọn tội phạm hình sự đang ngồi trong các trại tù. Cứ để những biệt tài của bọn giết người, cướp của, hiếp dâm phục vụ cho Đế chế! Hitler đã kiên trì lặp lại ý tưởng này trước các tướng lãnh quân đội bảo thủ: “Tất nhiên, cần phải chấm dứt nạn đạo tặc. Song, như tôi đã nói, chúng ta hãy làm cho hình phạt tương xứng với tội ác – hãy đưa chúng đi chiến đấu với bọn du kích, hãy biến chúng thành một quân đoàn bắn tỉa ưu tú!”515


  Những nỗ lực của Quốc trưởng cuối cùng cũng đã có hiệu quả, cuối năm 1941 ở hậu phương Tập đoàn quân “Trung tâm”, một tiểu đoàn đặc nhiệm đã bắt đầu hoạt động chiến đấu với du kích. Đơn vị này chính thức trực thuộc Waffen-SS; tuy nhiên, thậm chí quân SS cũng kinh hoàng trước những hoạt động mang tính lưu manh hình sự được tập hợp dưới sự chỉ huy của Oscar Dirlewanger. Gã chỉ huy thật xứng đáng với lực lượng: trong các bức ảnh là một người đàn ông nhìn chúng tôi khẽ mỉm cười, như thể bước ra từ các trang sách của Cesare Lombroso. Một thời gian dài, thống chế SS còn do dự, chưa dám chấp thuận tên tội phạm hai lần bị kết án lạm dụng trẻ em, có nhân cách thấp dưới mọi cấp độ.


  Bất cứ nơi nào, hễ tiểu đoàn của Dirlewanger đi qua, là không thứ gì còn sống sót; chẳng mấy chốc y được thăng chức lên chỉ huy trung đoàn, rồi sau đó là lữ đoàn. Sau chiến tranh, tướng SS Erich von dem Bach-Zelewski trong các cuộc thẩm vấn đã mô tả nhiệm vụ của đơn vị ấy:


  

    Công tố viên: ông hãy giải thích bằng cách nào bộ chỉ huy quân đội Đức lại hăng hái tăng cường và tăng quy mô của các đơn vị được hình thành từ những tội phạm hình sự, và hướng chúng vào cuộc chiến chống du kích?


    Bach-Zelewski: Tôi cho rằng ở đây có mối liên hệ rất chặt chẽ với bài phát biểu của Heinrich Himmler đầu năm 1941 tại Weselsburg, ngay cả trước khi khởi động chiến dịch nước Nga. Khi đó Himmler nói rằng mục tiêu của chiến dịch nước Nga là giảm thiểu 30 triệu người Slav, chính vì vậy những đội quân thấp kém nên được sử dụng tại khu vực này.


    Công tố viên: Liệu tôi có hiểu đúng lời ông không, rằng chính bản chất của số người mà bộ chỉ huy đã tung vào chiến đấu với du kích đã xác định trước một cách cố ý bản chất hành động của những đội quân này chống lại dân chúng và du kích quân? Ngụ ý của tôi là trực tiếp thủ tiêu người dân.


    Bach-Zelewski: Phải. Tôi cho rằng mục tiêu ấy đã có sẵn khi chọn chỉ huy và thành phần nhất định của các đội…


    Công tố viên: ông nói rằng cuộc chiến chống phong trào du kích thực chất nhằm mục đích thủ tiêu người dân Slav và Do Thái?


    Bach-Zelewski: Phải… Tôi cho rằng quả thật những phương pháp ấy dẫn đến việc thủ tiêu 30 triệu dân, nếu chúng được tiếp tục áp dụng và nếu như tình hình không thay đổi do sự phát triển của các sự kiện.516


  


  Tuy nhiên, cho dù tiểu đoàn của Dirlewanger có tàn bạo đến mức nào, thì nó cũng quá nhỏ để đáp ứng phạm vi chiến dịch tiễu phạt cần thiết. Vì vậy, các đơn vị cảnh sát phụ trợ gồm bọn chủ nghĩa dân tộc người địa phương được hình thành, những kẻ được tuyển mộ đã chứng minh sự tàn bạo và khát máu của chúng bằng hành động.


  Đức Quốc xã đã tuyệt đối không thể hiện bất cứ sự nhiệt tình nào cho ý tưởng trang bị vũ khí cho các đại diện của chủng tộc thấp kém hơn. “Không cho phép bất cứ ai khác ngoài người Đức được mang vũ khí!” Hitler đã nói. “Điều này đặc biệt quan trọng. Ngay cả trong tương lai gần, chúng ta có thể tuyển mộ những người chịu khuất phục để hỗ trợ lực lượng vũ trang một cách dễ dàng hơn, thì điều ấy cũng không đúng đắn. Vào một ngày đẹp trời nào đó, nhất định và chắc chắn chúng sẽ quay lưng chống lại chúng ta. Chỉ người Đức mới có quyền mang vũ khí, chứ không phải bọn Slav, bọn Czech, bọn Kozak hay bọn Ukraina!”517


  Không thể phủ nhận được tính logic trong lý luận của Quốc trưởng; tuy nhiên, tình báo quân sự Đức từ lâu đã sử dụng rất hiệu quả các tổ chức của bọn dân tộc chủ nghĩa các nước Baltic và Ukraina cho mục đích riêng của mình. Trước cuộc chiến với Ba Lan, Abwehr được sự hỗ trợ của OUN, đã cố gắng tổ chức trên lãnh thổ Ba Lan “phong trào kháng chiến” để thủ tiêu giới trí thức và người Do Thái Ba Lan.518


  Ngay trước cuộc xâm lăng Liên Xô, bọn dân tộc chủ nghĩa Ukraina và các nước Baltic, được thông báo trước về cuộc chiến sắp tới, đã tăng cường mạnh mẽ hoạt động khủng bố phá hoại; vì vậy, tình báo Đức hy vọng sẽ làm suy yếu sự ổn định của Hồng quân.519 Quả thật, ở đấy, như các đặc vụ Đức thừa nhận sau này, không có thắng lợi nào đặc biệt: hoạt động của bọn “du kích” ấy chủ yếu là các vụ ám sát chủ tịch nông trường quốc doanh và nông trang tập thể, giáo viên trường trung học và nhân viên câu lạc bộ, đôi khi rất tàn bạo, nhưng không ảnh hưởng gì đến khả năng phòng thù của Liên Xô.520 Trong khi đó, Tổng cục an ninh quốc gia Liên Xô đã hành động rất hiệu quả, và bọn dân tộc chủ nghĩa phải chuyển sang lãnh thổ của toàn quyền Đức, dưới sự che chở của các cơ quan tình báo Đức Quốc xã.521


  Thời của bọn dân tộc chủ nghĩa đã đến sau khi chiếm đóng. Ngay khi quân Đức chiếm được một thành phố tiếp theo và hành quân tiếp về phía đông, bọn dân tộc chủ nghĩa đã chui ra từ hoạt động bí mật và tổ chức những vụ thảm sát tàn bạo nhất, thủ tiêu tất cả những ai mà chúng nhắm đến. Chính quyền Đức đã nhìn những hành động ấy qua kẽ ngón tay; khi một trật tự chiếm đóng tàn bạo được thiết lập, bọn dân tộc chủ nghĩa khát máu hóa ra lại là những tay sai đắc lực nhất của lực lượng tiễu phạt – đến mức thậm chí những thành viên của đội đặc nhiệm còn thấy ghê tởm.


  Lực lượng tiễu phạt rất cần thiết cho Đức Quốc xã…


  Ngày 25/8/1941, thống chế Wilhelm von Leeb, tư lệnh Tập đoàn quân “Bắc”, chính thức cho phép tuyển mộ người Litva, Latvia và Estonia vào Wehrmacht và lập ra các đội đặc nhiệm và các tiểu đoàn tình nguyện để tiến hành cuộc chiến “phản du kích”.522


  Đấy là sự công nhận những công trạng đặc biệt của bọn dân tộc chủ nghĩa các nước Baltic trong việc thực hiện các hành động tiễu phạt. Báo cáo của đội đặc nhiệm “A” hoạt động tại các nước Baltic cho thấy lực lượng tiễu phạt người địa phương đã mang lại lợi ích rất lớn cho Đức Quốc xã:


  Tổng quan tình hình cho thấy các nhân viên mật vụ an ninh quốc gia (Gestapo), cảnh sát hình sự (Kripo) và SD, gắn liền với các đội đặc nhiệm chủ yếu hoạt động tích cực tại Litva, Latvia, Estonia, Belarus và ở mức độ thấp hơn gần Leningrad… Những chiến dịch ở đó đơn giản hơn rất nhiều, vì các đội đặc nhiệm tại Litva, Latvia, Estonia đã có trong tay các đội cảnh sát địa phương, cũng vì lý do đó, 150 đội đặc nhiệm Latvia đã được gửi tới Belarus để bổ sung vào giai đoạn này.523


  Lực lượng cảnh sát hỗ trợ Baltic đã trở thành các đơn vị tiễu phạt có chọn lọc, được sử dụng trên toàn lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng. Những năm 1941-1942, riêng tại Latvia 22 tiểu đoàn cảnh sát đã được thành lập. Trong đó chín tiểu đoàn đã thực hiện các chiến dịch tiễu phạt tại Ukraina, năm tiểu đoàn đã đốt làng mạc tại Belarus và tám tiểu đoàn “công tác” trên phạm vi tỉnh Leningrad và Latvia bị chiếm đóng.524


  Đệ tam Quốc xã ngày càng cần nhiều đội quân tiễu phạt hơn. “Số lượng ‘quân phụ trợ nước ngoài’ đã nhanh chóng tăng lên”, một nhà nghiên cứu người Đức hiện đại đã viết. “Đấy là phương cách duy nhất không chỉ tránh cho quân Đức những biện pháp man rợ mà còn gia tăng hiệu quả của nó. Những kẻ hợp tác đã cung cấp mọi thứ cần thiết cho việc thủ tiêu người hàng loạt”.525


  Nhận thức được sự hữu ích của lực lượng tiễu phạt Baltic, Đức Quốc xã thậm chí sẵn sàng đồng ý công nhận các dân tộc Baltic là “những người hỗ trợ đáng giá” (tuy vậy, rốt cuộc số phận vẫn chờ đợi chúng giống như mọi giống người hạ đẳng khác). “Tại Liên Xô, không một dân tộc nào so sánh được với lính Đức”, các nhà tư tưởng Đức Quốc xã đã nêu ra. “Liên Xô là một tổ chức nhà nước hợp nhất nhiều dân tộc Slav, Kavkaz, châu Á, mà sự thống nhất được duy trì nhờ sức mạnh của những người Bolshevik nắm chính quyền”.526


  Tại Berlin, người ta bắt đầu nói về sự cần thiết tiến đến hợp tác “ít nhất là với các nhóm dân tộc khác người Nga, có thể được đánh giá là những dân tộc phụ trợ có giá trị hơn về mặt chủng tộc và trong khuôn khổ chính sách chia rẽ chủng tộc-chính trị, rốt cuộc có thể hỗ trợ cho việc cai trị một đất nước Liên Xô đa sắc tộc”.527


  Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát phụ trợ được thành lập từ bọn dân tộc chủ nghĩa không đủ để trấn áp phong trào du kích; khi đó trong giới lãnh đạo Đệ tam Đế chế bắt đầu nghiêng về một ý tưởng hoàn toàn không tầm thường. Điều gì sẽ xảy ra nếu các đơn vị tiễu phạt được thành lập không chỉ từ người các nước Baltic hay Ukraina, mà còn từ người Nga? – cứ để bọn hạ đẳng với bản chất tàn bạo cố hữu của chúng tự hủy diệt lẫn nhau.


  Thống chế Wilhelm Keitel, chỉ huy trưởng Bộ tư lệnh tối cao, vô cùng hoài nghi về các kế hoạch như vậy, đã lưu ý rằng “các lực lượng dân cư địa phương không phù hợp cho các biện pháp bạo lực. Sự gia tăng các lực lượng này sẽ tạo ra mối đe dọa cao cho đội quân của chúng ta, vì vậy không nên hướng tới điều này”.528


  Tuy nhiên, Bộ tư lệnh tối cao bắt đầu quan tâm đến khả năng ấy và sau đó đã tiến hành một nghiên cứu nhân học chi tiết về người Nga. Giáo sư Abel, người đã thực hiện nghiên cứu này, vào mùa đông 1941-1942 đã đệ trình báo cáo cuối cùng. “Abel chỉ nhìn thấy các khả năng giải quyết vấn đề sau đây: hoặc là hủy diệt hoàn toàn dân Nga, hoặc là Đức hóa một phần người dân có những dấu hiệu rõ ràng thuộc về chủng tộc Bắc Âu. Những đề xuất rất nghiêm túc ấy của Abel đáng được lưu ý. Chuyện không chỉ về việc phá tan một nhà nước có trung tâm đặt ở Moskva. Việc đạt được mục tiêu lịch sử này không bao giờ có nghĩa là một giải pháp hoàn chỉnh cho vấn đề. Đúng hơn, vấn đề là ở chỗ để hủy hoại người Nga như một dân tộc, cần phải chia rẽ họ. Chỉ khi vấn đề ấy được xem xét từ quan điểm sinh học, đặc biệt là sinh học chủng tộc, và nếu chính sách của Đức được tiến hành tại các khu vực phía Đông phù hợp với điều này, thì mới có khả năng loại bỏ nguy cơ mà dân Nga gây ra cho chúng ta”.529 Như ta thấy, giữa cơn mê sảng đội lốt khoa học, bản báo cáo còn chứa đựng một ý tưởng biện minh cho việc thành lập các đơn vị tiễu phạt người Nga: “Vấn đề là ở chỗ để hủy hoại người Nga như một dân tộc, cần phải chia rẽ họ”. Và điều gì có thể phục vụ tốt hơn cho mục tiêu này, nếu không phải là kích động một bộ phận này trong dân chống lại một bộ phận khác?”


  Những lý do thực dụng hơn vì sao cần lập ra các đơn vị Nga sau này đã được lên tiếng tại cuộc hội nghị do Alfred Rosenberg tổ chức. “Hội nghị có sự tham gia của các chỉ huy những vùng chiến thuật ở hậu phương Mặt trận phía Đông và đại diện của các bộ phận điều hành quân sự trung ương chịu trách nhiệm tiến hành chính sách chiếm đóng và thực hiện các hoạt động kinh tế tại vùng lãnh thổ chiếm đóng ở Liên Xô. Khi thảo luận về các khả năng thu hút người dân Liên Xô hợp tác tích cực, các đại diện quân đội Đức đã bày tỏ ý kiến cho rằng Wehrmacht cần trực tiếp sử dụng cư dân của những khu vực chiếm đóng để tiến hành các hoạt động quân sự và bù đắp tổn thất về nhân sự cho quân đội, cũng như để chiến đấu thành công với phong trào du kích ngày càng lớn mạnh. Vì vậy, đã quyết định đi đến những nhượng bộ nhất định trong việc đối phó với dân chúng. Đồng thời, cũng tuyên bố công khai rằng vấn đề chỉ là các biện pháp mang tính chất tạm thời, ngay sau khi kết thúc chiến tranh, các biện pháp đó có thể và sẽ phải chịu sửa đổi bất kỳ lúc nào”.530


  Những tuyên bố hoa mỹ và mang tính ngoại giao ấy không thể che đậy được ý đồ mà ai cũng hiểu. “Hiện nay chúng tôi vẫn cần tới sự giúp đỡ của những con lợn ấy; nhưng ngay khi hết nhu cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thủ tiêu chúng ngay lập tức.”


  Ngày 09/01, tướng Paulus, tư lệnh thứ nhất của Bộ tổng tham mưu, đã có lệnh cho phép chỉ huy các Tập đoàn quân của Mặt trận phía Đông “thành lập các đơn vị an ninh phụ trợ với số lượng cần thiết (‘hàng trăm’) từ các tù binh và dân cư của các khu vực bị chiếm đóng có quan hệ thù địch với chính quyền Soviet”.531 Tại khu vực của chính quyền dân sự, từ cuối tháng 11, các đội cảnh sát phụ trợ đã được tái tổ chức. Abwehr đã chuyển các đơn vị biệt kích của mình đến các tiểu đoàn của bọn dân tộc chủ nghĩa đã thành lập, còn Wehrmacht thì chuyển các sĩ quan từ đơn vị an ninh. Những đơn vị này trực thuộc các chỉ huy lực lượng SS địa phương và cảnh sát và cuối cùng là thống chế Himmler.532 Chính lực lượng cảnh sát phụ trợ được tái tổ chức và “hàng trăm đơn vị an ninh” sau này đã được giao nhiệm vụ thực hiện các chiến dịch tiễu phạt “phản du kích”.


  Đương nhiên, không thể giao phó ngay những nhiệm vụ quan trọng như vậy cho các đơn vị mới thành lập; để bắt đầu, những cảnh sát mới được huấn luyện xử lý người Do Thái. “Việc thủ tiêu dân Do Thái đã được chọn, cũng như phương thức tuyển mộ những kẻ ủng hộ chủ nghĩa phát xít, để thực hiện các kế hoạch tội ác của chúng. Chính vì những lý lẽ ấy, quân Đức đã không bắn người Do Thái bừa bãi khắp nơi, mà thực hiện các chiến dịch hủy diệt trong suốt mùa đông chiến tranh đầu tiên, cố gắng thu hút dân chúng địa phương trên quy mô lớn”, G. M. Linkov, chỉ huy đội du kích Liên Xô đã viết. “Bằng cách đó chúng đã thực hiện tại làng Kashenko, quận Kholopnichesky, tỉnh Vitebsk. Chúng gọi người dân đến trường học và thông báo rằng họ được bổ nhiệm làm cảnh sát. Ngay sau đó chúng đề nghị những người được gọi nhận súng. Rồi uống rượu ăn mừng việc bổ nhiệm. Sau đó, những cảnh sát mới được đưa đến thị trấn Krasnoluki và được lệnh bắn chết một gia đình Do Thái. Khi “chiến dịch quân sự đầu tiên được hoàn thành thắng lợi, những rương hòm của người bị bắn được mở ra trước cảnh sát”.533


  Thoạt tiên, các đơn vị cảnh sát phụ trợ bắn người Do Thái, rồi sau đó chúng bắt đầu thủ tiêu đồng bào mình. Một khi tay đã vấy máu, chúng không còn lựa chọn nào khác – bất kể lý lẽ nào đã buộc chúng nhận vũ khí từ tay quân chiếm đóng lúc đầu – chúng đã trở thành bọn đao phủ không hơn không kém. “Vì người dân địa phương tham gia vào cuộc chiến chống du kích không thể trông chờ sự thương xót, nếu như rơi vào tay du kích”, báo cáo của Gestapo đã lưu ý, “không có đường lui cho họ. Vì vậy, dễ hiểu vì sao họ hăng hái thực hiện các nhiệm vụ được giao…”.534


  “Cuộc chiến chống thổ phỉ”, toàn quyền “Ostland” phản đối, “áp dụng những hình thức rất thách thức ở mức độ cao, nếu như mục tiêu trong chính sách của chúng ta chỉ là bình định và cai trị những khu vực riêng lẻ. Thế nên, những kẻ bị tình nghi thuộc hàng ngũ thổ phỉ đáng bị giết… theo tôi nghĩ, với một vài ngoại lệ, chúng sẽ phù hợp để sử dụng cho việc lao động tại Đế chế… Nhốt đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong nhà kho rồi phóng hỏa dường như không phải là biện pháp thích hợp để chiến đấu với thổ phỉ, thậm chí với mong muốn hủy diệt dân chúng”.535


  “Vấn đề ở đây là xung đột Á – Âu”, Heinrich Himmler đã trả lời những công kích như thế. “Đã xảy ra đụng độ giữa Đế chế Đức và bọn quái thai hạ đẳng. Chúng ta phải thắng chúng, và chúng ta sẽ chiến thắng! Bao nhiêu nạn nhân sẽ phải trả giá trong từng trường hợp riêng lẻ – không thành vấn đề. Vấn đề là về tính mạng của cả dân tộc”.536


  Thống chế SS hiểu rõ không kém bất cứ ai về tình hình hậu phương của Wehrmacht bấp bênh như thế nào, trong những ngày hè tấn công Stalingrad và Kavkaz. Dưới sự kiểm soát của Đế chế là những vùng lãnh thổ khổng lồ – phần rộng lớn và trù phú nhất nằm ở châu Âu của Liên Xô. Những thảo nguyên của Ukraina và những khu rừng của Belarus, những đồng bằng miền Trung nước Nga và vùng đất đầm lầy của Baltic và tỉnh Leningrad – tất cả hiện nay đều thuộc về Đức. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn không thể nào kết thúc được và không đủ lực lượng để thiết lập quyền kiểm soát chặt chẽ trên các vùng chiếm đóng phía Đông.


  Các đồn bốt của quân Đức đóng tại các thành phố, làng mạc bị biến thành pháo đài – dọc theo các tuyến đường sắt và đường bộ kéo dài từ thành phố này sang thành phố khác. Tại các kho thành phố tập trung vũ khí, đạn dược và quân trang quân dụng cần thiết cho Wehrmacht; được chuyển đến các đơn vị tham chiến theo các tuyến đường. Tại các thành phố và các làng ven đường, sự kiểm soát của quân Đức có vẻ chắc chắn; tuy nhiên, càng xa các thành phố, càng ít bắt gặp các đồn bốt Đức. Vài chục nhân viên cảnh sát “trật tự trị an” được quân Đức vũ trang, và những trưởng thôn – đó là toàn bộ chính quyền chiếm đóng không đáng tin cậy: trưởng thôn giấu giếm thực phẩm được dự định chuyển sang Đế chế, còn cảnh sát thì đôi khi chạy sang du kích.


  Khi đội du kích của Kovpak tiếp cận một ngôi làng Belarus, họ ngạc nhiên khi phát hiện ở đó không có dân sống. Những ngôi nhà vẫn còn dấu vết của một cuộc tháo chạy vội vã; khoảng một tiếng rưỡi sau, những người nông dân trở về, một điều rất đặc trưng trở nên sáng tỏ. Người dân tưởng du kích là quân Đức, và chỉ sau khi chắc chắn rằng đó là người mình, người dân Soviet mới quay về. “Một trưởng thôn xuất hiện và lập tức bắt đầu nghĩ cách để cho chúng tôi ăn, thậm chí còn đề nghị nghỉ đêm trong nhà ông”, một du kích nhớ lại. “Trưởng thôn do quân Đức chỉ định đã chạy trốn rồi quay lại khi phát hiện trong làng là du kích!”537 Lòng trung thành với quân chiếm đóng là như thế đấy; chỉ có quân đội Wehrmacht, đôi khi trên đường ra mặt trận ghé qua những nơi này, là điều nhắc nhở rằng: kể từ nay nơi này là đất Đức.


  Tại khu vực tiền tuyến, quyền lực không còn thuộc về chính quyền dân sự, các chỉ huy SS và cảnh sát địa phương; ở đây các tư lệnh tập đoàn quân và các chỉ huy ở vùng hậu phương. Tuy vậy, đối với người dân, vùng chiếm đóng dân sự và quân sự không khác biệt gì lắm. Tại khu vực dân sự, các thành phố và làng mạc thường xảy ra những vụ bố ráp: bắt người để gửi sang Đế chế làm việc. Tại khu vực quân sự, việc lấy “các công nhân phía Đông” hầu như không xảy ra: các đội đặc nhiệm quân sự bắt những người có khả năng lao động. Tại mỗi sư đoàn quân Đức có một trại lao động chứa lực lượng lao động: đào hào, đắp đường, dọn mìn. Trại được đặt giữa đồng trống, chỉ rào lại bằng dây thép gai. Mọi người làm việc 12 giờ một ngày; ăn uống không đủ nên họ chết như rạ. Khi người trong trại ít hơn cần thiết, các đội đặc nhiệm lại bắt đầu đi săn.538


  Những trại tương tự cũng có ở khu vực dân sự; quả thật, chúng không nằm trong tay quân đội, mà do Gestapo điều hành. “Mùa hè năm 1942, tại vùng hoạt động của Tập đoàn quân ‘Trung tâm’ và nói riêng tại khu vực Smolensk, Đức Quốc xã đã tổ chức những trại được gọi là ‘trại lao động’. Chúng nằm dưới sự điều hành của Gestapo và có mục đích kép. Thứ nhất, theo chỉ dẫn của quân Đức, là nơi giam giữ những người bị kết án vì ‘hoạt động chống Đức mà chưa bị án tử’. Thứ hai, ở đấy giam giữ và sử dụng cho công việc nặng nhọc những người can tội trốn tránh lao động”.539


  Cả ở đây và ở đó người ta “bị hủy diệt bằng lao động”.


  Tại khu vực dân sự, nông dân có nghĩa vụ giao nộp vụ mùa thu hoạch, nếu không, các đơn vị cảnh sát vào làng, thu sạch mọi thứ và đốt nhà những ai có ý định chống cự. Đó được gọi là “thu thuế”.


  Tại khu vực quân sự, lính Đức đến làng, chở đi thức ăn và gia súc, bắn chết những ai kháng cự. Đó được gọi là “trưng dụng”. Sự khác biệt giữa thu thuế và trưng dụng chỉ ở chỗ người thi hành, còn bản chất là một. “Dân chúng khóc lóc van xin, còn phụ nữ và trẻ em ôm chân binh lính”, hạ sĩ Arno Schwager nhớ lại từ một chiến dịch. “Binh lính đùng báng súng đánh họ, đá họ. Chính mắt tôi đã nhìn thấy tại làng Volochanka, khi lính đánh một phụ nữ đến mức cô ấy bất tỉnh. Khi đó, không thèm để tâm đến cô ta nữa, hắn đã dắt đi con bò cuối cùng, mặc dù còn sáu đứa bé ở đấy, chúng đã bị chết đói”.540


  Quả thật, tại khu vực dân sự, nơi thường xuyên thu thuế, kẻ trốn thuế không thể che giấu được: thủ phạm chắc chắn sẽ nếm hình phạt. “Năm 1943, tôi là một cảnh sát”, V. I. Stepanov thuật lại. “Tôi được gọi đến phòng chỉ huy của quân Đức và được hỏi ai là kẻ cố tình trốn thuế… Cả thảy 15 người, trong đó có phụ nữ. Sau đó, quân Đức đã bắn chết hết 15 người”.541


  Mặt khác, việc “trưng dụng tùy tiện” thưởng xuyên xảy ra tại khu vực quân sự, nói một cách đơn giản – đó là các vụ cướp. Tướng Max von Schenckendorff, chỉ huy hậu phương quân đoàn 2 thiết giáp, đã báo cáo:


  

    Việc trưng dụng tùy tiện của lính Đức gần Navley đang gia tăng. Từ Gremyachy (cách Karachevo 28 km về phía tây nam), binh lính từ thị trấn Karachevo đã tịch thu 76 con bò mà không có giấy chứng nhận, từ Plastovoi (cách Karachevo 32 km về phía tây nam) – 69 con bò. Tại cả hai nơi đều không còn đầu gia súc. Ngoài ra, tại Plastovoy đã giải giáp đội trị an người Nga; ngày hôm sau khu dân cư đã bị du kích chiếm. Tại thị trấn Sineozerko (25 km về phía tây Bryansk), lính trung đội do thiếu tá Sebastian chỉ huy đã trưng dụng gia súc một cách man rợ, và tại khu dân cư lân cận, họ đã bắn trưởng thôn và các trợ lý của ông ta.


    …Các trường hợp tương tự được báo cáo ngày càng thường xuyên hơn.542


  


  Hình ảnh một vụ trưng dụng như vậy đã được khắc họa trong hồi ký của Eugenio Corti, một người Ý thuộc một đơn vị chiến đấu tại miền Nam nước Nga.


  Cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi thật khủng khiếp. Trên sàn nhà trong phòng lớn, một ông lão to cao với bộ râu dài bạc trắng nằm trên vũng máu đã đông lại. Trong phòng ngoài, mọi người sợ hãi nép sát vào tường. Trong số đó có ba hay bốn phụ nữ, theo tôi, có sáu đứa trẻ. Những khuôn mặt gầy gò, xanh xao của bọn trẻ người Nga hướng về phía tôi, trông nhợt nhạt như người chết. Sau bàn ăn có bày vài cái bát kích cỡ khác nhau, một người lính ngồi điềm nhiên ăn khoai tây luộc… Trong ngôi nhà tồi tàn này thật ấm áp lạ thường!543


  Ở hậu phương giáp ranh tiền tuyến, binh lính và sĩ quan Wehrmacht hành xử theo cách mà họ thường hành xử tại một đất nước bị chinh phục. Chúng vào làng cướp bóc và hãm hiếp phụ nữ, nếu chống cự – đã có vũ khí. Một đêm đông, hai tên lính vào một ngôi nhà ở miền Nam nước Nga: một lính Đức và một lính Ý. “Trong nhà toàn là phụ nữ nhiều lứa tuổi và trẻ em. Họ khiếp sợ trốn núp vào một góc. Gã lính Đức chọn cô gái xinh nhất giữ lại trong nhà, những người còn lại đuổi cả ra đường rồi bắn hết, kể cả trẻ em. Sau đó, y quay lại nhà, đè cô gái xuống giường rồi cưỡng hiếp… Tiếp đến, y bắt cô gái nấu cho y ăn, rồi buộc cô nằm cạnh y trên giường suốt đêm. Y còn hãm hiếp cô thêm ba lần nữa. Đến sáng, y dẫn cô ra ngoài tuyết lạnh và bắn chết”.544


  Tại Kursk, hạ sĩ Arno Schwager đứng gác, thì từ nhà đối diện, nơi sĩ quan cao cấp Brener sống, vọng ra tiếng la hét và chửi rủa. Khi hạ sĩ lo lắng ôm súng bước vào nơi Brener ở, anh ta đã chứng kiến một cảnh tượng như thể từ những trang tiểu thuyết của de Sade. “Tôi nhìn thấy”, Schwager thuật lại, “viên sĩ quan dùng roi ngựa quất một cô bé cỡ 13-14 tuổi, gần như trần truồng, bị trói vào một cái bàn”.545


  Gần Smolensk, du kích đã bắt giữ một xe tải vận chuyển thư của lính Đức. Khi những bức thư này được dịch sang tiếng Nga, sự giận dữ không còn giới hạn nào kể xiết. “Sau khi vơ vét hết đồ trong các rương và dùng bữa tối ngon miệng, chúng tôi bắt đầu giải trí”, binh nhất Felix Capdels viết cho bạn mình. “Cô gái lúc đầu chống cự, nhưng chúng tôi cũng thu xếp được. Không vấn đề gì khi cả tiểu đội dùng chung…”. “Bọn con đã ở một thị trấn nhỏ trong ba ngày”, binh nhất Georg Pfaler viết cho mẹ mình. “Mẹ có thể tưởng tượng bọn con đã ăn bao nhiêu thứ trong ba ngày. Đã khoắng hết bao nhiêu rương và tủ đã bị lục lọi, đã làm hư hỏng bao nhiêu tiểu thư nhỏ bé… Cuộc sống của bọn con bây giờ rất vui, không phải như ở dưới chiến hào…”.546


  Mỗi người thư giãn theo cách của mình: tại khu định cư Kramatorsk, lính Đức khi trên đường Slavyanshaya đã giải trí bằng cách gọi cư dân từ căn hộ của họ ra rồi bắn chết ngay tại chỗ. “Cả thảy không dưới 50 người trong khu định cư đã bị giết theo cách này”, một linh mục giáo phận nhớ lại. “Xác người chết bị cấm đem đi trong vòng 15 ngày. Chỉ sau thời hạn ấy tôi mới có thể làm lễ và chôn cất họ”.547


  Không có động cơ nào ngoài chuyện khát máu, những vụ giết người được thực hiện ở mọi nơi trong khu vực chiếm đóng của quân đội. Tháng 9/1942, tại làng Berezovka, quận Bolshe-Polyansky, do nghi ngờ cậu bé chín tuổi Dekhanov ăn trộm một hộp thuốc lá và 10 viên kẹo, lính Đức đã đeo trước ngực cậu bé tấm biển với dòng chữ: “Tôi là kẻ trộm, đã ăn cắp của lính Đức kẹo và thuốc lá”, dẫn cậu đi quanh làng cả ngày, sau đó đánh đến bất tỉnh rồi bắn chết.548


  Tại thành phố Rossosh, các học sinh trung học Nina Gladskaya và Arkady Sigaev đã bị bắn vì là đội viên thiếu niên tiền phong. Tại làng Shelyakino, quận Ladomirovsky, Antonina Sidorenko, 12 tuổi, bị bắn chỉ vì cô đeo khăn quàng đội thiếu niên tiền phong.549


  Tại các thành phố thuộc khu vực dân sự tương đối trật tự hơn, nhưng ở đây quân Gestapo tràn lan. Đế chế có quá nhiều kẻ thù trên trái đất này; nhiệm vụ của lực lượng an ninh quốc gia ngầm là phát hiện và trừng trị. Vào những tháng đầu chiếm đóng, các nghi phạm đã bị tống vào tù với số lượng không đủ xe tải để chở; sau đó sự trấn áp có phần chọn lọc hơn; tuy nhiên, cũng không kém việc bắt bớ hàng loạt là mấy.


  

    Khi phát xít Đức vào nông trang của chúng tôi, bọn trẻ chúng tôi coi chúng là kẻ thù. Chẳng phải vô cớ. Chẳng bao lâu, một buổi sáng đau khổ, khủng khiếp nhất đời tôi đã đến. Một biệt đội tiễu phạt Đức vây quanh làng. Chưa đầy một giờ sau chúng phá cửa vào nhà. Trong tay tên đội trưởng là một tờ danh sách họ tên. Chúng quát vào mặt mẹ: “Mày là con gái của thằng Bolshevik già, mày và nó đều là du kích!” Chúng bẻ tay mẹ và dùng súng máy đẩy ra khỏi nhà. Tôi chạy cùng họ ra đường. Mẹ hét lên: “Quay về nhà!” nhưng tôi không buông tay khỏi váy mẹ. Gã lính Đức quay lại và đá giày vào bụng tôi, tôi ngã xuống. Mẹ vùng ra, lao đến chỗ tôi, hôn vào má bên phải. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ về mẹ.


    Ngày hôm sau mọi người bị bắn ở Gremyach. Lúc đó rất nhiều người bị bắn sau đó, hố chôn xác vẫn còn vọng tiếng rên của những người đang hấp hối.550


  


  Đặc biệt lực lượng Gestapo phải lao động cật lực tại Minsk, thủ đô của Belarus. Ở đấy diễn ra phong trào hoạt động bí mật rộng lớn và phân nhánh khiến quân chiếm đóng rất bực bội. Càng ngày Gestapo càng phát hiện thêm nhiều ổ mới; tuy nhiên mạng lưới hoạt động ngầm lan tỏa rất rộng. Các nhà tù ở Minsk đặc nghẹt tù nhân; một số đã tìm cách trốn thoát, lúc đó những chi tiết khủng khiếp mới được biết đến…


  

    Trong các xà lim, nơi khó lòng chứa được 15 người, bọn phát xít đã nhét đến 70 tù nhân. Người tù bị chết ngạt, một số đứng chết. Để nhanh chóng làm mất sức mạnh thể chất và tinh thần, nhiều tù nhân đã bị lột trần truồng và giam trên sàn xi măng ngập nước.


    Nhà tù không được sưởi ấm vào mùa đông. Trong số các tù nhân có phụ nữ đang mang thai, trẻ sơ sinh và người già. Tù nhân được phát 100 gram bánh mì trộn với mùn cưa và nửa lít nước đun sôi mỗi ngày một lần. Các tù nhân không được phép sử dụng nhà tắm và tự tắm rửa. Bệnh thương hàn lan tràn trong các nhà tù. Bệnh nhân không được điều trị, mà bị thủ tiêu. Vì vậy, các tù nhân đã dùng đủ mọi biện pháp để giấu bệnh. Thần chết quơ lưỡi hái đến mọi người; cứ 10 người thì có một người chết mỗi ngày.551


  


  Mùa xuân năm 1942, mật vụ Đức đã giáng một đòn mạnh vào lực lượng ngầm tại Minsk: 405 người hoạt động bí mật và du kích quân đã bị xử tử, trong đó gồm 28 lãnh đạo đứng đầu là bí thư thành ủy. Tuy nhiên, các vụ hành quyết càng tiếp tục gia tăng về quy mô. Quân chiếm đóng đã kỷ niệm ngày lễ Cách mạng Tháng Mười bằng những cuộc hành quyết hàng loạt. Thi thể những người bị treo cổ đung đưa tại quảng trường trung tâm Minsk, và tại nhà tù Minsk tổ chức một vụ xử bắn hàng loạt. “100 người được đưa ra ngoài. Những người có quần áo tốt bị lột trần truồng rồi tống vào xe. Quân Đức buộc chính các tù nhân đang chờ bị xử bắn chôn các xác chết”.552


  Bất cứ ai cũng đều có thể rơi vào tay Gestapo, chỉ cần sự vu khống hoặc nghi ngờ nhỏ nhất. Mọi hành động của mật vụ tại các thành phố dường như là hình mẫu của việc thực thi pháp luật và trật tự so với hành động của các đội tiễu phạt tại nông thôn.


  Một trong những chiến dịch “phản du kích” đầu tiên được mang mã hiệu chiến dịch “Cơn sốt đầm lầy”, được tiến hành vào tháng 02 và 3/1942. Theo dữ liệu của Đức, trong thời gian này 398 du kích quân và khoảng 9-500 đối tượng “tình nghi” và thành phần “bất hảo” đã bị thủ tiêu.553 Trên thực tế, số du kích quân tử vong đã bị cường điệu hóa một cách có hệ thống, và số thường dân bị giết hại đã được xác định “bằng mắt”; tuy nhiên, ngay cả số liệu thống kê của Đức cũng thể hiện rõ ràng bản chất của “cuộc chiến chống du kích”. Cứ mỗi du kích bị thủ tiêu đều kèm theo 24 thường dân! – thế thì chiến dịch này được tiến hành để chống lại ai?


  Theo tính toán của sử gia người Đức Erich Hesse, từ đầu năm 1942 đến cuối mùa xuân 1944, quân chiếm đóng đã thực hiện cả thảy 49 chiến dịch tiễu phạt lớn với quy mô ngày càng gia tăng554. Hesse tỏ ra đồng cảm với “cuộc chiến chống du kích” và cố không nhắc tới các phương pháp thực hiện. Tuy nhiên, thậm chí ông ta cũng buộc phải thừa nhận rằng những báo cáo về các chiến dịch tiễu phạt “đã biến thành con số tính toán vô liêm sỉ của sự khủng khiếp và tàn bạo công khai, trong đó một nỗi đau cá nhân giữa hàng ngàn nỗi đau mất hết mọi ý nghĩa về mặt trí tuệ”.555


  Quân chiếm đóng đã tiến hành không chỉ các chiến dịch quy mô tương tự “Cơn sốt đầm lầy”; không một ai được đảm bảo thoát khỏi các chiến dịch tiễu phạt thường xuyên thực hiện tại các vùng nông thôn. Hai ba chục cảnh sát Đức, 50 nhân viên “lực lượng cảnh sát phụ trợ” địa phương là quá đủ đối với bất cứ ngôi làng nào.


  Ở Mặt trận phía Tây, đối mặt với phong trào kháng chiến, chính quyền Đức đã áp dụng đến một hệ thống con tin. Con tin được chọn ra từ số các tù nhân hoặc người Do Thái, sau đó chúng tuyên bố với dân chúng trong những trường hợp nào các con tin sẽ bị bắn.556 Tại vùng đất Liên Xô, theo lời khai của Erich von dem Bach-Zelewski, hệ thống tương tự không được áp dụng ở đây.557 Ở đây mỗi người đều là một con tin.


  Nữ giao liên của một đội du kích đã vào làng đến chỗ vợ của một giáo viên địa phương đang chiến đấu trong rừng. Và vô tình lọt vào cuộc bố ráp. Cuộc bố ráp có tính chất phòng ngừa. “Hai ô tô chở đội tiễu phạt vào làng”, sau đó người phụ nữ thuật lại. “Mọi người dân bị đuổi ra đường, kể cả tôi. xếp thành một hàng, quân Đức đêm cứ 10 người thì giết một người. Hàng chục người đã bị giết, không những người lớn mà cả trẻ em… Tôi là người ở vị trí thứ sáu”.558


  Tháng 9/1942, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Leningrad, chủ tịch nông trang “Lao động mới” E. Alexeyev và vợ của ông, người đang trốn tránh quân chiếm đóng đã bị bắt. Vụ hành quyết họ đã biến thành một bài học trực quan cho dân làng: đầu tiên, cảnh sát Đức chặt hai tay, kế đến là hai chân, sau đó móc mắt họ, rồi cuối cùng mới bắn chết.559


  Cũng vào những ngày này, một đội tiễu phạt đã vào khu định cư Pogorelyi, quận Mikhailovsky, gồm vài chục cảnh sát Đức và chừng ấy cành sát địa phương. Đội tiễu phạt bao vây khu định cư và dồn phụ nữ trẻ em vào một ngôi nhà, còn đàn ông và thanh thiếu niên vào một tầng hầm chắc chắn hơn. Sau khi tiến hành lựa chọn, đội tiễu phạt đã đưa phụ nữ và trẻ em ra rìa làng và bắn bằng súng máy. Nữ nông dân Kapustina chỉ bị thương và bất tỉnh, nằm giữa những xác chết cho đến tối, rồi bò vào rừng. Ngoài bìa làng còn xác bốn đứa con của cô đã bị giết. Ngôi làng phảng phất mùi thịt cháy: quân Đức đã đốt ngôi nhà, dưới tầng hầm nhốt đàn ông và thanh thiếu niên, ở đó, với những người cùng làng khác, chồng của Kapustina là Afanasyi và hai con trai, Dmitry và Stepan, đã bị thiêu sống.


  Trong khu định cư không còn một người sống sót khi đội trừng phạt tiếp tục đi đến các làng Veretino, Zvezda, Razvetye để đốt nhà và bắn dân làng.560


  Tháng 01/1943, tại các thôn Slobodka, Krivitsa và Punichi, quận Lepelsky của Belarus, đội tiễu phạt đã ném những em bé sơ sinh ra giá rét khắc nghiệt, những đứa trẻ lớn hơn và mẹ của chúng bị đẩy xuống hố băng.561


  Quân chiếm đóng thậm chí còn không tha cho đồng bọn của chúng: khi tiến hành giết chóc tại các ngôi làng, bọn cảnh sát địa phương cũng bị thủ tiêu cùng với những dân làng còn sót lại. “Cảnh sát đã gom và đưa gia đình của họ đến trường học”, một người dân còn sống sót ở làng Borki của Belarus như một phép mầu đã nhớ lại. “Khi đó quân Đức nhốt họ vào nhà kho của trường rồi phóng hỏa. Họ bị thiêu sống. Chúng tôi bị đốt khi đã chết, đã bị giết, còn họ bị thiêu sống…”.562


  Sau những chiến dịch như vậy, trên đường xuất hiện nhiều người điên: bộ não con người khó lòng chịu nổi mức độ kinh hoàng của diễn biến. Một nhóm nhỏ du kích đã bắt gặp một người bất hạnh trong số đó.


  Chúng tôi bắt gặp một phụ nữ trên đường, cô ấy bị bất tỉnh. Cô không thể đi, chỉ bò lết và nghĩ rằng mình đã chết. Còn cảm giác: bị chảy máu, nhưng cả quyết rằng cô đang ở cõi nào chứ không phải thế gian này. Khi chúng tôi lay cô ấy, cô tỉnh lại một chút, và chúng tôi nghe thấy… Cô ấy kể với chúng tôi chúng đưa cô ấy cùng năm đứa con đi bắn… Khi đưa đến nhà kho, chúng đã giết bọn trẻ. Bắn súng và lấy làm vui… như thể đi săn… Chỉ còn một đứa cuối, còn tuổi bú mẹ. Tên phát xít ra hiệu: quăng nó lên, ta sẽ bắn. Người mẹ đã ném đứa con để tự tay mình giết con mình, để bọn Đức không kịp bắn… Cô ấy nói mình không muốn sống… Sau mọi chuyện cô không thể sống ở thế gian này, mà ở cõi khác…563


  Đội tiễu phạt cũng khó lòng chịu đựng nổi sự căng thẳng của việc giết chóc liên tục. Vodka trở thành phương thuốc duy nhất để khỏi phát điên. “Mọi người đều nốc rượu cho đến khi cảm thấy phấn chấn”, Petras Zelenka, người Latvia từng phục vụ tại một đơn vị cảnh sát nhớ lại. “Họ đã cho chúng tôi rượu Schnapps chừng nào linh hồn còn tiếp nhận được. Và khi rượu bắt đầu hành động, mọi người trở nên gan dạ và bắt đầu chiến dịch”.564


  Các biện pháp tiễu phạt của phát xít Đức đã tạo ra một hiện tượng rất đặc trưng trong cuộc sống: lãnh thổ đóng quân của lực lượng du kích được đặt ở những khu vực rất khó tiếp cận đối với quân chiếm đóng.


  Ở đó, trên những nóc nhà Soviet nông thôn, cờ Liên Xô màu đỏ tung bay. Ở đó những đơn vị lớn đóng quân, số lượng đến vài ngàn người, từ đó họ tấn công vào hậu phương quân Đức. Những lãnh thổ của du kích trông có vẻ thuận lợi khi mới thoạt nhìn. Nhu cầu bảo vệ một khu vực khá rộng lớn làm giảm thiểu tính cơ động của du kích, buộc họ phải chấp nhận trận giao tranh trực tiếp bất lợi nhất. Tất nhiên, cùng với lực lượng tự vệ nông dân có vũ trang, du kích có khả năng đầy lui cuộc tấn công, chỉ khi được tiến hành bằng những lực lượng không đáng kể. Hậu phương quân Đức giống như một chiếc áo giật gấu vá vai, lực lượng an ninh và các tiểu đoàn “cảnh sát phụ trợ” không đủ ở khắp mọi nơi, và để xóa bỏ lãnh thổ của du kích, cần phải đề nghị bộ chỉ huy quân sự: tạm thời chuyển đến một sư đoàn từ mặt trận. Yêu cầu về người, pháo binh và xe tăng, nếu có thể, vì lực lượng du kích đã chuẩn bị trước cho việc phòng thủ, và phải thật sự chiến đấu với họ. Nhưng sớm muộn gì, tư lệnh của các tập đoàn quân cũng đồng ý những chiến dịch quy mô lớn – khi đó lãnh thổ của du kích sẽ bị thủ tiêu mà không gặp phải vấn đề gì đặc biệt.


  Đối với lực lượng du kích, căn cứ nhỏ thì có lợi hơn, dựa vào đó có thể tiến hành một cuộc chiến cơ động: hôm nay đánh kẻ thù ở một nơi, còn ngày mai ở một nơi khác, như một bầy ong vò vẽ bay từ nơi này sang nơi khác: thử bắt chúng xem! Tại mọi thời điểm và mọi quốc gia, tính di động là chìa khóa thắng lợi của quân du kích; tuy nhiên, du kích Liên Xô đã buộc phải hy sinh để cứu người.


  Tại lãnh thổ của du kích, hàng vạn người đã tìm được nơi ẩn náu. Những công nhân phía Đông trốn khỏi bị bắt sang Đức, những nông dân sống sót sau các chiến dịch tiễu phạt của quân chiếm đóng, những người Do Thái trốn thoát khỏi các trại tử thần như một phép mầu – tất cả đều trông mong sự cứu rỗi từ du kích quân, và ném mọi người vào sự may rủi của số phận là điều không thể.


  Du kích Liên Xô là lực lượng có tổ chức duy nhất tại lãnh thổ bị chiếm đóng đã cứu người Do Thái khỏi nạn diệt chủng. Ngày nay, thậm chí chúng ta thật khó hình dung được cảm xúc của các tù nhân ghetto, rốt cuộc đã đến được chỗ của du kích quân. “Trước mặt chúng tôi xuất hiện một nhóm du kích quân cưỡi ngựa mặc đồ dân sự, chỉ trên mũ của họ có dài ruy băng đỏ gắn những ngôi sao”, Aron Plotkin nhớ lại. “Chúng tôi chạy ra đường. Những con ngựa dừng lại, chúng tôi lao đến hôn chân những du kích quân, ôm lấy ngựa, vừa khóc vừa cười. Chúng tôi đã tìm được quân du kích, chúng tôi đã được cứu!”565


  Trong nhật ký của Mikhail Glider, ta tìm thấy một cảnh không kém phần đẹp mắt. Khi đơn vị du kích của tướng Oleksiy Fedorov đưa thường dân đến hậu phương của Liên Xô dưới sự bảo vệ của du kích, trong số những người sơ tán có cả người Do Thái.


  

    Chúng tôi tiến lại gần những chiếc xe ngựa kéo trên đó những người Do Thái được đơn vị giải cứu đang ngồi. Một ông lão cao lớn đứng thẳng trên xe.


    “Nhà tiên tri đã phán”, ông nói bằng một giọng lớn, run rẩy như tụng kinh, “một người cao lớn với đôi mắt sáng ngời và nụ cười nhân hậu sẽ đến. Đó sẽ là sứ giả của ta. Và người ấy sẽ truyền tin tốt lành của ta và mang đến cho mọi người sự cứu rỗi…”.


    Đột nhiên ông lão ngắt ngang giai điệu cầu kinh, mở mắt ra, chỉ vào Fedorov và la lớn:


    “Đây rồi! Người ấy là đây!”


    Những tiếng khóc cất lên. Các ông lão bà lão lớn tiếng cầu xin Thượng đế ban phước lành cho Fedorov, người mà quả tình chẳng hiểu một từ nào trong đó.566


  


  Tuy nhiên, những nông dân Nga, Ukraina và Belarus cũng vui mừng không kém khi nhìn thấy du kích quân. Thậm chí ở nơi không có căn cứ của du kích, nơi dường như chỉ có chính quyền của quân chiếm đóng, không còn nghi ngờ gì về cảm tình của dân chúng dành cho phe nào. “Người Nga không ưa người Đức và người Hungary, ít nhất có sự giữ kẽ, nhưng rất thân thiện với du kích”, chỉ huy tiểu đoàn an ninh 703 Đức viết trong một báo cáo ghi ngày 07/7/1942. “Phần lớn bọn họ đều gia nhập du kích; kể từ thời điểm giao tranh năm 1941, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng ủng hộ du kích, thường xuyên cung cấp thực phẩm cho họ một cách tự nguyện, như thường lệ; cung cấp cho họ thông tin, chạy trốn khi quân Đức và quân Hungary đến, sau đó ẩn nấp một thời gian dài trong rừng, liên tục được sử dụng làm trinh sát, tạo thuận lợi cho việc chiến đấu. Vào mùa đông, tại những nơi đặt căn cứ của du kích, các lễ hội cho dân chúng – khiêu vũ, âm nhạc và giải trí” – đã được tổ chức.567


  Không có sự cường điệu nào trong lời lẽ của chỉ huy tiểu đoàn an ninh. Sĩ quan Đức hoàn toàn hình dung được tâm trạng của dân chúng. Mặc cho trong chỉ dẫn do Berlin ban hành nói rằng chính quyền vô thần của Liên Xô xa lạ đối với dân Nga có tín ngưỡng,568 những ai đã từng trong quân đội ở các vùng lãnh thổ phía Đông đều biết tình hình tốt hơn nhiều so với thời người dân di cư chạy trốn khỏi Nga từ rất lâu rồi. Tình cảm tôn giáo không phải là một trở ngại đối với chủ nghĩa yêu nước Soviet; du kích ăn mừng lễ Phục sinh, và các linh mục nông thôn truyền cảm hứng cho người dân hoàn thành nghĩa vụ công dân không kém gì các chính ủy.


  Đầu năm 1943, một đội quân vào làng Studenok gần Putivl của Ukraina: 50 “cảnh sát phụ trợ” dưới sự chỉ huy của một đại úy SS. Đội quân ngụy trang thành du kích; chính quyền chiếm đóng muốn biết dân chúng ủng hộ du kích đến mức nào. Một báo cáo về cuộc thử nghiệm này đã được đưa ra trong cuốn sách của sử gia Đức Erich Hesse.


  

    Vừa mới vào làng, một cảnh tượng khác thường xuất hiện: thông thường những con đường trống trải khi quân Đức vào giờ chật kín người. Phụ nữ và các cô gái trẻ đứng trước cổng và hô vang chào mừng đội “người của ta!” Người dân lập tức mời họ vodka, sữa và bánh mì; đề nghị mang theo một lượng lớn thực phẩm và dắt ra những con ngựa tốt nhất.


    Một phụ nữ lớn tiếng tiếc rẻ rằng chồng mình đã trốn khỏi làng, tưởng nhầm là đội quân Hungary, và anh ta rất muốn gia nhập du kích. Cô ấy đã tặng cho đội một con ngựa, một cô gái 23 tuổi nhập vào “nhóm du kích”… Sau đó, cô tuyên bố rằng mình rất tự hào về việc thật sự cảm thấy là một du kích quân trong vòng hai tiếng đồng hồ. Những phụ nữ khác than phiền rằng du kích chỉ lấy những cô gái trẻ và xinh đẹp, còn họ cũng muốn gia nhập du kích, chí ít là làm nhiệm vụ chị nuôi.


    Một ông 58 tuổi, người đứng đầu tổ chức đảng cộng sản địa phương, rạng rỡ vì vui mừng… Một người dân khác bày tỏ mong muốn dùng rìu chém quân Đức, vì chúng làm khổ anh ta bằng cách thu thuế. Từ khắp mọi hướng đều vang lên những lời chúc mong Hồng quân sớm quay lại.569


  


  Tâm trạng của dân chúng hoàn toàn rõ ràng; sau khi đội du kích ngụy trang đi khỏi, đội quân tiễu phạt đã đến làng.


  “Không còn ngờ gì, ở Mặt trận phía Đông, chúng tôi đã gặp phải sự chống đối vô cùng ngoan cố”, Alfred Rosenberg, bộ trưởng vùng chiếm đóng phía Đông, đã viết. “Điều này khó có thể được xem xét khác hơn là tính bướng bỉnh của người Slav cổ, liên quan đến một thế giới quan cuồng tín. Thế giới quan ấy… thâm nhập vào dân Nga khá đều từ trên xuống dưới, mà đảng Bolshevik là kim chỉ nam dẫn đường. Những người này thật sự tin rằng họ có thể mang lại sự cứu rỗi cho thế giới, rằng họ là những người tiên tiến nhất và có hệ thống tiến bộ nhất châu Âu… Có thể nghĩ về điều này và đánh giá tùy ý, trong mọi trường hợp, chúng tôi phản đối quyền lực”.570


  …Cách nơi đóng quân của tiểu đoàn an ninh 703 vài chục km, đơn vị du kích của tướng Fedorov và Begma đã vào một ngôi làng lớn nằm trên lãnh thổ do quân chiếm đóng kiểm soát. Căn cứ du kích ở rất xa; tuy nhiên người dân ở đây chào mừng du kích với bánh mì và muối. Trong nhật ký của Mikhail Glider mà ta đã biết có một bản phác thảo về cuộc gặp này.


  

    Đón chúng tôi là những người già, phụ nữ và trẻ em. Những bô lão mang khay bánh mì và muối phủ chiếc khăn ăn trắng.


    Fedorov, Begma, Druzhinin và chính ủy của Begma là Kizya xuống ngựa, đến chỗ những bô lão, nhấc chiếc khăn ăn ra và cám ơn vì đã đón tiếp. Sau đó đã diễn ra một cuộc mít tinh.


    Linh mục Mikhail Gribinka nói lời khai mạc. Tôi ghi lại vắn tắt vài lời của ông.


    “Thật phấn khích và vui lòng khi thấy những công việc chiến đấu của những người báo thù cho nhân dân. Không phải quân Đức truy lùng du kích, mà là du kích truy lùng quân Đức. Với chúng tôi, các anh là chính quyền Soviet. Với chúng tôi, các anh là đội quân chính thống. Với chúng tôi, các anh là nước Nga. Các anh là những người bảo vệ, là những đứa con ưu tú nhất của chúng tôi. Vinh quang thay các anh, những anh hùng của Tổ quốc, vinh quang thay chỉ huy của các anh, vinh quang thay vị cha già dân tộc – Stalin. Hãy nhận lấy sự cúi mình trần thế của chúng tôi vì [các anh] đã không để Tổ quốc phải chịu tủi nhục, vì đã sớm giải thoát chúng tôi khỏi cảnh nô lệ…”. Khi chúng tôi định đi tiếp thì đường đã bị chặn lại: bằng những chiếc bàn. Các bà nội trợ đã bày bàn, phủ những tấm trải màu trắng, và mọi người đều cố bày bàn của mình sao cho đẹp và phong phú nhất.


    Các bô lão mời tất cả chúng tôi dùng bữa.


    …Chẳng mấy chốc mọi thứ đều xáo trộn. Những nam du kích ngồi cùng các cô gái địa phương, những thanh niên địa phương vây quanh các nữ du kích. Chỉ các bô lão và linh mục trịnh trọng nói chuyện với các chỉ huy.


    Sau bữa ăn, buổi khiêu vũ được bắt đầu. Các nam du kích chỉ nhảy với những cô gái địa phương, còn các nữ du kích với những chàng trai địa phương. Tôi đã thấy Fedorov phải khó khăn đến mức nào mới kiềm chế được để khỏi nhảy điệu polka cực kỳ ưa thích của anh. Nếu không có linh mục, có lẽ vị tướng của chúng tôi sẽ không kìm nén như thế. Song anh tiếp tục cuộc trò chuyện mà một mắt vẫn liếc nhìn các cặp nhảy.571


  


  Những dịp lễ hội như thế tất nhiên là rất hiếm. Các du kích quân phải tiến hành một chặng đường dài, tránh xa các đơn vị quân Đức được tập hợp lại để khỏi bị thủ tiêu, đột kích các đồn bốt quân thù và thoát khỏi vòng vây. Phía trước là những tháng ngày vô cùng căng thẳng, giao tranh liên tục và cái đói – nhưng lẽ nào có thể bỏ lỡ cơ hội ăn mừng ngày lễ như thời trước chiến tranh? Những người nông dân đã bày bàn ăn phủ khăn trắng với những món ăn chẳng cần suy tính, đều biết rằng chẳng bao lâu nữa quân Đức sẽ đến làng và tịch thu bằng sạch vụ mùa. Ai dám chống cự sẽ bị thiều sống cùng với những căn nhà. Đến mùa đông mọi người sẽ đói. Nhưng làm sao có thể không thết đãi những người bào vệ họ được chứ?


  Thậm chí vào những thời điểm khó khăn nhất người dân đều hỗ trợ du kích: chia sẻ thức ăn, mạo hiểm tính mạng để che giấu thương bệnh binh. Sau chiến tranh, những người từng chiến đấu trong lực lượng du kích luôn nhớ lại điều này với lòng biết ơn.


  

    Nhân dân đã giúp chúng tôi. Bằng không, phong trào du kích không thể nào tồn tại. Nhân dân đã chiến đấu cùng chúng tôi. Đôi khi rơi nước mắt, nhưng rốt cuộc vẫn cho:


    “Các con ơi, chúng ta sẽ đồng cam cộng khổ. Chờ ngày chiến thắng”. Ổ bánh mì vụn cuối cùng vẫn trút ra cho. Họ đi gom những bao thực phẩm để chuyển vào rừng. Một người nói: “Tôi góp chừng này”, người khác nói “Tôi bấy nhiêu”. “Còn anh, Ivan?” “Còn cô, Maria?” “Ai sao tôi vậy, nhưng tôi còn con nhỏ”.


    Chúng tôi đã ra sao nếu không có dân? Cả một đội quân trong rừng, không có dân chúng tôi chết chắc, họ gieo trồng, cày bừa, chăm sóc bọn trẻ và cả chúng tôi, lo ăn lo mặc suốt cả cuộc chiến.572


  


  Tất nhiên, lực lượng du kích Liên Xô đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của dân chúng tại Nga, Belarus và các tỉnh miền Đông Ukraina. “Người dân địa phương căm hận quân thù và giúp đỡ chúng tôi mọi chuyện”, các du kích hoạt động tại những khu vực đó nhớ lại, “và chúng tôi không có cảm giác mình đang ở hậu phương quân thù, mà như đang ở nhà”.573


  Tuy nhiên, tại “các vùng lãnh thổ miền Tây”, được hợp nhất vào Liên bang không bao lâu trước chiến tranh, nhiều cư dân vẫn nhiệt liệt chào đón du kích quân. Một trường hợp thú vị đã xảy ra tại Litva: các phóng viên của tờ báo hợp tác với địch Karie, đã lợi dụng thực tế là chế độ chiếm đóng tại các nước cộng hòa Baltic cho phép một số quyền tự do, đã quyết định tìm hiểu thái độ của người dân đối với du kích vào tháng 3/1943. Một điều phiền toái đã xảy ra khi các phóng viên đã thành thật viết: người dân im lặng một cách bướng bỉnh về du kích, “còn thái độ thù địch của họ có thể nhanh chóng hiểu rằng đối với họ đại diện báo giới là những vị khách không mời mà đến”.574


  “Hiện nay, dân chúng có thiện cảm với du kích”, trong một báo cáo của những người hoạt động bí mật tại Latvia gửi đi Moskva có ghi. “Dân chúng kể với du kích mọi chuyện họ biết được về quân địch, chỉ điểm ai là kẻ phản bội và sẵn sàng cung cấp lương thực… Khi “những kẻ tình nguyện” tấn công chúng tôi, không thể kiếm được thực phẩm, thông qua các phái viên chúng tôi đã liên lạc với dân chúng và đề nghị họ chôn lương thực cho du kích. Bấy giờ chúng tôi mới rõ, tại Latgale nông dân có những kho lương thực nhỏ. Thực tế là tình hình tại những khu vực khác cũng không tệ đối với chúng tôi, cho thấy rằng ở đó người dân biết về chúng tôi, và vui mừng vì những hoạt động của chúng tôi, từ đó người dân đang tìm cách để liên lạc với chúng tôi”.575


  Người dân là chỗ dựa tốt nhất của du kích, khiến họ trở nên bất khả chiến bại. Chính quyền chiếm đóng hiểu rất rõ điều này. “Chính tại Nga, chủ nghĩa cộng sản đã thể hiện bộ mặt thật của nó”, Hitler lý luận. “Cần phải tiến hành một chiến dịch thanh trừng, đến từng m² một, và điều này sẽ buộc chúng ta phải áp dụng thủ tục tư pháp đơn giản hóa. Điều quan trọng nhất trong cuộc chiến chống du kích – và điều này cần được thông báo đến từng người – là mọi phương tiện đều tốt cả”.576


  Ngày 11/11/1942, Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Đức đã ban hành một hướng dẫn về việc đấu tranh chống du kích:


  

    Trong việc đối phó với thổ phì và đồng bọn tự nguyện của chúng, cần thể hiện sự cứng rắn triệt để. Sự ủy mị trong vấn để quan trọng này là vô trách nhiệm. Chính sự cứng rắn của các biện pháp và sự sợ hãi trước những hình phạt áp dụng sẽ ngăn cản dân chúng giúp đỡ và phối hợp hành động với bọn thổ phỉ…


    Những tên thổ phỉ bị bắt, ngoại trừ những kẻ, theo mục 11 như một trường hợp ngoại lệ, đi theo các đội chống băng đảng du kích của chúng ta, sẽ bị treo cổ hoặc xử bắn. Đối với những kẻ chiêu hồi, tùy từng hoàn cảnh cụ thể, phải được đối xử như tù binh chiến tranh ngoài mặt trận.


    Theo quy định, các tù nhân sau một cuộc thẩm vấn ngắn sẽ bị bắn tại chỗ. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, một số tù nhân và những kẻ chiêu hồi riêng biệt có quan tâm nhất định mới được chuyển đến để thẩm vấn bổ sung và quyết định tiếp theo về số phận của chúng thuộc về lực lượng hiến binh hoặc an ninh chiến trường bí mật. Mỗi chỉ huy đơn vị có trách nhiệm sao cho bọn thổ phỉ và thường dân bị bắt (bao gồm cả phụ nữ) trong thời gian diễn ra các hoạt động chiến sự đều bị bắn, hoặc tốt nhất là bị treo cổ. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ có đẩy đủ cơ sở, mới có quyền tránh việc thực hiện quy tắc trên, sau khi báo cáo lý do về quyết định của mình.577


  


  Chưa đầy một tháng sau, ngày 16/12/1942, thống chế Wilhelm Keitel, người đứng đầu Bộ tư lệnh tối cao quân đội Đức, thực hiện chỉ thị của Quốc trưởng, đã ban hành một mệnh lệnh về đấu tranh chống du kích. Bằng một mục đặc biệt, lệnh ấy đã miễn trừ cho lực lượng tiễu phạt mọi trách nhiệm đối với bất cứ tội ác nào.


  

    Nếu cuộc chiến chống thổ phỉ ở Mặt trận phía Đông cũng như ở Balkan không được tiến hành bằng các biện pháp cứng rắn nhất, thì trong tương lai gần, các lực lượng sẵn có sẽ không đủ sức đối phó với loại bệnh dịch này.


    Vì vậy, quân đội có quyền và có nghĩa vụ sử dụng bất cứ phương tiện nào không hạn chế trong cuộc chiến này, kể cả đối với phụ nữ và trẻ em, nếu như điều này dẫn đến thắng lợi.


    Bất cứ biểu hiện ủy mị nào cũng là tội ác đối với nhân dân Đức và người lính ở mặt trận, những người phải chịu hậu quả của những vụ tấn công do bọn thổ phỉ gây ra và không hiểu làm thế nào có thể tha thứ cho thổ phỉ và đồng bọn của chúng…


    Không một người Đức nào tham gia hoạt động chiến sự chống thổ phỉ có thể bị quy trách nhiệm kỷ luật hoặc tư pháp về hành vi của mình trong cuộc chiến chống thổ phỉ và đồng bọn của chúng.578


  


  Lệnh mới của Wilhelm Keitel nổi bật thậm chí so với bối cảnh chung của “các chỉ thị hình sự” xác định các quy tắc chiến tranh ở Mặt trận phía Đông, sắc lệnh về “thủ tục tố tụng quân sự”, được ban hành vào tháng 6/1941, ít nhất còn quy định hình phạt đối với những tội ác “chứng tỏ sự man rợ của quân đội”; giờ đây thậm chí sự hạn chế mờ ảo như thế cũng được gỡ bỏ. Tướng Max von Schenckendorff, chỉ huy lực lượng an ninh thuộc Tập đoàn quân “Trung tâm”, đã chưa hiểu ngay ý nghĩa của mệnh lệnh từ Bộ tư lệnh tối cao. Vị tướng cho rằng, suy cho cùng không phải giết hết tất cả, và vì thế sau một thời gian, ông ta đã ban hành một chỉ thị trong đó cố tách biệt những khái niệm “chiến dịch thanh trừng và bình định” và “các biện pháp tiễu phạt”. Max von Schenckendorff đã viết:


  

    Thời gian gần đây đã xảy ra những trường hợp, khi tiến hành các chiến dịch thanh trừng và bình định, thứ được gọi là các biện pháp tiễu phạt lại được áp dụng, điều này mâu thuẫn với quan điểm của tôi về tầm quan trọng của việc thu phục dân chúng về phía ta và đảm bảo sự yên ổn và trật tự trong việc hợp tác với họ. Các hành động khủng bố, chẳng hạn như đốt nhà và bắn giết dân chúng, nhất là phụ nữ và trẻ em, gây ra tác dụng ngược. Các biện pháp tiễu phạt đã ảnh hưởng quá lớn đến dân chúng, những người không theo và cũng không ủng hộ du kích…


    Vì vậy, được sự chấp thuận của Thống chế SS và cảnh sát, tôi ban hành chỉ thị sau cho cảnh sát an ninh và trật tự:


    

      	Các biện pháp tiễu phạt hàng loạt, bao gồm bắn giết dân chúng và đốt các khu định cư, chủ yếu phải được thực hiện theo lệnh của sĩ quan ở vị trí không thấp hơn chỉ huy tiểu đoàn, và chỉ khi có sự hỗ trợ rõ ràng cho du kích của dân chúng hoặc những cá nhân riêng lẻ…


      	Nghiêm cấm bắn phụ nữ và trẻ em, ngoại trừ phụ nữ có vũ khí trong tay. Trong trường hợp các biện pháp tiễu phạt do cảnh sát trật tự và an ninh đề xuất đối với phụ nữ và trẻ em, tôi ra lệnh phải báo cáo tôi thông qua thống chế SS và cành sát để tôi quyết định.


      	Việc vi phạm lệnh này tại các mục 1 và 2 sẽ bị truy tố.579


    


  


  Tuy nhiên, những mệnh lệnh như vậy rõ ràng quá mâu thuẫn với khái niệm chung về chiến tranh với Liên Xô. Nhận được một cây gậy cho sự tùy tiện, 10 ngày sau đó Max von Schenckendorff đã buộc phải thêm một mục mới vào lệnh, đã phá vỡ toàn bộ những mục trước đó: “Như vậy, theo chỉ thị bởi Bộ tư lệnh tối cao Wehrmacht, các lực lượng hoặc các đội đặc nhiệm có quyền thực hiện các biện pháp thi hành án đối với dân chúng trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, không bị ảnh hưởng bởi lệnh này.”580


  Tên của tướng Max von Schenckendorff còn liên quan đến một nỗ lực khác nhằm cải thiện cuộc chiến với du kích, mà không phải dùng đến biện pháp thủ tiêu hàng loạt thường dân.


  Các đại diện không khoan nhượng nhất của Wehrmacht và SS cho rằng việc thi hành triệt để chính sách hủy diệt đã gặt hái thành công hồi đầu năm 1941, sớm muộn gì cũng dẫn đến việc không ai dám ủng hộ du kích: phần lớn bọn hạ đẳng sẽ bị thủ tiêu. Vì những biện pháp như vậy hoàn toàn phù hợp với chiến lược tổng thể cai trị của các vùng đất phía Đông, họ đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ Berlin và tổng hành dinh của Quốc trưởng. Để thực hiện, các đơn vị tiễu phạt được chọn lọc nhất đã tham gia – bọn tội phạm hình sự của Dirlewanger và lực lượng cảnh sát Baltic.


  Chính quyền dân sự và một số đại diện của Wehrmacht đã nghiêng về chính sách ôn hòa hơn, khi cho rằng có thể tránh những chiến dịch thủ tiêu hàng loạt thậm chí ở một số nơi để chuyển chức năng chiến đấu chống du kích cho các đơn vị người địa phương và tù binh được tuyển mộ từ các trại tử thần. Những người ủng hộ phương pháp này đã lưu ý rằng bằng cách này, quân đội Đức sẽ được rảnh tay để tập trung cho mặt trận. Sau khi chiến thắng Liên Xô, khi đã tập hợp được lực lượng, có thể quay lại với các chiến dịch tiễu phạt hàng loạt…


  Tướng Max von Schenckendorff chắc chắn là người ủng hộ cách tiếp cận thứ hai, cũng như đại tướng Rudolf Schmidt, chỉ huy của quân đoàn 2 thiết giáp. Trong khu vực do Max von Schenckendorff chỉ huy, phong trào du kích đặc biệt mạnh mẽ – những khu rừng Bryansk nổi tiếng. Thậm chí đôi khi, các đơn vị tập kích của Ukraina và Belarus còn rút lui về căn cứ du kích, ẩn náu trong những khu rừng rậm nguyên sinh; nói rằng sự lân cận khu vực như thế vô cùng gây phiền hà cho chỉ huy quân đoàn 2 thiết giáp – chẳng khác nào không nói gì.


  Bấy giờ Rudolf Schmidt và Max von Schenckendorff đã quyết định làm một thử nghiệm đầy rủi ro. Tại khu định cư nhỏ Lokot, thuộc tỉnh Oryol, cũng như trong tất cả các khu định cư bị chiếm đóng khác, tồn tại chính quyền địa phương được tuyển dụng từ những kẻ thù ghét chế độ Soviet, và một tiểu đoàn “cảnh sát nhân dân” có nhiệm vụ duy trì trật tự và chống lại du kích. Các thành phố và khu định cư còn lại của Lokot chỉ được phân biệt bằng hoạt động gia tăng của thị trưởng Konstantin Voskoboinik và phó của ông ta Bronislav Kaminsky, người đã khôn khéo tuyên bố thành lập Đảng Xã hội Nhân dân Nga “Viking”, được thành lập theo mô hình Đảng Quốc xã của Hitler. Được biết về “người láng giềng” như vậy, ngày 08/01/1942 du kích Bryansk vào đã tổ chức một cuộc tấn công vào doanh trại của “cảnh sát nhân dân” Lokot và tư dinh thị trưởng. Chiến dịch đã thành công: những kẻ hợp tác với địch bị đánh bật. Thật vậy, ngay cả các bác sĩ Đức được gọi từ Oryol cũng không thể cứu mạng Voskoboinik bị thương, và Kaminsky trở thành thị trưởng mới của khu.


  Suốt mùa xuân, Kaminsky đã chiến đấu với lực lượng du kích xung quanh; những thành công không đặc biệt đáng kể, nhưng đáng chú ý nhất khi cho rằng cuộc đấu tranh chống du kích thuần túy do các lực lượng “cảnh sát nhân dân” tiến hành. Mùa hè năm 1942, tư lệnh quân đoàn 2 thiết giáp đã chuyển tám quận cho Kaminsky kiểm soát.


  Đến năm 1943, lữ đoàn Kaminsky (với sự phấn khích được gọi là “Quân đội giải phóng Nga”) có khoảng 8.000 quân, phần lớn đều được tuyển mộ, 12 xe tăng, hai xe tăng nhỏ và ba xe bọc thép. Con số này cho phép chúng hỗ trợ các đơn vị quân Đức và Hungary để tiến hành các trận chiến ác liệt với du kích.


  Giờ đây Rudolf Schmidt và Max von Schenckendorff đã có những thứ để trình bày với cấp trên của họ; quả thật, các thanh tra Đức từ lữ đoàn Kaminsky về đã cảm nhận một nỗi kinh hoàng thầm lặng. “Decker đã có cơ hội kiểm tra tất cả các tiểu đoàn”, Alfred Rosenberg đã viết. “Bốn tiểu đoàn mặc quân phục cũ của Đức. Các tiểu đoàn còn lại trông giống như bọn thổ phỉ man rợ…”.581


  Dần dần, bản chất của lữ đoàn Kaminsky bắt đầu tương xứng với ngoại hình. Một người đàng hoàng sa vào đơn vị này sớm muộn gì cũng sẽ bỏ đi theo du kích; bắn bỏ là phương cách duy nhất để duy trì việc “làm trong sạch đội ngũ” – và được thực hiện thường xuyên. Việc trù tính của tướng Max von Schenckendorff khi dùng các đơn vị địa phương chiến đấu với du kích để không phải thủ tiêu hàng loạt thường dân đã không thành hiện thực. Quân của Kaminsky đã đốt cháy những ngôi làng ủng hộ du kích không thua kém gì quân Đức – cũng với bản chất tàn bạo cố hữu tương xứng.582


  Đặc điểm nổi bật nhất của lữ đoàn là ở chỗ, khi quân Đức bắt đầu tuyển dụng “những công nhân miền Đông” tại vùng Lokot, các đơn vị của Kaminsky đã tham gia tích cực vào việc bắt nông dân.583 Việc “tuyển mộ những tình nguyện viên” được thực hiện một cách đê tiện đến mức thậm chí những kẻ hợp tác với địch tại vùng Baltic còn tìm mọi cách để chống lại những biện pháp ấy nhằm cứu đồng bào của chúng.584


  Tuy nhiên, sự ủy mị như thế thật xa lạ với đội quân tiễu phạt có chọn lọc của Kaminsky. Chúng đã thực hiện mệnh lệnh của các quan thầy Đức xuất sắc đến mức vào mùa hè 1943, quân đội Liên Xô đã bắt đầu cuộc tấn công thắng lợi ở phía tây, giải phóng ngày càng nhiều thành phố và làng mạc, bộ chỉ huy Đức coi lữ đoàn Kaminsky là một đơn vị tiễu phạt vô cùng quý giá để có thể ném nó cho sự mặc tình của số phận. Trong điều kiện khó khăn nhất, quân Đức đã tìm cách phân bổ một số đoàn tàu để chuyển lữ đoàn đến Vitebsk – để đốt cháy các ngôi làng Belarus ở hậu phương quân đoàn 3 thiết giáp.


  Thành công của Kaminsky trong lĩnh vực này vang dội đến mức y được đích thân thống chế Himmler tiếp đón. Lữ đoàn Kaminsky trở thành một bộ phận của lực lượng SS, và chỉ huy của nó được phong cấp thiếu tướng lữ đoàn trưởng.


  Sau đó là Warsaw nổi dậy. Ngoài các đội quân thông thường, các lữ đoàn SS Kaminsky và Dirlewanger được điều động đến để đàn áp cuộc nổi dậy. Những gì bọn côn đồ được chọn lọc ấy thực hiện tại Warsaw đã làm kinh ngạc ngay cả lực lượng SS. “Ban đầu, chính quyền Đức dung túng cho ‘những vụ cướp bóc thông thường đối với người Nga’ như là tội ác không thể tránh khỏi và cố không lưu tâm đến những vụ hãm hiếp hàng loạt phụ nữ Ba Lan, cướp bóc, tra tấn và giết người. Nhưng khi các y tá người Đức bị hãm hiếp và giết chết tại một bệnh viện, thì những trò quá lố này thậm chí khiến lực lượng SS phải khó chịu. Thiếu tướng SS Fegelein, liên lạc viên của Himmler tại tổng hành dinh Hitler, theo chất vấn của Hitler đã phải thừa nhận: “Vâng, thưa Quốc trưởng, đó quả là những tên cướp bất trị”.585


  Theo thông tin của các nhà nghiên cứu Ba Lan, chỉ nội ngày 05/8, 15.000 cư dân Warsaw đã bị thủ tiêu.586 Bọn SS người Nga của Kaminsky đã hành động giống như chúng từng quen làm tại Nga và Belarus.


  Câu chuyện “lữ đoàn Kaminsky” rõ ràng đã chứng tỏ rằng thậm chí từ những kẻ được tuyển mộ, ít nhiều thời gian được sử dụng cho các chiến dịch “phản du kích”, được chọn lọc thành lực lượng tiễu phạt, có thể khiến bất kỳ ai cũng đều phải kinh hoàng vì hành động của chúng. Vua Midas đã biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng; tất cả những kẻ chiến đấu bên cạnh phát xít Đức sớm muộn gì cũng sẽ biến thành bọn quái thú.


  …Khác với tướng Max von Schenckendorff, đồng nghiệp của ông ta tại khu vực chiếm đóng dân sự, thiếu tướng Curt von Gottberg, chỉ huy SS và cảnh sát Belarus, không thấy đồng cảm với bọn hạ đẳng địa phương. Đích thân ông ta đã chỉ huy các chiến dịch tiễu phạt. Một chiến dịch được thực hiện từ ngày 22/6 đến ngày 03/7/1943, mang mã hiệu “Cottbus”. Dưới sự chỉ huy của Curt von Gottberg, quân SS, cảnh sát phụ trợ và các đơn vị Wehrmacht, với tổng số gần 17.000 lính, đã phá vỡ tuyến phòng thủ của du kích đến tận Berezina. Phương pháp cải tiến đã mang đến thắng lợi, được chính Curt von Gottberg thuật lại trong báo cáo: “Sự thâm nhập vào vùng đầm lầy chỉ có thể xảy ra khi lùa những người dân địa phương bị tình nghi có liên hệ với du kích đi trước quân đội qua các khu vực được gài mìn dày đặc”.587


  Theo những tính toán khiêm tốn nhất, hơn 3.000 phụ nữ và người già đã bị nổ mìn. Tuy nhiên, sự việc chưa kết thúc ở đó. Đột nhập vào căn cứ du kích, đội tiễu phạt đã thực hiện một vụ thảm sát thực sự. Khoảng 500 du kích bị sát hại, khoảng 10.000 thường dân bị thủ tiêu. Cộng thêm 2.500 người đã bị bắt sang Đức để làm việc. Chính quyền dân sự đã kinh ngạc vì sự tàn bạo mà chiến dịch đã thực hiện, điều này được ghi rõ trong bản ghi chép báo cáo gửi tới bộ trưởng Alfred Rosenberg.


  Đặc biệt được biết đến về việc thủ tiêu nhiều mạng người của tiểu đoàn Dirlewanger. Trong số các đối tượng tình nghi có liên quan đến thổ phỉ đã bị bắn có nhiều phụ nữ và trẻ em… Tác động chính trị của chiến dịch quy mô lớn này đối với thường dân do hậu quả của việc bắn chết nhiều phụ nữ và trẻ em thật đáng sợ…588


  Thiếu tướng SS Curt von Gottberg đã không quan tâm đến những lời phàn nàn như vậy. “Nhiệm vụ của các đơn vị được giao cho tôi”, ông ta nói, “là tấn công và thủ tiêu thổ phỉ. Mỗi tên thổ phỉ, Do Thái, Digan và tất cả những kẻ tình nghi có liên quan đến thổ phỉ đều bị coi là kẻ thù”.589 Tất nhiên, quan điểm ấy hoàn toàn phù hợp với mệnh lệnh ban hành hồi tháng 12 của Wilhelm Keitel. Điều này rất quan trọng vì các mệnh lệnh của Bộ tư lệnh tối cao có hiệu lực thi hành không chỉ với Wehrmacht, mà còn với Waffen-SS. Vào thời điểm đó, Thiếu tướng Ernst Rode, chỉ huy bộ tham mưu của thống chế SS, tiếp theo đã chỉ thị: “Những mệnh lệnh đã được thông báo thông qua Bộ tư lệnh tối cao Wehrmacht và Bộ tư lệnh tối cao lục quân, tất nhiên có hiệu lực thi hành cả trong quân đội và lực lượng SS. Một người lính trong quân đội đã căm hận kẻ thù cũng như một lính SS hay một cảnh sát… Bằng chứng là có thể đề cập đến mệnh lệnh của OKW và OKH, trong đó tuyên bố rằng tất cả bọn thổ phỉ bị bắt, cũng như người Do Thái, đặc vụ và chính ủy, phải lập tức được chuyển cho SS để ‘xử lý đặc biệt’. Lệnh này còn chỉ thị rằng trong cuộc chiến chống thổ phỉ, không cần bắt giữ tù binh, ngoại trừ những điều trên… Bây giờ tôi đã rõ rằng cuộc chiến chống lại thổ phỉ dần dần trở thành tấm bình phong cho sự thủ tiêu có hệ thống người Do Thái và người Slav”.590


  Từ hồi tháng 9/1942, cư dân của các vùng lãnh thổ Soviet đã chính thức bị đánh đồng với người Do Thái và Digan (có quyền thủ tiêu hoàn toàn). Theo thỏa thuận của thống chế SS và Tirak, bộ trưởng Tư pháp của Đế chế, người Do Thái, người Digan, người Nga và người Ukraina “không cần phải đưa ra tòa án thông thường, vì điều này có liên quan đến việc trừng phạt các tội ác và sẽ được chuyển cho thống chế SS”.591


  Vài tháng sau, tại Smolensk đã tổ chức một chiến dịch đặc biệt nhằm vào các đứa trẻ sinh ra từ những cuộc hôn nhân dị chủng với người Do Thái. Đức Quốc xã đã thủ tiêu các bà mẹ Nga cùng với con cái của họ, giải thích với dân chúng rằng dòng máu hỗn hợp Slav và Do Thái mang lại “những mầm độc hại và nguy hiểm nhất”.592


  Từ những tuyên bố của giới lãnh đạo Đế chế thật rõ ràng là: cuộc chiến chống du kích phải được thực hiện theo cùng phương cách như “giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái”. Cả điều này và điều kia – đều là biểu hiện không thể tránh khỏi của cuộc chiến chủng tộc: chủng Aryan cao quý chống lại bọn hạ đẳng. “Nếu tại một ngôi làng nào đó phát sinh vấn đề cần thiết phải hành động chống lại du kích và chống lại các chính ủy Do Thái”, Himler chỉ thị cho các sĩ quan SS cao cấp, “tôi sẽ ra lệnh giết luôn vợ con của những du kích và chính ủy ấy. Tôi sẽ là một kẻ yếu đuối và một tội phạm trong mắt con cháu chúng ta, nếu như tôi cho phép con cái của bọn khốn ấy lớn lên cùng lòng căm thù chất chứa, bọn khốn bị giết trong cuộc chiến của con người chống lại bọn hạ đẳng… Chúng ta phải luôn ý thức ngày càng cao hơn rằng ta đang ở trong một cuộc chiến tự nhiên, sơ khai, nguyên thủy như thế nào”.593


  Không chỉ các đơn vị Waffen-SS và cảnh sát tiến hành cuộc chiến chủng tộc này; bọn họ quá ít, vì thế các đơn vị Wehrmacht đã tham gia tích cực vào những chiến dịch tiễu phạt.594 Chúng thể hiện sự tàn bạo không kém gì SS.


  Đây là tài liệu được tập hợp theo những dấu vết mới của một trong những chiến dịch tiễu phạt như vậy. Hãy đọc những dòng ít ỏi ấy; về mặt tinh thần thì rất nặng nề nhưng hết sức cần thiết. Có hàng trăm hàng ngàn những tài liệu như thế trong kho lưu trữ của Nga.


  

    Sau khi vào làng, phát xít Đức đã thiêu rụi mọi thứ, giết chết người già, phụ nữ và trẻ em, hãm hiếp phụ nữ và thiếu nữ vị thành niên, gây ra vụ thảm sát tàn bạo và đẫm máu. Xúc phạm những nhà thờ Chính thống giáo và các tu sĩ. Trong rừng người ta bị săn đuổi như bấy thú hoang. Gia súc bị bắt và bị giết, mùa màng bị phá hủy để dân chúng (trốn trong rừng) không còn thức ăn. Trong số 62 khu định cư bị thiêu rụi, 22 khu định cư (bao gồm khu định cư thị trấn Lelchitsy) đã bị thiêu đến hai lần. Số người đã bị tra tấn và bị giết – 103 nam, 105 nữ, 105 trẻ em. Cả thảy 313 người. 535 người đã bị bắt đi…


    Thôn Zaberezhnitsa thuộc hội đồng xã Sinitsko-Polsky: 1) Doroshuk Evdokia Ivanovna 60 tuổi, bị tra tấn dã man: bị xẻo vú, móc mắt, cắt tai. 2) Levkovskaya Antonina Ivanovna 34 tuổi, bị tra tấn dã man: bẻ gãy tay chân, rồi bị giết. 3) Baranovskaya Malanya, 72 tuổi, bị xẻo vú, móc mắt, bẻ gãy tay, đập bể sọ. 4) Levkovskaya Elena, bà lão 75 tuổi, được tìm thấy trong giếng nước, mắt bị bịt chặt.


    Làng Buinovichi thuộc cùng một hội đồng xã: Malets Anna Ivanovna, cô gái 17 tuổi, bị một nhóm phát xít cưỡng hiếp, sau đó bị cắt thành từng mảnh khi còn sống. Malets Miron Alekseevich, 32 tuổi, bị chôn còn chừa đầu trên mặt đất, xung quanh đốt đống lửa, sau khi tóc và da cháy hết đã bị giết. Tại Buinovichi, một nhà thờ bị xúc phạm: cửa sổ bị đập vỡ, vật dụng bị phá hỏng, sàn nhà bị nổ tung, bị biến thành phòng vệ sinh. Tất cả kinh sách và tài liệu lưu trữ của nhà thờ bị ném tung và xé rách.


    Thôn Krupka thuộc hội đồng xã Buinovichi. Mishura Ivan, ông láo 83 tuổi, bị thiêu sống trong đám lửa của ngôi nhà đang cháy. Korbut Maria Stepanovna, 32 tuổi, bị một nhóm phát xít cưỡng hiếp trước mặt mẹ cô. Obykhod Maria Markovna – bị một nhóm phát xít cưỡng hiếp, sau đó bị bẻ gãy tay, bị đánh đến bất tỉnh rồi bị giết. Mishura Maria, bà lão 83 tuổi, bị phát xít hãm hiếp.


    Thôn Berestyany Zavod thuộc hội đồng xã Buinovichi. Akulich Joseph Antonovich, ông lão 82 tuổi. Tay chân bị bẻ gãy, móc mắt, bẻ ràng, sọ bị đập bể, sau khi hành hạ khá lâu ông lão đã chết. Akulich Antonina Grigoryevna, cô gái 20 tuổi, bị phát xít hãm hiếp, chết sau khi bị hành hạ kéo dài, bị xẻo vú, bẻ gây chân tay.


    Thôn Zarubany thuộc hội đồng xã Buinovichi. Sherbachenya Mikhail Samuilovich. Ba đứa con của anh bị sát hại dã man: bị chặt đầu, bẻ gãy tay. Savanovich Grigory. Con trai anh bị tra tấn dã man: bẻ gãy tay, mổ bụng.


    Thôn Voronov thuộc hội đồng xã Grebenevsky. Navmerzhitskaya Serafima Grigoryevna cùng đứa con Ulyana bị ném vào lửa. Navmerzhitskaya Ulyana Grigoryevna 32 tuổi bị ném vào lửa cùng các con Dunya, Marfa và Ivan.


    Thôn Olkhovaya thuộc hội đồng xã Grebenevsky. Bezsen Vladimir Makarovich 28 tuổi bị tra tấn dã man: bị treo tay lên trong nhiều giờ, bị đâm kim vào móng chân, tay chân bị bẻ gãy. Trò tra tấn kéo dài một ngày rưỡi. Quân Đức đã cố moi thông tin về du kích từ anh, nhưng không khai thác được gì. Việc tra tấn được thực hiện trước mặt dân làng. Sự kiên trì và tự chủ của anh trong khi bị tra tấn đã khiến những người đồng hương cảm phục và làm bọn phát xít nổi điên. Cuối cùng, anh ta nói rằng “nhân dân Soviet sẽ tính sổ với chúng bay (phát xít)” sau đó anh ta bị giết…


    Thôn Dubrova thuộc hội đồng xã Lelchitsy. Kolos Maria Vasilyevna, 47 tuổi, và hai con gái Praskovia và Anastasia, 12 tuổi (song sinh), con gái Olga, tám tuổi và con trai Adam, hai tuổi, bị đâm bằng lưỡi lê và cho lên xe bò, họ chết từ từ trên đó. Con gái Anna năm tuổi bị thương cũng cho lên xe bên người thân đang hấp hối, cũng chết bên xác của người thân. Kolos Afanasy Stepanovich 35 tuổi, vợ Varia 32 tuổi, mẹ Varvara 75 tuổi và các con – Evdokia chín tuổi, Olga bảy tuổi, Pavel ba tuổi và cháu gái Lida 12 tuổi bị ném vào lửa, thiêu sống. Shukolovich Sylvester Nikitich 87 tuổi và Ostapovich Evdokia Ivanovna 80 tuổi bị tra tấn dã man.


    Thôn Liplyany thuộc hội đồng xã Lelchitsy. Khlyava Vasily Vasilyevich 52 tuổi và cô gái Los Olga Evseevna 20 tuổi bị phát xít rạch người, lột da, rồi thiêu sống trên lửa. Pavlechko Mitrofan Feodosyevich 75 tuổi, bị phát xít đánh bằng báng súng cho đến chết. Tại thôn này, một tên phát xít đồi bại đội mũ, điếu thuốc ngậm trên miệng, bước vào nhà thờ. Y tìm được chiếc áo choàng linh mục và bắt những ông già đến đó để cầu nguyện cho y sống lâu. Người già không chịu. Kẻ man rợ say rượu bắt đầu bắn vào những người già, rồi đóng cửa lại và đốt nhà thờ và người bị nhốt bên trong.


    Khu định cư thị trấn Lelchitsy. Zhurovich Maxim Alexandrovich, 40 tuổi, vợ và sáu đứa con bị tra tấn dã man và bị ném vào lửa. Podolsky Semyon Alexandrovich, 43 tuổi, vợ và sáu đứa con; Sapozhnikov Vasily, 43 tuổi, vợ và năm đứa con; Zhurovich Dunya Larionovna 36 tuổi và con trai ba tuổi bị nhốt vào nhà kho và thiêu sống. Voronovich Afanasy Filippovich 73 tuổi và Voronovich Christian 78 tuổi bị mổ bụng rồi khâu bụng sống, lột da đầu, rồi mới giết chết…


    Thôn Glushkovichi thuộc hội đồng xã Lelchitsy. Shved Grigory Efremovich, 45 tuổi, bị cắt tai, ngón tay và bàn chân, bị dao rạch trên người và lưng, bị cắt lưỡi và thiêu sống trên lửa. Radilovets Moyse Stepanovich, 52 tuổi, bị rạch dao trên người, sau đó bị treo cổ. Akulich Makar Ivanovich, 45 tuổi, bị cắt mũi, tai, bộ phận sinh dục, người bị rạch dao, sau khi bị hành hạ rất lâu đã bị thiêu sống.


    Burim Vasily Mikhailovich, 39 tuổi, bị lột tóc và da đầu, bẻ gãy tay chân, bắn vào người, chết trong lúc tra tấn. Gapanovich Feodosya Grigoryevna, 45 tuổi, bị rạch dao trên người, bị đập bằng đá và chôn sống. Burim Yesenia Andreevna, 52 tuổi, bị rạch dao trên người, bị đánh bằng đá và gậy, chôn sống. Burim Praskovya Makarovna, 22 tuổi và Burim Teklya Evdokimovna, 22 tuổi bị phát xít Đức hãm hiếp, sau đó bị trói vào cọc hàng rào và bắn chết.


    Thôn Kartynichi thuộc cùng một hội đồng xã. German Maria Petrovna 20 tuổi và đứa con hai tuổi bị phát xít Đức chôn sống. Gần thôn Kartynichi, 28 người bị chôn sống…


    Làng Stodolichi thuộc hội đồng xã Kartynichy. Krupnik Praskovya đã bị bọn phát xít gồm tám tên hãm hiếp trước sự chứng kiến của con cái cô và dân làng. Zhoglo Feodosya Ivanovna, một cô gái 13 tuổi, bị bọn phát xít (7 tên) hãm hiếp trước sự chứng kiến của người bà. Zhoglo Anna, một cô gái 13 tuổi, bị bọn phát xít hãm hiếp trước sự chứng kiến của mẹ em. Shur Dmitry Fomich, 59 tuổi, bị tra tấn dã man, bắn vào tay, đánh đập, bị buộc phải tự đào một cái hố. Shur Alexandra Dmitrievna 17 tuổi bị đánh nguyên một tuần, phát xít yêu cầu cung cấp thông tin về ba người anh là du kích, nhưng không moi được gì.


    Ghi chú: trong biên bản nêu rõ tội ác của một cuộc hành quân. Ngoài ra, tại quận Lelchitsky khoảng 7.500 thường dân đã bị bắn chết kể từ khi bắt đầu ách chiếm đóng của quân Đức.595


  


  Những cuộc hành quân tiễu phạt tàn phá toàn bộ nhiều khu vực. Mùa đông năm 1943 ở ngoại ô Polotsk có thể quan sát một cảnh tượng kinh hoàng. “Mọi ngôi làng trong khu vực đều bị thiêu rụi, dân chúng còn sống sót trú ẩn trong các khu rừng và các hầm đất đào xung quanh. Người dân ăn những gì họ đã kịp lấy được từ những ngôi nhà bị đốt cháy. Ai đó, có lẽ một trong số 20 gia đình, thậm chí còn giữ được một ít gia súc, phần lớn là bò. Gia súc cũng ở trong các hầm đất đào, cách biệt với người bằng một vách ngăn bằng cây. Những tấm phản được ghép từ cây và lót rơm. Người lớn và trẻ em rúc vào ổ rơm cả ngày lẫn đêm. Người dân sống thật cơ cực”.596


  Sự tàn phá thôn làng đã ảnh hưởng đến cư dân các thành phố. Mất nguồn cung cấp lương thực, những thị dân đã chết vì đói và bệnh thương hàn. Mùa đông năm 1943, tại một số thành phố tiếp giáp tiền tuyến, việc cấp phát bánh mì đã hoàn toàn bị chấm dứt. “Đến nay một số cư dân vẫn còn nuôi bò và gà, đôi khi họ có thể trao đổi sữa và trứng với lính Đức để lấy bánh mì. Vào năm chiếm đóng thứ hai đã không còn gia súc hay gia cầm. Nhiều người đã phải ăn thức ăn thừa nhặt được gần các bếp ăn của quân Đức, vỏ gỗ, lá cây. Chết đói đã trở thành hiện tượng bình thường”.597 Tại các thành phố nằm sâu ở hậu phương chưa xảy ra đến mức này; tuy nhiên, ở đó chết đói vẫn là một thực tế, không hề thua kém một bước nào.


  (Quân chiếm đóng đã chiến đấu với dịch bệnh tại các thành phố bằng một cách không thể nào bắt chước được. Ngày 28/2/1943 ở ngoại ô Rzhev, cảnh sát đã dồn những bệnh nhân thương hàn tại Sychevka đến nhà số 57 đường Naberezhnaya với lý do để chăm sóc y tế, sau đó nhốt họ bên trong rồi đốt nhà).598


  Nhưng sự tàn ác của đội quân tiễu phạt cũng không thể ngăn cản được các cuộc tấn công của du kích. Nó chỉ nung nấu thêm lòng căm thù mãnh liệt đối với quân chiếm đóng. “Lòng căm thù của tôi!”, một nữ du kích kể lại. “Đến tận bây giờ bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng thét của đứa bé bị ném xuống giếng. Bà đã bao giờ nghe thấy tiếng thét ấy chưa? Đứa trẻ rơi xuống và thét, thét lên, như thể từ một nơi nào đó dưới lòng đất, từ thế giới bên kia. Đấy không phải là tiếng thét của trẻ thơ, của con người… Còn thấy một thanh niên trẻ bị cưa… Như cưa khúc gỗ… Đấy là một du kích quân của ta…”.599 Phát xít Đức không được sống – đó là biểu tượng của niềm tin, được lặp đi lặp lại trên khắp vùng đất Liên Xô bị chiếm đóng.


  Các đội du kích hoạt động khắp mọi nơi. Các đoàn tàu bị trật bánh trên những tuyến đường sắt, không chỉ những xe đơn lẻ mà cả những đoàn xe lớn cũng bị phục kích trên đường cao tốc. Du kích tấn công vào các ngôi làng nơi quân Đức đóng đồn bốt, tấn công và chiếm các nhà ga, phá hủy nhà kho – rồi biến mất không dấu vết. Các đội lớn ra khỏi căn cứ du kích tiến vào những cuộc đột kích sâu. Nguyên một sư đoàn kỵ binh Liên Xô thọc sâu vào hậu phương quân Đức cũng không thể gây nhiều thiệt hại cho kẻ thù nhiều bằng các đơn vị du kích của Kovpak, Fedorov, Saburov.


  Tên tuổi của những chỉ huy lực lượng du kích đã đến tai quân Đức và cả dân chúng. Họ được mời đến Moskva; đích thân Iosif Vissarionovich Stalin đã gặp gỡ những người báo thù của nhân dân, phong hàm cấp tướng và tặng bằng khen cho họ. Trở về đơn vị, các tướng lĩnh du kích tiếp tục chiến đấu với quân Đức. Moskva không quên về “mặt trận thứ hai” của mình: tại những sân bay dã chiến của lực lượng du kích đã xuất hiện những máy bay ADD vận chuyển vũ khí, chất nổ, thuốc men, đạn dược. Đội biệt động gồm những chiến sĩ do đại tá Starinov đào tạo để cho nổ các đoàn tàu và cầu của lính Đức, được điều đến để hỗ trợ lực lượng du kích, và tại Berlin xa xôi, thống chế Wilhelm Keitel, chỉ huy Bộ tư lệnh tối cao quân đội Đức, đã viết: “Năm 1942 tình hình các tuyến đường sắt không thể mô tả gì khác hơn là thảm họa… Quân du kích liên tục phá hủy các tuyến đường sắt, nhiều lần đến cả 100 vụ nổ một đêm”.600


  Do các cuộc tấn công của du kích, phát xít Đức thậm chí không còn cơ hội để tiến hành công việc ưa chuộng của chúng: thủ tiêu người Do Thái. “Tôi rất biết ơn”, Kobe, toàn quyền tại Belarus đã viết, “nếu như ngài thống đốc cho rằng có thể đình chỉ dòng vận chuyển mới những người Do Thái tới Minsk, ít nhất là cho đến khi mối đe dọa của các cuộc nổi dậy của du kích được tháo gỡ triệt để. Tôi cần 100% quân SD để chiến đấu với du kích”.601 Nhưng thậm chí tất cả các lực lượng an ninh cũng không thể đối phó được với phong trào du kích đang phát triển.


  Tại các thành phố đều có những lực lượng du kích; người Nga gọi họ là “những người hoạt động bí mật”. Những truyền đơn kích động xuất hiện trên bức tường của các ngôi nhà, đó đây phát hiện xác của lính Đức bị giết. Rất dễ tìm ra kẻ giết người; nhưng có những người không hành động ngược lại lòng căm thù của mình, có những người cần mẫn làm việc tại các nhà ga hoặc cơ quan hành chính của chính quyền chiếm đóng và thu thập thông tin tình báo. Thông tin đến tay lực lượng du kích qua các luồng chảy li ti, rồi từ đó tập hợp thành một dòng lớn chuyển đến Moskva; bộ tổng tham mưu Liên Xô nắm bắt được hầu hết mọi hoạt động chuyển quân của quân Đức.


  Không thể thoát khỏi quân du kích! – thậm chí họ xuất hiện trong chiếc áo khoác lính: “bọn du kích ti tiện” – quân Đức đã gọi bọn chấy rận làm chúng bực mình là như thế.


  Ngày 06/01/1943, Himmler đã ban hành một lệnh mới về việc cuộc chiến chống du kích: “Khi thực hiện các hành động để chống bọn thổ phỉ, tất cả các đối tượng bị tình nghi có quan hệ với thổ phỉ: đàn ông, phụ nữ và trẻ em phải được tập hợp lại và đưa đến các trại Lublin hoặc Auschwitz bằng các đoàn tàu chuyên biệt”.602


  Thế nên, đối với cư dân của những vùng bị chiếm đóng, một trang mới đầy kinh hoàng được mở ra: giờ đây những ai còn sống sót sau hành động bạo tàn của đội quân tiễu phạt được đưa thẳng đến các trại tử thần. Những hồi ức của một đứa trẻ bị bắt vào một trong các trại này và còn sống sót như một phép mầu:


  

    Một lần chúng tôi thấy các đơn vị quân đội tiến đến. Mọi người đều có chung một ý tưởng: ắt hẳn phải là quân SS, điều mà mọi người rất sợ. Những nông dân vội vã chạy trốn, mang theo gia súc và tất cả những gì có thể mang theo, nhưng quân Đức bắt đầu đuổi theo chúng tôi, bắt đầu nổ súng. Trên một chiếc xe bò có một phụ nữ với đứa trẻ, cô ấy đã bị bắn; cô ngã từ trên xe xuống, nhưng thậm chí chẳng ai buồn để ý đến cô.


    Quân Đức bao vây và dẫn chúng tôi ngược về làng dưới họng súng. Người chết và bị thương vẫn nằm la liệt ở đó. Khi đến gần ngôi làng, chúng tôi không thể tin vào mắt mình, ở đó thật khủng khiếp: quân Đức đã đốt mọi căn nhà, chỉ chừa một căn. Mọi thứ xung quanh bốc cháy, những con ngựa lồng lên như phát điên, tàn lửa bay khắp nơi. Chúng tôi được dẫn đến một căn nhà còn nguyên vẹn, quân Đức ngồi trong đó. Chúng tôi được lệnh xếp thành ba hàng và xuất trình giấy tờ. Hàng đầu chỉ có phụ nữ và trẻ em, hàng thứ hai – người già, hàng thứ ba – người Do Thái. Sau khi kiểm tra giấy tờ, nhóm người già bị ở lại trong nhà; chúng khóa chặt cửa và phóng hỏa tức thì. Nhóm của chúng tôi dưới họng súng được dẫn sang một bên, từ đó chúng tôi có thể thấy ngôi nhà ấy cháy. Nhóm đầu tiên, trong đó có trẻ em, bị buộc phải đào một cái hố. Mặt đất đóng băng, chỉ đào được một hố nông. Những người Do Thái được lệnh xếp hàng trước hố và mỗi người đều nhận được một viên đạn. Họ rơi xuống hố, la hét khóc lóc. Thậm chí sau khi bọn lính hất đất xuống hố, chúng tôi còn nghe những tiếng rên khủng khiếp ấy một lúc lâu. Còn những người già bị thiêu sống trong căn nhà bị khóa trái cửa. Không sao quên được điều này.603


  


  Khi phụ nữ và trẻ em bị dồn vào trại, đấy là một cảnh tượng hãi hùng. Những người lính Đức lớn tuổi, được nuôi dạy tại một đất nước bình thường, chứ không phải Đệ tam Đế chế, tại những trạm dừng chân ngắn, thường lén lút các sĩ quan, dúi cho bọn trẻ thứ gì ăn được và khuyến khích chúng: đừng tụt lại, nếu không họ sẽ giết. “Tôi đã thấy”, một cô gái bị lùa vào trại nhớ lại, “những người lính ấy, khi có thể, họ len lén vuốt đầu và những đôi vai gầy guộc của bọn trẻ đoàn chúng tôi, mặc dù có thể trả giá vì lòng thương hại. Khi chúng tôi bị lùa đến Lepel, một người Đức già biết nói tiếng Nga bảo tôi phải thừa dịp mà chạy trốn. Tôi đã làm được điều này”.604


  Nhưng ít ai chạy thoát được. Và những trại tập trung hiếu khách chào đón các tù nhân mới. “Xe đã dừng lại, và chúng tôi, khoảng 20 người, không thể leo xuống xe, vì quá kiệt sức. Chúng tôi, tựa như bầy chó chết, bị ném xuống đất, gã chỉ huy ra lệnh cho chúng tôi bò đến các lán. Lùa bằng roi da… Một phụ nữ đứng gần lán và đang cho con bú. Bằng cách nào đó, bà biết không… Cả bầy chó ở đây, cả đội bảo vệ, tất cả đều chết lặng, đứng như trời trồng. Gã chỉ huy thấy cảnh tượng đó… Y chồm lên. Kéo đứa bé ra khỏi tay người mẹ… Bà biết không, ở đó có một cột, cột bơm nước, y đập đầu đứa bé vào cột sắt ấy. Óc phọt ra… Sữa nữa… Rồi tôi thấy: người mẹ quỵ xuống, tôi thấy, tôi hiểu, tôi là bác sĩ mà… Tôi hiểu rằng tim cô ấy đã vỡ…”.605


  Đàn ông và thiếu niên đang bị đưa đến các trại tù binh. Wilhelm Keitel, chỉ huy bộ tư lệnh tối cao OKW đã có chỉ thị đặc biệt về điều này: “Nam từ 16 đến 55 tuổi, bị bắt trong cuộc chiến chống thổ phỉ tại vùng chiến sự, hậu phương tiền tiêu, ủy ban các tỉnh phía Đông, vùng toàn quyền và vùng Balkan, từ nay được coi là tù binh chiến tranh”.606 Và họ sẽ chết trong địa ngục của các trại tập trung tương ứng.


  Thống chế SS định hướng các thuộc cấp: “Quốc trưởng ra lệnh các khu vực của bọn thổ phỉ miền Bắc Ukraina và miền Trung nước Nga phải được khử sạch triệt để không còn một bóng dân”.607


  Lực lượng tiễu phạt được kích hoạt. Lệnh của sư đoàn 293 bộ binh đã mô tả chi tiết cách phá hủy những ngôi làng cùng dân cư ở đó:


  

    Việc chuẩn bị phá hủy các khu dân cư phải được thực hiện sao cho:


    a) trước khi tuyên bố điều này, trong dân chúng không hề có bất cứ sự nghi ngờ nào;


    b) việc phá hủy phải được bắt đầu ngay lập tức, bằng một đòn duy nhất, vào đúng thời điểm quy định, vào ngày thích hợp;


    c) tại các khu dân cư phải theo dõi để không một ai trong số người dân rời khỏi vị trí, nhất là kề từ thời điểm tuyên bố phá hủy.608


  


  Thôn Solobodka gần Polotsk là một trong hàng trăm ngôi làng bị quân chiếm đóng phá hủy vào mùa đông 1943. “Khi bước vào thôn, những hình ảnh kinh dị bắt đầu thay đổi càng lúc càng khiếp đảm hơn”, một du kích quân nhớ lại. “Một phụ nữ nằm giữa đường, trên ngực là đứa bé bị đâm xuyên bằng lưỡi lê cùng mẹ. Bên cạnh họ một cây harmonica màu đỏ tan nát nằm lăn lóc. Lẽ nào ai đó trong đội quân tiễu phạt còn bày trò trong cảnh đổ nát này? Gần đó là hai người, một ông già và một cậu bé, mặt vùi xuống tuyết, cả hai bị bỏng nặng, rõ ràng là chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy và bị giết. Quân Đức nhốt dân trong nhà rồi phóng hỏa, người nào chạy ra sẽ bị bắn. Chúng tôi đi tiếp và thấy những xác không đầu của các cụ già gần một nhà kho, đầu họ nằm lăn lóc ngay đó. Chúng đặt những ông già nằm kê đầu trên khúc gỗ bạch dương bình thường rồi dùng rìu chặt đầu như chẻ củi. Xa hơn nữa, tại cột hàng rào cháy sém, là xác trần truồng của một thanh niên, toàn thân màu xanh đen vì vết bỏng. Mùi khét, những vệt muội than nhuốm màu tang tóc bay lên không trung và rơi xuống tuyết còn khiến cảnh tượng càng thêm rùng rợn”.609


  Nhưng phong trào du kích không biến mất; mà ngược lại, càng mở rộng. Những người được quân Đức trang bị vũ khí bỗng trở thành nguồn bổ sung chủ yếu: cảnh sát địa phương và binh lính của các “tiểu đoàn phía Đông”, được thành lập từ các tù binh chiến tranh, đang ồ ạt chuyển sang phe du kích. Tháng 4/1943, gần Bryansk đại đội thuộc tiểu đoàn quân tình nguyện “Pripyat” cùng tất cả vũ khí của họ đã chạy về phía du kích; ngày hôm sau, quân Đức đã bắn những người còn lại và giải giáp cảnh sát thành phố Mglin.610 Gần Polotsk, lữ đoàn 1 SS quốc gia Nga dưới sự chỉ huy của trung tá Gil Rodionov chạy sang phe du kích: vài ngàn binh lính (các nhà sử học khác nhau đưa ra con số từ 2.000 đến 7.000) cùng 10 vũ khí hạng nặng, 23 súng cối, 77 súng máy. Đơn vị đã vào rừng sau khi bộ chỉ huy Đức ra lệnh đốt cháy một làng lớn và thủ tiêu toàn bộ dân làng từ nhỏ đến lớn. Từ bấy giờ, đấy trở thành lữ đoàn 1 du kích chống phát xít đầu tiên chiến đấu thắng lợi với lực lượng tiễu phạt và thậm chí gây ra một thất bại nghiêm trọng cho các đơn vị của Dirlewanger.611


  Những người, vì lý do này hay lý do khác, vẫn trung thành với bọn chiếm đóng, không có tinh thần lạc quan. “Chúng tôi biết là nhân dân căm ghét chúng tôi, họ đang chờ Hồng quân tới”, phó cảnh sát trưởng của một huyện thuộc Bryansk bất ngờ đã phát biểu trong một bữa tiệc lễ hội. “Thế nên, hãy sống gấp, ăn uống, dạo chơi, tận hưởng cuộc sống hôm nay, bởi vì ngày mai thì đằng nào chúng ta cũng sẽ bị đập nát đầu”.612


  Một mệnh lệnh đầy đe dọa từ bộ tư lệnh tối cao quân đội Đức:


  

    Các trường hợp đào thoát, chuyển hàng loạt sang phe địch, các cuộc tấn công phản bội vào những điểm hành quân, kêu gọi chống lại chỉ huy, v.v. xảy ra tại các đơn vị dân tộc chủ nghĩa phía Đông của các tình nguyện viên buộc chúng ta phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt và khẩn cấp để dập tắt những hiện tượng đó và lập lại trật tự tại các đơn vị nơi vấn đề phát sinh.


    Các trường hợp kích động dưới mọi hình thức phải được lập tức dập tắt bằng vũ lực và ngăn chặn triệt để… Các đơn vị, nếu phát hiện ở đó hiện tượng phân hóa và không đáng tin cậy, phải lập tức thẳng tay giải tán, còn thành phần nhân sự phải được đưa đến trại tù để lao động nặng, hoặc phải làm việc tại Đức, hoặc bổ sung cho các đơn vị đáng tin cậy khác.613


  


  Vô ích! Những người lính được huy động ào ạt từ các “tiểu đoàn phía Đông” nhập vào hàng ngũ du kích, thậm chí hàng trăm binh lính từ lữ đoàn Kaminsky, khi được chuyển đến Belarus đều vào rừng. Du kích quân không để cho kẻ thù yên ổn. Lính biệt động của đơn vị Fedorov chặn ở nút đường sắt Kovel tung những đòn được tính toán chính xác. Đại tá Starinov đích thân lên kế hoạch cho chiến dịch này; từ đó, quân Đức mất cơ hội cơ động chuyển quân từ Belarus sang Ukraina. Đơn vị của Kovpak vượt ra khỏi biên giới Liên Xô – tại dinh toàn quyền các quan chức Đức kinh hoàng khi đọc các thông báo về sự xuất hiện của du kích Liên Xô. Trên toàn lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng, cuộc chiến tranh du kích ngày càng trở nên sôi sục mạnh mẽ, và để đáp trả bọn xâm lược tăng cường trấn áp.


  

    “Tôi cho rằng các biện pháp của cảnh sát an ninh, gần đây được thực hiện với quy mô lớn”, đại diện của đội đặc nhiệm ‘C’ hoạt động tại Ukraina đã viết, “là cần thiết vì những lý do sau:


    

      	Tình hình mặt trận tại khu vực do tôi phụ trách đã trở nên rất nghiêm trọng, vì dân chúng, phần nào chịu ảnh hưởng của người Hungary và người Ý, những người nổi loạn, công khai chống lại chúng tôi.


      	Các đợt tập kích của quân du kích, đặc biệt đến từ vùng rừng Bryansk, được tăng cường. Ngoài ra, các nhóm du kích khác được hình thành từ dân chúng đột nhiên xuất hiện tại tất cả các khu vực. Việc cung cấp vũ khí, rõ ràng, không gặp khó khăn gì. Thật bất hợp lý khi chúng ta thụ động quan sát hoạt động này mà không áp dụng bất cứ biện pháp nào. Rõ ràng, các biện pháp như vậy sẽ kèm theo sự cứng rắn.


    


    Tôi muốn để xuất một số biện pháp cứng rắn như sau:


    

      	Bắn bỏ những người Do Thái Hungary.


      	Bắn bỏ các nhà nông học.


      	Bắn bỏ trẻ em.


      	Đốt tất cả các ngôi làng.


      	Bắn bỏ các tù nhân “có ý định chạy trốn”, do cảnh sát an ninh và lực lượng SD thực hiện.


    


    Đội trưởng đội đặc nhiệm “C” một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của các biện pháp được thực hiện và bày tỏ ý kiến ủng hộ những hành động mạnh mẽ cứng rắn”.614


  


  Những hành động mạnh mẽ đã không phải trì hoãn lâu. Gần thành phố Sumy của Ukraina, tân binh mới tuyển dụng của Wehrmacht, Johann Schmidt, đã trở thành nhân chứng của một chiến dịch chống du kích kế tiếp. “Tôi đã thấy sư đoàn SS hành động chống du kích”, anh ta nhớ lại. “Tôi thấy họ bao vây khu dân cư, xả súng điên cuồng vào tất cả những ai sống trong khu dân cư, rồi cuối cùng, họ phóng hỏa, một phần dân chúng chết trong ngọn lửa. Tôi nghe thấy tiếng gầm rú của những con vật bị cháy, cũng như tiếng gào khóc của những con người bất hạnh…”.615


  Chỉ cần tập trung những lực lượng đáng kể, đội quân tiễu phạt đã chiếm được thôn Pyshno ở ngoại ô Polotsk. Du kích quân bào vệ ngôi làng đã hy sinh khi che chắn cho dân làng sơ tán; tuy nhiên, không phải ai cũng có thể rời đi. Khi trở về người ta chỉ còn thấy tro tàn.


  “Chúng tôi đến giữa làng”, một người trong bọn nhớ lại, “mọi thứ đều yên tĩnh. Chúng tôi định uống nước. Đến gần giếng nước, một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên, nhưng chúng tôi không nghĩ đó là từ ngôi nhà gỗ, chúng tôi ngó vào giếng, và ở đó gần như lên đến mặt đất, thi thể một phụ nữ trẻ bị tra tấn dã man rồi ném xuống giếng, đè lên những thi thể khác. Đấy là quân Đức, khi chúng chiếm Pyshno, tất cả những ai còn trong làng đều bị bắt và giết chết.


  Chúng tôi đi dọc con đường, đen vì tro đám cháy, đầy ổ gà vì những cơn mưa và ra chỗ trống. Thật im lìm, chỉ có tiếng bánh xe của chúng tôi kẽo kẹt. Chúng tôi dừng lại chỗ có cây, trên đó những đầu dây còn lủng lẳng. Tại đây các tù binh đã bị treo trong trận chiến. Quân Đức không treo cổ du kích quân mà xỏ sợi dây lớn xuyên qua má và người bị treo vẫn còn sống khá lâu”.616


  Tại Belarus, không chỉ các đơn vị quân Đức, mà còn có các đơn vị tiễu phạt được chọn lọc – các đơn vị SS người Baltic. Trung úy V Baltinsh, sĩ quan hậu cần của ‘Quân đội giải phóng Nga’ do quân Đức thành lập, người có cơ hội quan sát hành động của những đồng hương, đã vô cùng kinh hoàng, thể hiện rõ qua các dòng báo cáo.


  

    Giữa tháng 12/1943, do nhu cầu công vụ, tôi (cùng một số nhân viên) đã có mặt tại khu vực Belarus (huyện Vitebsk cũ), ở các thôn Knyazevo (Krasnoye), Barsuki, Rosalino… Các đơn vị quân Đức đã chiếm những thôn này và đối xử với dân chúng còn có chừng mực, nhưng khi các đơn vị SS của Latvia đến thay thế chúng, nạn khủng bố đáng sợ vô cớ lập tức bắt đầu. Người dân buộc phải chạy trốn vào rừng ban đêm, quấn những tấm trải giường (như ngụy trang trong tuyết trong trận đánh). Quanh những thôn này có nhiều xác chết của phụ nữ và người già. Qua dân chúng tôi được biết những hành động tàn bạo này do bọn SS người Latvia thực hiện.


    Ngày 23/4/1944 tôi phải đến thôn Morochkovo. Toàn bộ thôn đã bị đốt cháy. Quân SS sống trong hầm. Tôi hỏi một người trong bọn chúng tại sao quanh làng lại đầy thi thể của những phụ nữ, người già và trẻ em bị giết, hàng trăm xác không được chôn cất, cũng như những xác ngựa chết. Mùi tử khí nồng nặc trong không trung. Câu trả lời là: “Chúng tôi đã giết họ để thủ tiêu càng nhiều người Nga càng tốt”. Sau đó, một trung sĩ dẫn tôi đến một căn nhà bị cháy. Có một số xác cháy chưa hết. “Còn những người khác”, hắn nói, “chúng tôi đã thiêu sống”. Khi đơn vị người Latvia này rút đi, chúng bắt theo một số phụ nữ và thiếu nữ Nga làm con tin.


    …Đầu tháng 5, tại khu vực thôn Kobylniki chúng tôi đã thấy khoảng 3.000 xác nông dân bị bắn chết trong một mương rãnh, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những người dân còn sống sót cho biết, vụ hành quyết do “những người hiểu tiếng Nga, đội mũ có hình đầu lâu và cờ sọc đỏ-trắng-đỏ trên tay áo bên trái” thực hiện – bọn SS người Latvia. Tôi không nhớ tên ngôi làng mà ở đó một đàn ruổi lượn quanh cái thùng gỗ đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn vào thùng, tôi thấy những cái đầu đàn ông bị cắt đứt. Một số người có ria mép và râu. Quanh làng, chúng tôi tìm thấy nhiều xác nông dân bị bắn chết. Sau khi trò chuyện với những cư dân còn sống sót, chúng tôi chẳng còn nghi ngờ gì về việc bọn SS người Latvia cũng hành động ở đây, cho thấy sự tàn bạo của chúng khi trấn áp những người dân không có khả năng phòng vệ. Mọi thứ chúng làm dường như không có gì đáng kể so với cái thùng khủng khiếp đó và những phụ nữ bị thiêu sống trong nhà.617


  


  …Con số chính xác các thường dân bị thủ tiêu trong khuôn khổ “cuộc chiến chống du kích” mãi mãi còn là một ẩn số. Theo số liệu ước tính, có khoảng 4-5 triệu người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Kể từ sau nạn đói do bọn chiếm đóng hoạch định từ mùa xuân năm 1942, hơn ba triệu người đã chết.618


  Những tiếng nói chân thực (6): “Tất cả đều là nạn nhân vô tội của bọn kẻ cướp đầy thú tính…”.


  Thị trấn Ponary là một Babi Yar tại Litva. Ở đấy, Đức Quốc xã và đồng phạm của chúng, bọn dân tộc chủ nghĩa địa phương, đã thủ tiêu hàng chục ngàn thường dân vô tội. Trước khi rút quân, Đức Quốc xã đã cố phi tang dấu vết tội ác của chúng; tại Ponary chúng đã đốt những đống lửa để thiêu xác chết. “Vụ đốt xác kéo dài từ cuối năm 1943 đến tháng 6/1944”, báo cáo của ủy ban nhà nước đặc biệt Liên Xô ghi nhận. “Vào thời gian này, từ chín hố với tổng thể tích 21.179 m³, hơn 100.000 xác đã được đào lên và thiêu hủy trên những đống lửa”. Các công nhân bị gom tù nhũng trại tập trung gần đó để làm công việc bẩn thỉu này. Cái chết cũng đang chờ đợi họ, tuy nhiên, một trong những tù nhân, Yuly Farber, đã chạy trốn được đến chỗ quân du kích. Hồi ức của ông về Ponary được lưu tại Cục lưu trữ trung tâm của Tổng cục an ninh Liên bang Nga; vào cuối tháng 4/2006, một số trích đoạn đã được đăng tải trên báo Tin tức thời sự.


  …Mé trái đường cái, bên hàng rào dây thép gai là trạm gác. Trên cổng có một tấm biển: “Cấm đến gần. Nguy hiểm chết người. Có mìn”. Ở chính giữa, sau hàng rào dây thép gai đôi, là một hố tròn đường kính 24 m, sâu 4 m. Những viên đá lớn tạo thành những tường chắn thẳng đứng. Dưới đáy hố là một lán gỗ nơi chúng tôi sẽ sống. Chúng tôi bị xiềng vào một sợi xích siết chặt hai chân ngay dưới đầu gối, không cho phép chúng tôi bước đi dài hơn 0,5 m. Sau đó, gã thiếu úy SS bắt đầu diễn thuyết: “Các người sẽ làm công việc đặc biệt có tầm cỡ quốc gia, vì vậy sẽ bị xiểng để khỏi chạy trốn. Đừng cố chạy trốn, bởi vì chưa từng có ai trốn thoát khỏi Ponary và sẽ không bao giờ có. Mọi nỗ lực tháo xiềng sẽ bị xử bắn. Hãy làm việc thật tốt. Bằng không sẽ bị bắn vì tội phá hoại. Mọi mệnh lệnh đều phải được thực hiện vô điều kiện, nếu không sẽ bị bắn…”. Tiếp đó là một danh sách dài liệt kê tất cả các vi phạm có thể xảy ra – đều bị xử tội chết. Vô tình nảy sinh ý nghĩ: “Liệu có thể sống sót ra khỏi đây không nhì?” Câu trà lời thật rõ ràng. Nếu như có thể, thì trong mọi trường hợp, đừng làm theo chỉ thị của gã thiếu úy, mà ngược lại, cứ vi phạm những điều chủ yếu.


  Chúng tôi đi làm việc. Hố có đường kính đến 100 m được phủ cát. Nếu xúc một vài xẻng cát, thì lộ ra… xác người đã bị phân hủy; thuật ngữ tiếng Đức gọi đó là những ‘hình hài’. Một lò đốt được xây cạnh hố. Đó là một cái bục gỗ mỗi chiều 7 m (7 X 7) có một ống khói ở giữa. Cần làm sạch cát khỏi ‘hình hài’. Từ một khối ‘hình hài’ nằm ép chặt vào nhau, phải dùng móc sắt moi từng ‘hình hài’ ra. Dùng cáng mang ‘hình hài’ đến lò đốt, nơi chúng được xếp lên củi thông, cái này sát với cái kia. Khi một lớp đã đầy, dùng những cành thông, củi khô phủ lên trên và tưới bằng dầu dễ cháy. Những lớp sau tiếp tục được đặt lên trên. Khi lò đốt được chất khoảng 3.500 ‘hình hài’, nó được quấn quanh bên hông bằng các quả nhôm gia nhiệt rồi châm lửa đốt. Các ‘hình hài’ cháy trong hơn ba ngày – cho đến khi chỉ còn một đống tro lẫn với xương cháy dở. xương này được giã nhỏ bằng chày cho đến khi thành bột. Bột được xúc bằng xẻng, rây qua lưới sắt mắt nhỏ để tro không còn bất kỳ hạt lớn nào. Tro đã sàng được trộn với một lượng lớn cát để cát không đổi màu rồi được đổ vào hố, từ hố đó là tất cả các ‘hình hài’ được moi lên.


  Ý nghĩa của “công việc đặc biệt có tầm cỡ quốc gia” thật rõ ràng. Bọn giết người đang cố phi tang dấu vết tội ác của chúng. Gã thiếu úy không che giấu điều này. Y nói: “Bộ phận tuyên truyền của kẻ thù đang lan truyền tin đồn có 80.000 người bị bắn chết tại Ponary. Thật vớ vẩn. Sau vài tháng nữa ai muốn tìm và muốn bằng bất cứ cách nào, cũng sẽ không tìm thấy một con số nào ở đây hết”. Chẳng có gì để phản đối y cả. Khả năng chứa của các hố tại Ponary là bao nhiêu, không thể nói chính xác. Quân Đức gọi ra con số 80.000. Trong đó, 55.000 người Do Thái. Vài ngàn (lên đến 10.000) người Nga, người Litva và những người thuộc dân tộc khác nhau. Còn lại là người Ba Lan.


  Có một hố chứa 250 xác phụ nữ hoàn toàn trần truồng. Tại nhà ga Ponary, tất cả đàn ông được đưa ra khỏi toa tàu. Những phụ nữ còn lại được lệnh cởi hết quần áo, chỉ còn đồ lót. Những người phụ nữ đã từ chối. Lúc đó bọn đao phủ bước lên toa và bắt đầu đánh những con người bất hạnh cho đến khi họ buộc phải tuân theo yêu cầu quái gở của lũ quái vật. Toa tàu được mở ra, và đám phụ nữ trần truồng bị bọn Gestapo đứng thành hai hàng vừa quát tháo vừa lùa đi từ tuyến đường sắt cho đến hố (khoảng cách hơn 400 m). Trước hố có một con mương, trong đó vứt áo lót và những trang phục phụ nữ cuối cùng… Mọi thứ trôi trong máu. Khoảng 50 cây gậy lớn nằm lăn lóc ở đó. Từ thân gậy cho đến tay cầm đều dính máu, tóc, da, thậm chí cả thịt người.


  Trong một hố khác có hàng trăm xác người tu hành mặc áo thụng, áo lễ, với thánh giá với tượng Đức Mẹ trong tay. Có hàng trăm tù binh Soviet, phần lớn trong thành phần chỉ huy. Giữa đống tử thi chúng tôi bắt gặp xác người mẹ với đứa trẻ còn bú mẹ trên tay. Nạng, chân giả… Ở xác những trẻ nhỏ, hộp sọ thường bị vỡ nát. Đề tiết kiệm đạn, bọn giết người đã túm chân trẻ con rồi đập đầu vào cây.


  Khởi đầu từ năm 1941, ngay sau khi quân Đức đến, vụ thảm sát Ponary cũng được tiến hành vào năm 1944. “Execution” (thi hành án), theo ngôn ngữ của gã thiếu úy, vẫn tiếp tục đối với chúng tôi. Một nhóm người không vũ trang, hai tay thường bị trói sau lưng, bị đẩy ra mép hố rồi bị bắn bằng súng máy. Những người còn sống sót được bổi tiếp ‘một phát ân huệ’ bằng súng lục. Bằng cách ấy, vào tuần cuối tháng 3/1944 chúng đã thủ tiêu: 450 người Do Thái (cả nam lẫn nữ), 50 người Digan (5 nam, còn lại là phụ nữ và trẻ em), 15 người Ba Lan (cả nam lẫn nữ).


  Tháng 12/1942 và tháng 01/1944, cả thảy có 18.000 ‘hình hài’ bị thiêu hủy. Trong khoảng thời gian đến ngày 15/4/1944, với sự tham gia của tác già những dòng này, 38.000 ‘hình hài’ đã bị thiêu hủy, vẫn chưa biết còn bao nhiêu nữa, chỉ biết chính xác một điều rằng tất cả đều là những nạn nhân vô tội của bọn kẻ cướp đầy thú tính. Tổng cộng có 80 người gần đây đã làm việc tại lò thiêu xác Ponary… Mùi hôi thối của hàng ngàn ‘hình hài’ đang phân hủy thật sự vượt quá sức chịu đựng. Các ‘hình hài’ từ năm 1941 đã bị phân hủy thành một dạng như cháo đặc. Sờ vào đầu – hộp sọ rơi ra và não người dính đẩy tay. Sờ vào tay, nó mềm như thạch và rời ra khỏi thân. Phần chân đến gần đầu gối mủn ra thành một khối thối rữa.


  Nhiều ‘hình hài’ chỉ còn nhặt được xương, thường thì sẽ chất một đống trên cáng chứ không thể xác định là bao nhiêu ‘hình hài’. Những ‘hình hài’ mới của năm 1943 không bị phân hủy đến mức ấy. Một công nhân người Vilnius nhờ áo váy, tóc mà nhận ra được người quen hay người thân của mình. Một trong những người tham gia tích cực vào vụ vượt ngục, công nhân Dogim người Vilnius, hiện đang ở trong đội du kích Nevsky, lữ đoàn Voroshilov, chính tay mình đã moi ra khỏi lòng đất và đưa vào lò thiêu thi thể của vợ, mẹ và hai em gái. Nhiều người đã tìm thấy xác vợ, con, cha mẹ mình.


  Công việc đặc biệt căng thẳng khi thiếu úy đến. Gã quý tộc này lúc nào cũng bảnh bao, quần áo không một nếp nhăn. Găng tay trắng đến gần khuỷu tay, ủng bóng loáng. Xịt nước hoa nhiều đến mức mùi nước hoa át cả mùi hôi thối của những hố xác. Y đứng bên trên và theo dõi từng người chúng tôi, chọn các ứng viên cho ‘bệnh xá’. Khi một người bị bệnh và không thể làm việc được, anh ta được gửi đến ‘bệnh xá’. Thông thường vào ngày Chủ nhật, người ấy được tháo xiểng, từ dưới hố được đưa lên trên, và dẫn đi không xa, chúng tôi nghe thấy tiếng súng vọng lại và… bệnh nhân ‘được chữa khỏi’.


  Nhưng thiếu úy vẫn chưa hài lòng. Để giữ người lao động trong tình trạng khiếp sợ cần thiết và biết vâng lời, đích thân y bắt đầu phân loại “bệnh nhân” và “chuyển sang công việc khác”. Một “bệnh nhân” vào ngày thứ Bảy được tuyên bố: “Ngày mai mày sẽ đi bệnh xá”. Kẻ được tuyên án đã ở với chúng tôi suốt buổi tối. vẫn binh tĩnh. Chúc chúng tôi sống sót đến ngày tự do, chờ quân Soviet tới. Sáng Chủ nhật chúng tôi xếp hàng. Chúng đi dọc theo hàng và chọn thêm một, hai bệnh nhân nữa – “chuyển sang công việc khác”. Họ được tháo xiểng và dẫn lên trên. Bốn phát súng đã chấm dứt nỗi đau khổ của họ.


  Bọn Đức đặc biệt ghét giới trí thức. Trong nhóm tù binh có Yuri Gudkin, một kỹ sư Soviet trẻ tuổi, có năng lực. Thật không may, trong trại tù khi điều Gudkin đến Ponary, người ta có đề cập đến việc này. Gã thiếu úy đã vô cùng hài lòng. “A ha! Có một kỹ sư ở đây cơ!? Ai là kỹ sư? Bước lên phía trước! Mày biết đấy, công việc ở đây không phải dành cho mày! Công việc của chúng tao rất bẩn thỉu, không hợp với một người có văn hóa. Chúng tao sẽ cho mày làm việc đúng chuyên môn!” Gudkin đã được tháo xiềng và đưa lên trên. Bõm. Thế thôi. Cùng chung số phận còn có hai sinh viên trong số các tù binh. Gã thiếu úy còn có ‘thiện cảm’ đặc biệt với Moskva. Trong mọi trường hợp, khi có những quan sát viên bất kể loại nào đến, hắn luôn dẫn họ đến trước tác già của những dòng này và giới thiệu: “Vị khách này đến chỗ chúng ta từ thành phố Moskva de luxe”.


  Đi vòng quanh những hàng người, hắn niềm nở hỏi: “Các bạn sống tốt không? Mọi người hài lòng chứ? Mọi người khỏe chứ? Có ai thấy chán công việc không?” Mọi người đều phải lảm nhảm những bài ca biết ơn… Bọn canh gác đơn giản hơn, bất chấp việc cấm được trao đổi trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng chúng cũng nói chuyện và công khai gọi chúng tôi là những ‘hình hài’. Khiêng cáng với ‘hình hài’ đi qua đám lính canh, chúng khích lệ: “Mang đi, mang đi, sắp tới chúng tao cũng mang mày đi như thế”.


  Ngay từ hổi tháng 2, gã thiếu úy SS đã đặt nhiệm vụ moi được 800 ‘hình hài’ mỗi ngày. Bọn giám thị đã nỗ lực hết sức để tăng tốc quá trình làm việc và tăng năng suất. Công nhân bị kiệt sức vì làm việc liên tục. Chúng kéo dài thời gian làm việc mỗi ngày thêm nửa giờ, rồi thêm một giờ, cho đến khi tối mịt… Nhưng một ngày nọ, ‘vận may’ đã mỉm cười với gã thiếu úy. Cát trên những ‘hình hài’ trở nên ít hơn bình thường. Những ‘hình hài’ – hầu như liên tiếp – toàn là trẻ nhỏ, nhỏ đến mức có thể đặt được cả hai lên một cáng. Bọn giám thị thúc giục không thương tiếc. Chẳng bao lâu sau bữa tối, rõ ràng là con số mong đợi đã đạt được. Gã thiếu úy bước đi như trong khúc khải hoàn.


  Nói chung, các giới chức Gestapo và SS đều ưa chuông công việc của chúng tôi. Hình ảnh hàng ngàn thây người đang phân hủy trong lòng đất và cháy trên đống lửa rõ ràng là hợp nhãn chúng. Mùi hôi thối kinh hoàng của những cái hố khiến chúng hài lòng. Trong mọi trường hợp, đủ các loại bình luận viên, quan sát viên, khách tham quan đã đến thăm chúng tôi… Chúng tôi được xếp thành hai hàng. Gã thiếu úy SS đọc bài phát biểu. Cái chính, hóa ra, nhờ sự tồ chức công việc tuyệt vời, mỗi ngày con số 800 ‘hình hài’ đã hoàn thành, là thành tựu tốt nhất đối với vô số các điểm làm việc trên khắp Litva. Nghĩa là, giới chức trách cao nhất tình đích thân phụ trách việc đốt xác, phi tang dấu vết tội ác của phát xít Đức. Nghĩa là, không chỉ tại Ponary, mà khắp Litva (lẽ nào chỉ tại Litva?!) các điểm làm việc tương tự đang hoạt động đồng thời. Vô số các điềm!!!


  Sau hai tháng trời, hết ngày này sang ngày khác, lội trong đống xác người ngập đến đầu gối – ta sẽ không còn sợ chết nữa. Khi chúng tôi đốt xác còn ấm máu của những người mà tiếng kêu của họ chúng tôi vừa nghe thấy hôm qua, sự chuyển biến từ sự sống sang cái chết dường như là một chuyện quá nhỏ. Nhưng nhìn vào hình dạng bảnh bao của gã thiếu úy SS, tự nhiên lòng căm thù sôi sục trong tim. Chết – đã đành một nỗi. Nhưng không phải chết như một con cừu, không phải trong một cái hố với hai tay bị trói. “Không một ai sẽ biến mất bao giờ”. Biến mất. Hãy kể với người đầu tiên bắt gặp, gào lên với cả thế giới về những .gì chúng tôi đã chứng kiến tại Ponary. Để phơi bày trước toàn nhân loại sự mục ruỗng thối tha của tất cả bọn thiếu úy SS ấy…


  

    Cesare Lombroso (1835-1909), nhà tội phạm học, bác sĩ người Ý, nhà sáng lập trường phái tội phạm học tích cực.↩︎

    Reichskommissariat “Ostlancd”, vùng hành chính chiếm đóng của Quốc xã, bao gồm Đông Bắc Ba Lan, các nước Baltic và Belarus.↩︎

    Donatien Alphonse Francois, hầu tước Marquis de Sade (1740-1814), nhà quý tộc, nhà văn và nhà cách mạng người Pháp, nổi tiếng với những tiểu thuyết mang tính khổ dâm và bạo dâm, mô tả những cảnh tình dục mang tính tàn bạo trong đó nhân vật bị tra tấn, hành hạ đau đớn; đặc biệt lồng ghép nội dung khiêu dâm với các chủ đề triết lý, xã hội, đả kích nhà thờ.↩︎

    Tiếng Đức là Generalgouvernement, cơ quan hành chính cai trị được thành lập năm 1939 trên lãnh thổ Ba Lan bị chiếm đóng.↩︎



  Chương VIII:
 Tiêu thổ


  Những vùng đất rộng lớn mênh mông, bằng một nửa châu Âu, hàng ngàn thành phố, hàng chục ngàn thôn làng, trong những tháng dài tưởng chừng như nhiều năm, sống trong chờ đợi. Hàng triệu người đã nghe đồn về tình hình trên các mặt trận, đọc những tờ truyền đơn được thả từ máy bay và các tập tin của Phòng Thông tin Liên Xô do quân du kích sao chép nhân bản lên, cố tìm câu trả lời cho câu hỏi chính đang giày vò mỗi người: sắp sửa chưa?


  Sự cai trị của Đức Quốc xã sẽ sớm kết thúc?


  Hồng quân sắp đến chưa?


  Niềm hy vọng được giải phóng đã giúp người ta sống sót. Thoát khỏi bị lùa đi lao động khổ sai, trốn trong rừng khỏi đội quân tiễu phạt, chống chọi với đói khát và bệnh tật, giúp đỡ những người còn trong tình trạng tồi tệ hơn, người ta mơ về một ngày khi nỗi kinh hoàng của ách chiếm đóng sẽ bị bỏ lại phía sau lưng, khi những người lính mệt mỏi, bụi bặm, không quen biết nhưng thật thân thương sẽ hành quân qua những con đường về phía tây, khi tình trạng sống còn đã kết thúc và cuộc sống quay trở lại.


  Niềm tin mãnh liệt, cháy bỏng vào ngày giải phóng đã không sai, không thể nào sai được. Ngày 19/11/1942, các đơn vị Soviet, bằng hết sức mình, đã bảo vệ những tàn tích Stalingrad, đã nghe thấy tiếng đại bác gầm rú xa xa. Như thể những loạt sấm từ phía bắc và phía nam vọng tới, những người lính trong đống đổ nát đến tận bờ sông Volga của thành phố một thời huy hoàng đã khóc vì vui sướng khi nghe âm điệu tuyệt vời ấy. Khúc ca Giải phóng đã bắt đầu như thế.


  Mặt trận Sông Đông của tướng Rokossovsky và Mặt trận Tây Nam của tướng Vatutin, xuyên thủng hàng phòng thủ yếu ớt của quân Đức, đi về phía tây, khép vòng vây xung quanh tập đoàn quân Đức bị chôn chân tại Stalingrad. Mặt trận tại khúc ngoặt của sông Đông đã bị phá vỡ; thành phố Rostov trên sông Đông, một cứ điểm then chốt khép con đường đến Kavkaz, đang bị đe dọa. Nếu quân Liên Xô tiến vào Rostov thì các đơn vị quân Đức tại Kavkaz sẽ bị mắc kẹt và toàn bộ mặt trận phía Nam sẽ sụp đổ.


  Thống chế Erich von Manstein, nổi tiếng vì những chiến thắng tại Crimea và các nước Baltic, đã nhanh chóng được gọi đến để cứu vãn tình thế. Được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh Tập đoàn quân Sông Đông do chính mình thành lập, ông ta đã trấn giữ Rostov và khôi phục lại mặt trận. Nhưng không thể làm quá sức người: quân đoàn 6 của tướng Friedrich Paulus đã bị đánh tan, bị bao vây tại Stalingrad, và quân Đức phải rút lui khỏi Kavkaz càng nhanh càng tốt.


  Kavkaz và Kuban trở thành những tỉnh đầu tiên được giải phóng trong tiến trình cuộc tấn công mùa đông 1942-1943. Mặc dù quân chiếm đóng chỉ ở đây một thời gian ngắn, nhưng sự cai trị của chúng đã được ghi nhớ rất lâu. Tại Mineralnye Vody, sau khi quân Đức rút đi, đã tìm thấy nhiều xác chưa vùi lấp của người lớn và trẻ em trong hố vôi, chưa xác định được đã bị giết bằng cách nào. “Người ta nói rằng rất nhiều cư dân bị quân Đức sát hại. 2.500 người đã bị giết trong rừng Armenia, tại nhà máy thủy tinh và nhiều địa điểm khác gần nơi đấu súng của nhà thơ Lermontov phía sau nhà máy gạch…”. Phóng viên chiến trường Konstantin Simonov đã viết những dòng này trong nhật ký của mình khi đi đến thành phố Pyatigorsk được giải phóng. Một ghi chép mới xuất hiện trong nhật ký:


  

    Tôi đứng trong đám đông, tụ tập tại một cuộc mít tinh tưởng niệm. Những con người kiệt sức, rách rưới. Cuộc mít tinh kéo dài khá lâu. Tại thành phố có nhiều người bị quân Đức bắn và treo cổ, hết người này đến người kia được kể tên trong bài phát biểu này đến bài phát biểu khác. Cuối cùng, một cô bé độ 13 tuổi xuất hiện trong chiếc áo lính với vạt được cắt ngắn. Quân Đức đã treo cổ cha mẹ cô, và cô kể về họ như đang nói đến những người còn sống: mẹ em, ba em.


    Tôi không rõ, suy cho cùng, có lẽ không nên để đứa trẻ này nói chuyện tại cuộc mít tinh. Cô bé kể bằng một giọng đều đều, mỏng mảnh và rõ ràng, nghe đáng sợ không chịu nổi. Trước đó đám đông xung quanh tôi đứng im phăng phắc, đến lúc này bắt đầu nhúc nhích và nức nở.619


  


  Simonov đã đến thành phố Krasnodar được giải phóng hầu như ngay sau khi quân Đức rút đi. Dấu vết tội ác của quân chiếm đóng vẫn còn hiện diện khắp nơi. Tại các ngã tư đường, người ta gỡ xác của những người bị treo cổ xuống; bên các xác chết những tấm biển từng đeo trên ngực họ còn nằm lăn lóc trên tuyết.


  

    Bên một xác người, tại góc phố Voroshilov và Shaumyan, là tấm biển “Vì tội phao tin đồn thất thiệt”. Người khác, một cậu bé 16 tuổi: “Tội ăn cắp tài sản của quân đội Đức”. Người nữa, một người lớn tuổi, tại góc phố Đỏ gần quảng trường: “Tội kích động chống lại quân đội Đức”.


    Một phụ nữ nói về người chết rằng đấy là một bác sĩ quen của cô.


    Một xác phụ nữ khác. Trên tấm biển bị xé rách có ghi: “Đã đầu độc hai lính Đức và hai đứa con của chính mình”. Tôi nhìn tấm biển này và nghĩ, có lẽ đúng như đã được viết. Đằng sau những dòng ghi trên tấm biển là tấn thảm kịch mà không ai có thể kể về nó bây giờ.620


  


  Khi rút lui khỏi thành phố, quân Đức đã thiêu sống các tù binh bị thương. Trong khi ngôi nhà cháy, đội quân tuần tra đã không cho người dân đến gần; họ chỉ biết nhìn lính Hồng quân bị chết trong lửa mà không thể giúp gì được. Tuy nhiên, phía sau tòa nhà, những người phụ nữ đã phá hàng rào và kéo ra được một số thương binh bị phỏng. “Khi họ bắt đầu kéo thêm người ra”, những người chứng kiến thảm kịch kể lại, “quân Đức biết được và bắn chết hai phụ nữ”.621


  Có quá nhiều đau thương trong thành phố đến mức thậm chí người ta không còn khóc nổi. Nhưng đối với người dân thành phố Krasnodar và các làng thuộc tỉnh Kuban được giải phóng, mọi thứ đã ở phía sau. Tại Ostrogozhsk bị chiếm đóng, Maria Kaidannikova, một người dân thành phố, đã thấy bọn lính Hungary lùa một nhóm tù nhân vào tầng hầm của một cửa hàng trên đường Medvedovsky. Chẳng mây chốc tiếng thét đã vọng lên từ đó. Maria thận trọng ngó qua cửa sổ. “Một đống lửa sáng rực. Hai tên người Hungary nắm vai và chân người tù rồi từ từ hơ bụng và chân anh ta trên lửa. Chúng nhấc cao lên rồi lại hạ xuống đống lửa, khi anh ta không còn la thét nữa, chúng ném anh ta úp mặt xuống đống lửa. Đột nhiên người tù lại co giật. Khi đó một gã người Hungary vung tay đâm lưỡi lê vào lưng anh ta”.622


    *


  Tổng hành dinh của Hitler tại Đông Phổ được mệnh danh là “Wolfshanze” – “Hang Sói”. Sáng sớm ngày 02/02/1943 hầu cận riêng của Quốc trưởng là Heinz Linge thấy chủ mình rời khỏi boong ke. Vẻ mặt của Quốc trưởng khiến người hầu cận ngạc nhiên: đôi mắt lồi ra, lưng còng xuống, cổ áo khoác dựng lên. Vài giờ sau, trong một cuộc họp với quan chức quân đội, Hitler thấp giọng: “Đêm nay tôi có cảm giác quân Nga sẽ bắt Paulus làm tù binh”.623 Linh cảm đã lừa dối Quốc trưởng một chút: thực tế là tướng Friedrich Paulus, chỉ huy quân đoàn 6 cùng ban tham mưu bị bao vây gần thành phố Stalingrad đã đầu hàng vào sáng ngày 31/01. Paulus bị bắt đã trải qua toàn bộ cuộc chiến với tư cách là một vị tướng, thậm chí sắp được phong thống chế; quyết định phong chức đã được Quốc trưởng ký vào đêm 31/01. Ngày 02/02 các đơn vị cuối cùng của quân Đức tại Stalingrad đã đầu hàng. Bộ chỉ huy Liên Xô khá ngạc nhiên về số tù binh mà họ bắt giữ.


  Đế chế đã tuyên bố quốc tang ba ngày cho quân đoàn 6 đã hy sinh. “Những chiến sĩ dũng cảm quân đội Đức dưới sự chỉ huy của thống chế Paulus đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và tất cả đã hy sinh”, hãng thông tấn Đức đã ra thông báo.624 Quốc tang được kỷ niệm bằng việc tàn sát hàng loạt tù binh chiến tranh và thường dân. Tại các trại tập trung nằm trên lãnh thổ Đế chế, những con lợn Nga bị bắn, bị lột trần trong đêm giá rét; ở Mặt trận phía Đông, quân Đức đã trả thù những người không có khả năng phòng vệ không kém phần tàn bạo vì sự thất bại của chúng.


  Tại thành phố Mariupol ở Ukraina, các bệnh nhân và tù binh bị thương đã bị nhốt trong 18 toa chở hàng đưa đến ngõ cụt Crimea và bỏ lại đó cho chết rét. Để dân chúng khỏi giúp đỡ, chúng vẽ hình đầu lâu xương chéo lên thành toa và viết dòng chữ: “Không đến gần, lây nhiễm”.625


  Tại làng Efrosimovka ở Kursk, 15 tù binh Hồng quân bị móc mắt, rạch bụng và chặt ngón tay. Nông trang viên 65 tuổi M. A. Golubyatnikova có hai con trai là lính Hồng quân, bị tưới xăng và thiêu sống; ngược lại, bà M. P. Baranovskaya, 70 tuổi, bị lột trần và vùi trong tuyết cho chết rét.626


  Tại những ngôi làng gần Kursk bắt đầu các vụ bắt giữ hàng loạt. Chúng bắt toàn bộ gia đình những người tình nghi và đưa đến trung tâm huyện Srebnoe. Trường huyện đã trở thành nhà tù nhốt 700 người. “Chúng không cho thức ăn nước uống, không đủ không khí để thở”, một tù nhân nhớ lại. Mọi người bắt đầu gõ cửa sổ. Một phụ nữ đã xin cảnh sát xúc cho một xẻng tuyết qua cửa sổ để cho lũ trẻ uống, và được đáp lại bằng một viên kẹo đồng.


  Đêm 23/2 những cánh cửa bật mở và mọi người được lệnh ra ngoài. Những ai gần cửa hơn đã ra ngoài đường. Họ xếp thành ba hàng và được dẫn đến một huyệt đã đào. Có khoảng 90 người trong nhóm này.


  Tại đấy, cạnh huyệt họ được lệnh cởi hết quần áo và giày, sau đó mỗi đợt ba người bị dẫn đến gần hố và bị dí súng máy vào người rồi bắn.


  Tiếng súng nghe rất rõ ở trường học. Bằng tất cả những gì có thể, người ta chặn hết các cửa và dùng gạch từ các lò sưởi bị vỡ để chống lại đội bảo vệ trong một cuộc chiến không cân sức.


  Đầu tiên, lựu đạn được ném qua cửa sổ, đạn bắn từ súng máy và súng liên thanh. Nhưng điều này dường như còn chưa đủ. Chúng tưới xăng rồi châm lửa đốt trường. Ngôi trường bằng gỗ được trát vữa cháy như một ngọn đuốc.


  Đó là địa ngục trần gian… Nhiều người lao qua các cửa sổ, nhưng họ bị bắn ngay tại đó, bên cửa sổ là hàng núi xác…627 Cả thảy 682 người đã bị thủ tiêu tại Srebny, trong đó có cả trẻ đang bú mẹ.


  Tuy nhiên, việc trả thù những người không có khả năng phòng vệ không thể ngăn cản được bước tiến công của Hồng quân; tình hình của quân Đức tại mặt trận ngày càng tồi tệ hơn.


    *


  Trong boong ke chắc chắn của “Hang Sói”, Quốc trưởng đang lắng nghe báo cáo của tổng tham mưu trưởng Kurt Zeitler về tình hình ở Mặt trận phía Đông. “Tình hình tại Donets Hạ trở nên căng thẳng hơn. Kursk, Kharkov và Rostov đang bị đe dọa trực tiếp. Tại Kuban tình hình vô cùng nguy cấp. Các lực lượng chính của quân đội ta tại Kuban có nguy cơ bị cắt đứt”. Trên các bản đồ do tổng tham mưu trưởng mang đến thật khó tìm thấy chiến tuyến: khắp nơi đều bị bao vây, các mũi thọc và đột kích của quân Nga. Tốc độ tấn công của Liên Xô thật đáng kinh ngạc:


  “Từ Stalingrad đến cứ điểm này khoảng 500 km. Quân Nga lấy đâu ra lực lượng như vậy? Theo tính toán của tôi thì lẽ ra chúng phải kiệt sức từ lâu rồi. Tôi không hiểu điều này”, Quốc trưởng đã bối rối. Rồi ông ta bỗng trở nên giận dữ: “Các ông tướng này! ít ra họ cũng phải cho nổ tung mọi thứ trong khi rút lui chứ! Tôi có cảm giác là họ chạy mà không dám ngoái đầu nhìn lại, để lại cho bọn Nga nhiều thứ còn chưa phá hủy. Tôi yêu cầu mọi thứ phải bị phá hủy và đốt trụi! Từng ngôi nhà!”


  Zeitler trấn an Quốc trưởng: tất nhiên là mệnh lệnh phá hủy mọi thứ trên đường rút lui đã được thực hiện.628


  Quả thật là như vậy. Quân đoàn SS đang trấn giữ Kharkov buộc phải rút lui trước đợt tấn công mãnh liệt của quân Liên Xô. Trong các báo cáo của bộ chỉ huy các đơn vị Liên Xô đều ghi: quân SS thực hiện chính xác lệnh của Hitler. Khi rút lui, các đơn vị SS đã có những hành vi tàn bạo chưa từng thấy đối với thường dân: giết chết đàn ông, người già và trẻ em, cho nổ và phá hủy mọi cơ sở công nghiệp và nhà ở trong thành phố, đốt cháy toàn bộ các ngôi làng”.629


  Bọn lính Wehrmacht cũng không chịu thua kém quân SS. “Khi rút lui khỏi Kursk”, hạ sĩ Arno Schwager thuộc sư đoàn 9 thiết giáp nhớ lại, “chúng tôi nhận được lệnh phóng hỏa mọi điểm dân cư bỏ lại. Nếu người dân thành phố không chịu rời nhà, thì họ sẽ bị nhốt trong nhà và bị đốt luôn”.630


  Quân Đức đã cố bắt người dân địa phương cũng như các tù binh đi theo. Nếu không bắt được thì chúng thủ tiêu. Những thông tin này được lưu lại rất nhiều trong các kho lưu trữ. “Khi rút lui khỏi quận Chernyansky, các đơn vị quân Đức-Hungary đã bắt theo 200 tù binh Hồng quân và 160 người yêu nước Soviet bị giam giữ trong trại tập trung. Trên đường đi, bọn man rợ phát xít đã nhốt toàn bộ 360 người này trong tòa nhà trường học, tưới xăng và phóng hỏa. Những ai cố thoát ra đều bị bắn”.631


  Nhưng không thể nào kìm hãm được bước tiến của Hồng quân. Dưới nguy cơ của một cuộc bao vây mới, ngày 14/2 quân Đức đã rút lui khỏi Rostov; hai ngày sau, các đơn vị Soviet đã tiến vào Kharkov, thủ đô thứ hai của Ukraina.


  Một ngày sau khi mất Kharkov, ngày 17/02, Hitler đã chạy như bay vào chỉ huy sở Tập đoàn quân “Nam” của thống chế Maximilian von Weichs tại Zaporozhye. Nhưng ngay khi Quốc trưởng vừa bắt đầu cuộc họp thì viên sĩ quan tùy tùng đã xông vào phòng.


  “Xe tăng Nga xuất hiện tại sân bay Zaporozhye! cần phải khẩn trương!”


  Trên thực tế, xe tăng của quân đoàn vệ binh số 1 Soviet đã vào cách thành phố 60 km; tuy nhiên, sau đợt tấn công liên tục kéo dài ba tháng của quân Nga, mọi thứ đều có thể xảy ra với quân Đức. Kết thúc nhanh cuộc họp, Hitler lập tức bay đến tổng hành dinh gần Vinnitsa. Ở đó, ông ta bổ nhiệm thiếu tướng Stahel làm tư lệnh khu vực phòng thủ Zaporozhye. Stahel khét tiếng vì sự tàn bạo với người dân địa phương, đó chính là lý do vì sao Quốc trưởng chọn ông ta.


  “Bay đến đó ngay lập tức”, Hitler ra lệnh, “ông phải giữ vững Zaporozhye! Đưa hết binh lính vào vị trí! Lùa hết dân Nga, bắt chúng xây dựng công sự cật lực sao cho móng tay của chúng tóe máu ra!”


  “Thẩm quyền của tôi là gì?” Thiếu tướng hỏi.


  “Toàn quyền!”, Quốc trưởng trả lời. “Bất cứ điều gì ông muốn. Không được phép ủy mị!”632


    *


  Chờ đợi thời cơ, thống chế Erich von Manstein, tư lệnh Tập đoàn quân Sông Đông, đã cố ngăn chặn cuộc tấn công của quân Liên Xô bằng một đợt phản công mạnh mẽ. Nhận được các sư đoàn thiết giáp mới, ông ta tung chúng cùng các đơn vị SS theo đường vòng qua Kharkov. Ngày 10/3 thành phố đã bị tấn công từ ba phía. Tương quan lực lượng không đồng đều; chỉ huy quân đoàn 3 thiết giáp đã báo cáo với tư lệnh mặt trận Voronezh.


  

    Tình hình rất nghiêm trọng, thành phố được các lực lượng sư đoàn 19 bộ binh và lữ đoàn 17 NKVD trấn giữ, ngoài ra còn có các đơn vị chưa sẵn sàng chiến đấu, tôi e không giữ nổi. Không có lực lượng dự bị.


    Quân địch có thể cắt mọi lối thoát. Đạn dược sắp hết, nhiên liệu không có.


    Trong thành phố tôi có hơn 3.000 thương binh. Không thể chuyển đi được.633


  


  Ngày 13/3, các đơn vị quân Đức lại tiến vào Kharkov. Nạn nhân đầu tiên của chúng là những thương binh, những người không thể sơ tán được. “3 xe tải lính sư đoàn ‘Adolf Hitler’ đã đến bệnh viện (bệnh viện sơ tán số 1 của quân đoàn 69). Chúng phá cửa khu số 8 và ném lựu đạn vào trong. Khi những thương binh cố chạy trốn, nhảy qua cửa sổ, họ đã bị bắn bằng súng máy. Ngày hôm sau chín lính SS đến, chúng đã đuổi các nhân viên y tế ra ngoài và bắn hết mọi người trong buồng bệnh”. Vợ của một thương binh, đến bệnh viện ngày 15/3, đã tìm thấy “thi thể đẫm máu bị biến dạng của chồng mình giữa các giường bệnh. Đầu anh ấy bị vỡ, một mắt lòi ra ngoài, tay bị gãy, máu vẫn rỉ ra từ vết thương”. Tổng cộng 800 người bị bọn SS sát hại chỉ trong một bệnh viện.634


  Nhận được báo cáo của Erich von Manstein về việc chiếm được Kharkov, tổng tham mưu trưởng đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thừa nhận với thống chế Goering:


  “Rất gần đây, tôi nghĩ rằng mình sắp bị lãnh đủ nếu như phải nghe thêm tin xấu”.635


  Tướng Zeitler sẽ không còn được nếm hương vị chiến thắng nữa. Cuộc tấn công của Erich von Manstein gần Kharkov là đợt cuối cùng mà các nhiệm vụ quyết định được đặt ra. Nhưng vô ích, tuy Manstein đã chiếm được Kharkov, nhưng không thể tiến sâu thêm nữa, phải dừng quân trên sông Bắc Donets. Sau mùa xuân 1943 mọi hy vọng chiến thắng quân Liên Xô của Bộ tư lệnh Đức đã không còn. Một cơ hội nhỏ nhoi là không tiếp tục thất bại nữa cũng biến mất.


    *


  Vài tháng sau, quân Liên Xô sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của quân Đức vào Kursk, đã tiến vào Oryol. Niềm vui mà người dân thành phố đón chào đoàn quân giải phóng lớn lao và chân thật đến mức có thể ghi nhớ suốt đời.


  “Tôi đã vào Oryol sáng ngày 05/8,” tướng Sobennikov, chỉ huy tương lai của thành phố, đã nói với các phóng viên. “Hãy hình dung một bức tranh: bừng sáng, xung quanh những ngôi nhà vẫn đang cháy, súng và xe tăng của quân ta tiến vào thành phố – phủ đầy hoa, từ loa phóng thanh vang vọng âm thanh “Cuộc Chiến tranh thần thánh”, các bà già và trẻ em chạy giữa những người lính, dúi hoa vào tay họ, hôn họ. Ở một số nơi vẫn tiếp tục giao chiến. Tôi nhớ một bà lão. Bà đứng ở góc phố Pushkinskaya và làm dấu thánh, khuôn mặt nhăn nheo đầm đìa nước mắt. Một phụ nữ đứng tuổi khác, có học, thể hiện qua cuộc trò chuyện, chạy đến bên tôi, đưa hoa ra và ôm cổ tôi, nói, nói, và nói không ngớt lời. Do xung quanh quá ồn ào, tôi không nghe được bà nói gì, tôi chỉ hiểu bà đang nói về con trai mình, một chiến sĩ Hồng quân”.636


  Tất cả cư dân thành phố đều ra đường: hoa, nụ cười, mắt ướt đẫm vì hạnh phúc. Mặt trái của niềm vui là nỗi buồn – khi rút lui, quân Đức gần như phá hủy thành phố. “Con đường đầu tiên tiếp theo tuyến đường sắt khiến ta sững sờ vì số lượng lớn những ngôi nhà bị đốt cháy và nổ tung”, L. F. Raikhman, Cục phó Cục 2 của KGB, đã ghi trong nhật ký tối hôm ấy. “Hầu như mọi con đường đều là những đống đổ nát. Thậm chí điều này đã không xảy ra ở Kursk, nơi quân Đức đã đặc biệt thẳng tay phá hủy mọi thứ trước khi rút đi… Quân Đức đã lấy đi mọi thứ, kể cả đồ đạc từ một số tòa nhà cơ quan. Điều đặc trưng là tại những ngôi nhà bị chúng làm nổ tung trước khi rút đi, các tay nắm cửa, chốt cửa và các thiết bị kim loại khác đều bị gỡ bỏ”.637


  Nhưng Đức Quốc xã không thể che đậy hết dấu vết tội ác của chúng. Trong số 114.000 cư dân của Oryol, đến thời điểm giải phóng, chỉ còn 30.000 người; phần còn lại đã bị sát hại, bị bắt sang Đức, bị chết đói.638 Mỗi người dân thành phố sống sót đều có thể kể không dứt lời về tội ác của bọn chiếm đóng, và những câu chuyện này có thể khiến máu đồng lạnh trong huyết quản kể cả những người đã biết nhiều thông tin.


  “Một năm rưỡi qua, tôi đã đọc kỹ hàng ngàn báo cáo từ các khu vực được giải phóng về sự tàn bạo do quân Đức gây ra, nhưng những câu chuyện của người sống còn rõ hơn bất cứ báo cáo nào”, Raikhman đã viết. “Sự chuyên quyền khủng khiếp đã ngự trị tại các ngôi làng. Người chỉ huy có thể bắn bất cứ ai, theo ý mình, bất cứ lúc nào… Một phụ nữ đứng tuổi đã chỉ cho tôi một bà cụ 80 tuổi bị quân Đức hãm hiếp và kể tôi nghe một loạt chi tiết vô cùng khủng khiếp”.639


  Ngoài những câu chuyện của các nhân chứng, còn có những bằng chứng khác không thể phủ nhận: rất nhiều mồ chôn tập thể trong đó là những nạn nhân của bọn chiếm đóng. Nơi xử bắn hàng loạt người Do Thái, tù binh chiến tranh, công dân bình thường không khó để tìm thấy.


  “Hôm nay, giáo sư Burdenko bắt đầu khai quật những con mương này. Buổi trưa, khi tôi đến đó, người ta đã đào đến thi thể người chết. Một con mương dài tới 20 m (có cả thảy 5-6 con mương như vậy phía sau nhà tù) đã được đào khá sâu, bên dưới đầy xác chết. Thật khó xác định số lượng chính xác, nhưng chúng rất nhiều”, Raikhman đã ghi lại, cố giữ đúng giọng điệu biên bản. Sau đó, viên thanh tra Chekist đã không kiềm chế nổi và mô tả theo ấn tượng riêng của mình: “…Nói chung, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Một đống xác đàn ông, phụ nữ, trẻ em nằm lộn xộn trong hố. Trên một số khuôn mặt chưa bị phân hủy hoàn toàn còn thấy dấu vết của sự đau đớn khủng khiếp mà những người này phải chịu trước khi bị bắn”.640


  Mọi người đều hiểu rằng những tội ác như thế không thể không bị trừng phạt. Liên Xô đã không đáp trả các vụ thảm sát của Đức Quốc xã bằng cách thủ tiêu tù binh chiến tranh và thường dân Đức. Sự trả thù đã bị từ chối nhân danh công lý; mùa đông năm 1943, phiên tòa đầu tiên xét xử tội phạm chiến tranh đã diễn ra tại thành phố Kharkov được giải phóng. Các sĩ quan Wehrmacht và SS, cũng như bọn phản bội, hợp tác với địch người địa phương, đã ra trước vành móng ngựa chỉ toàn là bọn cò con; số nạn nhân chết dưới tay chúng chỉ cỡ hàng trăm, chứ chưa tới hàng ngàn hay hàng chục ngàn. Nhưng dù sao chăng nữa, sự khởi đầu đã được tiến hành.


  “…Có cảm giác như chúng tôi đã nắm bắt được đúng đầu mối của sự việc vô cùng khủng khiếp vẫn đang ở đâu đó, đằng sau cánh cửa còn đóng sập lại trước mặt chúng tôi”, một nhà báo được giao nhiệm vụ trong chuyến hành trình nhớ lại. “Chúng tôi kéo đầu mối này, nhưng không thể kéo nó ra được! Ngay sau đó, đi vào ký ức của tôi là những gì tôi tận mắt chứng kiến – Majdanek và Auschwitz – và những gì tôi đã đọc và nghe nói – những tập hồ sơ của phiên tòa Nürnberg, hàng chục cuốn sách, hàng nhiều ngàn thước phim được các nhà quay phim ghi lại ở hầu hết các địa điểm chính xảy ra những vụ giết người hàng loạt – tại Nga, Ukraina, Belarus, các nước Baltic, Ba Lan. Những lò thiêu, mương xói, hộp sọ, xương cốt, mai táng, khai quật…


  Nhưng khi đó tại Kharkov mới chỉ có một mẩu cụt ngủn của tất cả những thứ được tiết lộ sau đó: không phải Hitler, không phải Himmler, cũng không phải Kaltenbrunner, mà là một đại úy Wilhelm Langheld nào đó, số người chết dưới tay y không phải hàng triệu, mà chỉ vài ngàn người, và một thiếu úy SS Hans Ritz nào đó, không nhớ chính xác bao nhiêu người đã bị giết ở Taganrog theo lệnh của y – 200 hay 300 gì đó. Đã cố gắng trả lời trung thực các câu hỏi nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ 200 hay 300 gì đó. Và câu nói đùa của một kẻ còn chưa bị bắt với một trong những người đã bị bắt trên đống xác người trong khe núi: “Đây là những hành khách của buồng hơi ngạt ngày hôm qua”. Những nếp nhăn trên trán, những ngón tay xòe ra ngơ ngác của một người thật thà cố ngồi nhớ lại cụ thể ai đã bị y giết chết: “Không, tôi không nhớ những cái tên Nga ấy”. Và sự tôn trọng đối với kỹ thuật hơi ngạt có trong tay: “Tôi cho rằng việc hành quyết ấy là nhân đạo”. Và việc xử bắn một lúc 450 bệnh nhân tâm thần, và một tiếng kêu từ đó, từ đám người bị bắn: “Bọn điên kia, các người làm gì thế!”…


  Sau đó, vào những năm 1944 và 1945, chúng tôi đã có nhiều khám phá khủng khiếp đến mức đôi khi đờ đẫn cả người vì thói quen đáng sợ của những điều khó tin.


  …Tôi đã hết sức khó khăn khi viết thư về trong suốt hành trình, không thể diễn tả được những gì tôi cảm thấy, không thể tìm được lời và nói chung là không muốn nói, không viết thư, không ghi nhật ký – không muốn làm gì”.641


  …Khi các phóng viên của các tờ báo trung ương được cử đến đi qua hành trình Kharkov, lần đầu tiên họ được chứng kiến vùng đất bị chiếm đóng. Konstantin Simonov đã sửng sốt khi viết trong hồi ký của mình:


  

    Ngay sau Tula là vùng đất kéo dài đến tận Kharkov, nơi quân Đức đã đặt chân, – những thành phố bị thiêu rụi, những nhà ga bị đập tan tành, những trạm bơm nước bị nổ tung, những bộ khung xương của các toa tàu cháy sém bị ném xuống từ đường ray, những cột trụ bị nhổ tung, những đường ray bị xoắn vặn vì nổ mìn, những đường ống bị đứt khúc từ nhà máy, từ những ngôi nhà bị cháy.


    Tất cả những điều này tôi đã thấy quá nhiều trước đây, nhưng bây giờ mọi thứ lại diễn ra liên tiếp, không hể gián đoạn, trong khi chúng tôi đi qua và dừng chân khá lâu tại các nhà ga và trạm dừng. Cảm giác dường như trên con đường dài đến Kharkov, mọi thứ xuất hiện hai bên đường là một cuộc diễu hành ảm đạm vô tận của nỗi đau và sự hủy hoại chưa từng thấy. Tôi đã đi qua tất cả những thứ này, và một nơi nào đó tận đáy tâm hổn tôi còn đọng lại sự căm hận nặng nể với quân Đức. Cảm giác ấy, dường như vẫn còn mãi về sau, cho đến chết. Sau đó tại Kharkov, vào buổi sáng đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau trong một khách sạn, nhớ về con đường này, Tolstoy cũng nói rằng anh có cảm giác như bị đẩy qua một hàng người, bị đánh không đến mức bật máu, nhưng đau thấu thịt thấu xương, và bị chửi rủa những lời nặng nề u ám. Và tôi hiểu ra rằng không chỉ mình tôi, mà cả những người khác cũng đã đi qua và trải nghiệm điều y hệt như tôi.642


  


  Cả Simonov lẫn Alexey Tolstoy đều không biết rằng Đức Quốc xã chưa kịp thực hiện triệt để chiến thuật ‘tiêu thổ’ trên các vùng đất mà chúng đi qua. Đấy mới chỉ là những sự phá hủy thông thường do ách chiếm đóng và chiến tranh gây ra; chính sách ‘tiêu thổ’ mà những người lính Hồng quân sớm phải nhìn thấy còn khủng khiếp hơn nhiều.


  …Thời kỳ ngẫu hứng đã kết thúc; từ lúc ấy chiến thuật “tiêu thổ” được các binh đoàn Wehrmacht đang rút lui thực hiện với sự chính xác và tỉ mỉ vốn có của người Đức. Những thành phố bị phá hủy, làng mạc bị đốt cháy, dân chúng bị bắt theo hoặc bị thủ tiêu. Các biện pháp do quân đội thực hiện có quy mô lớn đến mức thậm chí sau chiến tranh các tướng lĩnh Đức cũng không thể yên ổn với ký ức của họ. Họ phải nói dối một cách trơ tráo. Trong hồi ký của thống chế Erich von Manstein, người mà quân của ông ta vào thời gian ấy rút lui khỏi tả ngạn Ukraina, toàn là dối trá chất chồng dối trá.


  

    Trong khu vực trước Dniepr 20-30 km, mọi thứ đều bị phá hủy, hoặc đưa về hậu phương, tất cả những gì có thể giúp quân địch lập tức tiếp tục tấn công trên mặt trận rộng lớn bên kia sông, nghĩa là mọi thứ có thể xuất hiện để địch tập trung lực lượng trước vị trí trú ẩn của ta tại Dniepr hoặc một điểm đóng quân, và tất cả những gì có thể tạo điều kiện cho việc cung cấp của địch, đặc biệt là cung cấp lương thực cho quân địch.


    Đồng thời, theo mệnh lệnh đặc biệt từ ban tham mưu kinh tế của Goering, phải chuyển đi từ khu vực ta rút quân những tài nguyên, tài sản và máy móc sản xuất có thể được sử dụng cho sản xuất quân sự. Tuy nhiên, biện pháp này do tập đoàn quân thực hiện chỉ liên quan đến khí tài quân sự, kim loại màu, ngũ cốc và cây công nghiệp, cũng như ngựa và gia súc. Tất nhiên, không thể có chuyện “cướp bóc” tại những khu vực này. Trong quân đội Đức – ngược lại với các quân đội khác – hành vi cướp bóc không được phép. Việc kiểm soát nghiêm ngặt được thiết lập để loại trừ khả năng chuyển về bất kỳ hàng hóa bất hợp pháp nào. Nhân đây, tài sản hoặc tài nguyên mà quân ta chuyển đi từ các nhà máy, kho tàng, nông trường, v.v. là tài sản nhà nước, không phải của tư nhân.


    Vì quân Soviet tại các khu vực chúng chiếm lại của ta ngay lập tức sẽ huy động tất cả đàn ông dưới 60 tuổi có khả năng phục vụ trong quân đội và sử dụng toàn bộ dân chúng, không ngoại lệ, ngay cả trong khu vực chiến đấu, cho công tác quân sự, Bộ Tổng tư lệnh quân đội Đức đã ra lệnh chuyển qua Dniepr toàn bộ dân địa phương. Trong thực tế, biện pháp cưỡng chế này đã được mở rộng; tuy nhiên, chỉ những người còn độ tuổi nghĩa vụ quân sự sẽ được động viên ngay lập tức. Nhưng một phần đáng kể dân chúng đã tự nguyện đi theo các đơn vị rút quân của ta để trốn thoát quân Liên Xô mà họ lo sợ. Hình thành các cột danh sách dài, mà sau này chúng ta có dịp thấy tại Đông Đức. Quân đội đã tiến hành mọi hỗ trợ cần thiết cho họ. Họ không bị “bắt đi” mà được chuyển đến các khu vực phía tây Dniepr, nơi bộ tham mưu Đức đảm trách việc bố trí chỗ ở và cung cấp lương thực. Người dân chạy trốn có quyền mang theo ngựa và gia súc, tất cả những gì có thể mang theo. Trong phạm vi khả năng chúng tôi còn cung cấp phương tiện vận chuyền cho người dân. Không thể bác bỏ việc chiến tranh đem lại nhiều đau khổ và mất mát không thể tránh khỏi. Nhưng không thể so sánh với những gì dân chúng tại Đức phải hứng chịu từ các vụ đánh bom khủng bố, cũng như với những gì sau đó đã diễn ra ở miền Đông nước Đức. Trong mọi trường hợp, tất cả những biện pháp do phía Đức thực hiện đều có thể được giải thích là nhu cầu quân sự.643


  


  Trong thực tế, bộ tham mưu Tập đoàn quân Sông Đông từ hồi tháng 01/1943 đã ra lệnh chuẩn bị phá hủy hoàn toàn mọi cơ sở kinh tế và chuyển ngay về hậu phương toàn bộ gia súc. Hai tháng sau, bộ tham mưu quân đoàn 6 được giao nhiệm vụ thi hành lệnh này đã báo cáo: đặc biệt lưu ý đến việc áp dụng rộng rãi các biện pháp thủ tiêu hoàn toàn, trong đó toàn bộ các xí nghiệp công nghiệp cũng như nông nghiệp và thủ công đều bị phá hủy. Tất cả các kho lớn, dự trữ ngũ cốc và các thực phẩm khác không thể bàn giao cho quân đội, đều bị phá hủy. Thậm chí các nhà máy xay xát công suất nhỏ nhất và các kho ngũ cốc nhỏ đều bị đặt thuốc nổ hoặc thiêu hủy. “Nói chung”, bộ tham mưu quân đoàn 6 đã báo cáo với tinh thần hoàn thành nghĩa vụ, “có thể nói rằng không có gì còn lại mà không bị phá hủy”.


  Tiếp theo, những binh đoàn dưới quyền Manstein đều hành động theo tinh thần đó. “Nếu trong khi rút lui, quân đội bắt gặp gia súc trên đường mà không thể đưa về hậu phương, thì phải bắn chết chúng.


  Những khu dân cư và nơi trú ngụ không thể phá hủy được thì phải dùng lửa đốt”, thống chế đã ra lệnh.644


  Những lời của Erich von Manstein về việc “không có sự cướp bóc nào” nghe chừng như một sự nhạo báng cay độc. Theo số liệu của trưởng phòng nông nghiệp ủy ban chính quyền chiếm đóng “Ukraina” Helmut Kerner, hơn một triệu đầu trâu bò đã bị tịch thu. Khoảng 3.000 đoàn tàu hỏa với các thiết bị nhà máy, máy móc và nông sản đã được chở từ Donbass và các tỉnh miền Đông khác của Ukraina sang Đức.645


  Ngoài bộ tư lệnh tập đoàn quân, việc này còn do tướng Otto Stapf, chỉ huy bộ tham mưu kinh tế ”Ost” thực hiện. Lực lượng SS đã giúp đỡ ông ta. Himmler đã chỉ đạo cho người đứng đầu SS và cảnh sát Ukraina: “Tướng lục quân Stapf sẽ có những chỉ dẫn đặc biệt liên quan đến tỉnh Donetsk. Hãy lập tức liên lạc với ông ấy. Tôi giao cho các anh nhiệm vụ hỗ trợ ông ấy bằng mọi nỗ lực. Cần phải đạt mục tiêu khi rời khỏi các khu vực Ukraina, sẽ không còn một người nào, không một đầu gia súc nào, không một tạ hạt nào, không một đoạn đường sắt nào; sẽ không còn nguyên vẹn một ngôi nhà nào, một hầm mỏ nào mà không phải mất nhiều năm để xây dựng lại; sẽ không còn một giếng nước nào không bị nhiễm bẩn. Kẻ địch sẽ phải thấy một đất nước thật sự bị đốt cháy và hủy hoại hoàn toàn. Hãy thảo luận ngay những vấn đề này với Stapf và hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để thực hiện điều này…”.646


  Hợp lực cùng nhau, quân SS, Stapf và Manstein đã đạt được những thành công đáng kể. Quân Liên Xô tiến lên giữa đống đổ nát, xác người và gia súc. “Rất nhiều những con bò bị giết bên lề đường”, một sĩ quan Soviet ghi trong nhật ký. “Quân Đức không thể bắt chúng theo nên đã bắn chúng. Những người phụ nữ ngồi xổm gần xác vài con bò chết và cất giọng nguyền rủa quân Đức ghê gớm”.647


  Liên quan đến người dân địa phương, bọn chiếm đóng đã đưa họ đi theo. “Tôi muốn nói và nghĩ rằng với những ai mà tôi nói điều này đều hiểu rằng chúng ta phải tiến hành chiến tranh và chiến dịch của chúng ta với ý tưởng tốt nhất là làm thế nào tước đi nguồn nhân lực của người Nga, dù sống hay chết”, Himmler đã chỉ thị không bao lâu trước khi rút lui. “Chúng ta làm điều này khi chúng ta giết hoặc bắt chúng và buộc chúng phải làm việc thật sự, khi chúng ta cố làm chủ khu vực chiếm đóng và khi chúng ta để lại cho địch lãnh thổ không có người. Hoặc là họ phải bị bắt sang Đức và trở thành sức lao động, hoặc là bị chết trong trận chiến. Còn nếu để lại người cho quân thù thì chúng lại có lực lượng lao động và quân sự, nói chung là tuyệt đối sai lầm. Điều này không được cho phép xảy ra.


  Và nếu đường lối hủy diệt con người này liên tục được thực hiện trong chiến tranh, thì tôi tin chắc rằng khi đó người Nga sẽ tiêu hao sức lực và mất máu trong năm nay cũng như mùa đông tới”.648


  Chính hành động bắt người đi theo này mà Erich von Manstein cố trình bày như một cuộc “di tản tự nguyện”. Chiến dịch dồn dân được thực hiện như sau: các tiểu đoàn cảnh sát và đơn vị Wehrmacht lập sổ đăng ký dân cư sơ tán, rồi sau đó, khi đã thu thập khoảng 1.000 người trong các cột, chúng đã đưa dân đến nơi được gọi là các trại tiếp đón. “Được giả định trong mỗi cột sẽ có khoảng 50% người có khả năng lao động. Trẻ em từ 10 tuổi trở lên được coi là người lao động”.649 Mệnh lệnh được trích dẫn là của thống chế Georg von Kũhler, tư lệnh Tập đoàn quân “Bắc”; tuy nhiên, không ngờ gì, Erich von Manstein cũng đã hành động giống như đồng sự của mình. Đồng thời, theo các hồ sơ của bộ tham mưu quân đoàn 6, chúng không phát thức ăn cho phụ nữ, trẻ em, người già bị bắt theo, để họ qua đêm ngoài trời – tóm lại, đối xử với họ bằng cách thức tương tự như để hủy diệt tù binh Hồng quân vào năm 1941.650


  Và đây là những gì quân Liên Xô đã thấy khi tiến lên theo sau các đơn vị của Erich von Manstein:


  Đêm hôm 13, chúng tôi chiếm lại ngôi làng và đến sáng mới thấy những gì chúng đã làm ở đó: bắn chết thường dân, thiêu sống những người bị thương, những ngôi nhà đẩy xác trẻ em, người già.651


  Điều này gợi nhớ đến những bức tranh địa ngục, bất ngờ tái hiện trên mặt đất. Nơi đó từng là làng hoa, giờ đây chỉ còn lại tro tàn, tàn tích với những xác dân lành vô tội.


  

    Về chuyện ở đây đã từng có một ngôi làng, điều này chỉ được nhắc nhở bằng những bếp lò, đứng sững như những đài tưởng niệm trên nấm mộ là những ụ của đống gỗ cháy dở – những bếp lò lớn làm bằng đất sét đã gần hỏng hết và còn ám khói với miệng lò toang hoác và hốc lò vuông vức… Quanh bếp lò ngổn ngang những chiếc giường sắt tự chế quằn quại trong lửa cháy với những đầu giường chạm trổ cong oằn. Những chậu gang và chậu đất lớn nhỏ nằm bừa bộn đó đây. Ở hai bên và phía trước của bếp lò, qua muội than có thể thấy những hình vẽ ngây thơ và ngộ nghĩnh được nguệch ngoạc bằng bút mực hóa học: “Những giỏ hoa hướng dương”, “Anh bạn trẻ với cô gái của mình”, “Những chú mèo con với quả bóng”, “Những chú gà chọi”, “Bụi cải cần với những chú gà con”… Chúng tôi từ từ di chuyển dọc con đường.


    Ở giữa làng, như bất cứ ngôi làng nào, một cần gàu đứng đó với chiếc xô bằng gỗ trống rỗng treo trên cao. Chúng tôi vội đến chỗ giếng với hy vọng kiếm được ngụm nước tươi mát… Chúng tôi hạ thùng gỗ xuống. Thùng đập vào thứ gì đó không sao hiểu được, nhưng không phải là mặt nước, như thể cái giếng đã khô cạn. Chúng tôi kéo thùng lên và thấy máu trên đó… Mọi thứ đều rõ ràng, quân Đức đã ném xác người xuống giếng…


    Cách giếng nước không xa lại thấy xác của những phụ nữ hoàn toàn trần truồng, thậm chí cả xác những cô gái nhỏ. Chúng tôi cởi áo choàng ra phủ lên họ rồi đi tiếp, hoàn toàn chán nản…


    Trong một bếp lò tôi thấy một con mèo lớn, lông màu xám và hơi cháy sém. Nó nằm sấp trong tư thế cổ điển, đặt chân xuống dưới thân mình và cái đuôi xù bên cạnh. Cái nhìn buồn bã của nó hoàn toàn thờ ơ với cả thế giới xung quanh.


    Con mèo không mảy may chú ý đến tôi và cũng không định trốn. Tôi đâm ra ngờ ngợ: “Nó còn sống hay không?” Đột nhiên tôi thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt nó. Nghĩa là còn sống… Tôi rất muốn vuốt ve con mèo này, nhưng không dám, vì thấy mình không xứng đáng với nó…


    Ở cuối đống tro tàn, chúng tôi thấy một bóng phụ nữ tựa như bóng ma, đột nhiên xuất hiện trong làn khói rồi biến mất. Rõ ràng, cô ấy đã đợi chúng tôi ở đây từ lâu trên lề đường. Chúng tôi tiến đến gần và dừng lại… Người phụ nữ, mặc dù vô cùng kiệt sức, nhưng vẫn đứng thẳng. Mái tóc dợn sóng, dày, có màu xám tro của cô dài đến thắt lưng, cho thấy cô ấy vẫn còn trẻ. Đầu và mặt cô như phù một lớp da giấy trải dài trên hộp sọ. Mũi khoằm nhọn và mỏng, đôi mắt trũng sâu, cánh tay xương xẩu buông thõng xuống hết sức lực, đôi chân mảnh mai gợi lên ý nghĩ trước mặt là một người bước ra gặp ta từ thế giới bên kia. Chúng tôi e ngại hỏi cô về bất cứ điều gì vì trong cô có vẻ như không còn mấy hơi ấm của cuộc sống. Một người lính đứng tuổi vẫn còn nước rót vào ly và đưa cho cô. Cô cầm cái ly nhỏ bằng những ngón tay mỏng manh và run rẩy rồi chậm rãi uống nước với sự thích thú. Sau đó, cô trả lại chiếc ly rỗng, nói từng lời: ‘Cám ơn, nhưng các anh đến muộn’. Nói xong, cô ngã vào người lính đứng gần cô nhất. Đầu cô rũ ra sau với đôi mắt vẫn mở và hai cánh tay thõng xuống như hai tay áo rỗng. Chúng tôi biết rằng cô ấy đã chết…


    Cuối cùng, chúng tôi đã ra ngoài rìa làng và nghĩ rằng mọi thứ đều ở phía sau. Nhưng ở đây chúng tôi mới thấy điều khủng khiếp nhất. Họ – tất cả dân làng từ lớn đến nhỏ đều nằm la liệt bên đường. Những người lính bộ binh đều nhấc mũ ra, từ từ di chuyển qua vài trăm xác phụ nữ, người già, trẻ em bị bắn. Chúng tôi cảm thấy nặng nề và xấu hổ. Tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào vì giận dữ và phẫn nộ.652


  


  Vì sự giận dữ ấy, vì lòng căm thù kẻ giết người, vào đầu tháng 10/1943 quân Liên Xô đã lập tức vượt qua sông Dnieper, được bộ chỉ huy quân Đức tuyên bố là “tuyến phòng thủ mùa đông”. Sau đó, các sĩ quan Đức bị bắt làm tù binh đã phàn nàn: người Nga đã vượt sông “không theo quy luật”. Trên những chiếc bè được kết từ thùng, trên những thuyền đánh cá, trên những súc gỗ, trên những cánh cổng nhà, lính Liên Xô bơi qua một sông rộng; và khi quân Đức tỉnh lại thì các đơn vị tiên phong đã đứng vững trên hữu ngạn. Thành phố Kiev xinh đẹp, thủ phủ của Ukraina đang đón chờ đoàn quân giải phóng.


  …Thống chế Erich von Manstein khi kết thúc chiến tranh bị người Anh bắt giữ. Tòa án quân sự kết án ông ta 18 năm tù – ít đến mức không chấp nhận được, nếu so với số thường dân bị thủ tiêu theo chỉ đạo của thống chế. Nhưng thậm chí Erich von Manstein cũng không phải thụ án đầy đủ; sau hai năm rưỡi ông ta được thả vì “lý do sức khỏe”. Được tự do, Erich von Manstein ngay lập tức phục hồi sức khỏe tốt và sống thêm 21 năm nữa. Khi các đồng minh phương Tây thành lập Cộng hòa Liên bang Đức, một trong những nhà tư vấn cho việc thành lập quân đội Tây Đức mới (Bundeswehr) – lại là cựu thống chế của Hitler. Rốt cuộc, ông không chỉ là một đao phủ, mà còn là nhà lãnh đạo quân sự giỏi nhất của Đức trong Thế chiến thứ hai.653


    *


  Đầu mùa thu năm 1943, làn khói đen bốc mùi thịt người còn lơ lửng trên thành phố Kiev vẫn còn bị quân Đức chiếm đóng. Tại Babi Yar, nơi hàng trăm ngàn công dân Soviet đã bị sát hại, những thi thể bị đốt cháy trên những đống lửa. Lính SS đã phi tang dấu vết tội ác của chúng. Năm 1941, đại tá SS Paul Blobel đã ra lệnh cho lính thực hiện vụ giết hại người Do Thái Kiev. Hai năm sau hắn lại xuất hiện tại thành phố – lần này là chỉ huy trưởng của Sonderkommando 1005. Thống chế SS đã nhìn xa trông rộng hơn các tướng Wehrmacht, dùng phụ nữ và trẻ em bị giết để chặn đường rút lui. Himmler không muốn mọi người biết những tội ác do SS thực hiện; để phi tang dấu vết, y lập ra Sonderkommando Blobel. “Blobel có nhiệm vụ tìm kiếm tất cả các hố chôn tập thể ở Mặt trận phía Đông, tổ chức việc moi thi thể lên, đốt xác và phi tang dấu vết”, trung tá SS Adolf Eichmann nhớ lại. “Với mục tiêu này, ông ta chuyển đến trước mặt trận đang rút lui dần về phía tây, và thực hiện nhiệm vụ của mình”.654


  Có khoảng nửa tá lính SS ở Sonderkommando 1005, chúng chỉ giám sát công việc. Những tù nhân của các trại tập trung đều phải thực hiện mọi công việc bần thỉu, bọn cảnh sát phụ trợ địa phương canh gác họ. Sau khi hoàn thành công việc, cảnh sát bắn chết tù nhân; sau đó, lính SS cũng thủ tiêu chính bọn cảnh sát.655


    *


  Smolensk, pháo đài cổ từng bảo vệ đất nước khỏi các cuộc xâm lăng từ phía tây đã được giải phóng ngày 25/10/1943. Đó chỉ là một trong hàng trăm thành phố được giải phóng trong cuộc tấn công mùa hè. Bộ máy tuyên truyền Đức đã tuyên bố rằng quân Nga chỉ có thể chiến đấu giữa mùa đông tuyết trắng và băng giá. Sao chứ! Rõ ràng Hồng quân đã thể hiện điều ngược lại.


  Nhưng gần Smolensk và cả các thành phố khác được giải phóng khác, quân đội Liên Xô đều thấy duy nhất một bức tranh.


  

    Chúng tôi đi qua một thế giới bị biến dạng, bị nổ tung, bị đốt cháy, qua vùng đất bị biến dạng vì các vụ nổ mìn, qua những cánh đồng lỗ chỗ như bệnh đậu mùa, những hố bom chẳng ra hình thù gì, qua những con đường mà quân Đức khi rút lui đã cắt thành từng mành như thân người, đã cho nổ tung những cây cầu.


    Những vùng đất Smolensk trở thành hoang mạc. Thật hiếm hoi mới bắt gặp một bà già lưng còng trên con đường, kéo lê chiếc xe trượt tuyết, hai tay nài đặt trên đó với một chiếc nắp ấm samovar thò ra. Chúng tôi đi qua hết làng này đến làng khác, và những ai còn sống sót đứng giữa những ngôi nhà trống rỗng của họ, trên đống đổ nát của ngôi nhà họ.656


  


  Những động cơ mà quân Đức khi rút lui đã để lại phía sau chúng vùng đất bị tàn phá và thiêu rụi được một hạ sĩ quan giấu tên của Wehrmacht nêu rất rõ. “Nếu chúng tôi di chuyển đến biên giới”, anh ta đã ghi trong nhật ký, “thì người Nga từ Volga đến biên giới Đức sẽ không còn một thành phố nào, một ngôi làng nào. Và có lẽ họ sẽ không chịu nổi điều đó. Phải, “chiến tranh toàn diện” ở mức độ hoàn hảo cao nhất đang ngự trị ở đây. Những gì đang diễn ra ở đây là điều chưa từng có trong lịch sử thế giới. Và chắc chắn, điều này có ý nghĩa quyết định đối với kết quả của cuộc chiến, mà cụ thể là có lợi cho chúng ta”.657


  Nhưng điều chủ yếu trong chiến thuật ‘tiêu thổ’ không phải là phá hủy nhà cửa, không phải là đốt cháy mùa màng. Điều chủ yếu là giết hại thường dân. Tất nhiên, Đức Quốc xã đã muốn bắt người cho việc lao động cưỡng bức, nhưng Hồng quân đã tiến công quá nhanh.


  Khi rút lui ở gần Rzhev, quân Đức đã lùa dân của một ngôi làng đến nhà thờ. Xung quanh là tiếng nổ ầm ầm, nhà cửa bị đốt cháy, và người dân sau hơn hai năm đã hiểu rõ bản chất của bọn chiếm đóng, đều biết chắc chắn: giờ đây chúng sẽ đốt nhà thờ. Cái chết sắp sửa đến. Ai đó hét lên, ai đó khóc lóc. Mọi người ôm nhau, tha thứ cho nhau những hờn giận từ lâu, nói lời tạm biệt cuộc sống.


  Rồi đột nhiên xung quanh trở nên yên lặng. Mọi người nghĩ rằng cái chết đã đến, và lao đến những cửa sổ bị đóng chặn từ bên ngoài. Nhưng không có lửa; trên tuyết, trong những áo choàng ngụy trang màu trắng, những người lính đang đi về phía nhà thờ. Họ lặng lẽ bước đi, như những thiên thần, và những ngôi sao đỏ tỏa sáng trên mũ của họ.


  “Đấy là sự phục sinh”, một phụ nữ nhớ lại. “Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau. Nước mắt và tiếng khóc. Rất trang trọng. Phục sinh từ cõi chết. Đấy là sự phục sinh”.658


  Nhưng ít người được may mắn như vậy.


  Tại một ngôi làng gần Vyazma, những người lính Hồng quân bỏ mũ xuống, nhìn vào khe núi. Trong khe núi, xác người già và phụ nữ bị quân Đức giết hại nằm ngổn ngang, còn chưa cởi trói. Một phụ nữ còn ôm đứa bé.


  “Không thương xót cả trẻ thơ”, một lính công binh trung niên thì thầm. “Đến trẻ thơ cũng không thương xót”.659


  Khi rút lui khỏi thôn Drachevo, huyện Gzhatsky, trợ lý của đội trưởng hiến binh Đức, trung úy Bos, đã dồn 200 người từ làng Mishino lân cận vào một ngôi nhà, khóa cửa lại và đốt nhà. Trong số những người bị chết cháy có rất ít đàn ông – phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em.660


  Khi quân Đức cầm đuốc xuất hiện gần làng, ông lão 95 tuổi Kirill Matveevich Krivenkov đã không chịu chạy trốn. “Tôi nói với ông lão: ‘Hãy đi cùng tôi vào rừng, chúng sẽ đốt nhà ông đấy’. – ‘Chúng mà đến thì ta sẽ dùng chĩa ba đâm chúng! Rồi muốn đốt gì thì đốt’, bà hàng xóm kể lại sau đó. “Khi bọn Đức đốt làng, mọi người chạy vào đầm lầy. Quân Đức đến gần nhà ông lão, ông bước ra sân với cây chĩa ba. Một tên Đức ôm bó rơm đến nhà ông để đốt. Ông đâm cây chĩa vào bụng hắn. Bọn Đức đã bắt giữ ông. Ông la hét khoảng 15 phút: ‘Thử đánh tao xem!’ Chúng bẻ gãy tay ông đến tận xương, rồi dùng súng lục bắn vào tai ông. Và đốt nhà…”.661


  …Nhiều năm sau, một cậu bé sống ở một trong những ngôi làng này nhớ lại cậu đã ngồi với mẹ và các bà hàng xóm trong một khe núi gần làng. “Từ khe núi có thể trông thấy ngôi làng và thấy rõ quân Đức khi rút lui đã đốt hết nhà này đến nhà khác. Những phụ nữ, nhìn thấy cảnh tượng này, đã cầu nguyện Chúa và làm dấu thánh. Đó là thể hiện lòng biết ơn vì họ vẫn còn nguyên vẹn, thần chết đã lướt qua họ, họ không còn nghĩ gì về những ngôi nhà nữa”.662


  Cuối cùng khi quân Liên Xô đã đến, những người sống trong đống đổ nát của chính ngôi nhà mình ra đón họ. “Một ngôi làng ở Bryansk vừa được giải phóng”, một người lính Hồng quân nhớ lại. “Một căn hầm với mái lợp bằng thân cây ngô, và sống ở đó, dưới đất, là những gia đình “chung”, nghĩa là những ai còn sống sót – đứa trẻ nhà ai đó, ông lão nhà ai đó. Một người phụ nữ từ dưới hầm dùng tay chỉ cho tôi một người đàn ông – hắn là một cảnh sát. Trước mắt dân làng, hắn ta đã khoét một ngôi sao trên ngực đứa con trai 14 tuổi của cô, móc mắt nó, và khi hắn bắt đầu chặt một ngón tay thì thằng bé chết. Người phụ nữ nói mà không khóc”.663


  Mùa đông đã tới thật tàn nhẫn với những người mất nhà cửa, tránh cái lạnh trong đống đổ nát của chính mình. Không có quần áo ấm, không có thức ăn. Bất chấp sự giúp đỡ của quân đội và chính quyền dân sự, phần nhiều trong số những người bất hạnh đã không qua nổi mùa đông ấy.


  “Phát xít Đức đang vô vọng nói về ý nghĩa quân sự của các “vùng hoang mạc”, Erenburg viết đầy phẫn nộ. “Việc đốt cháy làng mạc không ngăn được xe tăng Nga từ Lgov đến Zhytomyr. Hồng quân đã quen với việc hành quân đêm trong rừng: bình tĩnh hơn – không có mục tiêu nào cho máy bay địch. Lính Nga trang bị đủ ấm. Họ sẽ xoay xở được mà không cần vào nhà. Người già và trẻ em sẽ chết.


  Ukraina nổi tiếng về táo. Tôi thấy những vườn táo bị đốn và chặt. Ý nghĩa quân sự gì ở đây? Thật là một trò đùa ngu ngốc! Đốn 100 cây táo trong làng – và điều này sẽ trì hoãn bước tiến của Hồng quân?


  Tôi thấy hàng ngàn con bò sữa bị quân Đức bắn… chẳng lẽ việc giết bò, cừu, lợn sẽ làm chậm bước tiến của Hồng quân? Một con bò không phải là một thùng nhiên liệu. Nhưng bò là sữa cho trẻ em”.664


  Và bộ chỉ huy Đức đã “sáng chế” ra ngày càng nhiều cách mới để làm suy yếu quân Nga. Chẳng hạn, có thể bắt không chỉ những quân nhân, không chỉ phụ nữ và người già, mà cả trẻ nhỏ: từ 10 tuổi trở xuống. Trong các hồ sơ của Wehrmacht có chỉ ra: “Trong khi thực hiện hành động này, không chỉ nói về việc ngăn chặn sự gia tăng trực tiếp sức mạnh quân sự của kẻ địch, mà còn về việc làm giảm sức mạnh sinh học của địch trong tương lai xa. Ngoài ra, trẻ em được đưa đi là một phương tiện thuận lợi để đảm bảo việc sơ tán có tổ chức dân số trưởng thành”.665


    *


  Không còn chuyện tù binh nào cũng có thể bị thủ tiêu: không phải quân Đức bắt được Hồng quân, mà là Hồng quân bắt quân Đức làm tù binh. Nhưng nếu một tù binh rơi vào tay quân Wehrmacht, thì cái chết dữ dội đang chờ đợi anh ta.


  Theo hướng Vitebsk, các đơn vị Liên Xô đã đẩy bật quân Đức ra khỏi ngôi làng tiếp theo; đi giữa những ngôi nhà đổ nát, trinh sát Evgenyi Cherepanov nhận thấy những người lính đang đứng hơi cách xa một công sự của Đức.


  

    Khi đến gần, tôi nhận thấy ngay những khuôn mặt ảm đạm của họ. “Ở đây có chuyện gì thế, các bạn?” Tôi nhanh nhẹn hỏi.


    “Cứ vào trong công sự, trung sĩ”, ai đó trong những người lính trà lời. “Cứ vào rồi sẽ biết…”.


    Tôi nhanh chóng đi xuống một nơi được trang bị tốt với vách che dày ba lớp và nhìn quanh. Trên các bức tường lót ván treo những khẩu hiệu tiếng Đức và bức chân dung của Hitler. Gần bức tường bên phải, tôi thấy một cây thập tự bằng gỗ lớn, và trên đó là một người bị đóng đinh. Đầu, tay và chân anh ta bị đóng đinh vào thập tự bằng những chiếc đinh lớn. Anh ta bị lột trẩn truồng, ngực bị đâm bằng lưỡi lê hoặc dao găm, còn khuôn mặt bị biến dạng một cách khủng khiếp vì những trận đòn nặng nể. Rõ ràng anh ta đã bị tra tấn dã man…


    Như bạn biết đấy, lính trinh sát không phải là loại nhát cáy, nhưng tin tôi đi, khi thấy toàn bộ cảnh tượng này, gai ốc chạy dọc sống lưng tôi.666


  


  Lính trinh sát đi trước các đoàn quân và vì vậy họ là những người đầu tiên chứng kiến những hình ảnh khủng khiếp về tội ác của Đức Quốc xã; nếu rơi vào tay quân Đức, họ không thể nào hy vọng vào lòng thương xót. Sĩ quan tình báo quân đội Vasily Knyazev nhớ lại, có lần cấp dưới của anh mất tích trong một cuộc trinh sát tình báo. Anh ta được tìm thấy chỉ vài ngày sau đó. “Sau khi đánh bật phát xít, chúng tôi tìm thấy thi thể của người anh hùng trinh sát. Cánh tay bị bẻ gãy ở vai, tai bị cắt đứt, trên lưng là dấu vết một ngôi sao cháy sém, móng tay bị rút…”.667


  …Tại thành phố Kremenchug bên sông Dnieper, quân Liên Xô đã giải phóng một trại tập trung tù binh chiến tranh. Giá treo cổ ở đấy không phải loại bình thường – người ta bị treo bằng những móc sắt: móc vào xương sườn, vào chân, vào tay, vào tứ chi cùng một lúc, vào hàm. Khi Hồng quân tiến vào trại, khoảng 100 người còn đang treo trên móc sắt. Bất chấp mọi cố gắng, chỉ 12 đến 15 người được gỡ xuống còn sống sót.668


    *


  Truyền đơn được rải xuống vùng hậu phương quân Đức, hướng tới những kẻ hợp tác với địch các loại. Nội dung của chúng na ná như nhau.


  Lực lượng cảnh sát! Hồng quân sẽ sớm đến đây. Hãy gột rửa bản thân khỏi những vết ô nhục, hãy chuộc lỗi trước Tổ quốc, đừng sợ quân du kích, mà hãy sợ quân Đức. Chúng sẽ lừa dối các bạn. Đừng để quân Đức bắt nhân dân ta sang Đức và lấy đi điều tốt lành, hãy chống lại việc tuyển mộ, giúp dân chúng lánh nạn, hãy tổ chức dân chúng – các bạn được vũ trang, hãy bảo vệ dân chúng khỏi sự trấn áp của quân Đức, hãy đánh lại bọn giặc Đức, cùng với dân cư và các đoàn xe đến chỗ chúng tôi, lực lượng du kích. Nếu có thể liên hệ với chúng tôi, hãy tự mình hành động. Hãy dũng cảm nhân danh Tổ quốc Liên Xô!669


  Như ai đó bị tác động trước lời nhắc nhở cần phải cứu lấy cuộc sống, và ai đó trước những lời kêu gọi yêu nước hướng về Tổ quốc; như có thể, cảnh sát và binh lính của “tiểu đoàn phía Đông” đã đào ngũ khỏi bọn chiếm đóng với số lượng lớn đến mức du kích quân khó lòng mà tiếp nhận hết được.


  Tại mặt trận, “các đơn vị phía Đông” cũng không thể hiện tính ổn định đặc biệt. Chỉ có nỗi khiếp sợ mới khiến họ không chuyển sang đầu hàng quân Liên Xô: các chiến sĩ tiền tuyến giận dữ vẫn có thể kiềm chế được khi thấy các tù binh Đức, nhưng những kẻ phản bội Tổ quốc sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức – bất chấp mọi nỗ lực của các chính trị viên và việc mất nguồn thông tin quý giá từ bọn “gián điệp”.670


  Tuy nhiên, khi quyền tự xét xử đã được kịp thời ngăn chặn, kết quả thật đáng kinh ngạc. Ngay từ đầu năm 1943, Hội đồng Quân sự của Mặt trận Tây Nam đã chỉ ra:


  

    Trong các trận giao tranh trước đây với đơn vị chúng tôi, quân Đức cảm thấy thiếu hụt lớn về nguồn nhân lực, cũng như đề bảo vệ lực lượng của chính mình, chúng đã tung vào chiến trận các đơn vị bảo vệ và các đơn vị riêng biệt được thành lập từ các tù binh chiến tranh người Nga, người Kazak và những kẻ phản bội. Một nghiên cứu về vấn để này cho thấy trong phần lớn trường hợp, các đơn vị này được quân Đức thành lập bằng cách đe dọa và lừa dối. Sự ổn định nào đó, được các đơn vị riêng biệt thể hiện qua các trận đánh, được biết đến từ lời khai của các tù binh, được giải thích là do sự đe dọa từ quân Đức và nỗi sợ hãi bị quân ta bắn khi bị bắt làm tù binh…


    Tại khu vực thôn Popovka, huyện Bogucharsky, thiếu tá Tatarenko đã thả tù binh trở lại đơn vị. Người này sau đó đã dẫn 130 người đầu hàng phía chúng tôi.


    Tại thôn Verlyudovka, trung tá Lobanov đã thả tù binh trở lại đơn vị, người này sau đó đã dẫn theo 63 người…


    Tôi ra lệnh:…Sau khi kiểm tra và loại bỏ khỏi chúng những kẻ tổ chức và phản bội, các đơn vị riêng biệt nên được thử thách ở các trận đánh tại những khu vực khó khăn nhất.671


  


  Đến năm 1944, thậm chí các đơn vị Baltic, trước đây vốn là đồng minh trung thành nhất của quân Đức, đã bắt đầu chuyển sang phía Liên Xô. Tất nhiên, lực lượng tiễu phạt, những kẻ đã tắm máu toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng, không thể trông mong vào sự tha thứ; tuy nhiên, những người Baltic bị tuyển mộ vào những năm 1943-1944 không muốn hiến mạng sống cho Đế chế Đức.


  “Người đứng đầu chính phủ Estonia, tướng Dankers, bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn cuộc đấu tranh vì tự do của quê hương. Quả thật, ông ta đã không thể ngăn được việc ngày càng nhiều binh lính Estonia, trong đó gồm toàn bộ các đơn vị cảnh sát, bắt đầu chạy sang phía bên kia”. Werner Haupt, nhà biên niên sử của Tập đoàn quân “Bắc” mỉa mai.672 Chỉ trong vòng một tháng, từ các trung đoàn biên giới số 4 và số 6 của Estonia, 6 sĩ quan và 923 binh sĩ đã chạy sang phía Liên Xô.673


  Tình hình không có gì khả quan hơn tại Latvia. Ở đây, chỉ huy của Tập đoàn quân “Bắc”, cùng với Abwehr, đã quyết định lập ra một đơn vị đặc biệt cho các hoạt động phá hoại quy mô lớn ở hậu phương Liên Xô. Tướng Kureils của Latvia được chỉ định làm chỉ huy đơn vị, người có mối quan hệ lâu dài và bền vững với Abwehr. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi thành lập, đơn vị đã bị giải tán. Lý do rất tầm thường: trong số những tình nguyện viên bày tỏ mong muốn chiến đấu ở hậu phương Liên Xô, đa số chỉ muốn được qua “phe bên kia” càng nhanh càng tốt. Quân Đức đã bắt 595 sĩ quan và binh lính, còn tướng Kureils được gửi sang Đế chế.674


  Tháng 5/1944, quân Đức đã phải bắt giữ và giải giáp toàn bộ lực lượng cảnh sát Litva “vì tuyệt đối không thể hy vọng gì được nữa”. Gebietskomissar thành phố Novogrudok của Belarus đã viết: “Vào những ngày di tản, lực lượng phòng thủ hậu phương đã hoàn toàn từ chối. Phần lớn các lực lượng có vũ khí trong tay đều đã qua phía bên kia. Điều tương tự cũng liên quan đến lực lượng an ninh Belarus. Chỉ một tỷ lệ nhỏ cùng với lực lượng cảnh sát Đức, đi về phía tây”.675


  Tuy vậy, nhiều người Baltic do Abwehr huấn luyện vẫn ở lại trong rừng để chiến đấu ở hậu phương Liên Xô. Cả bọn Bandera tại Tây Ukraina cũng chuẩn bị chiến đấu với Liên Xô. Mặc dù thái độ của quân Bandera đối với bọn chiếm đóng là rất tiêu cực, UPA – quân đội khởi nghĩa Ukraina – lại do Roman Shukhevich, một sĩ quan về công tác đào tạo của Abwehr chỉ huy, vì vậy những kế hoạch của bọn dân tộc chủ nghĩa rất phù hợp với chiến lược của Đức.


  Trong khi chờ Hồng quân tiến vào, bọn Bandera đã tiến hành một cuộc thanh trừng tại các khu vực do chúng kiểm soát, thủ tiêu những kẻ tình nghi. Nạn nhân đầu tiên của bọn dân tộc chủ nghĩa Ukraina là cựu tù binh chiến tranh tại các ngôi làng. Một số được thả ra khỏi các trại vào năm 1941, một số đã bỏ trốn, nhưng trong mọi trường hợp, những người tù này có thể tiết lộ hệ thống và phương thức hành động của các tổ chức Bandera. Vì vậy đường dây biên giới ra lệnh thủ tiêu tất cả bọn họ. “Những vụ giết người mang bản chất tàn bạo nhất”, sử gia Aron Shneer đã viết. “Nội trong một quận Goshansky thuộc tỉnh Rovenskaya, khoảng 100 tù nhân đã bị tra tấn và giết chết. Xác của người chết, trong một số trường hợp cả những người sống, với hòn đá buộc vào cổ, đã bị bọn Bandera ném xuống sông Goryn. Hàng ngàn tù binh là chiến sĩ và chỉ huy của Hồng quân đã bị thủ tiêu, trong đó có người Ukraina ở các khu vực phía Đông”.676


    *


  Kiev được giải phóng vào dịp lễ Cách mạng Tháng Mười. Mái vòm vàng, những khu vườn, nhà cửa và hoa. Những người lính Soviet đi trên các con đường của một thành phố cổ tưng bừng. Đây là đỉnh cao của cuộc tấn công trong năm tháng liên tục. Từ Kharkov đến Dnieper giờ đây lại là đất của Liên Xô! – và toàn bộ Ukraina sẽ sớm được tự do.


  Quân Liên Xô dừng lại, lập hậu phương, tiếp nhận và bổ sung khí tài mới, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới. Chiến dịch mùa đông đã mang lại nhiều thắng lợi thậm chí khiến bộ tư lệnh Liên Xô phải ngạc nhiên: đến tháng 4/1944, toàn bộ Ukraina, ngoại trừ các khu vực xung quanh Lvov, lại thuộc về Liên Xô.


  

    Một người đặc biệt được nhớ đến: vóc người nhỏ, gương mặt đẩy những nếp nhăn hằn sâu, tóc bạc trắng.


    “Bà ơi, có nước uống không?” Các chiến sĩ hỏi.


    “Sao lại gọi tôi là bà. Tôi mới 25 tuổi”.


    Mọi người ồ lên! Hóa ra cô gái Ukraina này làm việc tại một nhà máy hóa chất ở Đức… Cô lấy một bức ảnh từ trong nhà ra. Để cho thấy trước khi lao động khổ sai tại Đức Quốc xã trông cô thế nào. Trên tấm hình là một gương mặt trẻ trung, đẩy đặn, đôi mắt nâu vui vẻ nhìn đời. Còn bây giờ trông cô phải ngoài 50, không thể ít hơn.


    “Tôi làm việc 16 đến 17 giờ một ngày. Ăn uống kém, bị đánh đập. Cô bạn tôi, Marusya, đã treo cổ tự tử. Không thể chịu nổi sự nhạo báng…”. Cô gái tóc bạc thì thầm kể lại.677


  


  Khi quân đội tiến vào ngôi làng Ukraina được giải phóng kế tiếp, những phụ nữ đã ra đón họ.


    *


  Đến lượt Belarus. Đầu mùa đông 1944, quân của nguyên soái Rokossovsky đã cố xuyên thủng vào Vitebsk và Polotsk, nhưng quân Đức chống trả quyết liệt, sau khi chuyển các sư đoàn từ Tập đoàn quân “Bắc” sang. Thắng lợi của Hồng quân dẫn đến kết quả ở ngoại ô Leningrad, dưới sức ép của quân Liên Xô, thống chế Georg von Kuhler buộc phải rời khỏi tuyến phòng thủ được xây dựng kỹ lưỡng trong gần ba năm và rút lui về Pskov. Việc phong tỏa Leningrad đã được đỡ bỏ.


  Quân Liên Xô tiến công ở phía bắc thường xuyên gặp phải các trại tập trung những người bị bọn chiếm đóng giam giữ. “Hơn 1.000 người ngồi ngoài trời. Cần bố trí chỗ ở, thức ăn cho họ, hỗ trợ hồi phục sức lực để sắp tới họ trở về quê hương”, một sĩ quan Soviet nhớ lại. “Chủ yếu là dân cư các tỉnh Leningrad, Pskov và Novgorod. Trong hơn ba năm, họ đã bị bọn phát xít Đức giày vò, uốn nắn theo tinh thần nô lệ của ‘trật tự mới’. Thật khủng khiếp khi nhìn vào khối người này đã bị biến dạng bởi bọn bạo hành phát xít. Mọi người đã được đào tạo tinh thần khúm núm luồn cúi, bị đánh đập, sợ hãi, đến mức thậm chí chúng tôi đã phải tự hỏi: ‘Có phải đây là người của chúng ta không? Có phải là người Soviet không?’ – không thể tin nổi trong một thời kỳ lịch sử ngắn ngủi như vậy lại có thể làm biến dạng một con người đến thế. Người dân Soviet của chúng tôi, khi gặp chúng tôi, các sĩ quan Liên Xô, theo quán tính tiếp tục rụt rè nhảy lên, bỏ mũ ra, khúm núm cúi thấp người xuống – họ đã định cúi chào chúng tôi!”678


  Tuy vậy, đấy còn chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Các thành phố và làng mạc được giải phóng của tỉnh Leningrad hầu như không còn một bóng người đến tận gốc rễ. Chỉ ít hơn một phần ba dân số ở đây trước thời chiếm đóng còn sống sót để thấy quân Liên Xô tiến vào. Khoảng 1,2 triệu người đã bị thủ tiêu và bị bắt đi lao động khổ sai.679 Và những người lính đã khóc, ở đây cũng như ở đó, khi gặp những mồ chôn tập thể…


  Trong khi đó tại Belarus, Rokossovsky tập hợp lại quân đội của mình, vào cuối tháng 2 đã chiếm lại Rogachev và Bykhov, rõ ràng đang nhắm đến Mogilyov.


  Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra gần Rogachev, khi cư dân thành phố Zhlobin được tập trung tại ga xe lửa cách đó vài chục km về phía nam. Các thanh niên được chọn và đưa đi; không ai biết chuyện gì xảy ra với họ. Những người còn lại được lùa lên các toa chở súc vật. “Chúng tôi không biết mình bị đưa đi đâu, nhưng mọi người đều linh cảm được điềm xấu”, một phụ nữ nhớ lại. “Chúng cho người xuống buổi tối ngày 15/3. Ban đêm chúng tôi lội bùn đến tận đầu gối để vào trại. Từ trại này, chúng tôi lại chuyển sang trại thứ 2. Trên đường, quân Đức đánh chúng tôi, bắn những người tụt lại. Một phụ nữ có ba con nhỏ. Một đứa bé ngã xuống, quân Đức bắn chết. Khi người mẹ và hai đứa con khác kinh hoàng quay lại nhìn, bọn lính lại lần lượt bắn họ. Người mẹ cắt lên một tiếng kêu não ruột, và tiếng kêu này tắt lịm vì tiếng súng. Mẹ con nhà Bondareva đi trên đường. Đứa trẻ không đi nổi vì mệt và ngã xuống. Người mẹ cúi xuống, muốn nói lời an ủi con mình… Quân Đức đã bắn họ”.680


  Việc bắt dân được thực hiện theo hướng dẫn do bộ chỉ huy quân đoàn 3 thiết giáp ban hành vào tháng 02/1944.


  Không được sơ tán về hậu phương một miệng ăn thừa hay một gánh nặng nào cho cư dân, nhưng phải huy động càng nhiều càng tốt, nghĩa là, chỉ những người có khả năng lao động, khỏe mạnh và hoàn toàn phù hợp… Những người tàn tật, già cả ốm yếu, các bà mẹ có con nhỏ, trong đó hơn một nửa dưới 10 tuổi, được đưa đến một khu định cư mới dành cho các cộng đồng bị cấm được chỉ định đặc biệt theo lệnh… Những ngôi làng được quy định theo lệnh riêng dành cho các cộng đồng bị cấm đều nằm cách xa đường chính và dành cho những người không có khả năng lao động.681


  Một trong những người bị bắt theo là Ulyana Manko, 30 tuổi. Câu chuyện của cô thật đơn giản và khủng khiếp.


  

    Tôi đang mang thai và hai con tôi, Tatyana, năm tuổi và Maria, hai tuổi, bị quân Đức dồn vào trại tập trung gần khu định cư Dert vào một ngày tháng 02/1944 với nhiều người cùng làng khác. Trên đường đi chúng tôi không được cho ăn, các con tôi khóc vì đói, tôi muốn nhặt vài củ khoai trên cánh đồng. Thấy tôi nhặt một củ khoai đông lạnh, một tên lính Đức chạy tới và đá vào bụng dưới tôi. Tôi bất tỉnh, và chẳng mấy chốc tôi bắt đầu sinh non. Đứa bé sơ sinh chết vào ngày thứ hai, còn tôi, ốm yếu, đau khổ, bị đẩy đi xa tiếp đến trại.


    Trong trại chúng tôi sống ở ngoài trời, ngủ ngay trên tuyết. Các con tôi đau khổ vì lạnh và còn khổ hơn vì đói. Chúng tôi không được cho đồ ăn nóng, thỉnh thoảng mới được ném cho bánh mì qua hàng rào thép gai. Nhưng quá nhiều người muốn có được một mẩu bánh mì, còn tôi quá ốm yếu, chỉ hai lần xoay xở để có được vài mẩu bánh mì nhỏ xíu. Có lần tôi muốn nhặt ít cành cây để đốt lửa sưởi ấm cho các con. Nhưng bọn Đức không cho tôi làm điều này và đánh tôi bằng gậy.


    Tôi và các con mình phải chịu đau khổ như thế trong một trại tập trung. Chẳng bao lâu, các con tôi bị sưng hết chân và tay. Chúng kêu khóc: “Mẹ ơi, lạnh quá! Mẹ ơi, cho con ăn!” Nhưng tôi không thể làm gì cho các con gái mình. Vào ngày thứ năm của đời tôi trong trại, con gái Maria của tôi chết vì đói, ngày hôm sau Tatyana cũng lìa đời.682


  


  Trại tập trung, nơi cư dân thành phố Zhlobin bị dồn vào, là một trong nhiều trại được lập ra cho các công dân Soviet bị bắt theo. Vài ngày sau, tại Polesye, tiền tuyến phòng thủ của quân Đức, các đơn vị Liên Xô đã phát hiện ba trại tập trung, trong đó nhốt hơn 33.000 người. Những dân cư không có khả năng lao động như người già, phụ nữ, trẻ em đã được dồn vào đó.


  Một báo cáo được gửi đến Moskva cho phép hình dung về trò mới của quân chiếm đóng.


  

    Việc dồn dân vào các trại tập trung được phát xít Đức bắt đầu từ nửa đầu tháng 3/1944. Phụ nữ đang nuôi con bú, ông già bà lão, thiếu niên và trẻ em bị áp tải đưa vào đấy. Đó là những người Soviet đã bị quân Đức bắt đi theo từ các thành phố và làng mạc của ta khi chúng rút lui. Tại trại số 1 có tới 9.000 người, trại số 2 lên tới 10.000 người, trong đó không ít hơn 70% là người già và trẻ em…


    Trong các trại là chế độ chuyên quyền phát xít man dã nhất và điều kiện sống phi nhân tính. Người dân bị dồn vào nơi không đào được đất làm nhà, không có bất cứ thức ăn nào, đã bị chết dẩn chết mòn. Trại nằm dưới sự canh gác nghiêm ngặt của lính Đức, mọi nỗ lực đào thoát nhỏ nhất đều bị bắn bỏ hoặc bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Trong điều kiện mùa đông, mưa và bão tuyết, phụ nữ, người già và trẻ em phải ở ngoài trời. Thậm chí phát xít Đức còn cấm đốt lửa. Trong các trại có nhiều sự kiện về dịch bệnh, chết cóng. Không có bất kỳ sự hỗ trợ nào cho các bệnh nhân. Kiệt sức vì đói, run rẩy vì lạnh, ẩm ướt trong đầm lầy, người dân chết mỗi ngày…


    Những con người kiệt sức đến mức không thể đào huyệt mộ, thi thể người chết nằm la liệt trên mặt đất trong trại nhiều ngày hoặc bị phát xít Đức ném xuống con mương gần hàng rào thép gai… Quân Đức đã giết người Soviet chẳng vì duyên cớ gì. Chúng bắn cậu bé 12 tuổi, Misha Gusanov, người làng Kozlovichi, huyện Domanovichi, chỉ vì cậu đã đi ra khỏi trại để lấy nước cho gia đình, còn ông lão Glutsky Ivan, 82 tuổi, người thành phố Zhlobin, phát xít đã bắn ông chỉ vì ông muốn đốt lửa để sưởi ấm cho các cháu nhỏ. Pogodina Apollinaria Maximovna có con nhỏ bị bệnh. Cô đã yêu cầu được giúp đỡ, phát xít Đức đã bắn cô cùng với hai đứa trẻ. Xác một cô gái khoảng 15-17 tuổi bị phát xít Đức hãm hiếp đã được tìm thấy trong phạm vi trại. Vú của cô đã bị xẻo, mũi bị cắt, má bị rạch, toàn thân bị biến dạng. Trên đường đến trại cũng có hàng loạt xác của phụ nữ, người già và trẻ em bị quân Đức thủ tiêu.683


  


  …Cuộc tấn công thành công của Rokossovsky đã chấm dứt thời kỳ tan băng. Bị mắc kẹt trong khu vực đầm lầy Belarus, quân Liên Xô đã dừng lại cho đến mùa hè.


  Cuối cùng, giờ đã điểm. Ba năm sau cuộc xâm lăng của quân Đức, ngày 23/6/1944, Hồng quân bắt đầu giải phóng Belarus. Thậm chí bước tiến công của quân Liên Xô vào năm 1944 còn thần tốc hơn của Wehrmacht vào năm 1941. Gần Bobruisk, quân Đức lâm vào vòng vây; một tuần sau khi bắt đầu tấn công con số tù binh Đức lên tới hàng chục ngàn. Hậu phương của quân Đức đã bị nhiều lực lượng du kích giải tán, đã cho nổ tung những cây cầu và đường sắt, các nhà ga bị cô lập và các doanh trại bị phá tan. Xe tăng Liên Xô tiến lên đến nơi dường như không thể vượt qua; quân du kích và dân địa phương đã chỉ đường cho họ. Đi qua các khu rừng, lính tăng của Rotmistrov bất ngờ xuất hiện ở Minsk, phía bắc và phía nam của thành phố đã bị các gọng kìm của quân Liên Xô khép chặt.


  Về phía đông của thủ đô nước Cộng hòa Belarus, quân Đức không kịp rút lui đã rơi vào một vòng vây mới. Trận đánh Belarus đã thực sự kết thúc vào ngày thứ 12.


  Các chiến sĩ giải phóng đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Tuy cuộc tấn công thần tốc đến mức các đơn vị quân Đức đang tháo lui không kịp biến vùng đất chúng bỏ lại thành “vùng hoang mạc”, song những dấu vết của ba năm chiếm đóng kéo dài đã hiện diện khắp mọi nơi. Những ngôi làng bị đốt cháy, những thành phố đổ nát và những hố chôn xác. Rất nhiều mồ chôn tập thể.


  “Khi quân ta tiến vào Borisov, họ thấy một núi xác chết cháy. Trong một trại tập trung của SD. Ở đó quân Đức giam giữ 1.500 dân, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ em. Ngày 28/6, vào đêm trước khi rút lui, quân Đức đã thiêu hết tù nhân. Chúng đã đưa một phần tù nhân đến Berezina trên một xà lan, tưới xăng lên xà lan rồi đốt cháy… Tại Borisov, các chiến sĩ đã đi qua Razuvayevka, nơi quân Đức bắn chết 10.000 người Do Thái, gồm phụ nữ, trẻ em, bà già, trong vòng ba ngày. Khi tới Minsk, những người lính đã thấy một trại người Soviet tại Komarovka; ở đó, quân Đức đã giết 4.000 người… Đây là thôn Brusy. Từng là một ngôi làng, còn bây giờ là tro tàn. Những người lính vây quanh ông lão Alexei Petrovich Malko. Ông kể: ‘Hôm qua… Chúng đốt, lũ khốn kiếp… Chúng đã đốt hai đứa con gái ta – Lena và Glasha’.


  …Gần Minsk có một địa điểm khủng khiếp – Bolshoi Torostyanets. ở đó, quân Đức đã giết hơn 100.000 người Do Thái. Họ được cho vào buồng hơi ngạt. Để phi tang dấu vết tội ác, quân Đức ở Bolshoi Torostyanets đã đốt các thi thể, đào xác đã chôn lên rồi đốt. Trên đường tháo chạy, chúng đã giết đợt cuối cùng rồi đốt xác, vì vội vã nên chưa kịp đốt cháy hết. Tôi đã thấy những thây người còn cháy dở – đầu một cô gái, thân hình một phụ nữ và hàng trăm, hàng trăm xác chết. Tôi đã thấy nhiều thứ trong đời, nhưng sẽ không che giấu – tôi đã không thể nhúc nhích nổi vì đau đớn và giận dữ”.684


  Erenburg đã mô tả cảm giác mà tất cả các chiến sĩ Soviet đã trải nghiệm. Miền đất quê hương đã được giải phóng, quân Đức bị đẩy bật ra khỏi biên giới, và cái ngày hạnh phúc ấy được nhìn thấy rõ ở phía trước, khi ngọn cờ đỏ Chiến thắng phấp phới trên thành phố Berlin chiến bại.


  Nhưng kể cả một Chiến thắng được chờ đợi rất lâu cũng không thể nào làm nguôi ngoai những gì bọn chiếm đóng đã làm trên đất Liên Xô. Khi đó là năm 1944, không ai nhớ ngày tháng chính xác. Nhưng mỗi binh lính và sĩ quan đã trải qua những trận đánh từ Stalingrad và Moskva đến tận biên giới đều biết về những nỗi đau khổ khó lòng nghĩ ra, khó lòng tưởng tượng nổi, mà ách chiếm đóng phát xít đã mang lại cho người dân. Có thể xây lại nhà, có thể trả thù bọn giết người, nhưng làm sao có thể trả lại cuộc sống cho tất cả những ai còn vùi thây trong vô số những mương xói, cho những nạn nhân bị bắn, tro cốt của họ trộn lẫn với tro tàn của những ngôi nhà bị đốt cháy, tất cả những ai bị giết bằng đạn đồng, bằng hơi ngạt hay chết đói?


  Trẻ thơ sẽ chẳng bao giờ được học nói, khi đầu nó bị đập vỡ vào góc nhà.


  Cậu bé chết trong lao động khổ sai tại Đế chế sẽ không còn biết cười.


  Cô gái sẽ không còn gặp chồng sắp cưới của mình, sau khi bị bọn lính Wehrmacht hãm hiếp rồi cắt cổ.


  Ông lão tóc bạc sẽ không còn nuông chiều các cháu mình, trong hỏa ngục của ngôi làng bị hủy diệt bởi đoàn quân tiễu phạt cả người già lẫn trẻ em đều chết hết.


  Các ngôi làng bị đốt cháy cùng với dân làng. Các giếng nước đầy xác chết. Tại các giao lộ ở thành phố đèn đường không thắp sáng, thây người chết treo ở đó. Xung quanh các thị trấn và thành phố mặt đất bị lõm xuống, dấu hiệu của những hố chôn tập thể.


  Chứng kiến toàn bộ những điều này quả là quá sức chịu đựng của con người.


  “Một đại úy của chúng tôi qua đời vào ngày đầu tiên khi chúng tôi đặt chân lên đất Đức”, nữ y tá Tamara Kuraeva nhớ lại nhiều năm sau đó. “Tất cả những người thân của anh đã chết. Đó là một người dũng cảm, anh đã chờ đợi… Cái ngày ấy… Khi anh sẽ được thấy vùng đất của họ, sự bất hạnh, nỗi đau của họ. Họ sẽ khóc ra sao. Những tàn tích của họ… Anh ấy chết đơn giản thế, không bị thương, không sao cả. Đã đến, đã nhìn, rồi chết…”.685


  Những tiếng nói chân thực (6): “Bọn ăn thịt người với vẻ ngoài lành mạnh…”.


  Tháng 8/1944, các tù binh Đức được giải đi trên đường phố Kiev. Trong báo cáo được gửi tới Moskva về vấn đề này đã trích dẫn những câu nói điển hình của người dân Kiev về bọn xâm lược. Tài liệu được đăng trên số phát hành kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng của tạp chí Tổ quốc.


  “Moskva


  Kính gửi đồng chí Iosif Vissarionovich Stalin


  VỀ VIỆC ÁP GIẢI TÙ BINH ĐỨC QUA THÀNH PHỐ KIEV


  Ngày 16/8 năm nay đã tiến hành áp giải qua thành phố Kiev một đoàn tù binh Đức gồm 36.918 người, trong đó có 549 sĩ quan. Trong số các tù binh này: 21.249 người do quân đoàn 1 và quân đoàn 2 mặt trận Ukraina bắt; 7.927 người do quân đoàn 1 và quân đoàn 2 mặt trận Belarus bắt; 2.700 người do quân đoàn 1 mặt trận Baltic bắt, 5.042 người còn lại được đưa đến từ các trại của NKVD.


  Những hàng dài tù binh đã đi qua các đường phố Kiev trong vòng 5 giờ đồng hồ – từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Tổng chiều dài của tuyến đường qua thành phố từ nơi tập trung đến nơi đưa lên các đoàn tàu là 21 km.


  Trong quá trình di chuyển tù binh, tất cả các đường phố, cửa sổ và ban công các tòa nhà đều chật kín người dân địa phương. Trong thời gian các hàng dài tù binh xuất hiện trên đường phố, dọc theo tuyến hành trình của chúng, hơn 150.000 cư dân thành phố đã tập trung. <…> Cư dân thành phố, những người đã chịu nhiều đau khổ vì quân xâm lược phát xít, đã đi theo các tù binh và hô vang những lời căm thù và nguyền rủa về phía lính Đức.


  Tôi xin trích dẫn một số những câu nói đặc trưng:


  Một phụ nữ lớn tuổi nói: “Những bàn tay bẩn thỉu của chúng đã vấy máu chúng ta. Bây giờ hãy để chúng làm việc”.


  Rybalov, một thương binh của cuộc chiến tranh vệ quốc, đã hét lớn trong đám đông: “Đồ chó! Bọn sát nhân đáng nguyền rủa! Vì sao bọn bay treo cổ vợ và con gái ta, vì sao lại chặt tay cháu trai Volodya của ta rồi ném nó xuống hầm mỏ? Giờ đây bọn bay phải trà lời về mọi chuyện!”


  Markovich, giáo sư viện Động vật học thuộc Viện hàn lâm khoa học Cộng hòa Ukraina, đã nói: “Thật căm thù khi nhìn vào bọn khốn này, đã gây ra cho chúng tôi biết bao đau thương, bọn tội đồ của biết bao tàn phá và chết chóc. Đám rước này làm gương cho nhiều người. Người dân Kiev giờ đây đã thấy bộ mặt khác của quân Đức, từng một thời cai trị Kiev như chúa tể”.


  Bác sĩ Gorozhai cho biết: “Tôi đã phải kiềm chế để không hét vào mặt bọn súc vật ấy. Khi nghĩ về những gì bọn khốn đáng nguyền rủa ấy đã làm, lòng căm thù bọn chúng lại sôi lên”.


  Rol, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Cộng hòa Ucraina, trong lúc trao đổi những ấn tượng của ông với các nhà khoa học khác, đã nhấn mạnh: “Vẻ ngoài khốn khổ của những con người ‘bách chiến bách thắng’ của châu Âu. Thật dễ chịu khi nghĩ rằng một số trong bọn chúng đã đến Kiev trong tư cách những người chiến thắng, còn giờ đây bị bắt làm tù binh. Điều này sẽ buộc chúng phải suy nghĩ lại”.


  Vlasova, một hộ lý bệnh viện, đứng trên đường và nói với những người phụ nữ khác: “Mong muốn duy nhất của tôi vào đúng lúc này là ném một quả bom vào chúng. Biết bao người cha người mẹ bất hạnh đã chứng kiến bọn dã thú ấy cướp và giết con mình”.


  Pikovskaya, kế toán của xí nghiệp liên hợp gốm sứ Ukraina cho biết: “Bọn ăn thịt người với vẻ ngoài lành mạnh. Tôi nhớ lại những tù binh Hồng quân bị áp giải trên đường phố Kiev trông như thế nào. Tuy họ giống như những người chết rồi, trần truồng, đói khát, không giày dép, nhưng trên mỗi khuôn mặt đều có thể cảm nhận được sức mạnh và lòng căm thù. Còn bọn này đi như một bẩy cừu. Phong thái trước đây của chúng đâu rồi?’’


  Goman, nhân viên tốc ký của ủy ban Công nghiệp Cộng hòa Ukraina, đã phát biểu: “Thật tuyệt khi nhìn vào những hàng dài bọn thú săn mồi đã bị thuần hóa, nhổ hết móng vuốt và nhốt trong cũi. Chúng đã đối xử với chúng ta như những con chó. Thật đáng tiếc là không thể nhổ vào mặt những kè ‘giải phóng’ ấy”.


  Một ông lão hét theo một hàng dài tù binh đi qua: “Đồ chó, hãy nhìn kỹ và run sợ đi, người Nga không phải là nô lệ. Chúng tao vẫn sống, chúng tao sẽ cho chúng mày thấy, quân kẻ cướp!”


  Tại nhiều nơi, nhất là trên phố Kreshatyk bị tàn phá, đã nghe thấy những câu hô vang: “Đồ khốn, hãy nhìn hậu quả việc làm khốn kiếp của chúng bay đi. Bọn tao sẽ bắt chúng bay làm việc cả ngày lẫn đêm, để chúng bay ghi nhớ suốt đời và quên đường đến chỗ bọn tao đi!”


  Rất nhiều những lời tương tự như thế. Cũng có nhiều tiếng la hét đại loại như: “Máu của người Ukraina đã đổ. Bây giờ đến lượt chúng bay”, “Chúng bay muốn ăn trứng à?”, “Tiêu diệt Hitler!”, “Bọn giết người nhục nhã!”, “Tiêu diệt phát xít!”, “Bọn hành hạ chúng ta”, “Đã biết mùi thất bại chưa”, “Phải bắn hết bọn chúng”, “Chúng bay thích Ukraina chứ?”


  Bất chấp những tiếng la hét và đe dọa, dân chúng có thái độ rất kiềm chế và đoàn diễu hành của các tù binh không gặp phải hành động thái quá nào.


  Tuy nhiên, đã có những ý định từ các cá nhân riêng lẻ và chủ yếu là các thương binh của cuộc chiến tranh vệ quốc, len qua hàng rào hộ tống để tấn công các tù binh.


  Những ý định như thế đã bị ngăn chặn quyết liệt. Chỉ có bốn tù binh ở những nơi khác nhau của tuyến đường bị bốn người đánh bằng nạng, gậy và gạch đá. Tuy nhiên, chúng cũng không gây ra tác hại đặc biệt. Một phụ nữ, tiến đến đoàn người, nhổ nước miếng vào mặt một sĩ quan Đức. Những hành động ấy được đám đông cổ vũ tán thưởng.


  Tại khu vực chợ, những phụ nữ trẻ ném vỏ trứng vào hàng dài tù binh Đức và hô vang: “Chúng bay muốn trứng thì sẽ được trứng”.


  Một số người dân thành phố và quân nhân bày tỏ sự không hài lòng về cách đối xử nhân đạo với các tù binh Đức. Một bà lão bước đến gần đội hộ tống và chỉ tay về phía tù binh Đức, hét lên: “Chúng đã tra tấn người dân và tù binh chúng ta, còn ta lại nuôi chúng! Cứ đưa chúng đây, chúng tôi sẽ dạy bằng những hòn đá”.


  Một số phụ nữ riêng lẻ, cố lách đến hàng dài tù binh, giận dữ hét lên: “Bọn khốn, chúng bay đã tra tấn và bắn chết người của bọn tao”, rồi hướng về phía lính canh, họ nói: “Cứ đánh chúng, đừng tha!”


  Sokolov, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Cộng hòa Ukraina, cho biết: “Tôi so sánh cảnh tượng này với những gì đã chứng kiến vào năm 1941, khi quân Đức áp giải tù binh Liên Xô. Tôi cho rằng chúng ta hành xử không đúng khi đối xử tốt như thế với bọn fritz”.


  Kopailov, một nhân viên của Bộ dân ủy Giáo dục Ukraina, đã nói: “Hồi trong quân đội, tôi đã cố tiêu diệt quân Đức càng nhiều càng tốt. Giờ đây tôi thấy rằng nhiều tù binh Đức bị bắt sống và chính phủ ta phải bận tâm về chúng: chuyện ăn, chuyện mặc. Cần đối xử với chúng nghiêm khắc hơn để chúng nhớ cách chúng hành xử với lính Hồng quân chúng ta”.


  Kirichenko, một nhân viên của xí nghiệp liên hợp kim khí điện máy, đã nói: “Sao họ phải tăng cường bảo vệ bọn vô lại ấy như vậy chứ? Nếu không thì dân chúng sẽ đối xử với chúng khác ngay. Thật kinh tởm khi nhìn vào những bộ mặt đần độn ấy. Thật kinh hãi khi nghĩ về chuyện người dân ta phải sống dưới ách bọn chúng. Những con người tội nghiệp chết vì đói”.


  Linh mục Sobolev trong một cuộc trò chuyện với các giáo sĩ khác đã nói: “Tôi ngạc nhiên vì sự khách sáo như thế. Nó quá hậu hĩnh cho bọn kẻ thù của ta sau biết bao đau thương và nước mắt mà chúng đã để lại ở Ukraina này”.


  Giáo sĩ Timofei có mặt tại đó đã phát biểu: “Tôi cảm thấy phẫn nộ vì bọn chúng được đối xử quá đàng hoàng. Còn chúng đã áp giải các tù binh của ta như thế nào? Không, chính quyền làm không đúng, chúng đáng bị dẫn đi như khi chúng giải tù binh của ta. Đánh bằng roi. Những gì chúng đã gieo, hãy đề chúng gặt”.


  Một công nhân cho biết: “Chúng đã lùa các thương binh của ta đi như súc vật, còn ta lại cho bọn súc sinh này đổ ăn, mỗi bước lại cho nước uống, cử người bào vệ. Tôi sẽ không chơi sộp với bọn này đâu, chúng chỉ đáng vài xu.” Nhưng một người phụ nữ trà lời: “Người Nga nhanh chóng quên những điều xúc phạm”.<…>


  Nikita Khrushyov


  17/8/1944


  

    Konstantin Konstantinovich Rokossovsky (1896-1968), Lưỡng quốc nguyên soái Liên Xô và Ba Lan, năm 1944 Là tư Lệnh mặt trận Belarus.↩︎

    Nikolai Fyodorovich Vatutin (1901-1944), một chỉ huy Hồng quân nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai, năm 1944 ông Là tư Lệnh mặt trận Ukraina 1, bị thương trong một trận phục kích do Quân đội khởi nghĩa Ukraina (UPA) của Bandera, và mất năm 1944 khi cuộc chiến sắp kết thúc thắng Lợi.↩︎

    Tiếng Đức là Reichskommissariat.↩︎

    Chức danh của người đứng đầu, thực hiện chức năng hành chính tại các vùng lãnh thổ do Đức Quốc xã chiếm đóng.↩︎

    Quân đội khởi nghĩa Ukraina.↩︎

    Rotmistrov Pavel Alexeyevich (1901-1982), nguyên soái Liên Xô, tư lệnh binh chủng thiết giáp thời Thế chiến thứ hai.↩︎



  Chương IX:
 Hận thù xóa bỏ:
 Người Soviet trên đất Quốc xã686


  Rồi đến một ngày: những người lính Hồng quân tiến vào vùng đất của Đế chế.


  Họ đã đi qua vùng đất cháy thành than, gần như là đất chết.


  Suốt những năm tháng ấy, họ đã chiến đấu và sống sót chỉ với một ý nghĩ – để trả thù cho những đồng đội đã hy sinh, cho những người vợ bị làm nhục, cho những đứa trẻ bị tước mất tuổi thơ, cho những giấc mơ bị tan vỡ, cho những hy vọng bị xéo xuống bùn đen dưới gót giày phát xít Đức.


  Phải giết con dã thú phát xít ngay tại hang ổ của nó.


  Trong những năm chiến tranh, những từ “kẻ thù” và “quân Đức” đồng nghĩa với nhau; chúng là những mầm mống đáng nguyền rủa: bọn ăn thịt người, bọn đốt phá, bọn đao phủ, bọn căm thù loài người, bọn sói điên cuồng; bọn “fritz” giống đực là lũ chó rừng bờm xờm; bọn “gretchen” giống cái với lũ linh cẩu vây quanh, còn nước Đức là “đất nước của Hitler”, nơi sản sinh ra những kẻ giết người hàng loạt. Đất nước với đạo đức suy đồi này sẽ được nêm mọi thước đo của đau khổ.


  Đó là một bộ tộc man rợ đáng bị căm thù.


  Đó là vết ô nhục của lịch sử của loài người, đáng bị xóa bỏ.


  Niềm tin vững chắc của những người lính Hồng quân là như thế. Họ có đủ mọi cơ sở cho niềm tin ấy.


    *


  Lòng căm thù phát xít đã không nảy sinh một sớm một chiều. Vào đầu cuộc chiến, trong hàng ngũ những người lính Hồng quân vẫn có sự tôn trọng đối với quân Đức – một biểu hiện đặc trưng sự ngưỡng mộ bất diệt của Nga trước văn hóa châu Âu. Được giáo dục theo truyền thống tinh thần chủ nghĩa quốc tế Soviet, binh sĩ Hồng quân đã trông mong vào sự đoàn kết giai cấp. “Không thể chỉ làm mỗi một việc là nã đạn từ xa… cần để quân Đức đến gần hơn, cố giải thích với họ rằng đến lúc nên nghĩ lại, nổi dậy chống Hitler, và chúng ta sẽ giúp họ việc này”, họ đã nói thế vào mùa hè năm 1941.687


  Tuy nhiên, những ảo tưởng như thế đã sớm kết thúc. Ngay trong những tháng đầu của cuộc chiến, đã trở nên rõ ràng là quân đội Đức Quốc xã đang tiến hành cuộc chiến tranh hủy diệt nhân dân Soviet – đã bỏ qua mọi luật lệ thiêng liêng và nhân bản, không nương tay với cả đàn ông lẫn phụ nữ, trẻ em lẫn người già. Đến lúc ấy lòng căm thù đã thay cho tinh thần đoàn kết giai cấp.


  Nhà văn Ilya Erenburg đã trở thành nghệ sĩ truyền cảm hứng cho lòng căm thù này; ngày nay, đọc những bài báo về chiến tranh của ông vẫn không thể không cảm thấy xúc động. “Chúng tôi sẽ không quên bất cứ điều gì”, Erenburg đã viết. “Chúng tôi đi dọc Pomerania, và trước mắt chúng tôi là một Belarus hoang tàn, đẫm máu. Chúng tôi sẽ mang đến Berlin mùi khét không tài nào rũ bỏ, đã ngấm vào áo khoác của chúng tôi tại Smolensk và Oryol. Trước Königsberg, trước Breslau, trước Schneidemũlle chúng tôi thấy những tàn tích của Voronezh và Stalingrad. Chúng tôi đã nói nhiều về việc phá vỡ trận phong tỏa Leningrad. Đồng thời, chúng tôi nghĩ về việc phong tỏa, về con cái của chúng tôi, những đứa trẻ đã chết, khi hấp hối vẫn van vỉ mẹ chúng: cho con một mẩu bánh mì! Những người lính đang tiến quân như vũ bão vào các thành phố Đức sẽ không quên hình ảnh các bà mẹ dùng xe trượt tuyết kéo xác những đứa con mình. Vì sự dũng cảm của mình, thành phố Leningrad đã được khen thưởng. Berlin còn phải trả lời về những đau khổ của Leningrad… Bấy giờ Berlin sẽ sớm phải trả lời – về tất cả mọi chuyện. Sẽ chịu trách nhiệm về việc quân Đức ném trẻ em lên không trung rồi nhắm bắn và gằn giọng: “Một môn thể thao mới…”. Sẽ chịu trách nhiệm về việc thiêu sống phụ nữ Nga tại tỉnh Leningrad và khoác lác: “Bọn Nga cháy như rơm, chứ không phải như thịt nướng”. Sẽ chịu trách nhiệm về việc quân Đức đã chôn sống những ông già Do Thái, chừa mỗi đầu họ nhô lên khỏi mặt đất và viết: “Đấy là những khóm hoa rất đẹp”. Berlin sẽ phải trả lời về mọi chuyện. Và Berlin lúc này không còn bao xa nữa”.688


  …Những người lính Hồng quân đã đi trên đường phố của các thành phố và làng mạc Đức. Mọi thứ đều xa lạ, đáng ghét: những ngôi nhà xây bằng đá gọn gàng, những vỉa hè lát gạch màu, những căn hộ giàu có với máy hút bụi và máy giặt.689 Còn sau lưng những người lính Soviet là vùng đất quê hương với những thị trấn sạch sẽ bị những kẻ tháo chạy đốt sạch, nơi thường xuyên bắt gặp tro tàn nhiều hơn nhà ở, người chết còn nhiều hơn người sống. Không có gì đáng ngạc nhiên khi khung cảnh bình yên xung quanh đã gây ra lòng căm thù, đau đớn và oán hận. “Họ chưa hề trải qua cuộc chiến! Mọi thứ của họ vẫn còn nguyên vẹn!” Vài chục năm sau, sĩ quan nhảy dù Vasily Tyukhtyaev chiến đấu ở mặt trận Áo đã thốt lên. “Còn ở chỗ chúng ta – cuộc chiến đã lấy đi tất cả! Cần phải hình dung vị thế của quân đội ta, nhân dân ta. Hãy hình dung: những vùng lãnh thổ đến tận Moskva, Ukraina, Belarus đều bị chiếm đóng. Chúng tôi đã đến Volga! Mọi thứ đều đổ nát! Mọi thứ đều bị phá hủy! Và sao chứ – chúng tôi đã đi qua vùng lãnh thổ này, đã giải phóng nó: tất cả đều phải khôi phục lại từ đầu! Còn ở chỗ họ: họ đã chiến đấu, thế mà như chưa từng có chiến tranh trên lãnh thổ của họ!”690


  Không kiềm chế được, những người lính đã phá hủy nhà cửa và đồ đạc. Vasily Tyukhtyaev nhớ lại: “Chúng tôi vào một khu định cư, trên xe tăng. Đi với tôi là Vasya Napasnikov nay đã quá cố. Chúng tôi là lính dù. Chúng tôi có dao găm, dao để cắt dây dù. Anh ấy rút dao ra rồi bắt đầu cắt, chặt cây đàn piano trong nhà! Tôi bảo: ‘Cậu làm gì thế?!’ ‘Họ đã phá hủy ở chỗ tôi, gia đình tôi đã chết hết, còn ở đây đàn piano và tủ đẹp thế này!’ Chuyện là như vậy!”691


  Tại thị trấn Rastenburg ở Đông Phổ, một người lính Hồng quân đã giận dữ đâm lê vào một con mannequin làm bằng papier-mâché đứng trong tủ kính của một cửa hiệu bị đập phá. “Con búp bê đỏng đảnh mỉm cười, còn anh ta cứ đâm, đâm mãi. Tôi bảo: “Thôi đi! Người Đức họ nhìn kìa…”. Anh trả lời: “Đồ khốn! Chúng đã tra tấn vợ tôi…”. Anh là người Belarus.692


  Nói chung, có thể hiểu tâm trạng của những người lính Soviet theo một ghi chép duy nhất từ nhật ký của nữ y tá Vera Vyatkina: “Giờ đây thật khó khăn để chiến đấu. Mọi thứ đều xa lạ, thù địch, mọi thứ đều đang rình rập. Nếu như giết vì lòng căm thù, thì hàng ngàn con dã thú ấy mới đủ cho mỗi một người trong chúng ta”.693


  Cư dân của Đế chế không có thông tin đầy đủ về việc các lực lượng Wehrmacht và SS đã ở trên đất Liên Xô suốt ba năm dài. Tuy nhiên, những điều ít ỏi mà họ biết được không cho phép họ hy vọng về một sự thương xót. Rất nhiều người đã nhận thức được rõ ràng khoảnh khắc này. Trong nhật ký của một thanh niên người Đức có một ghi chép đặc trưng. “Buổi trưa, chúng tôi đi trên một chuyến tàu thành phố đầy người từ nhà ga Ankhtalsky. Đi cùng với chúng tôi trên tàu có nhiều phụ nữ di tản từ các vùng phía Đông Berlin bị Nga chiếm đóng. Họ mang theo toàn bộ tài sản của mình: một chiếc ba lô nhét chật cứng. Không có gì hơn. Nỗi hoảng sợ đông cứng trên mặt họ, sự giận dữ và tuyệt vọng tràn ngập mọi người! Tôi chưa bao giờ nghe thấy những lời chửi rủa như thế trước đây… Rồi có ai đó hét lớn, át cả tiếng ồn: “Im lặng!” Chúng tôi thấy một người lính xộc xệch, bẩn thỉu, trên đồng phục có đính hai cây thập tự sắt và một thập tự vàng của lính Đức. Trên tay áo anh ta cỗ một phù hiệu với bốn chiếc xe tăng nhỏ bằng kim loại, điều đó có nghĩa là anh ta đã hạ bốn xe tăng trong trận chiến gần đây. “Tôi muốn nói với các bạn một điều”, anh ta hét lên, và trên toa dần im lặng. “Kể cả trường hợp các bạn không muốn nghe! Đừng than vãn nữa! Chúng ta phải thắng cuộc chiến này, chúng ta không được đánh mất lòng can đảm. Nếu bọn họ chiến thắng – người Nga, người Ba Lan, người Pháp, người Tiệp và chỉ cần họ đối xử với người dân chúng ta bằng một phần trăm những gì ta đã gây ra cho họ trong sáu năm liền, thì chỉ trong vài tuần nữa, sẽ không còn một người Đức nào sống sót. Người nói điều này với các bạn là một người đã ở các quốc gia bị chiếm đóng trong sáu năm!” Trên tàu trở nên im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng một chiếc trâm cài tóc rơi xuống”.694


  Tiếng kêu tuyệt vọng ấy – “chúng ta không được phép thua cuộc chiến này” – đã được mỗi người Đức hiểu rất rõ. Bộ máy tuyên truyền của Goebbels đã làm mọi thứ để kích động dân cư Đế chế: không được bỏ cuộc. Từ những áp phích nhà hát tại các thành phố người ta đã thấy những tranh cổ động, trên đó in hình một nông dân Nga râu rậm trông như loài thú hoang, đeo súng máy sau lưng, xé một đứa trẻ Đức ra thành từng mảnh;695 đất nước tràn ngập những cuốn sách kể về sự tàn bạo của giống loài hạ đẳng phía Đông.696


  Các khuôn sáo tuyên truyền của thế kỷ trước cũng được áp dụng; bộ máy tuyên truyền của Goebbels đã nhắc nhở rằng cũng như trước đây, bọn Cozak hoang dã và tàn bạo đang đe dọa nước Đức. Theo các thuyết lịch sử giả tạo, người Cozak, vốn là hậu duệ của người Goth mà thực tế là người Aryan, may thay đã bị lãng quên. Bấy giờ người Cozak được mô tả như là những kẻ tệ hại nhất trong số những chủng loài hạ đẳng, bọn quỷ sứ từ địa ngục. “Bọn Cozak! Bọn Cozak! Bọn Cozak! – luận điệu tuyên truyền của Goebbels là đầu chúng tôi có sừng và họa có quỷ mới biết được!” Sau này Ivan Melnikov, binh nhì thuộc trung đoàn kỵ binh cận vệ, nhớ lại.697 Nói chung, bộ phận tuyên truyền đã nhắc nhở, hầu như trong hàng ngũ Hồng quân không có người Nga nào: cũng như hàng trăm năm trước đây, lũ người Kalmykia và Trung Hoa đang tràn sang phương Tây, sẽ cho toàn châu Âu tắm máu, sẽ giết chóc và hãm hiếp. Nếu rơi vào tay chúng, các bạn sẽ không thể sống sót”.698


  “Những kế hoạch trả thù và hủy diệt của người Bolshevik đối với nước Đức đã được biết từ lâu”, tờ báo Der Zig đã viết. “Rất lâu trước cuộc chiến này, những người Do Thái ở điện Kremlin đã vạch những kế hoạch tấn công nước Đức Quốc xã và tất cả người Đức. Bộ máy tuyên truyền Bolshevik đã nhồi vào sọ và tim binh lính của mình một cách có hệ thống những gì đã được chuẩn bị với một khoái cảm háo hức tàn bạo của những bộ não Do Thái. Sự khát máu, khao khát trả thù, dục vọng – đó là những động cơ cốt lõi mà họ cử binh lính quân đội Soviet chống lại chúng ta và đang tăng tốc cuộc hành quân trên đất Đức.


  Gã Do Thái Erenburg đã xoáy sâu vào tất cả những bản năng thấp hèn đến mức điều ấy chỉ có thể có ở chủng tộc này. Sự quái gở ghê tởm mà quân đội Soviet đã thực hiện tại nhiều thành phố và làng mạc ở Đông Đức thật là khủng khiếp đến nỗi chỉ có thể rùng mình khi nói làm thế nào mà tinh thần Do Thái lại có thể giết chết mọi cảm xúc của con người như thế chứ”.699


  Bộ máy tuyên truyền Đức Quốc xã đã gán cho binh lính Soviet và bộ chỉ huy Liên Xô lối suy nghĩ đặc trưng của binh sĩ và tướng lĩnh Wehrmacht Đức Quốc xã; có vẻ hợp logic là những người Nga đang phẫn nộ sẽ làm với nhân dân Đức những gì mà Đức Quốc xã đã ngoan cố muốn làm với họ – sẽ tiêu diệt đến người cuối cùng.


  Quan điểm này đã được trình bày một cách rõ ràng nhất trong bài phát biểu cuối cùng của Quốc trưởng với nước Đức. “Hỡi các chiến sĩ ở Mặt trận phía Đông!” Hitler kêu gọi. “Lần cuối cùng kẻ thù chí tử trong hình hài của bọn Bolshevik và Do Thái đang chuyển sang phản công. Chúng đang cố gắng tiêu diệt nước Đức và sát hại nhân dân ta. Các chiến sĩ ở Mặt trận phía Đông, phần lớn các bạn đều biết định mệnh nào đang đón chờ đàn bà, thiếu nữ và trẻ em Đức trước tiên. Trong khi người già và và trẻ em bị giết, đàn bà và thiếu nữ sẽ bị đưa xuống làm gái điếm cho trại lính. Những thành phần còn lại sẽ bị đày đi Siberia”.700


  Những người lính ở Mặt trận phía Đông quả thật đã biết: chính bọn chúng đã làm những điều này trên vùng đất Soviet bị chiếm đóng. Chúng giết trẻ em và người già, lùa phụ nữ vào các nhà thổ quân đội, rạch bụng những cô gái bị hãm hiếp. Chính vì vậy mà lời lẽ của Quốc trưởng và bộ máy tuyên truyền của Goebbels nghe có vẻ rất thuyết phục.


  Do nỗi khiếp sợ ấy, người Đức đã cô chạy trốn càng xa càng tốt, bỏ lại nhà cửa. Khi những người lính Hồng quân tiến vào thị trấn kế tiếp của Đức, lúc đầu đường phố dường như của một thành phố chết. Những ai không kịp chạy trốn đều ẩn nấp, chờ đợi một cái chết không thể tránh khỏi.


  Người Đức chờ đợi một cuộc xâm lược man rợ; những người lính Liên Xô tiến vào hang ổ của dã thú.


  Dường như vùng đất của Đế chế sắp chìm trong biển máu.


    *


  Ngày nay, khi suy ngẫm về những sự kiện của hơn 60 năm trước, không thể tách khỏi ấn tượng là một phép lạ đã xảy ra vào mùa xuân năm 1945. Bất chấp những tiếng gào thét tuyên truyền của những kẻ xét lại hiện nay, một sự thật không thể nghi ngờ vẫn còn mãi: người Đức đã không phải chịu đến 1% nỗi kinh hoàng mà những người lính của họ đã thực hiện ở Mặt trận phía Đông. Không kể những sự cố rối loạn riêng lẻ, đã bị Bộ chỉ huy nghiêm khắc chặn đứng, nói chung Hồng quân đã đối xử với dân cư Đế chế một cách đúng mực đáng ngạc nhiên. Một người lính Liên Xô đã cứu một cô gái người Đức tại công viên Treptower không phải là sự cường điệu tuyên truyền, đó là một sự thật được khắc trên đá.


  “Chúng tôi đã chiến đấu giành từng hành lang, từng căn phòng”, I. D. Perfilyev, người đã tham gia cuộc tấn công Berlin, nhớ lại. “Quân Đức thường biến một tòa nhà thành pháo đài, vì thế phải xông vào. Tôi nhớ, vào một trong những cuộc tấn công ấy, khi trận chiến đang diễn ra ầm ầm ở những tầng trên, tôi và một số binh sĩ khác cùng tiểu đoàn đã phải lội trong bóng tối đen như mực, gần như bơi, để đưa trẻ em, phụ nữ, người già Đức ra khỏi tầng hầm bị phát xít làm ngập nước. Chúng tôi, những người Soviet, không thể nào đứng nhìn trẻ em chết trước mắt mình được…”.701


  Để hiểu được điều đó có thể xảy ra như thế nào, những người sống trong hận thù nhiều năm ròng, đã kiềm chế việc trả thù ra sao, nên quay lại đầu năm 1945, khi những binh đoàn Soviet vừa mới tiến vào đất địch.


  Trong hồi ký của thượng sĩ pháo binh Vsevolod Olympyev có một tình tiết thú vị. “Một buổi sáng tháng 2 ảm đạm, trung đoàn đã vượt qua biên giới Đức. Đứng bên vệ đường, tướng sư đoàn trưởng kỵ binh chào mừng những đoàn quân đi qua và kêu gọi trả thù cho những thành phố và làng mạc bị phá hủy của ta, vì sự đau khổ của nhân dân. Trong ba năm nay chúng tôi đã chuẩn bị để trả thù phát xít. Bấy giờ câu hỏi được đặt ra: cụ thể là trả thù ai và như thế nào?”702


  Câu hỏi này quả thật không thể không khiến những người lính Soviet lo lắng. Trong thời gian chiến tranh đang xảy ra trên lãnh thổ của mình, mọi thứ đều rõ ràng: bất kỳ người Đức nào – không quan trọng trong trang phục quân sự hay dân sự – đều là kẻ thù vô điều kiện. Nhưng giờ đây, rốt cuộc khi dưới chân là vùng đất Đức đáng ghét. Phải trả thù ai? Tất tần tật? Hay chỉ một số?


  “Lòng căm thù hãy còn sôi sục, chưa kịp nguôi ngoai. Trời ạ, nếu như trước mặt chúng tôi là Hitler hay Himmler, các bộ trưởng, lực lượng Gestapo, bọn đao phủ!” Ilya Erenburg đã viết trong hồi ký sau chiến tranh. “Nhưng trên đường là những cỗ xe thồ kẽo kẹt một cách đáng thương, những người Đức già cuống cuồng vô ích, trẻ con mất mẹ khóc lóc inh ỏi, trong tim tôi dâng trào một niềm thương xót. Tất nhiên, tôi còn nhớ quân Đức đã không thương hại chúng tôi, tôi còn nhớ mọi chuyện, nhưng chủ nghĩa phát xít, Đế chế, nước Đức là một chuyện, còn ông lão ấy, đầu đội chiếc mũ Tyrolean kỳ quặc gắn một chiếc lông vũ, chạy trên con đường ngoằn ngoèo, tay vẫy một mảnh tấm trải giường”.703


  Thay vì binh sĩ Wehrmacht hay SS đáng ghét thường thấy, thay vì cụm từ trừu tượng “bọn fritz”, những người lính Soviet đã nhìn thấy những con người bình thường. Xa lạ, đôi khi không hiểu được, nhưng vẫn là người.


  “Tôi nhớ tại Phổ, ở một thị trấn, một trường hợp như thế đã xảy ra với tôi. Tôi lái xe tải đến một tòa nhà để lấy nước. Ở lôi vào tầng hầm có một lính gác. Từ tầng hầm vọng lên một số giọng nói. Tôi hỏi người lính gác: ‘Ai đang ở đó?’ ‘Bọn fritz. Chưa kịp bỏ chạy. Những gia đình đang ở đó. Đàn bà, đàn ông, trẻ nhỏ. Chúng tôi nhốt bọn họ vào đây’. ‘Giữ họ ở đây để làm gì?’ ‘Ai biết họ là ai, lỡ họ trốn mất, rồi lại đi tìm. Anh muốn thì xuống xem’. Tôi xuống tầng hầm. Lúc đầu tôi quá, tôi không thấy gì cả. Khi mắt đã hơi quen, tôi thấy những người Đức này ngồi ở một chỗ rộng, có tiếng xôn xao, bọn trẻ đang khóc. Khi nhìn thấy tôi, mọi người đều im lặng và nhìn với vẻ khiếp đảm – con dã thú Bolshevik đã tới, bây giờ nó sẽ hiếp, bắn, giết. Tôi cảm thấy tình hình rất căng thẳng; nên nói với họ vài câu bằng tiếng Đức. Họ mừng rỡ vô cùng! Họ níu lấy tôi, chìa ra nào là đồng hồ đeo tay, quà tặng. Tôi thầm nghĩ: ‘Những con người bất hạnh, các người đã đến mức này rồi ư? Một nước Đức tự hào đã nói lên sự vượt trội của mình, mà giờ đây đột nhiên lại hèn hạ như vậy ư’. Một cảm giác xen lẫn giữa lòng thương hại và ác cảm xuất hiện”.704


  Thiếu úy Pyotr Kirichenko mang theo ký ức này suốt cuộc đời. Những người Đức bại trận đã không còn gây ra lòng căm hận, mà là lòng thương hại.


  “Vấn đề trả thù phát xít tự thân nó đã biến mất bằng một cách nào đó”, Vsevolod Olympyev tổng kết. “Chế nhạo phụ nữ và trẻ em, các ông già bà lão thì không hợp với truyền thống của nhân dân ta. Và tôi đã không gặp những người đàn ông Đức không vũ trang, thích hợp để phục vụ quân đội, tại các thành phố Silesia, hoặc sau đó vào tháng 4 tại Sachsen. Thái độ của những người lính Soviet đối với người dân Đức nơi họ vẫn còn ở lại, có thể được gọi là trung lập thờ ơ. Không một ai, ít nhất là ở trung đoàn chúng tôi, đã đuổi theo và động chạm vào họ. Hơn nữa, khi gặp một gia đình người Đức đông con rõ ràng đang đói khát, chúng tôi đã chia sẻ thức ăn cho họ mà chẳng cần phải nói một lời thừa”.705


  Thấu hiểu nghĩa là tha thứ, minh triết dân gian nói thế. Những người lính Hồng quân chưa sẵn sàng tha thứ, nhưng họ không thể trả thù những kẻ không có khả năng phòng vệ.


  Tất nhiên, không phải tất cả mọi người. Rất nhiều người sau chiến tranh bị mất mọi thứ: nhà cửa, vợ con, cha mẹ, bạn bè. Và họ, những người chỉ sống trong sự nung nấu ý chí trả thù, không thể từ bỏ nó một sớm một chiều.


  Những ai đã chịu đau khổ vì quân Đức, người thân của họ bị bắn chết, bị bắt đi, nhà cửa bị phá hủy, ban đầu họ cho rằng mình có quyền đối xử với người Đức theo cách tương tự: “Sao chứ?! Nhà cửa tôi bị phá, người thân tôi bị giết! Tôi sẽ nghiền nát bọn khốn ấy!” Pyotr Kirichenko nhớ lại.706


  Tuy nhiên, những tâm trạng như thế đã bị Bộ chỉ huy quân sự dập tắt một cách cứng rắn. Giới lãnh đạo Liên Xô đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi “trả thù ai” ngay từ hồi tháng 2/1942. Khi đó, theo công lệnh ngày 23/02, Stalin đã chỉ thị: “Đôi khi báo chí nước ngoài ba hoa rằng mục tiêu của Hồng quân là hủy diệt nhân dân Đức và tiêu diệt nhà nước Đức. Tất nhiên, điều ấy là lời dối trá ngớ ngẩn và vu khống ngu xuẩn cho Hồng quân. Hồng quân không có và cũng không thể có những mục tiêu ngu ngốc như vậy… Kinh nghiệm lịch sử cho biết rằng những người như Hitler đến rồi đi, nhưng nhân dân Đức, nhà nước Đức vẫn còn tồn tại mãi”.707


  Những lời này vẫn còn hiệu lực ba năm sau đó; ngay khi Hồng quân vừa tiến vào vùng đất địch, một mệnh lệnh đã được ban hành về hình phạt nghiêm khắc đối với tội ác chống thường dân vô tội. Năm 1944, các đại diện của tổ chức đoàn thanh niên Komsomol trong quân đội được triệu tập đến Moskva để nghe “anh cả” của toàn liên bang Kalinin cảnh báo: “Hãy cư xử như cần thiết để giữ gìn, bảo vệ danh dự của Liên Xô – nhà nước công nông đầu tiên, ứng xử có văn hóa, lịch sự với người dân. Hãy chứng tỏ rằng chúng ta thật sự không phải là những kẻ xâm lược”.708


  Lính kỵ binh Nikolai Kovalenko thuật lại:


  “Vào thời điểm đó, khi chuẩn bị qua biên giới, chúng tôi còn nói: ‘Ờ đấy chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì chúng ta muốn!’ Khi đã qua biên giới nước Áo, chúng tôi, cả tôi nữa, lại nói: ‘Ở đấy chúng ta sẽ làm những gì anh muốn!’ Phải, tất cả chúng tôi, các chỉ huy của chúng tôi: ‘Phải, ở đấy! (dứ nắm đấm lên) Phải, chúng ta sẽ…’.


  “Rồi đúng như thế chứ?”


  “Không hề, bị ngăn chặn ngay lập tức. Họ ngăn cấm ngay: bất cứ trường hợp nào cũng không được”.709


  Bộ chỉ huy hành động rất quyết liệt. “Ngay sau khi tiến vào Đông Phổ, chúng tôi được thông báo một mệnh lệnh lên án hành vi bạo lực đối với thường dân, đặc biệt đối với phụ nữ và hành động cướp bóc. Trong lệnh nói rõ những hình phạt nghiêm khắc (kể cả xử bắn) sẽ được áp dụng với những kẻ vi phạm”, trung úy cận vệ Isaac Kobylyansky hồi tưởng, còn Anatoly Muzhikov thuật lại: “Tại các cửa ngõ vào Berlin, bộ chỉ huy cấp cao đã ban hành những chỉ thị và mệnh lệnh cho các binh đoàn. Trong đó yêu cầu phải cư xử đúng mực với thường dân Đức, nghiêm cấm cướp bóc và hãm hiếp. Những yêu cầu này đã được quân đội tuân thủ”.710


  Các biện pháp được thực hiện nghiêm ngặt đến mức nửa thế kỳ sau những người lính vẫn nhớ lại mà không khỏi không khiếp sợ. “Cứ thử lấy một thứ gì ở đó mà không xin phép xem”, chiến sĩ xe tăng Vladimir Daudov thuật lại, “tiêu đời ngay! Bòm!”711


  Những kẻ vi phạm không chỉ bị bắn hay bị đưa đến nơi cải tạo; để biết được thái độ đối với sự sống, cái chết và danh dự của người lính được hình thành trong chiến tranh: “Không ai chết hai lần, nhưng cũng không tránh khỏi một lần”, tòa án binh chiến trường đã chọn một hình phạt nặng nề nhất cho một người lính vi phạm. Một hình phạt mà người ấy sẽ nhớ mãi suốt quãng đời còn lại. Một hình phạt sẽ xóa sạch quá khứ huy hoàng của anh ta.


  “Ta không nhớ gì hết, cháu gái à, không nhớ gì hết”, ông tôi lặp lại với tôi… Ông đã đến Berlin. Tòa án binh đã xem xét trường hợp của ông khá lâu: xả hết băng đạn vào một tù binh Đức. Ông đã nhận tội, nhưng không đồng ý với phán quyết của tòa: “Tốt hơn hết là bắn tôi đi, xin đừng tước huân chương!” Mọi huy chương và huân chương đều bị tước hết. Kể từ đó, ông tôi “không còn nhớ gì” về cuộc chiến. Ngày 09/5 ông đóng cửa ở nhà một mình tưởng niệm các đồng đội cũ. Người ta đã phục hồi các huy chương cho ông, nhưng ông không bao giờ đeo chúng nữa. Ông không bao giờ nói gì về chiến tranh”, Indira Kvyatkovskaya, cháu gái của một cựu chiến binh, đã viết.712


  Tất nhiên, không chỉ mỗi trấn áp mà còn giáo dục: tại các giờ học chính trị, binh lính đã được giải thích rõ ràng dễ hiểu lý do vì sao họ không được động chạm đến thường dân. “Trung tá Nefedov đã cảnh báo chúng tôi: Máu đã đổ quá nhiều trong cuộc chiến này. Nhưng chúng ta vào lãnh thổ nước Đức không phải để trả thù người dân Đức, mà là để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít và quân đội của chúng”, Vladimir Vishnevsky nhớ lại.713


  Trên các trang báo quân đội, Ilya Erenburg đã kêu gọi lòng nhân từ cao cả:


  “Có những con người, và có bọn ăn thịt người. Quân Đức đã bắt trẻ em và treo chúng lên cây để đánh. Đối với chiến sĩ Hồng quân, trẻ em là trẻ em. Tôi đã thấy những người lính Nga cứu mạng trẻ em Đức và chúng ta không xấu hổ về điều ấy, chúng ta tự hào vì điều ấy.


  Quân Đức đốt nhà có người dân bên trong, trói các bà lão vào đuôi ngựa kéo lê, bạo lực, hành hạ những người không có khả năng phòng vệ, hãm hiếp. Không, chúng tôi sẽ không đáp trả chúng bằng cùng một hành động! Lòng căm thù của chúng tôi là một cảm giác cao độ, nó đòi hỏi sự phán xét, chứ không phải trừng trị hay hình phạt, không phải bạo lực. Chiến sĩ Hồng quân là một hiệp sĩ. Anh ta giải thoát các cô gái Ukraina và tù nhân Pháp. Anh ta giải phóng người Ba Lan và người Serbia. Anh ta giết lính của Hitler, chứ không nhạo báng các bà lão người Đức. Anh ta không phải là đao phủ hay kẻ hiếp dâm. Trên đất Đức, chúng tôi vẫn là những người Soviet”.714


  Đấy không chỉ đơn thuần là những lời hay ý đẹp; mà nói chung, đó là tất cả. Sự căm thù phát xít không biến mất; song ít ra nó đã không trút vào thường dân.


  Tại Rastenburg, thiếu tá Rosenfeld được bổ nhiệm làm chỉ huy thành phố. Đức Quốc xã đã giết hết gia đình ông. Và ông đã làm mọi thứ để bảo vệ dân cư thành phố Đức… Một cô bé được đưa đến chỗ chỉ huy lúc đó có mặt tôi – bố mẹ cô bé đã chết. Thiếu tá nhìn cô bé trìu mến và buồn bã, có lẽ ông nhớ tới đứa con gái mình. Có lẽ đã bao lần ông đã tự nhắc nhở bản thân những lời về “sự báo thù thiêng liêng”, nhưng ở Rastenburg ông nhận ra rằng đó chỉ là điều trừu tượng và vết thương trong tim ông sẽ không thể nào lành được”.715


    *


  Việc người Đức nhìn thấy được chất người trong binh lính Liên Xô cũng khó khăn không kém việc xóa bỏ hận thù của nhau. Suốt bốn năm trời Đế chế Đức đã tiến hành cuộc chiến tranh với bọn hạ đẳng kinh tởm, do lũ Bolshevik say máu cầm đầu; hình ảnh kẻ thù đã quá quen thuộc để có thể sớm từ bỏ nó.


  “Nửa ngày đã trôi qua kể từ khi người Nga đến, và tôi vẫn còn sống”.716 Câu này, được một bà lão người Đức nói ra với sự ngạc nhiên không giấu giếm, đã là sự kết tinh nỗi khiếp sợ của người Đức. Bộ máy tuyên truyền của tiến sĩ Goebbels đã đạt được những thành công đáng kể: thậm chí dân chúng sợ việc người Nga đến còn hơn là cái chết.


  Các sĩ quan Wehrmacht và cảnh sát, biết đủ rõ về tội ác của Đức Quốc xã ở Mặt trận phía Đông, đã tự tay bắn chết gia đình và tự sát. Trong hồi ký của các binh lính Liên Xô có một loạt bằng chứng về những thảm kịch như vậy.


  “Chúng tôi chạy vào một tòa nhà. Hóa ra là một bưu điện. Một người đàn ông đứng tuổi khoảng độ 60 trong trang phục nhân viên bưu điện. “Chuyện gì ở đây vậy?” Trong lúc nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng súng bên trong ở một góc xa… Hóa ra một sĩ quan cảnh sát Đức cùng gia đình đang trú tạm ở bưu điện. Chúng tôi vào đó, súng máy trên tay. Chúng tôi mở cửa, ào vào và nhìn thấy một người Đức ngồi trên ghế tựa, tay thõng xuống, máu tuôn ra từ thái dương. Trên giường có một người phụ nữ và hai đứa trẻ, ông ta bắn họ, rồi ngồi xuống ghế và tự sát, chúng tôi cảm thấy bất ngờ. Khẩu súng lục của ông ta rơi xuống bên cạnh”.717


  Trong chiến tranh, người ta nhanh chóng quen với cái chết; tuy nhiên, không thể quen được với cái chết của trẻ thơ vô tội. Và những người lính Soviet đã làm mọi cách có thể để ngăn chặn những thảm kịch như vậy.


  “Đột nhiên, sát gần bên – một phát súng từ ngồi nhà nơi chiếc xe đầu tiên của chúng tôi dừng lại… Một sĩ quan Đức tự bắn mình bằng khẩu Parabellum, còn ở phòng bên cạnh một phụ nữ và hai em bé nằm sõng soài, sùi bọt mép. Quân y sĩ Korolev xông vào nhà. Anh ra lệnh cho người lấy sữa từ chuồng bò. Hai ngày sau, những đứa trẻ bắt đầu hồi phục. Người phụ nữ thuật lại những gì chồng bà đã nói đêm qua: “Mọi chuyện kết thúc. Em và bọn trẻ không thể lọt vào tay chúng được”. Khi nghe thấy tiếng xe đến gần, người chồng bắt đầu vội vã cho đứa con trai và con gái uống cạn nước trong ly. Dưới họng súng, người vợ cũng uống hết thuốc độc, sau đó cô ta bất tỉnh”.718


  Đối với người Đức, điều ấy là một cú sốc và một phát hiện mới: thay vì xé xác những đứa trẻ ra thành từng mảnh, đám người hạ đẳng phía Đông đã cứu chúng khỏi cái chết sắp xảy tới.


  Những người lính Nga đáng sợ mỉm cười y hệt như những con người bình thường; thậm chí họ còn biết các nhà soạn nhạc người Đức – ai có thể nghĩ nổi điều ấy là khả dĩ! Câu chuyện, như thể xuất phát từ tấm áp phích tuyên truyền, nhưng lại hoàn toàn có thật: ở thành phố Vienna mới được giải phóng, khi dừng lại nghỉ chân, những người lính Soviet bắt gặp cây đàn piano trong một ngôi nhà. “Không thờ ơ với âm nhạc, tôi đề nghị trung sĩ của mình, Anatoly Shats, một nghệ sĩ dương cầm, chơi thử nhạc cụ xem anh ấy có quên hay không”, Boris Gavrilov nhớ lại. “Vừa chạm nhẹ vào phím đàn, đột nhiên anh ấy bắt đầu chơi với nhịp nhanh mà không cần dạo thử. Những người lính im phăng phắc. Đó là một thời khắc thanh bình đã bị lãng quên từ lâu, mà thảng hoặc chỉ được nhắc nhớ trong những giấc mơ. Từ những ngôi nhà xung quanh dân địa phương bắt đầu tiến lại gần. Điệu Waltz tiếp nối điệu Waltz – đó là Strauss! – thu hút mọi người, tâm hồn mở rộng cho những nụ cười, cho cuộc sống. Những người lính mỉm cười, những vòng hoa mỉm cười…”.719


  Thực tại nhanh chóng làm sụp đổ những định kiến do tuyên truyền của Đức Quốc xã ngụy tạo, và ngay khi cư dân của Đế chế bắt đầu ý thức được rằng không có gì đe dọa cuộc sống của mình, họ đã trở về nhà. Khi Hồng quân chiếm làng Ilnau vào sáng ngày 02/01, họ thấy ở đó chỉ còn hai ông lão và một bà lão; đến tối ngày hôm sau đã có hơn 200 người trong làng. Tại thị trấn Klesterfeld, khi quân đội Liên Xô tiến vào chỉ còn 10 người ở lại; đến tối đã có 2.638 người từ trong rừng trở về. Ngày hôm sau, cuộc sống yên bình bắt đầu trở lại ở thị trấn. Dân địa phương rất ngạc nhiên khi nói với nhau: “Người Nga không những không làm hại chúng tôi mà còn quan tâm đến việc để chúng tôi không bị đói”.720


  Năm 1941, khi lính Đức tiến vào các thành phố của Liên Xô, chẳng bao lâu sau ở đó bắt đầu xảy ra nạn đói: thực phẩm được sử dụng cho nhu cầu của Wehrmacht và được chở về Đế chế, người dân thành thị chuyển sang chế độ khẩu phần. Năm 1945, mọi thứ đúng hệt như thế nhưng ngược lại: ngay khi chiếm đóng các thành phố ở Đức, Liên Xô bắt đầu tổ chức chính quyền tại vùng chiếm đóng, cư dân địa phương bắt đầu được nhận khẩu phần lương thực, thậm chí còn nhiều hơn họ đã được phát trước kia.


  Sự kinh ngạc của người Đức khi nhận ra sự việc này được thể hiện rõ qua lời kể của Elizabeth Schmeer, một người dân Berlin: “Đức Quốc xã đã nói với chúng tôi rằng nếu như người Nga đến đây, họ sẽ ‘cho chúng tôi tắm máu’. Hóa ra hoàn toàn khác: những người thua cuộc, mà quân đội của họ đã gây nhiều đau khổ cho nước Nga, lại được những người chiến thắng cho thực phẩm còn nhiều hơn chính phủ của họ đã cho trước kia. Chúng tôi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng, chỉ người Nga mới có khả năng thể hiện chủ nghĩa nhân văn như vậy”.721


  Những hành động của chính quyền chiếm đóng Soviet, tất nhiên, được ước định không chỉ do chủ nghĩa nhân văn, mà còn do những cân nhắc mang tính thực dụng. Tuy nhiên, việc những người lính Hồng quân tự nguyện chia sẻ thức ăn của họ cho người dân địa phương thì không thể giải thích được bằng chủ nghĩa thực dụng nào cả – đó là sự rung động của tâm hồn.


  “Và chúng tôi ngồi xuống bên bánh xích xe tăng ngay trên mặt đường nhựa vẫn còn vết máu. Lần dừng đầu tiên để tưởng nhớ những ai không còn sống sót. Đột nhiên đám trẻ con xuất hiện nhiều như nấm. Chúng tôi trao đổi với chúng bằng tay và nụ cười, cho chúng ăn và một vài thứ mà chúng tôi có”.722


  Ngay khi người Đức bắt đầu nhận ra rằng những người Nga đến đây cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, chính họ đã vui vẻ chủ động giao tiếp. I. N. Melnikov nhớ lại: “Tôi đang đi trên đường. Một ông già bước ra: ‘Gutten Tag’, ông nói. Tôi biết câu này từ hồi đi học, tôi cũng nói: ‘Gutten Tag’. Tôi xuống ngựa, đi về phía nhà ông: một bà già và một cô gái. Họ nói với nhau gì đó. Rồi dọn bàn ngay. Mời vào bàn. Bằng cách nào đó bà ấy nói: ‘Nào, xin mời ăn’. Rồi họ ngồi vào bàn. Tôi cùng ăn với họ, mọi thứ đều ổn. Nói chung, họ đón tiếp chúng tôi rất tốt”.723


  Những người lính Soviet cũng không còn nợ nần gì nữa; người dân địa phương vẫn nhớ rõ lòng tốt và thiện chí của họ.


  “Tên anh là Nikolai Semyonovich Silnev”, Irmgard Dietz đã thuật lại vài chục năm sau đó. “Chúng tôi gặp nhau tại Berlin vào tháng 5 /1945, khi đó tôi 20 tuổi và sống với mẹ, em gái và bạn gái. Khu định cư của chúng tôi có rừng sồi bao quanh, nơi đơn vị của Nikolai đóng quân. Chúng tôi ít khi tiếp xúc với người Nga, vì chiến tranh vừa kết thúc.


  Có lần Nikolai đến khu định cư với một “khẩu nồi hầm” – chúng tôi gọi thứ bếp nấu ăn dã chiến như vậy, anh đang tìm người để làm sạch nồi lò. Chúng tôi đang ở trong vườn, anh ấy nói chuyện với chúng tôi. Tuy rất sợ, nhưng chúng tôi đã giúp anh và còn cho ngựa uống nước. Để cảm ơn, chúng tôi được cho súp. Anh cố nói chuyện với chúng tôi một cách thân thiện, nhưng nỗi sợ của chúng tôi vẫn chưa qua được.


  Sau đó, anh đến mỗi ngày – ngồi với chúng tôi trong vườn và rất vui. Anh thích tôi, nhưng không bao giờ tiếp xúc gần gũi với tôi, chỉ bắt tay chào hỏi. Anh dành hết thời gian rảnh cho tôi khi tôi bị viêm phổi. Anh hay cười, tiếng cười của anh làm chúng tôi hết sợ hãi. Sự cởi mở và đầy tình người của anh đã khiến chúng tôi trở thành bạn bè, bất kể rào cản ngôn ngữ, điều kiện khó khăn của cuộc sống, nguồn gốc khác nhau. Anh đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự hồi phục tinh thần của tôi và chắc chắn, bằng một cách nào đó đã tác động đến tương lai của tôi. Anh để lại địa chỉ, nhưng vì lý do nào đó mà thư từ không đến được.


  Tôi đã nghĩ nhiều về anh và muốn nói với anh một lần nữa rằng tôi mãi mãi biết ơn số phận về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng tôi”.724


  Nỗi sợ hãi đã nhanh chóng qua đi. Trong khu rừng Vienna nổi tiếng, những người lính Soviet đã dừng lại nghỉ chân. Chiến tranh vẫn đang diễn ra; tuy nhiên, đã sắp đến hồi kết thúc, và tinh thần của người lính đã không còn là tâm trạng chiến tranh. “Tôi xuống ngựa, trải một tấm chăn, lấy yên ngựa thay cho gối, nhìn lên bầu trời và những vì sao”, I. A. Tyaflya hồi tưởng. “Bỗng có ai hét lớn với tôi: ‘Trung úy, đi hái dâu ăn!’ Những người lính đã tìm thấy một loại dâu có hương vị tuyệt vời, tôi không biết tên gọi chính xác là gì. Ngọt lịm. Chúng tôi đã ăn loại dâu này. Tất nhiên, tôi đã thiếp đi, rồi lại ngắm sao trời. Sáng ra tôi thức dậy, và đấy là điều khiến tôi sửng sốt. Một người Áo trạc 40 tuổi đi vào rừng buổi sáng, Ở đây là những người lính, đang chiến tranh, thế mà ông ta đi hái nấm hương. Cứ như thể không có gì xảy ra. Tôi rất đỗi ngạc nhiên…”.725


  Ngày dài chờ đợi và nếm trải nhiều đau khổ ấy đã cận kề khi người ta vui sướng ôm nhau trên đường phố, khi những người lính đi qua một nửa châu Âu mà không phải ẩn nấp, khóc òa vì vui sướng, khi Chiến thắng được mong chờ bấy lâu nay đã khiến chúng ta quên đi hận thù và sợ hãi.


    *


  Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ thời điểm chiếm được Berlin; Đệ tam Quốc xã bị sụp đổ, và nước Đức hiện đại là một trong những đối tác của nước Nga. Theo các nghiên cứu xã hội học, người Đức từ lâu đã không còn được coi là kẻ thù; mối hận thù và nỗi đau đã lui vào quá khứ. Tuy nhiên, không được phép lãng quên về cuộc chiến đó.


  Thế chiến thứ hai đã mang lại quá nhiều đau thương cho tất cả các dân tộc đã tham chiến, khiến người ta đơn giản muốn quên đi những ký ức đau thương ấy. Chúng ta biết rằng thường dân Đức cũng phải chịu nhiều đau khổ do những hoạt động chiến sự diễn ra trên đất họ – và chúng ta thật sự lấy làm tiếc về chuyện đó. Nhưng chúng ta cũng biết rằng nhân dân ta đã phải chịu đau khổ gấp trăm lần, khi đó vận mệnh dân tộc được đặt trên lằn ranh sống chết.


  Và hơn thế nữa, chúng ta không được phép quên rằng những người lính Soviet, sau khi chiến thắng kẻ thù, đã tìm thấy sức mạnh đạo đức trong bản thân để từ bỏ việc trả thù.


  Khi quân Đức, u mê trước ý thức hệ Đức Quốc xã, đến đất của chúng ta, bộ chỉ huy của chúng đã chính thức miễn hình phạt cho những tội ác mà chúng gây ra ở Mặt trận phía Đông: cướp, hiếp, giết! Những gì chúng đã làm.


  Khi Hồng quân, chứng kiến vùng đất quê hương bị thiêu rụi sau ách cai trị của phát xít, tiến vào lãnh thổ Đức, Bộ chỉ huy Liên Xô đã nghiêm cấm bạo lực, cướp bóc, và xử bắn những kẻ vi phạm.


  Khi Đức Quốc xã chiếm đất của Nga, chúng tuyên bố thẳng không quan tâm có bao nhiêu triệu công dân Soviet sẽ bị chết đói. Và hàng triệu người đã chết.


  Khi quân Nga tiến vào nước Đức, ngay sau khi kết thúc chiến trận, người Nga đã phát bánh mì cho thường dân và sữa cho trẻ em.


  Và điều ấy có một giá trị nào đó.


  

    Papier-mâché (tiếng Pháp) nghĩa là giấy nghiền.↩︎

    Mikhail Ivanovich Kalinin (1875-1946), chủ tịch Soviet tối cao Liên Xô thời bấy giờ, thường được gọi là “anh cả”.↩︎

    Parabellum là loại đạn 9 ly do hãng chế tạo vũ khí Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (DWM) sản xuất từ năm 1902. Parabellum là viết tắt của câu ngạn ngữ Latin Si vis pacem, para bellum [Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh] mà DWM dùng làm slogan của họ.↩︎

    Tiếng Đức là Gulaschkanone.↩︎



  Lời kết:
 Các hướng nghiên cứu


  Cuộc chiến ở Mặt trận phía Đông là cuộc chiến tranh đặc biệt đối với Đức Quốc xã. Tại đây, ở những vùng rộng lớn với những cư dân hạ đẳng, không luật pháp và luật đạo đức nào có hiệu lực; chỉ có sự tàn bạo mới có thể đảm bảo được sự an toàn của Đế chế và toàn bộ châu Âu. Tại các cuộc họp kín, giới lãnh đạo Đức Quốc xã đã tuyên bố thẳng về sự cần thiết phải hủy diệt hàng triệu công dân Soviet. Những kế hoạch này không chỉ nằm trên giấy – chúng đã được hiện thực hóa một cách kiên quyết và tích cực.


  Những binh đoàn Hồng quân ngoài mặt trận và lực lượng du kích ở hậu phương đã không để cho các kế hoạch diệt chủng của Đức Quốc xã được thực hiện hoàn toàn; tuy nhiên, những gì Đức Quốc xã đã làm thật là khó tin về mức độ kinh hoàng. Hậu quả sự cai trị của Đức Quốc xã trên các vùng đất Liên Xô thật sự khủng khiếp. Quân đội Hồng quân đã thấy các khu vực được giải phóng hoang tàn không một bóng người theo đúng nghĩa đen. Khắp nơi là những thôn làng bị thiêu rụi, những thành phố gần như đổ nát và những nấm mồ. Theo số liệu chính thức của Liên Xô, 1.710 thành phố và thị trấn, 70.000 thôn làng, 30.000 xí nghiệp công nghiệp, khoảng 100.000 nông trang tập thể, 40.000 bệnh viện và cơ sở y tế, 84.000 trường học đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. Khoảng 25 triệu người mất nơi trú ngụ.726 Cần phải khôi phục nền kinh tế của các vùng lãnh thổ được giải phóng từ đống đổ nát theo đúng nghĩa đen của từ này. Mặc dù chính sách ‘tiêu thổ’ của Đức Quốc xã đã không thể cứu được Đệ tam Đế chế trước thất bại không thể tránh khỏi, song hậu quả của nó là một cuộc sống gần như bị chết đói tại Liên Xô vào những năm đầu sau chiến tranh.


  Tổn thất về con người còn khủng khiếp hơn nhiều so với tổn thất về vật chất. Trong số 70 triệu công dân Soviet dưới ách cai trị của phát xít chỉ còn một phần năm sống sót. Khoảng 7,5 triệu người đã bị bắn và bị thiêu xác, 2,1 triệu người chết vì lao động cưỡng bức tại Đức, hơn 4 triệu người tại các vùng bị chiếm đóng chết vì đói và không có chăm sóc y tế. Ngoài ra, phát xít Đức đã thủ tiêu khoảng 3 triệu tù binh chiến tranh Soviet.727


  Dường như không thể nào quên được nỗi kinh hoàng ấy; tuy nhiên, chỉ hơn 60 năm trôi qua, nạn diệt chủng người dân Soviet đã bị lãng quên, song chẳng phải tại một nơi nào đó ở phương Tây, nơi người ta còn chưa thật sự biết rõ về nó, mà là ngay tại nước Nga.


  Ngày nay chúng ta không muốn nói về chính sách hủy diệt đầy máu lạnh của phát xít Đức trên các vùng đất Liên Xô. Hơn thế nữa, nhiều người còn cố làm ra vẻ rằng lực lượng chiếm đóng của Đức không hề thực hiện tội ác nào cả, chẳng qua đó chỉ là những sự cố không thể tránh khỏi trong chiến tranh.728


  Nếu như kẻ nào đó rít qua kẽ răng về những “chiến công” của phát xít Đức, kẻ đó ngay lập tức cũng sẽ nhảy sang vạch trần đường lối Stalin nói riêng và chế độ Liên Xô nói chung. Mặc dù, chế độ Soviet thì có liên quan gì ở đây?


  “Ký ức lịch sử chân chính cố tình bị xóa bỏ”, nhà sử học Natalya Narochnitskaya nhận xét về vấn đề này, “dự án địa chính trị của Hitler: hủy diệt toàn bộ các quốc gia và dân tộc, tước đoạt sinh mệnh của họ lại bị lãng quên. Tuy nhiên, nếu chúng ta không bao giờ quên được sự đau khổ của người Do Thái, thế thì tại sao cộng đồng thế giới và chính người Do Thái lại nhìn nhận một cách đầy nghịch lý với lòng trung thành ngày càng tăng đối với những kẻ thừa kế của các lực lượng phát xít tại các nước Baltic, Ukraina, Belarus, mà bàn tay của chúng còn dính máu hàng ngàn người Do Thái và hàng ngàn người Slav? Tại sao người Slav nói chung không được nhắc đến như là những nạn nhân của nạn diệt chủng Hitler? Phải chăng là vì chính những người đã thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ nhất trước nạn xâm lược của Hitler và đã khiến không thể nào có chuyện lặp lại một trại tập trung như Auschwitz, thì không thể buộc tội chủ nghĩa phát xít?”729


  Một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ được tổ chức ở phương Tây và trên hàng loạt phương tiện truyền thông đại chúng tại Nga trước thềm kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng hoàn toàn xác nhận giả định này.730


  Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng ở một mức độ đáng kể, tình huống tương tự có thể xảy ra chính là do sự quản lý yếu kém của Nga.


  Trong thời kỳ chiến tranh, hàng ngàn bài báo và hàng chục cuốn sách đã được viết về tội ác của phát xít Đức. Alexey Tolstoy và Mikhail Sholokhov, Ilya Erenburg và Konstantin Simonov, với toàn bộ sức mạnh tài năng của nhà văn, đã thuật lại cho đất nước và thế giới về địa ngục trần gian mà phát xít Đức đã tạo dựng trên các vùng đất Liên Xô bị chiếm đóng. Sự thật còn khủng khiếp hơn bất cứ sự bịa đặt nào; các nhà văn và nhà báo Soviet đã trích dẫn những mệnh lệnh của chỉ huy các lực lượng Wehrmacht và SS, nhật ký và thư từ của binh lính và sĩ quan Đức – và như thế là quá đủ. Khi có cơ hội, những tuyển tập hồ sơ tài liệu có cơ sở vững chắc được xuất bản ra công chúng; bây giờ thậm chí những kẻ hoài nghi mạnh mẽ nhất cũng không thể cáo buộc phía Liên Xô về việc tuyên truyền xuyên tạc sự thật.731


  Tuyển tập các hồ sơ tài liệu vẫn tiếp tục được xuất bản 15 tới 30 năm sau đó.732 Những tài liệu vô cùng quan trọng đã được lưu hành cho mục đích nghiên cứu khoa học, song việc sử dụng chúng còn nhiều điều chưa đạt mong muốn. Có hai nguyên nhân.


  Thứ nhất, cú sốc tâm lý mà xã hội Soviet nhận được là quá mạnh. Nghiên cứu nó trong tình trạng tươi mới tựa như khoét sâu thêm vết thương còn chưa lên da non; cần phải có thời gian trước khi tấn bi kịch đã trải qua có thể trở thành chủ đề để suy ngẫm.733


  Thứ hai, Liên Xô thời hậu chiến dường như không quan tâm đến những nghiên cứu tương tự, bởi lẽ ngoài quân đội và cảnh sát Đức, sự hình thành đội ngũ hợp tác với địch từ các nước cộng hòa còn tham gia tích cực hơn vào việc hủy diệt thường dân.


  Trong thời kỳ lãnh đạo đất nước, chính quyền Soviet đã làm rất nhiều việc để ngăn chặn sự phát triển của mầm mống hận thù giữa các dân tộc mà phát xít Đức gieo mầm. Sau chiến tranh, Kremlin đã thể hiện sự nhân đạo đáng ngạc nhiên theo mọi tiêu chuẩn, ân xá tất cả cộng tác viên và cảnh sát phục vụ cho quân Đức giữ chức vụ nhỏ, nếu như không có nợ máu và không chạy trốn cùng người Đức. Những ai bỏ trốn chỉ bị xử sáu năm lưu đày.734


  Việc này được thực hiện vì những lý do hoàn toàn thực dụng: một đất nước bị chiến tranh tàn phá vô cùng nặng nề cần hòa bình, thống nhất chứ không phải sự chia rẽ. Cũng vì lý do tương tự, một thời gian sau, một lệnh câm bất thành văn đã được áp dụng cho những nghiên cứu về sự chiếm đóng của phát xít Đức: nghiên cứu tỉ mỉ về chủ đề này có thể phá vỡ nền hòa bình trong nước và làm nghiêm trọng thêm vấn đề giữa các dân tộc.


  Kết quả là, lợi ích chính trị hóa ra còn được đặt cao hơn sự trung thực lịch sử. Nỗi kinh hoàng của ách chiếm đóng phát xít vẫn còn lưu lại trong ký ức người dân, nhưng không được các sử gia ghi nhận đánh dấu, mà chỉ trong các tác phẩm viết về phong trào du kích Soviet mới có thể bắt gặp những phần nhỏ về chính sách chiếm đóng của phát xít, những phần ấy rõ ràng chỉ có tính chất thứ yếu và mang tính minh họa.735


  Ngoại lệ đáng chú ý duy nhất là Belarus, một trong những nước cộng hòa chịu nhiều đau thương nhất trước nạn diệt chủng của phát xít Đức. Cụ thể là tại thành phố Minsk năm 1984, chuyên khảo Chính sách diệt chủng và ‘tiêu thổ’ của Đức Quốc xã tại Belarus đã được xuất bản với một số lượng không đáng kể. Những tranh ảnh về các ngôi làng bị tàn phá, các trại tử thần được lập trên lãnh thổ nước cộng hòa và các hoạt động “phản du kích” lớn nhất chiếm gần 70% nội dung sách.736


  Tại Đức, Ba Lan và Israel, các nghiên cứu về những khía cạnh khác nhau của cuộc chiến tranh hủy diệt ở mặt trận phía Đông còn có căn cứ hơn nhiều so với tại Liên Xô và sau đó là ở Nga. Chỉ riêng ở Đức (cả hai phía của Bức tường Berlin) trong vòng 30 năm, vài chục chuyên khảo về chủ đề này đã được xuất bản. Hans-Adolf Jacobsen đã nghiên cứu lịch sử sự xuất hiện và thi hành mệnh lệnh tàn khốc “đối với các chính ủy”, Manfred Messerschmidt đã trình bày việc Wehrmacht đã thấm nhuần ý thức hệ Đức Quốc xã như thế nào, Norman Muller và Andreas Hilgruber đã kể về cuộc chiến tranh hủy diệt, Christian Streit – về việc thủ tiêu các tù binh chiến tranh Soviet, Helmunt Krausnik và Hans-Heinrich Wilhelms – về tội ác của lực lượng đặc nhiệm Einsatzgruppen.737


  Khoa học lịch sử Soviet đã cao ngạo bỏ qua các nghiên cứu này, trong khi đó lại không tiến hành nghiên cứu riêng của mình. Tuy vậy, thảng hoặc cũng được phép dịch một số chuyên khảo của nước ngoài. Bản dịch ra tiếng Nga công trình của nhà nghiên cứu người Ba Lan S. Datner Tội ác của phát xít Đức Wehrmacht đối với tù binh chiến tranh đã xuất bản năm 1963; chuyên khảo tiếp theo của sử gia Đông Đức N. MullerWehrmacht và sự chiếm đóng đã phải chờ 11 năm mới được xuất bản. Trong một thời gian dài, hai công trình này vẫn là những nghiên cứu duy nhất có thể có được tại Liên Xô. Thật ra, vẫn còn bản dịch rút gọn một chuyên khảo xuất sắc của c. Streit Đừng coi họ là lính – công trình này đã được xuất bản dưới tiêu đề “Được phân phối theo danh sách đặc biệt”; không chỉ những độc giả bình thường, ngay cả các nhà nghiên cứu cũng không thể có được tác phẩm này.


  Không có gì đáng ngạc nhiên khi vào thời kỳ đầu cải tổ (perestroika), cuộc chiến tranh hủy diệt nhân dân Nga do phát xít Đức tiến hành đã bị lãng quên. Chẳng bao lâu sau, việc phát xít Đức hủy diệt thường dân và tù binh chiến tranh Soviet bất ngờ được cáo buộc là do chính quyền Liên Xô đã khiêu khích những người Đức đứng đắn thực hiện hành vi giết người hàng loạt thật tàn bạo, còn những ai sống sót dưới thời kỳ chiếm đóng đều bị đày vào trại lao động cải tạo Siberia. Tất cả những điều này không có gì khác hơn là sự lặp lại luận điệu tuyên truyền của Goebbels; tuy nhiên, khoa học lịch sử chính thống tự nguyện buông vũ khí đã không thể đáp lại một cách thỏa đáng trước sự tấn công của phe tuyên truyền chống Soviet; các cuộc tấn công càng hung hăng bao nhiêu thì càng xảo trá bấy nhiêu.


  Và giờ đây, nước Nga bị buộc tội chiếm đóng các nước vùng Baltic – và những lời buộc tội này xuất phát từ miệng những kẻ kế thừa của đội quân tiễu phạt, đã hủy diệt hàng trăm ngàn người Do Thái, người Nga, người Belarus và người Ukraina, những kẻ đã rắc muối vào thùng chứa thủ cấp bị chặt của những nông dân và ném trẻ con xuống giếng. Chúng đã đòi hỏi nước Nga hàng tỷ tiền bồi thường và sự “sám hối” – mà chúng ta không thể trả xứng đáng.


  Giờ đây Liên Xô được xem như là hiện thân của cái ác, tương tự Đệ tam Đế chế của Đức Quốc xã.


  Giờ đây, những kẻ thuộc Quân đội giải phóng Nga còn sống sót, bằng mọi cách đang lớn tiếng về tội ác huyền thoại của du kích Soviet và Hồng quân. Cho dù chúng có lớn tiếng hay không nữa – thì suy cho cùng, chính những người lính kháng chiến Soviet đã ngăn chặn tội ác của phát xít Đức và đồng bọn tại địa phương!


  Nhưng chúng ta lại không nghe thấy lời phản đối trước sự vu khống đầy ác ý ấy.


  Không phải vì không có gì để phản đối – mà vì không có ai để phản đối.


  Tại Israel, nhiều viện khoa học chuyên ngành đã nghiên cứu lịch sử Holocaust; còn ở Nga không thể nêu tên được một nhà nghiên cứu nào, đã nghiên cứu một cách có hệ thống lịch sử chính sách hủy diệt của phát xít Đức trên các vùng đất Soviet bị chiếm đóng – mà theo định nghĩa của các sử gia Đức, là một Holocaust thứ hai.


  Ngày nay nhiều người đang tìm hiểu vấn đề hợp tác với địch, viết về những người “lính Nga của lực lượng Wehrmacht” đã chiến đấu “dưới ngọn cờ của quân thù”. Tất nhiên, kiến thức về cấu trúc và nguyên tắc tập hợp các đơn vị cộng tác viên rất hữu ích – nhưng phải chăng việc biết tất cả những tiểu đoàn phía Đông này, lực lượng SS người Baltic và cảnh sát phụ trợ đã thực hiện những nhiệm vụ gì há không quan trọng hơn sao? Nhưng người ta lại thích nói về điều này với kiểu nói liến thoắng không rõ ràng – nếu không, thay vì nhìn thấy những chiến sĩ cao quý chống lại chế độ Stalin, mọi người sẽ thấy ra bọn đao phủ dã man đã hành quyết chính đồng bào mình.738


  Đã có hàng loạt những cuốn sách và bài báo viết về tấn thảm kịch của tù binh chiến tranh và Ostarbeiter Soviet; tuy nhiên, rất thường gặp, thay vì nghiên cứu chính sách hủy diệt của Đức Quốc xã, các tác giả của những công trình này bắt đầu lặp lại điệp khúc những huyền thoại chống Liên Xô giả dối và vô vị. Không có gì đáng ngạc nhiên, khi một lần nữa, như vào thời Soviet, công trình nổi bật nhất về số phận của các tù nhân Soviet không phải là chuyên khảo của một nhà nghiên cứu trong nước mà của một nhà nghiên cứu nước ngoài. Vì những lý do hoàn toàn dễ hiểu, các sử gia Israel luôn rất quan tâm đến chính sách hủy diệt của Đức ở Mặt trận phía Đông. Lẽ tất nhiên, điều họ quan tâm hơn hết là lịch sử của Holocaust; tuy nhiên, “giải pháp cuối cùng cho vấn đề người Do Thái” mà phát xít Đức đã thực hiện được tích hợp vào khái niệm chung về cuộc chiến tranh hủy diệt ở Mặt trận phía Đông chặt chẽ đến mức không thể bỏ qua những mối quan hệ này. Đấy chính là những gì mà sử gia Israel Aron Shneer đã trình bày trong tác phẩm Tù binh của mình, được xuất bản bằng tiếng Nga năm 2005.


  Thật nghịch lý, tuyển tập báo cáo trong nước duy nhất về chính sách hủy diệt của Đức Quốc xã lại phải có sự xuất hiện của các sử gia nước ngoài. Tại Đức, các nhà khoa học luôn cố không quên về tội ác của phát xít Đức trên đất Liên Xô; sau khi Liên Xô tan rã, lương tri khoa học tự nhiên đã buộc người Đức cố tìm hiểu những nghiên cứu của họ phù hợp với công trình của các đồng nghiệp Nga ở mức độ nào. Nhằm mục đích ấy, Trung tâm khoa học “Đông – Tây” thuộc Đại học Kassel đã tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài “Cuộc chiến tranh hủy diệt ở Mặt trận phía Đông. Tội ác của Wehrmacht tại Liên Xô dưới quan điểm của các nhà khoa học Nga”. Hội thảo đã được tổ chức vào tháng 6/1998; không phải là để các nhà khoa học Nga có thể phát biểu điều gì đó mới mẻ về cơ bản; tuy nhiên để dẫn nhập vào vấn đề, thì báo cáo của họ có vẻ xứng đáng hơn. Vì vậy, vào năm 1999, các tài liệu của hội thảo đã được xuất bản bằng tiếng Đức. Một thực tế đặc trưng cho khoa học lịch sử Nga một cách đầy đủ nhất là ấn phẩm có giá trị này bằng tiếng Nga chỉ xuất hiện sáu năm sau đó, vào tháng 5/2005.


  Để so sánh, có thể xem xét sự việc tại Belarus, nơi không ai có thể quên được địa ngục trần gian mà những kẻ xâm lược đã tạo ra. Trong thời kỳ hậu Soviet, chỉ trong một thời gian ngắn, các tuyển tập hồ sơ tài liệu đã được chuẩn bị và xuất bản: Nạn diệt chùng của phát xít Đức tại Belarus những năm 1941-1944, Ostarbeiter người Belarus (gồm 4 tập); Vàng của Đức Quốc xã tại Belarus-, sổ tay tra cứu về các trại tập trung của phát xít, nhà tù và những địa điểm giam cầm thường dân trên lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Belarus (xuất bản hai lần) và Trại tử thần Ozarichi.


  Tại Nga, trong một thời gian dài việc nghiên cứu chính sách hủy diệt của Đức Quốc xã thực tế không được thực hiện – ngoại trừ một nghiên cứu về lịch sử Holocaust, mà kết quả chủ yếu được tóm tắt trong chuyên khảo cơ bản của sử gia Ilya Altman xuất bản năm 2002 Những nạn nhân của lòng căm thù: Holocaust tại Liên Xô, 1941-1945.739


  Mối quan tâm đến việc nghiên cứu nạn diệt chủng của Đức Quốc xã chỉ được bắt đầu nhân dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng, mà phản ứng đầy kích động của các chính trị gia Đông Âu và truyền thông phương Tây trước sự kiện này cho thấy rõ ràng cần phải từ bỏ một thực tế về sự lãng quên mang màu sắc chính trị của Liên Xô đối với các nạn nhân của chính sách hủy diệt Đức Quốc xã.


  Tuyển tập Cuộc chiến tranh hủy diệt ở Mặt trận phía Đông đã được đề cập, thực tế là ấn phẩm đầu tiên của thời kỳ hậu Soviet về chủ đề này, nhưng câu chuyện không chỉ giới hạn ở đó. Năm 2006, nhà xuất bản Châu Âu đã xuất bản ba tuyển tập hồ sơ tài liệu về tội ác của những kẻ hợp tác với phát xít ở các nước Baltic.740 Bắt đầu từ năm 2009, quỹ “Ký ức lịch sử” bắt đầu thực hiện một chương trình đại chúng về nghiên cứu chính sách hủy diệt của Đức Quốc xã, bao gồm việc tổ chức các hội nghị và triển lãm quốc tế, xuất bản các tuyển tập hồ sơ tài liệu và bài báo.741


  Cuốn sách mà quý vị đang cầm trong tay là công trình đầu tiên của nước Nga, trong đó những khía cạnh chủ yếu về chính sách hủy diệt của phát xít Đức tại vùng lãnh thổ Soviet bị chiếm đóng được xem xét tương đối toàn diện. Trong mọi trường hợp, đây chưa phải là một công trình hoàn thiện; về bàn chất, đó chỉ là bản phác thào ngắn gọn và mang tính bề mặt. Các nhà nghiên cứu chỉ phân tích động lực và quy mô chính sách hủy diệt của phát xít Đức, những đặc điểm của nó tại các nước cộng hòa khác nhau của Liên Xô, mức độ tham gia vào việc hủy diệt công dân Soviet của các lực lượng Wehrmacht, SD, SS và (cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng) những đơn vị hợp tác với địch.


  Tất cả những điều này là công việc của tương lai (tôi muốn tin rằng sẽ không xa); trong khi đó, cần xác định những hướng nghiên cứu chính.


  Thứ nhất, cái được gọi là những “hoạt động chống du kích” trong một mức độ đáng kể đã được quy về sự hủy diệt hàng loạt dân cư tại khu vực đã bình định, cần biết rằng quân đội Đức từng phát triển một phương cách khá hiệu quả để đối phó với chiến tranh du kích. Các “đội săn” đặc biệt (Jagdkommando) được thành lập đã tiến hành một cuộc chiến âm thầm trong rừng, hủy diệt toàn bộ các đơn vị du kích; trong khi dân cư hầu như không phải chịu thiệt hại.742 Tuy nhiên, các hoạt động tiễu phạt quy mô lớn đã được phát xít Đức thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8/1941 và chỉ liên quan gián tiếp đến cuộc chiến chống du kích. Trong đó, nhiệm vụ thực sự của những chiến dịch tương tự là thủ tiêu càng nhiều “bọn hạ đẳng” Soviet càng tốt, đã được giới lãnh đạo và lực lượng thực thi của Đức Quốc xã ý thức rõ ràng.743 Chúng ta nên lưu ý rằng tại các nước phương Tây bị chiếm đóng, việc thủ tiêu thường dân trong khuôn khổ “cuộc chiến chống du kích” chỉ bắt đầu từ năm 1944 và có quy mô không đáng kể.


  Vấn đề thứ hai – việc phát xít Đức hủy diệt các công dân Soviet gốc Do Thái đã được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nhiều – có lẽ tốt hơn bất cứ hướng nghiên cứu nào khác về chính sách hủy diệt của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, nghiên cứu về vấn đề thủ tiêu người Soviet gốc Do Thái kết hợp với các biện pháp hủy diệt khác của Đức Quốc xã sẽ cho phép chúng ta đi đến những kết luận mới và vô cùng quan trọng. Chẳng hạn, “giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái” đã trở thành một trong những hậu quả của “những mệnh lệnh tội ác” được áp dụng trước khi tấn công Liên Xô nhằm thủ tiêu tù binh chiến tranh Soviet và hủy diệt con người trên các vùng đất chiếm đóng.744 Cũng cần xác định thành phần tuyên truyền của Holocaust; căn cứ vào một số tuyên bố của giới lãnh đạo Đức Quốc xã, việc thủ tiêu người Do Thái đã giúp chiêu mộ thêm những đồng minh mới trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Bolshevik Do Thái, đồng thời tuyên bố rằng những người không có gốc Do Thái không hề bị đe dọa. Nói chung, nên đồng ý với ý tưởng của Christian Streit: “Mặc dù trong ý thức của công chúng Tây Đức đã khắc sâu xu hướng vạch một lằn ranh giữa việc hủy diệt người Do Thái và cuộc chiến chống Liên Xô ở một mức độ đáng kể”, ông viết, “thực tế ‘cuộc chiến của Hitler ở Mặt trận phía Đông’ và ‘giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái’ liên quan chặt chẽ với nhau cả về thời gian lẫn bàn chất”.745


  Cuộc phong tỏa Leningrad là một trong những yếu tố thiết yếu của chính sách hủy diệt Đức Quốc xã. Giới lãnh đạo Đức Quốc xã đã lên kế hoạch hủy diệt dân cư của thành phố này từ trước; số phận hệt như thế đang chờ đợi người dân Moskva. Khởi đầu nghiên cứu tội ác này của Đức Quốc xã đã được đặt ra vào thời kỳ Soviet; đến nay, nó đã được các chuyên gia Nga cũng như nước ngoài nghiên cứu một cách toàn diện.


  Chính sách hủy diệt tù binh chiến tranh Soviet của Đức Quốc xã được nghiên cứu khá tốt: trong số bốn chuyên khảo được dịch sang tiếng Nga có liên quan đến chính sách hủy diệt của Đức Quốc xã, đã có ba chuyên khảo viết về số phận của các tù binh. Tuy vậy, việc nghiên cứu vấn đề này vẫn còn mang tính cấp thiết, vì nó giúp có cái nhìn khác về nguồn gốc của cái gọi là “phong trào giải phóng Nga”. Những nỗ lực của các sử gia xét lại như Joachim Hoffmann nhằm mục đích trực tiếp làm sai lệch vị thế của tù binh chiến tranh Soviet trong nhà tù Đức Quốc xã không phải là vô cớ.746


  Cái gọi là bạo lực ở cấp độ ‘phân tử’ của quân chiếm đóng Đức Quốc xã hoàn toàn chưa được nghiên cứu. Như đã biết, trước cuộc tấn công vào Liên Xô, bằng một loạt các mệnh lệnh, Bộ chỉ huy Đức Quốc xã đã miễn cho binh lính Đức khỏi trách nhiệm hình sự đối với công dân Soviet. Điều này dẫn đến việc giết hại hàng loạt thường dân vô tội, bạo lực không kiểm soát nổi và lan rộng đối với phụ nữ. Những tội ác không bị trừng phạt có quy mô lớn đến mức chúng bắt đầu gây ra những e ngại nghiêm trọng trong Bộ chỉ huy quân sự Đức, mà chúng ta có thể thấy phần nào được phản ánh qua nhật ký của tổng tham mưu trưởng quân đội, tướng Halder; thậm chí sự tàn bạo thể hiện qua những tội ác ấy còn khiến cả Hitler lo ngại. Những tội ác thuộc loại này được ghi lại trong hồi ký của các nhân chứng, và cả trong nhiều hồ sơ của lực lượng tình báo, cơ quan an ninh và liên quân du kích Soviet.


  Các biện pháp gom dân và hủy diệt do Đức Quốc xã thực hiện vào những năm 1943-1944 trong khuôn khổ chiến lược ‘tiêu thổ’ hầu như chưa được nghiên cứu. Những chiến dịch như thế thường được mang cái tên mã hóa là “ghetto”. Những mô tả về các trại tập trung mà dân được lùa đến tạo ra một ấn tượng thật rùng mình; ngoài ra, ở khắp mọi nơi, những binh đoàn Hồng quân tiến hành phản công đã bắt gặp những ngôi làng với những ngôi nhà đầy xác của trẻ em, phụ nữ, người già bị bắn chết.


  Các biện pháp do Đức Quốc xã thực hiện để cướp bóc về mặt kinh tế những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng có liên quan trực tiếp đến chính sách hủy diệt của chúng. Các biện pháp này chưa được nghiên cứu đầy đủ; ở một mức độ nào đó có thể hiểu là chúng không chỉ nhắm vào việc “bòn rút” các nguồn tài nguyên cần thiết từ những vùng bị chiếm đóng mà còn nhắm vào sự phá hủy có mục tiêu rõ rệt cấu trúc kinh tế xã hội Soviet, phi công nghiệp hóa và phân mảnh kinh tế các vùng bị chiếm đóng. Hậu quả là một nạn đói thực sự, dẫn đến việc toàn bộ dân số của các vùng bị chiếm đóng, theo hồ sơ tài liệu của Đức, bị đặt dưới “nguy cơ bị chết đói”, và hàng triệu người đã chết vì đói.


  Việc sử dụng sức lao động của những Ostarberter bị bắt sang Đức ở một mức độ đáng kể cũng mang tính hủy diệt; khía cạnh này chưa được nghiên cứu đầy đủ, tuy đã được nhắc đến trong một số công trình. Trước tiên, cần đề cập đến một chuyên khảo lớn của Pavel Polyan; tuy nhiên, ngay chính nhan đề của nó – “Những nạn nhân của hai chế độ độc tài” – cho thấy thành kiến về ý thức hệ của tác giả.747 Thật đáng tiếc, thành kiến ấy đôi khi lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thích đáng của những kết luận. Quần đảo OST của Victor Andriyanov748 cũng nhận được những lời khen ngợi. Tuy nhiên, không thể gọi cuốn sách này là một nghiên cứu: việc thuật lại số phận của những công dân Soviet bị bắt sang Đức lao động khổ sai là một điều tốt, nhưng không thể thay thế cho phân tích được.


  Mà phân tích là cần thiết – xét cho cùng, thậm chí một sự tiếp cận hời hợt với vấn đề này cũng cho phép kết luận về trường hợp ngoại lệ của chính sách hủy diệt mà Đức Quốc xã đã thực hiện với người Soviet  ”Quân Đức một mặt chiến đấu với quân Anh, quân Pháp, quân Mỹ theo cách khác, và mặt khác – với người Nga”, Andrei Fursov, giám đốc Viện nghiên cứu Lịch sử Nga thuộc Đại học Nhân văn Nga đã viết. “Điều này đập ngay vào mắt. Như nhà triết học và nhà tư tưởng chính trị nổi tiếng người Đức Karl Schmitt đã nhận xét, trong Thế chiến thứ hai, Đức đã tiến hành hai cuộc chiến tranh: một cuộc chiến thông thường ở Mặt trận phía Tây và một cuộc chiến hoàn toàn khác ở phía Đông. Cuộc chiến thứ nhất có mục tiêu chiến tranh thông thường; mục tiêu của cuộc chiến thứ hai là hủy diệt về mặt vật chất đại diện một nhóm sắc tộc khác, hủy diệt đối phương như kẻ thù không đội trời chung”.749


  Trên thực tế, khi Wehrmacht tiến hành chiến tranh tại châu Âu, phát xít Đức đã không tiến hành hủy diệt hàng loạt thường dân vô tội. Tiến quân vào lãnh thổ Pháp, Bỉ và Hà Lan, mỗi người lính đều có một bản ghi nhớ với “10 điều răn về việc tiến hành chiến tranh của binh sĩ Đức”, trong đó quy định phải đúng mực với thường dân vô tội và không vi phạm các quy tắc chiến tranh quốc tế. Việc đối xử với tù binh chiến tranh người Pháp và người Anh, nói chung cần được thảo luận riêng. Ngày 26/4/1940, Halder đã viết: “Tôi đã cảnh báo [Wilhelm Keitel] về sự không mong muốn của những biện pháp liên quan đến các tù binh chiến tranh người Anh. Điều này có thể ảnh hưởng đến các tù binh là sĩ quan Đức”.750 Bạn nghĩ gì về những biện pháp ngoài ý muôn đang được nhắc tới? Phải chăng có lẽ người Anh cũng muốn tùy tiện bắn chết tù binh hoặc phát cho một bát cháo loãng mỗi ngày rồi buộc họ làm việc từ sáng tới tối?


  Không có chuyện tương tự như thế.


  “Những biện pháp ngoài ý muốn” – đó là cuộc thẩm vấn với sự có mặt của các phóng viên.


  Chỉ có Ba Lan và Nam Tư là những ngoại lệ khẳng định quy luật, Đức Quốc xã và đồng bọn của chúng đã áp dụng chính sách hủy diệt tương tự, y hệt như trên những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Liên Xô.


  Thiếu sự hiểu biết về những gì đã diễn ra trên vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chúng ta sẽ không đời nào hiểu được những sự kiện khủng khiếp nhất và quan trọng nhất trong lịch sử chiến tranh, chúng ta sẽ không hiểu được điều gì chờ đợi ông cha chúng ta trong trường hợp thất bại.


  Chỉ khi nhớ về chính sách hủy diệt tàn bạo, được thực hiện trên vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chúng ta mới có thể hiểu đầy đủ sự xuất hiện của phong trào du kích và sự hợp tác với địch, vai trò lịch sử của lực lượng du kích trong việc ngăn chặn tội ác của phát xít và việc tích cực tham gia thực hiện những tội ác này của những kẻ hợp tác với địch.


  Chỉ khi hiểu rõ về quy mô của việc hủy diệt công dân Soviet mà phát xít Đức đã thực hiện, chúng ta mới có thể ngưỡng mộ chiến công về mặt đạo đức của Hồng quân sau khi tiến vào đất Đức, nói chung là biết kiềm chế việc trả thù.


  Chìa khóa để hiểu rõ toàn bộ cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại nằm ở việc nghiên cứu chính sách hủy diệt của phát xít Đức đối với nhân dân đa dân tộc chúng ta. về phần mình, lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại lại là “điểm tập hợp” của lịch sử giữ nước trong thế kỷ 20 và của cả xã hội Nga hiện đại.751 Đấy chính là tính thực dụng thiết yếu của các nghiên cứu tương tự.


  Song bên cạnh tính thực dụng còn có nghĩa vụ đạo đức.


  Những con người bị hủy diệt tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thuộc nhiều dân tộc khác nhau, tín ngưỡng khác nhau và độ tuổi khác nhau. Họ không giống nhau về tính cách hay màu mắt. Tất cả họ đều là công dân nước Nga. Vì điều này mà Đức Quốc xã đã kết án tử họ.


  Và nếu như Đệ tam Đế chế chiến thắng cuộc chiến ấy, thì số người bị hủy diệt sẽ không phải là hàng triệu, mà là hàng chục triệu.


  Hãy buông sách xuống và lại gần cửa sổ.


  Ở đó, đằng sau ô cửa kính là những con người.


  Ai đó đang hối hả bận bịu vì công việc của mình. Trẻ em đang nô cười và những đôi tình nhân đang hôn nhau. Những người già đang thong thả dạo bước.


  Nếu như hơn 60 năm trước đây, thế hệ cha, ông của người Nga đã không giành được chiến thắng, thì không một ai trong số những người ấy còn sống sót.


  Ngày nay, không thể cho phép ký ức về hàng triệu con người bị sát hại một cách lạnh lùng biến mất chỉ vì họ từng là công dân Soviet. Chúng ta phải nhớ về họ – người Nga và người Ukraina, người Belarus và người Do Thái, đàn ông và phụ nữ, người già và trẻ em.


  Chừng nào còn sống, chúng ta sẽ còn nhớ mãi.


  Hoặc đúng hơn là – chúng ta sẽ sống đến chừng nào còn nhớ mãi tất cả những điều này.




  Phụ lục:
 Trích từ hồ sơ của ủy ban nhà nước đặc biệt


  

    Ủy ban nhà nước đặc biệt về xác lập và điều tra tội ác của quân xâm lược phát xít Đức được thành lập vào tháng 11/1942. Nhiệm vụ của ủy ban là điều tra những hành động của quân xâm lược trên lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng, xác lập nhân thân tội phạm, xác định những thiệt hại vật chất đã gây ra cho công dân Soviet, các nông trang tập thể, các tổ chức xã hội và nhà nước. Vào nửa cuối năm 1945 ủy ban này đã được giải thể. Một số trích đoạn tù hồ sơ của ủy ban đặc biệt được công bố dưới đây. Có khoảng hàng chục ngàn nhũng hồ sơ tương tự như thế trong kho lưu trữ của Nga.


  


  1. Trích Biên bản của ủy ban đặc biệt thành phố Leningrad về tội ác của quân xâm lược phát xít Đức tại Leningrad và các vùng phụ cận.


  “Sau 900 ngày bao vây thành phố Leningrad vô tiền khoáng hậu, trong thời gian chiếm đóng vùng ngoại ô, quân xâm lược phát xít Đức đã gây ra vô số tội ác và hành động tàn bạo đối với thường dân vô tội…


  Suốt 29 tháng phát xít Đức chiếm đóng thành phố Pushkin (Hoàng Thôn) hoàn toàn là một sự lăng mạ phẩm giá con người Soviet. Đó là một thời kỳ hoàn toàn vô luật lệ và bạo lực, hủy hoại và đói khát. Quân Đức mặc tình bắn giết và treo cổ dân lành vô tội. Tại những địa điểm nhộn nhịp sầm uất nhất (góc Quảng trường Tháng Mười và đại lộ Soviet, đường Moskovskaya và đường 1/5), các giá treo cổ được dựng lên và trong nhiều ngày thi thể của công dân Liên Xô bị treo ở đó với những tấm biển ghi dòng chữ trên ngực: “Tội phá hoại”, “Tội hoạt động du kích”, v.v..


  Đức Quốc xã đã thủ tiêu công dân Soviet một cách có hệ thống. Không cần bất cứ lý do nào, chỉ cần họ là người Nga, kỹ sư Kapustin, thủ kho Ivanov, giáo viên Korolyov và những người khác đã bị treo cổ. Giám đốc Viện nghiên cứu Thực vật toàn liên bang Vatgan cùng vợ đi trên đường, không dừng lại trước hiệu lệnh của một sĩ quan Đức. Vì thế họ đã bị bắn. Công dân Bokova đã chứng kiến vụ thảm sát dã man một cậu bé 12 tuổi. Quân Đức buộc tóc cậu rồi treo lên bằng một sợi dây thừng và đứng đó với chiếc đồng hồ trong tay để kiểm tra xem cậu chịu đau được bao lâu. Tháng 9/1941 quân Đức đã giết chết 50 trẻ em; tháng 10, 400 công dân bị bắn tại công viên Babolovsky; tháng 02/1942, 200 cư dân thành phố đã bị thiêu sống.


  Quân Đức đã tuyên bố một loạt quận huyện trong thành phố là “khu vực cấm” và bắn tất cả những ai dám xâm phạm. Các bà mẹ, để cứu sống những đứa con đang đói khát, buộc phải tìm đường qua “khu vực cấm” đến những thôn làng lân cận để kiếm thực phẩm. Họ đã bị bắt và bị bắn. Nhân chứng Tarakanova (sau này là nhân viên hộ tịch) đã ghi sổ 123 trường hợp thường dân vô tội bị bắn khi đi qua “khu vực cấm”. Tổng cộng tại thành phố Pushkin 18.368 người đã bị bắn, bị tra tấn, bị chết vì pháo kích và ném bom, 17.968 người bị bắt sang Đức.


  Tại thành phố Petrodvorets, 4.265 người bị chết và 30.783 người bị bắt sang Đức. Trốn trong hầm trú ẩn, đôi khi người dân buộc phải ra ngoài để kiếm thức ăn, nước uống, v.v.. Quân Đức rình bắn chết họ.


  Chẳng hạn, 200 người đã trú ẩn dưới tầng hầm của một xưởng mài đá. Quân Đức liên tục nổ súng ở khu vực này. Người dân chết vì vết thương và đói khát. Khi đó cư dân quyết định chuyển đến một nơi an toàn hơn. Nhưng quân Đức bắt đầu xả súng máy, đại liên và súng cối vào đám đông không vũ trang. Phần lớn đều bị giết. Hơn 200 người đã trốn dưới tầng hầm tòa nhà số 13 đường Leningradskaya. Quân Đức phóng hỏa tòa nhà này và bít lối ra của tầng hầm. Người dân trốn dưới tầng hầm bị ngộp khói. Gần 500 người già, trẻ em và bệnh nhân đã thiệt mạng vì đạn pháo tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi.


  Tháng 5/1942, bệnh viện thành phố Petrodvorets được quân Đức chuyển đến làng Volodarskoye, ở đó quân Đức đã tiêm thuốc độc vào dưới da 80 bệnh nhân, sau đó thiêu hủy bệnh viện cùng với những thi thể bên trong. Nhân chứng của tội ác ghê rợn này là nữ hộ lý Yekaterina Orlova, người đã may mắn trốn thoát. Quân Đức đã thực hiện những tội ác khủng khiếp tại bệnh viện Kashenko, nơi chúng đã giết 1.250 người bằng thuốc độc và chôn xác họ dưới một con hào chống tăng tại thôn Ruchya.


  Quân Đức đã lập những trại tập trung gần thành phố để giam giữ các công dân Soviet vô tội và tù binh chiến tranh. Tại các trại, Đức Quốc xã đã thiết lập một chế độ khủng bố khắc nghiệt. Chúng bắt người dân Soviet phải chịu những nhục hình chưa từng thấy, hành hạ họ, bắt phải chịu đói và làm việc quá sức. Những lời khai của nhân chứng cho thấy tại các trại tập trung ở làng Rozhdestvenskoye và Vyrya, chỉ từ tháng 5 đến tháng 8/1942 đã có khoảng 3.000 người bị thiệt mạng.


  Nhân chứng Samovarov Sergei Ivanovich, một bác sĩ, đã tuyên bố, “tại trại Rozhdestvenskoye vào tháng 10/1941 đã có 500 người chết, tháng 11 – 700 người chết và tháng 12 – 1.024 người chết. Vào tháng 12, dịch phát ban đã bùng phát khiến tỷ lệ tử vong tăng lên đáng kể…”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tỏa Nürnberg. M., 1983.


  Trang 52-55.


  2. Về sự hủy diệt và tội ác của quân xâm lược phát xít Đức tại thành phố Novgorod và quận Novgorodsky tỉnh Leningrad.


  “…Ủy ban đặc biệt đã xác lập vô số sự kiện về sự thủ tiêu có hệ thống của quân chiếm đóng phát xít Đức đối với các thường dân Soviet và tù binh chiến tranh. Tại bệnh viện tâm thần Kolmovo có 800 bệnh nhân đang được chữa trị. Từ tháng 11-12/1941, tất cả các bệnh nhân này đều bị quân Đức giết sạch. Tháng 10/1941, bọn quái vật phát xít đã tra tấn và giết chết 250 bệnh nhân tại bệnh viện Khutyn. Tại các thôn Kshentitsy và Zaoleshye, quân Đức đã sát hại 30 người, trong đó có phụ nữ, người già, thậm chí cả hai trẻ sơ sinh. Vô số những sự kiện về sự hủy diệt các thường dân Soviet vô tội đã được ghi chép lại. Chẳng hạn, mùa xuân năm 1942, tại nông trường “Zaveryazhskye Pokosy” quân Đức đã bắn chết Masalsky Semyon Vasilyevich, một cư dân thành phố Novgorod, cùng gia đình và người thân của ông. Cũng tại nông trường nói trên, quân Đức đã bắn 25 người nữa, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Tại làng Zhestyanaya Gorka, một đội quân tiễu phạt của Đức đã thủ tiêu hơn 2.000 thường dân.


  Tại quận Novgorodsky quân Đức đã lập 10 trại tập trung để nhốt các tù binh chiến tranh Soviet trong những lán trại và kho bãi. Những trại tập trung này nằm trong khuôn viên các nông trường quốc doanh “Zaveryazhskye Pokosy”, “Chaika”, tại nhà máy gạch, tại các thôn Vyazhishe, Lyubolyady, Grigorovo và những nơi khác: Các tù binh chiến tranh bị giam giữ nơi đây trong điều kiện kém vệ sinh nặng nề và bị đánh đập, tra tấn.


  Do hậu quả của việc bị bỏ đói, làm việc quá sức, bị bắn chết nên tại sáu trại tập trung ở quận Novgorodsky, đến cuối năm 1943 chỉ còn 336 người sống sót trong số 5.000 tù binh chiến tranh.


  Bọn quái vật phát xít Đức đã khiến người dân Soviet và đặc biệt là các chiến sĩ quân đội Soviet lọt vào tay quân Đức phải chịu sự hành hạ và tra tấn dã man. Tại thôn Osya, ủy ban đã phát hiện 30 thi thể các tù binh chiến tranh Soviet, trên cơ thể họ có dấu vết bị tra tấn…”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg. M., 1983.


  Trang 55-56.


  3. Về tội ác của quân xâm lược phát xít Đức tại các thành phố Vyazma, Gzhatsk và Sychevka, tỉnh Smolensk và thành phố Rzhev, tỉnh Kalinin.


  “Trên đường rút lui trước các đòn giáng trả của Hồng quân, quân đội phát xít Đức đã tàn phá dã man các thành phố và làng mạc của Liên Xô, dùng bạo lực, tra tấn, đánh đập và thực hiện các hành động giết hại thường dân vô tội, cũng như tù binh chiến tranh Soviet.


  Lịch sử chưa ghi nhận hết việc giết người hàng loạt mà quân xâm lược phát xít Đức đã thực hiện. Lòng thương hại và trắc ẩn là thứ mà chúng không hề biết tới. Với sự tàn ác quái đản, chúng chế nhạo những người già bất lực. Nước mắt của các bà mẹ, những bàn tay khẩn cầu của trẻ thơ chìa ra cũng không ngăn được chúng. Được huấn luyện theo tinh thần của Hitler, quân đội Đức đã tra tấn và giết hại tất cả những người mà chúng không cần, còn những ai có thể làm việc phục vụ chúng, sẽ được áp giải sang Đức như gia súc để đến các chợ buôn nô lệ.


  Chủ tịch ủy ban đặc biệt nhà nước N. M. Shvernik và thành viên của ủy ban đặc biệt Nikolai, tổng giám mục giáo phận Kiev và Galitsky, đã đích thân xác lập những sự kiện tại các quận Vyazemsky, Gzhatsky, Sychevsky, Rzhevsky về tội ác dã man của quân xâm lược Đức, hành hạ, tra tấn, tàn sát, biến công dân Soviet thành kẻ nô lệ cho quân Đức, tàn phá các thành phố, làng mạc, thôn quê.


  Tội ác của phát xít Đức và đồng bọn của chúng được xác nhận bằng lời khai của các công dân Soviet sống dưới thời kỳ chiếm đóng tại các quận huyện này, cũng như những biên bản do các ủy ban gồm đại diện các tổ chức nhà nước, kinh tế, hợp tác xã, công đoàn và các tổ chức xã hội khác, công nhân, nông trang viên, các tổ chức thành thị, nông thôn và quân đội lập ra.


  Đặt mục tiêu là tiêu diệt nhà nước Soviet, tước đoạt mái ấm và văn hóa dân tộc của người dân Liên Xô, biến họ thành nô lệ cho quân Đức, Bộ chỉ huy quân đội Đức đã ra lệnh cho các đơn vị của mình trừng phạt tàn nhẫn không chỉ các tù binh chiến tranh, mà cả thường dân vô tội tại các làng mạc và thành phố của Liên Xô.


  Tại các quận Vyazma và Gzhatsk, Rzhev và Sychevka, đại tướng Heinrich, tư lệnh quân đoàn 4, và đại tướng Model, tư lệnh quân đoàn 9 quân đội Đức, phớt lờ mọi luật lệ về đạo đức con người, đã chế giễu, tra tấn và sát hại thường dân vô tội Soviet. Theo lệnh của chúng, các sĩ quan và binh lính các đơn vị quân đội Đức đã tra tấn, móc mắt, chặt tay chân, cắt tai, giết hại phụ nữ, trẻ em và người già.


  Các đơn vị hiến binh của tướng Schiman, chỉ huy trưởng Arnold Stammp và sĩ quan chỉ huy Gestapo, nam tước Adler, đã tra tấn và giết hại hàng ngàn thường dân tại thành phố Vyazma.


  Ngày 10/12/1942, chúng đã đưa lên xe 34 người cả đàn ông và phụ nữ Soviet ra khỏi thành phố, bắt họ tự đào huyệt rồi bắn chết.


  Ngày 25/02/1942, phát xít Đức đã bắn chết bác sĩ phẫu thuật bệnh viện thành phố Vyazma, Birstein M. D., 65 tuổi, bác sĩ nhãn khoa Lopyrev A. Y., 62 tuổi và đứa con trai 16 tuổi của ông.


  V. I. Murashevsky, 74 tuổi, đã phải chịu đựng sự nhạo báng và tàn bạo vô nghĩa, ông lấy một xô nước từ giếng nước ngoài đường về nhà. Một lính Đức đóng ở nhà bên cạnh đã gọi ông sang chỗ hắn và sát hại ông một cách dã man. Khám nghiệm tử thi của Murashevsky cho thấy má bên phải của ông bị rạch đến tận mang tai, tai phải bị cắt, mắt trái bị móc ra, mí mắt bị khoét một hình tam giác, môi trên bị cắt, một miếng da hình tam giác bị khoét ở gáy bằng dao cạo.


  Quân xâm lược phát xít đã buộc các nữ bác sĩ phải làm công việc của hộ lý tại bệnh viện. Hạ sĩ Richter, chỉ huy khoa truyền nhiễm của bệnh viện, đã đánh đập đến bất tỉnh các y tá và hộ lý chỉ vì những lỗi cỏn con. Các bác sĩ và y tá người Nga không được sử dụng nhà vệ sinh, trên các cánh cửa đều treo tấm biển: “cấm người Nga vào, nếu vi phạm sẽ bị bắn bỏ”.


  Tại Sychevka, trung úy Kisler, chỉ huy trưởng thành phố, đã đàn áp không thương tiếc phụ nữ, trẻ em và người già.


  Ngày 07/01/1943, hắn lùa khoảng 100 người Do Thái gồm phụ nữ, người già và trẻ em, lúc đầu đánh đập họ, sau đó đưa ra ngoại ô thành phố và bắn chết.


  Ngày 28/02/1943, bọn quái vật phát xít Đức đã lùa những bệnh nhân thương hàn đến tòa nhà số 57 đường Naberezhnaya thành phố Sychevka, nói là để hỗ trợ y tế, rồi nhốt chặt họ ở đó và phóng hỏa. Y tá Popova và các nhân viên y tế khác đã dùng hết nỗ lực mới cứu sống được một số bệnh nhân trong vụ cháy.


  Gần thôn Kholmets, quận Sychevsky, cần phải rà phá bom mìn tại một đoạn đường. Theo lệnh của thiếu tướng Fisler, tư lệnh sư đoàn 102 bộ binh, quân Đức đã lùa dân làng Kholmets bắt họ đi dọc con đường có gài mìn. Tất cả những người này đã chết trong vụ nổ mìn.


  Chính quyền phát xít nghi ngờ dân làng Korbutovka có liên lạc với quân du kích nên đã thiêu rụi ngôi làng. Nông trang viên Baranova, lên tiếng phản đối sự tàn phá ấy, đã bị quân Đức dùng dao mổ bụng, rạch mặt, còn con cái của cô bị bẻ gãy tay và đập vỡ sọ.


  Tại thôn Zaychiky, Gestapo đã lùa Mikhail Zaikov, 61 tuổi, Nikifor Belyakov, 69 tuổi, Ekaterina Begorova, 70 tuổi, Ekaterina Golubyova, 70 tuổi, Egor Dadonov, năm tuổi, Mira Zernova, bảy tuổi và những người khác, tổng cộng 23 người, vào một ngôi nhà rồi thiêu sống mọi người trong đó.


  Tại thôn Klima, quân Đức đã ném đứa con của nông trang viên Bogdanova vào đống lửa, rồi sau đó thiêu sống cô.


  Tại thôn Vasilyevka, bọn đồ tể Đức đã dùng móc sắt móc hàm chủ tịch nông trang Tarbin và thủ kho Yermolinsky rồi treo lên. Giá treo cổ với thi thể của họ còn phơi ngoài đường một thời gian dài. Khi quân Đức rút khỏi thôn Drachevo, quận Gzhatsky vào tháng 3/1943, trung úy Boss, trợ lý của sĩ quan chỉ huy hiến binh Đức, đã lùa 200 dân làng Drachevo, Zlobino, Astakhove, Mishine vào nhà của nông trang viên Chistyakova, đóng chặt cửa rồi đốt ngôi nhà nhốt toàn bộ 200 người. Trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em: Platonov M. p., 63 tuổi; Platonova P. L, 59 tuổi; Platonov Vasily, 35 tuổi và các con của anh: Vyacheslav, năm tuổi, Alexander, ba tuổi; Vasilieva P. I., 42 tuổi, các con gái của cô: Maria, 11 tuổi, Anna, chín tuổi và con trai Arkady, năm tuổi; mẹ của Vasilyev M. S., 72 tuổi; Chistyakova K. G., 64 tuổi, con trai của bà Ivan, 13 tuổi và cháu trai Yuri, bốn tuổi; Smirnov M. L, 63 tuổi và vợ Smirnova E. M., 58 tuổi, con gái của họ Smirnova A. M., 27 tuổi, các con của cô ba tuổi và một tuổi rưỡi, con gái của Smirnov M. M., 15 tuổi và những người khác.


  Tại thôn Stepaniki, quận Gzhatsky, quân chiếm đóng Đức đã nhốt Elena Fyodorovna Ilyina 35 tuổi vào nhà tắm, hành hạ, tra tấn cô suốt bảy ngày, đánh bằng roi da, bằng gậy, rồi xối nước lạnh cho tỉnh lại.


  Ngày 08/01/1943, chúng lùa hết dân làng Stepaniki đến chứng kiến vụ hành quyết và treo cổ Ilyina trên cây.


  Tại các thôn Kulikovo và Kolesniki quận Gzhatsky, phát xít Đức đã thiêu rụi một ngôi nhà và toàn bộ những người sống trong nhà từ nhỏ đến lớn.


  Tại thành phố Rzhev ở quảng trường trung tâm, nơi trước kia dựng tượng đài Lenin, theo lệnh của thiếu tướng Weiss, tư lệnh quân đoàn 27 Đức Quốc xã, thiếu tá Kurtfeld, chỉ huy trưởng thành phố, đã dựng một giá treo cổ để hành quyết hàng chục thường dân: Alexander Drozdov, Anna Pozharskaya, Medotsyev và những người khác. Vài ngàn người đã bị bắn.


  Ngày 20/3/1943, tại tòa nhà số 47 đường Vorovsky, ba phụ nữ và ba trẻ nhỏ đã bị phát xít Đức giết hại. Tài sản bị cướp sạch.


  Tại tòa nhà bên cạnh đã tìm thấy gia đình Sadov bị lính Đức tra tấn: cha và mẹ bị bắn, con gái Raya 12 tuổi bị đâm bằng lưỡi lê, con trai Valentin 15 tuổi bị bắn vào mắt phải, con gái Zina 18 tuổi bị hiếp rồi bị bóp cổ, con gái Katya năm tháng tuổi bị bắn vào thái dương.


  Tại một khoảnh sân của khu nhà số 116 đã phát hiện tám thi thể công dân Soviet trong hố ngoài vườn rau, đã bị biến dạng đến mức khó lòng nhận dạng: Solovyova I. V 30 tuổi, bị cắt môi, Andreeva A. K. 28 tuổi, bị đâm bằng lưỡi lê và những người khác.


  Nhằm mục đích thủ tiêu hàng loạt các tù binh chiến tranh Soviet, chính quyền quân đội Đức đã bắt các chiến sĩ Hồng quân phải chịu chết đói, chết vì bệnh thương hàn và kiết lỵ. Các tù binh chiến tranh không được chăm sóc y tế.


  Tại thành phố Vyazma có một bệnh viện dành cho các tù binh chiến tranh trong một nhà kho xây bằng đá không có lò sưởi. Hoàn toàn không có một sự chữa trị hay chăm sóc bệnh nhân nào hết. Con số tử vong hằng ngày từ 20 đến 30 người. Bệnh nhân được cho ăn nửa cả mèn súp không có bánh mì một ngày. Theo số liệu của bác sĩ Mikheev E. A., có ngày trong bệnh viện này có 247 người chết vì kiệt sức và bệnh tật. Ngoài ra, binh lính Đức còn chọn bệnh nhân Hồng quân để làm bia tập bắn khi họ đi ngang qua sân bệnh viện.


  Bác sĩ phẫu thuật Razderhin V N. cùng một nhóm bác sĩ đã phải ở qua đêm trong một trại tập trung dành cho tù binh chiến tranh. Các bác sĩ thuật lại rằng suốt đêm từ khắp trại vọng tới tiếng kêu khóc của những người bị tra tấn “cứu tôi với”, “xin hãy giúp tôi”, “tôi bị đánh vì tội gì”, “ôi, tôi chết mất”.


  Ban ngày vào giờ phát khẩu phần ăn, các tù binh chiến tranh chen chúc quanh bếp. Để khôi phục trật tự, lính canh Đức đã gỡ một quả lựu đạn từ thắt lưng và ném vào đám đông. Một số người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương.


  Tháng 02/1943, trước khi rút lui khỏi Vyazma, phát xít Đức đã đưa một nhóm thường dân bị bắt giam và tù binh Hồng quân tới nhà ga Novotorzhskaya gần thành phố Vyazma. Trong khi những người kiệt quệ vì đói đang được chuyển từ ga Novotorzhskaya đến trại tập trung, nhiều người trong số họ đã ngã gục vì kiệt sức. Lính hộ tống Đức đã bắn chết những người này. Từ ga Novotorzhskaya đến thành phố Vyazma đã có 43 người bị bắn chết.


  Sĩ quan chỉ huy trại tập trung số 2 Rauutenberg đã khiến các tù binh chiến tranh Soviet phải chịu những cực hình và hành quyết mất hết tính người.


  Sau khi giải phóng thành phố Sychevka khỏi ách chiếm đóng của quân Đức, hơn 3.000 thi thể các tù binh Hồng quân và thường dân Soviet đã được tìm thấy dưới một con hào lớn trong trại. Khám nghiệm tử thi chứng tỏ họ đã phải chịu những cực hình đầy thú tính: nhiều người bị bè gãy tay chân, hộp sọ bị đập vỡ, mũi, tai bị cắt, mắt bị móc, bộ phận sinh dục bị cắt rời.


  Tại thôn Kharino, tháng 01/1943, phát xít Đức đã lùa 79 tù binh chiến tranh ra bãi nhốt gia súc rồi thiêu sống họ.


  Tại thôn Korytovka, tháng 11/1941, lính Đức đã dùng tù binh Hồng quân làm bia tập bắn, giết chết 14 người.


  Tháng 6/1942, theo lệnh của đại úy Schulz, đội trưởng hiến binh, năm tù binh Hồng quân được đưa ra khỏi trại tập trung Vyazemsky, đội hộ tống ra lệnh cho họ chạy rồi nhắm bắn họ – ba người bị giết ngay lập tức, còn hai người bị thương được bắn bồi bằng súng trường.


  Trên đường Komsomolskaya thành phố Vyazma, một tù binh Hồng quân tách khỏi nhóm để uống nước từ một khe nước chảy bên vệ đường; lính hộ tống Đức dùng báng súng đánh anh ta, sau đó kéo sang một bên và bắn chết tại chỗ.


  Gần nhà ga Vyazma, một tù binh Hồng quân đã bước vào phòng ăn dành cho công nhân và xin một đĩa súp. Lính hộ tống bước vào theo anh ta và bắt tù binh Hồng quân lập tức phải rời khỏi phòng ăn. Người tù xin phép được ăn hết đĩa súp. Lính hộ tống lôi anh ta khỏi phòng ăn ra đường và bắn ngay tại cửa.


  Tháng 12/1942, một lính hộ tông Đức đã bắn chết hai tù binh Hồng quân trên đường Sofia Perovskaya. Thi thể họ còn bỏ mặc trên đường nhiều ngày sau…”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg. M„ 1983. Trang 56-59.


  4. Về tội ác của quân xâm lược phát xít Đức tại thành phố Oryol và tỉnh Oryol.


  “Theo các dữ liệu chưa đầy đủ, tại 19 quận huyện thuộc tỉnh Oryol, chúng đã tiêu hủy và phá hoại 583 tòa nhà của các tổ chức nhà nước, 317 tòa nhà của các xí nghiệp công nghiệp, 316 tòa nhà của các cơ sở đường bộ, 881 tòa nhà của các tổ chức giáo dục và văn hóa, 181 tòa nhà của các tổ chức y tế, 284 tòa nhà công cộng, 493 tòa nhà của doanh nghiệp kinh doanh, 56.866 công trình nông nghiệp.


  Đột nhập vào các thành phố và làng mạc tỉnh Oryol, các sĩ quan và binh lính Đức, theo chỉ thị trực tiếp của Bộ chỉ huy quân sự và chính quyền chiếm đóng dân sự, đã cướp bóc tài sản và lương thực của thường dân, và chỉ cần một sự phản khảng nhẹ là chúng đốt cháy nhà cửa của dân và thực hiện những vụ đàn áp đẫm máu. Chúng đã tịch thu của dân và nông trang: 11.986 con ngựa, 17.161 gia súc lớn, 38.004 con cừu và dê, 10.994 con lợn, 334.415 gia cầm, 82.054 tấn ngũ cốc và thực phẩm. Chúng đã tịch thu tất cả mọi thứ lọt vào mắt: thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ vải, đồ gỗ, bát đĩa, thậm chí cả đồ chơi trẻ em.


  Trong cơn hung bạo điên cuồng với nhân dân Soviet do thất bại ở mặt trận, tướng Rudolf Schmidt, tư lệnh quân đoàn 2 thiết giáp Đức Quốc xã, và thiêu tướng Hamann, chỉ huy khu hành chính Oryol và thành phố Oryol, đã thành lập các đội đặc nhiệm đánh thuốc nổ để phá hủy các thành phố, làng mạc và nông trang tập thể ở tỉnh Oryol. Những đội này đã phá hủy và đốt cháy mọi thứ trên đường rút lui của chúng. Chúng đã phá hủy các đài tưởng niệm văn hóa và nghệ thuật của nhân dân Nga, đốt chây các thành phố, làng mạc và thôn quê.


  Tại nhà tù thành phố Oryol, quân xâm lược phát xít Đức đã lập trại tập trung để nhốt các tù binh chiến tranh và thường dân. Theo lời khai của các tù nhân được phóng thích, cụ thể là Tolubeev, Ravkin, Kabaldin, Zhiltsov và những người khác, đã xác định rằng tại trại Oryol, quân Đức đã hủy diệt các công dân Soviet. Thức ăn cho các tù binh chiến tranh thậm chí không đảm bảo được mức độ tồn tại tối thiểu. Mỗi ngày các tù nhân được phát 200 gram bánh mì trộn với mùn cưa và một lít súp nấu bằng đậu nành thối và bột bị mục.


  Có những vụ chết hàng loạt tại trại tập trung. Trong tổng số những người thiệt mạng có 3.000 người chết vì đói và những biến chứng do suy dinh dưỡng.


  Dân thường chết vì những vụ xử bắn được thực hiện tại sân nhà tù theo lịch trình với sự chính xác của quân Đức, vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu, theo từng nhóm gồm 5-6 người. Quân Đức cũng áp giải những người bị xử ra những địa điểm xa, nơi có những chiến hào do quân đội Nga đào trước khi rời khỏi thành phố, và bắn họ ở đó. Những người bị bắn trong thành phố được chở ra và ném xuống các chiến hào, phần lớn trong khu vực có rừng cây. Việc hành quyết tại nhà tù được thực hiện như sau: đàn ông đứng úp mặt vào tường, bọn hiến binh dùng súng lục bắn vào gáy họ. Phát đạn này làm thương tổn các trung tâm của sự sống và cái chết đến ngay lập tức. Phần lớn các trưởng hợp, phụ nữ nằm úp mặt xuống đất, và bọn hiến binh bắn vào gáy họ. Cách thứ hai: một nhóm người được chở đến chiến hào, đứng quay mặt về một hướng, quân Đức dùng súng máy nhắm bắn vào vùng gáy của họ. Trong các chiến hào đã tìm thấy những thi thể của trẻ em, theo lời của các nhân chứng, chúng đã bị chôn sống.


  Theo lời khai của các nhân chứng, ít nhất 5.000 tù binh chiến tranh và thường dân Soviet đã được chôn tại nghĩa trang gần nhà tù thành phố trong thời kỳ quân Đức chiếm đóng thành phố Oryol. Có hàng chục ngôi mộ tập thể những nạn nhân của quân xâm lược phát xít Đức tại thành phố Oryol và tỉnh Oryol…”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg. M., 1983. Trang 62-63.


  5. Về tội ác của quân xâm lược phát xít Đức tại vùng Stavropol.


  “Những hành động tội ác của quân chiếm đóng Đức tại Stavropol, Georgievsk, Kislovodsk, Essentuky, Mineralnye Vody, Zheleznovodsk và Teberda đã được chứng minh bằng các biên bản của ủy ban, đơn tố cáo của các nạn nhân, lời khai của các nhân chứng, kết luận của các chuyên gia y tế, các hồ sơ tài liệu, và được sự xác nhận của Aleksei Tolstoy, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học, thành viên ủy ban nhà nước đặc biệt, người đã đích thân đến các thành phố này và các quận, huyện của vùng lãnh thổ Stavropol và xác lập những sự kiện về tội ác khủng khiếp và việc thủ tiêu hàng loạt các thường dân vô tội Xồ viết…


  Một đội đặc nhiệm thuộc Gestapo gồm 25 người được thành lập để trấn áp công dân Soviet. Đội này do trung úy Katzendorf và trợ lý của hắn, trung úy Benzel, chỉ huy; sau này đội đặc nhiệm được đặt sự chỉ huy của trưởng đơn vị SD-12, trung úy Kleiber và trợ lý của hắn, sĩ quan Knor thuộc Gestapo. Người đứng đầu nhà tù Gestapo là một sĩ quan Đức, đội trưởng Wilhelm Schmidt và đội phó của hắn kiêm phiên dịch tiếng Hungary, Engel Nikolai.


  Tại vùng Stavropol, quân Đức đã giết hàng ngàn thường dân Soviet vô tội trong những xe ô tô.


  Sự việc được xác định là vào tháng 12/1942, theo lệnh của trung úy Otto Weber, chỉ huy Gestapo tại thành phố Mikoyan-Shakhar, một vụ giết hại vô cùng tàn bạo những bệnh nhân trẻ em Soviet bị lao xương, đang được chữa trị tại viện điều dưỡng Teberda đã được thực hiện. Những người chứng kiến tội ác này gồm nhân viên của viện điều dưỡng trẻ em, nữ y tá Ivanova S. E. và nữ hộ lý Polupanova M. I. – đã tường thuật:


  “Ngày 22/12/1942, một ô tô của quân Đức đã đến lối vào khu đầu tiên của viện điều dưỡng. Bảy tên lính Đức trên xe này đã kéo 54 trẻ em ở độ tuổi từ ba tuổi bị bệnh nặng ra khỏi viện điều dưỡng, đặt chúng nằm trong các ngăn xếp thành tầng trong xe, sau đó đóng chặt cửa, xả hơi ngạt vào (khí CO) rồi rời khỏi viện. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe trở lại làng Teberda. Tất cả những đứa trẻ đều đã chết, chúng bị quân Đức giết hại và ném vào khe núi Teberda gần Gunachgir”.


  Sự việc được xác định là từ ngày 5-10/8/1942, lính Đức từ sở chỉ huy SS, dẫn đầu là thượng sĩ Gering và trung sĩ Schmitz, đã đưa 660 bệnh nhân ra khỏi bệnh viện tâm thần Stavropol và giết chết họ bằng hơi ngạt (khí CO) trong xe.


  Để che đậy dấu vết tội ác đẫm máu của chúng trước cư dân thành phố, bọn quái vật phát xít đã thông báo cho bác sĩ trưởng của bệnh viện, bác sĩ Gambarov D. S. và nhân viên y tế, rằng chúng sẽ chuyển tất cả các bệnh nhân từ thành phố Stavropol đến bệnh viện của làng Donskoye và Proletarskoye, nơi được trang bị mọi phương tiện cần thiết để chữa trị – thiết bị chuyên dụng và nhân viên y tế người Đức có chuyên môn cao, song thực tế là tất cả bệnh nhân đều bị giết.


  Sự việc được xác lập tại thành phố Kislovodsk ở trường phổ thông số 16 vào tháng 8/1942, Gestapo đã lập một nhà ngục, nơi đó công dân Soviet đã bị tra tấn dã man. Từ Bugurstan và Bekeshevka chúng đã chở đến nhà ngục 150 người, bị bắt và bị chuyển từ Crimea và từ nhà ga Kavkazskaya. Ngày 06/9/1942, những tù nhân được giam giữ tại trụ sở trường phổ thông số 16 có lính Đức canh gác xung quanh. Sau đó, bốn chiếc xe tải đã đến, quân Đức bắt đầu cho tù nhân lên xe. Toán tù nhân đầu tiên được chất lên xe chỉ toàn đàn ông và được chở đi. Một lúc sau, những chiếc xe ấy quay lại để chở những phụ nữ và trẻ em còn lại. Gestapo đã chở các nạn nhân của chúng qua sông Podkumok và dùng súng máy bắn họ ở đó tại một khe núi. Trong số những người bị bắn có 47 trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi.


  Việc xử bắn 150 công dân Soviet bị giam giữ tại nhà ngục của Gestapo trong khuôn viên trường phổ thông số 16 được thực hiện theo lệnh của thiếu tá Lidtke, sĩ quan chỉ huy thành phô.


  Ngày 22/6/1943 gần thành phố Kislovodsk sau trận mưa lớn ở núi Koltso, tại khu vực nông trại mang tên Kirov, cư dân tìm thấy 26 thi thể công dân Soviet bị bắn chết.


  Trong quá trình kiểm tra và khám nghiệm pháp y tử thi, đã xác định trong số đó gồm có: hai xác nam, 15 xác nữ và chín xác trẻ em từ hai đến 12 tuổi. Trên toàn bộ 26 thi thể đều phát hiện dấu vết của bạo lực, tra tấn: gãy chân tay và vỡ sọ.


  Khi kiểm tra một khe núi khác cách núi Koltso không xa, khoảng 250 m đường bộ từ Kislovodsk đến làng Pervomaisky, đã phát hiện một gò đất bị sạt lở sâu khoảng 10 m, từ đó có thể nhìn thấy những bộ phận của thi thể.


  Tại địa điểm này từ ngày 26-29/7/1943 đã tiến hành khai quật, kết quả là 130 thi thể đã được moi ra. Khám nghiệm pháp y cho thấy: thi thể của một bé gái bốn tháng tuổi không có dấu hiệu chết do bạo lực, đứa trẻ còn sống trước khi bị chôn và đã bị chết ngạt; một xác đàn ông trong đồng phục Hồng quân với cánh tay phải và chân trái bị băng bó, đôi nạng được tìm thấy bên cạnh xác này. Khi khám nghiệm tử thi những trẻ sơ sinh, chuyên gia y tế xác định tất cả trẻ em đều còn sống khi bị ném xuống khe núi cùng với các bà mẹ bị bắn của chúng. Dấu vết của sự hành hạ và tra tấn được tìm thấy trên mọi thi thể khác: hàm dưới bị cắt, chân tay bị gãy, trật khớp và khuôn mặt bị biến dạng.


  Kết quả tiến hành khai quật tại khu vực núi Koltso trong khoảng thời gian từ ngày 26/6 – 07/7/1943 đã phát hiện 322 thi thể các công dân Soviet, đã bị bắn và tra tấn dã man theo lệnh của Paul, chỉ huy trưởng quân đội thành phố Kislovodsk, thiếu tá Lidtke, chỉ huy phó, Welben, chỉ huy trưởng Gestapo, Weber, trợ lý chỉ huy Gestapo, với sự tham gia của những người trực tiếp thực hiện mệnh lệnh của chúng, thanh tra thứ nhất Gestapo Goering, thanh tra thứ hai Cije, phó chỉ huy Gestapo Keller, trưởng ban hậu cần Gestapo Hausman, và phó ban hậu cần Hushe.


  Tại thành phố Pyatigorsk, chính quyền Đức chiếm đóng đã tiến hành thủ tiêu hàng loạt công dân Soviet.


  Gần đài tưởng niệm tại địa điểm đấu súng của nhà thơ Lermontov trên núi Mashuk, đã khai quật được năm hố chôn, trong đó phát hiện được 75 thi thể.


  Tại cánh rừng Komsomolskaya, cách thành phố Pyatigorsk khoảng 6 km, dưới chân núi Mashuk, đã phát hiện được trong tám hố chôn 125 thi thể những công dân Soviet đã bị tra tấn dã man và bị bắn chết.


  Tại quận Belaya Romashka, trên đường Kuznechnaya, đối diện chuồng ngựa, đã phát hiện sáu thi thể chiến sĩ Hổng quân, bị quân Đức bắn chết ngày 10/8/1942. Tại cùng khu vực, gần bệnh viện thành phố số 1, khai quật được thi thể 16 học viên trường kỹ thuật quân sự thiết giáp. Sự việc được xác lập là quân Đức đã giết chết những học viên bị thương.


  Tổng cộng trong các hố được khai quật tại khu vực Pyatigorsk phát hiện 356 thi thể các công dân Soviet đã bị tra tấn và bắn chết, trong đó gồm 283 xác đàn ông, 66 xác phụ nữ và trẻ em. Đây chưa phải là số liệu đầy đủ. Nhiều ngôi mộ còn chưa được phát hiện.


  Ngày 07/9/1942 theo chỉ thị của sở chỉ huy số 12 của quân Đức, người Do Thái được yêu cầu trình diện vào ngày 09/9 tại nhà ga vận chuyển hàng hóa Kislovodsk, mang theo hành lý không quá 20 kg, những thứ có giá trị nhất và thực phẩm dự trữ trong hai ngày để khởi hành đến những địa điểm ít dân cư tại Ukraina. Chìa khóa căn hộ được yêu cầu giao cho sở chỉ huy số 12 với địa chỉ căn hộ được ghi chú trên tờ phiêu đặc biệt.


  Căn cứ lời khai của cư dân thành phố Mineralnye Vody – những nhân chứng của tội ác phát xít Đức: Lisipin F. M., Mikheev N. V., Belousova E. E., Rozanov A. N. và những người khác, cũng như những tài công đầu máy xe lửa thành phố Mineralnye Vody: Pavlov A. M., Sapunov A. V., đi theo đoàn tàu từ ga Kislovodsk, chở người dân gốc Do Thái trên 18 toa mui trần và hai toa kín, đã xác định vào ngày 09/9/1942, khoảng 2.000 công dân Soviet có gốc Do Thái đi trên đoàn tàu từ ga Kislovodsk, theo lệnh của Welben – chỉ huy trưởng thành phố Kislovodsk Polya, chỉ huy Gestapo tại Kislovodsk, Weber – trợ lý của hắn và thiếu tá Bart – chỉ huy trưởng thành phố Mineralnye Vody, đã bị bắn tại con hào chống tăng đối diện nhà máy kính, cách thành phố Mineralnye Vody 2,5 km. Tại đấy hàng ngàn người Do Thái cùng với gia đình, được chở đi khỏi Essentuky và Pyatigorsk, đã bị bắn chết.


  Ngày 10/7/1943, Alexei Tolstoy, thành viên ủy ban nhà nước đặc biệt, viện sĩ Viện hàn lâm khoa học, đã tiến hành khai quật con hào chống tăng này một đoạn dài 551 m. ủy ban đã xác định trong hào chống tăng ấy có ít nhất 6.300 thi thể công dân Soviet đã bị bắn chết một cách dã man…”


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg. M., 1983. Trang 63-66.


  6. Về việc thủ tiêu hàng loạt công dân Soviet tại các thành phố Artyomovsk, Kramatorsk và stalino trong thời kỳ chiếm đóng của quân xâm lược phát xít Đức tại tỉnh Stalin.


  “…Theo lệnh của thiếu tá von Zobel, chỉ huy trưởng quân Đức tại thành phố Artyomovsk, hơn 3.000 công dân Soviet, gồm phụ nữ, trẻ em và người già, đã bị tra tấn và bị bắn chết. Thi thể của công dân Soviet được chôn trong đường hầm của các mỏ đá nhà máy Alebastrovyi. ủy ban đã xác định:


  “Khoảng 2 km về phía đông thành phố Artyomovsk, trong đường hầm mỏ đá của nhà máy Alebastrovyi, ở khoảng cách 400 m từ lối vào, có một lỗ nhỏ được xây kín bằng gạch. Sau khi mở lỗ này, đã phát hiện đoạn tiếp theo của đường hầm, phần cuối là một hang động hình bầu dục khá lớn. Toàn bộ hang động chất đầy xác người, chỉ còn một khoảng trống nhỏ ở lối vào và một dải hẹp ở chính giữa là không có xác chết. Tất cả các thi thể ép chặt vào nhau và quay lưng về phía lỗ cửa hang. Các thi thể áp sát vào nhau đến mức thoạt nhìn cứ ngỡ đó chỉ là một khối thi thể lớn”.


  …Ở vùng phụ cận phía bắc thành phố Kramatorsk, tại một mỏ đất sét cũ đã tiến hành khai quật ba hố lớn.


  “Sau khi bóc những lớp đất đá phía trên ở độ sâu từ 20 cm đến 1 m”, trong một biên bản của ủy ban ghi nhận, “đã phát hiện các thi thể công dân Soviet nằm úp mặt xuống. Từ ba hố này đã đào lên được 812 thi thể. Khám nghiệm cho thấy trong đó gồm 740 xác đàn ông, 50 xác phụ nữ và 22 xác trẻ em”.


  Cách thành phố Stalino 1 km, bọn khốn phát xít Đức đã tra tấn và bắn chết hàng chục ngàn thường dân Soviet và ném xác họ vào thân trục hầm mỏ Kalinovskaya số 4-4 bis. Để che đậy dấu vết tội ác đẫm máu của chúng, quân Đức đã cho nổ tháp hầm mỏ và bằng cách đó lấp luôn trục hầm mỏ. Ủy ban đặc biệt của tỉnh về điều tra tội ác của quân xâm lược phát xít Đức đã tiến hành khai quật và lấy lên các thi thể.


  Tại thành phố Stalino, quân xâm lược phát xít Đức đã lùa cư dân của tòa nhà các giáo sư vào một nhà kho, bít chặt lối vào, tưới vật liệu dễ cháy lên nhà kho rồi phóng hỏa. Toàn bộ người trong kho đều chết cháy, ngoại trừ hai cô gái tình cờ được cứu sống.


  …Trong khuôn viên trại tập trung được lập tại câu lạc bộ mang tên Lenin và bệnh xá trung tâm đã chôn ít nhất 25.000 công dân Soviet. Việc thủ tiêu và nhạo báng người dân Soviet được thực hiện theo chỉ thị và với sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu trại tập trung, sĩ quan Đức Gafbel.


  …ủy ban đã xác định “trong 25 ngôi mộ trên lãnh thổ của thành phố quân sự Artyomovsk có tới 3.000 thi thể công dân Soviet, đã bị nhốt trong trại tập trung nằm trên lãnh thổ của thành phố quân sự”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg. M., 1983. Trang 67.


  7. Về tội ác của quân Đức trên lãnh thổ tỉnh Lvov.


  “Sau khi chiếm thành phố Lvov vào ngày 30/6/1941, quân xâm lược Đức đã tuyên bố tỉnh Lvov là “một quận của Galicia”, và áp dụng ở đó cái gọi là “trật tự mới” bằng sự cướp bóc tràn lan, bạo lực, tra tấn, bắn bỏ hàng loạt và giết hại thường dân vô tội.


  Các vụ giết hại công dân Soviet được thực hiện không phải do các băng đảng ngẫu nhiên gồm các sĩ quan và binh lính Đức, mà do các quân đoàn, cảnh sát và an ninh SS của Đức, có tính tổ chức, theo kế hoạch do chính phù Đức hoạch định trước đó. Để thủ tiêu hàng loạt người dân Soviet, một bộ máy đặc biệt được thành lập và toàn bộ mạng lưới trại tập trung để hủy diệt con người được tổ chức.


  Để hạ thấp nhân phẩm, quân Đức đã áp dụng những cách thức tra tấn tinh vi nhất các nhà khoa học bị bắt giữ, rồi sau đó mới bắn chết họ… Tháng 7/1941, bọn SS đã giải đi 20 người, trong đó có bốn giáo sư, luật sư và bác sĩ. Trong số những người bị giải đi có năm-sáu phụ nữ. Bọn SS buộc họ phải dùng miệng để rửa cầu thang ở bảy lối vào của tòa nhà bốn tầng. Sau khi tất cả các cầu thang đã được rửa sạch, những người ấy buộc phải nhặt rác ngoài sân bằng miệng của họ… Toàn bộ rác thu lượm phải được chuyển đến một chỗ trong sân…


  Đại úy SS Gebauer đã thiết lập một hệ thống hủy diệt con người một cách dã man trong trại tập trung Yanovsky, sau đó khi hắn đã thuyên chuyển đến vị trí mới, bọn sĩ quan SS chỉ huy trại kế cận, trung úy Gustav Wilgauz và đại úy Franz Wartzok đã “hoàn thiện” hệ thống ấy.


  “Chính mắt tôi đã thấy”, Ash, một cựu tù của trại, đã tường thuật với ủy ban, “đại úy SS Fritz Gebauer đã bóp cổ phụ nữ và trẻ em, ngâm đàn ông vào những thùng nước lạnh mùa đông. Các thùng chứa đầy nước, nạn nhân bị trói chặt tay chân và nhúng xuống nước. Kẻ bị kết án bị nhúng trong thùng nước cho đến khi bị đông cứng hoàn toàn”.


  Theo lời khai của nhiều nhân chứng là tù binh chiến tranh Soviet, cũng như tù binh người Pháp trong các trại tập trung của quân Đức, đã xác định rằng bọn giặc cướp Đức đã “phát minh” ra những phương pháp hủy diệt con người tinh vi nhất, việc đó đối với chúng được xem là vấn đề danh dự đặc biệt và được Bộ tổng tham mưu quân đội và chính phủ khích lệ.


  Chẳng hạn, đại úy SS Franz Wartzock thích treo ngược chân tù nhân lên cột rồi để yên như thế cho đến chết; trung úy SS Rokita đích thân mổ bụng các tù nhân; trưởng ban điều tra của trại Yanovsky, Gayne, đã khoan thân thể tù nhân bằng que sắt hay mẩu sắt, dùng kìm nhổ móng tay phụ nữ, sau đó lột quần áo của nạn nhân, buộc tóc họ treo lên, cho lắc lư để nhắm bắn “mục tiêu di động”. Để là trò thể thao và mua vui cho vợ và con gái, chỉ huy trại Yanovsky, trung úy SS Wilgauz, đã dùng súng máy từ ban công văn phòng trại để bắn một cách có hệ thống các tù nhân làm việc tại các xưởng, sau đó chuyển súng máy cho vợ mình để ả bắn. Đôi khi, để làm hài lòng đứa con gái chín tuổi của mình, Wilhaus buộc thủ hạ ném những đứa trẻ hai-bốn tuổi lên không trung rồi nhắm bắn chúng. Đứa con gái vỗ tay reo hò: “Bố ơi, bắn nữa, bố ơi, bắn nữa đi!” – và hắn tiếp tục bắn.


  Các tù nhân trong trại bị thủ tiêu không cần bất cứ lý do nào, thường là để thắng cược. Nhân chứng Kirchner R. S. đã tường thuật với ủy ban điều tra về việc sĩ quan Gestapo Wepke đã cược với những tên đao phủ khác của trại rằng chỉ cần một nhát rìu là hắn ta sẽ chẻ đôi một đứa bé. Bọn kia không tin hắn. Sau đó, hắn bắt một cậu bé 10 tuổi ngoài đường, buộc nó quỳ xuống, đan hai tay vào nhau và cúi đầu về phía hắn, hắn ước lượng, chỉnh lại đầu cậu bé, rồi bằng một nhát rìu chẻ dọc thân mình thằng bé. Bọn Đức nhiệt liệt chúc mừng Wepke, bắt tay hắn thật chặt và khen ngợi.


  Năm 1943 nhân dịp sinh nhật Hitler (54 tuổi), chỉ huy trại Yanovsky, trung úy SS Wilgau, đã chọn ra 54 tù nhân và đích thân y bắn chết để mừng sinh nhật.


  Tại trại tập trung đã lập ra một bệnh viện dành cho tù nhân. Bọn đao phủ Đức Brambauer và Birman cứ ngày 01 và 15 mỗi tháng đều tiến hành kiểm tra bệnh nhân, nếu xác định trong số đó có những bệnh nhân đã nhập viện hơn hai tuần, thì họ sẽ bị bắn ngay lập tức. Cứ mỗi lần kiểm tra như thế, khoảng từ sáu đến 10 người đã bị bắn.


  Bọn Đức đã thực hiện việc tra tấn, hành hạ và xử bắn dưới tiếng nhạc. Nhằm mục đích ấy, chúng đã thành lập một ban nhạc đặc biệt gồm các tù nhân. Dàn nhạc do giáo sư Schtrix và nhạc trưởng nổi tiếng Munt điều khiển. Quân Đức đặt hàng cho các nhà soạn nhạc sáng tác một giai điệu đặc biệt, mang tên là Khúc Tango của Tử thần. Không lâu trước khi giải tán trại tập trung, quân Đức đã bắn chết toàn bộ thành viên dàn nhạc.


  Tại trại Yanovsky, phát xít Đức đã bắn chết hơn 200.000 thường dân Soviet. Mandel, một cựu tù nhân trại này, đã khai báo: “Trong vòng hai tháng tôi ở trại, quân Đức đã giết tới 60.000 tù nhân, trong đó có khoảng 8.000 trẻ em”.


  Tháng 7/1941, Bộ chỉ huy quân sự Đức đã lập tại trung tâm thành phố Lvov, trong phạm vi một pháo đài được gọi là “Thành cổ” một trại tập trung dành cho các tù binh chiến tranh. Bằng sự đe dọa xử bắn, quân Đức buộc các tù nhân phải làm việc từ sáng đến tận khuya. Các phòng giam của trại không được sưởi ấm. Hàng chục ngàn tù nhân đã bị chết vì đói, vì bị đánh đập, vì bệnh tật và bị bắn.


  Căn cứ lời khai của các nhân chứng, đã xác định được trong suốt thời gian tồn tại, trại tập trung “Thành cổ” đã giam giữ hơn 280.000 tù binh chiến tranh, trong số đó hơn 140.000 người chết vì đói, bệnh tật, tra tấn và xử bắn.


  Tiến hành khám xét trại “Thành cổ”, ủy ban đã tìm thấy những dòng chữ của các tù nhân bị tra tấn trong buồng giam của họ:


  “Tại đây hàng ngàn tù nhân Nga đã chết vì đói. Ngày 22/01/1944”.


  “Quân đội Nga dũng cảm, không chỉ nhân dân đang mong đợi các anh, mà cả những tù binh chiến tranh đang phải chết dần mòn vì đói khát. Cái chết thật nặng nề”.


  Quân Đức cũng thực hiện việc xử bắn hàng loạt thường dân và tù binh chiến tranh tại khu rừng Lisenitsky ở ngoại ô thành phố Lvov theo hướng đi Ternopol. Hằng ngày quân Đức dùng ô tô để chở vào rừng những nhóm đông người các tù binh chiến tranh Soviet từ trại tập trung “Thành cổ”, tù nhân từ trại Yanovsky, nhà tù Lvov, cũng như các thường dân Soviet bị bắt tại các quảng trường và đường phố thành phố Lvov trong vô số các cuộc bố ráp.


  Khi khám nghiệm nơi xử bắn các tù binh chiến tranh Soviet, ủy ban chuyên gia pháp y đã tìm thấy tro cốt và xương người chưa cháy hết, răng giả, vật dụng cá nhân, tóc người trên mặt đất và trong nhiều hố. “Những phần còn lại của hộp sọ, tóc, vật dụng cá nhân và mùi thi thể nồng nặc trong các hố cho thấy xác người lúc đầu đã bị chôn vùi trong một thời gian dài, sau đó được đào lên và đốt cháy”.


  Trên cơ sở điều tra đã xác định được quân Đức đã bắn chết hơn 200.000 người trong khu rừng Lisenitsky…


  Suốt thời gian tồn tại các trại tập trung từ ngày 07/9/1941 đến ngày 06/6/1943, quân Đức đã thủ tiêu hơn 130.000 người, một phần trong số đó đã bị bắn ngay trong trại tập trung, một phần khác trong trại Yanovsky, phần còn lại bị đưa đến trại tử thần Belzec (Ba Lan) để thủ tiêu.


  Quân Đức đã thực hiện việc thủ tiêu hàng loạt thường dân Soviet tại các thành phố khác của tỉnh Lvov. Tại thành phố Rava-Russkaya quân Đức đã lập một trại tập trung tù binh chiến tranh. Từ tháng 6/1941 đến tháng 4/1942 hơn 18.000 tù binh chiến tranh Soviet đã bị giam trong trại này. Đến cuối giai đoạn này toàn bộ tù nhân đã bị thủ tiêu…”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg. M., 1983’


  Trang 74-76.


  8. Về sự hủy diệt, cướp bóc và tội ác của quân xâm lược phát xít Đức và đồng bọn tại thành phố Rovno và tỉnh Rovno.


  Thực hiện kẽ hoạch tàn khốc để thủ tiêu thường dân Soviet, bọn đao phủ Đức Quốc xã tại thành phố Rovno đã hủy diệt một cách dã man và có hệ thống các thường dân Soviet vô tội. Nhà tù thành phố Rovno liên tục quá tải các tù nhân bị kết án tử. Điều này được xác nhận bằng lời khai của nhiều nhân chứng và hồ sơ tài liệu…


  Làm việc tại một cơ sở của Đức không xa đường Belaya, Karpuk Ya. đã kể lại: “Đã nhiều lần tôi thấy quân Đức hủy diệt công dân Soviet, người Ukraina, người Nga, người Ba Lan, người Do Thái. Việc này thường diễn ra như sau: bọn đao phủ Đức đưa những tù nhân ra nơi hành quyết, buộc họ phải đào một cái hố, ra lệnh cho họ cởi hết quần áo và nằm úp mặt xuống hố. Quân Đức dùng súng máy bắn vào gáy những người nằm dưới hố. Sau đó, lớp người thứ hai bị bắt nằm lên xác của những người đã bị bắn rồi cũng bị giết như thế, kế tiếp là lớp người thứ ba, cho đến khi nào hố đã đầy xác. Sau đó, các xác chết được tưới dung dịch khử trùng chlorine rồi lấp đất lên”.


  A. Morozovskaya, người dân làng Vydumka đã tường thuật lại: “Từ nhà mình tôi đã thấy quân Đức bắn người dân Soviet tại các mỏ đá gần làng chúng tôi. Tháng 6/1943, bốn xe ô tô đã đến khu vực mỏ đá này, quân Đức bắt đầu đầy những đàn ông và phụ nữ chỉ mặc đồ lót từ trên xe xuống. Chẳng bao lâu sau tiếng súng đã vang lên.


  Khi những chiếc xe đã đi khỏi, tôi đi ra mỏ đá và một hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt tôi: những xác người được phủ đất sơ sài và những vũng máu vương vãi khắp nơi. Tháng 7/1943,10 chiếc xe chở đầy công dân Soviet đã đến mỏ đá. Tiếng súng máy vang lên, tiếng la hét và rên rỉ, rồi một lúc sau khi trời sẩm tối, tại mỏ đá nghe tiếng lách tách của ngọn lửa và có mùi thịt khét lan tỏa trong không khí. Các xác chết bị đốt cháy trong hai ngày. Tôi đã thấy những hành vi dã man tương tự của quân Đức vào tháng 9 và tháng 10/1943 và vào tháng 01/1944”.


  Có rất nhiều những lời khai như thế. Sự dã man của quân Đức cũng được xác nhận bằng rất nhiều lời khai của những tù binh Đức bị Hồng quân bắt. Chẳng hạn, tù binh chiến tranh Franz Jarbot đã khai: “Giữa tháng 11/1943, tôi là một trong số 30 binh sĩ thuộc tiểu đoàn công binh dự bị 68, đã đến Rovno. Ở vành đai phía đông của thành phố, chúng tôi bắt đầu thiết lập các tuyến phòng thủ. Khoảng 300 đàn ông và phụ nữ là cư dân của các tỉnh Rovno và Lvov, chủ yếu là người Ukraina và người gốc Ba Lan, được điều động làm việc này. Một chế độ lao động khổ sai được áp dụng với họ. Họ bị bỏ đói, bị đánh nếu không hoàn thành định mức. Sáng ngày 15/12, chúng tôi có mặt tại nơi làm việc và không thấy một ai trong số những người này. Chúng tôi hỏi những người lính thuộc tiểu đoàn an ninh là các công nhân đã biến đi đâu hết rồi, và câu trả lời chúng tôi nhận được là: “Đêm qua họ đã bị giết sạch trong chiếc xe hơi ngạt”.


  Adolf Matzke, một người lính thuộc đại đội 4, trung đoàn 17, sư đoàn 8 kỵ binh thuộc lực lượng SS, đã khai: “Đại đội chúng tôi tham gia xử bắn thường dân ở thị trấn Kolka. Bản thân tôi đã tham gia xử bắn ba công dân. Sau đó chúng tôi đã đốt một phần thị trấn. Lúc rút lui, khi vượt qua sông Styr, chúng tôi đã đốt trụi ngôi làng đầu tiên bên kia sông. Tại làng này trung đội 2 của chúng tôi, do thiếu úy SS Korn chỉ huy đã bắn chết 25 người. Cá nhân tôi đã bắn hai người. Trong số những người bị bắn có cả phụ nữ… Những vụ xử bắn được thực hiện theo lệnh của đại tá trung đoàn trưởng SS Zehender”.


  Quân xâm lược phát xít Đức đã thủ tiêu dã man các sĩ quan và binh lính Hồng quân lọt vào tay chúng và bị giam giữ tại ba trại tập trung ở Rovno, nơi mà điều kiện sống tệ hại đến mức không thể chịu đựng nổi đối với các tù binh chiến tranh.


  Linh mục của thành phố Rovno Felix Savitsky, người đã tận mắt quan sát những gì diễn ra trong các trại này, đã kể lại: “Do hậu quả của điều kiện sống không thể tin nổi trong các trại và việc bỏ đói có hệ thống, đã xảy ra tỷ lệ tử vong cao trong số các tù binh chiến tranh. Hàng ngàn người đã chết vì bệnh phát ban và các dịch bệnh khác. Song phần lớn họ đã chết vì lưỡi lê và báng súng, vì đạn đồng và sự tra tấn của bọn ác quỳ phát xít Đức. Hầu như mỗi ngày, các xe ô tô chất đầy xác tù đều được lái ra khỏi trại. Nhiều người còn bị chôn sống…”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg. M., 1983. Trang 78-79.


  9. Về tội ác của quân xâm lược phát xít Đức tại thành phố Minsk.


  “Thực hiện mệnh lệnh của Hitler, bọn man rợ phát xít đã tra tấn, cướp bóc và giết hại tất cả những ai lọt vào tay chúng. Tại thành phố Minsk và các vùng phụ cận, chúng đã thiết lập một hệ thống trại tập trung để thủ tiêu người dân Soviet.


  Hàng ngàn công dân Soviet tại các trại tập trung đã bị sát hại dưới tay bọn đao phủ Đức. Hiếm có người nào còn sống sót thoát khỏi trại tập trung Minsk, nằm trên đường Shirokaya. “Trong thời gian ở trại trên đường Shirokaya từ ngày 21/8/1943 đến ngày 30/6/1944”, Moisievich L. A. đã tường thuật với ủy ban, “bọn đao phủ Đức đã thủ tiêu khoảng 10.000 người dân Soviet. Chúng giết người già, phụ nữ, thiếu niên, không tha cả phụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ. Tôi đã chứng kiến bọn Đức giết người trong “buồng hơi ngạt”. Chúng đã dùng bạo lực lùa từ 70 đến 80 người vào mỗi “buồng hơi ngạt” rồi chở họ đi không biết theo hướng nào. Tôi đã thấy các giáo sư Klumov và Anisimov, bị giam giữ tại trại Minsk, đã bị tống vào “buồng hơi ngạt”.


  Lời khai của Moisievich đã được Belyaev G. L, một nhân chứng khác cũng bị giam giữ tại trại trên đường Shyiokaya, xác nhận: “Tôi biết”, ông ta kể lại, “nhiều người đã bị giết trong một cỗ xe đặc biệt được gọi là “buồng hơi ngạt”. Tôi đã có mặt ở đó nhiều lần khi rửa cỗ xe ấy và thấy thùng xe được bọc bằng sắt mạ kẽm, các cửa đều được đóng rất chặt, một đường ống được nối từ ống xả của động cơ vào thùng xe, qua đó khí thải được xả vào, một tấm lưới bằng gỗ được đặt trên sàn xe. Từ 3-4 lần một ngày các tù nhân được cho vào “buồng hơi ngạt” và chở ra khỏi trại. Từ ngày 17-26/02/1943, quân Đức cho vào “buồng hơi ngạt” 3-000 công dân Soviet, được đưa đến từ thành phố Polotsk. Tôi còn biết là bọn đao phủ Đức, gồm Wax chỉ huy trại và các trợ lý của hắn, đã treo cổ và xử bắn tù nhân trong trại này”.


  Để thủ tiêu hàng loạt người dân, bọn ác quỷ Đức còn sử dụng nhà tắm bình thường, chúng lùa người dân Soviet vào đó và đầu độc họ bằng khí CO. Tháng 9/1941, bằng cách đó chúng đã thủ tiêu 200 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ngoại ô Novinka. Các nhân viên bệnh viện, Kolonitskaya E. K. và Naumenko V L, đã tường trình với ủy ban: “Bọn phát xít lùa các bệnh nhân vào nhà tắm, nhốt chặt họ trong đó, rồi xả hơi ngạt qua những lỗ chuyên dụng trên cửa, được nối bằng vòi ông với ô tô. Vài phút sau chúng lấy xác chết ra và đưa vào một loạt bệnh nhân mới”.


  Tại một trại tập trung đặc biệt ở khu vực phía tây thành phố Minsk, quân Đức đã giam giữ tới 100.000 người Do Thái. Các tù nhân bị bầy chó dữ xé xác, bị đâm bằng lưỡi lê và dao găm, bị bắn, bị thiêu sống.


  Tại làng Malyi Trostinets cách thành phố Minsk 10 km, quân xâm lược phát xít Đức đã lập một trại tập trung của lực lượng mật vụ, tại đó giam giữ những thường dân bị kết án tử. Tại cánh rừng Blagovshina cách trại 1,5 km, chúng bắn chết tù nhân trong trại rồi chôn xác dưới hào. Mùa thu năm 1943, để che đậy dấu vết tội ác của chúng, quân Đức bắt đầu đào các hố chôn, lôi thi thể những người bị bắn chết ra rồi đốt xác. Golovach P. N., một cư dân của làng Trostinets, đã chứng kiến “tại khu rừng Blagovshina, bọn đao phủ Đức đã giết chết đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em; tôi đã thấy chúng đặt các xác chết dưới những hào được đào sẵn… chúng dùng máy kéo bành xích đầm xuống, sau đó đặt một lớp xác mới và rồi lại dùng máy kéo đầm xuống tiếp”.


  Khi kiểm tra một nhà kho tại thôn Malyi Trostinets bị quân Đức đốt cháy, ủy ban điều tra đã tìm thấy một lượng lớn tro cốt và một phần những thi thể côn nguyên. Gần đông gỗ có 127 xác chưa cháy hết của đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Những vật dụng cá nhân được tìm thấy ở gần nơi cháy.


  Khám nghiệm pháp y cho thấy trên các thi thể có những vết thương do đạn bắn ở phần đầu và cổ. Trong nhà kho và trên các đống gỗ quân Đức đã bắn và đốt xác 6.500 người.


  Cách thành phố 5 km, tại tuyến đường sắt Minsk – Molodechno, gần làng Glinishe, ủy ban điều tra đã phát hiện 197 ngôi mộ của người dân Soviet bị quân Đức bắn chết. Các thi thể được đổ lộn xộn vào hố chôn, không có áo ngoài, trần truồng hoặc chỉ mặc đồ lót. Ở đấy đã chôn các tù binh chiến tranh Soviet, bị giam giữ tại trại “Stalag số 352”, bị đội bảo vệ an ninh trại thủ tiêu, đứng đầu là đại úy Lipp, chỉ huy trưởng của trại.


  Khám nghiệm pháp y đã xác định tại một số thi thể có dấu hiệu tổn thương hộp sọ và não do bị đập bằng một vật rắn không sắc với lực mạnh. Trong hai trường hợp đã phát hiện khung ngực bị uốn cong với các tổn thương cột sống diện rộng gây chết người và nhiều xương sườn bị gãy. Tại nghĩa trang gần làng Glinishe đã chôn khoảng 80.000 tù binh chiến tranh Soviet.


  Tại cánh rừng Blagovshina đã phát hiện 34 hố chôn được che đậy bằng những cành thông. Một số hố chôn có chiều dài đến 50 m. Khi khai quật từng phần năm ngôi mộ ở độ sâu 3 m đã tìm thấy những thi thể cháy dở một lớp tro dày khoảng nửa mét đến 1 m. Gần các hố, ủy ban đã tìm thấy nhiều mẩu xương người nhỏ, tóc, răng giả và rất nhiều loại vật dụng cá nhân lặt vặt. Việc điều tra xác định tại đấy phát xít Đức đã thủ tiêu đến 150.000 người.


  Cách trang ấp Petrashkevichi trước kia khoảng 450 m đã phát hiện tám hố chôn có kích thước: chiều dài 21 m, chiều rộng 4 m và chiều sâu 5 m. Trước mỗi hố có những đống tàn tro lớn còn sót lại từ những xác cháy dở. Trong đống tro tàn tìm thấy những phần xương chưa cháy hết, những mớ tóc, vật dụng nhỏ bằng kim loại, giày dép của phụ nữ và trẻ em chưa cháy hết. Việc điều tra đã xác định tại trang ấp Petrashkevichi trước kia, quân Đức đã đốt xác đã bị bắn chết của khoảng 25.000 thường dân thành phố Minsk.


  ở cột km số 9 dọc theo đường cao tốc Minsk – Moskva tại cánh rừng Uruchye đã phát hiện 10 hố chôn tập thể. Trong đó: tám hố chôn có kích thước 21 X 5 m, một hố – 35 X 6 m và một hố khác – 20 X 6 m, tất cả các hố đều có độ sâu từ 3 đến 5 m. ủy ban phát hiện trong các hố chôn có ba hàng xác đặt dọc, gồm bảy lớp mỗi hàng. Tất cả các xác đều nằm úp mặt xuống, nhiều xác còn mặc quân phục Hồng quân của các đơn vị thiết giáp. Trong túi quần áo của một số xác còn tìm thấy giấy tờ, đồng hồ, tiền Liên Xô và những vật dụng cá nhân khác. Độ tuổi chủ yếu của những người chết từ 20 đến 30. Một số thi thể phụ nữ mặc quần áo dân sự cũng được tìm thấy trong các ngôi mộ. Bên trên mộ và trong mộ cũng tìm thấy một số lượng lớn vỏ đạn của quân Đức.


  Theo khám nghiệm pháp y trên 120 thi thể được khai quật một cách có chọn lọc, đã xác định được nguyên nhân cái chết của người dân Soviet trong hầu hết các trường hợp là do vết đạn bắn xuyên vào đầu, kèm theo sự phá hủy đáng kể xương vòm và nền sọ. Tất cả điều này cho thấy việc bắn các tù binh chiến tranh được thực hiện bằng súng trường hoặc tiểu liên chĩa thẳng vào mục tiêu ở cự ly gần. Tổng số người bị bắn và bị chôn trong phạm vi cánh rừng Uruchye, theo lời khai của nhân chứng và số liệu của chuyên gia, vượt quá 30.000 người.


  Phía đông bắc của trại tập trung, thuộc phạm vi khu định cư Drozdy, đã phát hiện một con hào dài 400 m, rộng 2,5 m và sâu 2,5 m. Trong lúc khai quật một số địa điểm dưới hào ở độ sâu 0,5 m, đã tìm thấy phần còn lại của hài cốt (hộp sọ, xương) và quần áo đã mục nát. Việc điều tra đã xác định khoảng 10.000 công dân Soviet đã bị quân Đức chôn vùi trong hào này. Những ngôi mộ tập thể của người dân Soviet bị quân Đức tra tấn cũng được phát hiện tại nghĩa trang của người Do Thái ở Minsk, ở Tuchinka tại nghĩa trang Calvary, trong công viên văn hóa nghỉ dưỡng và những nơi khác.


  Việc điều tra đã xác định tại Minsk và các vùng phụ cận, quân Đức đã thủ tiêu khoảng 300.000 công dân Soviet, không kể những người bị đốt trong lò thiêu xác…”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg.


  M, 1983. Trang 82-84.


  10. Về tội ác của quân xâm lược phát xít Đức tại nước Cộng hòa Litva.


  Trong thời gian chiếm đóng nước Cộng hòa Litva, bọn khốn Đức đã thiết lập một chế độ khủng bố đẫm máu. Nhằm dập tắt mọi sự phàn kháng của người dân bằng chính sách thực dân phát xít, quân Đức đã thủ tiêu một cách có hệ thống và có phương pháp người dân Soviet, khiến họ phải chịu đựng mọi thủ đoạn quấy nhiễu, tra tấn và bạo lực. Theo số liệu chưa đầy đủ, chúng đã thủ tiêu 165.000 tù binh chiến tranh tại các trại tập trung ở Litva, bắn chết, thiêu sống và tra tấn hơn 300.000 thường dân.


  Ngay sau khi chiếm được thủ đô Vilnius của nước Cộng hòa Litva, quân chiếm đóng Đức đã bắt đầu thủ tiêu hàng loạt người dân. Một trại tập trung đặc biệt đã được lập tại thị trấn Paneriai (Ponary), cách Vilnius 8 km. Những vụ thảm sát hàng loạt trong trại này bắt đầu từ tháng 7/1941 và kéo dài đến tháng 7/1944.


  “Bắt đầu từ tháng 7/1941”, nhân chứng Senyuts Stanislav Stepanovich, sống tại nhà ga Paneriai, cho biết, “hằng ngày những nhóm khoảng vài trăm người đã được đưa vào trại này và bị bắn chết. Khi người được chuyển đến trên các xe, từ xa tôi đã nghe thấy những tiếng thét lớn của họ. Những vụ xử bắn được thực hiện hầu như mỗi ngày, từ sáng đến tối, và còn kéo dài cho đến tận lúc Hồng quân giải phóng thành phố Vilnius”.


  “Tháng 12/1943”, nhân chứng Zaidel Matvey Fyodorovich tường thuật, “chúng tôi bị buộc phải đào xác chết lên rồi đốt. Lúc đầu, chúng tôi chất củi, sau đó xếp các xác thành hàng gồm 100 người, tưới xăng dầu dễ cháy lên rồi tiếp tục đặt những xác khác. Bằng cách đó, chúng tôi đặt khoảng 3.000 xác chết trên mỗi đống củi, tưới dầu lên, đặt bom xăng tứ phía rồi bắt đầu phóng hỏa.”


  Việc đốt xác kéo dài từ cuối năm 1943 đến tháng 6/1944. Trong thời gian ấy, trong số chín hố với tổng thể tích là 21.179 m³, ít nhất 100.000 xác chết đã được moi lên và đốt cháy trên đống lửa.


  Trong những ngày cuối trước khi rút lui, quân Đức không kịp đốt xác người đã bị bắn, chúng vứt các thi thể xuống hố rồi phủ một lớp cát mỏng lên trên. Theo các tài liệu được tìm thấy trong quần áo người chết, căn cứ vào lời khai của nhân chứng, đã xác định được trong số người chết có các nhà khoa học và công nhân, kỹ sư và sinh viên, linh mục và tu sĩ Chính thống giáo – những cư dân không những của thành phố Vilnius, mà còn của các thành phố, thị trấn và làng mạc khác của nước Cộng hòa Litva.


  Ủy ban chuyên gia pháp y đã xác định bọn đồ tể phát xít Đức đã bắn chết và thiêu sống ít nhất 100.000 người tại Paneriai.


  Người dân thành phố Kaunas gọi pháo đài số 9 là “Pháo đài tử thần”. Pháo đài nằm cách thành phố 6 km về phía tây bắc và là một công trình cũ bằng bê tông cốt thép. Bên trong có nhiều hầm tránh đạn được quân Đức dùng làm buồng giam tù nhân. Khắp bốn phía pháo đài được bao bọc bằng bức tường bê tông cốt thép và hàng rào thép gai.


  Từ những ngày đầu tiên chiếm đóng Kaunas, quân Đức đã đưa khoảng 1.000 tù binh chiến tranh Soviet đến pháo đài số 9 và buộc họ phải đào hào trên cánh đồng có diện tích hơn 5 ha, gần bức tường phía tây của pháo đài. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/1941,14 con hào đã được đào, mỗi hào rộng khoảng 3 m, dài hơn 200 m và sâu hơn 2 m. Tất cả những ai đã lọt vào pháo đài số 9 đều không thể sống sót.


  Quân Đức lùa vài ngàn người gồm phụ nữ, trẻ em, thiếu niên, đàn ông và người già đến đấy, xếp thành nhiều hàng, để bắn chết rồi đốt xác.


  Chỉ trong hai ngày của tháng 11/1941, tại pháo đài số 9,7.000 thường dân vô tội Soviet đã bị bắn chết, và trong hai ngày của tháng 12/1941, khoảng 22.000 người…


  Đến tháng 10/1943, tất cả những hào phía tây của pháo đài số 9 đã chất đầy xác chết của những người bị bắn. Trong mỗi hào này có từ 3.000 đến 4.000 xác chết. Tổng cộng đến tháng 10/1943, quân Đức đã thủ tiêu hơn 50.000 người ở đấy, trong đó hơn 40.000 là công dân Soviet và khoảng 10.000 là người nước ngoài…


  Trên lãnh thổ nước Cộng hòa Litva, quân Đức đã thủ tiêu một số lượng khổng lồ không những cư dân địa phương, mà còn cả cư dân từ các tỉnh Oryol, Smolensk, Vitebsk và Leningrad bị đưa tới đây. Có tới 200.000 người đi qua trại tập trung dành cho dân di tản gần thành phố Alytus (trước kia là trại số 133 dành cho tù binh chiến tranh Soviet) từ mùa hè năm 1943 đến tháng 6/1944.


  Tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng, mật độ đông đúc không thể tin được, thiếu nước, đói khát và bệnh tật, cũng như các vụ xả súng hàng loạt đã dẫn đến cái chết của 60.000 thường dân Soviet tại trại này trong vòng 14 tháng…


  Tại cánh rừng Lysaya Gora, quân Đức đã bắn chết 10.000 người.


  Tháng 9/1941 tại thị trấn Eisiskis, 800 người đã bị bắn bằng súng máy. Tại thành phố Prenai, bọn đao phủ Đức, đứng đầu là chỉ huy trưởng thành phố, đại úy SS Reinart, đã tra tấn và giết chết hơn 3.000 người dân. Tại Vilyampole, ngoại ô thành phố Kaunas, quân Đức đã thiêu sống khoảng 8.000 công dân Soviet. Ngày 03/6/1944, quân Đức đã tràn vào thôn Perchyup, hạt Trakai; chúng bao vây ngôi làng và cướp phá tràn lan, sau đó lùa hết đàn ông vào một ngôi nhà, còn phụ nữ và trẻ em vào ba ngôi nhà khác, rồi đốt hết những ngôi nhà đó. Những ai cố vùng ra và chạy trốn đều bị bọn quái vật phát xít bắt lại và ném vào những ngôi nhà đang cháy. Toàn bộ cư dân của ngôi làng gồm 119 người đã bị thiêu sống, trong đó có 21 đàn ông, 29 phụ nữ và 69 trẻ em.


  Quân chiếm đóng Đức đã thực hiện việc thủ tiêu hàng loạt thường dân một cách dã man tại khu vực thành phố Mariampol, nơi 7-700 người đã thiệt mạng. Tại thị trấn Seirijai hạt Alytus quân Đức đã bắn chết 1.900 người, và tại Pilviskiai – hơn 1.000 người. Theo số liệu chưa đầy đủ, khoảng 3.830 người đã bị sát hại tại hạt Šiauliai. Tại các thành phố Trakai, Panevezys, Ukmerge, Kedainiai và Birzai, quân Đức đã thủ tiêu 37.640 thường dân vô tội.


  Tại Kaunas, trại tập trung số 336 dành cho các tù binh chiến tranh Soviet nằm trong khuôn viên pháo đài số 6. Trong trại áp dụng hình thức tra tấn và quấy nhiễu tàn bạo đối với các tù binh chiến tranh theo đúng “Chỉ thị đối với lãnh đạo và đội hộ tống thuộc các đội công tác” được tìm thấy ở đó do chỉ huy trưởng trại số 336, đại tá Ergardt đã ký.


  …Ủy ban đã xác định việc cố tình thủ tiêu hàng loạt có hệ thống các tù binh chiến tranh Soviet tại trại Nauion bằng cách bỏ đói, làm việc quá sức đến kiệt quệ, tra tấn và xử bắn. Tổng số nạn nhân bị quân Đức thủ tiêu tại trại này hơn 60.000 người.


  Cách nhà ga Bezdany thuộc giáo phận Nemenchinsk hạt Vilnius 5 km, một trại tập trung dành cho các tù binh chiến tranh Soviet được lập ra. Tổng số tù binh chiến tranh bị thiệt mạng tại đấy, theo hồ sơ và lời khai của các nhân chứng, lên tới 25.000 người.


  Sự việc được xác lập tại tất cả các trại được tính đến trên lãnh thổ nước Cộng hòa Litva, quân Đức đã thủ tiêu không ít hơn 165.000 tù binh chiến tranh Soviet…”.


  

    Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


    Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg.


    M., 1983. Trang 86-88.


  


  11. Về tội ác của quân xâm lược Đức trên lãnh thổ nước Cộng hòa Latvia.


  Căn cứ số liệu điều tra và rất nhiều lài khai của các nhân chứng, ủy ban nhà nước đặc biệt đã xác định bọn xâm lược Đức đã cố tình thủ tiêu hơn 250.000 thường dân, 327.000 tù binh chiến tranh Soviet.


  Bọn quái vật Đức không hề nương tay với bất cứ ai. Chúng giết chết đàn ông và phụ nữ, cả khỏe mạnh lẫn bệnh tật, cả trẻ em và người già. Tại nhà tù trung tâm thành phố Riga, chúng đã giết hơn 2.000 trẻ em, bị tách khỏi cha mẹ, và tại trại Salaspils – hơn 3-000 trẻ em. Tại các bệnh viện tâm thần số 1 và số 2 ở Riga, chúng đã giết toàn bộ các bệnh nhân tâm thần. Theo lời khai của bác sĩ bệnh viện tâm thần số 2 Hermanis Saltups, ngày 29/01/1942, quân Đức đã đưa hơn 350 bệnh nhân tâm thần ra khỏi bệnh viện và thủ tiêu họ. Bác sĩ bệnh viện tâm thần số 1 là Drikitis V I. đã khai báo: “Ngày 14/4/1942, bọn SS đã đến bệnh viện và đưa đi hơn 200 bệnh nhân. Theo chỉ thị của chính quyền, tôi đã ghi chú vào bệnh sử “Đã được cảnh sát SS sơ tán”. Tháng 10/1942, quân Đức đã đưa đi thêm khoảng 100 bệnh nhân tâm thần”. Tất cả các bệnh nhân đều bị quân Đức bắn chết trong rừng Bikerneksky…


  Ngày 22/8/1941, tại thị trấn Aglon, những bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần Daugavpils đã bị bắn chết, khoảng 700 người lớn và 60 trẻ em, trong đó có 20 trẻ em khỏe mạnh, tạm thời được chuyển đến bệnh viện từ trại trẻ mồ côi… Tại trại tập trung Salaspils, quân Đức đã tra tấn hơn 56.000 thường dân. Quân Đức cũng đã thủ tiêu cư dân của thành phố Riga các vùng phụ cận tại các khu rừng Bikerneksky Dreilinsky và Rumbulsky.


  Tại khu rừng Bikerneksky, ở ngoại ô thành phố Riga, quân Đức đã bắn chết 46.500 thường dân. Trên xác của phụ nữ và trẻ em vẫn còn dấu vết tra tấn và hành hạ: nhiều người bị bầm tím trên mặt, trầy xước trên đầu, ở một số người tay và ngón tay bị chặt đứt, mắt bị móc và bụng bị rạch.


  Tại khu rừng Dreilinsky, cách thành phố Riga 5-7 km về phía đông, đọc theo đường Lubansky, quân Đức đã bắn chết hơn 13.000 thường dân và tù binh chiến tranh.


  Tại Daugavpils (Dvinsk) mỗi ngày quân Đức đã bắn hàng trăm người dân Soviet bị giam giữ trong các nhà tù và trại tập trung. Tại khu vực “Zolotaya Gorka” (Đồi Vàng), nằm giữa làng Pogulyanka và khu nhà nghỉ Budrevich, gần khu vực nhà tù, quân Đức đã bắn hơn 40.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em.


  Ngay từ những ngày đầu chiếm đóng, quân Đức đã bắt đầu chiến dịch đàn áp đẫm máu người gốc Do Thái tại nước Cộng hòa Latvia. Người Do Thái đã bị hành hạ, phải chịu những trò nhạo báng và tra tấn, bị bắn trong các nhà tù, ngoài đường phố, trong căn hộ riêng của họ… Quân Đức đã lùa người Do Thái vào giáo đường, khóa chặt tất cả các lối thoát rồi sau đó đốt cháy tòa nhà cùng với người bên trong. Các giáo đường trên đường Stolbovaya và Gogolevskaya, trong nghĩa địa cổ của người Do Thái và tại Yugek đã bị đốt cháy cùng với 2.000 người Do Thái bên trong.


  Tháng 10/1941, một trại tập trung được lập ra tại thành phố Riga, nơi quân Đức đã lùa 35.000 người Do Thái vào trại.


  Tháng 11/1941, quân Đức đã chọn ra 4.500 đàn ông và 300 phụ nữ đủ khả năng lao động trong trại, những người còn lại đã bị bắn vào ngày 30/11 và 08/12/1941.


  Tại trại tập trung Daugavpils, bọn đao phủ Đức đã thực hiện năm vụ xử bắn hàng loạt người Do Thái. Vụ xử bắn cuối cùng được thực hiện vào ngày 01 và 02/5/1942. Trong tổng số 30.000 người bị giam trong trại, chỉ còn 400 người sống sót, được chuyển đến pháo đài.


  Tất cả những gì bọn quái vật phát xít Đức đã gây ra đều không thể tả xiết. Người dân bị đánh và bị chôn sống dưới hố. Trẻ em bị xé làm đôi trước mặt mẹ chúng. Thật khó để mô tả tấn thảm kịch tháng 5/ 1942. Trại tập trung đã vẽ nên một bức tranh khủng khiếp nhất. Thi thể biến dạng của trẻ em lăn lóc trên sàn nhà, khắp nơi vương vãi máu đã đông của người chết. 30 người không chịu lên xe tải đã bị bắn ngay tại sân trại tập trung…”.


  Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


  Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg.


  M., 1983. Trang 89-91.


  12. Về tội ác của quân xâm lược phát xít Đức tại nước Cộng hòa Estonia.


  “…Theo báo cáo hằng tháng của bác sĩ trưởng trại tập trung, trung úy SS von Bodman, tính đến ngày 01/02/1944, tại Estonia có hơn 20 trại. Chỉ riêng trong bốn trại, Ereda-Asundus, Kiveli, Varvara và Klog, vào tháng 02/1944, đã có hơn 6.000 tù nhân bị giam giữ.


  Các tù thường dân Soviet tại các trại tập trung được đánh số và tước bỏ tên họ, họ bị đánh bằng roi, bằng gậy sắt và bị bắt làm việc quá sức. Tổ chức “Todt” đã điều hành việc lao động. Ngày làm việc kéo dài 16-18 giờ. Do không hoàn thành định mức, các tù nhân đã bị nhịn ăn, bị đánh đập dã man và bị bắn. Để phi tang dấu vết tội ác, quân Đức đã đốt xác của những người bị giết hại trên đống lửa, còn phần xương chưa cháy hết được nghiền nát và được rải cùng với tro cốt trên các cánh đồng.


  Trong lúc rút lui trước sự phản công của Hồng quân, quân Đức nhanh chóng giải tán các trại tập trung, và phần lớn các tù nhân đều bị bắn chết.


  Bác sĩ người Đức Bodman đã đầu độc một cách có hệ thống các tù nhân bị bệnh bằng cách tiêm thuốc độc (evipan) dưới da. Nhân viên của trại, trung sĩ SS Gent, đã dùng rìu chém chết 23 tù nhân lớn tuổi. Nhân chứng Ratner I. M. đã khai báo: “Tháng 02/1944, hai em bé ra đời trong trại Klog, cả hai đứa bé đều bị ném vào lò đốt nồi hơi và bị thiêu sống. Chính tôi đã chứng kiến bọn chúng thiêu sống trẻ em. Tháng 5/1944, một em bé thứ ba ra đời trong trại, trung sĩ SS Bar lập tức bóp cổ nó chết ngay”.


  Ngày 19/9/1944, quân Đức bắt đầu giải tán trại Klog. Sĩ quan chỉ huy trại Schwarz và chánh văn phòng Max Dahlman đã chọn ra 300 tù nhân và bắt họ mang củi đến một khoảng rừng trông, còn 700 người khác phải nhóm lửa. Khi các đống lửa đã sẵn sàng, bọn đao phủ Đức bắt đầu xử bắn hàng loạt tù nhân. Trước tiên là những người chất cùi và nhóm lửa bị bắn, sau đó là những người còn lại. Vụ xử bắn được thực hiện như sau: tại khu vực đã đốt lửa, quân Đức từ các đội cảnh sát SD dùng họng súng buộc các tù nhân nằm úp mặt xuống đất rồi bắn họ bằng súng máy và súng lục. Chúng đã đốt xác những người bị bắn trên đống lửa. Tại trại Klog ngày 19/9/1944, khoảng 2.000 người đã bị thủ tiêu.


  Tháng 8/1944, tại khu vực nghĩa trang trong rừng Tallin, quân Đức đã bắn chết những thường dân được chở đến trên xe theo từng nhóm 25-30 người. Chúng đốt xác những người bị bắn trên đống lửa. Dân địa phương bị nghiêm cấm đến gần khu vực này với lý do ở đây đang tiến hành các thí nghiệm “kỹ thuật quân sự mới”. Từ ngày 08/8 đến ngày 19/9/1944, hơn 1.000 người đã bị bắn và thiêu tại nghĩa trang trong rừng Tallin.


  Quân Đức đã chọn một thung lũng giữa những ngọn đồi tại Kalevi-Liiva, nằm cách làng Cabernem, thuộc giáo phận Kusalu, hạt Harjumaa 5 km làm một trong những địa điểm để thủ tiêu hàng loạt người dân. Năm 1942, quân Đức tuyên bố với dân cư địa phương rằng tại khu vực những ngọn đồi này đang tiến hành công tác phòng thủ và người dân bị nghiêm cấm bén mảng đến khu vực này.


  Tháng 7/1942, quân Đức đã chở 3.000 người trên hai chuyến tàu hỏa đến ga Rasiku, sau đó dùng xe buýt đưa họ đến đồi Kalevi-Liiva và bắn chết ở đó. Tiếp đến, trong thời gian từ 1943 đến 1944, quân Đức đã dùng xe buýt chở các nhóm thường dân mới đến khu vực đồi này để xử bắn.


  Việc điều tra đã xác định tại khu vực đồi Kalevi-Liiva, phát xít Đức đã thủ tiêu khoảng 5.000 người. Để phi tang dấu vết tội ác của mình, vào đầu năm 1944 quân Đức bắt đầu đào bới và đốt xác những người bị xử bắn, nghiền nát phần xương chưa cháy hết rồi chôn cùng với tro cốt xuống đất hoặc rải trên các cánh đồng.


  Tại các mỏ khai thác đá phiến, khu định cư lao động Kiveli, hạt Virumaa, quân Đức đã lập ba trại tập trung. Các trại này giam giữ khoảng 9.000 tù nhân là dân thường. Do không hoàn thành định mức, các tù nhân đã bị đánh bằng vòi cao su, bị bắt nhịn ăn năm sáu ngày, bị ném xuống các giếng mỏ chứa đầy nước. Chỉ cần một lỗi nhỏ các tù nhân đã bị bắn chết.


  ủy ban đặc biệt đã xác định trong vòng ba năm tại Narva, quân Đức đã thủ tiêu khoảng 30.000 thường dân và tù binh chiến tranh Soviet, chúng đã thủ tiêu 8.000 người dân Soviet tại các trại ở hạt Virumaa: Kuremäe, Vivikonna, Auvere, Jöhvi, Kohtla-Järve, Kukruse, Perm, Golphilds, Ereda-Asundus, Sonda, Aseri Kunda…”.


  

    Không dễ qua mau, không dễ lãng quên…


    Theo tư liệu phiên tòa Nürnberg.


    M., 1983. Trang 91-92.


  




  Danh mục tài liệu tham khảo


  Tài liệu chưa công bố


  Cục lưu trữ quốc gia Liên bang Nga
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